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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã đề ra mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Nghị quyết 

chỉ rõ lộ trình thực hiện mục tiêu dài hạn này, bắt đầu từ việc vượt qua mức thu 

nhập trung bình thấp vào năm 2025 – kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thống nhất đất nước. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 

2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia 

có thu nhập cao. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam công bố lộ trình 

dài hạn một cách chi tiết như vậy, cho thấy Việt Nam tự tin vào tiến trình phát 

triển sắp tới. 

Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản vào ngày 21 tháng 

9 năm 1973, 2 năm trước ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Hai nước kỷ niệm 

50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Để đánh dấu cột mốc quan 

trọng này, theo đề xuất của Ngài Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, 

Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) đã thực hiện một nghiên cứu 

toàn diện nhằm định hình kịch bản phát triển đến năm 2045, cùng với các khuyến 

nghị chính sách hướng tới hiện thực hóa mục tiêu quốc gia của Việt Nam. 

Ấn phẩm nghiên cứu này gồm ba chủ đề: (i) quan điểm lịch sử và mô hình 

phát triển; (ii) phát triển công nghiệp là động lực cho tăng trưởng kinh tế; và (iii) 

tính bền vững và các vấn đề xã hội. Dựa trên 21 nghiên cứu về ba chủ đề này, ấn 

phẩm đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách phục vụ chiến lược phát triển của 

Việt Nam. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được thông qua trong 

bối cảnh thế giới đang biến động nhanh và phức tạp hơn bao giờ hết, với tâm lý 

chống toàn cầu hóa và căng thẳng địa chính trị gia tăng, và tiến bộ công nghệ chưa 

từng có tiền lệ. Dù định hình chiến lược phát triển như thế nào, Việt Nam đều phải 

giải quyết những thách thức này và tối ưu hóa những cơ hội có được. Trên tinh 

thần đó, tôi hi vọng ấn phẩm này sẽ giúp Việt Nam cụ thể hóa tầm nhìn phát triển 

đến năm 2045 cũng như thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm tới. 

 
 

Giáo sư Tetsuya Watanabe 

Chủ tịch, Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) 
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Ấn phẩm nghiên cứu “Việt Nam 2045: Các vấn đề và thách thức đối với 

phát triển” có được nhờ những đóng góp quý báu của một tập thể chuyên gia giàu 

kinh nghiệm về lịch sử, kinh tế và các vấn đề xã hội ở Việt Nam. Thay mặt Viện 

Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), tôi chân thành cảm ơn sự đóng 

góp tận tâm của các chuyên gia trong từng chương. 

Tôi đặc biệt cảm ơn nhóm chuyên gia do Giáo sư Fukunari Kimura, Chuyên 

gia kinh tế trưởng của ERIA, chủ trì, với các thành viên: Ông Nguyễn Anh Dương, 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Việt Nam; Ông Shozo 

Sakata, Viện Các nền kinh tế đang phát triển, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật 

Bản (IDE-JETRO), Nhật Bản; Ông Fusanori Iwasaki, Trưởng Ban nghiên cứu 

chính sách, ERIA; Tiến sĩ Keita Oikawa, Chuyên gia kinh tế, ERIA; Ông Yasuhiro 

Yamada, Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch ERIA về các vấn đề Cam-pu-chia, Lào, Mi- 

an-ma và Việt Nam. 

Ngoài ra, tôi đánh giá cao những đóng góp của Ông Izumi Matsumoto, Đại 

sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Giáo sư Trần Thị Thu Thủy, Trường Đại học 

Ngoại thương Hà Nội; và Bà Rumiko Sakuma, Nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại 

của Việt Nam, giúp hoàn thiện ấn phẩm này. 

Tôi cũng cảm ơn Ông Stefan Wesiak và các đồng nghiệp, cũng như Bà 

Yuanita Suhud, Nghiên cứu viên của ERIA, đã nỗ lực điều phối để hoàn thiện ấn 

phẩm nghiên cứu này. 
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NỘI DUNG TÓM TẮT 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, họp trong 

các tháng 01-02 năm 2021, đã quyết nghị các mục tiêu đầy tham vọng của Việt 

Nam. Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 

Việt Nam sẽ vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành 

nước đang phát triển, có nền tảng công nghiệp hiện đại trong số các nước có thu 

nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Việt Nam độc lập, Việt 

Nam đạt được vị thế là một quốc gia công nghiệp phát triển, có thu nhập cao. Đây 

là lần đầu tiên Việt Nam công bố lộ trình trung dài hạn cụ thể, phản ánh niềm tin 

vững chắc vào con đường phát triển. 

Là một công trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản- 

Việt Nam, ấn phẩm nghiên cứu này nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam 

cho đến thời điểm này, tập trung vào những lợi thế đã tạo dựng được. Trên cơ sở 

đó, nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị chính sách có tính thực tiễn nhằm hiện 

thực hoá khát vọng phát triển của Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu còn đề xuất 

định hướng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong bối cảnh cùng hành động 

hướng tới năm 2045. Trong đó, chuyển đổi số được đánh giá là yếu tố then chốt 

để phát triển kinh tế sâu rộng, thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” và xử lý các 

vấn đề kinh tế, xã hội cấp bách, bao gồm những thách thức do xã hội già hóa, tăng 

trưởng bao trùm, và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. 

Ấn phẩm bao gồm 21 chương, chia thành bốn phần như sau: (i) Phân tích 

lịch sử và mô hình phát triển của Việt Nam (Chương 1-7); (ii) Các ngành thúc đẩy 

tăng trưởng của Việt Nam đến năm 2045 (Chương 8-14); (iii) Tính bền vững và 

các vấn đề xã hội (Chương 15-19); và (iv) Kết luận và khuyến nghị chính sách 

(Chương 20 và 21). Sau đây là tóm tắt nội dung các Chương. 

Chương 1 (do Motoo Furuta thực hiện) đánh giá ý nghĩa của năm 2045 đối 

với Việt Nam từ góc độ lịch sử. Sau khi giành độc lập, Việt Nam đã trải qua thời 

kỳ chiến tranh kéo dài, đầy biến động trong suốt 46 năm. Chỉ đến năm 1991, Việt 

Nam mới thoát khỏi lửa đạn và mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Đối với Việt 

Nam, để thời kỳ hòa bình và thịnh vượng dài hơn thời kỳ chiến tranh thì phải chờ 

đến năm 2037. Năm 2045 đánh dấu một cột mốc quan trọng, là thời kỳ mà sau 

khi giành độc lập, nền hòa bình và tiến bộ trở thành động lực trên chặng đường 

phát triển của Việt Nam. Hơn nữa, sự thống nhất của Việt Nam có ý nghĩa to lớn, 

không chỉ cho chính Việt Nam mà còn giúp cả khu vực Đông Nam Á sớm thoát 

khỏi cấu trúc Chiến tranh lạnh. Việt Nam thống nhất mở đường cho việc gia nhập 

ASEAN vào năm 1995, một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt tiến tới sự ra đời 
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của ASEAN 10. Thành tựu này chỉ có thể thực hiện được sau khi giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất nước.1 Chiến tranh kéo dài đang để lại cho Việt 

Nam nhiều di chứng, ảnh hưởng lâu dài, nhất là sự hy sinh to lớn của người dân 

Việt Nam. Trong thời kỳ chiến tranh, khi không biết ngày mai sẽ như thế nào thì 

tầm nhìn của con người bị bó hẹp hơn. Tuy nhiên, tác giả muốn nhấn mạnh rằng 

nền tảng phát triển nhanh chóng sau năm 1991 giúp Việt Nam thực hiện được 

“giấc mơ lớn” trở thành một nước phát triển vào năm 2045 đã được tạo dựng vào 

chính thời kỳ chiến tranh kéo dài này. 

Chương 2 (do Masaya Shiraishi thực hiện) thảo luận về chính sách đối 

ngoại của Việt Nam sau Đổi mới. Cuối năm 1991, hai sự kiện then chốt đã làm 

thay đổi đáng kể cục diện khu vực Đông Á xung quanh Việt Nam bao gồm: hoà 

bình được lập lại ở Cam-pu-chia và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được cải thiện. 

Trong thời gian đó, làn sóng toàn cầu hoá và khu vực hoá đã phát triển ngày càng 

mạnh mẽ trên toàn thế giới. Việt Nam đã thể hiện rõ hơn đường lối ngoại giao 

toàn diện phù hợp với diễn biến tình hình mới. Trong suốt thập niên 1990, Việt 

Nam có mức tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định nhờ nhiều điều kiện bên ngoài 

thuận lợi. Hiệp định về Thương mại Song phương Việt Nam-Hoa Kỳ (VN-US 

BTA) được ký kết vào tháng 7 năm 2000, nhanh chóng đưa Hoa Kỳ trở thành thị 

trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Tiếp đó, Việt Nam gia nhập Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 01 năm 2007 đã mở ra thêm cơ hội phát 

triển thương mại, và các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng đa dạng hoá đầu tư 

vào Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện thể chế và luật pháp ở 

trong nước. Nhờ công cuộc cải cách này, Việt Nam đã tiếp tục phát triển kinh tế- 

xã hội, và đạt được những cột mốc quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. GDP 

bình quân đầu người đã vượt mốc 1.000 đô la Mỹ vào năm 2008 và tăng vọt lên 

2.000 đô la Mỹ vào năm 2014, đưa Việt Nam thoát khỏi nhóm nước thu nhập thấp. 

Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức mới là thoát khỏi bẫy thu 

nhập trung bình và xây dựng lộ trình để đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao 

hơn. Nhật Bản đã có nhiều đóng góp quan trọng nhằm hỗ trợ Việt Nam trong quá 

trình này. Sau 30 năm hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, Nhật 

Bản hiện là đối tác cung cấp vốn vay ODA lớn nhất cho Việt Nam với tổng số tiền 

hơn 3 nghìn tỷ Yên, bao gồm các khoản vay bằng đồng Yên, viện trợ không hoàn 

lại và hợp tác kỹ thuật. 

Chương 3 (do Motonori Tsuno thực hiện) xem xét toàn diện ODA Nhật Bản 

đối với phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Chương này cũng tập trung phân tích 

đóng góp của ODA Nhật Bản trong việc tạo dựng nền tảng cho mối quan hệ hữu 

 

1 Trong ấn phẩm này, thuật ngữ “Chiến tranh Việt Nam” được hiểu là cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước. 
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nghị và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chương này cũng thảo 

luận những thành tựu và thách thức cụ thể, từ đó đề xuất nhằm tăng cường hợp 

tác trong kỷ nguyên mới. ODA từ Nhật Bản được đánh giá là có cách tiếp cận mẫu 

mực, với nhiều đặc trưng như thúc đẩy quan hệ đối tác sâu rộng bao gồm các tập 

đoàn Nhật Bản, chính quyền địa phương, trường đại học và các tổ chức phi chính 

phủ (NGO). Ngoài ra, ODA từ Nhật Bản còn áp dụng cách tiếp cận toàn diện, tích 

hợp các yếu tố hỗ trợ hữu hình và vô hình. Hỗ trợ của Nhật Bản bao gồm lập kế 

hoạch phát triển chiến lược và thực hiện các dự án hỗ trợ, và thông qua hợp tác 

thúc đẩy các sáng kiến địa phương, tăng cường ý thức sở hữu và sự tham gia của 

người dân. Thông qua phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, ODA của Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong việc 

tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia và giải quyết các vấn đề như giảm nghèo 

và tăng trưởng kinh tế. Hợp tác Nhật Bản - Việt Nam trong tương lai bao gồm các 

lĩnh vực tăng cường cơ sở hạ tầng có chất lượng, hợp tác ba bên và phát triển 

nguồn nhân lực, nhằm đưa Việt Nam trở thành đối tác chiến lược trong khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. 

Chương 4 (do Võ Trí Thành thực hiện) điểm lại quá trình chuyển đổi từ nền 

kinh tế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của 

Việt Nam, và trình bày một số cải cách quan trọng sau thời kỳ Đổi mới. Tiếp đó, 

tác giả giải đáp hai câu hỏi về những bài học quý báu rút ra từ quá trình Đổi mới, 

và có tồn tại “mô hình Việt Nam” hay không. Cuối cùng, tác giả phân tích tình 

hình mới mà Việt Nam hiện đang phải đối mặt và những trở ngại phải vượt qua 

để tiến về phía trước, từ đó đề xuất một số chính sách. Bên cạnh những thành tựu 

đáng ghi nhận như việc từ một nước nghèo có thu nhập bình quân thấp đã trở 

thành nước có thu nhập trung bình, và là một trong những nền kinh tế mở nhất 

toàn cầu, Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Việt Nam có nguy cơ 

rơi vào bẫy thu nhập trung bình, trong khi phải đối mặt với những hậu quả về môi 

trường do quá trình tăng trưởng kinh tế trước đây. Để bảo đảm thành công trên 

con đường phát triển, tác giả đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá khứ, 

trong đó nhấn mạnh yếu tố ý chí và tư tưởng chính trị, cải cách hành chính và hội 

nhập quốc tế. Chương này cũng tìm hiểu khái niệm “mô hình Việt Nam” về nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thừa nhận vai trò của cạnh tranh 

lành mạnh và vai trò chủ đạo của khu vực nhà nước. Việt Nam đặt mục tiêu trở 

thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển 

vào năm 2045. Trên cơ sở đó, các kiến nghị chính sách quan trọng bao gồm tăng 

cường năng lực của các cơ quan nhà nước, cải thiện khung khổ pháp lý, đẩy mạnh 

cải cách cơ cấu, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hệ thống đổi mới sáng 

tạo quốc gia để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và đạt được các mục tiêu phát 

triển. Về cơ bản, Việt Nam phải tiếp tục quá trình Đổi mới. 
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Chương 5 (do Ryo Ikebe thực hiện) phân tích sâu về diễn biến đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, kể từ thập niên 1980. Việt Nam đã nỗ lực 

thu hút FDI nhằm thu hẹp khoảng cách về vốn và công nghệ, nhờ đó đạt được 

nhiều lợi ích hữu hình như tạo việc làm và gia tăng xuất khẩu. Tiếp nhận FDI cũng 

có tác động chuyển đổi cơ cấu kinh tế kiểu cũ, đặc biệt là ở doanh nghiệp nhà 

nước. Gia tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam phần lớn là nhờ nỗ lực ngoại giao và 

các hiệp định thương mại của Việt Nam, bao gồm việc gia nhập WTO vào năm 

2007, và tham gia nhiều FTA khác nhau. FDI của Việt Nam đạt 176,9 tỷ đô la Mỹ 

vào cuối năm 2020, cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam như là một địa điểm đầu 

tư ở khu vực Đông Nam Á. Chương này đã phân tích các giai đoạn phát triển FDI 

và tác động của từng giai đoạn đến việc định hình nền kinh tế Việt Nam, về tạo 

cơ hội việc làm và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hướng xuất khẩu. Tác giả 

cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục chuyển dịch sang các ngành thâm dụng 

vốn và công nghệ, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ để đảm bảo 

tăng trưởng bền vững. 

Chương 6 (do Trần Văn Thọ thực hiện) tập trung phân tích khái niệm và tác 

động của bẫy thu nhập trung bình đến Việt Nam. Bẫy thu nhập trung bình là hiện 

tượng một nền kinh tế đạt đến một mức thu nhập bình quân đầu người nhất định 

nhung gặp khó khăn để vượt qua ngưỡng đó. Việt Nam đã trở thành nước có thu 

nhập trung bình thấp vào năm 2008, với Tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân 

đầu người là 3.560 đô la Mỹ vào năm 2021. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc dịch chuyển từ tăng trưởng dựa vào mở rộng nhân tố đầu vào sang tăng 

trưởng dựa vào tăng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), và vai trò của cải cách thể 

chế nhằm duy trì tăng trưởng. Tác giả cũng đề cập đến điểm chuyển hoán Lewis, 

qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng năng suất lao động để phù hợp với mức 

lương cao. Để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và duy trì tăng trưởng dài hạn, 

Việt Nam cần tập trung vào các chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hỗ trợ các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thiện các thị trường nhân tố sản xuất, tăng cường 

giáo dục và đào tạo cũng như đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D). 

Chương 7 (do Nguyễn Anh Dương và Đoàn Thị Thanh Hà thực hiện) xem 

xét các lộ trình tiềm năng của hội nhập kinh tế Đông Á đến năm 2045 và tầm quan 

trọng của hội nhập kinh tế Đông Á đối với Việt Nam. Nhóm tác giả rà soát các 

dấu mốc hội nhập kinh tế của Việt Nam, gồm việc gia nhập ASEAN, ký kết VN- 

US BTA, gia nhập WTO và thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên 

minh châu Âu (EVFTA). Nhóm tác giả nhấn mạnh việc Việt Nam đặt ASEAN ở 

vị trí trung tâm vì cách tiếp cận này đã góp phần thu hút đầu tư theo chuỗi cung 

ứng từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Liên minh Châu Âu. Nhóm tác 
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giả cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường cải cách cơ cấu, đồng bộ hóa chính sách 

thương mại và đầu tư, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì sự ủng 

hộ đối với chủ nghĩa đa phương trong tiến trình trình hội nhập kinh tế Đông Á 

đến năm 2045 ở Việt Nam. 

Chương 8 (do Fukunari Kimura và Nguyễn Anh Dương thực hiện) trình 

bày tổng quan về phát triển ngành công nghiệp của Việt Nam. Từ năm 2016, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam đã suy giảm do mô hình tăng trưởng 

truyền thống đã gần đạt đến giới hạn. Cần lưu ý, mô hình tăng trưởng truyền thống 

chủ yếu dựa vào việc mở rộng các nhân tố sản xuất như đất đai, lao động và vốn. 

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đã tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số. Phát triển kinh tế số được kỳ vọng sẽ tăng mức thu nhập, góp 

phần giúp Việt Nam đạt được mức thu nhập cao vào năm 2045. Chính sách công 

nghiệp hóa của Việt Nam chuyển sang tập trung nhiều hơn vào ngành chế biến 

chế tạo từ đầu những năm 2000, chú trọng vào chiến lược bảo hộ tập trung vào 

một loạt phân ngành công nghiệp. Tuy nhiên, chính sách công nghiệp của Việt 

Nam phải đối mặt với nhiều thách thức trong thích ứng với những thay đổi của 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và xu hướng chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số, CMCN 4.0 và đổi mới sáng tạo đang trở thành những xu hướng 

mới. Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) đang đóng một vai trò quan 

trọng trong việc thay đổi hoạt động sản xuất. Ở Việt Nam, thị trường IoT đang 

phát triển, việc áp dụng AI và tự động hóa giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Nghị 

quyết của Bộ Chính trị về CMCN 4.0 năm 2019 đề ra tầm nhìn đến năm 2045, 

Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, 

trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á. 

Để phát triển kinh tế số, Việt Nam phải giải quyết các thách thức liên quan đến 

phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật, 

ban hành các quy định cơ bản để hỗ trợ chuyển đổi số và bồi dưỡng nguồn nhân 

lực am hiểu công nghệ số. 

Chương 9 (do Seio Nakajiama, Hideo Kobayashi và Yasushi Ueki thực 

hiện) tập trung phân tích ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Tính chung 9 tháng 

đầu năm 2022, doanh số bán ô tô của Việt Nam đạt 296.403 chiếc, tăng 56,9% so 

với cùng kỳ năm 2021. Về ngắn hạn, ngành công nghiệp ô tô có xu hướng phục 

hồi. Tuy nhiên, về dài hạn, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do thị 

trường trong nước tương đối nhỏ. Lịch sử ngành công nghiệp ô tô Việt Nam bắt 

đầu từ những năm 1990 với sự ra đời của các công ty liên doanh giữa Việt Nam 

và đối tác nước ngoài. Ngành này đã phát triển nhanh chóng, cả về số lượng và 

năng lực nhà sản xuất. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thúc 

đẩy sản xuất ô tô, trong đó có cả chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô tô trong 
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nước. Chìa khoá giúp ngành công nghiệp ô tô phát triển nằm ở phát triển ngành 

công nghiệp phụ tùng trong nước, trong đó, cần tập trung vào nâng cao năng lực 

công nghệ, mở rộng thị trường, tận dụng ngành công nghiệp phụ tùng xe hai bánh, 

hoàn thiện hệ thống cung cấp phụ tùng cho xe điện. Việt Nam ngày càng tăng 

cường vai trò của mình trong ngành công nghiệp ô tô, phụ tùng ô tô ASEAN, đặc 

biệt là trong sản xuất bộ dây điện. Nhóm tác giả đã xem xét 2 cách tiếp cận phát 

triển ngành công nghiệp ô tô: tăng sản lượng xe nguyên chiếc và xúc tiến xuất 

khẩu phụ tùng xe ô tô. Việt Nam nên tập trung vào điện hóa ô tô, mở cửa thương 

mại, chuyển đổi số và phát triển năng lực của nhà cung cấp Việt Nam. Nhóm tác 

giả đề xuất các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển công 

nghiệp ô tô, bao gồm phát triển nguồn nhân lực, hợp tác chuỗi cung ứng và phát 

triển cơ sở hạ tầng để xây dựng hệ thống di động bền vững. 

Chương 10 (do Nguyễn Thị Xuân Thúy thực hiện) tập trung phân tích 

ngành công nghiệp điện tử. Công nghiệp điện tử ngày càng phát triển, trở thành 

một ngành quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, và thể hiện được sức chống 

chịu trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong 3 thập kỷ qua, tốc 

độ phát triển nhanh của ngành đã giúp Việt Nam vươn lên trở thành một trong 

những nước xuất khẩu sản phẩm điện tử hàng đầu thế giới. Công nghiệp điện tử 

đã thay đổi nhanh chóng chủ yếu nhờ động lực từ CMCN 4.0, kết hợp giữa các 

hoạt động sản xuất với IoT, dữ liệu lớn, AI, v.v. Các xu hướng chính trong ngành 

điện tử bao gồm: IoT cho bảo trì dự đoán, sản xuất thông minh, công nghệ dựa 

trên dữ liệu lớn, phần mềm và các nền tảng dựa trên AI, các vật liệu cao cấp, và 

cơ cấu lại chuỗi cung ứng. Ngành điện tử Việt Nam đang phụ thuộc chủ yếu vào 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI), nhưng đã có đóng 

góp đáng kể vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm, và xuất khẩu. Công nghiệp điện 

tử là ngành ưu tiên phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam, và được hưởng các ưu đãi đầu tư. Một hệ sinh thái thuận lợi để thu hút đầu 

tư vào ngành công nghiệp điện tử bao gồm các yếu tố thiết yếu, như nguồn nhân 

lực có kỹ năng và trình độ, mạng lưới nhà cung cấp trong nước có năng lực và có 

khả năng thay thế, có hệ thống logistics và tài chính hiệu quả, khả năng tiếp cận 

các đối tác công nghệ. Do chưa có lợi thế về những yếu tố này, Việt Nam phải tập 

trung xử lý để bắt kịp các nước khác, và trở thành nước có thu nhập cao. 

Chương 11 (do Nguyễn Anh Dương thực hiện) tập trung vào chuyển đổi số 

ở Việt Nam. Việt Nam quyết tâm tìm kiếm các động lực mới cho tăng trưởng trong 

tương lai nhằm đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 

2045, trong đó kinh tế số là một động lực quan trọng. Chính phủ Việt Nam đang 

thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế số, và tạo 

điều kiện phát triển các lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng số, như kinh tế chia sẻ 
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và kinh tế nền tảng, thương mại điện tử, du lịch trực tuyến và kinh tế GIG. Thị 

trường thương mại điện tử Việt Nam đã tăng trưởng nhanh, với số lượng người 

mua sắm trực tuyến và tỷ trọng của thương mại điện tử trong tổng doanh số bán 

lẻ ngày càng tăng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức, bao gồm 

yêu cầu tiếp tục cải thiện khung pháp lý, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan 

chính phủ và tập trung phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số. 

Ngành dệt may ở Việt Nam có phạm vi rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực phụ 

trợ khác nhau. Chương 12 (do Kenta Goto thực hiện) tập trung đánh giá vị thế của 

ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ngành may mặc của Việt 

Nam bắt đầu tăng trưởng đáng kể từ đầu những năm 1990, trong đó, thời điểm 

then chốt là năm 2001 khi VN-US BTA có hiệu lực, khiến xuất khẩu gia tăng 

mạnh mẽ. Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với ngành may mặc 

của Việt Nam. Tuy nhiên, ngành dệt vẫn tụt hậu so với hàng may, chủ yếu nhập 

khẩu sợi và vải. Về chuỗi giá trị ngành may, gần giống với các nước xuất khẩu 

sản phẩm may mặc khác như Băng-la-đét và Cam-pu-chia, Việt Nam chủ yếu tập 

trung chuyên môn hóa vào quy trình CMT. Nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng 

cấp trong công đoạn CMT cũng là vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp Nhật 

Bản sản xuất hướng tới thị trường Nhật Bản nên công nghệ đã được chuyển giao. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải tự giải quyết việc xây dựng thương 

hiệu và thiết kế. Ngành dệt may Việt Nam hiện đang ở thời điểm quan trọng. Dẫn 

dắt tăng trưởng của Việt Nam từ lâu song ngành dệt may Việt Nam đã đạt đến giới 

hạn về năng lực canh tranh dựa vào lao động giá rẻ và dồi dào. Thách thức quan 

trọng nhất là phải đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cấp công đoạn và sản phẩm trong 

chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp trong ngành này khá đa dạng, từ các công ty 

lớn với máy móc hiện đại đến các doanh nghiệp nhỏ hơn, tập trung vào thị trường 

trong nước. Ngành may Việt Nam chủ yếu tập trung vào khâu lắp ráp sản phẩm, 

đòi hỏi phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Tính bền vững và tuân thủ các tiêu 

chuẩn toàn cầu đóng vai trò rất quan trọng cho sự tăng trưởng bền vững của ngành. 

Triển vọng tăng trưởng ngành dệt may trong tương lai phụ thuộc vào việc nhân 

rộng những thực tiễn tốt của doanh nghiệp về xã hội và môi trường để duy trì năng 

lực cạnh tranh. 

Chương 13 (do Mai Fujita thực hiện) tập trung vào phân tích ngành công 

nghiệp hỗ trợ. Công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam là những ngành cung cấp đầu vào 

cần thiết cho quá trình sản xuất thành phẩm, có ý nghĩa sống còn đối với quá trình 

công nghiệp hóa thông qua đầu tư nước ngoài. Từ năm 2007, Chính phủ đã ban 

hành một số chính sách nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó, xác định 

phạm vi và mục tiêu phát triển cho các ngành công nghiệp hỗ trợ. Từ năm 2010, 

Chính phủ đã quan tâm nhiều hơn đến các ngành công nghiệp hỗ trợ, với trọng 
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tâm là nâng cao hiệu quả của FDI. Tuy nhiên, tỷ lệ mua đầu vào từ trong nước của 

các công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam vẫn thấp hơn một số nước khác. 

Nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang tham gia xuất khẩu, với thị trường 

xuất khẩu ngày càng đa dạng. Các doanh nghiệp giao dịch với đối tác trong nhiều 

ngành khác nhau, bao gồm cả những ngành có đặc điểm công nghệ khác nhau. 

Các ngành công nghiệp hỗ trợ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển và tăng trưởng 

trong những năm tới, trong bối cảnh nhiều biến động như căng thẳng Hoa Kỳ - 

Trung Quốc và cơ cấu lại chuỗi cung ứng do tác động của đại dịch COVID-19. 

Chương 14 (do Shozo Sakata thực hiện) tập trung nghiên cứu sự phát triển 

của lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam kể từ sau Đổi mới. Chương này cũng xác 

định những lĩnh vực hợp tác tiềm năng thông qua ODA của Nhật Bản và đối với 

các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Trong thời kỳ đầu Đổi mới, nhiều chính 

sách mới nhằm thúc đẩy tự do hóa sản xuất và tiêu thụ nông sản được ban hành, 

cùng với đó là cải thiện năng suất đất đai. Thập niên 2000 là thời kỳ chuyển đổi 

mạnh mẽ của ngành nông nghiệp từ tự cung tự cấp sang sản xuất nông nghiệp ở 

quy mô thương mại. Cùng với diễn biến tích cực của thị trường thế giới, quá trình 

chuyển đổi của nông nghiệp Việt Nam đã kéo theo sự phát triển sản xuất các loại 

cây trồng như cà phê, chè, cao su, hạt tiêu và hạt điều. Kể từ sau Nghị quyết số 

26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 2008, mở rộng ruộng đất, 

tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, thúc đẩy các mô hình nông nghiệp 

“công nghệ cao” và hiện đại hóa chuỗi giá trị đã trở thành những trụ cột của chính 

sách nông nghiệp. Việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và mức độ an toàn đã góp 

phần tăng sản lượng nông sản có giá trị gia tăng cao và kim ngạch xuất khẩu. Các 

thách thức trong tương lai bao gồm đáp ứng những điều kiện khắt khe về vấn đề 

vệ sinh và chất lượng ở thị trường xuất khẩu, áp dụng các giải pháp nông nghiệp 

hiện đại và hiệu quả, giải quyết tình trạng thiếu lao động do dân số già hóa và tập 

trung vào bảo vệ môi trường trong nông nghiệp. 

Chương 15 (do Han Phoumin thực hiện) tập trung vào chính sách năng 

lượng của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào 

năm 2045 và nhiệm vụ trung hòa carbon vào năm 2050 hoặc 2060, Việt Nam nhấn 

mạnh tầm quan trọng của các nguồn năng lượng bền vững, bao gồm năng lượng 

tái tạo và các công nghệ tiên tiến như thu hồi, lưu trữ và sử dụng carbon (CCUS). 

Tác giả dự báo tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFEC) sẽ tăng đáng kể, 

nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 5,2%. Đáng chú ý, hệ số đàn hồi năng 

lượng theo GDP dự kiến sẽ cải thiện, cho thấy hiệu quả của mô hình tiêu thụ năng 

lượng. Tác giả nhấn mạnh việc giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng 

thông qua sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (EEC), tăng cường sử dụng 

năng lượng tái tạo và chuyển đổi từ than sang khí tự nhiên để sản xuất điện. Tác 
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giả đã khuyến nghị thúc đẩy năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, sản xuất hydro 

từ than với CCUS và lưu trữ CO2 để phát triển năng lượng bền vững của Việt 

Nam. 

Chương 16 (do Venkatachalam Anbumozhi, Lại Văn Mạnh, Nguyễn Tuấn 

Anh và Phan Mai Linh thực hiện) tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu và giảm 

thiểu rủi ro thiên tai ở Việt Nam. Việt Nam đang chịu tác động của biến đổi khí 

hậu, như nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi ảnh hưởng đến nông nghiệp, tài 

nguyên nước, ... Các vùng ven biển và đồng bằng rất dễ bị tổn thương khi nước 

biển dâng cao. Việt Nam đã phải gánh chịu thiệt hại kinh tế đáng kể do biến đổi 

khí hậu, ảnh hưởng đến các lĩnh vực như nông nghiệp, giao thông và thủy sản, 

đồng thời làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng chi phí cho các doanh 

nghiệp. Để giải quyết những thách thức này, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát 

thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030 và giảm 

lượng phát thải khí mê-tan. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách 

thức, cần có các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu mạnh mẽ hơn, thúc đẩy 

đầu tư của khu vực tư nhân, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khả năng chống 

chịu của khu vực tài chính. Nhóm tác giả đề xuất tăng cường hợp tác với Nhật 

Bản về kinh nghiệm thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhóm tác giả cũng khuyến 

nghị cần xây dựng lộ trình cho từng lĩnh vực về khả năng chống chịu đối với biến 

đổi khí hậu, bao gồm các lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, vùng 

ven biển và thành phố thông minh. 

Chương 17 (do Lại Văn Mạnh và Phạm Ánh Huyền thực hiện) tập trung 

vào kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, kinh tế 

tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng 

và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, 

hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Quá trình 

chuyển sang kinh tế tuần hoàn có thể diễn ra với các giải pháp bao gồm từ chối 

sử dụng các sản phẩm có hại cho môi trường; áp dụng cơ chế sửa chữa, tái sử 

dụng và tái sản xuất; và giảm mức tiêu thụ nguyên liệu. Khu vực công và các bên 

liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra và thúc đẩy các hệ sinh thái 

tuần hoàn. Sự phát triển công nghệ số như công nghệ di động, phân tích dữ liệu 

lớn và hệ thống in 3D sẽ thúc đẩy việc triển khai kinh tế tuần hoàn. Khung chính 

sách và pháp lý để phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam bao gồm các chính 

sách, chiến lược của Chính phủ và các luật và quy định pháp luật hiện hành. Việt 

Nam đã có một số sáng kiến và mô hình mang biểu hiện của kinh tế tuần hoàn, 

song vẫn phải đối mặt với những thách thức về tính bền vững. Nhóm tác giả đã 

đưa ra một số đề xuất để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, gồm 

hoàn thiện khung khổ pháp lý, xây dựng kế hoạch hành động quốc gia, thu hút sự 
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tham gia của doanh nghiệp và tất cả các bên liên quan, đồng thời thúc đẩy hợp tác 

với Nhật Bản thông qua chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất. 

Chương 18 (do Emi Kojin thực hiện) tập trung phân tích khái niệm tăng 

trưởng bao trùm ở Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng bao trùm chính là chìa khóa 

để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập 

cao đi đôi với ổn định xã hội. Nghiên cứu thực chứng đã chỉ ra rằng tính công 

bằng trong phân phối thu nhập là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng kinh tế bền 

vững. Nếu chỉ nhìn vào hệ số Gini ở phạm vi cả nước, tăng trưởng kinh tế của 

Việt Nam cho đến nay không làm gia tăng bất bình đẳng. Tuy nhiên, các vấn đề 

bất bình đẳng ngoài phạm vi hệ số Gini dường như đang tăng ở Việt Nam. Cụ thể, 

có sự chênh lệch rõ rệt giữa các vùng miền, đặc biệt ở vùng nông thôn và vùng 

dân tộc thiểu số. Bất bình đẳng giữa nông thôn và thành thị đã thu hẹp, song tác 

giả nhấn mạnh sự bất bình đẳng ở khu vực nông thôn ngày càng tăng. Khả năng 

tiếp cận đối với cơ hội thu nhập phi nông nghiệp và tiếp cận đối với đất nông 

nghiệp là những yếu tố chính ảnh hưởng đến bất bình đẳng ở nông thôn. Nhóm 

dân tộc thiểu số, lao động di cư, phụ nữ, người khuyết tật, và nông dân sản xuất 

nhỏ đặc biệt dễ bị tổn thương và gặp khó khăn về kinh tế. Tác giả đưa ra một góc 

nhìn kép về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, xem xét cả cấp độ khu vực và cấp 

độ cá nhân/hộ gia đình, để làm rõ sự khác biệt trong từng bối cảnh. Tác giả cũng 

xem xét các vấn đề về cơ cấu kinh tế xã hội làm cơ sở đánh giá những bất bình 

đẳng này ở mỗi cấp độ. 

Chương 19 (do Yuka Minagawa, Vũ Công Nguyên, Yoichi Hiruma và 

Yasuhiko Saito thực hiện) tập trung vào vấn đề xã hội già hóa. Dân số Việt Nam 

tăng nhanh, từ 27,4 triệu người năm 1954 lên 97,3 triệu người vào năm 2020. Tỷ 

suất sinh cao, góp phần vào tốc độ tăng trưởng dân số, song các chính sách hạn 

chế sinh con đã làm giảm tổng tỷ suất sinh. Kết quả là tốc độ tăng dân số chậm lại 

và dân số Việt Nam được dự báo sẽ đạt khoảng 109,0 triệu người vào năm 2045. 

Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của người dân cũng tăng lên, với nguyên nhân 

tử vong chính thay đổi từ các bệnh truyền nhiễm sang không truyền nhiễm. Những 

thay đổi nhân khẩu học này đã dẫn đến già hóa dân số. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi 

lao động đạt đỉnh ở mức 70,5% vào năm 2013, giảm xuống còn 68,9% vào năm 

2020. Trong khi đó, quy mô của dân số già (từ 65 tuổi trở lên) lại liên tục tăng, từ 

mức 4,9% của năm 1975 đã tăng lên 7,9% vào năm 2020, dự báo sẽ đạt mức 

18,3% vào năm năm 2045. Hơn nữa, số năm cần thiết để tỷ lệ dân số già tăng từ 

7% lên 14% tương đối ngắn, chỉ trong 18 năm, từ năm 2016 đến năm 2034. Thời 

gian này này ngắn hơn so với Nhật Bản (24 năm, 1970–1994), Trung Quốc (23 

năm, 2002–2025) và Thái Lan (20 năm, 2002–2022). Việt Nam đã điều chỉnh tuổi 

nghỉ hưu do tuổi thọ được cải thiện. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần 
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và dịch vụ chăm sóc trở thành những vấn đề mới quan trọng. Tác giả đã đưa ra 

các khuyến nghị về cải cách khu vực y tế, giải quyết các thách thức về sức khỏe 

tâm thần, cân nhắc bảo hiểm chăm sóc dài hạn và tăng cường hợp tác quốc tế. 

Chương 20 (do Fusanori Iwasaki, Keita Oikawa và Yasuhiro Yamada thực 

hiện) phân tích triển vọng hợp tác công nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Quan hệ 

Nhật Bản – Việt Nam đã đang phát triển mạnh mẽ với các hoạt động ngoại giao 

của lãnh đạo cấp cao. Các chuyến thăm cấp cao và các tuyên bố chung đã đề cập 

đến nội dung hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phục hồi kinh tế sau đại dịch 

COVID-19, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, 

đa dạng hóa cơ sở sản xuất, và công nghiệp hỗ trợ. Trong kỷ nguyên số, định 

hướng hợp tác công nghiệp bao gồm đổi mới công nghệ mạnh mẽ thông qua công 

nghệ số, chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu, và phát triển nguồn nhân lực 

công nghiệp mới. Trọng tâm hợp tác cũng bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng cho 

xã hội số, tự do dịch chuyển dữ liệu, và cân nhắc các nội dung về phát triển bền 

vững trong chuỗi cung ứng. Ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ là chủ 

đề chính trong quan hệ hợp tác Nhật Bản và Việt Nam, có tiềm năng đóng góp 

nhiều hơn vào tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam. 

Chương 21 (do Keita Oikawa thực hiện) tập trung vào các khuyến nghị 

chính sách cho Việt Nam. Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kể 

từ đầu những năm 1990 nhờ cải cách kinh tế và mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tăng trưởng GNI bình quân đầu người hàng năm luôn ở mức khoảng 5,0% trong 

giai đoạn năm 1995 - 2019, vượt đáng kể so với các nền kinh tế lớn. Để đạt được 

mức thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 

hàng năm là 5,4%, theo đó phải tăng năng suất và nâng cấp công nghiệp. Việt 

Nam cũng cần chuyển mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa vào mở rộng nhân tố 

đầu vào sang tăng trưởng lấy đổi mới sáng tạo làm chủ đạo, đề cao nguồn nhân 

lực, hiệu quả của thị trường vốn và lao động, cạnh tranh và ứng dụng công nghệ. 

Công nghệ số đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi này. Các ngành 

công nghiệp chính như điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, dệt may, các ngành 

liên quan đến chuyển đổi số, ô tô, y tế và năng lượng được kỳ vọng sẽ đóng góp 

vào tăng trưởng kinh tế và kinh tế tuần hoàn. Thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản, đặc 

biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số, sẽ giúp Việt Nam tiến tới hiện thực hóa mục 

tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Tác giả cũng đề xuất thúc đẩy 

hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như công nghiệp ô tô, nông nghiệp công 

nghệ cao, biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và giải quyết những thách thức của 

một xã hội già hóa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần I 

Quan điểm lịch sử và mô hình phát triển 



 

 



 

Chương 1 

Năm 2045 trong chặng đường phát triển của Việt Nam độc lập 

 
 

Furuta Motoo 

 

 
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, nhân dịp 

kỷ niệm 100 năm đất nước độc lập. Sau khi độc lập, Việt Nam đã trải qua một thời 

kỳ chiến tranh kéo dài. Công cuộc Đổi mới được khởi xướng năm 1986 đã đặt 

dấu chấm hết cho thời kỳ chiến tranh này, nhưng trên thực tế, phải đến năm 1991, 

Việt Nam mới thoát khỏi lửa đạn quân sự. Thật ra, sau khi độc lập, chiến tranh 

còn tiếp tục kéo dài trong suốt 46 năm nữa. Đối với đất nước Việt Nam độc lập, 

để thời kỳ hòa bình và phát triển dài hơn thời kỳ chiến tranh thì phải chờ đến năm 

2037. Như vậy, năm 2045 trở thành thời kỳ mà sau một thời gian dài, nền hòa 

bình và phát triển mới chiếm ưu thế trong chặng đường phát triển ở nước Việt 

Nam độc lập. 

Nếu cho rằng vấn đề cơ bản của lịch sử cận đại Châu Á, bao gồm Việt Nam, 

hoặc của thế giới thứ ba là đấu tranh chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, 

giành quyền tự chủ dân tộc, trở thành quốc gia dân tộc độc lập thì có thể đánh giá 

cuộc Chiến tranh Đông Dương chống Pháp mà Việt Nam đã chiến đấu, cuộc kháng 

chiến chống Mỹ của Việt Nam là những điển hình của phong trào giải phóng dân 

tộc. Tuy nhiên, hiện nay, do sự phát triển kinh tế của các nước Châu Á, người ta 

ngày càng có khuynh hướng xem vấn đề cơ bản của lịch sử cận hiện đại là phát 

triển kinh tế. Từ quan điểm này, người ta chú ý nhiều hơn tới một Việt Nam hiện 

đại, phát triển trong thời kỳ cải cách Đổi mới, còn Chiến tranh Việt Nam sẽ trở 

thành một nhánh phụ rời xa dòng chảy chính của quá trình phát triển lịch sử 

(Furuta, 2007:31-35). 

Tác giả cho rằng cách tổng kết lịch sử như vậy là phiến diện. Tác giả nghĩ 

rằng, việc Việt Nam trải qua thời kỳ chiến tranh và thống nhất đất nước có ý nghĩa 

to lớn trong quá trình Việt Nam đạt được sự phát triển nhanh chóng vào thời kỳ 

hòa bình và phát triển sau đó. Việt Nam thống nhất đã giúp không chỉ bản thân 

Việt Nam mà toàn bộ khu vực Đông Nam Á nhanh chóng thoát khỏi tình trạng 

Chiến tranh lạnh. Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN), hiện thực hóa ASEAN 10 là những sự kiện đã được thực hiện chính 

nhờ vào sự hiện diện của một nước Việt Nam thống nhất. 
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Từ quan điểm trên, trong bài viết này, trên cơ sở nhìn lại khái quát thời kỳ 

chiến tranh của Việt Nam, tác giả muốn xem xét mối quan hệ giữa Chiến tranh 

Việt Nam và sự phát triển kinh tế của Đông Nam Á, ý nghĩa sự hiện diện của nước 

Việt Nam thống nhất trong thời đại phát triển kinh tế (tham khảo Furuta 1991, 

1996, 2002, 2018; Ban Chỉ đạo Tổng kết Chiến tranh, 2002). 

 
1 Thời kỳ chiến tranh 

1.1 Chiến tranh Đông Dương 

Khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố độc lập vào tháng 9 năm 

1945, thực dân Pháp vẫn chưa sẵn sàng công nhận điều đó. Sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai, khi Pháp quay trở lại với mong muốn tái cơ cấu bộ máy thống trị tại 

các nước thuộc địa thì cuộc chiến tranh giữa Pháp với các thế lực độc lập của nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cam-pu-chia, Lào nổ ra. Cuộc chiến tranh này được 

gọi là Chiến tranh Đông Dương, ở Việt Nam gọi là cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Là một cuộc chiến tranh độc lập xảy ra ở các nước Đông Nam Á sau khi 

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cuộc Chiến tranh Đông Dương có tính chất 

giống như cuộc chiến tranh giành độc lập của In-đô-nê-xi-a. Tuy nhiên, sau khi 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949, cuộc Chiến 

tranh Đông Dương được gắn với quan hệ đối lập của Chiến tranh lạnh Đông-Tây. 

Hoa Kỳ chi viện cho Pháp từ góc độ chống chủ nghĩa cộng sản, còn nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa lại nhận chi viện của Trung Quốc - Liên Xô. Do đó, cuộc 

chiến đã bị kéo dài, phải đến năm 1954, khi căng thẳng trong quan hệ Đông – Tây 

có dấu hiệu hạ nhiệt thì nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới đạt được đình 

chiến thông qua Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là trận chiến quyết định bên nào sẽ 

nắm quyền chủ đạo của cuộc đình chiến này. Tại đây, quân đội Pháp đã đầu hàng 

quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện này đồng nghĩa với việc chấm dứt sự 

thống trị thuộc địa của Pháp. 

Trên chiến trường, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chiếm ưu thế, nhưng 

Hội nghị Giơ-ne-vơ là hội nghị hòa bình do các nước lớn nắm quyền chủ đạo. Tại 

Hộ nghị, tuy quyền độc lập của Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào được thừa nhận, 

nhưng do áp lực từ Trung Quốc, Liên Xô không mong muốn kéo dài chiến tranh, 

không mong muốn có sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ, mà vĩ tuyến 17 phân chia 

Việt Nam thành 2 miền Nam-Bắc đã được đặt là đường ranh giới quân sự. Tạm 

thời, Việt Nam đã bị phân ly thành hai miền Nam-Bắc với cam kết sẽ tiến hành 

bầu cử thống nhất Nam-Bắc sau 2 năm. 
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1.2 Chiến tranh Việt Nam  

Là nước chi viện cho Pháp từ cuối thời kỳ Chiến tranh Đông Dương, Hoa 

Kỳ coi đường ranh giới quân sự này là ranh giới “lãnh thổ” của hai phe Đông-Tây 

đối đầu nhau trong Chiến tranh lạnh. Việt Nam được thống nhất dưới sự chỉ đạo 

của miền Bắc do những người theo chủ nghĩa cộng sản nắm quyền kiểm soát. Hoa 

Kỳ cho rằng miền Nam thuộc phe của mình nên đối với Hoa Kỳ, việc “mất” miền 

Nam là khó có thể chấp nhận được. Lãnh đạo của Hoa Kỳ thời bấy giờ chỉ nhìn 

nhận Việt Nam trong bối cảnh Chiến tranh lạnh. Nếu định ngăn chặn sự bành 

trướng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Đông Nam Á thì sự hiện diện của một 

Việt Nam mạnh mẽ được thống nhất hai miền chắc chắn đã trở thành một hàng 

rào phòng thủ hữu hiệu nhất. Nhưng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thời bấy giờ đã 

không thể có được phán đoán địa chính trị điềm tĩnh như vậy. 

Giữa phe Hoa Kỳ và chính quyền miền Nam chống cộng thân Hoa Kỳ được 

Hoa Kỳ chi viện (ban đầu là nước Việt Nam, từ sau 1955 là nước Việt Nam Cộng 

hòa), với phe Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc cố gắng đánh đổ chính 

quyền miền Nam thân Hoa Kỳ để thống nhất hai miền Nam-Bắc và Mặt trận Dân 

tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở miền Nam đã xảy ra chiến tranh. Đó chính 

là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (các học giả quốc tế gọi là “Chiến tranh 

Việt Nam”; đây cũng là thuật ngữ sử dụng xuyên suốt Báo cáo này). 

Lúc đầu, cuộc chiến đã xảy ra giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 

Việt Nam được miền Bắc chi viện và chính quyền Ngô Đình Diệm kiểm soát miền 

Nam Việt Nam dưới sự chi viện của Hoa Kỳ. Chính quyền Diệm đã khéo léo loại 

bỏ phe thân Pháp, và có vẻ như đã đạt được sự kiểm soát ổn định tạm thời. Với 

kỳ vọng thực thi cuộc bầu cử thống nhất hai miền Nam-Bắc đã được cam kết ở 

Hiệp định Giơ-ne-vơ, Đảng Lao động Việt Nam (Đảng cầm quyền miền Bắc, và 

ở miền Nam cũng có tổ chức Đảng) đã kiềm chế phát động chiến tranh vũ trang ở 

miền Nam. 

Đối mặt với nguy cơ tổ chức Đảng ở miền Nam bị sụp đổ do sự đàn áp của 

chính quyền Diệm, năm 1959, Đảng Lao động Việt Nam đã chấp nhận tái triển 

khai đấu tranh vũ trang ở miền Nam. Việc này đã làm bùng lên làn sóng phản đối 

chính quyền Diệm vốn đã bị kìm nén cho đến lúc bấy giờ, và các cuộc nổi dậy 

chống chính quyền lan rộng ở các vùng nông thôn. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ 

đạo của Đảng Lao động, vào tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 

miền Nam Việt Nam được thành lập. Đảng Lao động tuy quyết tâm đấu tranh vũ 

trang ở miền Nam nhưng vẫn muốn tránh sự can thiệp chính thức của quân đội 

Hoa Kỳ. Đảng Lao động cho rằng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, việc quân 

miền Bắc công khai đột phá đường ranh giới quân sự Nam-Bắc ở vĩ tuyến 38 đã 

dẫn đến sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ. Vì thế, Đảng Lao động không để quân 



4  

chính quy của miền Bắc - quân giải phóng đột phá đường ranh giới quân sự tiến 

vào miền Nam, mà đã cố gắng dồn ép chính quyền Diệm trong nội bộ miền Nam. 

Tổ chức được thành lập trong bối cảnh này là Mặt trận Giải phóng, một tổ chức 

của miền Nam. 

Sau khi Mặt trận Giải phóng ra đời, chính quyền Diệm dần dần bộc lộ sự 

suy yếu. Chính quyền Kennedy đã phái cử một lực lượng lớn cố vấn quân sự đến 

miền Nam Việt Nam. Thế nhưng, chính quyền Diệm ngày càng thể hiện khuynh 

hướng độc tài, và vào năm 1963, phong trào chống chính quyền ở quy mô lớn của 

các Phật tử ở các thành phố đã nổ ra. Quân đội miền Nam cảm thấy nguy hiểm 

trước tình hình này nên đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Diệm vào 

tháng 11 năm 1963. Nhưng chính quyền quân sự sau đó không ổn định và miền 

Nam Việt Nam đã bị đặt trong một tình trạng nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong nội 

bộ Đảng Lao động đã xuất đầu lộ diện phe cứng rắn mà đứng đầu là Bí thư thứ 

nhất Đảng Lao động Lê Duẩn. Phe này cho rằng phải đưa lực lượng quân đội miền 

Bắc vào miền Nam và nhân cơ hội đó để dồn ép chính quyền miền Nam. Tháng 

12 năm 1963, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định thay đổi chiến 

lược, đưa quân đội vào chiến trường miền Nam. 

Trước tình hình này, chính quyền Johnson của Hoa Kỳ đã nhận định rằng 

để duy trì thể chế chống cộng của miền Nam Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ buộc 

phải ra mặt và cần phải đánh miền Bắc vốn đang chi viện cho các hoạt động ở 

miền Nam. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964, vào tháng 2 năm 1965, Hoa Kỳ 

bắt đầu ném bom thường kỳ miền Bắc Việt Nam và vào tháng 3 năm đó, quyết 

tâm đưa lực lượng chiến đấu của lục quân Hoa Kỳ vào miền Nam Việt Nam. Để 

đáp trả, miền Bắc cũng đưa một lực lượng chiến đấu lớn của quân đội nhân dân 

vào chiến trường miền Nam. Ở đây, chiến trường Việt Nam chứng kiến cuộc chiến 

cục bộ lớn nhất thời kỳ Chiến tranh lạnh. Cuộc chiến cục bộ này có quân đội Hoa 

Kỳ trực tiếp tham gia chiến đấu và kéo dài từ năm 1965 đến năm 1973. 

Một lượng lớn lính Hoa Kỳ được đưa vào miền Nam Việt Nam, thời điểm 

nhiều nhất vượt quá 500.000 quân. Do đó, miền Bắc và Mặt trận Giải phóng miền 

Nam chịu hi sinh rất lớn, số người hi sinh của hai miền Nam-Bắc bao gồm cả dân 

thường lên đến 3 triệu người, trong đó, số quân nhân hy sinh là 1,2 triệu người. 

Nhưng việc này không có nghĩa là chiến tranh được triển khai theo như ý đồ của 

Hoa Kỳ. Trong Chiến tranh Triều Tiên, việc quân đội Hoa Kỳ vượt qua giới tuyến 

quân sự Nam-Bắc để tiến lên phía Bắc đã dẫn đến sự can thiệp của quân đội Trung 

Quốc và đã gây ra nhiều thương vong. Từ “phản tỉnh” đó, trong Chiến tranh Việt 

Nam, Hoa Kỳ không chọn phương án cho lục quân tấn công miền Bắc Việt Nam 

mà chỉ giới hạn chiến đấu ở miền Nam Việt Nam. Phương thức chiến tranh sở 

trường của quân đội Hoa Kỳ là phát huy tính ưu việt của hỏa lực và khả năng cơ 
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động, đẩy lực lượng tiền tuyến về phía quân địch. Nhưng do chỉ giới hạn trận 

chiến ở miền Nam nên Hoa Kỳ không thể áp dụng phương thức sở trường này mà 

đành phải thực hiện “cuộc chiến không tiền tuyến” với đối thủ là quân du kích. 

Tại đây, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng “chiến lược tiêu hao” mang đến cho quân 

địch tổn thất vượt qua năng lực cung cấp nguồn nhân lực. Thế nhưng, Miền Bắc 

và Mặt trận Giải phóng đã gửi binh lực từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam 

để bù đắp nên chiến lược này của quân đội Hoa Kỳ đã không phát huy tác dụng. 

Vào tết âm lịch năm 1968, quân đội nhân dân miền Bắc và Mặt trận Giải 

phóng đã tiến hành tổng tiến công các thành phố lớn của miền Nam Việt Nam 

(Cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân) . Cuộc tổng tiến công này mang lại cho nhân 

dân Hoa Kỳ một ấn tượng sâu sắc là chiến tranh không tiến triển một cách suôn 

sẻ. Số lính Hoa Kỳ chết trong Chiến tranh Việt Nam là hơn 58.000 người, ít hơn 

nhiều so với số người hy sinh của phía Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ 

đối với Việt Nam, Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tổng lực, còn đối với Hoa 

Kỳ, đó là một cuộc chiến cục bộ mà Hoa Kỳ chỉ đưa vào một phần tiềm lực quốc 

gia một cách có giới hạn thì đối với xã hội Hoa Kỳ, đây là một “sự hy sinh không 

thể chịu đựng nổi”. Từ sự kiện tổng tiến công tết Mậu Thân, phong trào phản đối 

chiến tranh trong và ngoài Hoa Kỳ dâng cao, chính quyền Nixon ra mắt vào năm 

1969 đành phải giảm mức độ can thiệp của quân đội Hoa Kỳ vào cuộc chiến này. 

Tận dụng cơ hội miền Bắc và Mặt trận Giải phóng chịu tổn thất nặng nề về người 

trong Cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân mạo hiểm tấn công vào thành phố lớn, 

chính quyền Nixon đã mở rộng chiến tranh sang nước láng giềng Cam-pu-chia để 

duy trì chính quyền chống cộng thân Hoa Kỳ của miền Nam. 

Tuy nhiên, việc mở rộng cuộc chiến sang Cam-pu-chia đã không có kết quả 

như Hoa Kỳ kỳ vọng. Do nền tảng của thế lực thân Hoa Kỳ yếu ớt nên thế lực 

chống Hoa Kỳ mở rộng khu vực kiểm soát, và tình hình chiến sự ở Cam-pu-chia 

cũng đã ảnh hưởng đến miền Nam Việt Nam. Vào năm 1972, quân đội nhân dân 

miền Bắc Việt Nam và Mặt trận Giải phóng đã tiến hành Cuộc tấn công mùa xuân, 

vực dậy sự yếu thế của mình sau Cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân. Cục diện 

chiến tranh ở miền Nam Việt Nam rơi vào bế tắc, nên vào tháng 01 năm 1973, 

Hiệp định hòa bình Paris đã được ký kết và lực lượng chiến đấu của quân đội Hoa 

Kỳ đã rút khỏi miền Nam Việt Nam. 

Sau đó, chiến sự ở miền Nam Việt Nam vẫn tiếp tục. Sau năm 1971, Hoa 

Kỳ có ý định dựa vào việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc để khống chế miền 

Bắc Việt Nam và duy trì thể chế chống cộng ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, 

Hoa Kỳ không thể duy trì chính quyền miền Nam Việt Nam mà không có sự can 

thiệp quân sự của Hoa Kỳ. Hơn nữa, sự ủng hộ đối với cuộc Chiến tranh Việt Nam 

của nhân dân Hoa Kỳ đã tiến triển vượt trên sự suy đoán của chính quyền. Kết 
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cục, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, trước sự tấn công quân sự của miền Bắc và 

Mặt trận Giải phóng, Việt Nam Cộng hòa đã sụp đổ, Chiến tranh Việt Nam kết 

thúc và năm kế tiếp, năm 1976, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thống 

nhất hai miền Nam-Bắc đã được thành lập. 

1.3 Cuộc chiến tranh sau Chiến tranh Việt Nam  

Khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhiều người ở Việt Nam và trên thế giới 

đã nghĩ rằng có lẽ hòa bình sẽ đến với Việt Nam. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của mọi 

người đã không thành hiện thực. Cuộc chiến nhắm vào Việt Nam tiếp tục kéo dài 

thêm 16 năm nữa. 

Yếu tố cơ bản nhất của tranh chấp sau Chiến tranh Việt Nam là việc Trung 

Quốc và phe Pôn Pốt của Cam-pu-chia không muốn ảnh hưởng của nước Việt 

Nam thống nhất được mở rộng ở bán đảo Đông Dương. Cuộc tấn công của Pôn 

Pốt nhằm vào Việt Nam bắt đầu ngay sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc và 

ngày càng khốc liệt, đến năm 1977, đã lan đến toàn tuyến biên giới Việt Nam và 

Cam-pu-chia. Vào năm 1978, Trung Quốc tỏ rõ lập trường ủng hộ phe Pôn Pốt, 

xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc xung quanh vấn đề Hoa kiều ở Việt Nam 

cũng trở nên rõ ràng. 

Việt Nam đối mặt nguy cơ về mặt an ninh quốc gia khi đồng thời bị tấn 

công từ hai gọng kìm Trung Quốc và Cam-pu-chia. Tháng 02 năm 1978, Trung 

Quốc lấy lý do “trừng phạt” Việt Nam, cho quân đội xâm nhập toàn tuyến biên 

giới Việt-Trung. Trung Quốc tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam trong vòng hơn 1 

tháng, nhưng xung đột quân sự ở biên giới Việt-Trung tiếp tục kéo dài cho đến 

năm 1991. Ở Cam-pu-chia, xung đột quân sự giữa chính quyền với các thế lực đối 

lập tiếp tục diễn ra. Việt Nam đã cử quân tình nguyện đến Cam-pu-chia. Đến tháng 

10 năm 1991, Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết. 

Có thể nói tranh chấp sau Chiến tranh Việt Nam là sự hỗn loạn xảy ra giữa 

bản thân Việt Nam và các nước láng giềng như Trung Quốc, Cam-pu-chia xoay 

quanh việc đánh giá sức mạnh của nước Việt Nam thống nhất – kết quả của cuộc 

Chiến tranh Việt Nam. Có thể nói rằng Trung Quốc và phe Pôn Pốt đã quá phóng 

đại về “mối đe dọa” của nước Việt Nam thống nhất, còn Việt Nam thì quá phóng 

đại sự yếu kém về an ninh quốc gia của nước Việt Nam thống nhất. 

 
2 Ý nghĩa của thời kỳ chiến tranh 

Dù sao, thời kỳ chiến tranh kéo dài 46 năm cũng đã là một thời kỳ mà Việt 

Nam buộc phải đấu tranh vũ trang để đảm bảo độc lập và thống nhất đất nước. Ý 

nghĩa đối với lịch sử thế giới và ý nghĩa đối với Việt Nam của thời kỳ chiến tranh, 

đặc biệt là Chiến tranh Việt Nam là gì? Ngay cả hiện tại, có lẽ điều tương đối dễ 
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hiểu là cuộc Chiến tranh Việt Nam là “cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ bại trận”, là 

cuộc chiến tranh mà Việt Nam đã giành được độc lập và thống nhất đất nước. Đặc 

biệt, Hoa Kỳ là một quốc gia bá quyền trên thế giới nên ảnh hưởng của việc Hoa 

Kỳ bại trận lan rộng trên toàn thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ ngoại 

giao, quân sự đến văn hóa. Thêm vào đó, cũng có thể dễ dàng nhận ra vai trò của 

Chiến tranh Việt Nam trong việc hình thành chủ nghĩa dân chủ hiện đại. Trong 

cuộc chiến tranh này, một nước nhỏ như Việt Nam đã loại bỏ được sự can thiệp 

quân sự của một siêu cường là Hoa Kỳ, giành được độc lập và thống nhất đất nước. 

Nhờ vào sự liên kết với nhiều phong trào xã hội khác nhau, bao gồm cả phong 

trào phản đối Chiến tranh Việt Nam lan rộng trên phạm vi toàn thế giới lúc bấy 

giờ, cuộc chiến tranh này đã thúc đẩy sự công nhận quyền lợi của “kẻ yếu” trong 

xã hội ở nhiều phương diện khác nhau như dân tộc nhỏ yếu, phe thiểu số, phụ 

nữ… và mở rộng chủ nghĩa dân chủ vốn là của “người giàu”, “kẻ mạnh” sang đến 

“kẻ yếu”. Nếu phân biệt chủ nghĩa dân chủ có nghĩ cho "kẻ yếu" với chủ nghĩa 

dân chủ cận đại vốn chỉ dành cho "kẻ mạnh" và gọi đó là chủ nghĩa dân chủ hiện 

đại thì Chiến tranh Việt Nam có lẽ đã phát huy được vai trò to lớn trong việc hình 

thành nên chủ nghĩa dân chủ hiện đại đó (Furuta, 1999:27-28). 

Tuy nhiên, sự thật là ở một số khía cạnh, chúng ta khó nhìn thấy ý nghĩa 

của Chiến tranh Việt Nam đối với lịch sử thế giới. Có những lý do sau đây khiến 

chúng ta khó nhìn thấy ý nghĩa đối với lịch sử thế giới của Chiến tranh Việt Nam. 

Thứ nhất, có lẽ là vì khi Chiến tranh Việt Nam xảy ra, cuộc chiến tranh này được 

nhìn nhận là “tâm điểm của thế giới” do cái gọi là “Lý thuyết khủng hoảng chung” 

coi lịch sử hiện đại là thời kỳ quá độ chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 

hội, nhưng sau đó, do sự sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa nên “Lý thuyết khủng 

hoảng chung” đã mất đi hiệu lực. Với khung “Lý thuyết khủng hoảng chung”, 

cuộc kháng chiến chống Hoa Kỳ của Việt Nam được xem là đã thể hiện các nguồn 

lực thúc đẩy sự phát triển của lịch sử thế giới như chủ nghĩa xã hội, phong trào 

giải phóng dân tộc, phản đối chiến tranh của các nước chủ nghĩa tư bản… Tuy 

nhiên, khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc với thắng lợi thuộc về Việt Nam thì phía 

bộc lộ nhiều hạn chế lại chính là phía “thế lực cải cách” này. Do phe xã hội chủ 

nghĩa sụp đổ vào cuối thế kỷ 20, xung đột dân tộc trở nên trầm trọng hơn nên bản 

thân khung lý giải lịch sử hiện đại vốn ủng hộ cách lý giải về Chiến tranh Việt 

Nam, như trình bày ở trên, đã mất đi hiệu lực (Furuta, 1999:156-161). Chưa cần 

mở rộng phạm vi tranh luận đến toàn bộ “Lý thuyết khủng hoảng chung” thì vẫn 

có thể thấy “Chủ nghĩa xã hội và Chiến tranh Việt Nam” là một chủ đề chứa đựng 

nhiều vấn đề cần phải bàn luận. 

Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu cũng làm tan 

rã phe xã hội chủ nghĩa vốn phân chia thế giới thành hai cực trong hệ thống Chiến 
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tranh lạnh. Vì vậy, có thể nói ngày nay khó nhìn thấy được ý nghĩa sự hiện diện 

của chủ nghĩa xã hội như một phe phái sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Thế nhưng, 

trong cuộc Chiến tranh Việt Nam, chủ nghĩa xã hội tồn tại như một phe phái đã 

có một ý nghĩa to lớn. 

Năm 1965, khi đưa một lượng lớn lục quân vào Việt Nam, Tổng thống 

Johnson chỉ giới hạn trong phạm vi Miền Nam Việt Nam. Đây là tính toán để 

không dẫn đến sự can thiệp của quân đội Trung Quốc như trong cuộc chiến tranh 

Triều Tiên. Nhưng Hoa Kỳ đã không thể đánh trận theo phương thức chiến tranh 

thông thường mà Hoa Kỳ có sở trường là đẩy tiền tuyến lên phía Bắc giống như 

trong Chiến tranh Triều Tiên. Hoa Kỳ buộc phải đánh trận theo phương thức chiến 

tranh tiêu hao, do đó khó phát huy ưu thế của quân đội Hoa Kỳ với đối phương là 

lực lượng du kích Miền Nam Việt Nam. Theo thuyết xét lại về Chiến tranh Việt 

Nam của phái Diều hâu trong nội bộ Hoa Kỳ sau khi Chiến tranh Việt Nam kết 

thúc, đây là lựa chọn nhiều lần bị chỉ trích là “sai lầm” của chính quyền Johnson. 

Phái Diều Hâu cho rằng lãnh đạo Trung Quốc đương thời đang trong quá 

trình đối đầu với Liên Xô và đã không có ý định đối đầu với Hoa Kỳ ở Việt Nam. 

Nhưng trong thực tế, cho đến giai đoạn năm 1965, trong giới lãnh đạo Trung Quốc 

cũng đã có ý kiến cho rằng tùy thuộc vào hành xử của Hoa Kỳ mà xung đột tại 

Việt Nam giữa quân đội Trung Quốc và quân đội Hoa Kỳ có thể là điều không 

tránh khỏi. Trong trường hợp đó, Trung Quốc buộc phải chọn con đường cùng 

hợp tác với Liên Xô. Suy nghĩ này của Trung Quốc đã thay đổi khi Trung Quốc 

biết được Hoa Kỳ không đưa lục quân vào miền Bắc Việt Nam. Thực tế, vào giai 

đoạn tháng 5 năm 1965, Mao Trạch Đông đã chắc chắn về quan điểm của chính 

quyền Johnson là không đưa lục quân vào miền Bắc và đã gửi cho phía Hoa Kỳ 

thông điệp rằng, nếu đã như vậy thì Trung Quốc sẽ không có hành động xung đột 

trực tiếp với quân đội Hoa Kỳ. Từ tháng 6, Trung Quốc đã gửi quân Giải phóng 

Nhân dân Trung Quốc vào miền Bắc Việt Nam với nhiệm vụ chính là đảm bảo 

đường tiếp tế lực lượng phòng không, lực lượng đường sắt, lực lượng công binh 

của Trung Quốc cho miền Bắc Việt Nam (Chu, 2001:242-412). 

Ngay cả đoàn chuyên gia quân sự của Liên Xô được cử sang hỗ trợ cho 

miền Bắc Việt Nam cũng coi trọng vấn đề phòng không mà trước tiên là khả năng 

điều khiển tên lửa chống lại không kích của quân đội Hoa Kỳ tại miền Bắc. Tại 

thời điểm đó, do không thể phủ nhận khả năng lục quân Hoa Kỳ tấn công miền 

Bắc Việt Nam nên vị trí trưởng đoàn cố vấn được giao cho người đã từng làm sư 

đoàn trưởng sư đoàn bộ binh thiết giáp, có kiến thức quân sự tổng hợp đảm nhiệm. 

Các nước xã hội chủ nghĩa lớn như Liên Xô, Trung Quốc, tùy tình hình đã có ý 

định chi viện cho Việt Nam bao gồm cả việc phái cử lực lượng chiến đấu quy mô 
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lớn như trong Chiến tranh Triều Tiên. Có thể nói điều này đã khiến chính quyền 

Johnson chỉ dám giới hạn đưa lục quân trong phạm vi miền Nam. 

Trong Chiến tranh Việt Nam, lực lượng đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu trên 

bộ với quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam là quân đội của Việt Nam, gồm quân đội 

Nhân dân của miền Bắc và quân của Mặt trận Giải phóng Miền Nam, khác xa với 

Chiến tranh Triều Tiên khi quân tình nguyện Trung Quốc là lực lượng chính chiến 

đấu với quân của Liên hợp quốc. Thế nhưng, không thể đánh giá thấp ý nghĩa của 

sự chi viện từ Liên Xô và Trung Quốc dành cho Việt Nam. Chi viện nhân lực quân 

sự quan trọng từ Liên Xô, Trung Quốc là nội dung mà phải sau hơn 20 năm mới 

được làm rõ. Từ tháng 4 năm 1965, Liên Xô gửi đoàn chuyên gia quân sự đến 

miền Bắc Việt Nam với thành phần chính là lực lượng phòng không tên lửa. Hình 

thức là “Trung tâm huấn huyện” của lực lượng phòng không tên lửa quân đội 

Nhân dân Việt Nam, nhưng thực tế là quân nhân Liên Xô trực tiếp chỉ huy chiến 

đấu với máy bay quân đội Hoa Kỳ và có phóng cả tên lửa đất đối không. Đoàn 

chuyên gia quân sự của Liên Xô, khi nhiều nhất là 500 người, tổng số chuyên gia 

được cử sang Việt Nam là 6.459 người, trong đó có 13 người hy sinh. Mặt khác, 

như trình bày ở trên, cho đến năm 1968, Trung Quốc cũng phái cử tổng cộng 

320.000 binh lính sang Việt Nam, chủ yếu là lực lượng chi viện cho phòng vệ, sửa 

chữa đường vận chuyển, cơ sở quốc phòng ở các khu vực của miền Bắc Việt Nam 

tiếp giáp với Trung Quốc. Số người hy sinh trong cuộc Chiến tranh Việt Nam lên 

đến 1.100 người. 

Phải nói rằng, khi một nước nhỏ như Việt Nam tham gia vào một vấn đề có 

tính thách thức một siêu cường quốc như Hoa Kỳ, với việc giải phóng miền Nam, 

thống nhất Nam-Bắc thì sự hiện diện của các nước xã hội chủ nghĩa như một phe 

có ảnh hưởng trên chính trường quốc tế, trong đó có các cường quốc hạt nhân như 

Liên Xô, Trung Quốc là rất quan trọng. Trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, giữa 

Liên Xô và Trung Quốc đã có sự đối lập sâu sắc, nhưng họ không thể tự công 

nhận mình là “minh chủ của cải cách thế giới” nếu “bỏ rơi” Việt Nam đang trên 

tuyến đầu chiến đấu với “Chủ nghĩa đế quốc Mỹ” (Kurihara, 2000). 

“Cái giá” mà Việt Nam phải trả để giành được vị trí của một thành viên 

hoặc quốc gia tuyến đầu của phe xã hội chủ nghĩa cũng không phải là nhỏ. Một 

trong những “cái giá” lớn nhất là Việt Nam buộc phải chấp nhận “Mô hình phổ 

biến của chủ nghĩa xã hội” đang được thực hiện ở Liên Xô, Trung Quốc như là 

một định hướng cơ bản để xây dựng đất nước Việt Nam. Trở lại câu chuyện trước 

Chiến tranh Việt Nam, vào tháng 2 năm 1950, ngay sau khi nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa được thành lập, để có được sự chi viện của Liên Xô và Trung Quốc 

cho cuộc chiến trường kỳ với Pháp, Hồ Chí Minh đã hội đàm với Stalin ở Mát- 

xcơ-va khi Mao Trạch Đông cũng đang ở đó. Để cố gắng tập trung nhiều nhân 
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lực cho cuộc kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh đã tuyên bố giải thể Đảng 

Cộng sản và không đưa ra đề xuất cải cách ruộng đất vốn muốn loại bỏ quyền sở 

hữu đất đai của địa chủ. Nghe nói trong cuộc hội đàm với Hồ Chí Minh, Stalin 

xem đó là một vấn đề. Ông chỉ vào 2 chiếc ghế trước mặt và chất vấn Hồ Chí 

Minh: “Chiếc này là ghế của nông dân, chiếc kia là ghế của địa chủ, còn nhà cách 

mạng Việt Nam định ngồi vào chiếc ghế nào?” (Do, 2000:6). Dẫu sao, sự viện trợ 

của phe chủ nghĩa xã hội, từ bước đi đầu tiên đã đi kèm với sự can thiệp ép buộc 

thực hiện “mô hình phổ biến”. Cơ cấu này không thay đổi trong thời kỳ Chiến 

tranh Việt Nam. 

Tuy nhiên, mặc dù quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc Việt 

Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam mang đậm tính chất áp dụng “Mô hình 

phổ biến” một cách máy móc, nhưng điều này không có nghĩa là chủ nghĩa xã hội 

ở miền Bắc Việt Nam không có tác dụng trong cuộc chiến tranh. Trái lại, mang 

đậm tính chất “chủ nghĩa xã hội chia sẻ sự nghèo khổ”, “mô hình phổ biến” đã có 

một sức mạnh to lớn như một nền tảng của thể chế thời chiến và cũng phát huy 

vai trò quan trọng trong Chiến tranh Việt Nam. Chính vì thế, tuy đây là “mô hình 

phổ biến” bị “cưỡng chế” thực hiện nhưng có lẽ phải nhìn nhận rằng nó đã có chỗ 

đứng vững chắc trong Chiến tranh Việt Nam. 

Miền Bắc Việt Nam vào thời kỳ Chiến tranh Việt Nam là một xã hội nông 

nghiệp, về cơ bản, chủ nghĩa xã hội là tập thể hóa nông nghiệp. Ở miền Bắc Việt 

Nam, vào năm 1958, khi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được chính thức hóa, 

ngay trong lĩnh vực nông nghiệp, tập thể hóa nông nghiệp cũng bắt đầu với hình 

thức xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp do nông dân góp đất và gia súc. 

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1961, hướng đến mục tiêu tái tổ chức 

hợp tác xã thành các hợp tác xã bậc cao mà đất đai nông nghiệp và gia súc hoàn 

toàn trở thành sở hữu tập thể. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc Việt 

Nam này áp dụng mô hình tập thể hóa nông nghiệp của Trung Quốc trước đây với 

việc áp dụng hình thức công xã nhân dân, nhưng so với Trung Quốc, năng lực hỗ 

trợ của công nghiệp cho nông nghiệp còn thấp. Vì thế, ở miền Bắc Việt Nam lúc 

đó, rất khó để chỉ ra rõ ràng cho nông dân thấy lợi thế kinh tế của nông nghiệp tập 

thể. Công cuộc xây dựng hợp tác xã bậc cao lúc tiến lúc lùi, không đột phá. Vào 

năm 1965, khi Chiến tranh Việt Nam trở nên khốc liệt, miền Bắc Việt Nam bị Hoa 

Kỳ ném bom liên tục thì cuối cùng cũng đã có quá nửa số nông dân tham gia vào 

hợp tác xã bậc cao. Từ đây có thể thấy rằng hợp tác xã bậc cao đã định hình vững 

chắc với tư cách là nền tảng của thể chế thời chiến. 

Có thể quan sát thấy sự thay đổi lớn trong những đánh giá về nông nghiệp 

tập thể tại Việt Nam. Trước tiên, ngay sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, nền 

nông nghiệp tập thể được đánh giá là cống hiến to lớn cho chiến thắng của cuộc 
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chiến tranh, cho thấy “tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội”. Đến thập niên 1980, khi 

bắt đầu công cuộc cải cách nông nghiệp tập thể dưới hình thức áp dụng chế độ 

khoán sản phẩm, nông nghiệp tập thể trong thời chiến được đánh giá là đã cống 

hiến cho thắng lợi của cuộc chiến tranh, nhưng từ góc độ kinh tế thì còn có nhiều 

mặt chưa hợp lý. Hơn nữa, từ cuối thập niên 1980, khi nông nghiệp tập thể bị giải 

thể, xuất hiện đánh giá cho rằng nền nông nghiệp tập thể gây trở ngại cho sự phát 

triển của nông nghiệp Việt Nam do áp dụng một cách máy móc mô hình của nước 

ngoài. Thậm chí cũng có tranh luận cho rằng, những đóng góp của hợp tác xã 

trong cuộc chiến tranh không phải dựa vào “tính tiên tiến” của thể chế kinh tế đó, 

mà là dựa vào “tính lạc hậu” đã đóng khuôn chủ nghĩa bình quân tồn tại trong 

cộng đồng làng xã truyền thống. 

Từ khi tập thể hóa nông nghiệp thực hiện vào những năm 1960 cho đến khi 

chiến tranh kết thúc vào năm 1975, năng suất nông nghiệp hầu như không tăng. 

Một mặt, nguồn nhân lực lớn được dồn vào chiến tranh, lực lượng lao động nông 

nghiệp giảm. Mặt khác, hợp tác xã bị áp đặt nghĩa vụ cấp lương thực rất nặng nề. 

Ý nghĩa tồn tại của hợp tác xã đối với người nông dân trong tình hình này là phân 

chia thành quả sản xuất theo chủ nghĩa bình quân. Phân chia mang tính chất bình 

quân chủ nghĩa như vậy đã góp phần to lớn cho việc đưa nguồn nhân lực ở nông 

thôn tham gia vào chiến đấu. 

Chiến tranh Việt Nam leo thang thành chiến tranh cục bộ vào năm 1965. 

Trong cuộc chiến đó, quân đội Hoa Kỳ buộc phải giới hạn hoạt động chiến đấu 

trên bộ chỉ trong phạm vi Miền Nam Việt Nam và sử dụng Chiến lược tiêu hao 

nhằm gây ra cho thế lực cách mạng ở miền Nam tổn thất vượt quá năng lực cung 

cấp nhân sự quân đội của họ. Nhưng sở dĩ chiến lược tiêu hao này không phát huy 

được hiệu quả binh lực của lực lượng cách mạng ở miền Nam Việt Nam - tuy bị 

hy sinh nhiều nhưng vẫn duy trì được ở một mức độ nhất định là do năng lực bổ 

sung nhân lực từ Miền Bắc rất lớn. Từ khi Đảng lao động Việt Nam quyết tâm 

phát động đấu tranh vũ trang ở miền Nam Việt Nam vào năm 1959 cho đến khi 

Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, tổng số nhân lực được miền Bắc 

gửi vào miền Nam đạt đến 2,3 triệu người, bao gồm cả chiến sĩ và cán bộ chính 

trị (1959-1964: 14.000 người, 1965-1968: 400.000 người, 1969-1975: 1.888.000 

người). Con số này ở quy mô vượt ngưỡng 10% dân số miền Bắc Việt Nam khi 

đó. Nếu tính cả những người làm việc trong quân đội ở miền Bắc, thì tuy là một 

nước nông nghiệp nhưng miền Bắc Việt Nam đã đạt được mức động viên nhân 

lực cho chiến tranh ngang bằng các nước công nghiệp phát triển với mức trên 10% 

dân số. Động viên nhân lực cho chiến tranh với quy mô lớn sau năm 1965 mang 

lại ảnh hưởng quyết định cho khuynh hướng Chiến tranh Việt Nam, và nền tảng 
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để thực hiện được điều này chính là nông nghiệp tập thể hợp tác xã (Furuta, 

1996:31-37). 

Với nước Việt Nam đã đạt được sự phát triển kinh tế hiện nay, “nông nghiệp 

tập thể” trong thời kỳ chiến tranh được nhìn nhận như như một di sản của quá 

khứ. Tuy nhiên, vẫn cần phải nhìn nhận rằng có cả “di sản tích cực” của nông 

nghiệp tập thể. Đối với Việt Nam sau này, khi quyền kinh doanh nông nghiệp của 

nông dân cá thể được xác lập, kinh doanh tiểu nông trở nên phổ biến thì sự tập 

trung ruộng đất không có tiến triển. Một trong những lý do đó là, tại khu vực nông 

thôn Bắc bộ và Trung bộ Việt Nam, sau khi quyền sử dụng đất của nông dân được 

xác lập thì đất nông nghiệp vẫn bị chia đều cho các thành viên trong làng. Tuy quá 

trình tích tụ đất nông nghiệp không tiến triển, nhưng việc duy trì kinh doanh tiểu 

nông trên phạm vi rộng đã phát huy tác dụng như một mạng lưới an toàn đối với 

người dân về lương thực và những mặt khác trong bối cảnh nền kinh tế thị trường 

biến động mạnh. Điều này cũng giúp kiềm chế dòng nhập cư từ nông thôn ra thành 

thị. Những lý do này đã giúp Việt Nam duy trì được xã hội ổn định trong thời kỳ 

dịch COVID-19. Có lập luận cho rằng, việc chia đều đất nông nghiệp tại các vùng 

nông thôn Bắc bộ và Trung bộ chính là sự khôi phục lại cộng đồng làng xã truyền 

thống. Di sản này là của chủ nghĩa xã hội trước Đổi mới. Đây cũng chính là cơ sở 

để hình thành nền nông nghiệp đồng nhất sau Cải cách ruộng đất những năm 1950, 

đồng thời cũng là di sản của chủ nghĩa bình quân trong nông nghiệp tập thể giai 

đoạn sau đó. Mối quan hệ giữa di sản của chủ nghĩa xã hội và phát triển sau Đổi 

mới là vấn đề cần được xem xét ở nhiều góc độ (Furuta, 2013:341–369). 

 
3 Chiến tranh Việt Nam và phát triển kinh tế Đông Nam Á 

Việc chỉ đưa lục quân Hoa Kỳ vào miền Nam Việt Nam là nhận định được 

Hoa Kỳ đưa ra từ “Bài học Chiến tranh Triều Tiên”. Phe xã hội chủ nghĩa cũng 

đối phó dựa theo “Bài học Chiến tranh Triều Tiên”, cân nhắc sao cho Liên Xô, 

Trung Quốc không trực tiếp đối đầu quân sự với quân đội Hoa Kỳ. Vì vậy, so với 

Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam đã trở thành cuộc Chiến tranh cục 

bộ “có quy tắc” hơn hẳn. Với trường hợp Chiến tranh Việt Nam, có thể nói rằng 

giữa các nước lớn thuộc hai phe Đông-Tây đã có một “thỏa thuận ngầm” là chiến 

trường chỉ giới hạn ở Việt Nam-Đông Dương (cuộc chiến trên bộ chỉ giới hạn ở 

miền Nam Việt Nam), không mở rộng thành chiến tranh trực tiếp giữa các nước 

lớn hay chiến tranh thế giới. Vì thế, các nước lớn không cần phải lo ngại về nguy 

cơ nổ ra chiến tranh thế giới, có thể đưa vũ khí tối tân, ngoại trừ vũ khí hạt nhân 

vào chiến trường, gia tăng rõ rệt cường độ chiến tranh tại một chiến trường đã 

được giới hạn. Người ta cho rằng tổng lượng bom đạn mà quân đội Hoa Kỳ sử 

dụng trong Chiến tranh Việt Nam và tại chiến trường Lào, Cam-pu-chia tương tự 
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Việt Nam đạt đến con số gấp 2,4 lần Chiến tranh thế giới thứ hai. Số người Việt 

Nam hy sinh là khoảng 3 triệu người, bao gồm những thành viên tham gia chiến 

đấu và dân thường. Số quân Hoa Kỳ và quân các nước đồng minh tử trận là trên 

60.000 người. Sự mất mát to lớn này đã cho thấy sự tàn khốc của cuộc chiến tranh. 

Trong khi đó, đối với các nước xung quanh, Chiến tranh Việt Nam là “Chiến 

tranh cục bộ có nguyên tắc”đã giúp họ có thể theo đuổi lợi ích kinh tế mà không 

cần lo lắng chiến tranh lan rộng hay lửa đạn chiến tranh lan đến nước mình. Sự 

phồn vinh về kinh tế của các nước xung quanh mà trước tiên là Nhật Bản và việc 

triển khai chiến tranh khốc liệt ở Việt Nam và Đông Dương không phải là những 

hiện tượng riêng biệt mà có quan hệ mật thiết với nhau. 

Khu vực Đông Nam Á có ý nghĩa to lớn đối với sự phồn vinh kinh tế của 

các nước như Nhật Bản. Ngay từ đầu, Chiến tranh Việt Nam có liên quan mật thiết 

với sự hình thành khu vực Đông Nam Á này. Giới hoạch định chính sách của Hoa 

Kỳ bắt đầu ý thức được rõ rệt về khái niệm khu vực Đông Nam Á là từ sau khi 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời vào năm 1949. Ý nghĩa chiến lược mà 

Hoa Kỳ đặt ra cho Đông Nam Á là trở thành một khu vực Đông Nam Á ngăn chặn 

sự lan rộng ảnh hưởng của Cách mạng Trung Quốc, hỗ trợ tái thiết kinh tế của 

Nhật Bản. Tại Đông Nam Á, nơi được nhận thức là tuyến đầu có sự uy hiếp quân 

sự từ chủ nghĩa cộng sản- quân bài đầu tiên của thuyết domino là Việt Nam, Đông 

Dương, nơi diễn ra Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Đây chính là tiền đề 

giải thích cho sự can thiệp của Hoa Kỳ vào khu vực này từ năm 1950. 

Tuy nhiên, kế hoạch “Đông Nam Á hỗ trợ phát triển kinh tế Nhật Bản” đã 

không được thực hiện ngay. Nhân tố giúp nền kinh tế Nhật Bản phục hồi vào đầu 

thập niên 1950 là nhu cầu đặc biệt của Chiến tranh Triều Tiên. Nói đúng hơn thì 

ý tưởng “Đông Nam Á hỗ trợ phát triển kinh tế Nhật Bản” được thực hiện nhờ 

vào việc “rải đô la Mỹ” cho Chiến tranh Việt Nam vào thập niên 1960, sau khi 

Nhật Bản bồi thường chiến tranh cho các nước Đông Nam Á vào nửa sau của thập 

niên 1950. 

Đối với nền kinh tế Nhật Bản, nhu cầu đặc biệt của Chiến tranh Triều Tiên 

đạt đến trên 60% lượng xuất khẩu thời bấy giờ. Trong khi đó, nhu cầu của Chiến 

tranh Việt Nam, bao gồm cả nhu cầu trực tiếp lẫn nhu cầu gián tiếp, là 7-8%, và 

có thể nói rằng không có tác động mạnh như Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, 

nếu Chiến tranh Triều Tiên phát huy vai trò đối với nền kinh tế Nhật Bản thì Chiến 

tranh Việt Nam cũng phát huy vai trò đó đối với Hàn Quốc, Đài Loan và một số 

nền kinh tế Đông Nam Á. Nhờ nhu cầu đặc biệt của Chiến tranh Việt Nam, công 

cuộc phát triển kinh tế của các nền kinh tế Đông Á-Đông Nam Á đi vào quỹ đạo. 

Nếu nhìn nhận Nhật Bản đã trở thành một cường quốc kinh tế nhờ tăng cường 

mối quan hệ kinh tế với các nền kinh tế Đông A-Đông Nam Á thì lập luận cho 
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rằng kế hoạch “Đông Nam Á hỗ trợ phát triển kinh tế Nhật Bản” được thực hiện 

thông qua cuộc Chiến tranh Việt Nam là hoàn toàn có lý. Đặc biệt, nhờ định hướng 

thay thế nhập khẩu của các nước Đông Nam Á, quan hệ bổ sung lẫn nhau giữa 

Nhật Bản và Đông Nam Á đã được hình thành. Nhật Bản đã đảm bảo được thị 

trường ổn định đối với sản phẩm công nghiệp nặng và hóa chất, còn Đông Nam 

Á hình thành được nền tảng ban đầu của công nghiệp hóa (Kawamura, 2010:303- 

348). 

Có thể thấy việc Hoa Kỳ nhìn nhận Chiến tranh Việt Nam trong xu hướng 

phát triển của khu vực Đông Nam Á giải thích cho việc tại sao Hoa Kỳ quyết tâm 

can thiệp chính thức vào Chiến tranh Việt Nam thời điểm năm 1950. 

Đối với Hoa Kỳ, Đông Nam Á vào năm 1965 tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có 

nhiều biến động. Vào tháng 1 năm đó, ở In-đô-nê-xi-a, chính quyền Sukarno tuyên 

bố rút khỏi Liên Hợp Quốc vì lý do xung đột với Ma-lai-xi-a, ở trong nước thì 

Đảng Cộng sản mở rộng thế lực, làm sâu sắc thêm sự đối lập giữa Liên Hợp Quốc 

và chính quyền Sukarno. Tiếp đó, vào tháng 5, Sihanouk của Cam-pu-chia đã cắt 

đứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Hơn nữa,vào tháng 6, Xinh-ga-po đã độc lập 

tách khỏi Ma-lai-xi-a. 

Trong tình hình đó, nếu Hoa Kỳ không thể hiện thái độ cứng rắn để duy trì 

chính quyền thân Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam thì có khả năng sức ảnh hưởng 

của Hoa Kỳ trên toàn bộ Đông Nam Á sẽ bị lung lay. Từ nhận định rằng điều này 

sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy trong những cam kết của Hoa Kỳ với thế giới, Hoa 

Kỳ đã quyết định đưa một lực lượng lớn quân đội chiến đấu vào Việt Nam ở thời 

điểm tháng 7 năm 1965. Tuy nhiên, có thể thấy tình hình biến động của Đông 

Nam Á lúc bấy giờ đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định này của Hoa Kỳ (Furuta, 

2002:182-188). 

Đối với Hoa Kỳ, tình hình biến động của Đông Nam Á đã được cải thiện 

rất nhiều sau khi xảy ra sự kiện 30/9 ở In-đô-nê-xia vào năm 1965, dẫn đến Đảng 

Cộng sản In-đô-nê-xia sụp đổ, chính quyền Suharto thân Hoa Kỳ chống Cộng ra 

đời. Tuy nhiên, vẫn cần thêm vài năm nữa để những nước Đông Nam Á vốn thể 

hiện thái độ chống chủ nghĩa cộng sản có được triển vọng ổn định chính trị và 

phát triển kinh tế ở mức độ nhất định. Nếu nhìn từ phía các nhà lãnh đạo các nước 

Đông Nam Á chống cộng thì sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Việt Nam chính là một 

cách “câu giờ” bằng cách ngăn chặn “sự uy hiếp của chủ nghĩa cộng sản” cho đến 

khi các nước này có được triển vọng tự lực tự cường (Ang, 2010:28-29). Đối với 

các nước Đông Nam Á, Chiến tranh Việt Nam với hiệu ứng lan tỏa kinh tế, mang 

lại cơ hội phát triển kinh tế là một vận may. Vào thập niên 1970, Đông Nam Á đã 

chính thức đón “thời kỳ phát triển”. Tình hình này đã làm giảm ý nghĩa quốc tế 
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của việc Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Việt Nam, nhưng đến lúc này, Chiến tranh 

Việt Nam đã trở thành cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ với nước ngoài. 

Như vậy, khi xem xét Chiến tranh Việt Nam từ Đông Nam Á, chiến tranh 

và phát triển kinh tế có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Các thảo luận sẽ 

không thể tách riêng hai vấn đề này. 

 
4 Vai trò năng động của ASEAN và nước Việt Nam thống nhất 

Sau chiến tranh, Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Có lẽ một yếu tố quan 

trọng thúc đẩy Việt Nam phát triển là việc Việt Nam gia nhập ASEAN, hình thành 

ASEAN10 bao trùm toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Những sự kiện này đã biến 

khu vực Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình và phát triển năng động. 

ASEAN ngày nay không chỉ phát huy vai trò to lớn trong quá trình hội nhập 

của khu vực Đông Nam Á với tư cách là một tổ chức hợp tác khu vực quy tụ đủ 

10 nước Đông Nam Á, mà còn phát huy vai trò chủ đạo trong việc nuôi dưỡng 

chủ nghĩa khu vực ở Đông Á, hình thành khu vực thương mại tự do, ví dụ như 

Cộng đồng Đông Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Đối 

thoại Á - Âu, kết nối đa phương trong khu vực thương mại tự do với trục chính là 

ASEAN. Lý do khiến ASEAN, vốn dĩ đã là liên minh giữa các nước nhỏ, phát 

huy được vai trò năng động này là nhờ ASEAN đã trở thành liên minh quốc gia 

quy tụ đủ 10 nước Đông Nam Á. Quan điểm cho rằng ASEAN 10 được hình thành 

là nhờ sự phát triển kinh tế của các nước ASEAN đi trước, còn các nước Đông 

Dương chẳng qua chỉ ăn theo sẽ là rất phiến diện. Việc Việt Nam gia nhập ASEAN 

vào năm 1995 có ý nghĩa rất lớn đối với sự thành lập của ASEAN 10. Sở dĩ Việt 

Nam có thể gia nhập ASEAN là nhờ Việt Nam đã thắng lợi, thống nhất được hai 

miền Nam-Bắc trong Chiến tranh Việt Nam. Tiếng nói của các nước thành viên 

ủng hộ Việt Nam gia nhập ASEAN trở nên mạnh mẽ sau khi xung đột Cam-pu- 

chia được giải quyết và có thể tin vào sự ổn định ở Đông Dương. Giả sử sự chia 

cắt hai miền Nam-Bắc của Việt Nam kéo dài đến sau năm 1975 thì toàn bộ khu 

vực Đông Dương bao gồm Cam-pu-chia, Lào sẽ không ổn định do đối kháng hai 

miền Nam-Bắc Việt Nam. Khi đó, chưa chắc phía ASEAN đã chấp nhận một Đông 

Dương không ổn định như vậy gia nhập vào trong tổ chức của mình. Với ý nghĩa 

này, việc Việt Nam thống nhất Nam-Bắc, tạo nền tảng cho một khu vực Đông 

Dương ổn định có một ý nghĩa quan trọng trong quá trình các nước ASEAN đi 

trước chấp thuận Việt Nam gia nhập ASEAN. 

Xem xét về Việt Nam, sở dĩ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời 

điểm năm 1986, đường lối Đổi mới đã chiếm được đa số phiếu ủng hộ là vì, tuy 

sát nút, nhưng tương quan lực lượng nghiêng nhiều hơn về phe cải cách (tham 

khảo Furuta, 2009). Nếu xét từ góc độ này này, giả sử không đạt được thống nhất 
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Nam-Bắc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cảm thấy mối đe dọa lớn đối 

với an ninh quốc phòng của miền Bắc Việt Nam thì phe cải cách khó chiếm được 

ưu thế trong nội bộ Đảng vào nửa sau thập niên 1980. Khi đó, có lẽ Đảng Cộng 

sản Việt Nam cũng buộc phải duy trì đường lối cứng nhắc về an ninh quốc phòng 

và vận hành kinh tế giống như các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tác giả nghĩ rằng văn 

hóa, chính trị của Triều Tiên và Việt Nam khác nhau rất lớn, Đảng Cộng sản Việt 

Nam mang tính chủ nghĩa hiện thực hơn Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, 

yếu tố cơ bản làm thay đổi lớn hướng đi của Triều Tiên và Việt Nam sau Chiến 

tranh lạnh là Việt Nam đã thống nhất được hai miền Nam-Bắc, còn bán đảo Triều 

Tiên thì vẫn tiếp tục phân chia Nam-Bắc. Nếu cho rằng việc bắt đầu cải cách Đổi 

mới là yếu tố quyết định trong quá trình đưa Việt Nam hướng tới ưu tiên xây dựng 

môi trường quốc tế hòa bình hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi sang ngoại giao 

đa phương bao gồm cải thiện quan hệ với các nước xung quanh, gia nhập khối 

ASEAN thì có lẽ cần tái khẳng định ý nghĩa của việc thống nhất Việt Nam như là 

một tiền đề của những thay đổi đó. 

Vì quan hệ quốc tế của Đông Bắc Á không khắc phục được sự phân ly trên 

bán đảo Triều Tiên nên vẫn như trước đây, đồng minh quân sự được hình thành 

trong thời kỳ Chiến tranh lạnh vẫn là cốt lõi. Trong khi đó, Đông Nam Á đã tạm 

giải quyết xong di sản của Chiến tranh lạnh trong khu vực nhờ vào việc hiện thực 

hóa ASEAN10, từ đó đang phát huy vai trò vô cùng năng động trong hội nhập khu 

vực mới. Đến đây có lẽ phải nhìn nhận rằng việc Việt Nam thống nhất được hai 

miền Nam-Bắc đã tạo nên tiền đề quan trọng cho tiến trình đó. 

ASEAN ngày nay bao gồm hai nhóm: nhóm những nước đã trải qua thời 

kỳ Chiến tranh lạnh với chiến thắng trong cuộc chiến giải phóng dân tộc và nhóm 

những nước trải qua Chiến tranh lạnh như một thời kỳ phát triển kinh tế dưới chủ 

nghĩa phát triển. Nếu cho rằng hai nhóm này tạo nên một ASEAN ngày nay thì có 

lẽ phải nói rằng việc so sánh giữa chiến tranh và phát triển kinh tế, cái nào quan 

trọng hơn là cách nhìn nhận về lịch sử vô cùng thiển cận. Từ quan điểm này có lẽ 

phải nhìn nhận rằng, ngay từ khi thành lập vào năm 1967, ASEAN đã khởi đầu 

không phải với tư cách là một khối đồng minh chống Cộng sản mà là một tổ chức 

mở đối với các nước Đông Nam Á, đồng thuận với Tuyên ngôn Băng Cốc nhằm 

mục đích hợp tác khu vực với trọng tâm là tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội 

có ý nghĩa vô cùng quan trọng (Sato, 2011:340). 

Tất nhiên, thời kỳ chiến tranh kéo dài đang để lại cho Việt Nam nhiều di 

chứng mà trước hết phải kể đến sự hi sinh to lớn của người dân Việt Nam. Để 

thống nhất hai miền Nam Bắc, liệu có con đường nào khác ngoài một cuộc chiến 

tranh mang đến sự hy sinh của 3 triệu con người hay không là câu hỏi lớn nhất 

được đặt ra cho lịch sử hiện đại Việt Nam. Sự chia cắt giữa những người dân Việt 
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Nam do chiến tranh có lẽ là một ví dụ điển hình. Trong thời kỳ chiến tranh, khi 

không biết ngày mai sẽ như thế nào thì tầm nhìn của con người trở nên thiển cận. 

Tuy nhiên, tác giả muốn nhấn mạnh rằng chính trong thời kỳ chiến tranh nói trên, 

Việt Nam đã tạo dựng được nền tảng để phát triển nhanh chóng sau năm 1991 và 

giúp có được “giấc mơ lớn” là trở thành một nước phát triển vào năm 2045. 
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Chương 2 

Chính sách ngoại giao của Việt Nam sau khi bắt đầu thực hiện Đổi mới 

và diễn biến quan hệ Nhật Bản-Việt Nam 

 

Shiraishi Masaya 

 

 
 

1 Lời mở đầu 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng vào tháng 12 năm 1986, 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua chính sách Đổi mới. Sau đó, đặc biệt là kể 

từ khi hòa bình lập lại ở Cam-pu-chia vào tháng 10 năm 1991, Việt Nam đã phát 

triển nhanh chóng và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại. 

Vào thời điểm năm 1986, khi thông qua đường lối Đổi mới, Việt Nam vẫn 

còn bị cô lập trong cộng đồng quốc tế, và là nước thu nhập thấp với Tổng sản 

phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người chưa đến 100 đô la Mỹ. 35 năm sau 

đó, vào thời điểm năm 2021, Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại song 

phương với hơn 60 quốc gia và hiệp định đầu tư với 40 quốc gia, trở thành nước 

có thu nhập trung bình thấp với GDP đầu người là 3.600 đô la Mỹ. 

Nhật Bản là một trong những nước luôn thiện chí hỗ trợ Việt Nam phát triển 

đất nước, gia nhập cộng đồng khu vực, cộng đồng quốc tế. Những năm gần đây, 

nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vai trò của Việt Nam trong cộng đồng 

khu vực, cộng đồng quốc tế được nâng cao. Cùng với đó, tầm quan trọng của Việt 

Nam đối với Nhật Bản đã tăng lên đáng kể, khía cạnh hợp tác song phương cũng 

ngày càng gia tăng. 

Phần 2 sẽ tổng quan diễn biến quan hệ đối ngoại của Việt Nam sau khi bắt 

đầu thực hiện Đường lối Đổi mới. Phần 3 bàn về việc mở rộng quan hệ giữa Nhật 

Bản và Việt Nam từ đầu thập niên 1990. Phần 4 phân tích khái quát mối quan hệ 

song phương đang ngày càng quan trọng hơn đối với cả Nhật Bản và Việt Nam 

trong thời gian gần đây. 

 
2 Quan hệ đối ngoại của Việt Nam và phát triển đất nước sau khi Đường lối 

Đổi mới được thông qua 

Tháng 8 năm 1945, Việt Nam chính thức giành độc lập và bắt đầu kiến thiết 

đất nước. Tuy nhiên, ngay sau đó, chiến tranh đã nổ ra. Việt Nam đã trải qua thời 
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kỳ chiến tranh kéo dài khoảng nửa thế kỷ. Đầu tiên là Cuộc chiến tranh Đông 

Dương lần thứ nhất (1945-1954), tiếp theo là Chiến tranh Đông Dương lần thứ 

hai hoặc gọi là Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1975), rồi Xung đột Trung 

Quốc - Việt Nam và Xung đột Cam-pu-chia (1978-1991). 

Mãi sau khi Hiệp ước hòa bình Cam-pu-chia được thiết lập, Việt Nam mới 

bước vào thời kỳ hòa bình lâu dài. 

2.1 Đường lối Đổi mới được thông qua 

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Việt Nam có thể chuyển sang thời 

kỳ mới là sự quyết đoán và nỗ lực của chính Việt Nam. Tháng 12 năm 1986, tại 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua 

đường lối mới về cải cách kinh tế và mở cửa đối ngoại. Về chính sách đối ngoại, 

Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên toàn thế 

giới, bao gồm cả các nước tư bản chủ nghĩa trên cơ sở nhận thức mới rằng trong 

cộng đồng quốc tế, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế đang tiến triển mạnh mẽ, 

vượt qua sự khác biệt về thể chế chính trị, xã hội. Phương châm hành động trong 

chính sách đối ngoại được thông qua trong Đại hội Đảng lần này là “kết hợp sức 

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Đó là bước đi đầu tiên trong quá trình 

chuyển đổi từ thế giới quan tư tưởng truyền thống sang tư tưởng thực tế hơn dựa 

trên lợi ích quốc gia (Shiraishi, 2004). 

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, các nhà lãnh đạo Việt 

Nam đã có những thay đổi mang tính quyết định hơn về đường lối quốc phòng, 

an ninh và quan hệ đối ngoại. Nghĩa là, thay đổi từ quan điểm quốc phòng và an 

ninh truyền thống lấy quân đội làm trung tâm sang quan điểm quốc phòng và an 

ninh toàn diện tập trung vào sức mạnh kinh tế và nỗ lực ngoại giao (điều 2 Nghị 

quyết của Bộ Chính trị tháng 7 năm 1987 về Bảo vệ tổ quốc, Nghị quyết của Bộ 

Chính trị tháng 1988 về Chính sách đối ngoại). 

Trên cơ sở đường lối đó, Quốc hội thông qua Luật đầu tư nước ngoài vào 

tháng 12 năm 1987, Luật đất đai vào tháng 12 năm 1989, cắt giảm lực lượng quân 

đội chính quy theo Chiến lược quốc phòng mới, tháng 9 năm 1989, rút quân đội 

Việt Nam ra khỏi Cam-pu-chia và tháng 12 năm 1989, Quốc hội quyết định cắt 

bỏ điều khoản xem Trung Quốc, Mỹ là thù địch trong Lời nói đầu của Hiến pháp 

1982. 

2.2 Hòa bình lập lại ở Cam-pu-chia 

Yếu tố thứ hai khiến cho Việt Nam có thể chuyển sang thời kỳ mới là sự 

thay đổi môi trường quốc tế, môi trường khu vực xung quanh Việt Nam. Nhờ đó, 

Việt Nam đã có thể thoát khỏi sự cô lập quốc tế, bắt đầu gia nhập cộng đồng khu 

vực, cộng đồng quốc tế. 
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Nước đầu tiên có phản ứng tích cực với đường lối mới của Việt Nam là các 

nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tháng 7 năm 1988, 

In-đô-nê-xia chủ trì Hội nghị không chính thức Jakarta lần thứ nhất về vấn đề 

Cam-pu-chia (JIM-1) và tháng 8 năm 1988, Thái Lan đã tuyên bố phương châm 

mới về vấn đề Đông Dương (chuyển từ chiến trường sang thị trường). 

Kế thừa sáng kiến của các nước ASEAN, tháng 7~8 năm 1989, cộng đồng 

quốc tế đã tổ chức Hội nghị quốc tế về vấn đề Cam-pu-chia tại Paris. Tháng 6 năm 

1990, chính phủ Nhật Bản cũng đã sắp xếp Hội đàm Tokyo với sự tham gia của 

đại diện các phe phái của Cam-pu-chia. 

Trong thời gian này, vào cuối thập niên 1980, cân bằng quyền lực quốc tế 

đã có sự thay đổi căn bản. Sau khi Liên Xô bắt đầu cải tổ, tháng 5 năm 1989, Tổng 

bí thư Gorbachev đã thăm Bắc Kinh, bất hòa giữa Trung Quốc và Liên Xô đã được 

khai thông. Hơn nữa, vào tháng 11 năm 1989, Tổng bí thư Gorbachev và Tổng 

thống Hoa Kỳ Bush đã hội đàm cấp cao tại đảo Malta, tuyên bố kết thúc thời kỳ 

Chiến tranh lạnh Đông - Tây. 

Giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ tháng 1 năm 1989, hai nước bắt đầu đàm 

phán cấp thứ trưởng, và trong hội đàm cấp cao không chính thức được tổ chức tại 

Thành Đô vào tháng 9 năm 1990, hai bên đã thống nhất ý kiến về vấn đề hòa bình 

Cam-pu-chia. 

Như vậy, vào tháng 10 năm 1991, đại diện của 19 nước, bao gồm Nhật Bản, 

đã ký Hiệp định hòa bình Cam-pu-chia và tháng 2 năm 1992, Cơ quan chuyển 

tiếp Liên hợp quốc tại Cam-pu-chia (UNTAC) đã được thành lập. Trong thời gian 

đó, vào tháng 11 năm 1999, ngay sau khi Hiệp định hòa bình Cam-pu-chia được 

ký kết, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc đã hội đàm tại Bắc Kinh 

và đưa ra tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ hai nước. 

2.3 Ngoại giao toàn diện và đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại 

Cho đến cuối những năm 1980, Việt Nam bị quốc tế cô lập, bị các nước 

trong khu vực và các nước tư bản phát triển cấm vận kinh tế. Tuy nhiên, việc hòa 

bình được lập lại ở Cam-pu-chia và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc được cải 

thiện vào cuối năm 1991 đã khiến môi trường Đông Á xung quanh Việt Nam thay 

đổi một cách rõ rệt. Trong thời gian đó, làn sóng toàn cầu hóa và khu vực hóa đã 

bắt đầu lan tỏa trên toàn thế giới. 

Môi trường quốc tế, môi trường khu vực những năm 1990 trở nên thuận lợi 

và thân thiện với Việt Nam. 

Việt Nam đã thể hiện rõ hơn đường lối ngoại giao toàn diện phù hợp với 

diễn biến tình hình mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản 
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Việt Nam được tổ chức vào tháng 6 năm 1991 đã thông qua phương châm hành 

động về quan hệ đối ngoại là “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong 

cộng đồng quốc tế”. Hơn nữa, Hiến pháp mới được Quốc hội thông qua vào tháng 

4 năm 1992 đã nêu rõ: “Việt Nam mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước 

trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau”. 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 khóa VII được tổ chức 

vào tháng 6 năm 1992 đã ra quyết định về chính sách đối ngoại mới “Đa dạng 

hóa và đa phương hóa”. “Đa phương hóa” ở đây có nghĩa là trước hết tiếp cận 

ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực (Thayer, 1999; Shiraishi, 2004). 

2.4 Gia nhập ASEAN 

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được tổ chức tại Manila vào 

tháng 7 năm 1992, Việt Nam và Lào đã ký vào Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác 

tại Đông Nam Á (TAC) và trở thành quan sát viên của ASEAN. 

Tháng 2 năm 1993, Hội nghị của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

đưa ra nghị quyết “Việt Nam sẵn sàng gia nhập ASEAN vào thời điểm thích hợp”. 

Trong thời gian đó, tháng 7 năm 1994, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) được tổ 

chức tại Bangkok, hai quan sát viên của ASEAN là Việt Nam và Lào cũng tham 

dự Diễn đàn này. ARF là khung khổ hợp tác an ninh trong khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương được thành lập dựa trên sáng kiến của ASEAN. 

Tháng 7 năm 1994, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) được 

tổ chức tại Bangkok đã thống nhất ý kiến hoan nghênh Việt Nam với tư cách là 

thành viên chính thức thứ 7 của ASEAN. Nhận thông tin đó, Bộ Chính trị Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã họp khẩn cấp tại Hà Nội và quyết định gia nhập ASEAN 

trong năm 1995. Kết quả là, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được tổ 

chức tại Brunei vào tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. 

Từ tháng 1 năm 1996, Việt Nam bắt đầu lộ trình cắt giảm thuế quan trên cơ sở 

Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA) (Yamakage, 1997; Nguyen, 2021) 

Việc gia nhập ASEAN có ý nghĩa nhiều mặt đối với Việt Nam. 

Thứ nhất, thể chế chính trị của Việt Nam được các nước láng giềng công 

nhận, góp phần to lớn vào việc tăng cường an ninh chính trị của nước mình. Một 

nguyên tắc của “Phương thức ASEAN” là các nước không can thiệp lẫn nhau. Hơn 

nữa, tình trạng đối đầu trong Chiến tranh lạnh đã chấm dứt nên sự khác biệt về hệ 

tư tưởng chính trị không còn là vấn đề tranh chấp nghiêm trọng trong quan hệ 

quốc tế. 

Thứ hai, quan hệ giữa Việt Nam và các nước láng giềng trong khu vực ổn 

định. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, Việt Nam đã có quan hệ đối đầu với 
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một số nước ASEAN, đặc biệt là với Thái Lan, Phi-lip-pin. Nhưng giờ đây, Việt 

Nam đã ký Hiệp ước TAC của ASEAN, một hình thái cộng đồng phi chiến tranh. 

Vì thế, Việt Nam đã có điều kiện thuận lợi để mở rộng xây dựng lòng tin với các 

nước láng giềng. 

Thứ ba, Việt Nam đã tham gia mạng lưới hợp tác khu vực đa tầng ở Đông 

Nam Á. Thông qua mạng lưới này, Việt Nam có được nhiều kinh nghiệm, kiến 

thức và kỹ năng quý báu cần thiết cho việc gia nhập vào cộng đồng khu vực và 

cộng đồng quốc tế. 

Thứ tư, gia nhập ASEAN có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng phạm 

vi hợp tác với các nước ngoài khu vực. Vào thời điểm Việt Nam gia nhập ASEAN, 

ASEAN đã thành lập các khung khổ hợp tác như Hội nghị cấp cao ASEAN + I (tổ 

chức không định kỳ), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN mở rộng và Diễn 

đàn Khu vực ASEAN (ARF, tổ chức hàng năm), mời các quốc gia ngoài khu vực 

tham gia và thúc đẩy hợp tác trên nguyên tắc ASEAN là trung tâm. Hơn nữa, sau 

đó ASEAN đã thể chế hóa ASEAN + 3 và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Việt 

Nam đã tận dụng được những cơ hội này để tiếp xúc với các nhà lãnh đạo của các 

nước ngoài khu vực. 

Với tư cách là một tổ chức khu vực, ASEAN đã ký kết Hiệp định thương 

mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) với Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Ấn Độ, Ốtx-trây-lia, Niu Di-lân, và gần đây là với Hồng Công theo 

phương thức ASEAN + 1. Ngoài ra, tất cả các nước ASEAN cũng tham gia các 

khung khổ hợp tác giữa các khu vực như Hội nghị Á - Âu (ASEM), hợp tác trong 

khu vực như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (RCEP). 

Thứ năm, việc gia nhập ASEAN giúp Việt Nam nâng cao uy tín và vị thế 

trên trường quốc tế, mở ra con đường tham gia vào các khung khổ hợp tác đa 

phương như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (tháng 11 năm 

1998), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) (tháng 1 năm 2007) (Shiraishi, 2008). 

2.5 Kinh tế bắt đầu cất cánh: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

Khi Việt Nam gia nhập ASEAN, các mối quan hệ với các nước chủ yếu 

trong khu vực và trên toàn thế giới cũng được khôi phục và mở rộng. 

1 năm sau khi hòa bình lập lại ở Cam-pu-chia, vào tháng 11 năm 1992, Nhật 

Bản đã tiên phong đi trước các nước phát triển khác, sớm nối lại cung cấp các 

khoản vay ưu đãi bằng đồng Yên cho Việt Nam và từ đó cho đến nay, vẫn duy trì 

vị trí nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam. 
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Việt Nam cũng đã bình thường hóa quan hệ với đối tác quan trọng khác 

trong khu vực Đông Á. Cụ thể, tháng 6 năm 1991, Việt Nam đã nhất trí với Đài 

Loan cùng mở các văn phòng kinh tế-văn hóa. 

Là một bên tham gia Chiến tranh Việt Nam trong thời gian dài, ban đầu, 

Hoa Kỳ cũng thận trọng trong việc tiếp cận với Việt Nam. Nhưng vào tháng 4 

năm 1991, Chính quyền Bush (cha) đã đề ra lộ trình bình thường hóa quan hệ với 

Việt Nam. Chính quyền Clinton tiếp sau cũng kế thừa lộ trình đó và từng bước cải 

thiện quan hệ với Việt Nam. Ví dụ, vào tháng 9 năm 1993, Chính quyền Clinton 

bật đèn xanh để các tổ chức tài chính quốc tế dỡ bỏ cấm vận tín dụng đối với Việt 

Nam và tháng 11 năm 1993, mở ra con đường để Hội nghị các nước viện trợ cho 

Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Paris vào tháng 11 năm 1994. Tháng 2 

năm 1993, Chính quyền Clinton tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm xuất khẩu đối 

với Việt Nam và cuối cùng vào tháng 7 năm 1995, Tổng thống Clinton đã tuyên 

bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

Vào tháng 7 năm 1995, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã ký kết Hiệp định 

khung về hợp tác với Việt Nam (có hiệu lực từ tháng 6 năm 1996) và công nhận 

đối xử tối huệ quốc với Việt Nam (Nguyễn và cộng sự, 2005; Vũ, 2015). 

Tóm lại, ở trong nước, Việt Nam phải đương đầu với nhiều khó khăn về 

kinh tế, xã hội, nhưng về mặt đối ngoại, khi mất đi những đối tác truyền thống 

như Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam đã có thể cải thiện, mở rộng quan hệ với các 

nước trong khu vực, với các nước phát triển và với các tổ chức quốc tế. 

Vào giữa những năm 1990, đã xuất hiện làn sóng thứ nhất của “Bùng nổ 

Việt Nam”, đầu tư của Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Công, Nhật Bản, ASEAN, 

EU… vào Việt Nam đã gia tăng. 

Nhờ những cố gắng nỗ lực trong nước và nhanh chóng mở rộng quan hệ 

đối ngoại theo Đường lối Đổi Mới, Việt Nam đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, 

xã hội, tình hình kinh tế ổn định và có điểu kiện để bước vào giai đoạn mới của 

phát triển kinh tế. 

Tháng 1 năm 1994, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể 

giữa nhiệm kỳ. Với nhận định rằng Việt Nam đã có được những điều kiện tiền đề 

để bước vào giai đoạn mới của phát triển kinh tế, nghĩa là giai đoạn công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội nghị đã thông qua phương châm hành động là 

thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng họp vào tháng 6 năm 1996 

đã đề ra mục tiêu đến năm 2000, GDP bình quân đầu người tăng gấp đôi năm 

1990, đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp. 
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2.6 Cơ hội và thách thức 

Những thuận lợi trong mở cửa và hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế mang 

lại cho Việt Nam nhiều cơ hội cũng như thách thức. 

Kinh nghiệm xương máu đầu tiên là khủng hoảng tài chính khu vực Châu 

Á năm 1997 - 1998. Việt Nam không bị ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng 

này nhưng không tránh khỏi những ảnh hưởng gián tiếp do đầu tư nước ngoài, 

xuất nhập khẩu và lượng khách nước ngoài giảm. 

Trong thời gian đó, vào năm 1997, một cuộc biểu tình quy mô lớn của nông 

dân đã xảy ra tại tỉnh Thái Bình thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, gióng lên hồi 

chuông cảnh báo về vấn đề phân hóa giàu nghèo, chênh lệch giữa thành thị và 

nông thôn đang ngày càng nới rộng và nạn tham nhũng ngày càng gia tăng. 

Vào tháng 12 năm 1997, trong khi khủng hoảng tài chính Châu Á đang ở 

giai đoạn nghiêm trọng nhất, Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 lần thứ nhất đã được 

tổ chức tại Kuala Lumpur. Nhân cơ hội này, quan hệ hợp tác giữa ASEAN và 3 

nước Đông Bắc Á (Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc) bắt đầu có bước phát 

triển nhảy vọt. Cơ chế hợp tác ASEAN + 3 nhanh chóng được thể chế hóa, phát 

triển thành khung khổ giao lưu, hợp tác ở cấp lãnh đạo, cấp bộ trưởng, cấp quan 

chức cấp cao, cấp chuyên gia. 

Tháng 12 năm 1998, Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 lần thứ hai được tổ chức 

tại thủ đô Hà Nội và Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo cũng đã tham gia Hội 

nghị này. Sau Hội nghị cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ được tổ chức vào tháng 11 

năm 1997, Hội nghị này là hội nghị cấp cao đa phương lần thứ hai mà Việt Nam 

tổ chức. 

2.7 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Nghị quyết Trung ương 8 

Ở Việt Nam, thuật ngữ “kinh tế thị trường” đã bị né tránh một cách thận 

trọng trong thời gian dài. Thay vào đó, thuật ngữ được sử dụng chính thức là “nền 

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 

nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VI của Đảng. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 

vào tháng 4 năm 2001, cuối cùng, khái niệm “Nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa” đã được thông qua. Đại hội Đảng lần này cũng đã nhận định 

diễn biến mới của thế kỷ 21: “Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan, lôi 

cuốn ngày càng nhiều nước tham gia” và “thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài” là một thành phần quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Về quan hệ đối 

ngoại, trong phương châm hành động được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII 

của Đảng tổ chức vào năm 1991 thông qua có thêm từ “Đối tác tin cậy”. Nghĩa là, 
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phương châm hành động mới là “Việt Nam mong muốn trở thành bạn tốt, đối tác 

tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế”. 

Tháng 11 năm 2001, hai tuần trước khi Hiệp định thương mại song phương 

Việt Nam-Hoa Kỳ (VN-US BTA) có hiệu lực, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 

07-NQ/TW về hội nhập kinh tế quốc tế, xác nhận lại việc mở rộng các quan hệ 

kinh tế đối ngoại để thúc đẩy công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa IX tổ chức vào 

tháng 7 năm 2003 đã thông qua Nghị quyết về Chiến lược quốc phòng trong tình 

hình mới. Nghị quyết này nêu rõ định nghĩa “đối tác” và “đối tượng”. “Đối tác” 

là “những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị 

và hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam”, “đối tượng” là “thế lực có âm 

mưu và hành động chống phá mục tiêu cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ ra rằng “trong mỗi đối 

tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh” và vì thế “cần 

phải khắc phục cả hai khuynh hướng: khuynh hướng mơ hồ, thiếu tinh thần cảnh 

giác và khuynh hướng cứng nhắc” (Mai, 2018). 

2.8 Hiệp định thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và gia nhập WTO 

Trong suốt thập niên 1990, nhờ môi trường bên ngoài thuận lợi toàn diện 

nên Việt Nam đã có thể tăng trưởng kinh tế thuận lợi, nhưng mặt khác, quan hệ 

thương mại, kinh doanh với Hoa Kỳ vẫn dậm chân tại chỗ. Khi chính thức bắt đầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, rồi trải qua kinh nghiệm đắng cay từ cuộc 

khủng hoảng tài chính Châu Á, Việt Nam càng nhận thức rõ tầm quan trọng của 

thị trường Hoa Kỳ để phát triển hơn nữa. 

Đàm phán song phương kéo dài nhưng cuối cùng VN-US BTA cũng đã 

được ký kết vào tháng 7 năm 2000, và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm 2001. 

Kết quả là Hoa Kỳ đã nhanh chóng trở thành thị trường xuất khẩu chủ yếu của 

Việt Nam. Việc ký kết VN-US BTA là bước quan trọng để Việt Nam đẩy nhanh 

tốc độ đàm phán gia nhập WTO. 

Việt Nam làm đơn xin gia nhập WTO vào tháng 01 năm 1995. Sau đó, Việt 

Nam đàm phán gia nhập song phương với 25 quốc gia, và vào tháng 5 năm 2006, 

cuối cùng cũng đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ là nước đàm phán cuối cùng. 

Vào tháng 11 năm 2006, Hội nghị Bộ trưởng của WTO đã bật đèn xanh cho Việt 

Nam gia nhập WTO và từ tháng 01 năm 2007, Việt Nam đã trở thành thành viên 

chính thức thứ 150 của WTO. 

Gia nhập WTO là một cơ hội giúp Việt Nam phát triển hơn nữa thương mại 

quốc tế, và ngày càng đa dạng hóa đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào Việt 
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Nam. Đó cũng là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện cơ chế chính sách và luật pháp ở 

trong nước. Ví dụ, chế độ phân biệt đối xử vốn trong nước và vốn ngoài nước, 

chênh lệch giữa lệ phí dành cho người Việt Nam và lệ phí dành cho người nước 

ngoài cũng đã được bãi bỏ (Fujita, 2006). 

2.9 Vấn đề mới cần giải quyết 

Tháng 4 năm 2006, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã quyết định đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, gia nhập kinh tế quốc tế và thoát khỏi nhóm nước có thu nhập thấp. 

Thực tế, Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội và đã thoát khỏi nhóm 

nước thu nhập thấp, trở thành nước có thu nhập trung bình với GDP đầu người 

năm 2008 là 1.000 đô la Mỹ, năm 2014 vượt qua mức 2.000 đô la Mỹ. Thế nhưng, 

cùng với đó, Việt Nam cũng phải đối mặt với thách thức là làm thế nào để thoát 

khỏi “bẫy thu nhập trung bình” và đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao hơn 

(Trần và Karikomi, 2019). 

Trong thời gian đó, đã bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề mới mà cộng đồng 

quốc tế và cộng đồng khu vực (Việt Nam là 1 thành viên) cần phải ứng phó. 

Thứ nhất, do xảy ra sự kiện 11 tháng 9 (vụ tấn công khủng bố ở Hoa Kỳ) 

và phát sinh nhiều tội phạm xuyên quốc gia trên đất liền ở khu vực Đông Nam Á 

nên hợp tác quốc tế, hợp tác khu vực về “an ninh phi truyền thống” nổi lên như 

một vấn đề quan trọng. 

Thứ hai, việc Liên hợp quốc thông qua Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 

(MDG) vào tháng 9 năm 2000, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) vào tháng 9 

năm 2015, rồi việc bệnh dịch lây lan, phân hóa giàu nghèo đang ngày càng nới 

rộng tại các nước trên thế giới, tàn phá môi trường ngày càng trầm trọng đã cho 

thấy “an ninh con người” càng trở nên quan trọng. 

Thứ ba, việc hình thành cộng đồng ASEAN (năm đạt mục tiêu được rút 

ngắn từ năm 2020 về năm 2015), và phát triển hơn nữa vào giai đoạn sau đó đang 

trở thành vấn đề quan trọng đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

Thứ tư, các Hiệp định thương mại tự do diện rộng được ký kết đã đặt ra 

thách thức mới. Cả Nhật Bản và Việt Nam đều tham gia Hiệp định Đối tác xuyên 

Thái Bình Dương gồm 11 thành viên (TPP11) (tháng 3 năm 2010, 8 nước bắt đầu 

đàm phán, tháng 3 năm 2018, 11 nước ký kết Hiệp định) và RCEP (tháng 11 năm 

2012, 16 nước bắt đầu tham gia đàm phán, tháng 11 năm 2020, 15 nước ký kết 

Hiệp định), nhưng làm thế nào để Việt Nam có thể thúc đẩy công nghiệp hóa, thúc 

đẩy đất nước phát triển lên một tầm cao mới trong những điều kiện thương mại tự 

do này? 
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Thứ năm, tranh chấp Biển Đông ngày càng trở nên nghiêm trọng. Việt Nam 

là một bên liên quan trực tiếp trong tranh chấp này. 

2.10 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và XII của Đảng 

Tháng 1 năm 2011, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã thông qua phương châm mới về mô hình phát triển mới, coi trọng 

mở rộng về chất thay vì mở rộng về lượng thông thường. Mục tiêu từ trước đến 

giờ là gia nhập nhóm các nước công nghiệp trước năm 2020, nhưng Đại hội lần 

này đã chỉ rõ mục tiêu cụ thể là phấn đấu GDP đầu người đạt 3.000 đô la Mỹ, tỷ 

trọng ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm trong GDP là 85%. Hơn nữa, Đại hội 

cũng đã khởi xướng phương châm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư 

nhân vào Đảng. Về hợp tác khu vực, Đại hội đã đưa ra nghị quyết là Việt Nam 

tích cực đóng góp nhằm xây dựng cộng đồng chung ASEAN vững mạnh 

(Teramoto và Fujita, 2012). 

Tháng 10 năm 2013, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 

khóa XI đã thông qua Nghị quyết mới về Chiến lược bảo vệ tổ quốc sau khi tổng 

kết tình hình thực hiện Nghị quyết do Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần 

thứ 8 khóa IX thông qua. Hội nghị nhấn mạnh việc thay đổi quan điểm về đối tác 

và đối tượng từ quan điểm cũ cứng nhắc sang quan điểm mang tính biện chứng 

hơn. Nghĩa là, trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của mình cần 

phải đấu tranh, trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt phù hợp với lợi ích của 

nước mình và cần tranh thủ hợp tác. Nói chung, Hội nghị đã chỉ rõ phương châm 

“thêm bạn, bớt thù, vừa hợp tác vừa đấu tranh” (Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 

10-6-2014, Kusama, 2012). 

Tháng 1 năm 2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã 

được tổ chức nhưng không đề cập đến mục tiêu trở thành nước công nghiệp trước 

năm 2020. Về quan hệ đối ngoại, đứng trước vấn đề Biển Đông, Đại hội nhấn 

mạnh việc bảo vệ vững chắc tổ quốc, và kế thừa Hội nghị Ban chấp hành Trung 

ương lần thứ 8 khóa XI, chỉ rõ phương hướng giữ vững môi trường hòa bình và 

ổn định theo phương châm “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. 

2.11 Các vấn đề gần đây và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Diễn biến gần đây nhất là dịch bệnh COVID-19 lan rộng đang ảnh hưởng 

trầm trọng đến kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. 

Chính biến Mi-an-ma tháng 02 năm 2021 là một thử thách nghiêm trọng 

đối với việc thống nhất ASEAN. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp vào các tháng 01-02 

năm 2021 đã đề ra mục tiêu dài hạn mới là đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành 
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nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thay cho mục tiêu trước đây là 

trở thành nước công nghiệp trước năm 2020. Cụ thể hơn, đến năm 2025 (kỷ niệm 

50 năm giải phóng miền Nam), Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu 

nhập vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), trở thành nước đang phát triển có mức thu 

nhập trung bình cao, đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 8), trở 

thành nước phát triển có mức thu nhập cao. 

Đại hội đã nêu ra 6 nhiệm vụ chủ yếu. Trong nhiệm vụ thứ 2 có nhiệm vụ 

đối phó dịch bệnh COVID-19. Trong nhiệm vụ thứ 3 có ghi rõ “tiếp tục nâng cao 

chất lượng, hiệu quả của quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế”, “kiên quyết, kiên 

trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, 

vùng trời”, “giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”. 

 
3 Đường lối Đổi mới và diễn biến quan hệ Nhật Bản - Việt Nam 

Sau khi Việt Nam bắt đầu thực hiện Đường lối Đổi mới, đặc biệt là sau khi 

hòa bình lập lại ở Cam-pu-chia, quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng sâu sắc 

và phát triển vững chắc. Phần sau đây sẽ khái quát tiến trình đó. 

3.1 Đổi mới, viện trợ nhất quán của Nhật Bản đối với Việt Nam 

Một trong những nước nhất quán, nhiệt tình viện trợ cho Việt Nam phát 

triển đất nước và gia nhập cộng đồng quốc tế là Nhật Bản. 

Như đã trình bày ở trên, vào tháng 11 năm 1992, 1 năm sau khi hòa bình 

lập lại ở Cam-pu-chia, Nhật Bản đã đi trước các nước phát triển khác, sớm nối lại 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam. 

Trong thời gian đó, Nhật Bản đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy cộng đồng quốc tế quan tâm hỗ trợ đối với Việt Nam. Ví dụ, tháng 11 năm 

1993, khi Hội nghị nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) lần đầu tiên tổ chức 

tại Paris, chính phủ Nhật Bản cùng với chính phủ Pháp đã nỗ lực hết sức để thực 

hiện điều đó. Hơn nữa, trên cơ sở đề xướng của Thủ tướng Miyazawa Kiichi vào 

tháng 1 năm 1993, Nhật Bản đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng của Diễn đàn phát 

triển toàn diện Đông Dương (FCDI) tại Tokyo vào tháng 2 năm 1995, thúc giục 

cộng đồng quốc tế quan tâm đến phục hổi kinh tế, phát triển kinh tế của 3 nước 

Đông Dương là Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào. 

Sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á, vào tháng 5 năm 1999, Bộ trưởng 

Bộ tài chính Miyazawa Kichi thăm Hà Nội và trong cuộc hội đàm với Thủ tướng 

Phan Văn Khải, đã cam kết cho Việt Nam vay 20 tỷ Yên để cải cách kinh tế (Bộ 

Tài chính Nhật Bản, ngày 16 tháng 5 năm 1999). 
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Nhật Bản cũng tích cực thúc đẩy Việt Nam gia nhập cộng đồng quốc tế. Ví 

dụ, vào tháng 8 năm 2005, khi Việt Nam chính thức đàm phán gia nhập WTO, 

Chính phủ Nhật Bản đã sớm đạt thỏa thuận song phương với Việt Nam. Hơn nữa, 

vào tháng 12 năm 2008, Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) 

được ký kết và đây là FTA đầu tiên mà Việt Nam ký kết (đối với Nhật Bản là hiệp 

định thứ 10). 

Vào năm 2011, Nhật Bản đi trước các nước G7 với việc công nhận Việt 

Nam là nước có nền kinh tế thị trường. 

3.2 Các chuyến thăm song phương của các lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam 

Khi ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam được nối lại vào tháng 11 năm 

1992, thì nửa năm sau đó, vào tháng 3 năm 1993, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn 

Kiệt lần đầu tiên chính thức thăm Nhật Bản với tư cách là Thủ tướng Chính phủ 

của Việt Nam. Vào tháng 8 năm 1994, Thủ tướng Murayama Tomiichi lần đầu 

tiên chính thức thăm Thủ đô Hà Nội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam với tư cách là Thủ tướng của Nhật Bản. Kể từ đó, các chuyến thăm lẫn nhau 

giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên và 

kéo dài cho đến bây giờ. 

Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Nhật Bản lần đầu tiên với tư cách là Tổng Bí 

thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 4 năm 1995. Sau đó, tháng 10 năm 2002, 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và tháng 4 năm 2009, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng thăm chính thức Nhật Bản với cương vị Tổng Bí thư. Và có 3 Chủ tịch nước 

của Việt Nam đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản: Chủ tịch nước 

Nguyễn Minh Triết vào tháng 11 năm 2007, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào 

tháng 3 năm 2014, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 5-6 năm 2018. 

Mặt khác, với tư cách là hoàng tộc Nhật Bản, tháng 6 năm 1999, vợ chồng 

Hoàng tử Akishino Nomiya, tháng 2 năm 2009, Thái tử (hiện nay là Vua), và tháng 

2-3 năm 2017, Vua và Hoàng hậu đời trước đã viếng thăm Việt Nam. 

Về giao lưu cấp Bộ trưởng Bộ ngoại giao, từ năm 2007, Ủy ban hợp tác 

Nhật Bản - Việt Nam đã được tổ chức hàng năm. Đây là một cơ chế mà Bộ trưởng 

Bộ Ngoại giao của 2 nước là đồng chủ tịch, cán bộ của các bộ ngành liên quan 

đồng tham gia để thảo luận về nhiều lĩnh vực như kinh tế, nông nghiệp, năng 

lượng… Hơn nữa, từ cuối năm 2010, Đối thoại đối tác chiến lược Nhật Bản - Việt 

Nam cấp Thứ tưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cũng được tổ chức nhiều lần 

(nhưng không định kỳ). 
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3.3 Khung khổ hợp tác vòng tròn đồng tâm 

Tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước không chỉ giới hạn ở những chuyến thăm 

như trên. 

Trên thực tế, Nhật Bản và Việt Nam đã tham gia nhiều khung khổ hợp tác 

đa phương khu vực lấy Đông Á, Châu Á - Thái Bình Dương làm trung tâm, những 

việc này đã và đang phát huy vai trò củng cố mối quan hệ của hai nước. 

Ví dụ, năm 2016, vào tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

đến Nhật Bản tham dự Hội nghị cấp cao G7 Ise Shima, và hội đàm với Thủ tướng 

Abe Shinzo. Ngoài ra, tháng 9 năm đó, hai Thủ tướng tái hội đàm song phương ở 

Viêng Chăn của Lào khi Hội nghị cấp cao liên quan đến ASEAN được tổ chức. 

Vào tháng 11, nhân cơ hội Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại Lima, Peru, 

Thủ tướng Abe và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm song 

phương. 

Như vậy, vào dịp diễn ra các Hội nghị đa phương như Hội nghị cấp cao liên 

quan đến ASEAN, Hội nghị APEC, ASEM, các cuộc họp song phương riêng lẻ 

giữa Nhật Bản và Việt Nam thường xuyên được tổ chức không những ở cấp lãnh 

đạo tối cao, mà còn ở cấp Bộ trưởng, cấp quan chức, cấp nghiệp vụ và góp phần 

đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và đa dạng. 

Hình 2.1. Các lớp hợp tác xung quanh Nhật Bản và Việt Nam 
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3.4 Hợp tác Nhật Bản-Mê Công 

Khung khổ hợp tác khu vực đáng chú ý nhất mà cả hai bên Nhật Bản và 

Việt Nam đều tham gia là Hợp tác giữa Nhật Bản và các nước khu vực sông Mê 

Công. Các nước khu vực sông Mê Công gồm 5 nước thuộc khu vực lục địa Đông 

Nam Á. Trong đó, trừ Thái Lan, 4 nước CLMV (Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, 

Việt Nam) là những nước mới tham gia vào ASEAN từ những năm 1990. 
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Cùng với sự tham gia của các nước này, ASEAN với tư cách là một tổ chức 

khu vực đã nảy sinh nhiều vấn đề mới như chênh lệch phát triển giữa nhóm nước 

gia nhập trước và nhóm nước mới gia nhập sau. Để đảm bảo tính đồng nhất, 

ASEAN cần phải nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa hai nhóm nước này. 

Ngay từ sớm, chính phủ Nhật Bản đã thể hiện sự quan tâm và không tiếc 

công sức hợp tác để giải quyết vấn đề này. Diễn đàn Phát triển toàn diện Đông 

Dương (FCDI) đã trình bày ở trên là một ví dụ đầu tiên. 

Hơn nữa, vào năm 1995, nhóm các nước ASEAN gia nhập trước và Nhật 

Bản đã cùng liên kết, hợp tác thành lập nhóm công tác trực thuộc Hội nghị Bộ 

trưởng kinh tế Nhật Bản - ASEAN để viện trợ phát triển cho các nước CLMV. 

Vào năm 1998, trong lúc thể chế ASEAN 10 đang được triển khai, nhóm công tác 

này đã tổ chức lại và mở rộng thành Ủy ban hợp tác Kinh tế - Công nghiệp Nhật 

Bản - ASEAN (AMEICC) và hoạt động cho đến ngày nay. 

Về hợp tác tiểu vùng sông Mê Công Mở rộng (GMS) được Ngân hàng Phát 

triển châu Á (ADB) khởi xướng năm 1992, đến năm 1998, khi Kế hoạch Hành 

lang kinh tế GMS được đề xuất, chính phủ Nhật Bản đã cấp viện trợ ODA (viện 

trợ hoàn lại và viện trợ không hoàn lại) ở quy mô lớn để phát triển cơ sở hạ tầng 

giao thông của Hành lang Đông Tây và Hành lang phía Nam. Ngoài ý nghĩa thu 

hẹp chênh lệch của ASEAN, những dự án này còn bao hàm ý nghĩa tái cơ cấu tính 

liên kết của các nước thuộc khu vực lục địa Đông Nam Á đã bị phân cắt trong 

suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh. 

Sau đó, vào năm 2003, chính phủ Nhật Bản đã công bố “khái niệm mới về 

phát triển khu vực sông Mê Công”, sáng lập khung khổ hợp tác Nhật Bản - CLV 

(Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam). Từ năm 2004 đến 2008, nhân dịp tham gia các 

Hội nghị liên quan đến ASEAN, Nhật Bản đã tổ chức các cuộc họp lãnh đạo cấp 

cao, cấp Bộ trưởng ngoại giao giữa Nhật Bản và các nước CLV. Một chương trình 

nghị sự chủ yếu trong hợp tác Nhật Bản và CLV là viện trợ của Nhật Bản cho kế 

hoạch “Tam giác phát triển” (xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội của 

các tỉnh biên giới), được bắt đầu như một dự án chung của 3 nước CLV. 

Năm 2006, trên cơ sở đề xuất của Thủ tướng Kozumi Junichiro, Quỹ hội 

nhập Nhật Bản - ASEAN (JAIF) được thành lập để viện trợ xóa đói giảm nghèo, 

phát triển kinh tế cho các nước CLMV, đóng góp vào quá trình hội nhập của 

ASEAN. 

Vào năm 2007, chính phủ Nhật Bản công bố “Chương trình quan hệ đối 

tác Nhật Bản và khu vực sông Mê Công”. Trên cơ sở đó, năm 2008, Nhật Bản đã 

chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản - Mê Công lần thứ nhất (Tokyo). 

Tiếp theo, từ năm 2009, cùng với Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản - 
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Mê Công, Hội nghị cấp cao và Hội nghị Bộ trưởng kinh tế cũng được tổ chức 

hàng năm. Đặc biệt, cứ 3 năm một lần, Hội nghị cấp cao Nhật Bản - Mê Công xây 

dựng kế hoạch hành động trung hạn cho hợp tác Nhật Bản - Mê Công và hoạt 

động đó duy trì cho đến bây giờ (Shiraishi, 2010; Shiraishi, 2016). 

3.5 Quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - Việt Nam 

Khi quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng thân thiết, lãnh đạo hai nước 

đã thường xuyên đưa ra những văn bản chung xác định mối quan hệ giữa hai nước 

là “quan hệ đối tác”, tiếp theo là “quan hệ đối tác chiến lược”. 

Như trình bày ở trên, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

IX tổ chức vào tháng 7 năm 2003, Việt Nam đã làm rõ định nghĩa “đối tác” và bắt 

đầu ngoại giao để xây dựng “quan hệ đối tác” với các nước chủ yếu. Nước đối tác 

đầu tiên là Nga (năm 2001). Hiện nay (thời điểm tháng 4 năm 2019), Việt Nam 

có “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” với 3 nước Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, 

“quan hệ đối tác chiến lược” với 13 nước, trong đó có Nhật Bản và “quan hệ đối 

tác toàn diện” với 14 nước, trong đó có Hoa Kỳ (Chính phủ nước cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019). 

Mặt khác, từ năm 2002-2003, Nhật Bản cũng bắt đầu ngoại giao “quan hệ 

đối tác chiến lược”. Vào thời điểm tháng 6 năm 2013, Nhật Bản đã công bố văn 

bản chung về quan hệ đối tác chiến lược song phương với 21 quốc gia (Shiraishi, 

2014a). 

Cơ hội đầu tiên để các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam thể hiện quan 

hệ song phương “đối tác” là trong Thông cáo báo chí chung của Tổng Bí thư Nông 

Đức Mạnh và Thủ tướng Koizumi Junichiro nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư 

đến Nhật Bản vào tháng 10 năm 2002. Trong đó, thể hiện hai nước là “đối tác tin 

cậy, ổn định lâu dài” của nhau. Tiếp theo, tháng 7 năm 2004, nhân dịp thăm Việt 

Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kawaguchi Junko và Bộ trưởng Ngoại 

giao Nguyễn Dy Niên cùng ra Tuyên bố chung, bày tỏ hướng đến xây dựng “chân 

trời mới cho quan hệ đối tác lâu dài” giữa hai nước. 

Cơ hội đầu tiên để các nhà lãnh đạo hai nước đề cập “quan hệ đối tác chiến 

lược” là trong Tuyên bố chung của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và 

Thủ tướng Abe Shinzo nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm 

Nhật Bản vào tháng 10 năm 2006. Trong đó, Thủ tướng hai nước đã nhất trí hướng 

đến xây dựng “quan hệ đối tác chiến lược” giữa hai nước. Tháng 4 năm 2009, 

nhân dịp thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng 

Abe Shinzo đã ra Tuyên bố chung, trong đó xác nhận rằng hai nước đã xây dựng 

xong “quan hệ đối tác chiến lược”. 
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Tiếp theo, vào tháng 10 năm 2010, nhân dịp đến Hà Nội để tham dự Hội 

nghị cấp cao liên quan đến ASEAN, Thủ tướng Kan Naoto đã hội đàm với Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đưa ra Tuyên bố chung “thúc đẩy mạnh 

mẽ và toàn diện hơn nữa” quan hệ đối tác chiến lược. 

Hơn nữa, tháng 3 năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm Nhật 

Bản với tư cách là quốc khách thứ hai của Việt Nam. Nhân dịp đó, Chủ tịch Trương 

Tấn Sang đã cùng Thủ tướng Abe Shinzo ra Tuyên bố chung, nhất trí xây dựng 

“quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng” giữa hai nước. Sau đó, tháng 9 năm 2015, 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhật Bản và cùng Thủ tướng Abe Shinzo 

ra Tuyên bố chung chia sẻ nhận thức rằng hai bên đã có “quan hệ đối tác chiến 

lược sâu rộng” (Shiraishi, 2014b). Gần đây, tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính thăm Nhật Bản, cùng với Thủ tướng Kishida Fumio thông 

qua Tuyên bố chung với tiêu đề “Hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối 

tác Chiến lược sâu rộng (giữa Việt Nam và Nhật Bản) vì hoà bình và thịnh vượng 

ở châu Á” (Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày 24 tháng 11 năm 2021a). 

Tóm lại, nếu theo phân loại của phía Việt Nam, Nhật Bản chưa là “đối tác 

chiến lược toàn diện” cao nhất, nhưng đang được xếp hạng theo tiêu chuẩn này, 

nghĩa là Nhật Bản đã được định vị là nước đối tác “thúc đẩy toàn diện” “quan hệ 

đối tác chiến lược” và gần đây là nước có “quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng”. 

3.6 ODA của Nhật Bản đối với Việt Nam 

Nguồn vốn ODA của Nhật Bản đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng 

và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tháng 11 năm 2021, Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Nhật Bản và trong Tuyên bố chung với 

Thủ tướng Kishida Fumio, đã bày tỏ “Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân 

Nhật Bản về sự hỗ trợ hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xóa 

đói giảm nghèo ở Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong 

30 năm qua” (Bộ Ngoại giao Nhật Bản (MOFA), ngày 24 tháng 11 năm 2021a). 

Như đã trình bày ở trên, vào tháng 11 năm 1992, 1 năm sau khi hòa bình 

lập lại ở Cam-pu-chia, chính phủ Nhật Bản đã đi trước các nước tư bản phát triển, 

nối lại ODA với Việt Nam. Sau đó, Nhật Bản liên tục là nhà tài trợ hàng đầu đối 

với Việt Nam. Tổng vốn ODA mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam cho đến cuối 

năm 2021 đạt đến 3.000 tỷ Yên (26 tỷ đô la Mỹ). Trong đó, khoản vay ưu đãi bằng 

đồng Yên là 2.700 tỷ Yên, tập trung vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng thuộc 

lĩnh vực giao thông, lĩnh vực năng lượng, còn lại là viện trợ không hoàn lại và 

viện trợ hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực y tế, môi trường, phát triển nông thôn, 

nâng cao năng lực, giáo dục, văn hóa…(Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày 26 tháng 

5 năm 2022). Viện trợ của Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực đã đóng góp to lớn cho 
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phục hồi kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, kinh tế hóa đất nước, đào tạo nguồn 

nhân lực và góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, 

tăng cường mức độ hấp dẫn của Việt Nam với tư cách là một điểm đến đầu tư. 

Trong số đó, ví dụ, Dự án nghiên cứu chung liên quan đến chuyển đổi sang 

nền kinh tế thị trường của Việt Nam được thực hiện từ năm 1995 (Dự án Ishikawa) 

(Ishikawa, 2004), Viện trợ hoàn thiện luật pháp được thực hiện từ năm 1996 

(Aikyo, 2011) là những dự án viện trợ trí tuệ tiên phong của chính phủ Nhật Bản 

và Việt Nam là nước nhận viện trợ đầu tiên. Trên cơ sở thành quả này, chính phủ 

Nhật Bản đã thực hiện những dự án viện trợ tương tự ở các nước chuyển đối sang 

nền kinh tế thị trường khác. 

Hơn nữa, như đã trình bày ở trên, vào năm 1999, sau khi khủng hoảng tài 

chính Châu Á bùng nổ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Miyazawa Kiichi đã 

cam kết cho Việt Nam vay 20 tỷ Yên để cải cách kinh tế. 

Bước vào thế kỷ mới, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu hoạch định “kế hoạch 

viện trợ theo quốc gia” đối với các nước nhận viện trợ chủ yếu. Kế hoạch viện trợ 

cho Việt Nam là kế hoạch đầu tiên hoàn thành vào tháng 6 năm 2000 (Shiraishi, 

2009). 

Năm 2003, trên cơ sở thỏa thuận giữa Thủ tướng Koizumi Junichiro và Thủ 

tướng Chính phủ Phan Văn Khải, “Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam” về cải 

thiện môi trường đầu tư để tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam 

đã được khởi xướng. Đây là một phép thử nhằm khắc phục những khiếm khuyết 

và không hoàn thiện trong hệ thống và tổ chức kinh tế của Việt Nam được chính 

phủ Nhật Bản và các nhà kinh tế chỉ ra (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 

17 tháng 12 năm 2019). Phép thử mạnh dạn này có lẽ đã không thể thực hiện được 

nếu chính phủ Việt Nam và chính phủ Nhật Bản không có mối quan hệ tin cậy 

mạnh mẽ lẫn nhau. “Sáng kiến chung” này được duy trì cho đến hiện nay và cuộc 

họp khởi động giai đoạn 8 đã được tổ chức vào tháng 10 năm 2021. 

Cùng lúc với Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam được khởi động, vào 

tháng 5 năm 2002, Việt Nam đã đề ra “Văn bản về Chiến lược xóa đói giảm nghèo” 

như một phép thử nghiệm đầu tiên của Châu Á. Văn bản ban đầu phản ánh mong 

muốn của Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ Châu Âu khi đó, có nội dung xem 

nhẹ các yếu tố tăng trưởng kinh tế nhờ phát triển cơ sở hạ tầng. Trái lại, Nhật Bản, 

nhà tài trợ lớn nhất phát huy sáng kiến của mình và đã nhận được sự đồng thuận 

của Chính phủ Việt Nam. Dự thảo sửa đổi có bổ sung một chương về phát triển 

cơ sở hạ tầng được thông qua tại Hội nghị các nước tài trợ vào tháng 12 năm 2003 

(Shiraishi, 2009). 
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Từ đó, những ghi chép về Việt Nam trong Sách trắng ODA của chính phủ 

Nhật Bản (phát hành hàng năm) đã có những thay đổi lớn. Cụ thể, vào đầu thế kỷ 

20 đã có sự chuyển dịch từ giọng điệu xem Việt Nam là một nhân tố bất ổn định 

tiềm ẩn trong khu vực Đông Nam Á sang thái độ đánh giá cao vai trò tích cực của 

Việt Nam trong việc thu hẹp chênh lệch ở khu vực ASEAN và thúc đẩy hội nhập 

khu vực. Sự ổn định và phát triển của Việt Nam là yếu tố quan trọng để thúc đẩy 

phát triển cân bằng trong khu vực ASEAN, cùng với đó, rõ ràng với tư cách là 

nước đi đầu trong các nước mới gia nhập ASEAN, Việt Nam trở thành “mô hình 

mẫu” lý tưởng cho các nước gia nhập ASEAN sau khác (CLM) (Shiraishi, 2009). 

Như đã trình bày ở trên, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, 

chính Việt Nam đã tự hào mình là “đối tác tin cậy” trong cộng đồng quốc tế. 

Đối với Nhật Bản, Việt Nam là nước nhận ODA đứng thứ nhất hoặc thứ hai 

trong 10 năm đầu thế kỷ 21. Nhưng theo Sách trắng ODA của Bộ Ngoại giao Nhật 

Bản, vào năm 2017-2018, Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba, rồi năm 2019-2020, 

vị trí thứ 6 và đến năm 2021 là vị trí thứ 8. Việt Nam vẫn là nước nhận viện trợ 

chủ yếu của Nhật Bản nhưng có thể xem đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang 

dần dần “tốt nghiệp” khỏi các nước tiếp nhận ODA. Theo kết quả năm 2020, vốn 

ODA mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 620,40 triệu đô la Mỹ, nếu trừ 545,24 

triệu đô la Mỹ tiền thu hồi (số tiền mà Việt Nam đã trả nợ) thì vốn ODA ròng chỉ 

còn 75,18 triệu đô la Mỹ (Sách trắng ODA, 2021). 

3.7 Nhân tố Trung Quốc trong quan hệ Nhật Bản - Việt Nam 

Một nhân tố thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng trở 

nên khăng khít hơn gần đây mà không thể xem nhẹ là Trung Quốc. 

Tháng 9 năm 2010 đã xảy ra vụ xung đột giữa tàu tuần tra của Lực lượng 

bảo vệ bờ biển Nhật Bản và tàu đánh cá Trung Quốc ở ngoài khơi quần đảo 

Senkaku ở Biển Hoa Đông, và nhân cơ hội đó, Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu 

đất hiếm sang Nhật Bản. Ngay sau đó, vào tháng 10, Thủ tướng Kan Naoto đã 

thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đề xuất 

cùng khai khác phát triển đất hiếm ở Việt Nam khiến cho các bên liên quan phía 

Nhật Bản vô cùng cảm kích (Umeda, 2020). 

Một năm sau, vào tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 

Dũng thăm Nhật Bản và hội đàm cấp cao với Thủ tướng Noda Yoshihiko. Trong 

Tuyên bố chung của hai bên có câu: “Hai bên khẳng định hòa bình và ổn định tại 

Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế”. Đây là lần đầu tiên vấn đề 

Biển Đông được đề cập trong Tuyên bố chung của Nhật Bản - Việt Nam và trong 

những Tuyên bố chung do lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam đưa ra sau đó cũng 

nhất định có điều khoản liên quan đến Biển Đông. Trong hội đàm lần này, hai Thủ 



37  

tướng đã ký vào văn bản giữa hai chính phủ liên quan đến khai thác phát triển đất 

hiếm. 

Tháng 7-8 năm 2014, Thủ tướng Kishida Fumio thăm Hà Nội, trong hội 

đàm với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Thủ tướng Kishida 

đã ký văn bản trao đổi về hợp tác viện trợ không hoàn lại (500 triệu Yên) góp 

phần nâng cao năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Việt Nam. 

Đây là văn bản có nội dung cung cấp 6 tàu thủy đã qua sử dụng và máy móc thiết 

bị liên quan. Tháng 5 năm đó, Tập đoàn dầu khí và khí tự nhiên Trung quốc 

(CNPC) đã cố ý thăm dò mỏ dầu ngoài khơi trong vùng đặc quyền kinh tế của 

Việt Nam. 

Sau đó, vào tháng 9 năm 2015, Chính phủ Nhật Bản đã ký viện trợ không 

hoàn lại cung cấp bổ sung tàu đã qua sử dụng và máy móc thiết bị liên quan cho 

Việt Nam, tháng 6 năm 2017 đã ký cung cấp 6 tàu tuần tra đóng mới dưới dạng 

cho vay bằng đồng Yên (38,482 tỷ Yên). 

Tuy nhiên, từ ví dụ thực tế trên đây, vẫn còn quá sớm để cho rằng Nhật Bản 

và Việt Nam đang thành lập một chiến tuyến chống lại Trung Quốc. Phương châm 

cơ bản trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, như trình bày ở trên là “vừa 

hợp tác vừa đấu tranh” và Nhật Bản cũng không định hướng đối đầu toàn diện 

với Trung Quốc. 

 
4 Tầm quan trọng đối với Nhật Bản và Việt Nam 

Các nhà lãnh đạo Việt Nam hay đề cập Nhật Bản là đối tác chủ yếu của Việt 

Nam, đứng thứ nhất về kim ngạch viện trợ ODA, đứng thứ hai về tổng kim ngạch 

đầu tư, đứng thứ ba về số du khách đến Việt Nam, đứng thứ tư về kim ngạch 

thương mại. Mặt khác, Việt Nam cũng đang dần dần trở thành đối tác quan trọng 

đối với Nhật Bản. 

4.1 Thương mại 

Kim ngạch thương mại hai nước vào năm 1990 đã ở quy mô 5 triệu đô la 

Mỹ, đến năm 2011 tăng lên 21,2 tỷ đô la Mỹ. 

Việc Việt Nam gia nhập WTO (có hiệu lực từ tháng 1 năm 2007) và ký kết 

VJEPA đã khiến cho kim ngạch thương mại ngày càng tăng. Xuất khẩu của Việt 

Nam sang Nhật Bản, vào năm 2011 là 10,781 tỷ đô la Mỹ, năm 2019 tăng lên 

20,334 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam năm 2011 là 10,400 tỷ 

đô la Mỹ, đến năm 2019 tăng lên 19,540 tỷ đô la Mỹ (theo Niên giám Thống kê 

của Việt Nam qua các năm). 
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Một đặc trưng trong quan hệ thương mại Nhật Bản - Việt Nam những năm 

gần đây là kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu cân bằng nhau. Đặc 

trưng thứ hai là có sự chuyển dịch cơ cấu thương mại. Thương mại giữa hai nước 

vào năm 1990 là thương mại theo chiều dọc điển hình, Nhật Bản chủ yếu xuất 

khẩu sản phẩm công nghiệp, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên 

(dầu mỏ, hải sản…), sản phẩm ngành công nghiệp nhẹ (dệt may). Nhưng gần đây, 

xuất khẩu sản phẩm công nghiệp như thiết bị máy móc và phụ tùng, phương tiện 

giao thông vận tải và phụ tùng từ Việt Nam sang Nhật Bản tăng về cả kim ngạch 

lẫn tỷ trọng (JETRO, ngày 22 tháng 6 năm 2022). Có lẽ là nhờ có vốn đầu tư nước 

ngoài (bao gồm cả vốn đầu tư từ Nhật Bản), và điều này cho thấy công cuộc công 

nghiệp hóa của Việt Nam đang tiến triển nhanh chóng. 

Về tầm quan trọng của Nhật Bản với tư cách là đối tác thương mại của Việt 

Nam, trước đây, cũng có thời kỳ Nhật Bản đứng ở vị trí số 1, nhưng gần đây (sau 

năm 2013), Nhật Bản đứng ở vị trí thứ tư, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ 

(JBIC, 2019). Trong khi đó, tầm quan trọng thương mại của Việt Nam đối với 

Nhật Bản ngày càng tăng. Theo tài liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, năm 2000, về 

xuất khẩu, Việt Nam đứng vị trí thứ 29, nhưng năm 2015 tăng lên vị trí 10 và năm 

2019 là vị trí thứ 9. Về nhập khẩu, năm 2000, Việt Nam đứng vị trí thứ 28, năm 

2015 là vị trí 14, năm 2019 là vị trí 10. Về tổng kim ngạch xuất khẩu, trong năm 

2019, Việt Nam đứng vị trí thứ 8 (Bộ Tài chính Nhật Bản, phiên bản hàng năm). 

4.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Mục này sẽ khái quát về đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam. 

Tổng số vốn đầu tư được cấp phép từ năm 1988, khi Việt Nam áp dụng Luật đầu 

tư nước ngoài cho đến cuối năm 2020 là 60,3 tỷ đô la Mỹ (chiếm tổng 15,7% vốn 

đầu tư nước ngoài), đứng vị trí thứ hai sau Hàn Quốc (70,6 tỷ đô la Mỹ, 18,4%) 

(Ban kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, 2020). Tuy nhiên, Nhật Bản là 

nước cung cấp vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất của Việt Nam trong các năm 2012, 

2017, 2018. 

Về xu thế chung, cho đến hiện nay, Việt Nam đã trải qua 3 làn sóng đầu tư 

nước ngoài. Lần thứ nhất từ năm 1995, khi Việt Nam gia nhập ASEAN cho đến 

năm 1997, khi cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á xảy ra. Lần thứ hai từ 2004, 

khi Hiệp định đầu tư Nhật Bản - Việt Nam (ký kết năm 2003) có hiệu lực đến năm 

2008, khi xảy ra cú sốc Lehman. Lần thứ ba là từ đầu thập niên 2010 cho đến năm 

2020, khi bắt đầu bùng phát dịch bệnh COVID-19. 

Xét theo lĩnh vực, trước đây, vốn đầu tư đổ mạnh vào ngành công nghiệp 

chế tạo, góp phần mở rộng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu sang 

Nhật Bản. Nhưng gần đây, cùng với sự tăng trưởng của thị trường tiêu thụ tại Việt 
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Nam và sự nới lỏng các quy định của Chính phủ, đầu tư của nước ngoài vào ngành 

bán lẻ và dịch vụ đang nổi trội (Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, 2010). 

Doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng nhìn nhận Việt Nam là một điểm đến 

đầu tư quan trọng. Sự thật đã chỉ ra rõ ràng điều đó. Vào mùa hè năm 2021, khi 

dịch bệnh COVID-19 lan tràn, các nhà máy ở Việt Nam bị ngừng hoạt động làm 

đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản và mang lại cú sốc 

cho hệ thống sản xuất trong nước Nhật Bản. (Thời báo kinh tế Nhật Bản, ngày 9 

tháng 7 năm 2021; Báo Yomiuri, ngày 20 tháng 8 năm 2021; Báo Asahi, ngày 5 

tháng 9 năm 2021). 

Số doanh nghiệp Nhật Bản là hội viên thuộc Phòng thương mại và công 

nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (thành lập tại Hà Nội năm 1992, thành phố Hồ Chí 

Minh năm 1994 và thành phố Đà Nẵng năm 2008) vào thời điểm năm 2010 là 894 

công ty, đến năm 2018 tăng lên 1.772 công ty, vượt qua Thái Lan và đứng vị trí 

thứ nhất ở Đông Nam Á (Umeda, ngày 03 tháng 4 năm 2018). Tất nhiên, nhiều 

doanh nghiệp chưa đăng ký hội viên nên số doanh nghiệp Nhật Bản thực tế đầu 

tư ở Việt Nam lớn hơn con số này rất nhiều. Cần nói thêm, tổng số dự án đầu tư 

được cấp phép tính đến thời điểm năm 2020 là 4.632 dự án. 

Về triển vọng trong tương lai, theo khảo sát “Các quốc gia, khu vực có triển 

vọng triển khai hoạt động đầu tư trung hạn (3 năm tới) (trả lời nhiều phương án)” 

do JBIC thực hiện đối với doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại nước ngoài, 

năm 2020, Việt Nam đứng vị trí thứ ba sau Trung Quốc, Ấn Độ, năm 2021 đứng 

vị trí thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Hơn nữa, theo khảo sát “Các quốc 

gia, khu vực dự định mở rộng hoạt động ở nước ngoài (trả lời nhiều phương án)” 

do JETRO thực hiện đối với doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại nước 

ngoài, năm 2020, Việt Nam đứng thứ hai sau Trung Quốc, năm 2021 chiếm vị trí 

thứ hai sau Hoa Kỳ. Những khảo sát này cho thấy, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản 

mong muốn triển khai hoạt động tại Việt Nam từ nay về sau. 

4.3 Giao lưu con người (1): khách du lịch gia tăng 

Số lượng công dân Nhật Bản thăm Việt Nam tăng ổn định. Đường bay định 

kỳ giữa hai nước được mở rộng, tháng 11 năm 1994, đường bay trực tiếp Kansai 

- thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2002, đường bay trực tiếp Narita - Hà Nội 

được đưa vào khai thác. Từ tháng 1 năm 2004, Chính phủ Việt Nam áp dụng chính 

sách khuyến khích miễn thị thực đối với du khách người Nhật Bản đến Việt Nam 

ngắn hạn (trong vòng 15 ngày). Những yếu tố này có tác động trực tiếp, nhưng 

nhiều yếu tố khác như việc mở rộng quan hệ kinh doanh giữa hai nước, sự gần 

gũi về mặt địa lý, sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam mang lại những tác 

động phức hợp, góp phần làm gia tăng lượng du khách đến Việt Nam. 
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Lượng du khách Nhật Bản đến Việt Nam vào năm 1995 là 120.000 người, 

nhưng đến năm 2003 tăng nhanh chóng lên 210.000 người, năm 2010 lên 440.000 

người, năm 2013 là 600.000 người và năm 2019 tăng lên 950.000 người. So sánh 

con số gần đây, đối với Việt Nam, Nhật Bản là quốc gia có nhiều du khách đến 

Việt Nam, đứng thứ ba sau Trung Quốc và Hàn Quốc (Niên giám Thống kê qua 

các năm). 

Mặt khác, đối với Nhật Bản, tầm quan trọng của Việt Nam với tư cách là 

điểm đến nước ngoài đang ngày càng được nâng cao. Trong số các quốc gia, khu 

vực trên toàn thế giới, năm 2010, Việt Nam đứng vị trí thứ 12, nhưng năm 2015 

vươn lên vị trí thứ 8, năm 2019 trở thành điểm đến nước ngoài thứ 6 (0,95 triệu 

người) sau Hoa Kỳ (3,75 triệu bao gồm Hawai), Hàn Quốc (3,27 triệu), Trung 

Quốc (2,68 triệu), Đài Loan (2,12 triệu), Thái Lan (1,81 triệu) (Tổng Công ty giao 

thông Nhật Bản, phiên bản hàng năm). 

Số lượng du khách Việt Nam đến Nhật Bản cũng tăng những năm gần đây. 

Năm 2003 là 17.000 người, năm 2010 là 42.000 người, nhưng tăng nhanh chóng 

trong vài năm gần đây, đặc biệt, năm 2013 là 85.000, năm 2014 là 124.000, 2015 

là 185.000, 2017 là 309.000, 2018 là 389.000, năm 2019 là 495.000 du khách 

(Tổng cục du lịch Chính phủ Nhật Bản, 2022). Có thể cho rằng đó là kết quả tổng 

hòa của nhiều yếu tố như thu nhập của người Việt Nam tăng lên, cảm giác thân 

thiện gần gũi với Nhật Bản và con người Nhật Bản, các đường bay giá rẻ giữa hai 

nước trở nên phổ biến. Theo bảng xếp hạng về số lượng du khách nước ngoài đến 

Nhật, năm 2015, Việt Nam đứng vị trí thứ 15 nhưng tăng dần sau đó, năm 2018 

lên vị trí 12, năm 2019 lên vị trí 10 (Tổng cục du lịch Chính phủ Nhật Bản, 2022). 

4.4 Giao lưu con người (2): người cư trú dài hạn gia tăng 

Cùng với sự mở rộng hoạt động kinh doanh giữa hai nước, số người Nhật 

Bản sống ở Việt Nam cũng tăng lên. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tương đối chậm. 

Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, năm 1996 là 1.913 người, năm 2000 

là 2.682 người, năm 2010 là 8.543 người, năm 2013 là 12.254 người, năm 2019 

là 23.148 người. Theo bảng xếp hạng 50 nước có công dân người Nhật Bản lưu 

trú nhiều nhất được đăng trên tài liệu trên, thứ hạng của Việt Nam tăng chậm 

nhưng tăng đều, cụ thể năm 1996 đứng thứ 31, năm 2000 đứng thứ 26, năm 2010 

đứng thứ 20, năm 2013 đứng thứ 18, năm 2019 đứng thứ 14 (MOFA, phiên bản 

hàng năm). 

Mặt khác, số người Việt Nam cư trú tại Nhật Bản tăng đột phá trong những 

năm gần đây. Năm 1995, số người Việt Nam cư trú tại Nhật Bản là 9.009 người 

và tăng đều những năm sau đó, cụ thể năm 2000 là 16.908 người, năm 2010 là 

41.781 người, năm 2013 là 72.256 người, nhưng từ giữa những năm 2010 bắt đầu 
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tăng đột biến. Cụ thể, năm 2014 tăng lên 99.865 người, năm 2015 là 146.956 

người, năm 2016 là 199.990 người, năm 2017 là 262.405 người, năm 2018 là 

330.835 người rồi đến năm 2019, tăng lên 411.968 người, năm 2020 lên 426.908 

người (Cục Quản lý lưu trú, xuất nhập cảnh Chính phủ Nhật Bản, phiên bản hàng 

năm). 

Theo đó, xếp hạng của Việt Nam về người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản 

cũng tăng nhanh chóng. Cụ thể, năm 2016, Việt Nam đã vượt Bra-xin, xếp vị trí 

thứ 4 sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Phi-lip-pin, hơn nữa, năm 2017 vượt qua Phi- 

lip-pin xếp vị trí thứ 3, rồi năm 2020 vượt qua cả Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ 2 

(Cục Quản lý lưu trú, xuất nhập cảnh Chính phủ Nhật Bản, phiên bản hàng năm). 

Người cư trú Việt Nam tại Nhật Bản gia tăng nhanh chóng chủ yếu là do số 

lượng thực tập sinh có kỹ năng và lưu học sinh người Việt Nam tăng. 

Về tổng số người lao động làm việc tại Nhật Bản, cho đến năm 2019, thứ 

hạng của Việt Nam vẫn duy trì ở vị trí thứ 2 sau Trung Quốc, nhưng về số lượng 

thực tập sinh có kỹ năng, đến thời điểm cuối năm 2016, Việt Nam đã vượt qua 

Trung Quốc xếp vị trí thứ nhất. Theo số liệu về số lượng thực tập sinh kỹ năng 

vào thời điểm tháng 10 năm 2019, người Việt Nam vượt trội so với các nước khác, 

xếp vị trí thứ 1 với 194.000 người, Trung Quốc xếp thứ 2 với 87.000 người, Phi- 

lip-pin đứng vị trí thứ 3 với 35.000 người, In-đô-nê-xi-a xếp vị trí thứ 5 với 32.000 

người. Vào năm 2020, số người Việt Nam vượt qua người Trung Quốc, vươn lên 

vị trí thứ nhất (theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, phiên 

bản hàng năm). 

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam, với tư cách là điểm 

đến nước ngoài của người lao động Việt Nam, năm 2018, Nhật Bản đã vượt Đài 

Loan đứng vị trí thứ 1. Năm 2019, trong khoảng 150.000 người lao động Việt 

Nam làm việc ở nước ngoài, 80.000 người xuất cảnh sang Nhật Bản (vị trí thứ 1), 

55.000 người sang Đài Loan (vị trí thứ 2), 7.000 người sang Hàn Quốc (vị trí thứ 

3) (Báo Asahi, ngày 12 tháng 11 năm 2019, Thời báo kinh tế Nhật Bản, ngày 2 

tháng 7 năm 2020). 

Mặt khác, về lưu học sinh, quy định của Chính phủ Nhật Bản cho phép lưu 

học sinh làm việc (làm thêm) tối đa 28 tiếng trong 1 tuần (thời gian nghỉ học dài 

như nghỉ hè, tối đa 40 tiếng). Quy định này trở thành nguồn khích lệ mạnh mẽ và 

số người Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản với tư cách lưu học sinh đang tăng lên. 

Theo bảng xếp hạng quốc gia về số lượng lưu học sinh, năm 2014, Việt 

Nam đã vượt Hàn Quốc trở thành nước đứng vị trí thứ 2 (vị trí thứ 1 là Trung 

Quốc). Theo thống kê năm 2019, tổng số lưu học sinh tại Nhật Bản (bao gồm học 

sinh trường dạy tiếng Nhật) là 312.000 người, trong đó người Việt Nam là 73.000 
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người, nghĩa là cứ 4 lưu học sinh thì có 1 lưu học sinh người Việt Nam (Tổ chức 

hỗ trợ sinh viên Nhật Bản, phiên bản hàng năm). 

4.5 Tầm quan trọng tương hỗ được thể hiện trong hoạt động ngoại giao giữa 

hai nước 

Thái độ coi trọng lẫn nhau như những đối tác tốt của lãnh đạo hai nước 

cũng được thể hiện rõ trong các hoạt động ngoại giao. Theo tài liệu của Bộ Ngoại 

giao Nhật Bản, có một số ví dụ điển hình gần đây như sau. 

Cuối năm 2012, Thủ tướng Abe Shinzo đã thành lập Nội các và tháng 01 

năm 2013 đã chọn Việt Nam là điểm đến nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức. 

Tháng 5 năm 2016, Chính phủ Nhật Bản chủ trì Hội nghị cấp cao G7 Ise 

Shima, và đã mời đặc biệt lãnh đạo 7 quốc gia và 5 tổ chức tham gia hội nghị mở 

rộng, trong đó bao gồm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. 

Tháng 2-3 năm 2017, Vua và Hoàng hậu Nhật Bản (nay là Thái thượng 

hoàng và Hoàng thái hậu) chọn Việt Nam là nước viếng thăm cuối cùng trước khi 

thoái vị. Tháng 5-6 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã 

thăm cấp nhà nước Nhật Bản và là khách mời cuối cùng của Chính phủ được Vua 

và Hoàng hậu đón tiếp trong thời gian tại vị. 

Trong thời gian đó, vào tháng 11 năm 2017, Hội nghị cấp cao APEC được 

tổ chức tại Đà Nẵng, miền trung Việt Nam. Thủ tướng Abe Shinzo đã tham dự 

Hội nghị APEC và hội đàm song phương với đại diện chủ nhà là Chủ tịch nước 

Trần Đại Quang. Hơn nữa, sau khi kết thúc các cuộc họp chính thức tại Đà Nẵng, 

Thủ tướng Abe Shinzo đã thăm Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam, một tỉnh tiếp giáp 

phía Nam thành phố Đà Nẵng, tham dự tiệc tối do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc, người xuất thân từ tỉnh Quảng Nam mời. Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc chỉ mời duy nhất Thủ tướng Abe trong số các nhà lãnh đạo 

tham dự APEC. 

Trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng, đồng chủ tịch 

Hội nghị Bộ trưởng đàm phán TPP là Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần 

Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Phục hồi kinh tế Nhật Bản Motegi Toshimitsu phối 

hợp chặt chẽ với nhau để hiện thực hóa Thỏa thuận cuối cùng của 11 quốc gia. 

Tháng 6 năm 2019, chính phủ Nhật Bản chủ trì Hội nghị cấp cao G20 Osaka 

và đã mời đặc biệt nhà lãnh đạo của 8 quốc gia và 9 tổ chức, trong đó lại có Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, Việt Nam cũng đã từng được G20 

mời đặc biệt 3 lần, nhưng đó là vì Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và nước chủ trì 

Hội nghị cấp cao APEC vào năm đó. Trái lại, lần thứ tư này là chính phủ Nhật 
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Bản, nước chủ trì Hội nghị mời vì đã nhận thấy tầm quan trọng của chính Việt 

Nam. 

Tháng 10 năm 2020, trong khi dịch bệnh COVID-19 đang lan tràn, quốc 

gia mà Thủ tướng Suga Yoshihide đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức là Việt 

Nam. 

Đầu tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Kishida Fumio đã đến thăm Glasgow, 

Anh quốc để tham dự Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 

(COP26). Đây là điểm đến nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Kishida sau khi 

nhậm chức. Ngoài tham dự Hội nghị chính, trong khoảng thời gian lưu lại ở Anh, 

tuy bận rộn nhưng Thủ tướng Kishida đã tận dụng thời gian để hội đàm riêng với 

5 nhà lãnh đạo. Đó là Thủ tướng Vương quốc Anh Johnson, Tổng thống Hoa Kỳ 

Biden, Thủ tướng Ốtx-trây-lia Morrison, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres và 

Tân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính. Thủ tướng Kishida đã 

từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

đã từng giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian dài 

nên trước đây đã từng gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hai Thủ tướng gặp nhau 

trên cương vị người đứng đầu chính phủ. 

3 tuần sau, cuối tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính của Việt 

Nam đã thăm chính thức Nhật Bản. Đây là vị khách đầu tiên đến thăm Nhật Bản 

sau khi Thủ tướng Kishida nhậm chức. 

 
5 Kết luận 

Các nhà lãnh đạo Việt Nam thường tuyên bố rằng Nhật Bản là người bạn 

thực sự đáng tin cậy của Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn 

phát triển nhất trong lịch sử. Ví dụ, bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn 

Sang tại bữa tiệc tối hoàng gia nhân dịp thăm chính thức Nhật Bản vào tháng 3 

năm 2014, bình luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi gặp gỡ các 

nhà báo người Nhật Bản tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2016, lời chào mừng của 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong buổi tiệc tối tại Hà Nội nhân dịp Vua và 

Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam vào tháng 3 năm 2017. 

Mặt khác, như đã trình bày trong phần 3 chương này, Việt Nam đã là đối 

tác vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản. Ví dụ, Thủ tướng Suga Yoshihide thăm 

Việt Nam vào tháng 10 năm 2020, và trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng cần thiết của 

Nhật Bản trong quá trình hiện thực hóa một “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và 

rộng mở” (Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày 19 tháng 10 năm 2020). Tháng 11 năm 

2021, Thủ tướng Kishida Fumio đã phát ngôn nội dung hoàn toàn tương tự như 
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trên với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi ông đến thăm Nhật Bản (Bộ 

Ngoại giao Nhật Bản, ngày 24 tháng 11 năm 2021b). 

Trong thời gian tới, Việt Nam càng phát triển, sức mạnh quốc gia càng được 

tăng cường thì cơ hội để hai bên giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau cũng ngày càng gia 

tăng. Trong tương lai, để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, đạt mức 

tăng trưởng cao hơn thì chắn chắn vẫn còn nhiều nội dung mà Nhật Bản có thể 

đóng góp. Đối với Nhật Bản, một nước đang bước vào xã hội già hóa, tỷ lệ sinh 

giảm chưa từng có, thì có lẽ những đóng góp mà Việt Nam có thể mang lại sẽ 

ngày càng trở nên quan trọng. 

Mặt khác, cũng còn nhiều thử thách, nhiều vấn đề mà hai nước phải cùng 

nhau hoặc độc lập khắc phục. Ví dụ như vấn đề COVID-19, môi trường thực tập 

sinh Việt Nam tại Nhật Bản, vấn đề trỗi dậy của Trung Quốc…Có lẽ sau này cũng 

phát sinh những vấn đề mà quan điểm của hai bên không nhất thiết phải thống 

nhất với nhau, ví dụ như tình hình Mi-an-ma, xung đột ở Ucraina xảy ra gần đây 

nhất. Và đối với những vấn đề quốc tế liên quan đến toàn bộ thế giới như đối lập 

giữa Trung Quốc và Trung Quốc, có lẽ sẽ khó để Nhật Bản và Việt Nam hoàn toàn 

nhất trí với nhau trong tương lai. Ví dụ Việt Nam vẫn không hưởng ứng Đối thoại 

chiến lược bộ tứ (QUAD) có sự tham gia của Ấn Độ. Trong những trường hợp 

này, điểm mấu chốt là cả hai bên Việt Nam và Nhật Bản đều phải quan tâm đến 

lập trường của đối phương, tiếp tục có tấm lòng bao dung và thấu hiểu đối phương. 

Tôi tin rằng lãnh đạo hai nước, nhân dân hai nước sẽ phát huy trí tuệ, vượt 

qua thử thách và khó khăn, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, kết nối ở tầm cao 

hơn. 
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Chương 3 

Vai trò của hỗ trợ phát triển chính thức từ Nhật Bản đối với phát triển 

kinh tế-xã hội ở Việt Nam 

 

Monotori Tsuno 

 

 

1 Lời mở đầu 

Đã 30 năm kể từ khi chính phủ Nhật Bản nối lại hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) cho Việt Nam vào cuối năm 1992. Việt Nam đã gặp khó khăn trong một 

giai đoạn dài sau khi kết thúc chiến tranh vào năm 1975 và thống nhất hai miền 

Nam Bắc một năm sau đó. Sau khi Việt Nam ký kết Hiệp định hòa bình Cam-pu- 

chia năm 1991, tháng 11 năm 1992, Nhật Bản đã nối lại ODA dành cho Việt Nam 

trước các nước khác, mở ra con đường viện trợ quốc tế đối với nhiều tổ chức như 

Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Tháng 11 năm 1993, 

Hội nghị các nước viện trợ lần thứ nhất đã được tổ chức. Kể từ đó đến nay, Nhật 

Bản đã trở thành nước viện trợ lớn nhất cho Việt Nam. 

Ngay sau khi ODA của Nhật Bản được nối lại cho Việt Nam, tác giả đã 

được cử từ Quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại (OECF) - cơ quan thực hiện các khoản 

vay bằng tiền Yên của chính phủ Nhật Bản - tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội. 

Đại sứ quán Nhật Bản lúc đó được bố trí ở một khu tập thể dành cho công nhân ở 

cách xa trung tâm Hà Nội. Điều này phản ánh những khó khăn trong mối quan hệ 

Nhật Bản - Việt Nam từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào 

năm 1973. Nhân viên Đại sứ quán đã phải sống trong môi trường khá khắc nghiệt 

tại khu tập thể này. ODA đã làm thay đổi hoàn toàn công việc và cuộc sống của 

tác giả. Ngày nào tác giả cũng phải chạy đôn chạy đáo để kết nối quan hệ với các 

bộ ngành Chính phủ Việt Nam và thu thập thông tin. Mặc dù Việt Nam đã đẩy 

mạnh mở cửa kể từ sau Đổi mới, nhưng vẫn còn khá nhiều hạn chế về mặt cơ chế. 

Để ra khỏi Hà Nội tới đường 5 - con đường nối giữa Hà Nội và Hải Phòng, dự án 

ODA đầu tiên tại Việt Nam - tới cảng Hải Phòng cũng cần phải có giấy phép đi 

lại. Vì đường quốc lộ khi đó vừa hẹp vừa kém chất lượng, nên đi về hai chiều phải 

mất một ngày. Xung quanh chỉ có đồng ruộng, từ xa có thể thấy bóng dáng những 

người phụ nữ ướt đẫm mồ hôi đang dùng gàu tát nước, những chú trâu đang kéo 

cày trên đồng ruộng. Không thể tưởng tượng được khung cảnh ngày nay, khi đã 

có nhiều khu công nghiệp, nhiều nhà máy mọc lên. Sự thay đổi đến ngỡ ngàng - 

nhờ cải thiện rõ rệt về cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cảng - đã nói lên những 
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tác động to lớn của ODA. ODA từ Nhật Bản đã mang lại những thành tựu trên 

bình diện cả nước, từ chuyển đổi sang kinh tế thị trường, hoàn thiện hành lang 

pháp lý, đến cải thiện chính sách, cơ chế, đào tạo nguồn nhân lực. Từ một nước 

nghèo nhất vào thời điểm nối lại ODA, Việt Nam đã trở thành một nước có thu 

nhập trung bình sau 15 năm, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao như một mô 

hình phát triển đồng thời đạt được cả tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. 

Cùng với ODA, mối quan hệ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cũng phát triển 

mạnh mẽ. Năm 1993, sau khi ODA được nối lại cũng là năm kỷ niệm 20 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Vào tháng 10, trong suốt một tháng, 

lần đầu tiên Lễ hội văn hóa Nhật Bản được tổ chức tại Hà Nội. Pháo hoa Oedo, 

múa truyền thống Ryukyu đã tô thắm thêm tình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. 

Thành phố Hà Nội mỗi ngày lại trở nên nhộn nhịp, cởi mở hơn, nguồn năng lượng 

đó ngày càng thu hút nhiều người dân và doanh nghiệp Nhật Bản, quan hệ hữu 

nghị giữa các địa phương của hai nước cũng ngày càng khăng khít. Ngày nay, Việt 

Nam đã trở thành đối tác quan trọng nhất đối với Nhật Bản, quan hệ Nhật Bản - 

Việt Nam đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, từ ngoại giao, kinh tế, 

văn hóa đến an ninh. Chính ODA đã đóng góp một phần quan trọng để tạo dựng 

nên nền móng đó. 

Trong giai đoạn tới, để có thể “tốt nghiệp” ODA, thoát khỏi bẫy thu nhập 

trung bình và bước sang một giai đoạn mới thì Việt Nam cần có đột phá về các 

yếu tố như cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và chính sách. Cùng với sự phát triển 

nhanh chóng trong những năm gần đây của các nước mới nổi như Việt Nam, ODA 

từ Nhật Bản cũng đang thay đổi từ ODA truyền thống do các nước phát triển dành 

cho các nước nghèo sang ODA mang ý nghĩa hợp tác, coi trọng quan hệ bổ sung 

lẫn nhau giữa hai bên. Với chiến lược tăng trưởng nhằm khắc phục những khó 

khăn do đình trệ kinh tế kéo dài và già hóa dân số, giảm tỷ lệ sinh, bản thân Nhật 

Bản cũng cần phải coi trọng việc đầu tư cho nguồn nhân lực, công nghệ số, tăng 

trưởng xanh. Chiến lược này cũng phù hợp với những ưu tiên của Việt Nam trong 

tương lai. Những thành tựu và bài học có được sau 30 năm hợp tác ODA sẽ là cơ 

sở để kỳ vọng vào quan hệ hợp tác mới, đóng góp vào sự phát triển của cả hai 

nước Nhật Bản và Việt Nam. 

 
2 Lịch sử hợp tác ODA Nhật Bản – Việt Nam 

2.1 Quan hệ hợp tác được kế thừa từ thập niên 1950 

Trở lại với cộng đồng quốc tế kể từ Hiệp ước hòa bình San Francisco (năm 

1951) ký kết sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hoạt động bồi thường chiến tranh 

của Nhật Bản đối với Mi-an-ma, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xia và Việt Nam (Việt Nam 

Cộng Hòa) chính là xuất phát điểm của ODA. Các dự án Nhật Bản hợp tác với 
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Việt Nam thời kỳ đó, đến nay, sau hơn 50 năm, vẫn tiếp tục phát huy tác dụng và 

trở thành biểu tượng tái khẳng định ý nghĩa của ODA. 

(i) Dự án thủy điện Đa Nhim 

Bồi thường chiến tranh của Nhật Bản dành cho Việt Nam (năm 1959) chủ 

yếu được rót vào dự án thủy điện Đa Nhim ở miền Nam. Đây là dự án do các kỹ 

sư người Nhật Bản xây dựng nhằm khai thác tài nguyên thủy điện tiêu biểu thuộc 

khu vực sông Mê Công (Nippon Koei, 2010). Đối với Việt Nam, đây là một dự 

án phát điện quy mô lớn đầu tiên, hoàn thành vào tháng 01 năm 1964, sớm hơn 1 

năm so với kế hoạch, là minh chứng cho kỹ thuật xây dựng hàng đầu của Nhật 

Bản thời bấy giờ. Nhà máy thủy điện này đã cung cấp điện cho khu vực Nam Bộ 

thông qua lưới điện, đồng thời, với các công trình thủy lợi, dự án đã biến một 

vùng đất khô cằn thành đồng ruộng canh tác, và được nông dân ở đây truyền tụng 

là “hệ thống thủy lợi Nhật Bản”. Sau khi nối lại ODA năm 1992, Nhật Bản đã hỗ 

trợ Việt Nam từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu thực hiện các dự án nâng cấp 

các thiết bị cũ hỏng thông qua hợp tác kỹ thuật và các khoản vay vốn ODA. Từ 

năm 2014, Nhật Bản đã triển khai dự án mở rộng sử dụng tối đa nước hồ đập cho 

phát điện. Nối tiếp dự án thủy điện này, dự án nhiệt điện Cần Thơ hoàn thành vào 

năm 1973 tại đồng bằng sông Cửu Long bằng vốn vay ODA cũng được bảo trì tốt. 

Đến nay, sau 50 năm đi vào hoạt động, nhà máy vẫn là một nguồn cung cấp điện 

quan trọng của Việt Nam. 

(ii) Bệnh viện Chợ Rẫy 

Hợp tác của Nhật Bản trong lĩnh vực y tế bắt đầu từ hoạt động hợp tác kỹ 

thuật dành cho bệnh viện Sài Gòn - Chợ Rẫy từ giữa thập niên 1960. Năm 1973, 

các khoản viện trợ không hoàn lại giúp xây dựng các tòa nhà mới của bệnh viện, 

người dân gọi đây là “Bệnh viện Nhật Bản”. Ngay cả trong giai đoạn ODA của 

Nhật Bản bị đóng băng do vấn đề Cam-pu-chia thì các gói viện trợ nhân đạo về 

thiết bị y tế vẫn được duy trì. Khi ODA được nối lại, Nhật Bản đã hỗ trợ các dự 

án nâng cấp thông qua các khoản viện trợ không hoàn lại, đồng thời triển khai các 

dự án hợp tác kỹ thuật trong suốt khoảng 15 năm, cho đến năm 2014 với mục tiêu 

hình thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế của khu vực Nam Bộ. Mô hình 

hợp tác với bệnh viện Chợ Rẫy được nhân rộng tại bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội 

và bệnh viện Trung ương Huế, phát triển thành hoạt động hợp tác y tế trên toàn 

quốc với nòng cốt là 3 bệnh viện trọng điểm nói trên, giúp Cơ quan Hợp tác Quốc 

tế Nhật Bản (JICA) trở thành hình mẫu về hợp tác y tế trên thế giới. 

(iii) Đại học Cần Thơ 

Nhật Bản và Việt Nam đều là những nước sản xuất lúa gạo, đã có lịch sử 

hợp tác lâu dài trong lĩnh vực nông nghiệp. Khoa Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ 
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là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp của Việt Nam, đã cử sinh viên 

sang Nhật Bản du học và có hoạt động hợp tác nghiên cứu với Nhật Bản từ thập 

niên 1960 (hợp tác kỹ thuật của Nhật Bản bắt đầu vào năm 1969). Tiến sỹ Võ 

Tòng Xuân, được cấp học vị tại trường đại học Kyushu năm 1975, được mệnh 

danh là “Tiến sỹ lúa gạo của Việt Nam”, là một trong số những người đã du học 

tại Nhật Bản. Ông đã trải qua các vị trí Trưởng khoa nông nghiệp Đại học Cần 

Thơ, Hiệu trưởng trường đại học An Giang và đã có nhiều đóng góp cho sự phát 

triển của nền nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. Trong số các nhà khoa học 

thế hệ hiện nay cũng có nhiều người đã từng du học tại Nhật Bản. Vào năm 1995, 

ngay sau khi ODA được nối lại, tòa nhà mới của Khoa Nông nghiệp đã được xây 

dựng bằng viện trợ không hoàn lại. Năm 2015, bằng nguồn vốn vay ODA và hợp 

tác kỹ thuật, cơ sở vật chất của toàn trường đã được nâng cấp. Các hoạt động hợp 

tác nghiên cứu với các trường đại học, các doanh nghiệp Nhật Bản, hoạt động đưa 

sinh viên sang Nhật Bản du học…của nhà trường vẫn tiếp tục được hỗ trợ. 

[Thái thượng hoàng Nhật Bản với Đại học Cần Thơ] 

Mẫu cá bống chủng mới được công bố trong luận văn nghiên cứu của Thái 

thượng hoàng khi Người còn là Thái tử là mẫu cá do 2 nhà nghiên cứu người Nhật 

Bản tham gia trong dự án hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa Nhật Bản và Khoa 

nông nghiệp Đại học Cần Thơ đã lấy được tại một nhánh sông Mê Công. Hiện 

nay, mẫu cá bống đó đã được trao tặng cho Đại học quốc gia Việt Nam, luận văn 

nghiên cứu đã được trao tặng cho Đại học Cần Thơ (Cơ quan nội chính Hoàng gia 

Nhật Bản, 2007; Taki, 2010). Thái thượng hoàng lần đầu tiên tới thăm Việt Nam 

trên cương vị Nhật Hoàng vào tháng 3 năm 2017, đã thắt chặt thêm mối quan hệ 

hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. 

2.2 ODA dành cho nước Việt Nam thống nhất 

(i) “Học thuyết Fukuda” 

Năm 1977, trong chuyến thăm các nước Đông Nam Á, Thủ tướng Fukuda 

Takeo đã tuyên bố về định hướng ngoại giao của Nhật Bản với châu Á. Quá trình 

tăng trưởng kinh tế cao và đầu tư kinh tế của Nhật Bản đã tạo ra phản ứng tiêu 

cực từ các nước Đông Nam Á, nên mục tiêu mà định hướng ngoại giao của Nhật 

Bản trong “Học thuyết Fukuda” hướng tới là mở rộng hợp tác với Châu Á như 

“một đối tác hợp tác bình đẳng”, thoát ra khỏi quá khứ đặt nặng về kinh tế, xây 

dựng “quan hệ kết nối từ trái tim tới trái tim” (Iokibe, 2021). Từ quan điểm này, 

những đóng góp của Nhật Bản cho hòa bình và phát triển của khu vực Đông 

Dương cũng được chú trọng. Năm 1973, Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao 

với miền Bắc Việt Nam, cung cấp viện trợ không hoàn lại thay cho bồi thường 

chiến tranh (tổng số tiền viện trợ là 13,5 tỷ Yên, từ 1975-1976). Sau khi Việt Nam 
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thống nhất đất nước, tháng 4 năm 1978, hai bên thỏa thuận về việc tiếp quản các 

khoản nợ của miền Nam Việt Nam, và các khoản cho vay ưu đãi từ Nhật Bản bắt 

đầu được cung cấp cho Việt Nam (tháng 7 năm 1978, khoản vay để nhập khẩu 

hàng hóa tương đương 10 tỷ Yên). Tuy nhiên, ngay sau đó, do vấn đề Cam-pu- 

chia cuối năm 1978, các khoản viện trợ quốc tế dành cho Việt Nam đã bị dừng lại. 

Nhật Bản cũng buộc phải tạm dừng ODA đối với Việt Nam. Trước tình hình đó, 

Việt Nam đã dừng trả nợ các khoản vay vốn ODA bằng tiền Yên. Phải đợi đến 

năm 1991, ODA mới được nối lại. Việc nối lại các khoản vốn vay ODA dựa trên 

điều kiện Việt Nam phải giải quyết hết các khoản nợ quá hạn lũy kế trong thời 

gian trước đó (Furuta, 2000). 

(ii) Hòa bình tại Cam-pu-chia và việc nối lại ODA cho Việt Nam 

Do bị cô lập trong cộng đồng quốc tế từ năm 1979, Việt Nam đã bị bỏ lại 

phía sau trong tiến trình phát triển kinh tế của các nước châu Á. Sau khi kết thúc 

Chiến tranh lạnh Đông Tây, trong bối cảnh tình hình thế giới thay đổi sau khi Liên 

Xô sụp đổ, tháng 10 năm 1991, khi hòa bình được lập lại tại Cam-pu-chia thì con 

đường tái hòa nhập với cộng đồng quốc tế đã mở ra với Việt Nam. Thông qua 

nhiều kênh khác nhau, chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Việt 

Nam để nối lại ODA (tháng 11 năm 1989, nghị sỹ Watanabe Michio2 tới thăm Việt 

Nam, hội đàm với Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (SPC), hội đàm với Bộ 

trưởng Ngoại giao Việt Nam vào tháng 6 năm 1991). Ngày 6 tháng 11 năm 19923, 

một năm sau khi hòa bình lập lại tại Cam-pu-chia, các khoản vốn vay ODA đã 

được cung cấp trở lại cho Việt Nam sau 14 năm gián đoạn (Kawano, 1999; 

Imakawa, 2002; Furuta, 2017). Những đóng góp của Nhật Bản trong việc thiết lập 

hòa bình tại Cam-pu-chia dựa vào nỗ lực ngoại giao, việc Nhật Bản nối lại ODA 

cho Việt Nam đã hiện thực hóa tinh thần của Học thuyết Fukuda vốn mong muốn 

cống hiến cho hòa bình và phát triển của khu vực Đông Dương, đáp lại kỳ vọng 

của thế giới muốn “biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường” (Thủ 

tướng Thái Lan Chatchai, 1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Nghị sỹ Watanabe (giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao năm 1991) đã gây 

dựng mối quan hệ với Chủ nhiệm Phan Văn Khải và Phó Chủ nhiệm Võ Hồng Phúc của SPC - cơ quan 

đầu mối về ODA của Việt Nam. Ông được phía Việt Nam ghi nhận như một chính trị gia có cống hiến 

nhiều nhất trong việc nối lại ODA của Nhật Bản cho Việt Nam. 
3 Cân nhắc tới ảnh hưởng chính trị đối với Hoa Kỳ - nước đã trì hoãn bình thường hóa quan hệ 

ngoại giao với Việt Nam do vấn đề lính Hoa Kỳ mất tích sau Chiến tranh Việt Nam, việc ký kết vay vốn 

ODA giữa hai chính phủ Nhật Bản - Việt Nam phải đợi đến ngày bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 

(ngày 03 tháng 11 năm 1992) mới được tổ chức (Kawakami, 2022). 
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(iii) Giải quyết các khoản nợ quá hạn và các khoản vay để nhập khẩu hàng 

hóa của Việt Nam 

Điều kiện để Nhật Bản nối lại các khoản vốn vay ODA cho Việt Nam là 

Việt Nam phải thanh toán các khoản nợ quá hạn cho Nhật Bản (bao gồm tiền gốc, 

tiền lãi và tiền thiệt hại do nợ quá hạn lũy kế từ đầu kỳ). Do Việt Nam gặp khó 

khăn trong việc thu xếp tiền trả nợ nên Nhật Bản đã chấp nhận giải pháp “khoản 

vay bắc cầu” được cung cấp bởi các ngân hàng tư nhân Nhật Bản (Matsuura, 

Yamamoto, 2022). Phía Việt Nam đã nhận được các khoản vay từ các ngân hàng 

của Nhật Bản và trả nợ cho Nhật Bản. Đổi lại, phía Nhật Bản đã cung cấp cho 

Việt Nam các khoản vay để nhập khẩu hàng hóa (tương đương 45,5 tỷ Yên). Bằng 

cách sử dụng khoản vay này cho việc nhập khẩu các hàng hóa mà Việt Nam đã 

hoàn tất thanh toán, nên ngay sau khi ký hợp đồng vay, Việt Nam đã giải ngân 

được toàn bộ số tiền vay, trong đó sử dụng 23,5 tỷ Yên vào việc trả nợ cho khoản 

vay bắc cầu, 22 tỷ Yên còn lại cho các hợp đồng nhập khẩu mới (Báo kinh tế Nhật 

Bản, 1992). Viện trợ ngoại tệ thông qua cung cấp các khoản vay nhập khẩu hàng 

hóa có áp dụng kinh nghiệm viện trợ cho các nước láng giềng sau khi Liên Xô 

sụp đổ (sử dụng vốn vay ODA cung cấp cho quỹ ổn định tiền tệ Ba Lan năm 1991, 

Ezaki, 2022), viện trợ kết hợp với các khoản vay bắc cầu của các ngân hàng tư 

nhân cũng đã được áp dụng khi Nhật Bản nối lại ODA cho Mi-an-ma (năm 2013)4. 

Liên quan đến vấn đề nợ của các nước đang phát triển, theo thông lệ quốc tế, các 

nước sẽ chấp thuận các biện pháp cứu trợ như giãn nợ tại hội nghị các nước chủ 

nợ (Câu lạc bộ Paris) với vai trò trung tâm là Pháp. Tuy nhiên, Nhật Bản đã không 

lệ thuộc vào cơ chế với Pháp đóng vai trò trung tâm, mà đã chủ động chấp nhận 

giải pháp thông qua đàm phán song phương với Việt Nam. Có thể nói điều này 

thể hiện ý chí của chính phủ Nhật Bản mong muốn hỗ trợ cho Việt Nam. Tính đến 

cuối năm 2021, số dư các khoản vay ưu đãi Nhật Bản dành cho Việt Nam đạt 

khoảng 1.540 tỷ Yên, số nợ Nhật Bản thu hồi được hàng năm lên tới 67 tỷ yên, 

nhưng cho đến nay, chưa hề phát sinh bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc trả gốc 

và lãi của Việt Nam. 

2.3 Chính thức triển khai các dự án ODA 

(i) Vốn vay ODA 

Đồng thời với việc nối lại ODA cho Việt Nam bằng các khoản vay để nhập 

khẩu hàng hóa vào tháng 11 năm 1992, Nhật Bản đã đẩy nhanh quá trình chuẩn 
 

4 ODA cho Mi-an-ma đã bị đóng băng sau vụ đàn áp phong trào dân chủ năm 1988. Sau khi 

phong trào dân chủ có sự tiến triển, năm 2013, sau 36 năm, viện trợ này đã được nối lại cho Mi-an-ma, 

chậm hơn Việt Nam 20 năm. Tiếp theo Việt Nam, Mi-an-ma trở thành quốc gia trọng điểm tiếp nhận 

ODA của Nhật Bản, những kinh nghiệm tại Việt Nam được kỳ vọng là sẽ được phát huy cho Mi-an-ma, 

nhưng đến năm 2021, do những vấn đề tương tự như thời gian trước, ODA cho Mi-an-ma lại bị đóng 

băng, đến nay vẫn chưa thể dự báo khi nào sẽ được nối lại. 
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bị các khoản vay dạng dự án để hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tháng 6 năm 

1993, sau quá trình thảo luận giữa hai chính phủ thông qua đoàn khảo sát đầu tiên 

của chính phủ Nhật Bản liên quan đến các khoản vốn vay ODA, Nhật Bản đã chấp 

thuận các dự án được sử dụng tiền vay, tổng số có 8 dự án dựa trên kết quả thẩm 

định của OECF với tổng vốn vay ODA là 52,3 tỷ Yên (tháng 01 năm 1994 ký hợp 

đồng vay vốn). Các dự án được sử dụng vốn vay gồm có đường quốc lộ 5 ở khu 

vực Bắc Bộ (nối Hà Nội - Hải Phòng), cảng Hải Phòng, đường quốc lộ 1 nối hai 

miền Bắc - Nam, nâng cấp cầu đường sắt Bắc - Nam, xây dựng 3 nhà máy phát 

điện, cải tạo cơ sở hạ tầng ở địa phương (đường bộ, hệ thống cấp nước). Hạ tầng 

giao thông như đường quốc lộ, cầu, cảng đã bị ném bom trong Chiến tranh Việt 

Nam đã không được tu sửa đầy đủ và xuống cấp, cần được cải tạo gấp. Trải qua 

20 năm sau khi kết thúc Chiến tranh, ODA Nhật Bản đã hỗ trợ thực sự cho quá 

trình khôi phục của Việt Nam. Phục hồi kinh tế cũng không thể thiếu một nguồn 

điện được cung cấp ổn định, nhu cầu xây dựng những nhà máy phát điện mới là 

rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu lớn về hạ tầng vận tải, điện lực, Nhật Bản đã tiến 

hành khảo sát bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch còn chưa hoàn tất trong số các 

kế hoạch Việt Nam đang xây dựng5. Mặt khác, tổng chi phí của 8 dự án là trên 

250 tỷ Yên, nếu sử dụng các khoản vay ưu đãi theo từng năm thì không thể thu 

xếp đủ vốn, vì vậy, Nhật Bản đã sử dụng phương thức cung cấp các khoản vay ưu 

đãi theo từng giai đoạn, tương ứng với tiến độ của từng dự án. Sở dĩ có thể làm 

được điều này vì ngay từ giai đoạn đầu nối lại ODA cho Việt Nam, Nhật Bản đã 

xếp Việt Nam thuộc nhóm các nước “được cung cấp vốn theo năm” giống như 

các nước đi trước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hình thức 

cung cấp vốn này đã hỗ trợ tích cực cho việc hình thành dự án và đã trở thành 

phương thức cơ bản của các khoản vay ưu đãi sau này. 

(ii) Viện trợ không hoàn lại và hợp tác kỹ thuật 

Về viện trợ không hoàn lại, Nhật Bản đặt trọng tâm vào những lĩnh vực liên 

quan đến nhu cầu cơ bản của con người (BHN6) như y tế, giáo dục. Song song với 

việc nối lại các khoản vay ưu đãi, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam nâng cấp bệnh 

viện Chợ Rẫy năm 1992, tiếp đó là hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho Khoa Nông 

nghiệp - Đại học Cần Thơ. Cùng với các dự án viện trợ không hoàn lại, để hỗ trợ 

Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, Nhật Bản đã mở rộng lĩnh vực hỗ trợ với các 

dự án hợp tác kỹ thuật có sự tham gia của các chuyên gia người Nhật. Đặc biệt, 

Việt Nam là nước đầu tiên nhận được hỗ trợ ODA của Nhật Bản để hoàn thiện 

luật pháp. Trong lĩnh vực khảo sát phát triển hỗ trợ xây dựng dự án, cùng với các 
 

5 Khảo sát thúc đẩy hình thành dự án (SAPROF): là cơ chế được OECF áp dụng từ năm 1988 

để hỗ trợ hình thành các dự án sử dụng vốn vay ODA, được ưu tiên áp dụng để nối lại các khoản vốn 

vay ODA cho Việt Nam. 
6 Tiếng Anh: Basic Human Needs. 
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khoản vay ưu đãi dành cho dự án Đường quốc lộ số 5 và Cảng Hải Phòng, bắt đầu 

bằng việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng Quy hoạch tổng thể giao thông khu vực phía 

Bắc (“Quy hoạch hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực phía Bắc”), cho đến 

năm 1994, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện tới 15 cuộc khảo sát liên quan 

đến Quy hoạch giao thông đô thị của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Quy 

hoạch phát triển các khu công nghiệp tại Hà Nội, Quy hoạch nước thải Hà Nội… 

sử dụng các khoản vay ưu đãi. Hơn nữa, ngay từ khi mới nối lại ODA cho Việt 

Nam, Nhật Bản đã thực hiện “hỗ trợ chính sách kinh tế thị trường” như hoạt động 

khảo sát ở cấp độ chiến lược quốc gia, đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động hợp 

tác Nhật Bản - Việt Nam. 

Kết quả là, hệ thống hợp tác đã có tính liền mạch ngay cả từ khi mới bắt 

đầu các dự án ODA của Nhật Bản. Theo đó, các dự án được thực hiện qua các 

khoản hợp tác tài chính quy mô lớn (các khoản vay bằng đồng Yên), còn hợp tác 

kỹ thuật cung cấp các hỗ trợ toàn diện và nhất quán từ góc độ chiến lược phát 

triển tổng thể đến kế hoạch phát triển ngành và vùng và hình thành các dự án riêng 

lẻ trên cơ sở các kế hoạch này. 

 
3 Định hướng cơ bản về ODA dành cho Việt Nam 

3.1 Tầm quan trọng của Việt Nam đối với chính sách đối ngoại và ODA của 

Nhật Bản 

Học thuyết Fukuda nhằm mục đích cung cấp các đóng góp quốc tế phù hợp 

với Nhật Bản, quốc gia phát triển duy nhất quốc gia ở châu Á, và tập trung vào 

hòa bình và tái thiết ở Đông Dương, với ODA dành cho Việt Nam là trọng tâm từ 

năm 1992. Kể từ đó, Nhật Bản đã trải qua một thời kỳ kinh tế trì trệ, gọi là “thập 

kỷ mất mát”. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản về GDP năm 2010, trở thành nền 

kinh tế lớn nhất châu Á, lớn thứ hai thế giới và tăng cường các động thái bá quyền. 

Trong khi đó, tầm quan trọng của Việt Nam, nằm ở trung tâm của khu vực ASEAN 

và Mê Công và đã trở thành một nền kinh tế quan trọng, đã gia tăng trong những 

năm qua. Kể từ năm 2009, Việt Nam đã trở thành “đối tác chiến lược” của Nhật 

Bản. ODA dự kiến sẽ có điều chỉnh về quy mô và phạm vi phù hợp với những 

diễn biến này. 

3.2 Xây dựng Điều lệ ODA và việc nối lại ODA cho Việt Nam 

Khi nối lại ODA cho Việt Nam, ODA của Nhật Bản đặt trọng tâm vào các 

nước In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ, Trung Quốc. Trong 

quá trình này, Nhật Bản đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Ví dụ, thời gian này, 

Nhật Bản đã hoàn thành nhiều dự án phát triển toàn diện mang tên “Phát triển 

vùng ven biển phía Đông” tại Thái Lan, bao gồm các khu công nghiệp, cảng, 
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đường bộ, đường sắt, điện lực, hệ thống cung cấp nước sạch… Tại Trung Quốc, 

dựa vào chính sách cải cách và mở cửa của nước này, các dự án hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng sử dụng viện trợ của Nhật Bản cũng tiến triển thuận lợi. Thêm vào đó, do 

đồng Yên lên giá từ năm 1985 khiến lượng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản 

vào hai nước này gia tăng; Việt Nam đã kỳ vọng ODA của Nhật Bản sẽ đem lại 

hiệu quả tương tự. Mặt khác, do các vấn đề về môi trường xã hội như chi tiêu ngân 

sách quy mô lớn trong Chiến tranh vùng vịnh năm 1991, vấn đề di dân phát sinh 

do các dự án ODA thu hút sự quan tâm của người dân, vào tháng 6 năm 1992, 

chính phủ Nhật Bản đã đưa ra “Điều lệ ODA” để văn bản hóa triết lý, định hướng 

của Nhật Bản đối với ODA. Điều lệ này đưa ra triết lý cơ bản trong ODA của 

Nhật Bản là cân nhắc tới khía cạnh nhân đạo, nhận thức về mối quan hệ phụ thuộc 

lẫn nhau giữa Nhật Bản và các nước đang phát triển, bảo vệ môi trường và hỗ trợ 

cho nỗ lực tự thân, quy định về những lưu ý đối với nguyên tắc cơ bản trong thực 

thi là đạt được cả hai mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển, không sử dụng 

cho mục đích quân sự, xung đột quốc tế, thúc đẩy dân chủ, nỗ lực áp dụng kinh tế 

thị trường7. Việc nối lại ODA cho Việt Nam được thực hiện ngay sau sự kiện này, 

các dự án được lựa chọn và triển khai đều dựa trên ý thức nâng cao chất lượng 

ODA mà Điều lệ hướng tới8. Đối với những lĩnh vực trọng điểm, chính phủ Nhật 

Bản đã thành lập “Ban nghiên cứu viện trợ cho Việt Nam”9, căn cứ vào Kế hoạch 

phát triển lần thứ 6 của Việt Nam (1995-2000) để xem xét về kịch bản và chiến 

lược phát triển. Trên cơ sở những ý kiến của Ban nghiên cứu này, dựa trên kết quả 

đối thoại chính sách giữa Đoàn khảo sát của chính phủ Nhật Bản (tháng 10 năm 

1994, Đoàn khảo sát tổng hợp về hợp tác kinh tế) với chính phủ Việt Nam, đã 

đồng thuận lựa chọn các lĩnh vực sau đây là lĩnh vực trọng điểm: (1) Đào tạo con 
 

 

 

7 Bối cảnh là vấn đề di dân, vấn đề môi trường trong các dự án ODA quy mô lớn, áp lực từ các 

cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Mi-an-ma (1988), đóng băng ODA sau sự kiện Thiên An Môn tại Trung 

Quốc (1989), coi trọng viện trợ quốc tế dành cho các nước đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường sau 

khi Liên Xô sụp đổ. 
8 Dự án “Nhà ga sân bay Nội Bài” - dự án khảo sát phát triển đầu tiên sau khi Nhật Bản nối lại 

ODA cho Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành dự án ODA nổi bật sau khi ODA được nối lại, nhưng do 

quân đội đã sử dụng làm đường băng chính, nên với định hướng của chính phủ Nhật Bản muốn tách biệt 

hoàn toàn giữa quân dụng và dân dụng, dự án này được xếp vào kế hoạch dài hạn xây dựng sân bay 

quốc tế mới, nên chính phủ Việt Nam đã xây dựng nhà ga mới bằng tiền vốn của mình (hoàn thành năm 

2001). Sau đó, khi hoàn thành nhà ga quốc tế mới bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản (cuối năm 

2013), nhà ga nói trên được sử dụng cho đường bay trong nước. 
9 Trưởng ban là giáo sư Ishikawa Shigeru, ngoài các học giả có mối quan hệ sâu sắc với Việt 

Nam thì còn có các thành ủy viên đến từ Keidanren, OECF, JICA đã thành lập Đội đặc nhiệm bao gồm 

cả các chuyên gia để hỗ trợ cho Ban nghiên cứu. Căn cứ vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ 

6 của Việt Nam (1995-2000), Ban nghiên cứu đã đề xuất chiến lực liên quan đến nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, cơ sở hạ tầng, chính sách công nghiệp, phát triển địa phương, giải pháp xóa đói giảm 

nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, y tế (JICA, 1995), sau đó phát triển thành cơ chế đối thoại giữa Ban 

nghiên cứu và phía Việt Nam về “Hỗ trợ chính sách chuyển đổi sang cơ chế thị trường” (Dự án 

Ishikawa). 
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người, xây dựng thể chế; (2) Điện lực; (3) Vận tải; (4) Nông nghiệp, phát triển 

nông thôn; (5) Giáo dục, y tế; và (6) Môi trường. 

ODA và định hướng coi trọng nguồn nhân lực: “Hiền tài là nguyên khí 

quốc gia” 

Tháng 8 năm 1994, Thủ tướng Murayama Tomiichi, Thủ tướng Nhật Bản 

đầu tiên tới thăm Việt Nam, trong bài phát biểu tại tiệc chào mừng đã đề cập đến 

bộ phim truyền hình “Osin” rất được yêu thích tại Việt Nam và những câu nói 

được lưu lại trên bia đá ở Văn Miếu - trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ông 

nói: “Không quá lời khi nói rằng Nhật Bản có thể phục hồi sau Chiến tranh và 

phát triển kinh tế là nhờ vào thành quả lao động vất vả của thế hệ những người 

Nhật Bản như Osin. Để Việt Nam kiến thiết đất nước thì nguồn nhân lực là rất 

quan trọng. Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam cả trong lĩnh vực đào tạo 

con người” (Tuyển tập các bài diễn thuyết của Thủ tướng Murayama, 1998). Bài 

phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản đã đề cập tới Việt Nam khi nhắc tới những gian 

khổ của Nhật Bản sau Chiến tranh, thể hiện tâm tư của người dân Nhật Bản mong 

mỏi đất nước hồi phục. Câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” khắc trên bia 

đá Văn Miếu mà Thủ tướng Nhật Bản nhắc tới giờ đây đã trở thành khẩu hiệu 

được chăng nổi bật tại sảnh chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

3.3 Điều chỉnh Điều lệ ODA và đặt trọng điểm vào ODA dành cho Việt Nam 

(i) Từ Điều lệ ODA trở thành Điều lệ hợp tác phát triển 

Trong khi châu Á vốn được coi là khu vực trọng điểm tiếp nhận ODA Nhật 

Bản đã phát triển thành một trung tâm tăng trưởng của thế giới, Nhật Bản lại rơi 

vào đình trệ kinh tế kéo dài kể từ sau sự sụp đổ của bong bóng kinh tế vào năm 

1991. Ngân sách viện trợ sau khi đạt đỉnh vào năm 1997 đã giảm một nửa. Nhật 

Bản bắt đầu xác định mục đích của ODA là đem lại lợi ích quốc gia cho Nhật Bản 

cùng với sự phát triển của các nước đang phát triển. Điều lệ ODA được sửa đổi 

vào năm 2003 nêu rõ: “đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển của các 

nước đang phát triển sẽ đảm bảo sự an toàn và thịnh vượng của Nhật Bản, gia 

tăng lợi ích của người dân Nhật Bản”. Quan điểm cống hiến quốc tế gắn liền với 

lợi ích quốc gia được phản ánh cả trong “Chiến lược hồi phục Nhật Bản” sau thảm 

họa động đất miền Đông Nhật Bản năm 2011 (quyết định của Nội các năm 2013). 

“Chiến lược xuất khẩu cơ sở hạ tầng” sử dụng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng 

của thế giới phục vụ cho tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản, hay đề cao những 

đóng góp của ODA trong quá trình triển khai hoạt động tại nước ngoài của các 

doanh nghiệp Nhật Bản chính là một phần trong định hướng này. Vào năm 2015, 

thay cho Điều lệ ODA, “Điều lệ hợp tác phát triển” được soạn thảo, có sự thay 

đổi từ ODA (viện trợ) sang “hợp tác phát triển”, với triết lý tăng cường sự hợp 
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tác với các nước đang phát triển như những “đối tác bình đẳng”, Nhật Bản coi 

trọng “tăng trưởng chất lượng cao”, “chia sẻ giá trị phổ biến”, “giải quyết các 

vấn đề toàn cầu”. Đối với khu vực ASEAN, Nhật Bản coi trọng việc tăng cường 

hỗ trợ cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm để “tăng cường tính liên kết” (đặc 

biệt là khu vực Mê Công), đào tạo nguồn nhân lực để thúc đẩy nâng cao năng suất 

lao động, đổi mới công nghệ để không bị rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, nâng 

cao năng lực phòng chống thiên tai, xử lý hậu quả thiên tai, thúc đẩy thượng tôn 

pháp luật. 

(ii) Đặt trọng tâm vào viện trợ cho Việt Nam 

Kể từ khi nối lại ODA cho Việt Nam, trải qua 10 năm, các dự án sử dụng 

vốn vay ODA và hợp tác kỹ thuật bắt đầu đi vào quỹ đạo, các vấn đề cũng bộc lộ 

rõ. Cùng với việc sửa đổi Điều lệ ODA vào năm 2003, định hướng viện trợ cho 

Việt Nam cũng được điều chỉnh lại. Trong bối cảnh “Sáng kiến chung Nhật Bản - 

Việt Nam” hướng tới cải thiện môi trường đầu tư dựa trên liên kết công-tư giữa 

Nhật Bản và Việt Nam đã bắt đầu đi vào hoạt động (năm 2003), đàm phán với 

Ngân hàng Thế giới về kế hoạch xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh, dưới sự chỉ 

đạo của Đại sứ quán Nhật Bản, “Đội đặc nhiệm về ODA” với các thành viên đến 

từ JICA, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Tổ chức Xúc tiến 

Thương mại Nhật Bản (JETRO), với sự hỗ trợ chuyên môn của giáo sư Ohno 

Kenichi, phía Việt Nam đã chủ động xem xét về dự thảo sửa đổi. Các lĩnh vực 

trọng điểm tập trung vào 3 trụ cột là: (i) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (ii) Cải 

thiện đời sống xã hội; và (iii) Hoàn thiện thể chế. Cùng với nỗ lực vượt bậc trong 

phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư, định hướng cơ bản được 

đưa ra là cân nhắc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa các vùng 

miền, đồng thời hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hành chính, tư pháp. Trào lưu 

viện trợ trên thế giới lúc bấy giờ nghiêng về hỗ trợ cho chiến lược xóa đói giảm 

nghèo do Ngân hàng Thế giới dẫn đầu đứng trên quan điểm đóng góp cho Mục 

tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG). Tuy nhiên, Nhật Bản và Việt Nam lại chia sẻ 

với nhau quan điểm coi trọng xóa đói giảm nghèo thông qua tăng trưởng10. Sau 

đó, trên cơ sở xây dựng “Điều lệ hợp tác phát triển” mới về ODA của chính phủ 

Nhật Bản (năm 2015), “Định hướng hợp tác phát triển với Việt Nam” hiện hành 

đã ra đời (năm 2017). Định hướng này, trên cơ sở 3 trụ cột như nêu ở trên, đã tái 

khẳng định các nội dung: (i) Tăng trưởng kinh tế; (ii) Giải pháp hạn chế tổn 

thương; và (iii) Tăng cường quản trị. Các vấn đề như nâng cao chất lượng cơ sở 

hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh, cải cách hành chính và tư 
 

10 Tháng 5 năm 2002, với cách tiếp cận toàn diện dựa trên định hướng ưu tiên tăng trưởng, Chính 

phủ Việt Nam đã bổ sung yếu tố tăng trưởng vào PRSP, xây dựng “Chiến lược tăng trưởng và xóa đói 

giảm nghèo toàn diện” ưu tiên hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư (CPRGS: Chiến 

lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, 2002). 
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pháp, chống tham nhũng cũng được chú trọng. Định hướng đối với khu vực 

ASEAN nêu trên trong Điều lệ hợp tác phát triển (tính liên kết trong khu vực Mê 

Công, bẫy thu nhập trung bình…) đều là những vấn đề quan trọng đối với Việt 

Nam. Trong định hướng viện trợ đối với các nước, những vấn đề này cũng có giá 

trị tăng cường tính liên kết và phát triển kinh tế khu vực Mê Công. Vì vậy, Nhật 

Bản đã đưa ra mục tiêu góp phần thúc đẩy “Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình dương 

tự do và rộng mở”, bổ sung thêm các giải pháp hạn chế tổn thương như giải pháp 

phòng chống thiên tai, an sinh xã hội, già hóa dân số. 

 
4 Cơ chế thực hiện ODA 

4.1 Cơ chế thực hiện của phía Nhật Bản 

(i) 

ODA của Nhật Bản được thực hiện theo hệ thống tham vấn giữa các Bộ 

liên quan; chủ yếu là Bộ Ngoại giao Nhật Bản(MOFA); Bộ Tài chính Nhật Bản; 

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và các cơ quan thực 

hiện hợp tác kỹ thuật và các khoản vay bằng đồng yên. Từ những năm 2010, trong 

bối cảnh nhấn mạnh vào ODA sẽ phục vụ chiến lược tăng trưởng của Nhật Bản 

và lợi ích quốc gia, để đảm bảo thực hiện ODA một cách chiến lược và nhanh 

chóng hơn, vai trò chỉ đạo điều phối của Văn phòng Thủ tướng được tăng cường. 

Việt Nam được định vị là “đối tác chiến lược” của Nhật Bản từ năm 2009 và các 

Thủ tướng Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ thường xuyên gặp gỡ cấp cao, 

bao gồm cả các chuyến thăm lẫn nhau, còn ODA luôn là một hạng mục quan trọng 

trong chương trình nghị sự. Ngoài ra, một cơ chế mới đã được thiết lập theo đó 

Hội đồng Hợp tác Kinh tế và Cơ sở hạ tầng, do Chánh văn phòng Nội các chủ trì, 

thảo luận và phản hồi trực tiếp tới các bộ liên quan để thúc đẩy Chiến lược xuất 

khẩu cơ sở hạ tầng, bao gồm dự án ứng cử viên cụ thể.11 

(ii) Thống nhất cơ chế thực hiện ODA 

ODA của Nhật Bản trong nhiều năm được thực hiện theo cơ chế phân công 

OECF phụ trách các khoản vay ưu đãi, JICA phụ trách hợp tác kỹ thuật. Từ năm 

1999, để thống nhất ODA và hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, OECF 

và Ngân hàng xuất nhập khẩu Nhật Bản được sáp nhập thành JBIC. Tại Việt Nam 

cũng có nhiều dự án sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản đã được hoàn thành 

dưới tên của JBIC. Từ năm 2008, trải qua khoảng 10 năm, để nâng cao hiệu quả 

 

11 Trong Chính phủ Việt Nam cũng vậy, Văn phòng Chính phủ cũng bắt đầu đóng vai trò trung 

tâm hơn trong việc ứng phó với các vấn đề Nhật Bản, nhưng cả dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam và 

nhà máy điện hạt nhân đều được Thủ tướng Chính phủ nhất trí cùng thời gian đó sau đó đã bị Quốc hội 

Việt Nam bác bỏ và chưa được thực hiện. Những cái này những trường hợp khó khăn cần được ghi nhận 

làm bài học cho tương lai. 
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của ODA, bộ phận cho vay vốn ODA của JBIC lại được chuyển cho JICA (JBIC 

vẫn tiếp tục tồn tại với tư cách là một tổ chức tín dụng xuất khẩu), tạo nên một cơ 

chế thực hiện toàn diện và thống nhất các dự án vốn vay ODA và hợp tác kỹ thuật 

Đối với Việt Nam, Nhật Bản là nước viện trợ ODA lớn nhất. Sự ra đời của tổ chức 

JICA mới phụ trách toàn bộ các dự án ODA đã nâng cao vị thế của ODA Nhật 

Bản trong cộng đồng các nước cung cấp viện trợ. (Tác giả đã làm việc tại Đại sứ 

quán Nhật Bản tại Hà Nội, văn phòng OECF từ năm 1992 đến năm 1995, và làm 

Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam từ khi tổ chức JICA mới được thành lập đến 

giữa năm 2013). 

(iii) Tăng cường hệ thống thực thi của nước sở tại 

Khi mới bắt đầu ODA, đã có các nhân viên của OECF và JICA được phái 

cử tới Đại sứ quán Nhật Bản. Tiếp đó, tháng 10 năm 1994 là OECF, sau đó 1 năm 

là JICA đã mở văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam. OECF đã bắt đầu hoạt 

động với bộ máy gồm 2 nhân viên đại diện trong khoảng nửa năm cho đến khi 

hoàn tất công tác chuẩn bị mở văn phòng. Được SPC tạo điều kiện đặc biệt, họ đã 

có được văn phòng tạm thời là một phòng cùng tầng với Vụ Kinh tế đối ngoại phụ 

trách ODA. Bắt đầu công việc với sự tạo điều kiện của SPC đã giúp OECF có 

được mối quan hệ mật thiết với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) sau này12. 

Vai trò của văn phòng đại diện là giám sát và thúc đẩy triển khai các dự án 

ODA, thu thập thông tin tại nước sở tại trên cơ sở phối hợp với chính phủ Việt 

Nam và các cơ quan thực hiện dự án. Cùng với sự gia tăng của các dự án ODA, 

bộ máy của văn phòng bao gồm cả các nhân viên chuyên nghiệp người Việt Nam 

đã được tăng cường. Thêm vào đó, Trụ sở tại Nhật Bản phân cấp cho văn phòng 

đại diện tại Việt Nam đối với các thủ tục đấu thầu quốc tế, thực hiện các khoản 

vay cho các dự án sử dụng vốn vay ODA. Đối với phía Việt Nam, văn phòng đại 

diện cũng được hoan nghênh vì góp phần đẩy nhanh thủ tục của các khoản vốn 

vay ODA. Đặc biệt, các nhân viên người Việt Nam tại văn phòng với kinh nghiệm 

làm việc nhiều năm đã nâng cao uy tín với các cơ quan đối tác phía Việt Nam, trở 

thành sức mạnh đáng quý hỗ trợ cho các hoạt động thực địa của các dự án ODA. 

Ngân hàng Thế giới và ADB cũng đã sớm củng cố cơ cấu hoạt động trong 

nước, với một giám đốc quốc gia đóng tại Hà Nội và lãnh đạo địa phương các 

hoạt động từ chính sách viện trợ đến các dự án riêng lẻ. Mặt khác, “Đội đặc nhiệm 

về ODA” (đã đề cập ở trên), với vai trò nòng cốt là Đại sứ quán Nhật Bản, đã phản 

ánh các thông tin, ý kiến tại hiện trường vào các chính sách viện trợ, cách thức 
 

 
12 SPC - cơ quan đầu não của Chính phủ Việt Nam chưa từng tiếp nhận văn phòng cơ quan nước 

ngoài vào tòa nhà của mình, cơ chế đặc biệt dành cho OECF chỉ có được sau khi báo cáo và nhận được 

sự chấp thuận của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ 

Hồng Phúc, 2022). 
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lựa chọn dự án của chính phủ Nhật Bản. Đội đặc nhiệm cũng là đầu mối thống 

nhất tham gia đối thoại chính sách với chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ như 

Ngân hàng Thế giới liên quan đến chiến lược phát triển, góp phần quan trọng 

trong việc phản ánh các ý kiến của Nhật Bản trong các cuộc đối thoại (Shimamura, 

2005; Kitano, 2006). 

4.2 Cơ chế thực hiện phía Việt Nam 

(i) Vai trò nòng cốt của Bộ Kế hoạch đầu tư (Bộ KH&ĐT) 

Khi Nhật Bản nối lại ODA cho Việt Nam, cơ quan đầu mối phía Việt Nam 

là SPC. Năm 1995, SPC được sáp nhập với Ủy ban Hợp tác Đầu tư Nhà nước - 

cơ quan quản lý đầu tư tư nhân, thành Bộ KH&ĐT phụ trách thống nhất ODA và 

đầu tư tư nhân. Để đáp ứng việc triển khai các dự án ODA tăng mạnh từ năm 1993, 

Việt Nam phải hài hòa với chế độ ODA theo tiêu chuẩn quốc tế khác với cơ chế 

viện trợ của Liên Xô cũ đã dành cho Việt Nam đến thời điểm đó, Bộ KH&ĐT (Vụ 

Kinh tế đối ngoại) đã đóng vai trò trung tâm. Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu 

tư Võ Hồng Phúc (vốn là Phó Chủ nhiệm SPC khi Nhật Bản nối lại ODA cho Việt 

Nam) đã đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng đến năm 2011, dẫn dắt quá trình hoàn thiện 

bộ máy liên quan đến ODA. Ông nhận được đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế. 

Các hoạt động mới của ODA Nhật Bản, hoạt động hỗ trợ chuyển đổi sang kinh tế 

thị trường, Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam cũng được thực hiện trên cơ sở 

quan hệ tin cậy giữa Bộ KH&ĐT và các cơ quan chính phủ Nhật Bản. 

(ii) Tăng cường bộ máy các Bộ liên quan và các cơ quan thực thi 

Căn cứ vào các lĩnh vực trọng điểm trong ODA, các cơ quan phía chính 

phủ Việt Nam gồm nhiều bộ ngành, ủy ban nhân dân như Bộ Giao thông vận tải, 

Cục điện lực Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Dưới sự giám sát và chỉ đạo của các cơ quan này, mỗi dự án 

lại có một Ban quản lý dự án (PMU13). Để hỗ trợ thực hiện dự án lại có một đội 

ngũ nhân sự, Bộ KH&ĐT chỉ đạo sát sao các nhân viên của các Bộ, các PMU. 

Văn phòng OECF, JICA thực hiện việc trao đổi, tư vấn thường xuyên thông qua 

việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam như Bộ KH&ĐT, 

mời các đối tác phía Việt Nam sang Nhật Bản để tổ chức các chương trình tập 

huấn tập trung về ODA. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên và chuyên gia hỗ trợ 

các thủ tục, quản lý thi công trên cương vị cơ quan thực thi đã đóng vai trong hết 

sức quan trọng ngay từ giai đoạn đầu mới triển khai các dự án ODA14. 
 

 
13 Tiếng Anh: Project Management Unit. 
14 Ngoài việc giám sát dự án của văn phòng, OECF còn thuê các chuyên gia để hỗ trợ các cơ 

quan thực thi, sử dụng “Khảo sát thúc đẩy thực thi dự án” (SAPI) vào nhiều dự án. Đây là một trong 

những cơ chế hỗ trợ thực thi các khoản vay ưu đãi được áp dụng vào năm 1989, cùng với “Khảo sát 

thúc đẩy hình thành dự án” (SAPROF), “Khảo sát thúc đẩy hiệu quả viện trợ” (SAPS) nhằm cải thiện 
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Về phía Việt Nam, trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, Việt Nam đã có 

nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy thực hiện các dự án ODA. Từ sau thập niên 2000, tại 

Bộ Giao thông vận tải, nơi tập trung nhiều nhất các dự án sử dụng vốn vay ODA 

và triển khai nhiều dự án quy mô lớn, đã thiết lập một cơ chế hoạt động trong đó 

Thứ trưởng cùng với phía Nhật Bản tổ chức họp hàng tháng để giám sát các dự 

án, yêu cầu tất cả các cơ quan thực thi báo cáo tiến độ và các vấn đề phát sinh, 

ngay lập tức chỉ đạo các giải pháp cải thiện. Ở cấp Bộ, đối với các vấn đề khó giải 

quyết, cơ quan của tác giả lúc đó đã cùng với Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách 

tổ chức họp định kỳ. Trong trường hợp cần thiết, đích thân Phó Thủ tướng Chính 

phủ triệu tập các Bộ, các Ủy ban nhân dân có liên quan, đưa ra chỉ đạo giải quyết 

vấn đề. Gần đây, việc điều phối giữa các Bộ và các cơ quan thực thi mất nhiều 

thời gian, nhiều trường hợp phải xin ý kiến quyết định của Văn phòng Chính phủ. 

Tuy nhiên, để có thể thực hiện các dự án ODA một cách thuận lợi thì không thể 

thiếu tinh thần chủ động mạnh mẽ và sự chỉ đạo sát sao của bản thân chủ thể thực 

thi15. 

 
5 Kết quả, đặc điểm và vấn đề tồn tại của ODA Nhật Bản 

5.1 Loại hình ODA và cơ cấu 

ODA của Nhật Bản bao gồm ba cấu phần chính: các khoản vay bằng đồng 

yên, viện trợ không hoàn lại và hợp tác kỹ thuật. Về khối lượng, khoản vay bằng 

đồng Yên chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh trình độ phát triển và khả năng vay nợ của 

các nước châu Á, vốn là khu vực trọng tâm truyền thống của Nhật Bản, và cũng 

là nơi có nhu cầu lớn về vốn để phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này cũng đúng với 

Việt Nam, nơi tổng số tiền cho vay tích lũy bằng đồng Yên được cấp tính đến cuối 

năm tài chính 2021 lên tới 2,78 nghìn tỷ Yên, chiếm khoảng 90% trong tổng số 

tiền ODA 3 nghìn tỷ yên, bao gồm 95,8 tỷ yên tiền viện trợ và 178,4 tỷ Yên trong 

hợp tác kỹ thuật (Bảng 3.1). 

(i) Vốn vay ODA 

Trụ cột quan trọng nhất trong định hướng viện trợ cho Việt Nam là phát 

triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Trong trụ cột này, lĩnh vực 

giao thông vận tải chiếm tỷ trọng lớn nhất với 46%, lĩnh vực điện lực chiếm 24%, 
 

chất lượng vận hành sau khi hoàn thành công trình, hình thức này còn được sử dụng tích cực trong các 

dự án của Việt Nam sử dụng vốn vay ODA. 
15 Khoảng năm 2010 là giai đoạn phải khắc phục nhiều khó khăn trong các dự án quy mô lớn 

thuộc lĩnh vực vận tải như xử lý sau sự cố cầu Cần Thơ, vấn đề thanh toán trong dự án đường cao tốc 

Sài Gòn Đông Tây, vấn đề chậm giải phóng mặt bằng trong dự án đường cao tốc Nội Bài - Nhật Tân. 

Những nỗ lực to lớn của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải Ngô Thịnh Đức thời gian đó rất đáng được ghi nhận. 
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tổng tỷ trọng của hai lĩnh vực này chiếm tới 70% trong tổng thể. Trụ cột thứ hai 

là hạn chế tổn thương, lĩnh vực cải thiện môi trường nước, phát triển địa phương, 

dịch vụ xã hội chiếm 14%, các chính sách như xóa đói giảm nghèo, chống biến 

đổi khí hậu, hỗ trợ tài chính chiếm 11%, tổng cộng đạt 25%. Con số này cho thấy, 

cùng với lĩnh vực cơ sở hạ tầng, các lĩnh vực mềm như môi trường, phát triển địa 

phương, hỗ trợ chính sách cũng rất được coi trọng. 

Bảng 3.1. Kết quả viện trợ ODA đối với Việt Nam, trăm triệu Yên 
 

Năm tài khóa Vốn vay ODA Viện trợ không hoàn lại Hợp tác kỹ thuật 

2016 1.871 11 90 

2017 618 26 67 

2018 0 5 64 

2019 0 24 50 

2020 485 21 43 

2021 108 7 49 

Tổng lũy kế 27.842 958 1.784 

Nguồn: Báo cáo thường niên của JICA (Tổng số tiền từ các hợp đồng cho vay hàng 

năm, hợp đồng cho tặng, kinh phí hợp tác kỹ thuật). 

(ii) Viện trợ không hoàn lại 

Hợp tác về viện trợ không hoàn lại chủ yếu được áp dụng cho các lĩnh vực 

BHN như y tế, giáo dục, đem lại hiệu quả toàn diện thông qua việc kết hợp đồng 

thời giữa nâng cấp cơ sở vật chất bằng viện trợ không hoàn lại dành cho các bệnh 

viện lớn của Việt Nam (như bệnh viện Chợ Rẫy - Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh 

viện Bạch Mai - Hà Nội, bệnh viện Trung ương Huế), các trường đại học công lập 

(như Đại học Cần Thơ) và hợp tác kỹ thuật trong đào tạo nguồn nhân lực. Mặt 

khác, Việt Nam là nước thu nhập trung bình đang bước vào giai đoạn “tốt nghiệp” 

viện trợ không hoàn lại. Các khoản viện trợ theo năm đã giảm từ khoảng 5 tỷ Yên 

giai đoạn đến năm 2005 xuống còn khoảng 1~2 tỷ Yên trong những năm gần đây. 

Ngay cả trong lĩnh vực y tế, giáo dục, các khoản vốn vay ODA cũng chỉ được sử 

dụng cho những dự án quy mô lớn như trang bị thiết bị y tế cho các bệnh viện địa 

phương, nâng cấp bệnh viện Chợ Rẫy 2, Đại học Cần Thơ. 

(iii) Hợp tác kỹ thuật 

Hợp tác kỹ thuật chủ yếu bao gồm hoạt động hợp tác dưới dạng dự án (dự 

án hợp tác kỹ thuật) nhằm giải quyết các vấn đề phát triển kết hợp giữa khảo sát 

phát triển, phái cử chuyên gia người Nhật Bản tới hướng dẫn và cung cấp máy 

móc, thiết bị hỗ trợ xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển; dự án đào tạo dưới 

hình thức mời cán bộ của các cơ quan đối tác phía Việt Nam sang Nhật Bản. Hợp 



67  

tác kỹ thuật dành cho Việt Nam hầu hết là các dự án quy mô lớn, thời gian dài trên 

10 năm như “Hỗ trợ chính sách chuyển đổi sang kinh tế thị trường”, “Khảo sát 

chiến lược giao thông toàn quốc”, hay các dự án hợp tác kỹ thuật tiêu biểu như 

dự án hỗ trợ 3 bệnh viện trọng điểm, hỗ trợ hoàn thiện luật pháp. Khi mới nối lại 

ODA, xã hội Việt Nam vẫn còn cảnh giác với người nước ngoài do đã trải qua 

một thời kỳ chiến tranh kéo dài và bị cô lập trong cộng đồng quốc tế. Vì thế, Việt 

Nam khá thận trọng trong việc tiếp nhận các chuyên gia dài hạn, các nhân viên 

của đội tình nguyện nước ngoài Nhật Bản (nhân viên tình nguyện của JICA). Hoạt 

động này bắt đầu với 1 chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, 4 giáo viên tiếng 

Nhật. Trên cơ sở các kết quả và sự tin cậy được củng cố mà các lĩnh vực hợp tác 

cũng như số lượng chuyên gia dần tăng lên. Tính đến cuối năm 2021, số lượng 

chuyên gia người Nhật đã lên tới 15.193 người, số cán bộ Việt Nam được đào tạo 

tại Nhật Bản đã lên tới 27.129 người. Số nhân viên tình nguyện bao gồm thanh 

niên và người có kinh nghiệm đã đạt con số 690 người, được phái cử chủ yếu tới 

các địa phương của Việt Nam, triển khai nhiều hoạt động gắn chặt với địa phương 

trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe (điều dưỡng viên, bác sỹ vật lý trị 

liệu…), phát triển nông thôn, giáo viên tiếng Nhật… 

5.2 Xu hướng quy mô và điều khoản vay của các khoản vay bằng đồng Yên 

(i) Quy mô vốn vay 

Tổng vốn vay ODA được chấp thuận lũy kế đến cuối năm tài khóa 2021 

cho Việt Nam là 2.780 tỷ Yên, đứng sau Ấn Độ (khoảng 6.900 tỷ Yên), In-đô-nê- 

xi-a (khoảng 5.300 tỷ Yên), Phi-lip-pin (khoảng 3.600 tỷ Yên), Trung Quốc 

(khoảng 3.400 tỷ Yên), đứng sau Việt Nam là Băng-la-đét (khoảng 2.700 tỷ Yên), 

Thái Lan (khoảng 2.400 tỷ Yên) (trong đó, Trung Quốc đã tốt nghiệp ODA). Kể 

từ khi nối lại các khoản vay bằng đồng yên, Việt Nam đã được xác định là quốc 

gia tiếp nhận giống như những người đi vay lớn khác, và số tiền cho vay hàng 

năm đã tăng từ 45,5 tỷ Yên vào năm 1992 cho khoản vay hàng hóa và 52,8 tỷ Yên 

vào năm 1993 cho khoản vay dự án lên tới mức 8 tỷ Yên vào cuối những năm 

1990, 100 tỷ yên vào khoảng năm 2005 và vào đầu những năm 2010, số tiền vay 

hàng năm đã vượt quá 150 tỷ yên (Bảng 3.2). Việc mở rộng các khoản vay bằng 

đồng Yên cho Việt Nam dựa trên thực tế là Việt Nam có nhu cầu lớn đối với cơ 

sở hạ tầng và nhiều dự án đã đạt được kết quả ngay từ khi bắt đầu khoản vay bằng 

đồng yên, và vì Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng với tư cách là đối tác 

chiến lược trong Châu Á trong những năm gần đây và được nhấn mạnh trong 

Chiến lược Xuất khẩu Cơ sở Hạ tầng của Chính phủ Nhật Bản. 
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Bảng 3.2. Diễn biến vốn vay ODA được chấp thuận, trăm triệu Yên 
 

Năm tài khóa (5 năm) 1992- 

1996 

1997- 

2002 

2002- 

2006 

2007- 

2011 

2012- 

2016 

2017- 

2021 

Lũy kế (30 

năm) 

Tổng số tiền được chấp 

thuận 

3.068 4.195 4.266 6.833 8.003 1.212 27.576 

Trung bình trong năm 614 839 853 1.367 1.601 242 919 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ tài liệu của JICA. 

[Xu hướng giảm dần trong những năm gần đây] 

Trong những năm gần đây, cùng với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, với 

chính sách hạn chế nợ công của chính phủ Việt Nam (Nghị quyết của Quốc hội 

lấy mức trần của nợ công là 65% Tổng sản phẩm trong nước (GDP), tháng 10 năm 

2016), các khoản vay mới của Việt Nam như khoản vốn vay ODA từ Nhật Bản, 

các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới, ADB đều giảm mạnh (giai đoạn năm 2018- 

2019, không có khoản vốn vay ODA mới từ Nhật Bản được chấp nhận) (Bảng 

3.1). Sau đó, tỷ lệ nợ công trên GDP giảm xuống mức 40%. Tại cuộc hội đàm cấp 

cao Nhật Bản - Việt Nam tháng 11 năm 2019, hai nước mới nhất trí nối lại các 

khoản vốn vay ODA mới cho Việt Nam (Umeda, 2021). Chính phủ Việt Nam thể 

hiện sự kỳ vọng đối với các khoản vốn vay ODA từ Nhật Bản trong các dự án như 

đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, quản lý nợ công, cân 

bằng với vốn tư nhân vẫn tiếp tục được coi là những nội dung cần lưu ý. Vào năm 

tài khóa 2021, so với Việt Nam (10,8 tỷ Yên), 3 nước Ấn Độ (312,3 tỷ Yên), Băng- 

la-đét (310,6 tỷ Yên), Phi-lip-pin (253,3 tỷ Yên) trở thành những nước tiếp nhận 

các khoản vốn vay ODA lớn nhất. Họ tích cực sử dụng các khoản vay này cho các 

dự án cơ sở hạ tầng chiến lược như đường sắt cao tốc, giao thông đô thị… 

(ii) Điều kiện vay 

* Lãi suất, thời gian trả nợ 

Vốn vay ODA là các khoản vay kỳ hạn dài, lãi suất thấp, các điều kiện tiêu 

chuẩn được ấn định tương ứng với mỗi mức thu nhập của các nước đang phát triển 

và được điều chỉnh định kỳ trên cơ sở cân nhắc tình hình thực tế của thị trường. 

Các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, phòng chống thiên tai, đào tạo 

nguồn nhân lực được áp dụng lãi suất ưu đãi. Đối với Việt Nam, thời gian đầu khi 

mới nối lại viện trợ, lãi suất được áp dụng là lãi suất dành cho nước nghèo nhất, 

với mức 1,0%, thời hạn trả nợ 30 năm (trong đó, thời gian ân hạn là 10 năm). Các 

nước thu nhập thấp và trung bình hiện nay được áp dụng mức lãi suất tiêu chuẩn 

là 1,7%, lãi suất ưu đãi cho lĩnh vực môi trường là 1,5% (thời hạn trả nợ giống 

như trên). Mặt khác, đối với dịch vụ tư vấn thiết kế, quản lý thi công thì được áp 

dụng mức lãi suất là 0,01%. Đối với điều kiện huy động vốn có ràng buộc (điều 
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kiện phải sử dụng công nghệ của Nhật Bản) thì được áp dụng điều kiện ưu đãi đặc 

biệt16 với lãi suất 0,1%, thời gian trả nợ 40 năm (ân hạn 10 năm). Tuy nhiên, trong 

Chính phủ Việt Nam cũng có quan điểm thận trọng đối với các điều kiện ưu đãi 

của các khoản vốn vay ODA. Họ đưa ra yêu cầu nới lỏng các điều kiện vay hơn 

nữa17. 

* Điều kiện mua sắm 

Về việc mua sắm, các khoản vốn vay từ Nhật Bản đã áp dụng nguyên tắc 

không ràng buộc thông thường cho tất cả các nước phát triển và đang phát triển. 

Ngoài ra, đối với những dự án phù hợp để các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện 

như các công trình xây dựng quy mô nhỏ thì áp dụng phương thức đấu thầu trong 

nước. Kết quả là, tại Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào tất cả 

các dự án theo một hình thức nào đó. Sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc 

nước thứ ba cũng khá nhiều, như các dự án phát điện thì có sự tham gia của Hoa 

Kỳ, Pháp, Hàn Quốc…, các dự án đường bộ cao tốc thì do các doanh nghiệp Trung 

Quốc nhận thầu. Mặt khác, trong phạm vi được chấp nhận theo quy định của Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhằm hỗ trợ bổ sung ứng phó với 

khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1998, “khoản vay ưu đãi đặc biệt” với điều kiện 

ràng buộc đã được áp dụng và được mở rộng thành “điều kiện sử dụng công nghệ 

Nhật Bản” từ năm 2002 (STEP18 - Điều khoản đặc biệt cho quan hệ đối tác kinh 

tế). STEP được áp dụng cho các dự án sử dụng công nghệ, bí quyết vượt trội của 

Nhật Bản. Chủ hợp đồng trong hợp đồng xây dựng được lựa chọn thông qua đấu 

thầu phải là doanh nghiệp Nhật Bản. Để tiết kiệm chi phí, tỷ lệ nội địa phải đạt 

trên 30%. Các doanh nghiệp của nước vay (và nước thứ ba) có thể tham gia đến 

tỷ lệ 70% với tư cách là doanh nghiệp hợp tác hoặc doanh nghiệp thầu phụ. Ngay 

từ khi áp dụng STEP, với kỳ vọng vào các điều kiện ưu đãi và chất lượng cao của 

các doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam đã là nước sử dụng tích cực nhất các khoản 

vay này. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã hợp tác kết hợp với các 

doanh nghiệp Nhật Bản tham gia vào các dự án và được đánh giá cao do tích cực 

sử dụng nguyên liệu trong nước và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, cần lưu ý 

là trong những năm gần đây, có nhiều ý kiến phía Việt Nam cho rằng STEP có 
 

 

 

16 Từ quan điểm thúc đẩy “hạ tầng chất lượng cao”, để hỗ trợ các dự án hữu ích, vào năm tài 

khóa 2017, “các khoản vay cao cấp” (không ràng buộc) được đưa vào áp dụng với các điều kiện ưu đãi: 

dành cho các nước thu nhập thấp và trung bình, lãi suất cơ bản 0,5%, thời hạn 30 năm (ân hạn 10 năm). 
17 Bộ Tài chính Việt Nam áp dụng phương pháp tính riêng cho yếu tố ưu đãi trong định nghĩa 

về ODA được quy định bởi Ủy ban Viện trợ Phát triển OECD (DAC), cho rằng điều kiện của các khoản 

vay ưu đãi hiện hành không phù hợp với ODA và yêu cầu nới lỏng điều kiện. OECD/DAC và Ban tín 

dụng xuất khẩu, từ quan điểm nâng cao chất lượng ODA và hạn chế bóp méo thương mại cũng đã tranh 

luận về việc xem xét lại định nghĩa về ODA và các quy chế đối với việc trợ có ràng buộc. 
18 Tiếng Anh: Special Terms for Economic Partnership. 
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tính cạnh tranh thấp khi đấu thầu và có chi phí cao (được trình bày chi tiết hơn ở 

phần sau)19. 

5.3 Đặc điểm của ODA Nhật Bản 

Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đóng góp to 

lớn cho việc xây dựng đất nước thông qua phát triển cơ sở hạ tầng là điều đáng 

chú ý, các đặc điểm chất lượng của ODA bao gồm việc thúc đẩy quan hệ đối tác 

rộng rãi thông qua các dự án ODA, tác động toàn diện của phần cứng và phần 

mềm cùng nhau, hợp tác tích cực và có hệ thống từ xây dựng chính sách đến thực 

hiện dự án, và phối hợp với các nước và cơ quan tài trợ khác. 

(i) Quan hệ đối tác 

ODA Nhật Bản mang đặc trưng là cầu nối giữa chính phủ, doanh nghiệp, 

trường đại học, địa phương, tổ chức phi chính phủ (NGO) Nhật Bản với Việt Nam, 

đóng góp vào quan hệ hữu nghị sâu rộng giữa hai nước20. Hợp tác nhằm cải thiện 

chính sách, cơ chế như hỗ trợ xây dựng chính sách chuyển đổi sang kinh tế thị 

trường, hoàn thiện luật pháp được thực hiện thông qua hoạt động hợp tác nghiên 

cứu giữa các chuyên gia của hai nước, không áp đặt kinh nghiệm, quan điểm của 

Nhật Bản, mà là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, bí quyết kỹ thuật của Nhật Bản 

thông qua hoạt động hợp tác lâu dài. Trong các dự án cơ sở hạ tầng, nhờ vào việc 

chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp Nhật Bản mà ngày càng nhiều doanh 

nghiệp Việt Nam có thể tự thiết kế, thi công cầu, đường hầm, đường cao tốc. Các 

nhân viên thuộc các cơ quan thực hiện dự án ODA đã tích lũy được nhiều kinh 

nghiệm quản lý dự án liên quan đến các nguyên tắc, thủ tục thẩm định, đấu thầu 

quốc tế, hợp đồng. Họ đang trở thành những nhân tố quan trọng trong cả các dự 

án ngoài ODA. 

(ii) Tính toàn diện 

Lĩnh vực có thể sử dụng vốn vay ODA được mở rộng từ các dự án hạ tầng 

kinh tế quy mô lớn như vận tải, điện lực sang tới các dự án hạ tầng quy mô nhỏ 

như cải thiện môi trường nước, đường nông thôn ở các vùng quê nghèo. Hợp tác 

kỹ thuật cũng đã hỗ trợ nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, tư pháp. 

Hợp tác về phần cứng và phần mềm, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, cải thiện 

chính sách, cơ chế dựa trên hợp tác về nguồn vốn và hợp tác kỹ thuật được kết 
 

19 Có nhiều ý kiến phía Việt Nam cho rằng thông thường các dự án ODA có chi phí cao, các 

doanh nghiệp nội địa nhận thầu thay vì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ làm giảm chi phí và mang lại 

lợi ích cho Việt Nam. Tuy nhiên, khi so sánh chi phí cần phải đánh giá từ quan điểm dài hạn bao gồm 

cả tính bền vững và chi phí vòng đời của dự án. 
20 Ngay sau thảm họa động đất miền Đông Nhật Bản (năm 2021), Việt Nam đã phát động quyên 

góp trên cả nước mỗi người một ngày lương. Nhiều tiền quyên góp từ các cơ quan thực hiện dự án ODA 

được gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản và Văn phòng JICA, cho thấy ODA đã giúp lan tỏa quan hệ hữu nghị 

giữa hai nước. 
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hợp hữu cơ với nhau, tạo nên quan hệ hợp tác toàn diện chính là đặc điểm của 

ODA Nhật Bản. Hoạt động hợp tác này được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa sau 

khi cơ chế thực hiện ODA được thống nhất một mối về JICA (năm 2008). Phát 

triển nguồn nhân lực và cải thiện thể chế đối với các dự án cơ sở hạ tầng được 

thực hiện dưới dạng hợp tác kỹ thuật theo trường hợp dưới hình thức vay bằng 

đồng yên (ví dụ: chuẩn bị hệ thống vận hành và phát triển nguồn nhân lực trong 

các dự án đường sắt đô thị). 

(iii) Tính kế hoạch 

Điểm mạnh của ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam là hỗ trợ từ xây dựng 

chiến lược phát triển quốc gia, kế hoạch tổng thể theo thành phần, khu vực đến 

từng dự án cụ thể thông qua hợp tác kỹ thuật (khảo sát phát triển). Đối với các 

khoản vay ODA, hai nước cùng phối hợp xây dựng Danh mục tổng hợp gồm các 

dự án được đề xuất trong trung và dài hạn có mức độ ưu tiên cao, sau đó, dựa vào 

hợp tác kỹ thuật để hỗ trợ quá trình hình thành dự án một cách có kế hoạch, nhờ 

đó mà có thể lựa chọn được những dự án tốt, có độ hoàn thiện cao, hiệu quả lớn 

((ví dụ: một loạt hỗ trợ cho đường quốc lộ, bến cảng, v.v., dựa trên Quy hoạch 

tổng thể giao thông vận tải phía Bắc). 

(iv) Hợp tác quốc tế 

Từ khi chính thức triển khai ODA, Nhật Bản (các khoản vay ODA từ OECF, 

JBIC, JICA), Ngân hàng Thế giới, ADB là 3 nhà tài trợ lớn, chiếm khoảng 80% 

tổng vốn ODA dành cho Việt Nam. Trong chiến lược viện trợ cũng như quá trình 

thực hiện các dự án riêng lẻ, 3 cơ quan này luôn phối hợp với nhau chặt chẽ. Việc 

trao đổi thông tin giữa các văn phòng ở Hà Nội được tổ chức định kỳ với tên gọi 

“3 ngân hàng”. Viện trợ quốc tế từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000, 

khi ODA đang được mở rộng, hướng tới tối đa hóa hiệu quả viện trợ thông qua 

việc hài hòa chiến lược, thủ tục viện trợ với Ngân hàng Thế giới, OECD/DAC. 

Việt Nam đã trở thành một hình mẫu trong giai đoạn đó. Với việc tham gia tích 

cực vào hoạt động hợp tác viện trợ tại Việt Nam, Nhật Bản được đánh giá là nước 

thu được kết quả cao trong việc thực hiện viện trợ một cách hiệu quả và lan tỏa tri 

thức trong cộng đồng quốc tế (Ôn, 2007)21. Cùng với “3 Ngân hàng”, sau đó có 

thêm Cục phát triển Pháp (AFD22), Quỹ tài chính phát triển Đức (KfW23), Ngân 
 

21 JICA phái cử chuyên gia điều phối viện trợ tới làm việc tại Bộ KHD&ĐT để hỗ trợ hoạt động 

hợp tác viện trợ với Bộ này. Tại Việt Nam, hội nghị các nhà tài trợ (CG) được tổ chức mỗi năm 1 lần tại 

Hà Nội; CG giữa kỳ được tổ chức vào giữa năm tại các thành phố địa phương giúp cho hoạt động hợp 

tác viện trợ quốc tế trở nên sôi động. Kể từ nửa cuối thập niên 2010, khi Việt Nam trở thành nước thu 

nhập trung bình, cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp tư nhân, vai trò của ODA dần giảm xuống, 

khung khổ hợp tác giữa các nhà tài trợ của các nước, dẫn đầu là Ngân hàng Thế giới, cũng dần kết thúc 

vai trò của mình. 
22 Agence Française de Development. 
23 Kreditanstalt für Wiederaufbau. 
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hàng nhập khẩu - Quỹ hợp tác kinh tế đối ngoại Hàn Quốc (EDCF24) tạo thành “6 

Ngân hàng”. Ngoài hoạt động trao đổi thông tin định kỳ giữa 6 tổ chức này còn 

có các cuộc họp hàng năm phối hợp với Bộ KH&ĐT để đánh giá tình hình thực 

hiện ODA, cùng nhau xây dựng kế hoạch hành động chung nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động. 

5.4 Các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án ODA 

ODA Nhật Bản cũng được đánh giá là đã cung cấp nhiều hình mẫu trong 

lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện chính sách, cơ chế, đào tạo nguồn nhân 

lực (Công ty KPMG AZSA, 2016). 

JICA tiến hành đánh giá tất cả các dự án sử dụng vốn vay ODA sau khi 

hoàn thành 2 năm dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của OECD/DAC (tính thỏa đáng, 

tính đồng bộ, tính hữu hiệu, ảnh hưởng, tính hiệu quả, tính bền vững) (JICA, 2021). 

Các dự án ODA phải là những dự án ưu tiên trong kế hoạch phát triển quốc gia, 

phần lớn là các dự án JICA tham gia từ giai đoạn soạn thảo kế hoạch, nên trong 

đánh giá sau khi hoàn thành dự án sẽ không có vấn đề gì lớn về tính thỏa đáng, 

tính đồng bộ, tính hiệu quả. Điển hình là nhà máy thủy điện Đa Nhim được xây 

dựng từ 50 năm trước, hay bệnh viện Chợ Rẫy hiện nay vẫn đang tiếp tục đóng 

góp vào phát triển kinh tế-xã hội, các dự án tại Việt Nam luôn được đánh giá là 

có ảnh hưởng dài hạn và có tính bền vững. Mặt khác, vấn đề chung của các dự án 

ODA là tính hiệu quả. Trong quá nửa các dự án về cơ sở hạ tầng đều phát sinh vấn 

đề chậm tiến độ và kéo theo vấn đề đội vốn. Những hạn chế trong các dự án ODA 

cho thấy vấn đề mang tính cơ cấu mà Việt Nam cần khắc phục trong giai đoạn 

phát triển tiếp theo. 

(i) Chậm triển khai dự án 

Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam bắt đầu từ những dự án khôi 

phục và nâng cấp thời kỳ mới nối lại ODA, cùng với sự phát triển kinh tế của đất 

nước đã dần chuyển sang các dự án quy mô lớn, chất lượng cao (cầu Nhật Tân, 

đường hầm sông Sài Gòn, tàu điện ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh…). Đặc biệt 

là từ thập niên 2000, trong nhiều dự án hạ tầng, thủ tục đấu thầu, ký kết hợp đồng, 

giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến, dẫn đến việc điều 

phối giữa nhà thầu và cơ quan thực hiện ODA, giữa các cơ quan và các Bộ xung 

quanh vấn đề thanh toán chi phí dự án phát sinh, thu xếp ngân sách, điều chỉnh kế 

hoạch trở nên khó khăn hơn, khiến toàn bộ dự án bị chậm trễ. Các nhà thầu phải 

gánh chịu thêm chi phí và phải nhẫn nhịn. Suy giảm nhu cầu đầu tư của các doanh 

nghiệp vào thị trường xây dựng đã dẫn đến sự sụt giảm số lượng và năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Phía Việt Nam có ý kiến phê phán 
 

24 Tiếng Anh: : Economic Development Cooperation Fund. 
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rằng các dự án sử dụng vốn vay ODA trong những năm gần đây, nhất là các dự án 

STEP đi kèm với điều kiện ràng buộc của phía Nhật Bản có chi phí cao hơn. Tuy 

nhiên, đây cũng là kết quả từ cách xử lý của phía Việt Nam đối với các doanh 

nghiệp Nhật Bản. 

(ii) Quyền hạn, thủ tục phức tạp 

Về phía chính phủ Việt Nam, tiêu biểu là các dự án giao thông đô thị ở Hà 

Nội và thành phố Hồ Chí Minh, khi dự án có quy mô lớn, chất lượng cao thì các 

vấn đề kỹ thuật, quan hệ lợi ích cũng trở nên phức tạp. Việc điều phối không còn 

giới hạn trong phạm vi giữa các Bộ với đầu mối là Bộ KH&ĐT như trước đây, mà 

nhiều trường hợp phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (Văn phòng chính 

phủ), có khi còn được đưa vào chương trình nghị sự của hội đàm cấp cao giữa hai 

chính phủ. Cùng với sự mở rộng vai trò của Quốc hội tại Việt Nam, những dự án 

quy mô lớn phải có phê duyệt của Quốc hội. Kế hoạch đường sắt cao tốc Bắc Nam 

đã được đồng thuận giữa Lãnh đạo hai nước nhưng lại không được Quốc hội phê 

duyệt vào năm 2010, do đó phải đưa ra xem xét lại là một ví dụ. Các cơ quan liên 

quan đến ODA phải lưu ý tới các cơ quan Bộ (các cơ quan quản lý, Bộ KH&ĐT, 

Bộ Tài chính), các cơ quan Đảng, các chuyên gia của các trường đại học, các cơ 

quan giám sát được tăng cường để chống tham nhũng, tiêu cực, lưu ý đến tiếng 

nói của người dân thông qua mạng xã hội. Do đó, quyết định của Chính phủ phải 

phối hợp với nhiều cơ quan liên quan hơn. Mặt khác, nhìn từ phía Việt Nam, có 

nhiều ý kiến không hài lòng vì mặc dù cơ chế đã được hoàn thiện để đáp ứng yêu 

cầu của nước viện trợ, kinh nghiệm cũng được tích lũy nhiều hơn, nhưng thủ tục 

viện trợ lại trở nên cứng nhắc hơn, mất nhiều thời gian hơn. Nâng cao hiệu quả 

của cơ chế và thủ tục thực hiện ODA là vấn đề chung của nhà tài trợ và các bên 

phía Việt Nam, sự nỗ lực và quan hệ tin cậy giữa các bên là tiền đề để giải quyết 

những vấn đề đó. 

(iii) Chống tiêu cực, tham nhũng 

Trong các dự án ODA của Nhật Bản, đến nay có 2 vụ tham nhũng bị phát 

hiện. Sau vụ việc đầu tiên (năm 2008), các dự án ODA mới đã bị tạm dừng và chỉ 

được nối lại sau khi hai nước thống nhất về chính sách chống tham nhũng. Chính 

vì vậy, vụ tham nhũng thứ hai phát sinh (năm 2014) đã làm mất niềm tin của người 

dân hai nước, chính phủ hai nước cũng phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm 

túc. JICA cũng rút ra được bài học lớn và đã nỗ lực tăng cường, áp dụng triệt để 

các biện pháp chống tham nhũng như nâng cao tính minh bạch, tăng cường giám 

sát các thủ tục mua sắm trong các dự án sử dụng vốn vay ODA25. Mặt khác, hai 
 

25 Để xử lý các vụ tham nhũng, Chính phủ Việt Nam đã đứng ra chi trả toàn bộ số vốn vay đã 

cấp cho các hợp đồng của các doanh nghiệp nhận thầu, dừng cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các dự 

án mới. Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã thành lập Ủy ban hỗn hợp, thống nhất thực hiện các biện 
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Hợp tác kỹ thuật của Nhật Bản hỗ trợ từ việc xây dựng chiến lược phát triển giao 

thông vận tải trên toàn quốc đến việc xây dựng kế hoạch cho các dự án quan trọng 

có mức độ ưu tiên cao. Các kết quả khảo sát được sử dụng làm cơ sở thực hiện 

các dự án sử dụng vốn vay ODA, đồng thời góp phần vào hoạt động đào tạo nhân 

lực và nâng cao năng lực lập kế hoạch của các cơ quan Việt Nam thông qua hoạt 

động nghiên cứu khảo sát hợp tác với các chuyên gia Nhật Bản. 

công ty tư vấn liên quan đến vụ việc đã phải đóng cửa, các ngành nghề liên quan 

của Nhật Bản cũng chịu tác động lớn. Vấn đề tham nhũng liên quan đến các dự 

án công là vấn đề chung của thế giới. Để cải thiện một cách căn bản vấn đề này 

thì cần phải có những giải pháp toàn diện như cải cách chế độ công chức, đào tạo 

nguồn nhân lực, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cơ quan chính phủ và 

doanh nghiệp tư nhân. Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đang tăng cường 

chống tham nhũng và thu được những kết quả đáng chú ý. 

 
6 Ví dụ điển hình và thành tựu của các dự án ODA 

Thành tựu của các dự án hạ tầng sử dụng ODA Nhật Bản có thể quan sát 

được ở mọi địa phương trên cả nước. Khách du lịch khi tới Hà Nội sẽ di chuyển 

từ nhà ga quốc tế mới của sân bay Nội Bài, qua đường cao tốc, sau đó sẽ được 

thấy hình ảnh cầu Nhật Tân xinh đẹp là những công trình được xây dựng bằng 

vốn ODA Nhật Bản. Bất cứ ai cũng đều có thể nhận thấy rõ ràng tác động kinh tế- 

xã hội của các công trình ODA Nhật Bản, như đường cao tốc Đông Tây tại thành 

phố Hồ Chí Minh, đường hầm Hải Vân nối Đà Nẵng - Huế, cầu Cần Thơ tại đồng 

bằng sông Cửu Long… Thành tựu hợp tác kỹ thuật có thể khó nhìn thấy bằng mắt 

thường, nhưng nhiều nhân lực được đào tạo ở các địa phương trên toàn quốc được 

phát huy năng lực trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, đóng góp vào sự phát 

triển quan hệ đối tác sâu rộng giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Thành tựu 

của ODA là tài sản quý báu hỗ trợ cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. 

Tác giả xin giới thiệu về các dự án điển hình trong phần tiếp theo26. 

6.1 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng (vận tải, điện lực, môi trường nước, phát triển 

địa phương) 

(i) Lĩnh vực vận tải 

* Xây dựng chiến lược phát triển 

 

pháp chống tái phát như chia sẻ thông tin về các dự án ODA phía Việt Nam, tăng cường chức năng của 

Thanh tra Chính phủ, sửa đổi các điều luật liên quan, tăng cường quản lý, thanh tra đối với các dự án 

đang thực hiện, tăng cường đầu mối thông tin về tiêu cực, tham nhũng phía Nhật Bản, tăng cường các 

biện pháp chống tham nhũng như không cho doanh nghiệp tiêu cực tham gia đấu thầu. 
26 Tham khảo kết quả đánh giá trước và sau đối với các dự án sử dụng vốn vay ODA của JICA, 

báo cáo khảo sát của JICA như khảo sát tác động toàn diện thực hiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm nối lại 

ODA cho Việt Nam (JICA, 2014). 
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Ngay từ khi mới được nối lại, ODA Nhật Bản đã giúp Việt Nam hoàn thiện mạng 

lưới giao thông với hạ tầng giao thông trọng điểm khu vực tam giác ở Bắc Bộ kết 

nối Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, nâng cấp quốc lộ 5, cảng Hải Phòng, mở 

rộng các tuyến quốc lộ trọng yếu (quốc lộ 18, 10), các cảng quốc tế (cảng Cái Lân, 

cảng Lạch Huyện). Khi cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông được cải thiện, nhiều 

khu công nghiệp đã được phát triển tại khu vực này, thu hút nhanh chóng nhiều 

ngành công nghiệp. Khi vận chuyển nông sản trở nên hiệu quả và thuận tiện hơn 

thì nông thôn cũng phát triển, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo thông qua 

tăng trưởng kinh tế. 

① Quy hoạch hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực Bắc Bộ (1993-94). 

② Khảo sát chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam 

(VITRANSS) (3 giai đoạn: 1999-2000, 2007-10, 2020-21). 

③ Quy hoạch giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh (2002-04） 

④ Quy hoạch phát triển toàn diện đô thị thành phố Hà Nội (2005-07) 

- Trong các cuộc khảo sát này, giáo sư Nakamura Hideo, giáo sư Morichi 

Shigeru - những giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, khoa học xây 

dựng cơ bản của Nhật Bản đảm nhận vai trò hướng dẫn, tư vấn. Tương tự như 

hoạt động hỗ trợ xây dựng chính sách chuyển đổi sang kinh tế thị trường, các cuộc 

khảo sát này được thực hiện như những nghiên cứu chung trên cơ sở quan hệ tin 

cậy với các lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải). 

- VITRANSS xem xét về chiến lược dài hạn đối với toàn bộ hệ thống giao 

thông trên toàn quốc, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường 

biển, triển khai và đánh giá theo các giai đoạn cách nhau khoảng 10 năm, với giai 

đoạn 2 (2007-2010), giai đoạn 3 (2020-2021), do đó đã góp phần xây dựng quy 

hoạch phát triển của Chính phủ Việt Nam, trở thành định hướng viện trợ không 

chỉ của Nhật Bản, mà còn của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới. 

* Mạng lưới giao thông khu vực Bắc Bộ 
 

 

Ghi chú: Số tiền dưới đây là tổng số tiền lũy kế của các khoản vay ODA dành cho các 

dự án (hợp đồng vay ưu đãi) 

① Quốc lộ 5, 10, 18: 75 tỷ Yên (hoàn thành vào các năm 2003/2005/2008). 

② Cầu Bính (Hải Phòng)/ Cầu Bãi Cháy (Hạ Long): 6,8 tỷ Yên/8 tỷ Yên 

(hoàn thành 2005/2006). 

③ Cảng Hải Phòng: 17,3 tỷ Yên (hoàn thành giai đoạn 1 năm 2000, giai 

đoạn 2 năm 2011). 
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④ Mở rộng cảng Cái Lân: 10,2 tỷ Yên (hoàn thành năm 2004). 

⑤ Cảng Lạch Huyện: 114,2 tỷ Yên (hoàn thành năm 2017-2018). 

- Tác động cộng hưởng của ODA và đầu tư tư nhân (phát triển cơ sở hạ tầng 

và tích tụ công nghiệp): Việc nâng cấp Quốc lộ 5 và Cảng Hải Phòng, nhờ phát 

triển cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA, đã thúc đẩy tập trung công nghiệp ở 

các khu vực xung quanh và trở thành mô hình giảm nghèo điển hình thông qua 

tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Các tác động cụ thể là: (i) Nâng cao năng lực (phát 

triển cơ sở hạ tầng và các thể chế liên quan đến đầu tư) đã tạo điều kiện thu hút 

doanh nghiệp; (ii) “các doanh nghiệp mỏ neo” dẫn đến việc thành lập nhiều doanh 

nghiệp liên quan, chẳng hạn như ngành công nghiệp linh kiện, trong các khu công 

nghiệp; và (iii) sự thành công của các doanh nghiệp mỏ neo đã trở thành cầu nối 

cho sự tích tụ công nghiệp. Canon, một tập đoàn Nhật Bản, đã có mặt tại Khu 

công nghiệp Thăng Long, Hà Nội vào năm 2001. Sự hiện diện này đánh dấu một 

cột mốc quan trọng cho Canon với tư cách là doanh nghiệp trụ cột đầu tiên trong 

khu vực, sau đó thúc đẩy sự xuất hiện của các doanh nghiệp liên kết – thường 

được gọi là “Hiệu ứng Canon” (Kuchiki, 2012).. 

- An toàn giao thông: nhờ cải tạo Quốc lộ 5 nên lưu lượng giao thông tăng 

lên và số vụ tai nạn tăng lên. Do đó, trong quá trình giám sát sau khi hoàn thành 

dự án vốn vay bằng đồng Yên, các công trình an toàn phụ trợ như tín hiệu giao 

thông, các biển báo và cầu đi bộ được bổ sung, đồng thời các hoạt động nâng cao 

nhận thức được tiến hành tại các trường học, nhà máy và cơ sở công cộng. Kinh 

nghiệm này đã dẫn đến một dự án vay bằng đồng Yên cho tất cả các tuyến đường 

quốc gia ở khu vực phía bắc (Dự án tăng cường an toàn giao thông đường cao tốc 

quốc gia phía bắc: 6,6 tỷ Yên, 2007) và hợp tác kỹ thuật để cải thiện an toàn đường 

bộ trên toàn quốc (Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể về an toàn giao thông 

đường bộ, 2009). 

- Khu công nghiệp Thăng Long (TLIP): Địa điểm của khu công nghiệp 

được chọn dựa trên Quy hoạch phát triển công nghiệp Hà Nội, nghiên cứu phát 

triển của JICA và cơ sở hạ tầng (xử lý nước thải và nước thải, phân phối điện và 

đường vào) được hỗ trợ bằng khoản vay bằng đồng Yên là 11,4 tỷ Yên (1997). 

Khu công nghiệp này là một ví dụ điển hình về sức mạnh tổng hợp của ODA và 

đầu tư tư nhân cũng như quan hệ đối tác công-tư (PPP). Thành công của giai đoạn 

một đã làm cơ sở để phát triển giai đoạn hai và ba của TLIP (lần lượt vào năm 

2006 và 2015). Tiếp nối những thành công này, một số khu công nghiệp đã được 

phát triển dọc theo các tuyến đường quốc lộ, tạo thêm nhiều việc làm hơn với sự 

gia tăng đầu tư quy mô lớn từ Nhật Bản và các nước khác, chẳng hạn như Samsung 

Electronics của Hàn Quốc gia nhập vào năm 2008. 
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Nhiều cây cầu trên tuyến quốc lộ 1 nối hai miền Nam-Bắc (khoảng 2.300km) và 

tuyến đường sắt thống nhất Bắc Nam (khoảng 1.700km), do không được bảo 

- Bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long – Di sản Thiên nhiên Thế giới: Quy 

hoạch Tổng thể Giao thông vận tải phía Bắc đã xem xét việc phát triển các tuyến 

đường quốc lộ và cảng với trọng tâm là cân bằng giữa phát triển công nghiệp địa 

phương với việc bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Cảng Cái Lân (sâu khoảng 13 

m), nằm ở rìa vịnh Hạ Long, được mở rộng làm cảng bổ sung cho cảng sông Hải 

Phòng (sâu khoảng 7 m), cầu Bãi Cháy được xây dựng tại eo biển tại lối vào cảng 

(đoạn phà Quốc lộ 18) đảm bảo giao thông cho tàu thuyền và ô tô được an toàn 

hơn. Vì cây cầu nằm cạnh Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới nên nó được thiết kế 

hài hòa với cảnh quan và chú ý tối đa đến phương pháp nạo vét luồng hàng hải để 

tránh mọi tác động tiêu cực đến chất lượng nước. 

- Tiến độ xây dựng đường cao tốc: Sau khi xây dựng đường quốc lộ bằng 

nguồn vốn ODA, đầu tư tư nhân đã góp phần xây dựng đường cao tốc từ những 

năm 2010, với tuyến Hà Nội – Hải Phòng hoàn thành vào cuối năm 2015 và tuyến 

Hải Phòng – Hạ Long tuyến hoàn thành vào năm 2018, giảm đáng kể thời gian di 

chuyển từ khoảng 4 giờ xuống còn 2,5 giờ (JETRO, 2018). Tuy nhiên, do phí cầu 

đường đắt đỏ nên việc vận chuyển bằng xe tải vẫn tiếp tục được thực hiện bằng 

đường quốc lộ. 

- Cảng Lạch Huyện: Cảng nước sâu quy mô lớn ngoài khơi Hải Phòng là 

ước mơ ấp ủ từ lâu của người dân miền Bắc Việt Nam, vì Cảng Hải Phòng là cảng 

sông nước nông không đủ khả năng tiếp nhận tàu lớn và Cảng Cái Lân nằm trong 

Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long nên việc mở rộng trở nên khó khăn. 

Dự án Cảng Lạch Huyện xây dựng cơ sở hạ tầng phía dưới (nạo vét, tôn tạo, cầu 

biển dài 16 km nối thành phố Hải Phòng với cảng mới) bằng vốn vay bằng đồng 

Yên, trong khi cơ sở hạ tầng phía trên (cần trục và các công trình cảng 2 bến khác) 

được phát triển và hoạt động bằng vốn đầu tư tư nhân, trở thành dự án PPP chính 

thức đầu tiên dưới dạng dự án cho vay bằng đồng Yên.27 Các cuộc đàm phán giữa 

doanh nghiệp và chính phủ về bảo lãnh của Chính phủ và các điều kiện khác cần 

thiết cho đầu tư tư nhân gặp khó khăn và làm trì hoãn việc khởi động dự án, nhưng 

dự án được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thể chế như một bài học kinh nghiệm 

cho việc thúc đẩy PPP. 

* Giao thông kết nối Bắc Nam 
 

 
 

27 Sau khi hoàn thành thành công dự án cho vay bằng đồng yên, giai đoạn thứ hai, bao gồm việc 

bổ sung thêm hai bến, hiện đang triển khai, do Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chủ trì. Công ty này 

trước đây đã được ủy thác quản lý triển khai dự án vốn vay ban đầu bằng đồng Yên để cải tạo cảng Hải 

Phòng ngay sau khi nối lại ODA cho Việt Nam. Tiến trình này là biểu tượng quan trọng cho sự chuyển 

đổi của Việt Nam và thoát khỏi sự phụ thuộc vào ODA. 
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① Cầu trên tuyến đường quốc lộ 1: 41,9 tỷ Yên, tổng cộng 82 cây cầu (từ 

Lạng Sơn - cực Bắc Việt Nam đến Cà Mau - cực Nam Việt Nam). 

② Cầu đường sắt thống nhất Bắc Nam: 45,1 tỷ Yên, tổng cộng 63 cây cầu 

(Hà Nội - Hồ Chí Minh). 

③ Đường hầm Hải Vân (18,9 tỷ Yên, hoàn thành năm 2005): Với việc 

hoàn thành đường hầm dài nhất Việt Nam (khoảng 6km), đường quốc lộ qua đèo 

vốn là cung đường hiểm trở, nhiều tai nạn với thời gian di chuyển hơn 1,5 tiếng 

đã được rút ngắn xuống chưa đầy 10 phút. 

④ Cầu Cần Thơ (40,6 tỷ Yên, hoàn thành năm 2010): Tiếp theo cầu Mỹ 

Thuận được xây dựng bằng vốn viện trợ không hoàn lại của Ốtx-trây-li-a, cầu Cần 

Thơ (dài 2,7km bao gồm cả đường dẫn) hoàn thành đã nối liền với quốc lộ 1 trên 

đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn thời gian từ hơn 1 tiếng bao gồm thời gian 

chờ đợi vào thời điểm đông đúc và thời gian đi phà qua sông xuống còn vài phút. 

⑤ Đường cao tốc Bắc - Nam (gồm 3 đoạn, tổng vốn đầu tư 181,4 tỷ Yên): 

Hồ Chí Minh - Dầu Giây (55km, hoàn thành năm 2015), Đà Nẵng - Quảng Ngãi 

(139km, hoàn thành năm 2018), Bến Lức - Long Thành (58km, đang xây dựng). 

- Quốc lộ 1 được đồng tài trợ với tổ chức quốc tế: Mở rộng đường và trải 

nhựa do Ngân hàng Thế giới, ADB đảm nhiệm, xây lại cầu do vốn vay ODA của 

Nhật Bản đảm nhiệm. Trong hơn 20 năm, toàn tuyến đường quốc lộ Bắc - Nam 

đã được nâng cấp thông qua các dự án được chia thành nhiều giai đoạn. 

- ODA và đầu tư tư nhân cho đường cao tốc Bắc - Nam: Từ năm 2009, Lãnh 

đạo hai chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã nhất trí hợp tác trong 3 dự án là 

“Đường bộ cao tốc Bắc -Nam”, “Đường sắt cao tốc Bắc - Nam” và “Khu công 

nghệ cao Hòa Lạc”28. Trong đó, đường bộ cao tốc Bắc - Nam có 3 đoạn được 

hoàn thành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Sau đó, Bộ Giao thông vận tải Việt 

Nam đã chuyển sang xây dựng theo cơ chế PPP và không sử dụng vốn vay ODA. 
 

28 Để phát triển thông qua thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, từ giữa thập 

niên 1990, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch xây dựng khu công nghệ cao gần Hà Nội dựa vào sự hợp 

tác kỹ thuật của JICA (khảo sát phát triển), hỗ trợ quá trình hoàn thiện hạ tầng bằng vốn vay ODA theo 

đồng Yên. 

dưỡng đầy đủ nên đã xuống cấp và ở trong tình trạng phải hạn chế trọng tải, tốc 

độ. Nhờ nguồn vốn vay ODA, các cây cầu trên các đoạn quan trọng đã được xây 

lại theo từng giai đoạn, nâng cao hiệu quả và tính an toàn của vận tải đường bộ, 

đường sắt. Bên cạnh đó, đường hầm đầu tiên của Việt Nam xuyên qua đèo Hải 

Vân đoạn Đà Nẵng - Huế, cầu Cần Thơ đoạn phà nhánh sông Mê Công được xây 

dựng đã cải thiện đáng kể tình hình giao thông và hậu cần khu vực miền Trung 

Việt Nam và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 
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Tuy nhiên, các đoạn thực hiện theo PPP bị hạn chế, phần lớn được thực hiện dựa 

vào đầu tư công, PPP cho đường bộ cao tốc cho thấy tình trạng khó khăn29. 

- Quy hoạch đường sắt cao tốc Bắc - Nam: rút kinh nghiệm từ các dự án 

xây lại cầu bằng vốn vay ODA, đường sắt thống nhất Bắc - Nam được nâng cấp 

dựa vào ngân sách chính phủ. Với những cải thiện về tính an toàn và tốc độ, thời 

gian đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh đã được rút ngắn từ khoảng 40 

tiếng xuống khoảng 30 tiếng. Mặt khác, quy hoạch đường sắt cao tốc cũng được 

xem xét như một giải pháp cải thiện căn bản cho tương lai. Tháng 3 năm 2010, 

Chính phủ Việt Nam đã quyết định xây dựng dựa vào phương thức tàu siêu tốc 

shinkansen của Nhật Bản, nhưng quy hoạch này không được Quốc hội phê duyệt 

tại kỳ họp tháng 6 cùng năm và vấn đề tiếp tục được xem xét (JICA, 2013). Sau 

đó, Chính phủ Việt Nam với đầu mối là Bộ Giao thông vận tải đã xem xét lại nhiều 

phương án thay thế. Nhật Bản đã hợp tác liên tục với Việt Nam dựa trên kết quả 

khảo sát của JICA. Đây là dự án lớn, mang tầm chiến lược quốc gia, vì vậy, để 

huy động vốn, khắc phục các vấn đề như giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân 

lực thì không thể thiếu sự cam kết và chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục kỳ vọng vào sự hỗ trợ của Nhật Bản, những cân 

nhắc của hai chính phủ sẽ được chú ý trong thời gian tới30. 

- Sự cố trong quá trình xây dựng cầu Cần Thơ và kết quả hoàn thành: Tháng 

9 năm 2007, trong lúc đang thi công cầu Cần Thơ, một phần dầm cầu bị sập, dẫn 

đến một tai nạn lớn khiến 55 người chết và 79 người bị thương. Chính phủ Việt 

Nam đã thành lập Ban điều tra sự cố và đã đưa ra kết luận rằng nguyên nhân là do 

“sụt lún không đồng đều khó dự đoán của cột đỡ” do nền đất yếu đặc thù của đồng 

bằng sông Cửu Long. Rút bài học từ sự cố này, để đảm bảo các biện pháp an toàn, 

JICA đã coi thẩm định dự án mới và giám sát trong quá trình thi công là những 

hạng mục quan trọng nhất. Sự cố cầu Cần Thơ là sự cố lớn nhất trong lịch sử cung 

cấp ODA của Nhật Bản và hiện nay vẫn là một bài học lớn, trở thành xuất phát 

điểm cho các giải pháp an toàn (JICA, 2019). Công trình thi công được triển khai 

trở lại sau đó 1 năm. Tại lễ khánh thành vào tháng 4 năm 2010, cùng với Chính 

phủ Việt Nam và các bên liên quan, nhiều người dân địa phương cũng tới dự và 

 

29 Quy hoạch xây dựng tuyến đường phía Đông (12 đoạn) của đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai 

đoạn 2021-2025 ban đầu được dự kiến thực hiện tất cả các đoạn theo phương thức PPP. Nhưng vào năm 

2022, PPP chỉ được áp dụng cho 4 đoạn đường, 8 đoạn còn lại được chuyển sang vốn đầu tư công. Thêm 

vào đó, cuối năm 2022, toàn bộ các đoạn đều được xếp vào dự án đầu tư công (VIETJO, 2021/2022). 
30 Tháng 11 năm 2021, Bộ Giao thông vận tải, Bộ KH&ĐT của Việt Nam đã đồng thuận với dự 

án đường sắt tốc độ cao (vận tốc 250km), nâng cấp đường sắt dùng cho cả chở khách và chở hàng (tổng 

chi phí dự án là 64,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 8.300 tỷ Yên), thay thế cho dự án ban đầu của 

Bộ Giao thông vận tải (vận tốc cao nhất đạt 320km, chuyên để chở khách). Tháng 01 năm 2022, trong 

cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki Shunichi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính đã đề nghị Nhật Bản hỗ trợ soạn thảo kế hoạch và xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam (NNA, 

2023). 
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Cảng Đà Nẵng (Tiên Sa) và cảng Cái Mép - Thị Vải đều là các cảng trọng điểm 

của miền Trung Việt Nam, đồng thời là cảng quốc tế nằm trong Hành lang kinh 

tế Đông-Tây và Hành lang kinh tế phía Nam Đông Dương - ví dụ điển hình trong 

“Chương trình phát triển Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS)”, được kỳ 

vọng sẽ đóng góp vào việc tăng cường tính liên kết khu vực Mê Công. 

Tiếp theo các công trình hoàn thiện mạng lưới đường bộ trong nội thành Hà Nội 

như đường vành đai 3 (đường trên cao bao gồm cầu Thanh Trì bắc qua sông 

Hồng), cầu vượt tại các nút giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng, các công trình như 

nhà ga quốc tế mới sân bay quốc tế Nội Bài, đường cao tốc và cầu Nhật Tân (cầu 

hữu nghị Nhật - Việt) nối giữa sân bay Nội Bài với thành phố Hà Nội được xây 

dựng, tạo nên cửa ngõ xứng tầm với thủ đô Hà Nội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

tiếp theo nhà ga quốc tế mới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đường cao tốc Đông 

Tây chạy cắt ngang thành phố, đường ngầm chạy dưới sông Sài Gòn (đường hầm 

dưới lòng sông lớn nhất Đông Nam Á) được xây dựng, hoàn thiện tuyến huyết 

mạch mới kết nối khu vực nội thành và ngoại thành của thành phố, nhờ đó đã thúc 

đẩy quá trình phát triển đô thị quy mô lớn. Tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố 

Hồ Chí Minh sắp hoàn thành là tuyến tàu điện ngầm, đường sắt trên cao đầu tiên 

bày tỏ sự vui mừng vì cầu Cần Thơ đã hiện thực hóa “giấc mơ trăm năm” của họ 

(Tuổi trẻ, 2010). 

* Kết nối vùng Mê Công (Hành lang kinh tế Đông Tây và Nam Đông 

Dương) 

① Cảng Đà Nẵng - Tiên Sa: 10,7 tỷ Yên (hoàn thành năm 2004) 

Cùng với việc nâng cấp cảng Đà Nẵng, đường, cầu nối thành phố Đà Nẵng 

và quốc lộ 1 cũng được xây dựng, góp phần cải thiện tình hình giao thông khu 

vực lân cận thành phố, là công trình hạ tầng quan trọng thuộc Hành lang kinh tế 

Đông-Tây (kết nối giữa Việt Nam - Lào - Thái Lan – Mi-an-ma) bên cạnh các 

công trình đường hầm Hải Vân (hoàn thành năm 2005), “Cầu quốc tế Mê Công 2” 

(hoàn thành năm 2006) bắc qua sông Mê Công gần biên giới Lào và Thái Lan 

được xây dựng cùng giai đoạn đó bằng nguồn vốn vay ODA. 

② Cảng Cái Mép - Thị Vải: 45,3 tỷ Yên (hoàn thành năm 2015) 

Là cảng cửa ngõ của Hành lang kinh tế phía Nam (kết nối giữa Việt Nam – 

Cam-pu-chia - Thái Lan). Dự án cầu bắc qua sông Mê Công trên cùng Hành lang 

kinh tế nói trên tại Cam-pu-chia (cầu Tsubasa) (hoàn thành năm 2015) cũng được 

thực hiện bằng vốn vay ODA. 

* Giao thông đô thị 
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[Nhà ga sân bay quốc tế] 

① Nhà ga hành khách số 2 sân bay quốc tế Nội Bài: 53,9 tỷ Yên (hoàn 

thành cuối năm 2013) 

② Nhà ga hành khách mới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất: 22,8 tỷ Yên 

(hoàn thành năm 2007)31 

[Đường bộ, cầu, đường hầm] 

① Nâng cấp hạ tầng giao thông Hà Nội: 12,5 tỷ Yên (hoàn thành năm 2008). 

② Cầu Thanh Trì/ Đường vành đai Hà Nội số 3: 89,7 tỷ Yên (hoàn thành 

năm 2007/2020). 

③ Cầu Nhật Tân/Đường cao tốc Nội Bài - Nhật Tân: 72,3 tỷ Yên (hoàn 

thành năm 2014). 

④ Đường cao tốc Sài Gòn Đông Tây: 55,1 tỷ Yên (hoàn thành năm 2011). 

[Đường sắt đô thị] 

① Đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh: 155,4 tỷ Yên (dự kiến 

vận hành thương mại vào năm 2024) 

② Đường sắt đô thị số 1, số 2 Hà Nội (chưa khởi công) 

- Cửa ngõ Hà Nội (Sân bay Nội Bài - Cầu Nhật Tân) và Đường cao tốc Sài 

Gòn Đông Tây là những dự án quy mô lớn chưa từng có tiền lệ tại hai thành phố, 

mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn như chậm giải phóng mặt bằng, vấn đề thanh 

toán do gia tăng chi phí thi công, sau khi hoàn thành đã được lấy tên lần lượt của 

anh hùng giành độc lập cho Việt Nam và tên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 

thời kỳ nối lại ODA với Nhật Bản là “Đại lộ Võ Nguyên Giáp” và “Đại lộ Võ Văn 

Kiệt”, trở thành biểu tượng mới cho quan hệ hợp tác Nhật Bản - Việt Nam. 

- Nâng cấp hạ tầng giao thông Hà Nội (đường hầm Kim Liên, cầu vượt, 

mở rộng đường…) và đường cao tốc Sài Gòn Đông Tây là những dự án tại các 

khu vực tập trung đông dân cư nên con số di dời lên đến 1.700 hộ và 6.800 hộ. 

Vốn vay ODA được sử dụng cho cả hạng mục hoàn thiện hạ tầng của điểm đến 
 
 

31 Để đáp ứng nhu cầu hàng không ngày càng tăng của khu vực phía Nam Việt Nam, cùng với 

việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay mới Long Thành, sân bay trung tâm quốc tế mới cũng bắt 

đầu được khởi công xây dựng. Với kinh nghiệm về PPP trong dự án cảng Lạch Huyện, căn cứ kết quả 

khảo sát của JICA, Nhật Bản đã đề xuất dự án kết hợp giữa vốn vay ODA với đầu tư tư nhân, nhưng 

giai đoạn 1 được thực hiện với nguồn vốn tự có của phía Việt Nam và vốn vay trong nước. Quá trình 

triển khai kế hoạch tổng thể trong thời gian tới theo 3 giai đoạn đang thu hút sự chú ý. 

của Thành phố, được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho sự phát triển đường sắt đô thị 

trong tương lai. 
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9 dự án phát điện (tổng công suất 4.600.000kW) bao gồm nhiệt điện than ở miền 

Bắc, nhiệt điện khí ở miền Nam và thủy điện ở vùng núi miền Trung chiếm khoảng 

10% tổng lượng điện của toàn Việt Nam (năm 2021). Với những dự án đầu tiên 

sử dụng vốn vay ODA (3 nhà máy phát điện), các nhà máy phát điện được hoàn 

thành vào thời kỳ Việt Nam gặp khó khăn về điện, đáp ứng nhu cầu điện gia tăng, 

cải thiện đời sống người dân, đồng thời góp phần làm tăng đầu tư nước ngoài ở 

các địa phương. Những năm gần đây, Nhật Bản bắt đầu hoạt động đầu tư và cho 

vay đối với các dự án tư nhân trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. 

tái định cư, nên chính quyền thành phố đã sử dụng nguồn vốn này để xây các khu 

tập thể dành cho người dân thuộc diện di dời. Song song với đó, thông qua các dự 

án cải thiện môi trường nước, dự án đã tiến hành nạo vét cống, kênh đào ven các 

tuyến đường, bao kè bờ sông, góp phần cải thiện, làm đẹp môi trường đô thị. 

- Các hạng mục cơ bản của đường sắt đô thị Hồ Chí Minh đã hoàn thành, 

dự kiến sau khi lắp đặt thiết bị, chạy thử toa xe, huấn luyện nhân viên sẽ bắt đầu 

vận hành thương mại trong năm 2023. Tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2 của Hà 

Nội, do bị đội vốn và phải điều chỉnh quy hoạch nhà ga trong trung tâm thành phố 

nên dự án đang khởi công chậm tiến độ. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ các dự án 

trước, dự án này được kỳ vọng là sẽ được triển khai sớm32. 

(ii) Điện lực 
 

[Nhiệt điện] (439,1 tỷ Yên, 5 nhà máy phát điện, tổng cộng 3.552MW) 

(Nhiệt điện than) 

① Phả Lại (600MW, hoàn thành năm 2003). 

② Nghi Sơn (600MW, hoàn thành năm 2015). 

③ Thái Bình (600MW, hoàn thành năm 2018). 

(Nhiệt điện khí) 

④ Phú Mỹ (1.092MW, hoàn thành năm 2002). 

⑤ Ô Môn (660MW, hoàn thành năm 2015). 

- Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, dựa vào triển vọng của kế hoạch khai thác 

khí thiên nhiên ngoài khơi đã được chuyển đổi từ sử dụng dầu nặng và khí trong 

giai đoạn mới bắt đầu dự án sang chu trình hỗn hợp khí cho hiệu suất phát điện 

 

32 Tháng 11 năm 2021, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Hà Nội (tổng chiều dài 13km) được 

hoàn thành bởi công ty xây dựng Trung Quốc, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung 

Quốc. Tuy nhiên, do các vấn đề giải phóng mặt bằng, sự cố phát sinh trong quá trình xây dựng, điều 

chỉnh thiết kế, phát sinh chi phí thi công nên thời gian từ khởi công đến khi hoàn thành mất 10 năm. 

Tiếp theo, tuyến đường sắt số 3 do Pháp và Ngân hàng phát triển châu Á tài trợ vốn hiện nay đang trong 

quá trình xây dựng, nhưng cũng bị chậm tiến độ do các vấn đề tương tự. 
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cao hơn. Dự án xây dựng đường ống dẫn khí bằng vốn đầu tư tư nhân (khoảng 

400km, 1,3 tỷ đô la Mỹ) đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ cuối năm 2002. 

- Nghi Sơn, Thái Bình, Phú Mỹ, Ô Môn tiếp nối các dự án sử dụng vốn vay 

ODA thành công, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản, làm gia 

tăng các dự án phát điện của tư nhân (IPP), hình thành nên các tổ hợp phát điện 

quy mô lớn. Các dự án ODA được triển khai trước, bao gồm cả việc xây dựng hệ 

thống truyền tải điện, đã trở thành tác nhân kích thích đầu tư tư nhân. 

[Thủy điện]（106,8 tỷ Yên, 4 nhà máy phát điện, tổng cộng 1.090MW) 

① Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi (475MW, hoàn thành năm 2001). 

② Cải tạo thủy điện Đa Nhim (160MW, hoàn thành năm 2006), mở rộng 

(80MW, hoàn thành năm 2018). 

③ Thủy điện Đại Ninh (300MW, hoàn thành năm 2008), ④ Mở rộng thủy 

điện Thác Mơ (60MW, hoàn thành năm 2017). 

- Các nhà máy thủy điện phía Nam Việt Nam bắt đầu từ nhà máy thủy điện 

Đa Nhim hoàn thành năm 1964. Sau khi ODA được nối lại, kinh nghiệm từ nhà 

máy này đã được phát huy cho các nhà máy thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi trong 

hệ thống thủy điện tại khu vực này, các dự án về thủy lợi đã được triển khai đồng 

thời với các dự án thủy điện. Đặc biệt trong dự án thủy điện Đại Ninh, phía Nhật 

Bản đã đề xuất dự án thủy lợi “Phan Rí - Phan Thiết” (5,3 tỷ Yên, tháng 6/2001), 

hỗ trợ hình thành dự án, thực hiện dự án bằng vốn vay ODA, đồng thời hướng 

dẫn phát triển nông nghiệp thông qua cơ chế hợp tác kỹ thuật. 

[Năng lượng tái tạo] 

JICA đã cung cấp khoản đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ cho ADB để thành lập “Quỹ 

cơ sở hạ tầng khu vực tư nhân châu Á” (LEAP) vào năm 2016, với mục đích thúc 

đẩy cơ sở hạ tầng chất lượng của khu vực tư nhân. LEAP hỗ trợ các dự án năng 

lượng tái tạo sau đây tại Việt Nam: 

① Điện mặt trời tại tỉnh Phú Yên (257MW): 9,3 triệu đô la Mỹ (2020). 

② Điện gió tại tỉnh Quảng Trị (144MW): 25 triệu đô la Mỹ (2021). 

③ Điện gió tại tỉnh Ninh Thuận (88MW): 25 triệu đô la Mỹ (2022). 

- Dự án điện hạt nhân tỉnh Ninh Thuận: Năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã 

phê duyệt hai dự án điện hạt nhân do nhóm doanh nghiệp Nhật Bản và Liên bang 

Nga thực hiện như giải pháp chủ chốt để giải quyết tình trạng thiếu điện. Chính 

phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp liên quan hy vọng dự án sẽ là mô hình xuất 

khẩu điện hạt nhân sang các nước châu Á mới nổi. Nhưng sau vụ tai nạn tại Nhà 

máy điện Fukushima-1 do động đất vào năm 2011, Quốc hội Việt Nam đã quyết 
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Mặc dù Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đô thị hóa nhanh chóng nhưng bất 

cập đối với hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đã gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng do lũ lụt và suy thoái môi trường trong thời gian mưa nặng hạt. Kể từ khi 

nối lại, ODA Nhật Bản đã hỗ trợ liên tục trong việc lập kế hoạch và nâng cấp, góp 

phần làm đẹp các thành phố cũng như cũng như cải thiện môi trường nước. Dựa 

trên kinh nghiệm thu được từ mỗi dự án, các dự án tương tự đã được triển khai tại 

các thành phố lớn của tỉnh Hải Phòng, Hạ Long, Huế, Bình Dương, Biên Hòa 

được hỗ trợ vốn vay bằng đồng Yên. 

định hủy bỏ dự án vào năm 2016. Nguyên nhân chính được cho là do yêu cầu số 

tiền tài trợ rất lớn cũng như lo ngại của người dân về sự an toàn của nhà máy điện 

hạt nhân (Nihon Keizai Shimbun, 2016). ODA không thể hỗ trợ các chương trình 

nhà máy điện hạt nhân theo quy định của OECD nhưng đã được mong đợi cung 

cấp hỗ trợ để góp phần phát triển vùng, bao gồm cả việc xây dựng đường giao 

thông, cấp nước và các cơ sở hạ tầng khác. 

(iii) Môi trường nước đô thị 
 

① Cải thiện môi trường nước Hà Nội: Giai đoạn 1 với 18,6 tỷ Yên (hoàn 

thành năm 2005), giai đoạn 2 với 32,3 tỷ Yên (hoàn thành năm 2016). 

② Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh: giai đoạn 1 với 28,3 

tỷ Yên (hoàn thành năm 2012), giai đoạn 2 với 46,5 tỷ Yên (dự kiến hoàn thành 

năm 2023). 

- Tại Hà Nội, từ sau khi ODA được nối lại, JICA đã hỗ trợ xây dựng kế 

hoạch dài hạn thông qua hình thức khảo sát phát triển của JICA. Với các khoản 

vốn vay ODA liên tục trong suốt 20 năm, các hồ lớn nhỏ nằm rải rác trong thành 

phố, hệ thống cống thoát nước được cải tạo, đồng thời, các trạm bơm thoát nước 

được xây dựng. Tiếp theo đó, trên cơ sở kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, 

các trạm xử lý nước thải quy mô lớn đã được xây dựng. 

- Các địa phương của Nhật Bản đã phối hợp với các dự án ODA để hợp 

tác với các thành phố của Việt Nam nhằm triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh 

vực nước sạch, nước thải, môi trường (Hà Nội hợp tác với tỉnh Fukuoka, thành 

phố Yokohama; thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Osaka, Hải Phòng với 

thành phố Bắc Kyushu, Hạ Long với tỉnh Shiga, Đà Nẵng - Huế với thành phố 

Yokohama, Hội An với thành phố Naha…). 

- Cơ quan thực hiện các dự án hoàn thiện hệ thống cống thoát nước tại tỉnh 

Bình Dương (27,7 tỷ Yên, tháng 12 năm 2007) (Tổng công ty cấp thoát nước và 

môi trường), trên cơ sở kinh nghiệm dự án ODA và những nỗ lực kinh doanh, năm 

2016 đã được cổ phần hóa (có doanh nghiệp Nhật Bản góp vốn). Đối với các dự 
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Để phát triển nông thôn, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại các địa phương 

nghèo của Việt Nam, từ “các khoản vay nâng cấp cơ sở hạ tầng” ban đầu (vốn 

vay ODA nhập khẩu hàng hóa sử dụng để nhập khẩu trang thiết bị phục vụ cho 

việc cải tạo đường bộ, hệ thống cấp nước) đã phát triển thành “Chương trình tín 

dụng chuyên ngành” (SPL), bao gồm cả chi phí xây dựng và có mở rộng ngành 

(phân phối điện, thủy lợi quy mô nhỏ). Các dự án SPL được cung cấp liên tục 

trong hơn 20 năm, tổng số vốn vượt trên 70 tỷ Yên, tập trung vào các vùng nghèo. 

Các dự án đã góp phần thúc đẩy vận chuyển hàng hóa, cải thiện khả năng kết nối 

với dịch vụ công, nâng cao năng suất nông nghiệp tại nông thôn. Sau hơn 20 năm 

hợp tác liên tục, SPL đã vươn tới mọi miền đất nước Việt Nam và trở thành dự án 

ODA nổi tiếng nhất của Nhật Bản ở khu vực nông thôn. 

“Dự án Ishikawa” hỗ trợ chính sách chuyển đổi sang kinh tế thị trường là dự án 

nghiên cứu chung giữa các học giả kinh tế phát triển của Nhật Bản mà dẫn đầu là 

giáo sư Ishikawa Shigeru và các nhà hoạch định chính sách phía Việt Nam. Dự 

án đã tiến hành phân tích và đề xuất chính sách liên quan đến phát triển nông 

nghiệp - nông thôn, chính sách công nghiệp, chính sách tài chính, cải cách doanh 

nghiệp nhà nước, từ đó đưa ra các kiến nghị cho kế hoạch 5 năm phát triển kinh 

tế xã hội Việt Nam lần thứ 6 (1995-2000). Những kinh nghiệm và thành quả của 

dự án này đang được phát huy trong việc hỗ trợ các chính sách ứng phó với khủng 

hoảng tiền tệ châu Á, tài trợ vốn vay ODA trong chiến lược xóa đói giảm nghèo, 

phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, chiến lược công nghiệp hóa. 

án cấp nước (2020) và dự án xử lý - phát điện bằng rác thải (2022), JICA hỗ trợ 

thông qua việc góp vốn hoặc cho vay đối với các dự án tư nhân. Các dự án này đã 

trở thành hình mẫu cho việc phát triển từ dự án ODA thành dự án tư nhân. 

(iv) Phát triển nông thôn 
 

① Khoản vay nâng cấp cơ sở hạ tầng (khoản vay nhập khẩu hàng hóa): 7,3 

tỷ Yên (1993-1994). 

② Chương trình tín dụng chuyên ngành (SPL1-3): 23 tỷ Yên (1996-1998). 

③ Hạ tầng quy mô nhỏ tại các địa phương nghèo (SPL4-6): 43,3 tỷ Yên 

(2003-2009). 

6.2 Cải cách chính sách, hệ thống (chuyển đổi sách kinh tế thị trường, hoàn 

thiện luật pháp, giải pháp chống biến đổi khí hậu) 

(i) Hỗ trợ chính sách chuyển đổi sang kinh tế thị trường 
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① Dự án Ishikawa: 1995-2000 (3 giai đoạn) 

- Giáo sư Ishikawa Shigeru, trưởng nhóm nghiên cứu về viện trợ của JICA, 

khi tới thăm Việt Nam năm 1994 đã gặp gỡ với Tổng Bí thư Đỗ Mười. Sau khi 

nghe những kiến nghị và quan điểm về chính sách chuyển đổi sang kinh tế thị 

trường của nhóm nghiên cứu, Tổng Bí thư đã đề nghị nhóm nghiên cứu trao đổi 

với các Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây chính là xuất phát 

điểm cho dự án Ishikawa (Sasaki, 2022). Đối với Chính phủ Việt Nam, vấn đề cổ 

phần hóa do IMF, Ngân hàng Thế giới yêu cầu là một vấn đề khó khăn. Việt Nam 

kỳ vọng vào những tư vấn về cách tiếp cận tiến bộ của Nhật Bản dựa trên những 

kinh nghiệm của châu Á. Hoạt động hợp tác của Nhật Bản đã đem tới cho cộng 

đồng nhà tài trợ nhiều quan điểm khác nhau, phát huy tác dụng như một “lực đối 

trọng” để có được sự kiểm soát và cân bằng, và đã nhận được đánh giá cao từ các 

nhà lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ (Shimomura, 2018). 

- Quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Việt Nam thu hút sự quan 

tâm của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế phát triển, trong đó, giáo sư Trần Văn Thọ 

là chuyên gia tư vấn cho cả hai phía Nhật Bản và Việt Nam đã đóng vai trò cầu 

nối, giáo sư Ono Kenichi sau khi tham gia vào dự án Ishikawa đã tiếp tục hỗ trợ 

các chính sách liên quan đến ngành công nghiệp hỗ trợ, chiến lược công nghiệp 

hóa, và tăng năng suất lao động. 

② Các khoản vay hỗ trợ cải cách kinh tế (20 tỷ Yên, 1999) 

- Là một phần trong hoạt động hỗ trợ khẩn cấp để ứng phó với khủng hoảng 

tiền tệ châu Á (“Sáng kiến Miyazawa mới”), Nhật Bản đã lần đầu tiên trong lịch 

sử cung cấp các khoản vay ODA để hỗ trợ chính sách cho Việt Nam, trên cơ sở 

đơn phương cung cấp mà không kết hợp với các tổ chức quốc tế khác, nhằm mục 

đích điều chỉnh cơ cấu. Trên cơ sở thành quả của Dự án Ishikawa, dự án này chủ 

yếu hướng đến: (i) Phát triển khu vực tư nhân (thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và 

vừa); (ii) Thực hiện kiểm toán đối với các doanh nghiệp lớn của Nhà nước; và 

(iii) Thuế quan hóa các hàng rào phi thuế quan. Thúc đẩy khu vực tư nhân bằng 

cách chuyển cơ chế cấp phép cho doanh nghiệp thành cơ chế khai báo đã tạo nên 

một làn sóng thành lập doanh nghiệp tư nhân từ năm 2000. Dự án được đánh giá 

là đã góp phần tạo thêm việc làm và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu đầu tư (Tajika, 

Miura, Oizumi, 2003). 

③ Khoản vay hỗ trợ xóa đói giảm nghèo (PRSC)/Khoản vay tăng cường 

năng lực vận hành kinh tế, năng lực cạnh tranh (EMCC) 

(PRSC: 7 dự án, vốn vay 72,4 tỷ Yên (2004-12)/EMCC: 3 dự án, vốn vay 

41 tỷ Yên (2013-17), tổng vốn vay 113,4 tỷ Yên). 
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Cùng với chính sách chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Việt Nam, để cải cách 

hệ thống luật pháp hỗ trợ xây dựng đất nước, từ năm 1996, Nhật Bản đã thực hiện 

các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong suốt hơn 30 năm. Các chuyên gia dài hạn của Nhật 

Bản (cán bộ kiểm sát, thẩm phán, luật sư) tới thường trú tại Hà Nội, hợp tác giúp 

Việt Nam phát triển thông qua hoạt động hỗ trợ có tổ chức của Bộ Tư pháp, Tòa 

án Tối cao, Liên đoàn luật sư Nhật Bản, trường đại học Nagoya. Hoạt động này 

đã trở thành hình mẫu của hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp của 

Nhật Bản và được phát huy trong hoạt động hợp tác với Cam-pu-chia, Lào và các 

nước châu Á khác. 

- Trong quá trình thảo luận chính sách giữa Ngân hàng Thế giới và Chính 

phủ Việt Nam liên quan đến Chiến lược xóa đói giảm nghèo của Việt Nam (PRSP), 

thông qua “Đội đặc nhiệm về ODA” với vai trò nòng cốt là Đại sứ quán Nhật Bản 

tại Việt Nam, Nhật Bản đã tích cực đưa ra các kiến nghị khi soạn thảo chương 

trình cải cách như cải thiện môi trường đầu tư, quản lý chi công, cải cách tài chính 

- ngân hàng, cải cách doanh nghiệp nhà nước…Từ giai đoạn 3 của PRSP (năm 

2004), Nhật Bản đã tham gia đồng tài trợ với Ngân hàng Thế giới, sau đó tiếp tục 

hợp tác theo hình thức tương tự đối với EMCC là chương trình kế thừa PRSC. 

- Vào giai đoạn 8 của PRSC (2009), Nhật Bản đã đơn phương cung cấp 

khoản vay bổ sung hỗ trợ kích cầu nhằm ứng phó với cú sốc Lehman (47,9 tỷ Yên). 

(ii) Cải cách tư pháp 
 

① Hỗ trợ hoàn thiện luật pháp (3 giai đoạn, 1996-2007): Để hoàn thiện 

luật pháp theo hướng kinh tế thị trường, 4 cơ quan là Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân 

dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Liên đoàn luật sư Việt Nam đã 

được lựa chọn là cơ quan đối tác. Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng dự thảo 

của các điều luật cơ bản như Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự (Luật tố tụng dân 

sự, Luật dân sự sửa đổi do Nhật Bản hỗ trợ soạn thảo đã được Quốc hội Việt Nam 

thông qua lần lượt vào các năm 2004, 2005). 

② Hỗ trợ cải cách hệ thống luật, hệ thống tư pháp (2 giai đoạn, 2007-15): 

Các chuyên gia dài hạn của Nhật Bản thuộc 3 lĩnh vực liên quan đến luật pháp 

(thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư) đã tới thường trú tại Hà Nội, theo dõi những 

thành tựu hỗ trợ hoàn thiện pháp luật cho đến thời điểm đó, hỗ trợ tăng cường 

năng lực của các cơ quan tư pháp địa phương. 

③ Hỗ trợ cải cách luật, tư pháp với mục tiêu hoàn thành vào năm 2020 

(2015-20)／④ Hoàn thiện luật pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi 

(2021-25): Đưa Văn phòng Chính phủ, cơ quan Đảng (Ban nội chính trung ương) 

vào nhóm các cơ quan hợp tác, đảm bảo tính đồng bộ của luật pháp, thẩm định 
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Tỷ lệ tăng lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của Việt Nam cao thứ 2 trong các 

nước ASEAN, là nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu (như nước 

biển dâng cao). Trên cơ sở đối thoại chính sách với các bộ ngành liên quan của 

Việt Nam, chủ yếu là Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), Nhật Bản đã 

nhất trí về Chương trình hành động chống biến đổi khí hậu và đã hỗ trợ tài chính, 

hợp tác kỹ thuật để thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch này. Chương trình hỗ trợ 

ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) trở thành ví dụ điển hình về hỗ trợ quốc 

tế hàng đầu bằng ODA của Nhật Bản trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. 

các văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tham gia vào các 

nghiệp vụ thanh tra sau, thi hành án. 

- Trong hoạt động hợp tác tư pháp Nhật Bản - Việt Nam, để hỗ trợ Việt Nam 

soạn thảo Bộ luật Dân sự, giáo sư Morishima Akio của trường đại học Nagoya đã 

giới thiệu về Luật dân sự Nhật Bản và đã tư vấn cho Việt Nam. Hoạt động này đã 

kết nối tới hoạt động hợp tác kỹ thuật của JICA. Trong các hoạt động hợp tác kỹ 

thuật thì đây là lĩnh vực Nhật Bản còn ít kinh nghiệm, nhưng tiếp theo hoạt động 

hỗ trợ soạn thảo luật, giáo sư Morishima đã thuyết phục các bên liên quan phía 

Việt Nam về tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực dài hạn để hỗ trợ thi 

hành và sửa đổi luật. Về phía Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng 

Cường (thời điểm đó là Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp) đã đóng vai 

trò trung tâm bên phía Bộ Tư pháp trong gần 30 năm. Người kế nhiệm ông là Bộ 

trưởng và một Thứ trưởng Bộ Tư pháp hiện nay cũng đã du học tại trường Đại 

học Nagoya trong khung khổ của dự án và đã giành được học vị, cho thấy mối 

quan hệ sâu sắc giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Nhật Bản (Sasaki, 2022). 

- Để sửa đổi Hiến pháp Việt Nam (cuối năm 2013), vào tháng 7 năm 2012, 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (sau này là Thủ tướng Chính phủ, 

Chủ tịch nước) đã dẫn đầu đoàn khảo sát về hiến pháp gồm gần 40 thành viên 

sang Nhật Bản, trong đó có 7 thành viên là các Bộ trưởng và tương đương như 

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Đoàn khảo sát đã tiến hành trao đổi ý kiến 

với các học giả về hiến pháp, cơ quan soạn thảo Luật hạ viện, Tòa án tối cao, Bộ 

Tư pháp, trường Đại học Nagoya Nhật Bản (Nishioka, 2012). Hợp tác trong sửa 

đổi Hiến pháp tượng trưng cho mối quan hệ tin cậy giữa hai nước được xây dựng 

qua nhiều năm hỗ trợ hoàn thiện luật pháp. 

(iii) Ứng phó với biến đổi khí hậu 
 

① Tín dụng chương trình hỗ trợ chống biến đổi khí hậu (SPR-CC: I-VII): 

80 tỷ Yên (2010-2017) 

Đáp lại lời kêu gọi của Nhật Bản, AFD, Ngân hàng Thế giới, Hàn Quốc, 

Ca-na-đa, Ốtx-trây-li-a đã tham gia đối thoại chính sách với phía Việt Nam và 
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Hợp tác nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực tại “3 bệnh viện trọng 

điểm” tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung là bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội, bệnh 

viện Chợ Rẫy - Hồ Chí Minh, bệnh viện Trung ương Huế. Thông qua các bệnh 

viện này, Nhật Bản đã góp phần nâng cao chất lượng y tế toàn quốc. Hợp tác với 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) và Trung tâm sản xuất vắc-xin 

(POLYVAC) đang góp phần tăng cường khả năng chống bệnh truyền nhiễm bao 

gồm bệnh sởi, SARS và COVID-19. 

đồng tài trợ cho Việt Nam33. Đối với chương trình chính sách do Nhật Bản dẫn 

đầu, đây là trường hợp đầu tiên mà các tổ chức quốc tế và các nước khác cùng 

tham gia và cùng tài trợ. 

② Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực biến đổi khí hậu 

・Hỗ trợ xây dựng kiểm kê khí nhà kính quốc gia (2010-2014) 

・Hỗ trợ xây dựng, thực hiện “hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù 

hợp điều kiện quốc gia” (NAMA) (2015-2019). 

・Khảo sát kế hoạch tổng thể thúc đẩy tiết kiệm năng lượng (2008-2009). 

- Nhờ có sự hỗ trợ chính sách và hợp tác kỹ thuật của Nhật Bản, NAMA 

được thống nhất soạn thảo bởi mỗi quốc gia tại COP16 (năm 2010), đã được hoàn 

thành và đã được giới thiệu như một hình mẫu tại COP. 

- Cùng với việc cải thiện chính sách, cơ chế, Nhật Bản đã thực hiện các dự 

án xây dựng cống ngăn mặn, áp dụng hệ thống quan trắc, kiểm soát ngập mặn tại 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long (dự án quản lý nước tại tỉnh Bến Tre: vốn vay 

ODA 24,3 tỷ Yên, 2017). 

- Tại COP26 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên 

bố Việt Nam phấn đấu đạt phát thải ròng khí nhà kính GHG bằng 0 (trung hòa 

carbon) vào năm 2050. Tại hội nghị cấp cao Nhật Bản - Việt Nam cùng thời gian 

đó, hai nước đã khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác. Biến đổi khí 

hậu là vấn đề chung của cả hai nước và là nội dung trọng điểm trong hoạt động 

hợp tác Nhật Bản - Việt Nam trong thời gian tới. 

6.3 Đào tạo nguồn nhân lực 

(i) Lĩnh vực y tế 
 

 

 

 

 
 

33 Đồng tài trợ cho SPR-CC: Ngân hàng Thế giới (300 triệu đô la Mỹ), Pháp (126,2 triệu đô la 

Mỹ), Hàn Quốc (50 triệu đô la Mỹ), Ốtx-trây-li-a (12 triệu đô la Mỹ), Ca-na-đa (4,3 triệu đô la Mỹ). 

Các khoản vay ưu đãi (tương đương khoảng 800.000 đô la Mỹ) chiếm khoảng 60% trong tổng thể 

(khoảng 1.270 triệu đô la Mỹ). 
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① 3 bệnh viện trọng điểm 

• Bệnh viện Chợ Rẫy - Hồ Chí Minh: viện trợ không hoàn lại 2,52 tỷ Yên 

(1992-1994), hợp tác kỹ thuật (3 giai đoạn, 1995-2009), vốn vay ODA 28,6 tỷ yên 

(2015), dự kiến xây dựng “Bệnh viện Chợ Rẫy 2” (Bệnh viện hữu nghị Nhật - Việt). 

・Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội: viện trợ không hoàn lại 6,32 tỷ Yên (1998- 

2000), hợp tác kỹ thuật (2 giai đoạn, 2000-2009). 

・Bệnh viện Trung ương Huế: viện trợ không hoàn lại 2,83 tỷ Yên (2004- 

2006), hợp tác kỹ thuật (2005-2010). 

・Bệnh viện Hòa Bình: viện trợ không hoàn lại 0,97 tỷ Yên (2005), hợp 

tác kỹ thuật (2 giai đoạn, 2004-2017); mô hình hợp tác tại 3 bệnh viện trọng điểm 

đã được triển khai tới các bệnh viện trọng điểm khu vực miền núi Tây Bắc. 

② Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (NIHE) 

・Phòng xét nghiệm chẩn đoán mầm bệnh an toàn sinh học cấp độ 3: 

viện trợ không hoàn lại 0,89 tỷ Yên (2006). 

・Hợp tác kỹ thuật: (2 giai đoạn, 2005-2016) Viện nghiên cứu bệnh truyền 

nhiễm Nhật Bản hỗ trợ vận hành và đào tạo nguồn nhân lực. 

③ Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC) 

・Cung cấp vắc-xin sởi: viện trợ không hoàn lại 1,17 tỷ Yên (2001-2002, 

sử dụng cho 20 triệu trẻ em trên cả nước). 

・Xây dựng cơ sở sản xuất vắc-xin: viện trợ không hoàn lại 2,14 tỷ Yên 

(2003-2005). 

・Hợp tác kỹ thuật (2 giai đoạn, 2013-2017): Viện Kitasato hỗ trợ đào 

tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm sản xuất vắc-xin34. 

- Tháng 02 năm 2003, sau khi phát hiện bệnh nhân SARS đầu tiên tại Hà 

Nội, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận bệnh nhân này để ngăn chặn bệnh lan rộng, 

đến tháng 4 đã có thể tuyên bố hết dịch. Nhật Bản đã cử đội hỗ trợ khẩn cấp, đồng 

thời hợp tác kỹ thuật với bệnh viện Bạch Mai trong nhiều năm, góp phần nâng 

cao khả năng phòng bệnh truyền nhiễm trong bệnh viện. 

- Giải pháp chống COVID: ngay trong giai đoạn COVID-19 lan rộng, 3 

bệnh viện trọng điểm đã trở thành tuyến đầu điều trị cho bệnh nhân nội trú, cử 
 

 

34 Là dự án hợp tác được thực hiện trên cơ sở mối quan hệ lâu năm giữa Viện nghiên cứu Kitasato 

(tiến sỹ Makino), viện có nhiều đóng góp trong việc phát triển ra vắc-xin bại liệt, vắc-xin sởi của Nhật 

Bản và Viện trưởng POLYVAC, cơ quan nghiên cứu, sản xuất vắc-xin bại liệt của Việt Nam. 
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Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, JICA đã phối hợp với 

các trường đại học của Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác sâu sắc với Việt Nam để 

triển khai các hoạt động hợp tác kết hợp giữa hợp tác về vốn và hợp tác kỹ thuật, 

nhằm tăng cường bộ máy đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam 

như Đại học Nông nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ. Được sự 

đồng thuận của lãnh đạo hai nước Nhật Bản và Việt Nam, “Đại học Việt - Nhật” 

được triển khai trên cơ sở hợp tác với Đại học quốc gia Hà Nội. Dự án Học bổng 

Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) tiếp nhận lưu học sinh từ các nước chuyển đổi 

sang kinh tế thị trường vào các chương trình sau đại học của các trường đại học 

Nhật Bản đã đào tạo được nhiều cán bộ hành chính trẻ của Việt Nam. Họ được kỳ 

vọng sẽ phát huy tích cực vai trò cầu nối giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. 

nhân viên y tế tới các bệnh viện địa phương để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân nặng. 

NIHE đóng vai trò hạt nhân trong việc xây dựng và mở rộng mạng lưới xét nghiệm 

COVID-19, POLYVAC đã triển khai nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước. 

(ii) Giáo dục đại học 
 

① Đại học Nông nghiệp (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

・Hợp tác kỹ thuật tăng cường năng lực nghiên cứu (1998-2004). 

・Nghiên cứu phát triển giống cây trồng thích hợp với khu vực miền 

núi phía Bắc (2010-15): hợp tác kỹ thuật thông qua SATREPS.35 

- Thông qua hợp tác nghiên cứu với trường đại học Kyushu để phát triển 

giống lúa mới cho sản lượng cao và có khả năng kháng sâu bệnh, góp phần cải 

thiện tình trạng thiếu lương thực và ổn định, nâng cao đời sống nông dân. 

② Đại học Bách khoa Hà Nội (Dự án hỗ trợ phát triển giáo dục đại học về 

công nghệ thông tin và truyền thông (HEDSPI)) 

Vốn vay ODA (5,4 tỷ Yên, 2006), hợp tác kỹ thuật (2006-12): thành lập 

mới Khoa công nghệ thông tin (IT) áp dụng chương trình đào tạo IT của Nhật Bản, 

kết hợp đào tạo tiếng Nhật với chương trình du học (trường đại học Ritsumeikan, 

trường đại học Keio), hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực IT chất lượng cao mà các 

doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng. 

- Những lưu học sinh được phái cử từ HEDSPI sang Nhật Bản đã đạt được 

nhiều thành tích xuất sắc như đào tạo ra nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng đầu Khoa 

IT của các trường đại học, được tuyển dụng vào các doanh nghiệp IT của Nhật 

 
35 SATREPS (Hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế ứng phó với các vấn đề toàn cầu): là dự án mà 

Tổ chức phát triển khoa học kỹ thuật (JST), Tổ chức nghiên cứu phát triển y tế Nhật Bản (AMED) và 

JICA cùng phối hợp thực hiện. Thông qua việc kết hợp giữa khoa học kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản 

với nguồn vốn ODA để thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật với các nước đang phát triển. 
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Thông qua hợp tác kỹ thuật với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và thành phố 

Hồ Chí Minh để đưa vào áp dụng đào tạo nghề sử dụng bí quyết Nhật Bản, hỗ trợ 

đào tạo nguồn nhân lực làm cơ sở phát triển công nghiệp như công nghiệp phụ 

Bản. Đáng chú ý, chính các sinh viên tốt nghiệp đã lập ra những công ty phát triển 

phần mềm, kết nối giữa Nhật Bản và Việt Nam. Phát triển hoạt động, mạng lưới 

cựu sinh viên đã tạo ra nhiều hoạt động kinh doanh IT mới. 

③ Đại học Cần Thơ 

・Kế hoạch nâng cấp Khoa nông nghiệp của Đại học Cần Thơ: viện 

trợ không hoàn lại 2,26 tỷ Yên (xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu) 

(hoàn thành năm 1995). 

・Dự án phát triển đại học Cần Thơ 

Vốn vay ODA 10,5 tỷ Yên (2015): xây dựng cơ sở vật chất (hoàn thành 

năm 2022), thiết bị nghiên cứu đào tạo, tài trợ nghiên cứu, phái cử lưu học sinh. 

Hợp tác kỹ thuật (2016-2021): với đối tác là 9 trường đại học của Nhật Bản 

như trường đại học Kyushu, trường đại học nông công nghiệp Tokyo, trường đại 

học hàng hải Tokyo…để hỗ trợ hợp tác nghiên cứu có sử dụng cả công nghệ của 

các doanh nghiệp tư nhân. 

④ Đại học Việt - Nhật: hợp tác kỹ thuật (2 giai đoạn, 2015-2025) 

Hỗ trợ hoàn thiện bộ máy tổ chức, mở chương trình thạc sỹ tại trường Đại 

học Việt - Nhật (thành lập năm 2014). Sau khi khai giảng 8 chương trình thạc sỹ 

vào năm 2016, với mục đích hoàn thiện nền tảng đào tạo nhất quán từ đại học đến 

sau đại học, JICA đã hỗ trợ xây dựng quan hệ hợp tác bền vững với các trường 

đại học của Nhật Bản, hoàn thiện nhân sự và hệ thống nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ 

liên kết với các doanh nghiệp (đang lên kế hoạch cho dự án sử dụng vốn vay ODA 

để xây dựng khuôn viên mới). 

⑤ Kế hoạch khuyến học đào tạo nguồn nhân lực36: Tiếp nhận các cán bộ 

hành chính của Việt Nam thông qua chương trình JDS, sau khi bắt đầu vào năm 

2001 đã tiếp nhận tổng cộng tới 763 người trong 20 năm. Phản ánh sự phát triển 

của quan hệ Nhật Bản - Việt Nam, trong số các chương trình tương tự (21 quốc 

gia, tổng cộng 5.410 người), đây là chương trình có số học viên lớn nhất. 

(iii) Nguồn nhân lực công nghiệp 
 

 

36 Dự án JDS: là dự án tiếp nhận lưu học sinh dựa vào hợp tác viện trợ không hoàn lại được xây 

dựng vào năm tài khóa 1999 trong khung khổ “Kế hoạch tiếp nhận 100.000 lưu học sinh” của chính phủ 

Nhật Bản. Đối tượng thụ hưởng là các lĩnh vực trọng điểm và các lĩnh vực liên quan tới các vấn đề phát 

triển của mỗi nước mà chủ yếu là các lĩnh vực khoa học xã hội như hành chính, chính sách công, kinh 

tế, pháp luật. 
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Trên cơ sở thắt chặt hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, từ đầu 

thập niên 2010, hợp tác trong lĩnh vực quản trị như cải cách hành chính, đào tạo 

lãnh đạo kế cận vốn được Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng, hợp 

tác tăng cường chức năng lập pháp của Quốc hội Việt Nam đang ngày càng trở 

nên quan trọng hơn trong những năm gần đây. 

 

① Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (hợp tác kỹ thuật 3 giai đoạn, 

2000-2016) 

Dựa vào hợp tác kỹ thuật trên 15 năm, phát huy bí quyết của Nhật Bản như 

“5S”, “Kaizen”, JICA đã hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo nghề (điện tử, điện, 

cơ khí, khuôn đúc), đồng thời hỗ trợ tìm việc làm, từ đó tạo nguồn cung cấp nhân 

lực quý giá cho các doanh nghiệp Nhật Bản. 

② Trường Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh (hợp tác kỹ thuật, 2013-2018) 

Phát huy bí quyết của trường cao đẳng kỹ thuật (Kousen) của Nhật Bản để 

hợp tác với phân hiệu Thanh Hóa để đào tạo nguồn nhân lực trong ngành hóa chất, 

cung cấp cho “Dự án lọc dầu Nghi Sơn” (bắt đầu vận hành năm 2018) có sự tham 

gia của các doanh nghiệp Nhật Bản. 

③ Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) (viện trợ 

không hoàn lại 0,78 tỷ Yên, hợp tác kỹ thuật 2000-2025) 

Xây dựng trung tâm đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội và 

Hồ Chí Minh) (hoàn thành năm 2002), thực hiện đào tạo tiếng Nhật, kinh doanh, 

“Keieijuku” học về kinh doanh theo phong cách Nhật Bản như một phần của “Dự 

án trung tâm Nhật Bản” được triển khai ở 10 nước mà chủ yếu là các nước chuyển 

đổi sang kinh tế thị trường. Câu lạc bộ cựu học viên Keieijuku trên 800 người đã 

trở thành một mạng lưới các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, cung cấp những 

mô hình tốt cho những nhà khởi nghiệp, nhà kinh doanh trẻ. 

(iv) Quản trị 
 

① Đào tạo cán bộ Văn phòng Chính phủ: Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ 

hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ và JICA (2011), nhằm nâng cao năng lực chính 

sách của các cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ, thực hiện đào tạo tại Nhật 

Bản theo các chủ đề do phía Văn phòng Chính phủ yêu cầu. 

② Đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến lược (2021-2025): Tiếp theo chương 

trình đào tạo cán bộ nguồn cao cấp với sự hợp tác với Cơ quan nhân sự quốc gia 

trợ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Nhật Bản. “Viện phát 

triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản” (VJCC) được thành lập bằng ODA 

cũng góp phần đào tạo nguồn nhân lực cầu nối giữa hai nước trong suốt 20 năm. 
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Nhật Bản (2013-2016), với mục đích đào tạo cán bộ nguồn của Đảng, chính quyền 

trung ương và chính quyền địa phương (500 người), tiến hành đào tạo thông qua 

hợp tác với Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(HCMA). Các học giả Nhật Bản (đến từ chính phủ, giới kinh tế, giới học thuật) 

giới thiệu về quá trình hiện đại hóa, phát triển kinh tế của Nhật Bản, cùng thảo 

luận về chiến lược phát triển của Việt Nam, góp phần xây dựng mạng lưới quan 

hệ cấp cao giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. 

③ Nâng cao năng lực của Văn phòng Quốc hội (hợp tác kỹ thuật 2014- 

21): Sau chuyến công tác tới Nhật Bản của phái đoàn khảo sát Hiến pháp của 

Chính phủ Việt Nam (tháng 7 năm 2013), lấy hình mẫu là Cục pháp chế hạ viện 

Nhật Bản, Thư viện Quốc hội Quốc gia hỗ trợ nâng cao năng lực hỗ trợ lập pháp 

của Văn phòng Quốc hội Việt Nam, áp dụng dịch vụ thư viện điện tử, tăng cường 

hoạt động tuyên truyền. Kinh nghiệm của hoạt động hợp tác này được kỳ vọng sẽ 

kết nối tới hoạt động hợp tác với thư viện quốc hội của các nước châu Á khác 

(Fukubayashi, 2017). 

6.4 Hợp tác với các đối tác trên phạm vi rộng (doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính 

quyền địa phương, trường đại học) 

ODA của Nhật Bản, cùng với sự phát triển của khu vực tư nhân tại Việt Nam, 

các dự án hợp tác với tư nhân để sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp tư nhân 

(đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa), hỗ trợ dựa vào các khoản đầu tư và cho 

vay ra nước ngoài của JICA dành cho các doanh nghiệp tư nhân có tính hợp tác 

kinh tế cao được tăng cường. Hơn nữa, do quan hệ giữa chính quyền địa phương 

Việt Nam và chính quyền địa phương Nhật Bản phát triển ngày càng sâu sắc nên 

hoạt động “hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở” dựa trên đề xuất của các chính quyền địa 

phương, các trường đại học, các tổ chức NGO ngày càng gia tăng. Trung tâm tại 

địa phương của JICA (13 trung tâm trên toàn quốc từ Hokkaido đến Okinawa) 

ngày càng phát huy vai trò cầu nối giữa Nhật Bản và các nước đang phát triển 

thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo phát huy đặc điểm, thế mạnh 

của các địa phương Nhật Bản và liên kết với các đối tác trên phạm vi rộng. 

(i) Hỗ trợ triển khai hoạt động tại nước ngoài của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Từ các dự án ứng tuyển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, JICA lựa chọn 

ra những dự án có khả năng đóng góp và tính khả thi cao trong việc giải quyết vấn 

đề để hỗ trợ hoạt động khảo sát, phổ biến, kiểm chứng về kỹ thuật, sản phẩm trước 

khi đầu tư vào nước sở tại. Từ sau khi bắt đầu cơ chế này, trong số khoảng 400 dự 

án mà JICA đã tiếp nhận đến thời điểm đó, các dự án của Việt Nam chiếm khoảng 

250 dự án (môi trường, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực…), là nước nhận 

được sự quan tâm nhiều nhất. 
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(ii) Liên kết với các chính quyền địa phương, trường đại học (hợp tác kỹ 

thuật cấp cơ sở) 

Với kỳ vọng đối với nguồn nhân lực Việt Nam, trong những năm gần đây, 

hoạt động giao lưu giữa các địa phương, các trường đại học Nhật Bản và Việt Nam 

trở nên sôi động. Biên bản ghi nhớ giữa các địa phương của Nhật Bản và các tỉnh 

của Việt Nam lên tới con số 75, biên bản ghi nhớ giữa các địa phương của Nhật 

Bản với Chính phủ Việt Nam cung lên tới con số 22 (tính đến cuối tháng 3 năm 

2020) (Umeda, 2021). Tương tự như các địa phương Yokohama, Osaka, Shiga, 

Fukuoka, Kitakyushu đã hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực 

môi trường, kinh nghiệm của các địa phương Nhật Bản liên quan đến khắc phục 

ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai, giải pháp đối với vấn đề già hóa dân 

số…được kỳ vọng là sẽ có giá trị tham khảo đối với Việt Nam, đồng thời cũng 

góp phần vào sự phát triển của các địa phương Nhật Bản. Bên cạnh đó, các trường 

đại học của Nhật Bản đang bị giảm số lượng sinh viên nhập học do vấn đề giảm 

tỷ lệ sinh đang tích cực tiếp nhận lưu học sinh, trong đó Việt Nam được kỳ vọng 

là nước có nhiều lưu học sinh ưu tú. 

 
7 Kết luận: Hướng tới hoạt động hợp tác mới 

ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam đã góp phần vào sự phát triển của Việt 

Nam và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Nhật Bản - Việt Nam. Sau 

khoảng 15 năm nối lại ODA, Việt Nam đã gia nhập nhóm nước thu nhập trung 

bình thấp, trong thời gian ngắn tới đây sẽ thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và 

hướng tới trở thành nước phát triển vào năm 2045. Trong chuyến thăm Nhật Bản 

lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11 năm 2021, Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Nhật Bản “hợp tác trong kỷ nguyên 

mới” và ra tuyên bố chung giữa hai Thủ tướng nêu rõ: “để phục hồi kinh tế sau 

đại dịch COVID-19, hai nước sẽ tập trung hợp tác trong 4 lĩnh vực là: (i) Hạ tầng 

giao thông; (ii) Hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu; (iii) Y tế; và (iv) Chuyển 

đổi số. Trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cân nhắc đến tầm quan trọng của sự 

nhượng bộ, thủ tục đơn giản, tính linh hoạt, tích cực xúc tiến những chương trình 

ODA phù hợp với tiềm năng to lớn cho tương lai của quan hệ đối tác chiến lược 

sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam” (Tuyên bố chung Nhật Bản - Việt Nam) 

(Bộ Ngoại giao Nhật Bản, 2021). Mặt khác, tình hình thế giới gần đây đang có xu 

hướng đi ngược lại với toàn cầu hóa. Cạnh tranh Hoa Kỳ - Trung Quốc, xung đột 

Nga-Ucraina kéo dài đã gây ra những tác động lớn. Để nhìn nhận lại về bản chất 

của ODA, chính phủ Nhật Bản đang bắt tay vào sửa đổi Điều lệ hợp tác phát triển 
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(2015)37. Trong đó, hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng có ý nghĩa 

quan trọng đối với hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á, cũng như để hiện thực 

hóa một “Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, đòi hỏi 

cả hai nước cần phải có sức mạnh để tạo ra những sự hợp tác mới. Tác giả mong 

rằng vòng tròn hợp tác và quan hệ tin cậy được mở rộng giữa hai nước thông qua 

ODA sẽ tiếp tục phát triển lâu bền trong tương lai. Tác giả xin nêu ra 3 vấn đề sau 

đây để xem xét. Vào thời điểm nối lại ODA, các học giả của hai nước đã tập hợp 

lại và tiến hành nghiên cứu chung về chính sách chuyển đổi sang kinh tế thị trường 

của Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - 

Việt Nam và 30 năm ký kết ODA, sẽ rất hữu ích nếu tập hợp trí tuệ của hai nước, 

tạo diễn đàn thảo luận chuyên sâu về chiến lược quốc gia trung dài hạn của Việt 

Nam, những hoạt động hợp tác mới giữa Nhật Bản và Việt Nam (Thiên, 2022). 

(i) Kiên trì hợp tác theo các giai đoạn góp phần vào tăng trưởng chung của 

hai nước Nhật Bản - Việt Nam 

Để đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng của thế giới và đạt được tăng trưởng 

chất lượng cao, thông qua hội nghị G7 và hội nghị G20, Nhật Bản đã dẫn đầu 

trong tiêu chuẩn hóa quốc tế về “hạ tầng chất lượng cao”38. Đối với Việt Nam 

cũng vậy, để phát triển kinh tế bền vững thì cần nâng cao hơn nữa cơ sở hạ tầng, 

nguồn nhân lực và hệ thống. Có nhiều lĩnh vực có thể phát huy kinh nghiệm, kỹ 

thuật, bí quyết, vốn của Nhật Bản. Trong những năm gần đây, chính sách ODA 

của Nhật Bản tập trung vào việc đóng góp cho lợi ích quốc gia của chính Nhật 

Bản. Điều mà Nhật Bản hướng tới là lợi ích chung trên cơ sở bình đẳng, là hợp 

tác tuần hoàn để vừa giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, vừa góp 

phần vào sự phát triển của Nhật Bản. Phát huy quan hệ đối tác sâu rộng được xây 

dựng dựa trên ODA trong thời gian vừa qua để phát triển cơ sở hạ tầng, huy động 

vốn dưới sự quản lý nợ công lành mạnh, sử dụng vốn vay ODA và vốn vay đầu 

tư nước ngoài của JICA dành cho khối tư nhân, hợp tác trong các dự án chiến lược 

quốc gia như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức thông 

qua tăng cường liên kết giữa các địa phương và trường đại học hai nước, sớm cụ 

thể hóa chiến lược toàn diện chung Nhật Bản - Việt Nam. 
 

 

37 Điều lệ hợp tác phát triển (2015): Ban cố vấn do Bộ Ngoại giao Nhật Bản thành lập đã nộp 

báo cáo vào tháng 12 năm 2022, đề xuất về hợp tác phát triển trong thời gian tới: 1) Theo đuổi cả việc 

giải quyết các vấn đề của nhân loại và lợi ích quốc gia của Nhật Bản, 2) Đẩy nhanh các hoạt động hướng 

tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), 3) Sử dụng ODA một cách có chiến lược và tăng cường 

liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, đề nghị phía Việt Nam nêu rõ lộ trình cụ thể để đạt được 

mục tiêu quốc tế tỷ lệ GNI 0,7% (Nhật Bản là 0,34%) (Ban cố vấn, 2022). 
38 Nguyên tắc “đầu tư hạ tầng chất lượng cao” do Nhật Bản đề xướng và được thống nhất tại 

Hội nghị thượng đỉnh G7 Ise-Shima (tháng 5 năm 2016) đã được khẳng định tại nhiều hội nghị quốc tế. 

Tại hội nghị cấp cao G20 Osaka (tháng 6 năm 2019), “Nguyên tắc G20 về đầu tư cơ sở hạ tầng chất 

lượng cao” bao gồm cả các nước tài trợ mới nổi đã được thông qua (Bộ Ngoại giao Nhật Bản). 
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(ii) Hợp tác khu vực Mê Công và hợp tác Nam - Nam 

Tiếp theo chương trình GMS, chính phủ Nhật Bản đã tập trung hợp tác với 

khu vực sông Mê Công thông qua “Hội nghị cấp cao Nhật Bản – Mê Công” 

(Shiraishi, 2011). Bắt đầu với việc tăng cường kết nối qua Hành lang kinh tế 

Đông-Tây và phía Nam ở Đông Dương, các lĩnh vực hợp tác đã mở rộng và bao 

gồm phát triển công nghiệp, thúc đẩy khu vực tư nhân, pháp quyền và hợp tác về 

các vấn đề hàng hải trong khu vực. Ngược lại, Trung Quốc đang thúc đẩy hội nhập 

với các nước Mê Công thông qua các dự án cơ sở hạ tầng giao thông một phần 

của sáng kiến Vành đai và Con đường, gây lo ngại về việc mở rộng chính trị và 

kinh tế ảnh hưởng, bao gồm cả “bẫy nợ” do các khoản vay quy mô lớn gây ra. Vì 

thế, Nhật Bản cần hợp tác với Việt Nam, nước đã trở thành nước lớn trong khu 

vực ASEAN-Mê Công, chia sẻ kinh nghiệm chung về ODA thông qua các khuôn 

khổ Nhật Bản-Mê Công khác nhau và góp phần vào sự phát triển của khu vực 

bằng cách đưa ra các cách tiếp cận hợp tác tốt hơn. 

Mặt khác, những thành tựu của hợp tác Nhật Bản – Việt Nam ở khu vực 

Mê Công có thể trở thành một hình mẫu cho các khu vực khác, đặc biệt là ở Châu 

Phi, nơi có một số kế hoạch hành lang xuyên biên giới đã được thực hiện và dựa 

trên tình hữu nghị lịch sử, nhiều nước châu Phi quan tâm kinh nghiệm của Việt 

Nam về tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.39 Tiềm năng hợp tác ba bên Nhật Bản– 

Việt Nam – Mê Công – Châu Phi cũng được mong đợi. Khi Việt Nam phát triển 

trở thành một nhân tố trung tâm trong khu vực ASEAN và Mê Công, ngày càng 

có nhiều dự đoán rằng, tương tự đến việc Thái Lan thành lập Cơ quan Hợp tác 

Quốc tế Thái Lan (TICA) sau gần 2 thập kỷ trước đây, Việt Nam hợp tác với Nhật 

Bản sẽ tạo ra tác động toàn cầu bằng cách tạo ra ‘VICA’ –Cơ quan Hợp tác Quốc 

tế Việt Nam. 

(iii) Hợp tác nguồn nhân lực Nhật Bản - Việt Nam 

Số lượng người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản vượt trên 450.000 

người, chiếm khoảng 26% tổng số lao động nước ngoài trên toàn nước Nhật, nhiều 

nhất trong các nước (cuối tháng 10 năm 2021) (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 

Nhật Bản, 2022). Các địa phương Nhật Bản, nơi tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa 

 

39 Hợp tác ba bên Nhật Bản – Việt Nam – Châu Phi: Tại Mô-dăm-bích ở Nam Phi, thúc đẩy 

Hành lang kinh tế Nacala dự án kết nối đất nước với Dăm-bi-a thông qua nội địa Ma-la-uy, bên cạnh 

các chuyến thăm nghiên cứu lẫn nhau của chính phủ quan chức, các hội thảo địa phương tại Mô-dăm- 

bích (Maputo và Nacala) đã được tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm về cơ sở hạ tầng và phát triển công 

nghiệp tại Hành lang kinh tế Đông Tây Đông Dương, nơi các nhà kinh tế phát triển Nhật Bản và các 

chuyên gia Việt Nam cùng tham gia (2007). Giữa những năm 2010, chuyên gia nông nghiệp Việt Nam 

tham gia JICA hợp tác kỹ thuật trồng lúa có tưới ở Mozambique theo đề nghị của phía Nhật Bản và cung 

cấp hướng dẫn kỹ thuật cùng chuyên gia Nhật Bản. Giữa hai nước có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, chia 

sẻ một lịch sử giành độc lập khó khăn, tiêu biểu là sự hiện diện của 'Đại lộ Hồ Chí Minh' ở Maputo, thủ 

đô của Mô-dăm-bích. 
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ngày càng quan tâm đến nguồn nhân lực trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao của 

Việt Nam. Chương trình thực tập sinh kỹ năng của Nhật Bản đã mang lại nhiều 

thành quả cho cả thực tập sinh và doanh nghiệp, nhưng mặt khác cũng phát sinh 

nhiều vấn đề nghiêm trọng như gánh nặng tài chính lớn đối với thực tập sinh, đào 

tạo tiếng Nhật không đầy đủ trước khi thực tập sinh sang Nhật Bản, môi trường 

làm việc kém. Phát huy thành tích thực tế trong hỗ trợ đào tạo nhân lực công 

nghiệp cho các nước đang phát triển, mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp Nhật 

Bản, JICA đã hỗ trợ nền tảng trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp đang sử 

dụng lao động người nước ngoài, chia sẻ các bài học và các giải pháp cải tiến40. 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao thông qua ODA, giao lưu với các sinh viên, nguồn nhân lực của Việt 

Nam tạo ra sự kích thích lớn cho giới trẻ Nhật Bản. Chúng tôi hướng tới đào tạo 

nguồn nhân lực tốt hơn nữa vì tương lai của hai nước. 

“Hiền tài là nguyên khí chung Nhật Bản - Việt Nam” 

 
Tài liệu tham khảo 

(Thứ tự sắp xếp giữ nguyên theo bản gốc tiếng Anh) 
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Chương 4 

Việt Nam: Chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa 

 

Võ Trí Thành 

 

 

1 Mở đầu 

Hiểu biết một cách sâu sắc và thấu đáo về phát triển luôn là một thách thức 

đối với các nhà kinh tế học. Trong khi cạnh tranh và hiệu quả có vai trò tất yếu 

đối với phát triển, thì “thất bại của thị trường” cũng phổ biến không kém “thất 

bại của nhà nước”. Vì vậy, các nhà kinh tế và các nhà nghiên cứu xã hội khác đã 

có nhiều nỗ lực giải thích cải cách kinh tế và phát triển dưới góc nhìn của kinh tế 

học thể chế và các mô hình được khái quát hóa. 

Các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung phải đối mặt với những vấn đề 

nghiêm trọng hơn trong chuyển đổi. Các nền kinh tế này phải giải quyết ba nhóm 

cải cách then chốt: tự do hóa và ổn định hóa; thay đổi thể chế hỗ trợ giao dịch thị 

trường và thiết lập quyền sở hữu; và xây dựng các chương trình xã hội để giảm 

nhẹ hệ quả trong quá trình chuyển đổi (Ngân hàng Thế giới, 1996). Tuy nhiên, chỉ 

dẫn tổng quan này chưa phản ánh hết mức độ phức tạp của quá trình chuyển đổi, 

như kinh nghiệm đã có ở nhiều nền kinh tế chuyển đổi. Ngay vào đầu những năm 

1990, theo Jeffries (1993), “Việc nhiều quốc gia từ bỏ kế hoạch hóa tập trung năm 

1989 là một trong những sự kiện hết sức đặc biệt trong lịch sử kinh tế học. Song 

công cuộc chuyển đổi sang thị trường cũng đặt ra cho các nhà kinh tế những 

thách thức to lớn bởi vì con đường này chưa từng có tiền lệ”. Một trong những ví 

dụ là quá trình hội nhập quốc tế trong một thế giới đang thay đổi. Thậm chí, câu 

hỏi về các mô hình phát triển mới cũng được nêu một cách rất tự nhiên. 

Hơn 35 năm Đổi Mới kể từ năm 1986, Việt Nam đã trải qua một quá trình 

gập ghềnh, có thành công và có cả thất bại, nhưng luôn nung nấu ước mơ và khát 

vọng chuyển mình để đất nước ngày càng giàu mạnh. Trường hợp chuyển đổi của 

Việt Nam thực sự đáng để nghiên cứu. Với những đặc điểm chính trị, xã hội và 

kinh tế vốn có, Việt Nam còn được coi là một mô hình để đạt được các mục tiêu 

phát triển cho các nền kinh tế chuyển đổi và đang phát triển. 

Chương 4 tìm hiểu quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa (KTTTĐHXHCN). Chương gồm ba phần. 
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Phần đầu tiên mô tả bức tranh nền kinh tế Việt Nam kể từ khi Đổi mới và đằng 

sau là các dấu mốc cải cách quan trọng. Phần tiếp theo trả lời hai câu hỏi: Có thể 

rút ra những bài học nào từ quá trình Đổi Mới và liệu thực sự có “mô hình Việt 

Nam” hay không? Câu hỏi sau được nhìn nhận từ cả hai góc độ, chính thống và 

thực tiễn hơn. Phần cuối cùng xem xét bối cảnh mới và những thách thức đối với 

Việt Nam trong tiến trình tới; đồng thời khuyến nghị một số chính sách và cải 

cách cần thiết. 

 
2 Đổi Mới: Dấu ấn phát triển và dấu mốc cải cách 

2.1 Dấu ấn phát triển 

Nhờ công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã chứng kiến bốn chuyển biến lớn 

trong lịch sử phát triển kinh tế của mình. 

Thứ nhất, từ một nước nghèo và thu nhập thấp, Việt Nam đã vươn lên trở 

thành nước thu nhập trung bình vào năm 2010. Việt Nam là một trong những quốc 

gia đi đầu trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp 

quốc về xóa đói giảm nghèo. Tầng lớp trung lưu trong 10 năm qua gia tăng nhanh 

chóng, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế đất nước. Việt Nam cũng đã đặt 

mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập 

cao vào năm 2045. 

Thứ hai, từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp, Việt Nam đã chuyển 

hướng mạnh mẽ hơn sang phát triển công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến 

chế tạo, và dịch vụ. Vào cuối những năm 1980, nông nghiệp đóng góp tỷ lệ lớn 

nhất vào GDP, khoảng 50%, nhưng đến năm 2021, tỷ lệ này chỉ hơn 12%, trong 

khi ngành vẫn được xem là có tính cạnh tranh cao trên thế giới. 

Thứ ba, từ một nền kinh tế đóng, Việt Nam đã trở thành một trong những 

nền kinh tế mở nhất thế giới về thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 

Hiện nay, tổng giá trị thương mại đạt khoảng 200% GDP và khu vực FDI đóng 

góp tới 20% GDP, 20% tổng vốn đầu tư và hơn 70% kim ngạch xuất khẩu hàng 

hóa hàng năm. 

Thứ tư, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Việt Nam đã tiếp nhận 

và chuyển mình theo nền kinh tế định hướng thị trường. Những thay đổi thể chế 

thuận theo các nguyên tắc thị trường đã và đang diễn ra cùng với sự phát triển của 

khu vực tư nhân. Hiện có khoảng 850.000 doanh nghiệp và gần 5 triệu hộ kinh 

doanh đang hoạt động. Không ít tập đoàn lớn đã tạo dựng được thương hiệu trong 

nước và vươn ra thế giới. 

Thành tựu phát triển của Việt Nam thực sự ấn tượng nhưng có thể chưa xuất 

sắc. Việt Nam đã không đạt được mục tiêu trở thành “nước công nghiệp theo 
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hướng hiện đại” vào năm 2020. Nhìn tổng thể hơn, chất lượng tăng trưởng vẫn 

còn là dấu hỏi. Tăng trưởng vẫn chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi thế so sánh chứ 

chưa phải nhờ tăng năng suất và đổi mới sáng tạo. Đầu tư công và khu vực doanh 

nghiệp nhà nước (DNNN) kém hiệu quả; chi phí kinh doanh cao; các thị trường 

nhân tố sản xuất còn méo mó; tác động lan tỏa hạn chế từ FDI và vị thế thấp trong 

chuỗi cung ứng/chuỗi giá trị toàn cầu (GSC/GVC); tất cả đều là những điều đáng 

quan ngại. Nhìn chung, nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” vẫn còn cao. 

Hơn nữa, khoảng cách về thu nhập và tài sản ngày càng lớn. Việt Nam cũng đã 

phải trả giá đắt về mặt môi trường cho tăng trưởng. Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm 

và suy thoái môi trường, nhất là ở các đô thị lớn, trở nên nghiêm trọng. Cần lưu 

ý, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có thể chịu tác động nặng nề nhất của biến 

đổi khí hậu. 

2.2 Các dấu mốc cải cách 

Kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975, quá trình phát triển kinh tế, 

thay đổi chính sách và cải cách ở Việt Nam đã được xem xét trong nhiều nghiên 

cứu và báo cáo tổng quan (xem Fforde và De Vylder, 1988; Griffin, 1998; Riedel 

và Turley, 1999; Van Akardie và Mallon, 2003; Võ Trí Thành và Phạm Hoàng Hà, 

2004; Võ Trí Thành và Nguyễn Anh Dương, 2010; Võ Trí Thành, 2009 và 2020; 

Vanham, 2018). Quá trình đó có thể được nhìn nhận theo ba thời kỳ. Trước những 

năm 1980, nền kinh tế Việt Nam về cơ bản là một nền kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung. Những năm giữa 1980 và 1987, Việt Nam có thể được xem là một nền kinh 

tế kế hoạch hóa có điều chỉnh, trong đó một số cải cách vi mô được thực hiện, 

nhưng chưa có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong quản lý kinh tế vĩ mô. Từ năm 

1988 - 1989 trở đi, nền kinh tế là nền kinh tế chuyển đổi, nỗ lực công nghiệp hóa 

và hội nhập quốc tế. 

Trước những năm 1980, Việt Nam về cơ bản là một nền kinh tế kế hoạch 

hóa tập trung và khá “biệt lập”, chủ yếu chỉ giao thương với các nước xã hội chủ 

nghĩa trước đây. Với những động lực nghèo nàn và thông tin hạn chế, việc phân 

bổ nguồn lực bị bóp méo nặng nề. Các vấn đề càng trở nên phức tạp hơn do bối 

cảnh địa chính trị không thuận do xung đột quân sự với Cam-pu-chia năm 1978 

và Trung Quốc năm 1979. Kết quả là nền kinh tế Việt Nam luôn thiếu hụt, với 

mức tiêu dùng bình quân đầu người thấp, sản xuất công nghiệp đình đốn, sản 

lượng lương thực giảm xuống mức rất thấp buộc Việt Nam phải nhập khẩu lượng 

lớn gạo, cán cân thanh toán quốc tế ngày càng xấu đi. Sự thất bại của hệ thống kế 

hoạch hóa tập trung đã hiện hữu và áp lực cải cách kinh tế đã gia tăng đáng kể. 

Trong giai đoạn 1980-1987, nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã được 

điều chỉnh để ứng phó với tình trạng kiệt quệ của nền kinh tế. Fforde và De Vylder 

(1988) mô tả quá trình cải cách khi đó là quá trình “từ dưới lên”. Ban đầu, quá 
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trình này diễn ra nhờ nới lỏng, một phần và phi chính thức, những ràng buộc đối 

với hoạt động của tư nhân và qua các động thái tự phát hướng tới sản xuất và 

thương mại bên ngoài các kênh chính thức và kế hoạch (ví dụ như “khoán chui” 

trong nông nghiệp và hiện tượng “phá rào” trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp). 

Kết quả sau đó là sự thừa nhận của Đảng đối với vai trò của khu vực hộ gia đình 

trong nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ và buôn bán nhỏ lẻ. Năm 1979, Hội đồng 

Bộ trưởng đã ban hành nghị định quy định phạm vi cho các doanh nghiệp nhà 

nước địa phương được hoạt động ngoài kế hoạch trung ương một khi các mục tiêu 

kế hoạch trung ương được thực hiện. Tháng 01 năm 1981, chế độ khoán được áp 

dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và Chính phủ đã ban hành quyết định trao quyền 

tự chủ hạn chế cho các DNNN. Quyết định đã giảm số lượng các mục tiêu bắt 

buộc mà các DNNN phải đáp ứng và đề ra “hệ thống ba kế hoạch”, cho phép các 

DNNN hoạt động ngoài kế hoạch, nhưng chỉ sau khi các mục tiêu kế hoạch tập 

trung được đáp ứng. Các DNNN có thể giữ lại tới 85% lợi nhuận từ các hoạt động 

ngoài các mục tiêu này và một phần trong đó có thể phân phối cho người lao động 

dưới dạng tiền thưởng. 

Những cải cách vi mô này đã tăng cường các tương tác tự nguyện và phi 

tập trung giữa các tác nhân riêng lẻ và tạo ra động lực mới cho các nhà sản xuất 

nâng cao sản lượng trong giai đoạn 1982-85. Nền kinh tế trở nên năng động hơn 

và, kết quả là, Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao trong nửa đầu 

thập niên 1980. 

Tuy nhiên, những cải cách vi mô cho đến năm 1985 chỉ thể hiện xu hướng 

tự do hóa và ít nhiều hạ thấp hệ thống kế hoạch hóa nhà nước, chứ chưa thực sự 

là một quá trình chuyển đổi. Đại hội Đảng lần thứ V năm 1982 vẫn có định hướng 

tập trung hóa nền kinh tế. Năm 1983, những biện pháp hành chính đã được thực 

hiện để kiểm soát “tình trạng vô chính phủ” trên thị trường; quyền tự do thương 

mại ngoài kênh chính thức/kế hoạch của DNNN bị thu hẹp. Những động thái này 

phản ánh những tranh luận sôi động trong Đảng về định hướng chính sách trong 

tương lai. Một môi trường chính sách bất định như vậy không khuyến khích đầu 

tư dài hạn và đã cản trở sự phát triển của hoạt động kinh tế ngoài quốc doanh. 

Tăng trưởng kinh tế được cải thiện song thiếu bền vững. Tháng 9 năm 1985, 

trong một nỗ lực thiếu hiệu quả để giải quyết vấn đề giá thị trường tự do tăng cao, 

Chính phủ đã tăng giá nhà nước, đưa ra một đồng tiền tệ mới và tiến hành "cải 

cách giá – lương - tiền". Những cải cách này đã được thực hiện mà thiếu những 

thay đổi trong ứng xử các vấn đề cơ bản làm phân bổ sai nguồn lực, hạn chế 

thương mại và mất cân đối vĩ mô trong nền kinh tế. Kết quả là, những cải cách 

này đã thất bại trong việc cắt giảm lạm phát. Vào giữa những năm 1980, tỷ lệ lạm 

phát đã leo thang tới vài trăm phần trăm/năm. 
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Năm 1986 được ghi nhận là năm bắt đầu của quá trình chuyển đổi, thể hiện 

sự thay đổi không thể đảo ngược về hệ tư tưởng kinh tế. Đại hội Đảng lần thứ VI 

tháng 12 năm 1986 đã chính thức từ bỏ tư duy có thể tiếp tục thực hiện mô hình 

kế hoạch hóa tập trung, và thay vào đó tuyên bố ý định tiến tới hình thái của một 

nền kinh tế thị trường hỗn hợp (cơ cấu đa thành phần/đa sở hữu). Đại hội cũng 

cho thấy nhu cầu và sự cần thiết phải cải cách chính sách nhằm giảm thiểu bất ổn 

kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và nhấn mạnh rằng tất cả các “đòn 

bẩy kinh tế” (giá cả, tiền lương, chính sách tài khóa và tiền tệ) sẽ được sử dụng để 

đạt được các mục tiêu này. 

Tuy nhiên, những thay đổi quan trọng theo định hướng mới chỉ diễn ra một 

thời gian sau khi Đại hội Đảng lần thứ VI thông qua chương trình Đổi Mới. Trong 

năm 1988 và đầu năm 1989, Việt Nam đã thực hiện một gói những cải cách căn 

bản và toàn diện nhằm ổn định và mở cửa nền kinh tế, tăng cường quyền tự do 

lựa chọn của các tổ chức kinh tế và cạnh tranh, qua đó thay đổi căn bản hệ thống 

quản lý kinh tế. Gói cải cách bao gồm: 

• Tự do hóa gần như hoàn toàn về giá; 

• Phá giá mạnh và thống nhất tỷ giá hối đoái; 

• Tăng lãi suất lên mức thực dương; 

• Giảm đáng kể trợ cấp cho khu vực DNNN; 

• Cải cách nông nghiệp theo hướng thay thế hợp tác xã bằng hộ gia đình ở 

vai trò ra quyết định cơ bản trong sản xuất và đảm bảo quyền được giao đất 

lâu dài cho các gia đình nông dân; 

• Khuyến khích khu vực tư nhân trong nước và FDI; 

• Xóa bỏ các rào cản thương mại trong nước và tạo ra một nền kinh tế thông 

thoáng hơn. 

Ổn định kinh tế vĩ mô đã thành công cùng tự do hóa giá cả, thay đổi chính 

sách lãi suất và tỷ giá đồng thời với việc áp đặt ràng buộc ngân sách chặt chẽ hơn 

đối với khu vực DNNN. Việc cải thiện chính sách tiền tệ và sử dụng tốt hơn các 

công cụ tiền tệ đóng vai trò then chốt trong cắt giảm lạm phát. 

Kể từ năm 1989, các cải cách cơ cấu, như cải cách DNNN, hệ thống ngân 

hàng và thúc đẩy khu vực tư nhân, cũng đã được thực hiện, nhưng không suôn sẻ. 

Song song với cải cách trong nước, tiến trình mở cửa nền kinh tế và hội 

nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, đóng vai trò to lớn trong nâng cao hiệu quả 

và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chế độ thương mại từng bước được tự do hóa 

(tuy chưa đạt được tính trung lập trong cơ cấu động lực). Năm 1992, Việt Nam ký 

hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu (EU). Năm 1995, Việt Nam chính 
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thức bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN). Năm 1995, Việt Nam cũng đệ đơn xin gia nhập Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO). Năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên của Diễn 

đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Năm 2000, Việt Nam ký 

Hiệp định Thương mại Song phương với Hoa Kỳ (VN-US BTA) và Hiệp định có 

hiệu lực từ tháng 12 năm 2001. 

Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, tiến trình cải 

cách trong nước phần nào chậm lại. Việc thông qua Luật Doanh nghiệp năm 1999 

và việc thực hiện VN-US BTA từ năm 2001 đã trở thành chất xúc tác và nền tảng 

để thúc đẩy cải cách và tự tin hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế. Từ năm 2002, 

Việt Nam đã tham gia các câu lạc bộ hội nhập khu vực như các hiệp định thương 

mại tự do (FTA) giữa ASEAN và các đối tác (ASEAN +1 FTA). Năm 2006 đánh 

dấu sự kiện Việt Nam được chấp thuận trở thành thành viên WTO và thực hiện 

đầy đủ các thỏa thuận trong Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN 

(AFTA). Tính đến năm 2005, Việt Nam đã tham gia 87 hiệp định thương mại song 

phương và 48 hiệp định bảo hộ đầu tư, có quan hệ thương mại với 224 quốc 

gia/vùng lãnh thổ trên thế giới. Tất cả những động thái này đòi hỏi Việt Nam phải 

thay đổi nhiều luật và khung pháp lý liên quan cho phù hợp với các cam kết quốc 

tế và thể chế kinh tế định hướng thị trường. Bất ổn kinh tế vĩ mô vào cuối năm 

2007 – đầu năm 2008 và năm 2010-11, do khiếm khuyết trong quản lý kinh tế vĩ 

mô cũng như tác động từ các cú sốc bên ngoài như khủng hoảng tài chính toàn 

cầu 2008-2009, đã làm cho những cải cách trong nước được thực hiện thiếu đồng 

bộ và không đồng đều. 

Kể từ năm 2011, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, 

tiếp tục cải cách thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế và làm sâu sắc hơn quá trình hội 

nhập quốc tế toàn diện (chứ không chỉ hội nhập kinh tế). Ba đột phá trong chiến 

lược phát triển của Việt Nam bao gồm cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng 

và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế không 

chỉ tập trung vào đầu tư công, DNNN, các tổ chức tín dụng mà còn chú trọng phát 

triển khu vực kinh tế tư nhân và những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế như một số 

cụm công nghiệp, nông nghiệp, du lịch. Việt Nam đã tham gia thêm nhiều FTA 

khu vực và song phương, tổng cộng có 17 FTA, trong đó có những FTA chất lượng 

cao như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)/Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do 

Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và trong chừng mực nào đó là Hiệp định 

Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Đồng thời, Việt Nam đã thiết lập 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện/chiến lược/toàn diện với nhiều nước trên thế 

giới và hầu hết các nước này cũng là thành viên của các FTA mà Việt Nam tham 
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Hộp 4.1: Lộ trình cải cách DNNN 

• Đầu những năm 1990: Ràng buộc ngân sách chặt chẽ hơn được áp đặt đối với 

các DNNN. Một số DNNN (nhỏ) được thanh lý. Trong giai đoạn 1993-1994, 

các Tổng công ty Nhà nước (17 Tổng công ty 91 và khoảng 70 Tổng công ty 

90) được thành lập. Trong nửa cuối những năm 1990, cải cách DNNN phần 

nào bị đình trệ. 

• 1994-2001: Cho thuê/giao khoán/bán DNNN (nhỏ) được thực hiện cùng với 

việc thực hiện thí điểm và sau đó mở rộng cổ phần hóa DNNN (không tư nhân 

hóa). 

gia. Hơn nữa, chưa bao giờ vai trò của sáng tạo, đặc biệt là Cách mạng Công 

nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)và chuyển đổi số được nhấn mạnh như từ năm 2016. 

Tất cả các chiều cạnh cải cách đã được thể hiện rõ nét tại Đại hội XI của Đảng 

năm 2011, Đại hội XII của Đảng năm 2016 và đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ 

XIII năm 2021. 

Cải cách đã đạt được một số tiến bộ. Nhưng nhìn chung, kết quả thực hiện 

ba đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế chưa được như kỳ vọng. Công 

cuộc cải cách ngày càng trở nên sâu rộng và phức tạp hơn. Hơn nữa, nền kinh tế 

đã phải mất thời gian cho nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô và lại phải chịu nhiều cú 

sốc từ bên ngoài như chiến tranh thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, đại dịch toàn 

cầu COVID-19 và xung đột Nga – Ucraina. 

2.3 Những vấn đề then chốt của quá trình chuyển đổi 

Với Đổi Mới, Việt Nam đã thay đổi căn bản tư duy, về “luật chơi”, về “cách 

chơi” và cả về “người chơi”. Các thể chế nền tảng quan trọng cho một nền kinh 

tế thị trường (giá cả, khung pháp lý về quyền sở hữu và giao dịch thương mại, hệ 

thống ngân hàng hai cấp và thị trường vốn, hệ thống thuế,…) đã được thiết lập. 

Song Đổi Mới là một tiến trình không suôn sẻ, đôi khi đặc trưng bởi sự không 

nhất quán với các cải cách theo định hướng thị trường và bởi các chính sách ngập 

ngừng kiểu “tiến - dừng”. Tính phức tạp của Đổi Mới có thể được giải thích bởi 

nhiều nhân tố. 

Cải cách hiệu quả đòi hỏi phải có ý chí chính trị, song việc ra quyết định ít 

nhiều vẫn có cội rễ từ di sản của một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đặc biệt 

là trong cách thức định hướng và kiểm soát các nguồn lực, nhất là trong phân bổ 

đất đai và vốn cũng như ứng xử với khu vực DNNN (Hộp 4.1). Cách thức hành 

chính trong điều hành nền kinh tế đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ, cùng có lợi giữa 

các bộ chủ quản với khu vực DNNN nói chung và các Tổng công ty Nhà nước nói 

riêng. Cải cách DNNN vẫn đang tiếp diễn và còn xa mới có thể coi là hoàn thành. 
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• 2002-2006 (đến trước khi gia nhập WTO): Đẩy mạnh cổ phần hóa và phê 

duyệt danh mục phân loại DNNN (100% vốn nhà nước; công ty cổ phần có 

trên 50% vốn nhà nước; “luật chơi”: sáp nhập và mua lại (M&A); hợp nhất; 

phá sản…). 

• Từ năm 2007: Cải cách về cơ bản gắn với các DNNN lớn (cổ phần hóa DNNN 

lớn và một số Tổng công ty, kể cả trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; tìm 

kiếm nhà đầu tư chiến lược cho các DNNN cổ phần hóa; chuyển đổi tất cả 

các DNNN thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với chủ sở hữu 

nhà nước hoặc công ty cổ phần; củng cố cổ phần hóa DNNN và niêm yết trên 

thị trường chứng khoán; yêu cầu DNNN áp dụng các nguyên tắc quản trị theo 

thông lệ tốt nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); chuyển 

đổi DNNN lớn và Tổng công ty nhà nước thành công ty mẹ - con, thành lập 

các Tập đoàn kinh tế Nhà nước (hiện Việt Nam có 19 Tập đoàn kinh tế nhà 

nước); tách bạch chức năng chủ sở hữu DNNN và người quản lý của Nhà 

nước, giám sát toàn bộ nền kinh tế (thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước (SCIC) năm 2005 và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 

Doanh nghiệp (CMSC) năm 2018). 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

Bên cạnh đó là các nhân tố tư tưởng, kinh tế và xã hội khác. Sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là nhân tố quyết định nhất trong định 

hướng quá trình Đổi mới và đảm bảo thành công của Đổi Mới. Đảng đã thấy cần 

phải có cách tiếp cận mới, để sự lãnh đạo của Đảng thích ứng hiệu quả với môi 

trường mới của nền kinh tế thị trường và mở cửa. Điều này chỉ có thể tiến triển 

dần dần và đương nhiên có tác động phức hợp đến quá trình cải cách kinh tế. Ví 

dụ, đã có nhiều tranh luận về khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa” hay về 

“vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và/hoặc khu vực DNNN”. 

Cuối cùng, đó là vấn đề bất đối xứng trong động lực đối với những người 

ủng hộ hoặc phản đối cải cách, tùy thuộc vào việc họ sẽ là người thắng cuộc hay 

thua cuộc. Chẳng hạn, nhìn chung, hầu hết mọi người sẽ được hưởng lợi từ việc 

giảm bớt các rào cản thương mại, trong khi các doanh nghiệp kém hiệu quả và 

được bảo hộ cao sẽ khó tồn tại trong môi trường thị trường mới. Một gói cải cách 

phức hợp có sự tham gia của nhiều người/tổ chức với các động cơ khác nhau. Lợi 

ích đối với nhiều người chỉ là tiềm năng, thiếu chắc chắn và, do đó, phản ứng có 

thể không đủ mạnh và phối hợp tốt. Trong khi đó, đối với các nhóm đặc quyền, 

việc mất đi lợi ích do giảm mức độ bảo hộ và giảm ưu thế từ chính sách công là 

có thật, nhưng họ vẫn ở vị thế có thể ảnh hưởng đến quyết định. Vấn đề xung đột 

lợi ích rất khó xử lý hiệu quả vì các nhóm đặc quyền có thể sử dụng cùng các lập 

luận chính trị và xã hội như trên đây để biện minh cho việc duy trì hiện trạng. 
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3 Bài học và “Mô hình Việt Nam” 

3.1 Bài học kinh nghiệm 

Thành quả từ Đổi mới, dù là điểm tựa quan trọng, nhưng chưa đủ để đảm 

bảo thành công cho quá trình phát triển của Việt Nam trong tương lai (Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, 2016). Thuận lợi có, thách thức cũng 

nhiều, song yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam là phải đẩy mạnh cải cách lên một 

tầm cao mới. Để thực hiện mục tiêu đó, điều quan trọng là đất nước học hỏi từ 

những bài học trong quá khứ. 

Có nhiều bài học liên quan đến nhau có thể được rút ra từ kinh nghiệm của 

Việt Nam. 

Thứ nhất, cải cách hiệu quả đòi hỏi cả ý chí chính trị và thay đổi tư duy 

phản ánh những biến đổi của đời sống thực. Như đã đề cập ở trên, những cải cách 

kinh tế vi mô vào đầu những năm 1980 trên thực tế đã thừa nhận và hợp pháp hóa 

các biện pháp tự phát của người dân để hoạt động ngoài kế hoạch. Thất bại của 

những nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô cho đến năm 1989 và những nỗ lực cuối cùng 

nhằm kiểm soát thị trường tự do trong giai đoạn 1985-1988 cũng như sự cạn kiệt 

viện trợ từ Liên Xô cũ đã tạo ra áp lực vô cùng lớn đối với cải cách. Khẩu hiệu 

“hãy cởi trói thị trường” và “hãy tự cứu mình” phản ánh bản chất của gói cải cách 

triệt để năm 1989. 

Thứ hai, do Việt Nam là một nền kinh tế nông nghiệp đang chuyển đổi, mà 

các chính sách kinh tế và quy trình thực hiện vẫn tồn đọng di sản của một nền 

kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nên cách tiếp cận và cách thức thực hiện cải cách 

là hết sức quan trọng để đảm bảo thành công, trong khi vẫn giữ được ổn định xã 

hội và chính trị. Nhìn chung, cải cách kinh tế ở Việt Nam là một quá trình “vừa 

học vừa làm” và đặc trưng là theo phương thức tiệm tiến. Cách tiếp cận này có 

nhiều ưu điểm vì vừa giúp tránh được khủng hoảng/sụp đổ kinh tế, vừa dần tạo 

niềm tin và sự ủng hộ cải cách khi người dân nhìn thấy những kết quả khích lệ 

của cải cách. 

Thứ ba, theo đuổi phương thức tiệm tiến không có nghĩa là lúc đầu chỉ đơn 

thuần nên tập trung vào các cải cách ở cấp độ kinh tế vi mô. Kinh nghiệm của Việt 

Nam cho thấy các biện pháp cải cách bộ phận và từng ngành có thể tốt nhưng 

chưa đủ thật tốt. Chúng cần được thực hiện trong một khung khổ cải cách toàn 

diện hơn, đặc biệt là kết hợp với cải cách kinh tế vĩ mô và mở cửa nền kinh tế. Ổn 

định kinh tế vĩ mô và “làm cho giá cả được xác định đúng” cũng có ý nghĩa như 

đảm bảo quyền sở hữu, quyền kinh doanh và tạo cơ hội kinh doanh. Điều không 

kém phần quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển hiệu quả là cải cách 

hành chính, tạo sân chơi bình đẳng gắn liền với cải cách cơ cấu và phát triển các 
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thị trường nhân tố sản xuất. Chính phủ không chỉ ưu tiên xóa đói giảm nghèo và 

hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhất mà còn phải tương tác với thị trường, tạo 

nền tảng pháp lý thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thứ tư, Việt Nam không thể thành công nếu không có chính sách tự do hóa 

thương mại và hội nhập quốc tế phù hợp (Hộp 4.2). Áp lực phải cải cách quyết 

liệt và toàn diện hơn ngày càng gia tăng khi Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Hội nhập quốc tế mặc dù rất cần thiết nhưng chỉ là điều kiện cần để thành công. 

Mở cửa nền kinh tế đi kèm với những rủi ro nhất định. Vì vậy, nó cần được thực 

hiện trong khung khổ cải cách toàn diện, đồng bộ với cải cách thể chế để tạo động 

lực cho phát triển cũng như giúp nền kinh tế có khả năng chống chịu trước các 

loại rủi ro có thể phát sinh. 

Hộp 4.2: Đặc điểm hội nhập quốc tế của Việt Nam 

• Đó là một quá trình liên tục và ngày càng toàn diện hơn (ASEAN; APEC; 

VN-US BTA; WTO; FTA…). Từ năm 2013, phạm vi hội nhập quốc tế 

bao trùm mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh, chứ không chỉ giới hạn ở hoạt động 

kinh tế, trong đó hội nhập kinh tế là trọng tâm. 

• Việt Nam nỗ lực cân bằng trong quan hệ với các cường quốc/đối tác, là 

thành viên chủ động, có trách nhiệm trong các thể chế quốc tế vì hòa bình, 

ổn định và phát triển. 

− Là bạn với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vì hòa bình 

và phát triển bền vững. 

− Tôn trọng và ủng hộ các thể chế, khung khổ đa phương (Liên hợp quốc, 

WTO, APEC, ASEAN,…). 

− Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện/chiến lược/toàn diện với 

hàng loạt đối tác quan trọng trên thế giới. 

• Việt Nam xây dựng chính sách an ninh dựa trên nguyên tắc “bốn Không”: 

Không liên minh quân sự; Không liên kết với một quốc gia chống lại một 

quốc gia khác; Không có căn cứ quân sự nước ngoài trên đất Việt Nam; 

và Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc 

tế. Mục tiêu chính sách then chốt là đảm bảo hòa bình và môi trường thuận 

lợi cho phát triển bền vững. Đồng thời, Việt Nam cũng mở rộng hợp tác 

an ninh với các đối tác nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và giải quyết 

các vấn đề an ninh chung. 

Nguồn: Võ Trí Thành và Nguyễn Anh Dương (2022). 
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Thứ năm, không thể hiểu cải cách kinh tế ở Việt Nam nếu không xem xét 

các “bước ngoặt” gắn liền với những thay đổi quan trọng về thể chế. Gói cải cách 

triệt để của Việt Nam năm 1989, là một ngoại lệ trong bối cảnh Việt Nam nhìn 

chung có tiếp cận tiệm tiến. Song kết quả của nó lại rất ấn tượng và khác biệt so 

với kinh nghiệm của nhiều nền kinh tế chuyển đổi ở Đông Âu, mặc dù các biện 

pháp tự do hóa và ổn định hóa được sử dụng là tương tự như các nền kinh tế đó 

(Riedel và Comer, 1997). Mặc dù gói cải cách được thực hiện mà không có sự hỗ 

trợ của các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế 

giới, nhưng nó được coi là thành công nhất vì đã tạo ra các điều kiện cơ bản để 

Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế định hướng thị trường. 

Thứ sáu, khi cải cách trở nên sâu rộng hơn, đời sống người dân được cải 

thiện thì tăng trưởng kinh tế ngày càng phải đi đôi với ổn định xã hội, bảo vệ môi 

trường và phát triển có chất lượng. Cần thiết phải tập trung vào sự hài hòa chính 

sách và đó cũng là một thách thức về chính sách. 

3.2 “Mô hình Việt Nam”: Tiến triển theo quan điểm chính thức 

Cải cách về cơ bản là vấn đề kinh tế chính trị, không khác nào một “tấm 

gương” phản chiếu những thay đổi tư duy của các nhà hoạch định chính sách, chủ 

yếu được phản ánh trong Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng, nhất là từ Đại hội 

VI năm 1986 đến Đại hội XIII năm 2021. Đã có nhiều thuật ngữ chính thức được 

sử dụng để mô tả đặc điểm của nền kinh tế mà Việt Nam xác nhận và/hoặc muốn 

hướng tới. 

Trước Đổi Mới, nền kinh tế được coi là một “nền kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung quan liêu, bao cấp”. Trên thực tế, trong giai đoạn 1980-1987, Việt Nam trở 

thành một nền kinh tế kế hoạch hóa có điều chỉnh với một số cải cách kinh tế vi 

mô đáng chú ý. “Xây dựng nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần”, một 

hình thức kinh tế với cơ cấu nhiều sở hữu, được Đại hội Đảng lần thứ VI đề ra 

năm 1986. Trong những năm 1990, Việt Nam sử dụng thuật ngữ “nền kinh tế định 

hướng thị trường có sự quản lý của nhà nước” như một mục tiêu cải cách thể chế 

của Việt Nam, nhấn mạnh cả tầm quan trọng của cơ chế thị trường cũng như vai 

trò của khu vực DNNN và nhà nước nói chung. Thuật ngữ “nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa” (KTTTĐHXHCN) được Đại hội Đảng lần thứ IX 

chính thức công bố năm 2001. Nó được xem là “mô hình kinh tế tổng quát trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” và được xác định là “nền kinh tế sản xuất 

hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 

nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nội dung của KTTTĐHXHCN đã 

được phát triển trong các kỳ Đại hội Đảng tiếp theo, từ lần thứ X năm 2006 đến 

lần thứ XIII năm 2021 (ví dụ, xem Nguyễn Minh Phong, 2021). 
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Đặc biệt, mô hình KTTTĐHXHCN của Việt Nam đã được làm rõ một cách 

khá chi tiết trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Đảng Cộng 

sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (2021) . Khái niệm KTTTĐHXHCN được coi 

là “một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng…”. Đó là phương thức 

tổ chức kinh tế tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường, mở, nhưng cũng được 

xây dựng và định hướng bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội dưới 

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa. 

Nền KTTTĐHXHCN thừa nhận vai trò trung tâm của cạnh tranh lành mạnh 

và tầm quan trọng của tất cả các thành phần (nhà nước, tập thể, tư nhân và FDI) 

đồng thời lưu ý đến vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước (một khái niệm rộng hơn 

khu vực DNNN). Đó là nền kinh tế vì sự phát triển lấy con người làm trung tâm 

trên cả ba khía cạnh. Thứ nhất là bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ 

môi trường, tiến bộ và bình đẳng xã hội trong từng bước, từng chính sách và trong 

suốt quá trình phát triển. Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực gắn liền với đổi mới 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là 

về mô hình chính trị và phương thức vận hành cùng sự tham gia là Đảng lãnh đạo, 

Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ (Hộp 4.3). 

Hộp 4.3: Những đặc điểm chủ yếu của nền KTTTĐHXHCN Việt Nam 

• “KTTTĐHXHCN là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận 

hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý 

của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do ĐCSVN…”. 

• “Trong nền KTTTĐHXHCN có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh 

tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành 

quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật cùng phát triển lâu 

dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò 

chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố và phát 

triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.” 

• “Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ 

nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống 

nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với 

thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách 

và trong suốt quá trình phát triển.” 
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3.3 “Mô hình Việt Nam”: Góc nhìn thực tiễn hơn 

Một cách hữu ích khác là xem xét “Mô hình Việt Nam” dưới góc nhìn thực 

tiễn hơn. Có thể nhìn nhận ở đây qua ba góc độ: (i) mục tiêu của quá trình chuyển 

đổi và cải cách; (ii) bản chất của cải cách kinh tế và các định hướng chính; và (iii) 

cách thức triển khai/thực hiện cải cách. 

Đổi Mới và quá trình cải cách không phải vì mục đích tự thân. Mục tiêu 

phát triển của Việt Nam - vì dân, do dân và của dân - là nhất quán với các mục 

tiêu phát triển đã được thừa nhận rộng rãi là phát triển bền vững, bao trùm. Hơn 

nữa, đối với Việt Nam, “… không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển 

cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không “hy sinh” tiến bộ 

và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần” (Nguyễn Phú 

Trọng 2021). Không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam nằm trong số các quốc gia 

hàng đầu đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và hiện cam kết 

mạnh mẽ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) cũng như mục tiêu 

“phát thải ròng bằng 0” vào năm 2050. 

Thách thức là làm thế nào Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển. 

Quan trọng nhất là trao quyền và mở rộng không gian cơ hội cho người dân trong 

việc lựa chọn, quyết định phương hướng, hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh 

của mình. Đây chính là bản chất của Đổi mới và cải cách kinh tế ở Việt Nam. Và 

chúng đã được hiện thực hóa nhờ bốn định hướng chính: 

1) Thừa nhận quyền kinh doanh tư nhân; 

2) Cải cách theo định hướng thị trường; 

3) Mở cửa và hội nhập vào kinh tế thế giới; 

4) Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định xã hội. 

• “Chúng ta xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát 

triển; phát triển văn hoá, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động 

lực của công cuộc Đổi Mới; phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - 

công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những 

vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững”. 

• “…Mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà 

nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu 

phấn đấu. Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh 

đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Dân chủ là bản chất của chế 

độ xã hội chủ nghĩa…”. 

Nguồn: Nguyễn Phú Trọng (2021). 
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Những định hướng này tính đến việc vận dụng các cách tiếp cận “truyền 

thống” về vai trò quyết định của thị trường (trong phân bổ nguồn lực hiệu quả) và 

nhà nước (trong quản lý kinh tế vĩ mô, hình thành thể chế thị trường và phân phối 

thu nhập). Đồng thời, chúng tạo ra sự tương tác cần thiết giữa cải cách trong nước 

và hội nhập (kinh tế) quốc tế, coi nguồn lực trong nước là quyết định nhất và 

nguồn lực bên ngoài là hết sức quan trọng. Chúng tạo ra động lực thay đổi hành 

vi, và một khi những thay đổi đó dần được “chốt chặt” thì nền kinh tế sẽ rất khó 

quay trở lại hệ thống quản lý kinh tế trước đây. 

Đảm bảo quyền kinh doanh và mở rộng cơ hội là thực sự cần thiết nhưng 

chưa đủ. Điều không kém phần quan trọng là phải có năng lực con người và thể 

chế tốt để có thể có lựa chọn đúng và việc xây dựng, thực thi chính sách là có hiệu 

lực, hiệu quả. Đây hiện vẫn còn là một vấn đề lớn đối với Việt Nam mặc dù chất 

lượng nguồn nhân lực và thể chế đã và đang được cải thiện. 

Vậy đâu là cách thức triển khai/thực hiện cải cách? Cải cách có ý nghĩa thì 

luôn khó khăn và thách thức, và đó là quyết định với sự cân nhắc nhiều chiều. 

Trong trường hợp của Việt Nam, những vấn đề và bài học cải cách đã cho thấy đó 

là sự lựa chọn/quyết định giữa “hai mặt của một đồng tiền”: 

1) Giữa nguyên tắc và sự linh hoạt. Một khẩu hiệu truyền thống nhưng được 

Việt Nam luôn giữ vững là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Sự lãnh đạo của 

Đảng, vai trò của kinh tế nhà nước trong thị trường, sự thừa nhận vai trò 

của các thành phần kinh tế, cách thức hội nhập, v.v… tất cả đều mang tính 

“nguyên tắc”. “Sự linh hoạt” ít nhiều phù hợp với cách tiếp cận tiệm tiến, 

“vừa học vừa làm”, thậm chí “thử và sai” và những diễn biến bất định trên 

thế giới. 

2) Giữa cách tiếp cận tiệm tiến và “bước ngoặt”. Như đã đề cập ở trước, cách 

tiếp cận tiệm tiến có những ưu thế nhất định. Cách tiếp cận này không chỉ 

được “dẫn dắt” bởi các mục tiêu cải cách, mà còn dựa trên cấu trúc thể chế 

hiện có mà cần thời gian mới có thể thay đổi. Cách tiếp cận “từ trên xuống” 

cùng phương thức tiệm tiến cũng có thể thấy qua quá trình hội nhập của 

Việt Nam (ASEAN, APEC, khung khổ hợp tác Việt Nam – Liên minh châu 

Âu, VN - US BTA, WTO, FTA và quan hệ đối tác chiến lược toàn 

diện/chiến lược/toàn diện). Song cách tiếp cận tiệm tiến cũng có thể dẫn 

đến sự ngập ngừng “tiến – dừng” trong chính sách và thậm chí có nguy cơ 

bỏ lỡ cơ hội. Cần lưu ý, cách tiếp cận tiệm tiến đã không đủ tốt cho cải cách 

đến trước năm 1989. Gói cải cách triệt để năm 1989 được coi là một trong 

những cải cách thành công nhất ở Việt Nam. 
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3) Giữa cách tiếp cận “từ dưới lên” và “từ trên xuống”. Những cải cách kinh 

tế vi mô, chẳng hạn, vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, 

theo nhiều cách đã được triển khai nhờ sự thừa nhận và hợp pháp hóa những 

gì đã xảy ra trong thực tế. Hội nhập quốc tế và nhiều cải cách đòi hỏi ý chí 

chính trị và các quyết định vượt qua sức ì của kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung. Nhưng trong mọi trường hợp, cần có sự kết hợp thích hợp cả hai cách 

tiếp cận. Tại Việt Nam luôn có các cuộc đối thoại thường xuyên giữa các 

nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo với cộng đồng doanh nghiệp 

và người dân. Vai trò của “dân chủ cơ sở” được tăng cường. 

Có một số điều khác cũng rất đáng lưu tâm. Chính sách và quy định tốt 

không tự nhiên sinh ra. Chúng đòi hỏi các quy trình báo cáo, xem xét và tư vấn 

với các cá nhân và tổ chức thích hợp. Kinh nghiệm ở Việt Nam (và có lẽ ở nhiều 

nước khác) cho thấy có hai yếu tố rất quan trọng trong một quy trình hoạch định 

chính sách và quy định tốt. Trước hết là việc thành lập một tổ chức rà soát đáp 

ứng ba nguyên tắc: (i) độc lập và chuyên nghiệp; (ii) có tầm nhìn tổng thể cả nền 

kinh tế; và (iii) quy trình minh bạch. Thứ hai là quy định bắt buộc có báo cáo đánh 

giá tác động chính sách/quy định. 

Ngoài ra, các thể chế công đang tiến triển hiệu quả trong nền kinh tế chuyển 

đổi vì các thể chế này có thể đạt được đồng thời cả hai mục tiêu: nâng cao hiệu 

quả kinh tế, và đưa cải cách thành những nỗ lực cùng thắng và có lợi ích tương 

thích với những người trong bộ máy nhà nước. Cân bằng lợi ích giữa ba nhóm - 

người dân, doanh nhân và ngân sách nhà nước, là một yêu cầu bắt buộc. Tuy 

nhiên, bảo đảm các động lực, chế độ đãi ngộ thích đáng, minh bạch và có thể giải 

trình để công chức thực hiện công việc của mình cũng rất quan trọng. Ở Việt Nam, 

cho đến nay đây vẫn là vấn đề lớn cần giải quyết. 

 
4 Bối cảnh mới và thách thức cho con đường phía trước 

4.1 Khát vọng Việt Nam và thách thức 

Sau hơn 35 năm Đổi mới, Việt Nam hiện đang ở thời điểm có tính quyết 

định để chuyển đổi phương thức phát triển. Quan hệ tương tác giữa cải cách bên 

trong và hội nhập quốc tế trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Với khát vọng trở thành 

nền kinh tế có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 

2045, Việt Nam đang trên con đường hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra trong Hiến 

pháp: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Về cơ bản, Việt 

Nam cần thoát khỏi “bẫy lao động giá rẻ” và tạo ra những nền tảng để vượt qua 

“bẫy thu nhập trung bình”. Nói cách khác, Việt Nam cần tăng trưởng kinh tế cao 

trong dài hạn đồng thời đảm bảo sự bền vững về xã hội và môi trường. 
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Hộp 4.4: Các xu hướng lớn mới trên thế giới 

• Căng thẳng địa - chính trị gia tăng do cạnh tranh, tranh giành quyền lực giữa 

các siêu cường/nước lớn; 

• Toàn cầu hóa/Hội nhập trở nên thận trọng hơn do chủ nghĩa bảo hộ nổi lên 

và rủi ro sự phân mảnh địa - chính trị và địa - kinh tế; 

• Cuộc cách mạng tiêu dùng được thúc đẩy nhờ hành vi của tầng lớp trung 

lưu và thế hệ trẻ thuận theo hướng tiêu dùng xanh hơn, an toàn hơn và nhân 

văn hơn; 

• Tiến bộ và đột phá công nghệ (CMCN 4.0; Chuyển đổi số; công nghệ năng 

lượng mới) tạo ra những đột phá đầy thách thức cho sản xuất hiệu quả, thông 

minh và mọi lĩnh vực khác của đời sống con người; 

• Đổi mới tài chính (chẳng hạn như fintech, tiền kỹ thuật số/tiền điện tử…) 

giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch kinh doanh và nâng cao hiệu quả của 

thị trường tiền tệ và thị trường vốn, đồng thời đặt ra hàng loạt vấn đề liên 

quan đến việc có các quy định phù hợp và giám sát thận trọng; 

Đó là nhiệm vụ hết sức thách thức và phức tạp khi Việt Nam đang phải đối 

mặt với nhiều vấn đề tồn đọng và/hoặc mới nảy sinh. Có rất nhiều nội dung cần 

làm rõ để Việt Nam có thể cải thiện đáng kể chất lượng tăng trưởng kinh tế đồng 

thời với thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm. Tiến trình hoàn thiện cơ chế thị 

trường hiện đại với các thể chế minh bạch và có tính giải trình cao trong một nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vẫn đang diễn ra. 

Đồng thời, thế giới đã thay đổi đáng kể với nhiều xu hướng lớn (Hộp 4.4). 

Tương lai không phải là đường kéo dài quá khứ; có nhiều điều, như cơ chế vận 

hành và phát triển của kinh tế số, chưa được hiểu rõ và nắm bắt tốt. Một hệ quả 

khác là sự dịch chuyển của các GSC/GVC không chỉ dựa vào lợi thế so sánh, mức 

độ tự do hóa thương mại và đầu tư cũng như mức độ tối ưu hóa dịch vụ kết nối 

thông minh, mà còn dựa trên sự cân nhắc về địa chính trị và giá trị chủ quyền của 

“công nghệ lõi”, “mặt hàng chiến lược”. Nhìn chung, bối cảnh thế giới mới có cả 

cơ hội và thách thức. Là một nền kinh tế rất mở, Việt Nam đối mặt với thách thức 

phải thích ứng và đối phó với tất cả các xu hướng lớn để có thể tận dụng tất cả 

những lợi thế, cơ hội đồng thời giảm thiểu tất cả các loại hình rủi ro có thể xảy ra. 

Những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, dù là điểm tựa 

quan trọng, nhưng chưa đủ đảm bảo thành công cho quá trình cải cách và phát 

triển tiếp theo. 
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4.2 Lựa chọn và khuyến nghị chính sách 

Đây thực sự là thời điểm để Việt Nam “tư duy lại, thiết kế lại và xây dựng 

lại” trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Điều then chốt là nhận ra lợi 

thế của Việt Nam, cải cách thể chế và tiềm năng con người. Như đã nêu trong báo 

cáo của Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới (2016), “Không thực hiện được những 

cải cách đó, Việt Nam không thể khai thác được cơ hội, cũng không thể vượt qua 

thách thức, và nguy cơ tụt hậu xa hơn, rơi vào bẫy thu nhập trung bình sẽ khó có 

thể tránh khỏi”. Việt Nam cần hành động và Việt Nam có nền tảng tốt để làm 

điều đó. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Việt Nam 

xác định rõ ba đột phá chiến lược về cải cách thể chế, kết cấu hạ tầng và phát 

triển nguồn nhân lực cùng 10 phương hướng, nhiệm vụ chính sách chủ yếu cần 

thực hiện. 

Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới (2016) nhấn mạnh sáu đột phá chính 

cho sự phát triển của Việt Nam, bao gồm: (i) Hiện đại hóa nền kinh tế và phát 

triển khu vực tư nhân; (ii) Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; (iii) Đô 

thị hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế; (iv) Phát triển bền vững về môi trường và 

tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; (v) Đảm bảo công bằng và 

thúc đẩy hòa nhập xã hội; và (vi) Xây dựng thể chế hiện đại và nhà nước hiệu quả. 

Tiếp đó, báo cáo “Việt Nam 2035: từ Chiến lược đến Hành động” của Ốtx-trây- 

lia và Ngân hàng Thế giới (2020) đã chỉ ra một cách thiết thực hơn để Việt Nam 

hiện thực hóa chiến lược phát triển tập trung vào năng suất. Đó là tạo ra các doanh 

nghiệp năng động, phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả, mở rộng nguồn lao động lành 

nghề cũng như tạo cơ hội cho tất cả mọi người, thúc đẩy nền kinh tế xanh và thiết 

lập chiến lược tăng trưởng mới của Chính phủ. 

Có thể nhìn nhận mô hình KTTTĐHXHCN vừa là mục tiêu cần đạt được, 

vừa là chỉ dẫn cho quá trình Đổi Mới liên tục. Theo nghĩa đó, các khuyến nghị 

chính sách và việc thực hiện chính sách cũng có thể được xem là một cách để 

hoàn thiện thiện mô hình KTTTĐHXHCN của Việt Nam. Chương này nhấn mạnh 

nhiều hơn vào bốn trụ cột các hành động chính sách có liên quan với nhau. 

Hành động chính sách đầu tiên xoay quanh việc tăng cường năng lực của 

khu vực công. Đây là điều rất quan trọng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

• Cả bất định và rủi ro (xung đột địa - chính trị; chiến tranh thương mại 

và/hoặc công nghệ; khủng hoảng tài chính, biến đổi khí hậu và thiên tai; 

dịch bệnh xuyên quốc gia…) đang gia tăng cả về tần suất và cường độ. 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 
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(2021) đã lưu ý: “… Chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ 

xã hội chủ nghĩa”. Trụ cột hành động chính sách này bao gồm việc xây dựng một 

nhà nước pháp quyền hiện đại và các nguyên tắc định hướng cho quản trị mới. 

Điểm cố hữu trong xây dựng nhà nước pháp quyền hiện đại là tạo dựng một bộ 

máy quản lý có khả năng giải trình, kỷ cương và dựa trên chế độ chức nghiệp thực 

tài, tuân thủ tính hợp lý của thị trường trong hoạch định chính sách. Để hỗ trợ, 

Việt Nam cần việc thực hiện một cơ chế hiệu quả hơn trong phối hợp, giám sát và 

cân bằng các nhánh quyền lực, và một cơ chế đảm bảo sự tham gia rộng rãi của 

công chúng vào quá trình ra quyết định. Trong khi đó, cốt lõi của việc áp dụng 

các nguyên tắc định hướng cho quản trị mới là quản trị phải đủ nhanh, đủ linh 

hoạt, có thể thử nghiệm và lặp lại, mang tính bao trùm và đầy đủ các bên liên quan 

cùng sự cởi mở để hợp tác. Tư duy này khác nhiều so với cách tiếp cận quản trị 

truyền thống - thường tương đối tuyến tính, tốn kém thời gian và từ trên xuống. 

Hành động chính sách thứ hai là việc hoàn thiện khung khổ pháp lý. Trong 

đó, chương trình nghị sự hiện tại cần bổ sung khung khổ pháp lý cho đổi mới sáng 

tạo và thúc đẩy tăng trưởng xanh, thay vì chủ yếu tập trung vào vấn đề phân bổ 

nguồn lực hiệu quả như hiện nay. Chương trình nghị sự hiện tại liên quan đến một 

số luật cần sửa đổi như Luật Đất đai, các luật về tài chính – tiền tệ, luật thuế tài 

sản; Bộ luật Lao động…. Chương trình nghị sự bổ sung có thể bao gồm các khung 

khổ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu, dịch chuyển lao động kỹ 

năng cao, khởi nghiệp, tiêu chuẩn và kinh tế tuần hoàn cho tăng trưởng xanh,… 

Người Việt Nam không thiếu sáng tạo. Điều quan trọng nhất là tạo môi trường 

nuôi dưỡng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính sách của Chính phủ cần tập trung 

vào việc xây dựng Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo dựng môi trường 

khuyến khích tranh luận, cơ chế dựa trên năng lực, đổi mới giáo dục và thu hút 

nhân tài (Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới, 2016). 

Ngoài ra, trọng tâm của trụ cột thứ hai là đảm bảo công bằng và hòa nhập 

xã hội. Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ tạo cơ 

hội bình đẳng cho mọi người không phân biệt tuổi tác, khuyết tật, giới tính và cả 

các đặc trưng khác trước đây được coi là trở ngại cho sự tham gia của người dân. 

Tiếp đó là việc thực hiện chương trình nghị sự về già hóa dân số và tầng lớp trung 

lưu nhờ mở rộng hệ thống hưu trí, thành lập các tổ chức đại diện hiệu quả cho 

người lao động và công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân. 

Hành động chính sách thứ ba là đẩy nhanh cải cách cơ cấu, được thực hiện 

phù hợp với các xu hướng phát triển mới và sự chuyển dịch của các GSC/GVC, 

cũng như tận dụng lợi thế mà các FTA như CPTPP, EVFTA, RCEP,… mang lại. 

Trên thực tế, tất cả các định hướng chính sách và cải cách đã được đặt lên bàn 
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trong giai đoạn 2011-2022 (Hộp 4.5). Như đã nhấn mạnh trước đó, Việt Nam cần 

có những hành động quyết liệt hơn. Đáng lưu ý, Việt Nam phải quan tâm quản trị 

rủi ro và sự bất định để đảm bảo khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các 

cú sốc có thể xảy ra. 

Hộp 4.5: Chính sách và định hướng cải cách trong giai đoạn 2011-2022 

• Ổn định và củng cố kinh tế vĩ mô (từ 2011) đồng thời đảm bảo khả năng chống 

chịu của nền kinh tế. 

• Cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách hành chính (đặc biệt từ năm 2014) 

và xây dựng chính phủ điện tử/chính phủ số (từ năm 2018). 

• Cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là DNNN, khu vực tài chính - ngân hàng và đầu 

tư công (từ 2012). Trọng tâm cũng bao gồm việc phát triển khu vực kinh tế tư 

nhân và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, du lịch và một số cụm liên kết ngành 

(công nghiệp). 

• Hội nhập quốc tế sâu rộng hơn (TPP/CPTPP; EVFTA; Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN và RCEP; một số FTA song phương,…); thực hiện hiệu quả hơn các 

FTA (CPTPP từ tháng 1/2019; EVFTA từ tháng 8/2020; RCEP từ tháng 

1/2022); và thu hút FDI có chất lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu ngành, 

nhờ sự dịch chuyển của các GSC/GVC. 

• Thúc đẩy tăng năng suất và đổi mới/khởi nghiệp (ví dụ: mobile money, 

fintech,…); phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia (2020), Chiến lược 

trí tuệ nhân tạo (2021); thành lập các Trung tâm Đổi mới sáng tạo mới và có 

thể là các trung tâm tài chính quốc tế. 

• Phê duyệt Chiến lược Tăng trưởng xanh mới (2021), Đề án phát triển kinh tế 

tuần hoàn ở Việt Nam (2022) và đi vào triển khai. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 

Hành động chính sách thứ tư nhằm vào việc phát triển nguồn nhân lực. Con 

đường chính để Việt Nam đi tới thịnh vượng là thay đổi các thể chế thành những 

thể chế nâng cao hiệu quả. Điều này liên quan đến việc bảo đảm phổ cập giáo dục 

trung học phổ thông, cải cách triệt để hệ thống dạy nghề và hệ thống giáo dục đại 

học. Để bắt kịp với tri thức tân tiến nhất, Việt Nam cần tìm cách để có những 

trường đại học tốt nhất trong top 500, thậm chí top 200 thế giới. Cải thiện môi 

trường kinh doanh và hệ sinh thái khởi nghiệp cùng chế tài tốt đảm bảo quyền sở 

hữu trí tuệ cũng sẽ có đóng góp to lớn đối với việc phát triển nguồn nhân lực. Cuối 

cùng, không kém phần quan trọng, là việc tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo 

quốc gia, trong đó doanh nghiệp có thể trở thành tâm điểm và cách tiếp cận là 

khuyến khích đánh giá dựa trên năng lực, trao đổi ý tưởng cởi mở và đổi mới hệ 

thống giáo dục. 
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5 Kết luận 

Việt Nam đã gặt hái được những thành tựu phát triển ấn tượng trong hơn 

35 năm qua kể từ khi công cuộc Đổi mới bắt đầu vào năm 1986. Thách thức lớn 

nhất đối với Việt Nam hiện nay là thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” để đạt 

được tham vọng trở thành quốc gia phát triển và có thu nhập cao vào năm 

2045.Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục quá trình Đổi mới. 

Mô hình KTTTĐHXHCN của Việt Nam đã được hình thành với nhiều chiều 

cạnh về chính trị, kinh tế và xã hội. Có thể nhìn nhận mô hình KTTTĐHXHCN 

vừa là mục tiêu cần đạt được, vừa là chỉ dẫn cho quá trình Đổi mới liên tục. Đó là 

kết quả của cả quá trình thay đổi tư duy và trải nghiệm cải cách trong một nền 

kinh tế chuyển đổi ngày càng hội nhập sâu rộng vào thế giới. Mô hình này chưa 

phải là sự kết thúc và cần tiếp tục hoàn thiện cùng cải cách và hành động. 

Hiện thực hóa KTTTĐHXHCN vì sự phát triển và thịnh vượng xoay quanh 

việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực của khu vực công và năng 

lực con người. Cải cách thành công hay không tùy thuộc rất lớn vào ý chí, quyết 

tâm và trách nhiệm giải trình của lãnh đạo Đảng/Chính phủ và các nhà hoạch định 

chính sách, những người biết đón nhận xu thế, biết kết hợp các nguồn lực, quản 

trị rủi ro và hành động quyết liệt. Hơn nữa, cải cách kinh tế, hành chính và chính 

trị cần thực hiện đồng bộ với sự tham gia rộng rãi hơn của người dân và các bên 

liên quan. 

Bản thân mô hình KTTTĐHXHCN có thể có một số khía cạnh không tương 

thích (như vai trò quan trọng của DNNN/kinh tế nhà nước, sở hữu công về đất đai 

và cơ chế thị trường) và do đó, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý và cải cách cơ 

cấu là hết sức quan trọng. Các nội dung này trở nên không thể thiếu trong một thế 

giới đang thay đổi với nhiều xu hướng lớn mà Việt Nam phải thích ứng và đối phó 

một cách phù hợp. Trong mọi trường hợp, cải cách phải phù hợp với quá trình xây 

dựng một nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. 

Với cách thức thực hiện cải cách - có nguyên tắc nhưng đủ linh hoạt, từng 

bước nhưng quyết đoán khi cần thiết và biết kết hợp với cả cách tiếp cận “từ dưới 

lên” và “từ trên xuống”, Việt Nam có thể tiếp tục hoàn thiện mô hình 

KTTTĐHXHCN và đẩy nhanh cải cách để đạt được các mục tiêu phát triển đầy 

tham vọng cũng như tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nước Việt Nam 

có thể “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. 
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Chương 5 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam 
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Chương 5 xem xét ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI41) đối 

với công nghiệp hóa tại Việt Nam và bao quát những vấn đề có thể giúp Việt Nam 

đẩy mạnh công nghiệp hóa lên một tầm cao mới. 

Theo Johnson (1972), FDI của các nước phát triển vào các nước đang phát 

triển “là việc một gói bao gồm vốn, năng lực quản lý kinh doanh, công nghệ - tri 

thức được chuyển giao cho các nước nhận đầu tư”. Không chỉ các nước đang phát 

triển có được lợi ích này mà ngay cả các nước phát triển cũng đón nhận nhiều ảnh 

hưởng từ FDI năng suất cao. Kimura và Kiyota (2007) cho thấy năng suất của 

doanh nghiệp FDI tại Nhật Bản vào nửa sau thập niên 1990 ở mức cao và tăng 

trưởng nhanh, đồng thời đã chỉ ra FDI trực tiếp mang lại cho nước tiếp nhận đầu 

tư những tài sản hữu ích như công nghệ, năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp . 

Tác động tích cực của FDI đối với nước tiếp nhận đầu tư đã được lưu tâm 

nhiều hơn. Từ thập niên 1980, các nước Đông Nam Á đã nỗ lực thu hút FDI, trong 

đó có doanh nghiệp Nhật Bản, nhằm bổ sung vốn và công nghệ thiếu hụt trong 

quá trình hướng tới công nghiệp hóa (Blomstrom và cộng sự, 1998). Từ đầu những 

năm 1990, khi bắt đầu thực hiện chính sách cải cách và mở cửa toàn diện, Việt 

Nam đã nỗ lực thu hút FDI nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững. 

Bằng cách tiếp nhận FDI, Việt Nam đã thu nhận những tác động trực tiếp 

như tạo việc làm và mở rộng xuất khẩu. Hơn nữa, mở cửa thị trường trong nước 

cho FDI năng suất cao cũng có tác động gián tiếp là đào thải các thể chế kinh tế 

kiểu cũ không hiệu quả như doanh nghiệp nhà nước. Trước đây, các doanh nghiệp 

kiểu cũ được đảm bảo hoạt động nhờ vào khoản tiền trợ cấp và độc quyền trong 

kinh doanh, nhưng khi mở cửa thị trường trong nước cho FDI và nhập khẩu, những 

doanh nghiệp này cần phải nỗ lực quản trị kinh doanh hơn nữa thông qua tự đào 

thải, tái cơ cấu, mở rộng hoạt động ra nước ngoài… Như vậy, thúc đẩy kinh tế 

trong nước bằng cách tiếp nhận FDI là một cuộc cải cách bất lợi đối với phái bảo 

thủ, nhưng có lợi đối với phái cải cách. 
 

 

41 Trừ khi nêu cụ thể, FDI trong bài viết này được xem là đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại 

Việt Nam. 
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Nhờ FDI từ các nước phát triển, các nước đang phát triển có thể tiếp nhận 

được một khoản vốn nhất định và có được năng lực kỹ thuật cao. Nếu cho rằng 

tác động trực tiếp này là tác động thứ nhất thì tác động thứ hai bao gồm những tác 

động gián tiếp (tác động lan tỏa) như chuyển giao các bí quyết cho doanh nghiệp 

trong nước thông qua các giao dịch với FDI trên thị trường, khuyến khích các 

doanh nghiệp khác cùng ngành nỗ lực nâng cao năng suất nhờ cạnh tranh 

(MacDougall, 1960). Tác động thứ ba là FDI thúc đẩy các nước tiếp nhận đầu tư 

tiến hành cải cách cơ cấu như nới lỏng quy định pháp luật (Blomstrom và cộng 

sự, 1998), thúc đẩy các nước đang phát triển đưa hệ thống kinh tế của nước mình 

tiến gần với các tiêu chuẩn quốc tế. Một tác động kỳ vọng là hoàn thiện hệ thống 

luật pháp theo hướng thân thiện với FDI. 

Trong Chương 5, phần 1 đưa ra quan điểm phân tích khi quan sát tác động 

lan tỏa của FDI đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có tác động lan tỏa nội ngành 

và tác động lan tỏa liên ngành. Phần 2 khái quát về sự thay đổi của FDI từ thay 

thế nhập khẩu khi Việt Nam mới mở cửa nền kinh tế đến định hướng xuất khẩu, 

và tình hình FDI phân theo nước - vùng lãnh thổ và phân theo ngành nghề. Ngoài 

ra, các tác động trực tiếp cũng được trình bày khái quát qua việc xem xét tỷ trọng 

FDI trong các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. Phần 3 sử dụng tỷ lệ vốn - thiết bị trên mỗi 

lao động để thảo luận về tác động lan tỏa nội ngành và dựa vào dữ liệu xuất nhập 

khẩu phân theo công đoạn sản xuất để thảo luận về tác động lan tỏa liên ngành. 

Phần 4 nhấn mạnh vai trò của FDI đối với quá trình công nghiệp hóa tại Việt Nam 

và trình bày về thử nghiệm chính sách cần thiết hướng đến công nghiệp hóa trong 

tương lai. 

 
1 Quan điểm phân tích 

1.1 Ảnh hưởng của FDI đối với nước tiếp nhận đầu tư 

Hình 5.1 là sơ đồ khái niệm về ảnh hưởng của FDI đối với các nước tiếp 

nhận đầu tư do Iwazaki (2013) tổng hợp. Tác động của FDI đối với nước tiếp nhận 

đầu tư được chia thành hai loại: tác động trực tiếp và tác động gián tiếp. Trong tác 

động trực tiếp có “tác động về tỷ trọng các thành phần”, nghĩa là khi nguồn vốn 

FDI năng suất cao được rót vào các nước tiếp nhận đầu tư, tỷ trọng vốn năng suất 

cao sẽ tăng lên, nhờ đó năng suất vĩ mô cũng được cải thiện. Trong trường hợp 

FDI theo hình thức liên doanh với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI 

năng suất cao tham gia vào hoạt động quản trị kinh doanh kiểu cũ của các doanh 

nghiệp trong nước với tư cách là đối tác nên cũng có “tác động cải thiện”. 

Tác động gián tiếp là sự ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp lân cận 

thông qua thị trường khi FDI năng suất cao được tăng cường vào một ngành công 

nghiệp cụ thể nào đó. Tác động này được gọi là tác động lan tỏa, và có thể chia 
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thành hai loại: tác động lan tỏa nội ngành theo chiều ngang và tác động lan tỏa 

liên ngành theo chiều dọc. Tác động lan tỏa theo chiều ngang là tác động nâng 

cao năng suất của doanh nghiệp khác cùng ngành nghề, kết quả là nâng cao năng 

suất của toàn ngành. Nhưng theo Caves (1974), kết quả phân tích tác động lan tỏa 

FDI của các nước phát triển vào Ca-na-đa và Ốtx-trây-li-a trong những năm 1960 

chứng tỏ rằng FDI của các nước phát triển sẽ chi phối thị trường. Doanh nghiệp 

của các nước đang phát triển vốn dĩ có năng lực kỹ thuật thấp, năng lực cạnh tranh 

thua xa so với các nước phát triển nên không có tác động nâng cao năng suất. 

Ngoài ra, nghiên cứu của Aitken và Harrison (1999) về Vê-nê-duê-la cũng xác 

nhận có tác động tiêu cực. 

Tác động lan tỏa theo chiều dọc là việc hoạt động sản xuất hiệu suất cao 

của các doanh nghiệp FDI đã ảnh hưởng đến các ngành khác theo liên kết ngược 

và liên kết xuôi. Ví dụ, trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tác động lan 

tỏa theo liên kết xuôi xảy ra khi tỷ trọng sản xuất của FDI hiệu suất cao trong công 

đoạn trung nguồn tăng lên thì năng suất của công đoạn hạ nguồn cũng được nâng 

cao. Tác động lan tỏa theo liên kết ngược là từ công đoạn trung nguồn đến công 

đoạn thượng nguồn. Phân tích về Lít-va của Javorcik (2004) và phân tích về In- 

đô-nê-xi-a của Blalock và Gertler (2008) đã chỉ ra kết quả tác động lan tỏa theo 

chiều dọc này. Ngoài ra, Iwazaki (2013) đã làm rõ tác động liên kết xuôi của FDI 

vào Nhật Bản, cụ thể là khi tỷ lệ vốn nước ngoài của ngành công nghiệp đầu nguồn 

cao thì năng suất của doanh nghiệp chế tạo ở hạ nguồn cũng được nâng cao. 

Hình 5.1. Sơ đồ khái niệm ảnh hưởng của FDI đối với năng suất của doanh 

nghiệp trong nước 
 

 

 

 

 

 
Nguồn: Trích từ Iwazaki (2013:19). 
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1.2 Tác động liên kết ngược và tác động liên kết xuôi 

Tác động liên kết ngược là khái niệm do nhà kinh tế học Hirschman (1958) 

đưa ra và cũng được gọi là tác động cung ứng đầu vào, tác động nhu cầu phái sinh. 

“Tất cả các hoạt động kinh tế không thuộc ngành công nghiệp cơ bản đều khuyến 

khích nỗ lực cung cấp đầu vào cần thiết cho hoạt động của mình thông qua sản 

xuất trong nước” (Asada, 1961:174, bản dịch tiếng Nhật). Tác động liên kết ngược 

là khi nhu cầu tăng, hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp thượng nguồn 

cũng được mở rộng. Ngược lại, tác động liên kết xuôi là tác động mở rộng sản 

xuất của ngành công nghiệp hạ nguồn. Ví dụ, việc bùng nổ sản xuất quần áo sẽ 

thúc đẩy sản xuất các nguyên liệu trung gian như vải, chỉ… ở trong nước; việc 

mở rộng sản xuất điện thoại thông minh sẽ thúc đẩy sản xuất các mô-đun và linh 

kiện ở trong nước. Những hiện tượng đó gọi là tác động liên kết ngược. 

Tỷ trọng FDI trong ngành xuất khẩu và ngành công nghiệp của Việt Nam 

rất cao, bề ngoài có vẻ như là công nghiệp hóa dựa trên “hàng đi mượn”. Cho dù 

như vậy, chắc chắn theo thời gian sẽ có sự chuyển giao công nghệ và bí quyết cho 

các doanh nghiệp trong nước ở một mức độ nhất định. Sơ đồ khái niệm trong Hình 

5.2 biểu thị sự liên quan của FDI và doanh nghiệp trong nước đến quy trình sản 

xuất theo thời gian. Doanh nghiệp FDI của các nước phát triển nhận định rằng các 

nước đang phát triển sau có lợi thế về nguồn lao động hơn so với các chi phí so 

sánh khác nên họ đã đầu tư vào các nước này. Hơn nữa, nhu cầu trong nước của 

các nước đang phát triển nhỏ nên trọng tâm sẽ là FDI định hướng xuất khẩu. Đầu 

tư FDI thâm dụng lao động và định hướng xuất khẩu là giai đoạn 1. 

Ngành công nghiệp chủ yếu của giai đoạn 1 tập trung vào các ngành lắp ráp 

sản phẩm cuối cùng như quần áo, giày dép, điện thoại thông minh, máy tính. 

Doanh nghiệp trong nước thiếu vốn, công nghệ, và năng lực tiếp thị ra thị trường 

thế giới nên sản xuất quần áo, giày dép theo ủy thác của doanh nghiệp nước ngoài, 

và ít có cơ hội tham gia vào khâu sản xuất hàng hóa cuối cùng trong sản xuất điện 

thoại thông minh và máy tính. 

Trong giai đoạn 2, quy mô sản xuất hàng hóa cuối cùng càng lớn thì càng 

thúc đẩy FDI đầu tư vào lĩnh vực hàng hóa trung gian (gia công và phụ tùng - linh 

kiện) thông qua tác động liên kết ngược. Sản xuất hàng hóa trung gian là công 

đoạn giữa nguồn và là ngành sản xuất thâm dụng vốn. Doanh nghiệp trong nước 

không có nhiều vốn và không có kỹ thuật cao nên trong thời gian đầu không thể 

trở thành người sản xuất hàng hóa trung gian chính. 

Giai đoạn 3 là giai đoạn doanh nghiệp trong nước có được cơ hội giao dịch 

với FDI thông qua hợp đồng gia công, chế tạo khuôn mẫu cho doanh nghiệp FDI 
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sản xuất hàng hóa trung gian. Những doanh nghiệp phụ trợ trong nước này sẽ nội 

bộ hóa vốn, đầu tư thêm thiết bị và nâng cao trình độ kỹ thuật. Trong đó có thể 

cũng có doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung cấp cấp 1 giao dịch trực tiếp 

với nhà sản xuất hàng hóa cuối cùng. Hiện nay, Công ty điện tử Samsung của Hàn 

Quốc đang sản xuất xuất khẩu điện thoại thông minh với quy mô lớn ở miền Bắc 

Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Samsung chịu trách nhiệm sản 

xuất mô-đun và các doanh nghiệp FDI hợp tác với họ cũng đang mở rộng hoạt 

động sang Việt Nam. Trong chuỗi cung ứng này, có 25 doanh nghiệp Việt Nam 

tham gia với tư cách là nhà cung cấp cấp 1 và 190 doanh nghiệp Việt Nam tham 

gia với tư cách là nhà cung cấp cấp 242. Nhìn vào chuỗi cung ứng điện thoại thông 

minh của Việt Nam, có thể nói rằng công cuộc công nghiệp hóa của Việt Nam 

hiện nay đang ở giai đoạn 3. 

Sau đó, trong giai đoạn 4, xuất hiện doanh nghiệp trong nước không những 

sản xuất hàng hóa cuối cùng theo ủy thác OEM hay ODM, mà còn tự mình sản 

xuất sản phẩm cuối cùng. Hiện nay, hầu như không có doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm công nghiệp nào của Việt Nam xác lập thương hiệu riêng, tự sản xuất và 

xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài với thương hiệu của mình nên công cuộc công 

nghiệp hóa của VIệt Nam chưa đạt đến giai đoạn 4. 

Hình 5.2. Tiến triển công nghiệp hóa và sự tham gia của doanh nghiệp FDI 

và doanh nghiệp trong nước 
 

Nguồn: Tác giả. 

Tuy nhiên, Việt Nam đã xuất hiện Vingroup, một doanh nghiệp Việt Nam 

tự mình sản xuất và bán hàng ra thị trường thế giới bằng thương hiệu của mình. 

Vingroup là tập đoàn tư nhân, đã tăng trưởng nhanh chóng nhờ hoạt động khai 
 

42 Các công ty địa phương là một phần của chuỗi cung ứng của Samsung [“Local firms part of 

Samsungs supply chain,”] Viet Nam News, 21 tháng 6 năm 2017, 

https://vietnamnews.vn/bizhub/378721/215-local-firms-part-of-samsungs-supply-chain.html 

https://vietnamnews.vn/bizhub/378721/215-local-firms-part-of-samsungs-supply-chain.html
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thác, phát triển bất động sản. Vingroup đã bắt đầu sản xuất ô tô điện và vào năm 

2022 bắt đầu xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ. Ngoài ra, Vingroup cũng đã công 

bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại bang Carolina, Hoa Kỳ, và sẽ bắt đầu sản xuất 

vào năm 2024. Đến năm 2025, hoàn thiện hệ thống sản xuất với năng lực sản xuất 

hàng năm là 250.000 chiếc và dự kiến cũng sẽ bán hàng ở thị trường Âu Mỹ43. 

1.3 Tổng hợp quan điểm phân tích 

Liên quan đến ảnh hưởng của FDI đối với quá trình công nghiệp hóa tại 

Việt Nam, Chương này sẽ xem xét về tác động lan tỏa nội ngành và liên ngành. 

Trước tiên, về nội ngành, người viết đưa ra thảo luận về những ngành công nghiệp 

chế biến chế tạo có tỷ trọng FDI cao, xác nhận sự thay đổi về tỷ lệ vốn - thiết bị 

trong ngành đó. Tỷ lệ vốn - thiết bị là giá trị thu được bằng cách chia giá trị tài 

sản cố định của một ngành công nghiệp cho số lượng lao động của ngành đó. Tỷ 

lệ này biểu thị số vốn tài sản (thiết bị, đất đai, công trình xây dựng) mà 1 lao động 

của ngành đó nắm giữ. Tỷ lệ này cũng được gọi là tỷ lệ vốn - lao động hay mức 

độ thâm dụng vốn, và thông qua tỷ lệ này có thể xem tình hình tiến triển của quá 

trình cơ khí hóa ngành công nghiệp. Nếu tỷ lệ này thấp, ngành được xem xét có 

thể gọi là thâm dụng lao động; nếu tỷ lệ này cao, có thể gọi là thâm dụng vốn. 

Ngoài ra, nếu tỷ lệ vốn - thiết bị trong một thời kỳ tăng lên, thì có thể nhận định 

rằng đã có đầu tư thiết bị mới, và năng suất đã được nâng cao. Mặt khác, tỷ lệ vốn 

- thiết bị giảm cho thấy không có đầu tư thiết bị mới và đã thâm dụng lao động. 

Trong các nghiên cứu về công nghiệp hóa tại Việt Nam có sử dụng tỷ lệ 

vốn - thiết bị để phân tích, Marukawa (2003) đã phân tích tỷ lệ vốn - thiết bị của 

Việt Nam vào thời điểm năm 1999 và rút ra kết luận là ngành công nghiệp liên 

quan đến máy móc của Việt Nam không phải thâm dụng vốn, về hình thái sở hữu, 

đưa ra kết luận rằng những ngành có FDI là những ngành thâm dụng vốn và có 

năng suất tương đối cao. Ngoài ra, Trần Văn Thọ (2010) đã xem tổng vốn thực 

hiện của doanh nghiệp nước ngoài được tích lũy cho đến cuối năm 2002 là vốn cổ 

phần và phân tích kết hợp với dữ liệu về doanh số, kim ngạch xuất khẩu, số lượng 

lao động. Nghiên cứu này đã khẳng định tỷ lệ xuất khẩu và tỷ lệ vốn - thiết bị của 

23 ngành công nghiệp chế tạo có mối quan hệ tương quan ngược chiều. Nghĩa là, 

những ngành có tỷ lệ xuất khẩu cao như sản xuất da, nội thất, gỗ, quần áo thì tỷ lệ 

vốn - thiết bị thấp, những ngành có tỷ lệ xuất khẩu thấp như phi kim loại, khoáng 

sản thì có tỷ lệ vốn - thiết bị cao. Chương này sẽ quan sát tỷ lệ vốn - thiết bị như 

các nghiên cứu đi trước, nhưng cũng sẽ tập trung chú ý đến tỷ lệ tăng trưởng trong 

một thời kỳ để xem xét vấn đề. 
 

 

43 VinFast của Việt Nam dẫn đầu cuộc chiến xe điện với Tesla với sự thúc đẩy của Hoa Kỳ 

[“Vietnam's VinFast takes the EV battle to Tesla with U.S. push”], Nikkei Asia. 25 tháng 4 năm 2022. 
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Tiếp theo, tác giả quan sát tác động lan tỏa liên ngành thông qua hệ số 

chuyên môn hóa xuất nhập khẩu trên cơ sở thống kê xuất nhập khẩu của những 

ngành có tỷ trọng FDI cao, và xác nhận về tác động lan tỏa liên ngành trong xuất 

nhập khẩu phụ tùng và hàng hóa cuối cùng. Nếu tiếp nhận FDI lắp ráp và xuất 

khẩu hàng hóa cuối cùng với quy mô lớn theo hình thức thâm dụng lao động thì 

cũng sẽ tiếp nhận FDI sản xuất phụ tùng - linh kiện. Hơn nữa, để sản xuất hàng 

hóa cuối cùng thì cũng phải sản xuất hàng hóa trung gian ở quy mô lớn. Hàng hóa 

trung gian này cũng được sử dụng trong sản xuất hàng hóa cuối cùng ở các nước 

khác nên xuất khẩu hàng hóa trung gian cũng gia tăng. Nếu có thể khẳng định 

xuất khẩu hàng hóa trung gian này (phụ tùng - linh kiện và hàng gia công) gia 

tăng cùng với sự gia tăng xuất khẩu hàng hóa cuối cùng thì có thể nhận định rằng 

công nghiệp hóa đã tiến triển trong ngành hàng này. Điều này cho thấy sự tồn tạị 

của tác động hiệu ứng lan tỏa liên ngành. 

 
2 Hội nhập kinh tế quốc tế và FDI 

2.1 Ngoại giao đa phương và tiến trình tự do thương mại 

Cuối những năm 1980, Việt Nam quyết định thực hiện Đổi mới, cải cách 

và mở cửa đất nước. Tháng 10 năm 1991, Hiệp định Paris vì hòa bình Cam-pu- 

chia đã được ký kết, Việt Nam quyết định cải thiện quan hệ đối ngoại với chính 

sách ngoại giao đa phương và chính thức thực hiện Chính sách Đổi mới. Cuối 

năm 1991, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Năm 1995, Việt 

Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và cũng gia nhập Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á (ASEAN). Sau đó, vào năm 1998, Việt Nam tham gia Diễn đàn 

Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Cuối năm 2001, Hiệp định 

Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ (VN-US BTA) bắt đầu có hiệu lực; 

Việt Nam được Hoa Kỳ dành những đãi ngộ tối huệ quốc nên xuất khẩu từ Việt 

Nam sang Hoa Kỳ gia tăng. Sau đó, vào năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO). Như vậy, kể từ khi chính thức thực hiện chính sách 

cải cách và mở cửa, Việt Nam đã mất 15 năm để hoàn thiện môi trường thương 

mại theo chuẩn thế giới. Trở thành thành viên thứ 150 của WTO, được hưởng chế 

độ đãi ngộ tối huệ quốc từ nhiều nước lớn trên thế giới nên đầu tư FDI vào Việt 

Nam theo định hướng xuất khẩu gia tăng nhanh chóng. 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) đầu tiên của Việt Nam là Khu vực mậu 

dịch tự do ASEAN (AFTA) được ký kết vào năm 1995. FTA song phương đầu 

tiên là Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) được ký kết vào 

năm 2008. Ngoài ra, số lượng FTA ký kết với các nước ngoài khu vực thông qua 

ASEAN cũng gia tăng, ví dụ như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 

(RCEP), ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Ấn Độ. Vào thời điểm tháng 4 năm 
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2022, Việt Nam đang có 15 FTA có hiệu lực44. Kết quả là tỷ lệ bao phủ FTA của 

Việt Nam tăng lên 63% trong xuất khẩu, 81% trong nhập khẩu và 73% trong tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu. Tỷ lệ bao phủ FTA trong xuất khẩu thấp là do Việt 

Nam chưa ký FTA với Hoa Kỳ, đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tỷ lệ 

bao phủ FTA cao nhất trong khu vực châu Á là Xinh-ga-po với tỷ lệ 91% và Việt 

Nam đứng vị trí tiếp theo45 sau Xinh-ga-po. Việt Nam gia nhập WTO muộn hơn 

so với các nước Châu Á khác và mới có môi trường thương mại chuẩn mực thế 

giới chưa được bao lâu, nhưng hiện nay, Việt Nam đã trở thành nước cung cấp 

môi trường thương mại tốt nhất ở Châu Á với tư cách là địa điểm sản xuất của 

FDI định hướng xuất khẩu. 

2.2 Sự chuyển biến của FDI và sự thay đổi môi trường đầu tư 

Hình 5.3. Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam 

Đơn vị: triệu đô la Mỹ 

 

Nguồn: UNCTAD Stat. 

FDI của Việt Nam đạt 176 tỷ 911 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2020. So với 

các nước chủ yếu trong khu vực Đông Nam Á, con số này bằng 74% của In-đô- 

nê-xi-a, bằng 65% của Thái Lan, vượt 1,6% so với Ma-lai-xi-a và vượt 71% so 

với Phi-lip-pin46. Ngoài ra, tỷ trọng FDI trong Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
 

 

 
 

44 Theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) “Dữ liệu FTA của thế giới” (truy cập 

ngày 20 tháng 4 năm 2022). 

45 Sử dụng thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong “Báo cáo đầu tư, xuất nhập khẩu 

năm 2020” của JETRO để tính toán. Tỷ lệ bao phủ FTA là tỷ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu với các quốc 

gia - vùng lãnh thổ của FTA đã có hiệu lực vào thời điểm tháng 3/2022. Chương này đã tính toán trên 

cơ sở thống kê xuất nhập khẩu năm 2019. 
46 Theo UNCTAD Stat. (Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2022). 
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vào năm 2020 là 51,9%, tương đương với Thái Lan (53,4%), Ma-lai-xi-a (51,8%) 

và cao hơn Trung Quốc (12,9%), In-đô-nê-xi-a (22,1%), và Phi-lip-pin (28,1%)47. 

Hình 5.3 cho thấy những thay đổi trong dòng vốn FDI vào Việt Nam theo 

từng năm kể từ năm 1990. Dựa trên đặc điểm của xu hướng đầu tư, phần này chia 

thành 4 thời kỳ để có cái nhìn tổng quan về FDI. 

(i) Thời kỳ thứ nhất (1990-1997): Thời kỳ thay thế nhập khẩu 

Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ sau khi bắt đầu thực hiện Đổi Mới, Việt Nam 

mở cửa cho FDI và cũng có thể gọi là thời kỳ khai hoa. Trước Đổi Mới, chỉ có 

một lượng nhỏ FDI từ các nước thuộc Đông Âu cũ, chủ yếu là Liên Xô cũ vào 

Việt Nam. Thế nhưng, khi khởi động chính sách Đổi Mới, bắt đầu cải thiện quan 

hệ đối ngoại, Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới với tư cách là 

thị trường chưa được khai thác có hơn 70 triệu dân48. Tuy nhiên, FDI thực tế thì 

phải đợi đến khi Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam vào năm 199449. 

Vào khoảng giữa những năm 1990, Việt Nam bắt đầu đón nhận đầu tư quy mô lớn 

vào quyền thăm dò - khai thác dầu thô, và đầu tư ngành công nghiệp chế tạo nhằm 

thay thế nhập khẩu cũng đã bắt đầu với quy mô nhỏ. 

Theo đối tác đầu tư, FDI từ các nền kinh tế Châu Á như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Xinh-ga-po, Đài Loan đã thể hiện sự quan tâm đến Việt Nam. Ngoài ngành 

công nghiệp chế tạo thay thế nhập khẩu và tài nguyên, cũng có nhiều dự án đầu 

tư vào bất động sản như khách sạn, chung cư. Trong ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo, hình thức đầu tư thay thế nhập khẩu đi trước là do trong thời kỳ này, Việt 

Nam chưa được Hoa Kỳ áp dụng quy chế đãi ngộ tối huệ quốc và thị trường xuất 

khẩu vẫn còn hạn chế. Vì vậy, doanh nghiệp FDI sản xuất hàng tiêu dùng lâu bền 

như xe ô tô, ti vi, xe máy…đầu tư vào Việt Nam để được bảo hộ nhập khẩu theo 

chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. 

Chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu nhìn chung có tác động 

xấu đối với kinh tế của nước tiếp nhận đầu tư (Ví dụ: Encarnation và Wells, 1986; 

Louis, 1993). Đó là do các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu không có năng 

lực cạnh tranh quốc tế, được bảo hộ bằng hàng rào nhập khẩu và ở thị trường có 

nhu cầu trong nước nhỏ, không tận dụng được lợi thế kinh tế nhờ quy mô, sản 

phẩm tiếp tục được cung cấp với mức giá tương đối cao. Ngoài ra, khi xem xét về 

chính sách FDI, nhiều nghiên cứu đi trước chỉ ra rằng so với chính sách thay thế 
 

 

 

 

47 GDP theo IMF “Triển vọng Kinh tế Toàn cầu” (Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2022). 

48 Quan hệ kinh tế – Vào cuộc muộn màng [“Economi Relations – Late into the Fray,”], Tạp 

chí Kinh tế Viễn Đông, 7 tháng 1 năm 1993, tr. 48-49. 

49 “Embargone?”, Tạp chí Economist, 5 tháng 2 năm 1994, tr. 65. 
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nhập khẩu theo chủ nghĩa bảo hộ, chính sách thương mại mở cửa theo định hướng 

xuất khẩu mới thu hút nhiều FDI hơn (ví dụ McCulloch, 1993; Ohno, 1998). 

Phần tiếp theo sẽ trình bày sơ lược về ti vi, ô tô, xe máy đã vào Việt Nam 

trong thời kỳ thay thế nhập khẩu. Hoạt động sản xuất ti vi tại Việt Nam bắt đầu từ 

những năm 1990 với tư cách là ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu, có vốn 

FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, doanh nghiệp Nhật Bản đã 

có nhà máy sản xuất ti vi ở các nước ASEAN như Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô- 

nê-xia, và cần phải tái cơ cấu để sản xuất tại nơi thích hợp nhất trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế ASEAN. Hơn nữa, ti vi nhãn hiệu Nhật Bản bị ti vi nhãn hiệu Hàn 

Quốc, Trung Quốc lấn át và cũng nhiều nhà sản xuất đã rút khỏi sản xuất. Hiện 

nay, tại Việt Nam, Công ty điện tử Samsung, LG của Hàn Quốc và TCL của Trung 

Quốc đang sản xuất ti vi để xuất khẩu. 

Về ngành công nghiệp ô tô, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam 

(VAMA), hiện nay tổng cộng có 17 nhà sản xuất ô tô đang sản xuất ô tô cho thị 

trường trong nước, ngoài các hãng ô tô toàn cầu như Toyota, Ford, Honda, cũng 

có doanh nghiệp Việt Nam sản xuất xe thương mại. Doanh số bán xe ô tô mới 

trong nước vào năm 2021 là 277.203 chiếc. Vào đầu những năm 1990, khi Chính 

phủ Việt Nam kêu gọi FDI thay thế nhập khẩu, ban đầu chỉ có 7 doanh nghiệp bao 

gồm 3 hãng sản xuất xe thương mại, 2 hãng sản xuất xe thương mại cỡ lớn như 

xe tải, xe buýt, 2 hãng xe du lịch được cấp phép lắp ráp50 nhưng cuối cùng đã có 

14 doanh nghiệp FDI được cấp phép. Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), số lượng 

xe ô tô sản xuất tại Việt Nam vào năm 1995 là 3.500 chiếc, đến năm 2000 đạt 

10.000 chiếc và năm 2008 vượt 100.000 chiếc. Ngay cả Toyota, hãng xe chiếm 

thị phần lớn nhất tại Việt Nam cũng có doanh số bán gần 70.000 chiếc vào năm 

2021. Hơn nữa, trong số này, chỉ có một số ít mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam, 

hơn một nửa mẫu xe được nhập khẩu từ Thái Lan và In-đô-nê-xi-a. Quy mô thị 

trường trong nước nhỏ nên hầu như các doanh nghiệp FDI nước ngoài không đầu 

tư vào ngành công nghiệp phụ tùng. Đã hơn 1/4 thế kỷ trôi qua kể từ khi bắt đầu 

hoạt động, nhưng Việt Nam vẫn chưa có được năng lực cạnh tranh quốc tế. 

Về ngành công nghiệp xe máy, từ những năm 1980, xe nguyên chiếc và bộ 

linh kiện lắp ráp của nước láng giềng như Thái Lan và Trung Quốc đã đổ vào Việt 

Nam một cách chính thức và không chính thức. Vào những năm 1990, Honda, 

Suzuki của Nhật Bản, tập đoàn Keihin của Đài Loan đã đầu tư FDI vào Việt Nam 

theo hình thức thay thế nhập khẩu và sản xuất xe máy trong nước đã bắt đầu được 

khởi động. Tuy nhiên, khác với ngành công nghiệp ô tô, quy định hạn chế nhập 

 

50 Công nghiệp ô tô---Chuẩn bị cho cuộc chiến: Doanh nghiệp Hoa Kỳ lo Nhật Bản độc quyền 

ở Việt Nam [“Car Industry---Gearing up for a Fight: US firms fear Japanese monopoly in Vietnam,”] 

Tạp chí Kinh tế Viễn Đông, 19 tháng 8 năm 1993. tr. 46-47. 
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khẩu xe máy không được thực hiện triệt để, nên vào năm 2000, một số lượng lớn 

bộ linh kiện dùng để lắp ráp xe máy của Trung Quốc đã được nhập khẩu vào Việt 

Nam, chính sách công nghiệp thay thế nhập khẩu ngành công nghiệp xe máy 

không phát huy tác dụng trong thực tế. Như vậy, không triệt để thực hiện quy định 

hạn chế nhập khẩu đã nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp xe 

máy trong nước (Ikebe, 2020). 

Ohno (1996), người phụ trách chính sách công nghiệp hóa trong điều tra 

phát triển hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường bằng nguồn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) của chính phủ Nhật Bản, đã nhận định rằng Việt 

Nam phải vừa thúc đẩy tự do hóa thương mại vừa phải phát triển ngành công 

nghiệp trong nước bằng việc sử dụng tối đa các công cụ tạm thời. Nghĩa là, thay 

vì nuôi dưỡng những doanh nghiệp Việt Nam đã được bảo vệ bằng hàng rào nhập 

khẩu cho đến khi họ có thể cạnh tranh quốc tế, chiến lược công nghiệp hóa nhờ 

thu hút FDI thâm dụng lao động và định hướng xuất khẩu đã giúp các doanh nghiệp 

Việt Nam dần có năng lực thông qua tác động lan tỏa nội ngành và liên ngành. 

Trong thời kỳ thay thế nhập khẩu, Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của 

thế giới nhờ đường lối cải cách, mở cửa và cải thiện quan hệ đối ngoại bằng ngoại 

giao đa phương. Tuy nhiên, ngoài bất cập trong hoàn thiện hệ thống pháp luật cho 

FDI và môi trường kinh doanh về hạ tầng cứng, Việt Nam cũng chậm trễ trong 

hoàn thiện môi trường thương mại cần thiết cho những doanh nghiệp FDI định 

hướng xuất khẩu, nên cần phải nỗ lực củng cố các điều kiện nền tảng để tiếp nhận 

FDI từ nước ngoài. 

(ii) Thời kỳ thứ hai (1998-2006): Thời kỳ cải cách cơ cấu 

Thời kỳ thứ hai là thời kỳ thu hút vốn FDI mới gặp khó khăn do suy thoái 

kinh tế dưới ảnh hưởng của Khủng hoảng tiền tệ Châu Á. Mặt khác, Chính phủ 

Việt Nam thực hiện cải cách cơ chế, chính sách trong nước nhằm ký kết VN-US 

BTA và gia nhập WTO. Việt Nam đã bãi bỏ đến 500 luật hiện hành và ban hành 

luật mới để chuẩn bị gia nhập WTO (OECD, 2018). Vào thời kỳ cải cách cơ cấu, 

Việt Nam đã chuyển từ chủ nghĩa bảo hộ dưới hình thức thay thế nhập khẩu sang 

mở cửa thị trường thông qua tự do thương mại, và đẩy mạnh công cuộc cải cách 

như tái cơ cấu và đào thải tự nhiên những doanh nghiệp kiểu cũ như doanh nghiệp 

nhà nước, hoàn thiện môi trường kinh doanh cho FDI theo tiêu chuẩn thế giới. 

Vào năm 2000, Việt Nam đã hoàn tất cơ bản các cuộc đàm phán thương 

mại song phương với Hoa Kỳ, điều kiện tiên quyết để Việt Nam gia nhập WTO. 

Cuối năm 2001, VN-US BTA bắt đầu có hiệu lực. Nhờ đó, Việt Nam được Hoa 

Kỳ dành chế độ đãi ngộ tối huệ quốc, thuế nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào Hoa 

Kỳ giảm mạnh, từ mức bình quân 40% trước đó xuống còn dưới 3%. Mặt khác, 
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Việt Nam đã cam kết triệt để mở cửa thị trường dịch vụ và bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ (Manyin, 2002). Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ cũng tăng mạnh, 

nhưng VN-US BTA có hiệu lực không kích thích dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam. 

Nguyên nhân là do hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ chủ yếu là hàng 

gia công ủy thác như quần áo, giày dép, hàng thủy sản… và do đó có thể thực hiện 

qua phương thức không cần sự tham gia của FDI. 

Khi đàm phán gia nhập WTO, Việt Nam đối mặt với nhiều vấn đề như mở 

cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, trợ cấp cho nông nghiệp trong nước và trợ 

cấp xuất khẩu, bãi bỏ chế độ hai giá, bãi bỏ yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, tuân thủ 

hiệp định quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS), cải cách doanh 

nghiệp nhà nước, bãi bỏ chế độ phân biệt đối xử trong và ngoài nước đối với FDI 

(WTO, 2003). 

Vào năm 2005, Việt Nam đã ban hành Luật đầu tư với mục đích đáp ứng 

các tiêu chuẩn của Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia của WTO, Biện pháp đầu tư liên 

quan đến thương mại (TRIMs), TRIPS và ban hành Luật doanh nghiệp áp dụng 

chung cho tất cả các doanh nghiệp là chủ thể của các hoạt động đầu tư không phân 

biệt đối xử doanh nghiệp trong nước và ngoài nước51. 

Vào năm 2003, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), cơ quan cấp bộ quản 

lý FDI tại Việt Nam cùng với chính phủ Nhật Bản và Liên đoàn Tổ chức Kinh tế 

Nhật Bản đồng chủ tịch đã bắt đầu thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật 

Bản nhằm đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng kế hoạch hành 

động và đánh giá tiến trình cải thiện môi trường đầu tư. Trong khung khổ Sáng 

kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, các cuộc đối thoại đã được tổ chức với nhiều 

chủ đề khác nhau về cải thiện môi trường đầu tư như phát triển ngành công nghiệp 

hỗ trợ, hoàn thiện hệ thống luật pháp, đào tạo nguồn nhân lực, vận tải và thông 

quan, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cải thiện môi trường sinh hoạt xung quanh khu 

công nghiệp, cải thiện môi trưởng đầu tư trên nhiều lĩnh vực như an toàn thực 

phẩm. Đến tháng 10 năm 2021, Giai đoạn 8 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật 

Bản đã được khởi động. Thông qua Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, Nhật 

Bản có được những lợi ích như cải thiện môi trường hoạt động cho doanh nghiệp 

FDI của Nhật Bản và đảm bảo năng lực cạnh tranh quốc tế, Việt Nam có lợi ích 

cải cách cơ cấu để thúc đẩy đầu tư và có được ODA khi cần thiết52. 

Như vậy, thời kỳ thứ hai là thời kỳ dòng vốn FDI vào Việt Nam trì trệ nhưng 

đây cũng là giai đoạn Chính phủ Việt Nam không ngừng nỗ lực cải thiện chính 

sách để thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Như Blomstrom và cộng sự (1998) đã 

 

51 Cấu trúc các thương vụ M&A tại Việt Nam [“Structuring M&A Deals in Vietnam,”] Luật sư 

Hoa Kỳ, 31 (1), 01 tháng 01 năm 2009, tr. 77. 
52 Theo trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. 
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chỉ ra, FDI có tác động thúc đẩy cải cách cơ cấu của quốc gia tiếp nhận. Hiển 

nhiên, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Việt Nam đã nới lỏng quy định trong 

nước để thu hút FDI và thực hiện cải cách để tự do hóa thương mại. 

(iii) Thời kỳ thứ ba (2007-2014): Thời kỳ định hướng xuất khẩu 

Thời kỳ thứ ba là thời kỳ vốn đầu tư FDI định hướng xuất khẩu tăng nhanh 

nhờ Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007. Trong năm 2007 và 2008, FDI đã 

tăng nhanh chóng. Năm 2009 Việt Nam chịu ảnh hưởng của Cú sốc Lehman, 

nhưng sau đó vốn FDI dao động ở mức cao 7-9 tỷ đô la Mỹ. Nhờ gia nhập WTO, 

Việt Nam đã được các thị trường chủ yếu trên thế giới áp dụng đối xử tối huệ quốc, 

và môi trường thương mại, tiền đề để mở rộng FDI định hướng xuất khẩu, đã được 

hoàn thiện. Theo TCTK, FDI định hướng xuất khẩu tăng nên tỷ trọng FDI trong 

kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 57,2% vào năm 2007 lên đến 67,4% 

vào năm 2014. 

Mặt khác, sau đó Việt Nam đã nỗ lực đàm phán các FTA mới như tham gia 

đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào năm 2010, bắt 

đầu đàm phán FTA với Liên minh Châu Âu (EVFTA) vào năm 2012. Nguyên 

nhân là từ quan điểm an ninh kinh tế, việc đa dạng hóa đối tác thương mại là 

nhiệm vụ cấp bách đối với Việt Nam, cho nên điều quan trọng là tập hợp được 

nhiều FDI định hướng xuất khẩu, đưa môi trường thương mại tự do lên tầm cao 

hơn và mở rộng phạm vi thương mại về mặt địa lý. Hoa Kỳ và EU là những thị 

trường xuất khẩu lớn chưa ký kết FTA với Việt Nam, nên nếu thực hiện FTA với 

những nước này, có thể hy vọng mở rộng xuất khẩu hơn nữa. Như vậy, với mong 

muốn thúc đẩy đa dạng hóa cơ cấu thương mại, Việt Nam đã tích cực tự do hóa 

thương mại ngay cả sau khi gia nhập WTO, và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn 

hơn đối với FDI định hướng xuất khẩu. 

FDI điển hình trong thời kỳ thứ ba là đầu tư từ Công ty điện tử Samsung 

của Hàn Quốc. Samsung bắt đầu chính thức sản xuất xuất khẩu điện thoại thông 

minh ở miền Bắc Việt Nam vào năm 2009. Nhờ Samsung xuất khẩu điện thoại 

thông minh với quy mô lớn, nên vào năm 2014, lần đầu tiên kể từ khi thực hiện 

chính sách Đổi mới, thâm hụt thương mại của Việt Nam đã chấm dứt. Tỷ lệ kim 

ngạch xuất khẩu điện thoại thông minh chiếm trong tổng kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam năm 2020 đạt đến 22%53. 

  (iv) Thời kỳ thứ tư ( từ năm 2015 đến nay): Thời kỳ nhảy vọt 

Năm 2015 là năm bắt đầu của thời kỳ thứ tư và là năm môi trường thương 

mại của Việt Nam đã có bước nhảy vọt hướng đến tự do hóa. Đây là năm mà môi 
 

 

53 Theo UN Comtrade. 
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trường thương mại tự do của Việt Nam hứa hẹn có bước nhảy vọt, cụ thể, đàm 

phán TPP đã đạt được thỏa thuận chính ở Atlanta, Hoa Kỳ; EVFTA đã đạt thỏa 

thuận cuối cùng; Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã ra đời; tốc độ đàm phán 

RCEP cũng được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh…Việt Nam đang dần dần trở thành 

cường quốc về FTA và ngày càng nhiều FDI định hướng xuất khẩu tập trung tại 

Việt Nam. 

Sau đó, Hoa Kỳ rút khỏi TPP. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP) mới được 11 quốc gia ký kết mà không có Hoa Kỳ. Ở 

Việt Nam, CPTPP bắt đầu có hiệu lực vào năm 2019, EVFTA bắt đầu có hiệu lực 

năm 2020, và RCEP bắt đầu có hiệu lực năm 2022. Đối với Việt Nam, những FTA 

thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ làm gia tăng hơn nữa kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam54. 

Mặt khác, từ khoảng năm 2018, đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã 

hiện hữu, Hoa Kỳ đã chuyển hướng thương mại và việc này đã đẩy nhanh quá 

trình dịch chuyển sản xuất phục vụ thị trường Hoa Kỳ từ Trung Quốc sang Việt 

Nam55. Các mặt hàng Hoa Kỳ gia tăng nhập khẩu từ Việt Nam trong năm 2020 là 

điện thoại thông minh, máy tính bảng, nội thất, sản phẩm nhựa, đồ chơi, dụng cụ 

thể thao…, so với năm 2017 tăng lên từ 2 đến 4 lần. Kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2020 tăng 1,9 lần so với năm 2017, thặng dư thương 

mại với Hoa Kỳ tăng lên 2 lần, từ 32 tỷ 200 triệu đô la Mỹ vào năm 2017 tăng lên 

63 tỷ 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. Việt Nam mong muốn thúc đẩy đa dạng 

hóa đối tác thương mại, nhưng mức độ phụ thuộc xuất khẩu sang thị trường Hoa 

Kỳ tăng từ 19,5% vào năm 2017 lên đến 27,8% vào năm 2020 và mức độ phụ 

thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng từ 26% lên đến 32,6%56. Tác động 

chuyển dịch thương mại làm chuyển dịch ngành công nghiệp chế tạo và ngành 

công nghiệp gia công từ Trung Quốc sang Việt Nam là một nguyên nhân chủ yếu. 

2.3 FDI của Việt Nam 

(i) Chi tiết về FDI 

Bảng 5.1 thể hiện diễn biến FDI tại Việt Nam theo số liệu lũy kế tính đến 

cuối năm. Theo FDI phân chi tiết theo tỉnh, thành phố, hơn một nửa FDI (52,8%) 

tập trung ở miền Nam vào năm 1996. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố trung 

tâm của miền Nam, là thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất trong số các thành 
 
 

54 Xuất khẩu Việt nhận “cú hích” từ các FTA thế hệ mới [“Vietnamese export "push" from new- 

generation FTAs,”], Viet Nam News, 26 tháng 1 năm 2022. 

55 Việt Nam nổi lên là người chiến thắng kinh tế duy nhất ở Đông Nam Á [“Vietnam emerges 

as sole economic winner in Southeast Asia,”] Nikkei Asia, 19 tháng 11 năm 2020. 

56 Danh mục thương mại dựa theo UN Comtrade, kim ngạch thương mại dựa theo IMF 

“Direction of Trade Statistics”. 
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phố trực thuộc trung ương. Vào thời điểm năm 2000, dân số của thành phố Hồ 

Chí Minh chiếm 6,7% dân số toàn quốc, GDP chiếm 17,2% GDP toàn quốc57. Quy 

mô kinh tế của khu vực miền Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

lân cận lớn hơn khu vực miền Bắc với trung tâm là Hà Nội. Cơ cấu này tiếp tục 

được duy trì cho đến hiện nay. 

Bảng 5.1. Khái quát tình hình FDI của Việt Nam, số liệu lũy kế cuối năm 

Đơn vị: % 

FDI phân theo 

tỉnh thành 

 FDI phân chia theo ngành    FDI phân theo đối tác 

 Miền 

Bắc 

Miền 

Nam 

Ngành 

công 

nghiệp 

chế 

biến, 

chế tạo 

Ngành 

bất 

động 

sản 

Hoạt 

động 

cung cấp 

điện, khí 

Ngành 

dịch vụ 

lưu trú 

và ăn 

uống 

Ngành 

xây 

dựng 

 Đài 

Loan 

Hàn 

Quốc 

Hồng 

Công 

Nhật 

Bản 

Xinh 

-ga- 

po 

1996 35,9 52,8 29,7 - - 13,7 11,1  14,5 8,4 11,6 8,9 16,0 

2000 33,1 51,2 30,4 - - 12,4 11,8  12,5 8,2 9,3 8,8 15,1 

2005 28,9 56,3 50,1 9,4 2,9 7,8 7,8  13,1 9,3 7,1 10,4 14,1 

2010 20,4 46,1 48,9 24,7 2,5 5,9 6,0  11,8 11,5 4,0 10,8 11,3 

2015 25,9 43,9 57,7 18,1 4,5 4,2 3,9  11,0 16,0 5,5 13,8 12,5 

2020 27,3 39,1 59,2 15,6 7,4 3,2 2,8  9,3 18,2 6,7 15,7 14,7 

Ghi chú: Miền Nam bao gồm 6 tỉnh thành là thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương…, miền Bắc bao gồm 11 tỉnh thành thuộc đồng bằng 

sông Hồng như thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phỏng, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hà Nam… 

Nguồn: Tổng hợp theo trang web của TCTK và Niên giám Thống kê (hàng năm). 

Vào khoảng giữa những năm 1990, thu nhập quốc dân của Việt Nam thấp, 

thị trường ngành dịch vụ còn non trẻ, quy định tham gia thị trường dịch vụ đối với 

FDI cũng khó khăn, nên doanh nghiệp FDI khó đầu tư vào các lĩnh vực như bán 

lẻ, ăn uống, tài chính, vận tải (vận tải trong nước). Vì vậy, ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo trở thành trung tâm của FDI, nhưng để thu hút FDI sản xuất vào 

ngành công nghiệp chế tạo cần phải hoàn thiện các cơ sở hạ tầng như khu công 

nghiệp, cung cấp điện ổn định, hệ thống sân bay, cảng biển. Về điểm này, khu vực 

miền Nam với trung tâm là thành phố Hồ Chí Minh cung cấp môi trường đầu tư 

tương đối tốt hơn so với khu vực miền Bắc với trung tâm là Hà Nội. Ngoài ra, 

FDI định hướng xuất khẩu muốn đầu tư vào Việt Nam không phải dưới hình thức 

liên doanh với doanh nghiệp trong nước mà là 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, 

vào năm 1990, ở Việt Nam, FDI khó thuê đất trong khu vực chung mà chỉ có thể 

đầu tư ở khu công nghiệp và khu chế xuất. 
 

 
 

57 Tổng hợp từ trang web của TCTK và “Niên giám thống kê Việt Nam” (hàng năm), “Niên giám thống 

kê thành phố Hồ Chí Minh” (hàng năm).  
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Ở miền Nam, vào năm 1991, khu chế xuất Tân Thuận được xây dựng bằng 

vốn đầu tư của Đài Loan và vào năm 1992, khu chế xuất Linh Trung được xây 

dựng bằng nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc58 đã bắt đầu hoạt động, thu hút FDI 

vào ngành công nghiệp chế tạo. Mặt khác, miền Bắc chậm trễ trong việc phát triển 

khu công nghiệp nên FDI thay thế nhập khẩu như xe ô tô, xe máy, ti vi…đã vào 

Việt Nam dưới hình thức liên doanh với doanh nghiệp nhà nước. Những doanh 

nghiệp nhà nước này góp vốn bằng quyền cho thuê đất. Toyota, Honda, Yamaha 

của Nhật Bản, Ford của Hoa Kỳ, LG của Hàn Quốc đã đầu tư vào miền Bắc trong 

thập niên 1990 theo hình thức này. 

Ở miền Bắc, khu công nghiệp Nomura Hải Phòng ở thành phố cảng Hải 

Phòng và khu công nghiệp Thăng Long, ngoại thành Hà Nội đã bắt đầu hoạt động 

tương ứng vào các năm 1994 và 199759. Thế nhưng, do miền Bắc chậm hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng đường xá, cảng biển…xung quanh khu công nghiệp, ngoài ra tình 

hình kinh tế diễn biến xấu do ảnh hưởng của Khủng hoảng tiền tệ Châu Á nên hầu 

như không có FDI trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, và tình hình ảm 

đạm này kéo dài cho đến năm 2000. 

Bước vào những năm 2000, doanh nghiệp sản xuất máy in lớn của Nhật 

Bản là Canon đã đầu tư vào khu công nghiệp Thăng Long ở ngoại thành Hà Nội 

và bắt đầu sản xuất xuất khẩu máy in phun với quy mô lớn60. Đầu tư của Canon 

đã tạo động lực để nhiều FDI định hướng xuất khẩu cũng đầu tư vào miền Bắc. 

Ngoài ra, ở Trung Quốc, nơi tập trung của ngành công nghiệp xuất khẩu đã xảy 

ra nhiều vấn đề như bệnh truyền nhiễm SARS, áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái thả 

nổi có quản lý đối với đồng nhân dân tệ, cuộc biểu tình chống Nhật Bản, trận động 

đất Tứ Xuyên… Để đối phó với rủi ro tập trung quá mức ở Trung Quốc, các doanh 

nghiệp Nhật Bản bắt đầu ý thức về phong trào “Trung Quốc +1” (Harney, 2008; 

Ikebe, 2012). Đây là hoạt động phân chia các cơ sở sản xuất đang tập trung ở 

Trung Quốc sang các nước khác để phân tán rủi ro kinh doanh. Nhận định đây là 

cơ hội tốt, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã tăng cường nỗ lực 

thu hút FDI61. Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, các chuỗi cung ứng dễ lắp 

ghép, nhân công rẻ nên được chú ý với tiềm năng tiếp nhận phân tán rủi ro. Như 

vậy, nhiều FDI định hướng xuất khẩu như máy in, điện thoại thông minh đã đầu 
 
 

58 Theo trang web Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: 

HEPZA (truy cập ngày 14/3/2022) http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn/web/hepza-eng/home. 
59 Theo trang web của các công ty (truy cập ngày 3/4/2022), https://sumitomocorp- 

indpark.com/en/, http://www.hpnomura.com/en/index.html). 
60 Đầu tư -- Việt Nam: Mới và Cải thiện [“Investment -- Vietnam: New And Improved,”] Tạp 

chí Kinh tế Viễn Đông, 30 tháng 1 năm 2003, tr. 12-15. 
61 Trung Quốc--Thỏa thuận miễn phí trì hoãn--Sự ôm chặt của Trung Quốc,” [“China--Free 

Trade Agreements--China’s Tight Embrace,”] Tạp chí Kinh tế Viễn Đông , 17 tháng 7 năm 2003, tr. 28- 

30. 

http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn/web/hepza-eng/home
https://sumitomocorp-indpark.com/en/
https://sumitomocorp-indpark.com/en/
http://www.hpnomura.com/en/index.html
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tư vào đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc. Bảng 5.1 cho thấy tỷ trọng FDI hiện là 

27,3% ở miền Bắc và 39,1% ở miền Nam. Cho đến khoảng năm 2010, FDI tập 

trung ở miền Nam nhưng do cơ sở hạ tầng phát triển nên FDI cũng phân bố ở cả 

miền Bắc và miền Trung. 

Từ cơ cấu FDI theo ngành trong Bảng 5.1, tỷ trọng của ngành lớn nhất là 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã tăng lên gấp đôi, từ 29,7% vào năm 1996 

lên đến 59,2% vào năm 2020. Kế tiếp sau lần lượt là ngành bất động sản, ngành 

cung cấp điện, khí, ngành dịch vụ lưu trú - ăn uống, ngành xây dựng. Cho đến 

năm 2000, tỷ trọng của ngành công nghiệp chế tạo chỉ dừng ở mức 30%. Nguyên 

nhân là do ít FDI định hướng xuất khẩu có quy mô lớn. Ngoài ra, FDI của các 

ngành khác tương đối lớn nên mặc dù không rõ số liệu chi tiết vào thời kỳ đó, 

nhưng ngoài lĩnh vực bất động sản, FDI của ngành không phải là chế tạo như phát 

triển mạng lưới thông tin liên lạc, khai thác dầu thô - khí thiên nhiên, lọc dầu 

chiếm tỷ trọng lớn. Đặc biệt, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Xinh-ga-po vào 

lĩnh vực bất động sản diễn ra rất sôi động, tập đoàn SembCorp có vốn sở hữu của 

chính phủ Xinh-ga-po đã đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp và phát triển đô 

thị ở nhiều địa phương của Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp phát triển bất 

động sản như Capital Land, Keppel, Frasers và Mapletree cũng đã tích cực đầu tư 

vào Việt Nam62. Tập đoàn Sumitomo cùng với các tập đoàn Nhật Bản khác cũng 

đang phát triển thành phố thông minh tại Hà Nội63. 

Bước vào những năm 2000, đầu tư FDI vào các ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo như máy in, điện thoại thông minh…theo định hướng xuất khẩu, 

nghĩa là sản xuất ở Việt Nam và bán hàng ở thị trường thế giới, đã có sự gia tăng. 

Ngoài ra, vào những năm 2010, mức thu nhập của người Việt Nam được nâng cao, 

nhu cầu trong nước phát triển, quy chế gia nhập thị trường dịch vụ cũng được nới 

lỏng nên tuy tỷ trọng có giảm, nhưng FDI vào các ngành dịch vụ như lưu trú - ăn 

uống, bán buôn - bán lẻ, vận chuyển - kho bãi, ngân hàng - bảo hiểm cũng gia tăng. 

Về số vốn lũy kế, các dự án cung cấp điện, ga đứng vị trí thứ 3 và chủ yếu 

là theo hình thức Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT), sử dụng vốn và công 

nghệ của FDI để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sau khi vận hành một thời gian sẽ hoàn 

trả cho phía Việt Nam. Trong các dự án công cộng trong nước theo hình thức BOT, 

FDI đang giúp gánh vác một phần dự án công cộng của Việt Nam. 
 

 

 

 

62 Quan hệ kinh tế—Hỗ trợ Hà Nội: Xinh-ga-po mở rộng vai trò tại Việt Nam [“Economic 

Relations—Helping Hanoi: Singapore expands its role in Vietnam,”] Tạp chí Kinh tế Viễn Đông , 11 

tháng 3 năm 1993, tr. 48. 

63 Sumitomo khai thác đối tác Nhật Bản cho thành phố thông minh Hà Nội [“Sumitomo taps 

Japanese partners for Hanoi smart city,”], Asia Nikkei, 23 tháng 10 năm 2020. 
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Nhìn vào FDI theo đối tác, đối tác có số vốn lũy kế lớn nhất vào cuối năm 

2020 là Hàn Quốc, tiếp đến là Nhật Bản. FDI của 2 đối tác này tập trung vào 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Vị trí thứ 3 là Xinh-ga-po với nhiều dự án 

đầu tư vào lĩnh vực bất động sản như trình bày ở trên. Đài Loan ở vị trí thứ 4, 

ngoài ngành công nghiệp chế tạo ở quy mô vừa và nhỏ, Đài Loan đầu tư tương 

đối nhiều vào lĩnh vực bất động sản như khách sạn - tòa nhà văn phòng. Hồng 

Công đứng ở vị trí thứ năm, là thiên đường thuế giống như Xinh-ga-po, FDI của 

các đối tác trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc đang đầu tư vào Việt Nam thông 

qua Hồng Công. 

(ii) Tác động trực tiếp của FDI 

Bảng 5.2 chỉ ra ảnh hưởng trực tiếp của FDI đối với nền kinh tế Việt Nam 

sau năm 1995. Tỷ lệ đóng góp của FDI vào GDP tăng lên gấp 3 lần từ 6,3% vào 

năm 1995 lên đến 19,5% vào năm 2020. Tỷ trọng FDI trong sản xuất công nghiệp 

cũng đạt đến 40% vào thời điểm năm 2010 khi số liệu được công bố. Tỷ trọng 

FDI trong nền kinh tế Việt Nam đã tăng dần qua các năm và cho thấy FDI đang 

thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam. 

Bảng 5.2. Tỷ trọng FDI trong các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 

Đơn vị: % 

 GDP Sản xuất 

công 

nghiệp 

Số doanh 

nghiệp 

trong nước 

Số 

lao động 

Đầu tư 

trong nước 

Chia sẻ lợi 

nhuận ròng 

Xuất khẩu Nhập khẩu 

1995 6,3 25,1 0,1 - 30,4 - 27,0 18,0 

2000 13,3 35,9 3,6 - 18,0 - 47,0 27,8 

2005 15,2 37,3 3,3 19,6 14,9 - 57,2 37,1 

2010 15,2 41,2 2,6 21,4 25,8 35,2 54,2 43,6 

2015 17,0 - 2,7 29,3 23,3 44,4 70,6 58,6 

2020 19,5 - 2,8 32,8 21,4 45,6 72,3 64,3 

 
Ghi chú: Số liệu năm 2020 về số lượng doanh nghiệp, số lượng lao động và chia sẻ lợi 

nhuận ròng là số liệu của năm 2019. 

Nguồn: Tổng hợp theo trang web của TCTK và Niên giám Thống kê. 

Vào năm 2019, Việt Nam có tổng số 668.503 doanh nghiệp đang hoạt động, 

trong đó doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,3%, doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 

96,9% và doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng 2,8%. 85,7% doanh nghiệp FDI có 

100% vốn nước ngoài. Mặt khác, tỷ lệ lao động làm việc trong các doanh nghiệp 

FDI là 19,6% vào năm 2005 và tăng lên 32,8% vào năm 2019. Về số lượng doanh 

nghiệp, khu vực FDI chỉ chiếm tỷ trọng 2,8% nhưng số lượng lao động chiếm tỷ 

trọng 32,8% đã cho thấy tác động tạo việc làm của FDI là rất lớn. 
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Ngoài ra, về đầu tư trong nước, vào năm 1995, đầu tư trong nước của khu 

vực FDI là 30,4%, chỉ đứng sau khu vực nhà nước. Vào thời điểm năm 2020, đầu 

tư trong nước của khu vực nhà nước chiếm 33,7%, khu vực tư nhân chiếm 44,9% 

và khu vực FDI chiếm 21,4%. Điều này cho thấy khu vực tư nhân của Việt Nam 

đang tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, khu vực nhà nước gách vác những ngành công 

nghiệp then chốt như năng lượng, hàng không, hóa chất… Khu vực tư nhân chiếm 

97% tổng số doanh nghiệp của cả nước, phần lớn là các những doanh nghiệp siêu 

nhỏ, nhỏ và vừa. Đây là đối tượng tiềm năng được hưởng lợi từ tác động lan tỏa 

liên ngành nhờ vào giao dịch với doanh nghiệp FDI. 

Tỷ trọng của khu vực FDI trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên 

hàng năm. Vào năm 2020, FDI chiếm 72,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, 64,3% 

tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Nguyên nhân chính là do FDI định 

hướng xuất khẩu và thâm dụng lao động đang sản xuất điện thoại thông minh, 

máy tính bảng…với quy mô lớn ở Việt Nam để phục vụ cho thị trường thế giới. 

Kim ngạch nhập khẩu phụ tùng, nguyên liệu cần thiết cho sản xuất phục vụ xuất 

khẩu cũng đang gia tăng. Điều này cho thấy Việt Nam đã chiếm một phần trong 

chuỗi cung ứng toàn cầu đối với sản phẩm liên quan đến công nghệ thông tin và 

truyền thông (ICT), và đã trở thành trung tâm sản xuất, đảm nhận phân công lao 

động theo chiều ngang nội ngành. 

Phần tiếp theo sẽ quan sát ảnh hưởng trực tiếp của FDI đến nền kinh tế Việt 

Nam. Tác giả đã xác nhận được rằng ảnh hưởng của FDI đối với việc làm, sản 

xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu đã tăng lên qua các năm. Trong tương lai, nếu 

Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế, có thể nguồn lao động rẻ có chất lượng cao 

của Việt Nam sẽ mất lợi thế tương đối so sánh, FDI trong các ngành có tỷ lệ tiền 

công cao, ví dụ như quần áo, giày dép, nội thất… sẽ chuyển dịch sang các nước 

khác. Thế nhưng, nếu Việt Nam sản xuất được hàng hóa trung gian có năng lực 

cạnh tranh quốc tế thì có thể tiếp tục duy trì và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa 

lên một tầm cao hơn. Vì thế, như đã trình bày trong Hình 5.2, các doanh nghiệp 

Việt Nam cần tìm cơ hội giao dịch với các doanh nghiệp FDI sản xuất hàng hóa 

trung gian, và chuyển sang giai đoạn sản xuất thứ 3 hoặc thứ 4. Việt Nam cần thúc 

đẩy công nghiệp hóa thông qua tác động liên kết ngược, chuyển đổi từ sản xuất 

hàng hóa cuối cùng sử dụng nhiều lao động sang sản xuất hàng hóa trung gian sử 

dụng nhiều cơ sở vật chất thiết bị và công nghệ. 

 
3 FDI và quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam 

3.1 Tác động lan tỏa nội ngành 

Phần này sẽ xem xét tỷ lệ vốn - thiết bị trong các ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo của Việt Nam có sự tham gia của FDI. Có thể nhận định rằng trong 
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các chi phí so sánh, Việt Nam đã có lợi thế tương đối về lao động, nhưng khi tỷ lệ 

vốn - thiết bị tăng nghĩa là Việt Nam đã tiết kiệm được lao động nhờ cơ khí hóa 

và năng suất đã được nâng cao ở một mức độ nhất định. 

Bảng 5.3. Tỷ trọng FDI trong sản xuất công nghiệp và mức tăng tỷ lệ vốn - 

thiết bị 

Đơn vị: % 

 Tỷ lệ FDI trong sản xuất 

công nghiệp 

Mức tăng của tỷ lệ 

vốn - thiết bị 

Ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo 

2005 2010 2015／2005 

36,1 42,8 53,7 

Thực phẩm 24,4 32,5 77,8 

Đồ uống 38,7 34,5 78,6 

Thuốc lá 0,8 2,1 143,8 

Dệt 30,6 36,6 33,8 

Quần áo 36,9 54,3 4,2 

Sản phẩm da 59,4 72,5 ▲ 11,9 

Sản phẩm gỗ 17,8 11,2 139,8 

Sản phẩm giấy 18,4 30,3 63,4 

Sản phẩm hóa chất 46,3 58,9 85,7 

Thuốc 19,9 42,6 88,9 

Sản phẩm cao su 29,0 39,4 34,9 

Sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác 

23,9 26,9 61,4 

Kim loại cơ bản 34,2 29,5 653,6 

Sản phẩm sắt thép 35,6 40,4 27,9 

Sản phẩm liên quan đến ICT 86,6 93,6 9,6 

Thiết bị điện 42,2 46,2 7,6 

Ô tô 79,2 77,1 ▲ 19,6 

Xe máy 63,7 71,9 36,7 

Nội thất 35,9 35,3 17,8 

Ghi chú: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá năm 1994; Về tỷ lệ vốn - thiết bị, 

năm 2005 được tính bằng 100 (tiêu chuẩn), lấy tỷ lệ tăng chỉ số giá tiêu dùng 237,61% của 

năm 2015 so với năm 2005 làm căn cứ để điều chỉnh tính giá cả thực tế; Tên mặt hàng “máy 

tính, thiết bị điện tử-quang học” được gọi là sản phẩm liên quan đến ICT, “phương tiện vận 

tải khác” được cho là xe máy. 

Nguồn: Tổng hợp từ TCTK (Niên giám Thống kê các năm 2005, 2011, 2016). 

Bảng 5.3 cho thấy tỷ trọng FDI trong sản xuất công nghiệp của Việt Nam 

và mức gia tăng tỷ lệ vốn - thiết bị. Tỷ lệ vốn - thiết bị được tính bằng cách chia 

giá trị vốn cố định của ngành cho số lượng lao động của ngành đó. Bảng 5.3 phản 

ánh diễn biến tỷ lệ vốn - thiết bị trong giai đoạn 10 năm (so sánh năm 2015 với 

năm 2005). 
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Tỷ trọng FDI trong sản lượng của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

tăng từ 36,1% vào năm 2005 lên 42,8% vào năm 2010. Trong đó, ngành có tỷ lệ 

FDI cao là thiết bị liên quan đến ICT (93,6%), xe ô tô (77,1%), sản phẩm thuộc 

da (72,5%), xe máy (71,9%). Tỷ lệ vốn - thiết bị trong ngành sản phẩm liên quan 

đến ICT tăng 9,6%, xe ô tô tăng 19,6%, sản phẩm thuộc da tăng 11,9%, xe máy 

tăng 36,7%. Bình quân toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 53,7% nên 

mức độ thâm dụng vốn của ngành có tỷ trọng FDI cao không những thấp mà còn 

rơi vào trạng thái âm. Tỷ lệ vốn - thiết bị này không thể giúp khẳng định FDI có 

tác động lan tỏa nội ngành. Ngoài ra, ở những ngành công nghiệp có tỷ trọng FDI 

thấp như kim loại màu, thuốc lá, sản phẩm gỗ… tỷ lệ vốn - thiết bị tăng rất cao. 

3.2 Tác động lan tỏa liên ngành 

Thông qua cơ cấu xuất nhập khẩu, phần này sẽ xem xét tác động của FDI 

đối với công đoạn trước hoặc công đoạn sau trong ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo của Việt Nam. Trước tiên, trong quá trình công nghiệp hóa, ngành công 

nghiệp hỗ trợ chỉ được xem là cần thiết và được nuôi dưỡng sau khi phát triển 

ngành công nghiệp hạ nguồn có sử dụng đến nó. Vì vậy, trong những ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu có tỷ trọng FDI cao, có thể nhận 

định rằng liên kết ngược có tác động lớn hơn so với liên kết xuôi. 

Bảng 5.4 chỉ ra sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam theo công 

đoạn sản xuất được phân loại trong bảng liên quan đến ngành công nghiệp. Năm 

2000, về xuất khẩu, hàng tiêu dùng và nguyên liệu thô chiếm 87% tổng kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam; về nhập khẩu, hàng gia công chiếm tỷ trọng 53,8%. Theo 

thống kê hải quan, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vào năm 2000 là 

hàng công nghiệp nhẹ như quần áo, giày dép… và sản phẩm sơ cấp (nguyên vật 

liệu) như dầu thô, hải sản, cà phê-chè-hương liệu, gạo… Mặt hàng nhập khẩu chủ 

yếu là các sản phẩm lọc hóa dầu như xăng, thép, nhựa, sợi… Khi đó, ở Việt Nam, 

FDI thay thế nhập khẩu là chủ đạo, môi trường thương mại cho xuất khẩu chưa 

hoàn thiện nên chưa có FDI đảm nhận một phần chuỗi cung ứng toàn cầu của 

doanh nghiệp đa quốc gia. Vì vậy, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm sơ cấp như một 

nguyên liệu thô, hoặc chủ yếu xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nhẹ như quần áo, 

giày dép. Ngoài ra, Việt Nam nhập khẩu sản phẩm công nghiệp đã được gia công 

như một loại hàng hóa trung gian. 

Về cơ cấu xuất khẩu, năm 2019, tỷ trọng nguyên liệu thô và hàng tiêu dùng 

giảm, xuất khẩu tư liệu sản xuất và hàng hóa trung gian tăng (phụ tùng - linh kiện 

và hàng gia công). Mặt khác, về nhập khẩu, tỷ trọng nhập khẩu phụ tùng - linh 

kiện tăng gấp đôi, cho thấy nhập khẩu hàng hóa trung gian để sản xuất phục vụ 

xuất khẩu cũng gia tăng. Như vậy, đằng sau sự gia tăng xuất nhập khẩu phụ tùng 

– linh kiện là sự phát triển của phân công lao động quốc tế theo chiều ngang. 
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Những ngành công nghiệp của Việt Nam có tỷ trọng FDI cao là ngành sản xuất 

thiết bị liên quan đến ICT, xe ô tô, sản phẩm thuộc da, xe máy… Ngành công 

nghiệp ô tô của Việt Nam là ngành thay thế nhập khẩu nên hầu như không có xuất 

khẩu64. Ngoài ra, sản xuất sản phẩm thuộc da theo hình thức nhập khẩu da nguyên 

liệu và gia công tại Việt Nam rồi xuất khẩu ra thế giới, nên chuỗi cung ứng có cơ 

cấu rất đơn giản. Vì vậy, tác giả sử dụng hệ số chuyên môn hóa xuất nhập khẩu 

để xem xét về ngành sản xuất điện thoại thông minh có tỷ lệ xuất khẩu cao trong 

số các sản phẩm liên quan đến ICT, và ngành công nghiệp sản xuất xe máy là 

ngành bắt đầu như một ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu nhưng quy định 

hạn chế nhập khẩu đã không phát huy tác dụng. 

Bảng 5.4. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam 

Đơn vị: % 

Xuất khẩu   Nhập khẩu 

  2000 2010 2019  2000 2010 2019 

Hàng hóa cuối 

cùng 

Tư liệu sản xuất 2,1 9,7 25,9  13,1 15,7 14,3 

Hàng hóa tiêu dùng 54,0 53,7 39,0  17,6 9,4 11,1 

Hàng hóa trung 

gian 

Phụ tùng, linh kiện 4,5 8,2 18,0  11,9 11,2 24,9 

Hàng gia công 6,4 12,5 13,6  53,8 57,7 42,1 

Nguyên liệu thô Nguyên liệu thô 33,0 15,9 3,5 
 

3,6 5,9 7,6 

Nguồn: Tổng hợp từ RIETI-TID (2019). 

 
Bảng 5.5. Hệ số chuyên môn hóa xuất nhập khẩu 

 

Xe máy 
  Điện thoại thông minh 

  (điện thoại di động)  

   2000  2005  2010  2015  2020     2000  2005  2010  2015  2020   

Sản phẩm hoàn 

chỉnh 

▲ 

1,0 

▲ 

0,3 

▲ 

0,3 
0,7 0,4 - - 0,3 0,9 0,9 

Phụ tùng, linh 
kiện 

▲ 
0,8 

▲ 
0,6 

▲ 
0,1 

0,3 0,3 - - 
▲ 
0,5 

▲ 
0,3 

0,1 

Nguồn: Tổng hợp từ UN Comtrade. 

Bảng 5.5 chỉ ra hệ số chuyên môn hóa xuất nhập khẩu phụ tùng và sản phẩm 

cuối cùng của 2 mặt hàng này. Hệ số chuyên môn hóa xuất nhập khẩu là chỉ số 

tính theo cán cân xuất nhập khẩu. 1,0 là chuyên môn hóa xuất khẩu, -1,0 là chuyên 

môn hóa nhập khẩu, 0 là xuất nhập khẩu cân bằng hoặc không có giao dịch xuất 

nhập khẩu. Theo Bảng 5.5, vào thời điểm năm 2000, xe máy nguyên chiếc và phụ 
 

64 Theo UN Comtrade, năm 2019, giá trị xuất khẩu của xe du lịch, xe thương mại nguyên chiếc 

là 55.300.000 đô la Mỹ và số lượng xe xuất khẩu là 2.879 chiếc. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu là 

3.216.250.000 đô la Mỹ, số lượng nhập khẩu là 147.285 chiếc. 
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tùng đều gần với mức chuyên môn hóa nhập khẩu. Thế nhưng, sau đó hệ số chuyên 

môn hóa của xe máy nguyên chiếc tăng nên hệ số chuyên môn hoá của phụ tùng 

cũng tăng lên. Đến năm 2020, Việt Nam có năng lực cạnh tranh về cả xe máy 

nguyên chiếc và phụ tùng xe máy, trở thành nước xuất khẩu ròng. 

Từ năm 2015, điện thoại thông minh nguyên chiếc gần với mức chuyên 

môn hóa xuất khẩu. Ban đầu, hệ số chuyên môn hóa của linh kiện điện thoại thông 

minh là âm nhưng được cải thiện dần, và đến năm 2020 hoàn toàn chuyển sang 

dương. Đối với xe máy và điện thoại thông minh, khi xuất khẩu nguyên chiếc gia 

tăng, Việt Nam cũng bắt đầu xuất khẩu phụ tùng, linh kiện và khiến cho cán cân 

thương mại chuyển sang thặng dư. Những ngành công nghiệp này cho thấy tác 

động liên kết ngược của FDI sản xuất hàng hóa cuối cùng trên quy mô lớn đã thúc 

đẩy tiến trình công nghiệp hóa trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ở công đoạn trước. 

 
4 Kết luận 

Chương 5 đã xem xét về những tác động trực tiếp và tác động gián tiếp của 

FDI đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong những tác động gián tiếp, liên quan đến 

tác động lan tỏa theo chiều ngang trong ngành, tác giả đã xác nhận rằng trong 

những ngành có tỷ trọng FDI cao, tỷ lệ vốn- thiết bị không tăng và tương đối thâm 

dụng lao động. Lý do khiến cho quá trình thâm dụng vốn không tiến triển trong 

các ngành có sự tham gia của FDI là: (i) công đoạn lắp ráp thâm dụng lao động 

vẫn có lợi thế so sánh; (ii) trong các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu như ô 

tô, việc đầu tư thiết bị mới đang bị đình trệ; và (iii) không có doanh nghiệp Việt 

Nam cùng ngành có thể cạnh tranh với FDI hoặc chênh lệch công nghệ quá lớn 

nên không chịu ảnh hưởng của tác động lan tỏa. Nếu vậy, Việt Nam phải đợi cho 

đến giai đoạn 4 như trong Hình 5.2 mới có tác động lan tỏa nội ngành. Nói cách 

khác, Việt Nam phải đợi đến khi doanh nghiệp trong nước có năng lực cạnh tranh 

quốc tế và phát triển đến mức có thể cạnh tranh với doanh nghiệp FDI. Để nâng 

cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa cuối cùng, cần phải có các cụm công nghiệp 

sản xuất nhiều loại hàng hóa trung gian, đồng thời phải thúc đẩy giai đoạn 3 phát 

triển theo chiều sâu hơn nữa, trong đó, doanh nghiệp Việt Nam tham gia sản xuất 

hàng hóa trung gian có năng lực cạnh tranh quốc tế. 

Do hạn chế của dữ liệu xuất nhập khẩu nên tác giả không thể xem xét tác 

động lan tỏa liên ngành đối với những ngành phục vụ nhu cầu trong nước. Tuy 

nhiên, đối với ngành phục vụ nhu cầu ngoài nước, có thể khẳng định rằng Việt 

Nam đang kích hoạt phân công lao động theo chiều ngang đối với hàng hóa trung 

gian. Điển hình là điện thoại thông minh và xe máy. Trong hai ngành này, xuất 

khẩu hàng hóa trung gian đã tăng lên theo sự gia tăng xuất khẩu hàng hóa cuối 

cùng. Điều này chứng tỏ đã có sự ảnh hưởng đến công nghiệp hóa thông qua tác 
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động liên kết ngược từ công đoạn sử dụng nhiều lao động đến công đoạn sản xuất 

hàng trung gian sử dụng nhiều vốn - thiết bị. 

Cuối cùng, tác giả thảo luận yêu cầu thực hiện chính sách để hoạt động kinh 

tế của FDI tại Việt Nam gắn kết hơn nữa với quá trình công nghiệp hóa đất nước. 

Do nền kinh tế phát triển thuận lợi nên Việt Nam đang dần mất đi lợi thế tương 

đối so sánh về lao động, và Việt Nam cần phải chuyển dịch ngành công nghiệp 

mũi nhọn từ các ngành thâm dụng lao động như lắp ráp sang các ngành lấy vốn 

và công nghệ làm hạt nhân. Chương 5 cũng đã xác nhận Việt Nam có được quy 

trình sản xuất hàng hóa trung gian nhờ tác động lan tỏa theo liên kết ngược từ FDI 

sản xuất hàng hóa cuối cùng với quy mô lớn. Hiện nay, vấn đề quan trọng là có 

thể phát triển ngành sản xuất hàng hóa trung gian này như một nhóm ngành công 

nghiệp đa dạng và nhiều lớp đến mức độ nào. 

Theo Hình 5.2, trong giai đoạn 3, khi doanh nghiệp trong nước tham gia 

sản xuất hàng hóa trung gian, ngành công nghiệp cốt lõi là những ngành công 

nghiệp hỗ trợ có công nghệ cơ bản như khuôn mẫu, đúc, xử lý bề mặt, kim loại 

tấm, hàn và xử lý nhiệt. Doanh nghiệp FDI vẫn sản xuất phụ tùng - linh kiện cần 

thiết cho sản xuất sản phẩm cuối cùng nên doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào 

chuỗi cung ứng với tư cách là doanh nghiệp hợp tác với các doanh nghiệp FDI. 

Vấn đề là thúc đẩy quá trình này như thế nào. 

Chính phủ Việt Nam dường như cũng ý thức đầy đủ về vấn đề này. Thực tế 

cho thấy Chính phủ có những động thái tích cực để phát triển doanh nghiệp Việt 

Nam. Ví dụ, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành năm 2017 làm 

rõ trách nhiệm của bên hỗ trợ (phía chính quyền), và thu hút sự chú ý như là một 

bộ luật cơ bản để hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều 19 Luật này có 

ghi rõ các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt 

Nam tham gia chuỗi giá trị bao gồm nội dung hỗ trợ về tư vấn, cung cấp thông tin, 

hỗ trợ phát triển thương hiệu, sản xuất thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận kiểm 

định, hỗ trợ lãi suất… Ngoài ra, vào tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp 

hỗ trợ, đưa ra các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn trước. Theo Nghị quyết này, lĩnh 

vực mục tiêu là điện tử, ô tô, dệt may, da giày, công nghệ cao… Nghị quyết đưa 

ra mục tiêu cho đến năm 2025, tỷ lệ sản xuất trong nước đạt 45%, chiếm khoảng 

11% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, 300 doanh nghiệp trong nước tham 

gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia. Ngoài ra, Nghị quyết 

cũng đưa ra giải pháp thành lập 5 trung tâm hỗ trợ kỹ thuật ngành công nghiệp hỗ 

trợ ở trong nước, thực hiện hỗ trợ lãi xuất đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp 
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hỗ trợ, thu hút FDI quy mô lớn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước thâm 

nhập thị trường65. 

Như vậy, việc hoàn thiện hệ thống luật đã có những tiến triển tốt. Thêm vào 

đó, nhiều sự kiện được tổ chức để tạo cơ hội đàm phán kinh doanh giữa các doanh 

nghiệp như là một biện pháp hỗ trợ cụ thể. Ví dụ, từ năm 2010, Nhật Bản đã tổ 

chức hội chợ giao thương và triển lãm mua sắm phụ tùng Việt Nam, tạo cơ hội để 

kết nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản tại Nhật Bản và doanh nghiệp Nhật Bản đầu 

tư tại Việt Nam với doanh nghiệp Việt Nam. Tháng 9 năm 2021, Triển lãm công 

nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 9 được tổ chức dưới hình thức trực 

tuyến với sự tham gia của 20 doanh nghiệp Nhật Bản và 35 doanh nghiệp VIệt 

Nam ở các lĩnh vực phụ tùng xe 4 bánh - xe 2 bánh, linh kiện điện - điện tử, phụ 

tùng máy móc, gia công kim loại - nhựa (đúc, rèn, ép phun, khuôn mẫu, kim loại 

tấm, gia công ép, gia công nhựa, gia công xi mạ...), vật liệu đóng gói…66 Ngoài 

ra, vào năm 2020, Bộ Công Thương Việt Nam đã chủ trì tổ chức “Triển lãm quốc 

tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam (VIMEXPRO)”. Vào tháng 

12 năm 2021, VIMEXPRO được tổ chức lần thứ hai với sự tham gia của 170 

doanh nghiệp bao gồm những doanh nghiệp lớn của Việt Nam, và các doanh 

nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam. Như vậy, Chính phủ Việt Nam đã tích cực tạo 

nền tảng giao lưu và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 

Việt Nam. Những biện pháp hỗ trợ này đang ở giai đoạn 3 trong tiến trình công 

nghiệp hóa ở Hình 5.2. Có thể nói rằng biện pháp hỗ trợ này có ý nghĩa quan trọng 

đối với quá trình nội địa hóa sản xuất hàng hóa trung gian có năng lực cạnh tranh 

quốc tế. Thực tế, hiện nay, ở Việt Nam, doanh nghiệp FDI đang bắt đầu sản xuất 

nhiều loại hàng hóa trung gian. Các điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam có thể 

tham gia sản xuất hàng hóa trung gian đang được hoàn thiện. 

Liên quan đến giai đoạn 4 theo Hình 5.2, về cơ bản, cũng có những doanh 

nghiệp lớn trong nước có tiềm lực tài chính mạnh sẽ trở thành người chơi ban đầu. 

Tập đoàn Vingroup đã tham gia lĩnh vực thiết bị ICT, xe ô tô điện và đã công bố 

về việc đang tích cực đầu tư ra nước ngoài hướng đến thị trường Bắc Mỹ và thị 

trường thế giới. Vẫn còn quá sớm để đánh giá sự thành công của Vingroup trong 

lĩnh vực ô tô điện, nhưng Chính phủ cũng cần hỗ trợ để xuất hiện thêm Vingroup 

thứ hai, thứ ba và xác lập thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới. Đó là vì 

gia tăng hoạt động sản xuất hàng hóa cuối cùng mạnh mẽ sẽ đẩy mạnh sản xuất 
 
 

65 Chinhphu.vn “Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ: Về các giải pháp thúc đẩy phát triển 

công nghiệp hỗ trợ” (truy cập ngày 

27/5/2022).https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=200721） 
66 Danh mục đơn vị triển lãm / Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản [“Exhibitor 

Directory / Vietnam -Japan Supporting Industries Exhibition”], 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/company/pdf/exhibitor_hanoi9.pdf 

http://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/company/pdf/exhibitor_hanoi9.pdf


152  

hàng hóa trung gian thông qua tác động liên kết ngược và thúc đẩy mạnh mẽ quá 

trình công nghiệp hóa đất nước. 

Chính phủ có thể ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có tiềm lực tài 

chính mạnh; dù vậy, để đầu tư thiết bị, nghiên cứu thị trường, xây dựng điểm bán 

hàng…thử sức với thị trường thế giới, doanh nghiệp cần phải có nguồn vốn rất 

lớn. Ngoài hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp thử sức với thị trường thế 

giới thông qua cho vay lãi suất thấp, hỗ trợ lãi suất, việc áp dụng chế độ bảo hiểm 

xuất nhập khẩu như bảo lãnh ở một mức độ nhất định đối với xuất khẩu hướng 

đến thị trường có mức độ rủi ro quốc gia cao và sản xuất trong nước cũng có thể 

phát huy hiệu quả. 
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Chương 6 

Điều kiện để Việt Nam phát triển lên nước thu nhập cao: Làm sao 

tránh bẫy thu nhập trung bình? 

 

 
Trần Văn Thọ 

 

 
1 Mở đầu 

Khái niệm “bẫy thu nhập trung bình” xuất hiện lần đầu trong nghiên cứu 

của Gill và Kharas (2007). Khái niệm này chỉ trường hợp những nước đã đạt được 

một mức thu nhập khá nhưng sau đó bị trì trệ lâu dài. Trên thực tế, trong lịch kinh 

tế thế giới, chỉ có một số ít quốc gia đã vượt qua bẫy thu nhập trung bình và phát 

triển thành nước có thu nhập cao. Do đó, vấn đề bẫy thu nhập trung bình đã thu 

hút nhiều quan tâm trong nghiên cứu lý luận và chính sách.67 

Theo tiêu chí phân loại của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã đạt mức thu 

nhập trung bình thấp vào năm 2008. Với thành quả phát triển sau đó và vì tác động 

của đại dịch từ năm 2020 tương đối nhẹ, Việt Nam có lẽ sẽ đạt mức thu nhập trung 

bình cao vào giữa thập niên 2020. 

Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, vào năm 2021, nền kinh tế thuộc 

nhóm thu nhập trung bình thấp có tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu 

người ở trong khoảng từ 1.086 đến 4.255 đô la Mỹ; thu nhập trung bình cao thì từ 

4.256 đến 13.205 đô la Mỹ; và nền kinh tế có thu nhập cao thì GNI đầu người đạt 

từ 13.206 đô la Mỹ trở lên. Vào năm 2021, GDP đầu người của Việt Nam là 3.694 

đô la Mỹ và GNI đầu người là 3.560 đô la Mỹ. Trong 4-5 năm tới, nếu GNI đầu 

người tăng trung bình 5% mỗi năm thì Việt Nam sẽ đạt mức thu nhập trung bình 

cao (chẳng hạn 4.300 đô la Mỹ) vào năm 2025 (nếu 4%/năm thì vào năm 2027). 

Như vậy, để tăng từ thu nhập trung bình thấp đến trung bình cao, Việt Nam cần 

tới 17 hoặc 19 năm. Trường hợp của Hàn Quốc và Đài Loan cần 18 năm, Trung 

Quốc cần 15 năm (Tran và Karikomi, 2019). 
 
 

★Tác giả cám ơn TS. Đinh Trường Hinh, nguyên chuyên viên cao cấp kinh tế của Ngân hàng 

Thế giới, GS. Kenichi Ohno của Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) và GS. Shunji 

Karikomi của Đại học Teikyo đã đọc bản thảo và góp nhiều ý kiến hữu ích. Tác giả cũng cám ơn ý kiến 

xây dựng của GS. Fukunari Kimura, Kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á 

(ERIA) , và các thành viên tham gia hội thảo trực tuyến do ERIA tổ chức vào tháng 9/2022. 
67 Xem, chẳng hạn, Ohno (2009), Tran (2013), Im và Rosemblatt (2013), Hutchinson và Das 

(chủ biên) (2016), Trần và Karikomi 2019, v.v.. 
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Vấn đề là Việt Nam có thể chuyển từ thu nhập trung bình cao lên thu nhập 

cao vào năm 2045 hay không. Điều kiện nào để Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung 

bình và phát triển bền vững trong hai thập niên tới? Các vấn đề này sẽ được phân 

tích trong Chương 6. 

Ngoài phần Mở đầu, Chương 6 gồm ba phần. Phần 2 đưa ra một khung lý 

luận để phân tích vấn đề. Các từ khóa ở đây là tăng trưởng liên tục của năng suất 

lao động, chuyển dịch cơ cấu và cạnh tranh quốc tế. Phần 3 phân tích cơ cấu hiện 

tại và chỉ ra các vấn đề của kinh tế Việt Nam. Phần 4 đưa ra các kiến nghị chính 

sách để Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình và đạt mức thu nhập cao vào 

khoảng năm 2045. Kinh nghiệm của Nhật Bản trong giai đoạn phát triển thần kỳ 

(1955-1973) cũng như của một số nước khác ở Đông Á sẽ được đề cập ở Phần 2 

và Phần 4. 

 
2 Khung khổ phân tích 

Phần này bàn về hai lý luận chính liên quan bẫy thu nhập trung bình, để từ 

đó gợi ý các chính sách mà một nước ở mức thu nhập trung bình cần thực hiện để 

tiếp tục tăng trưởng hướng đến mục tiêu thành nước có thu nhập cao. Hai lý luận 

này đều rút ra từ kinh tế học phát triển. 

2.1 1.1. Tăng trưởng dựa trên đầu vào đối lập với tăng trưởng dựa trên năng 

suất tổng hợp (TFP) và bẫy thu nhập trung bình: 

Một trong những điểm quan trọng về mặt lý luận liên quan đến sự trì trệ lâu 

dài của kinh tế ở một nước là sự khác biệt giữa tăng trưởng dựa trên mở rộng đầu 

vào/nhân tố sản xuất và tăng trưởng dựa trên năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). 

Đôi khi hai khái niệm ấy được thay thế bằng từ khóa tăng trưởng thúc đẩy bởi đầu 

tư và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Hàm ý chung là một nước rơi vào 

bẫy thu nhập trung bình khi nước đó không có khả năng chuyển từ mô hình tăng 

trưởng dựa trên mở rộng nhân tố sản xuất sang mô hình tăng trưởng dựa trên TFP. 

Gill và Kharas (2007:17) cũng cho rằng chiến lược phát triển dựa trên tích lũy 

vốn có thể đưa đến kết quả tiêu cực vì năng suất cận biên của vốn có khuynh 

hướng giảm. 

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng dài hạn của thu nhập đầu người phản 

ánh thông qua tốc độ tăng năng suất lao động. Giả sử chất lượng lao động không 

đổi thì năng suất lao động được quyết định bằng 2 yếu tố, đó là việc tăng lượng 

vốn bình quân trên mỗi lao động (còn được gọi là cường độ vốn) và tăng TFP. 

Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, vai trò của tích lũy vốn quan trọng. 

Tuy nhiên, ở các giai đoạn sau, cải thiện thu nhập đầu người tùy thuộc nhiều hơn 

vào TFP. Điểm này được chứng minh về mặt lý luận trong mô hình tăng trưởng 
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Solow.68 Kinh nghiệm của các nước phát triển cũng cho thấy điều đó. Chẳng hạn, 

theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (1990), trong trường 

hợp của Hoa Kỳ, đóng góp của TFP vào tăng trưởng trong giai đoạn 1889-1929 

là 33% nhưng đã tăng lên 78% giai đoạn 1929-1957. Đối với Nhật Bản, đóng góp 

của TFP tăng từ 14% giai đoạn 1889-1929 lên 65% giai đoạn 1955-1975. 

Với lý luận và thực chứng như trên, có giả thuyết cho rằng tích lũy vốn 

là đặc tính của thời kỳ đầu của quá trình phát triển, và sự chuyển dịch từ tăng 

trưởng dựa trên nhân tố sản xuất sang tăng trưởng chủ yếu nhờ TFP là cần thiết 

để một nước phát triển lên mức cao hơn. Nói cách khác, tích lũy vốn đóng góp 

vào tăng trưởng đến mức thu nhập trung bình nhưng nếu không chuyển sang mô 

hình tăng trưởng dựa chủ yếu trên TFP, dựa trên đổi mới sáng tạo, thì nước đó có 

thể rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Những lập luận này gợi nhớ đến quan điểm 

nổi tiếng của Krugman (1994). Bình luận về báo cáo Thần kỳ Đông Á của Ngân 

hàng Thế giới (1993), Krugman nhấn mạnh là tăng trưởng nhanh ở các nền kinh 

tế Đông Á không có gì là thần kỳ và các nền kinh tế này sẽ trở nên trì trệ vì hình 

thái tăng trưởng chủ yếu dựa trên mở rộng nhân tố sản xuất, không phải TFP. 

Lập luận về hai mô hình tăng trưởng cũng được hầu hết các nhà kinh tế và 

cán bộ hoạch định chính sách ở Việt Nam xem xét từ thập niên 2010, và nhiều 

người đã kêu gọi phải đổi mới mô hình tăng trưởng.69 

Chương này đưa ra quan điểm khác của tác giả. Thứ nhất, nguồn gốc của 

tăng trưởng dựa trên TFP không nhất thiết chỉ có đổi mới sáng tạo. Cải cách thể 

chế cũng có vai trò quan trọng. Cải cách các thị trường nhân tố sản xuất, đặc biệt 

là thị trường vốn, sẽ làm cho việc sử dụng vốn và các nhân tố khác có hiệu quả, 

và như vậy làm tăng năng suất. Trên thực tế, nhờ cải cách mạnh mẽ thể chế, 

chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, Trung Quốc và Việt Nam 

đều đã ghi nhận đóng góp rất lớn của TFP vào tăng trưởng ngay cả trong giai đoạn 

đầu của quá trình phát triển (Perkins, 2013:62-3; Vu, 2013:147-9). Sự vận hành 

hiệu quả của các thị trường nhân tố sản xuất cũng quan trọng trong các giai đoạn 

sau của quá trình phát triển. 

Thứ hai, rất khó tách rời công nghệ ra khỏi vốn vì trong hầu hết mọi trường 

hợp, công nghệ được hàm chứa trong tài sản vốn. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

trong giai đoạn phát triển thần kỳ (1955-1973) cho thấy tích lũy tư bản và đổi mới 

công nghệ đã kích thích lẫn nhau và góp phần giúp kinh tế tăng trưởng trung bình 

10%/năm trong giai đoạn gần 20 năm. Thành quả tăng trưởng thần kỳ này đã 
 

 

 
 

68 Mô hình tăng trưởng Solow được trình bày chi tiết trong Trần và Karikomi (2019), Ch. 2. 
69 Xem, chẳng hạn Đặng Kim Sơn (2021, 2022). 
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chuyển Nhật Bản từ nước thu nhập trung bình cao lên thành một cường quốc công 

nghiệp có thu nhập cao.70 

Liên quan đến điểm này, nhận định của Perkins (2013:57) có nhiều hàm ý 

đáng tham khảo: “Trong một ý nghĩa, thật là khiên cưỡng khi tách đóng góp của 

năng suất ra khỏi đóng góp của vốn vì nhiều yếu tố làm tăng năng suất đều cần 

đến vốn đầu tư cho thiết bị mới” (nhấn mạnh của tác giả). Hơn nữa, đổi mới công 

nghệ trong sản phẩm và dây chuyền sản xuất trong hầu hết mọi trường hợp chỉ 

được thực hiện cùng với đầu tư cho thiết bị mới. 

Điểm mấu chốt ở đây là năng suất tăng liên tục, nhờ cả việc sử dụng hiệu 

quả vốn và các nhân tố sản xuất khác cùng với sự tiến bộ của công nghệ. Sử dụng 

sai các nguồn lực là yếu tố chính làm giảm đóng góp của TFP trong tăng trưởng 

kinh tế. Trong quá trình chuyển từ nước có thu nhập trung bình cao lên nước có 

thu nhập cao, cả tích lũy vốn và đổi mới sáng tạo đều quan trọng. Do đó, cải cách 

thể chế liên quan thị trường vốn và các thị trường nhân tố sản xuất khác có vai trò 

thiết yếu đối với tăng năng suất. 

2.2 Chuyển dịch cơ cấu và bẫy thu nhập trung bình: 

Để có một cách nhìn khác về bẫy thu nhập trung bình, tác giả xem xét sự 

thất bại của một quốc gia sau khi vượt qua điểm chuyển hoán Lewis trong quá 

trình phát triển kinh tế. Điểm chuyển hoán này liên quan đến lý luận của nhà kinh 

tế Arthur Lewis. Một nước ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển có đặc tính là 

dư thừa lao động, và lao động lương thấp này chuyển dần từ nông nghiệp sang 

công nghiệp. Điểm chuyển hoán xuất hiện khi công nghiệp đã thu hút hết lao động 

dư thừa và tiền lương bắt đầu tăng. Trước khi đến điểm chuyển hoán, nước này 

có lợi thế so sánh trong những ngành thâm dụng lao động, xuất khẩu các mặt hàng 

này và phát triển đến mức thu nhập trung bình. Ở điểm chuyển hoán, nguồn lao 

động dư thừa không còn, nước có thu nhập trung bình phải chuyển dịch cơ cấu 

công nghiệp lên các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Nếu không chuyển dịch 

cơ cấu từ các ngành công nghiệp thâm dụng lao động sang các ngành thâm dụng 

vốn và công nghệ, các ngành cần lao động có kỹ năng cao thì có thể sẽ rơi vào 

bẫy thu nhập trung bình. Nhìn từ sự phân công quốc tế, những nước ấy rơi vào vị 

trí của bánh sandwich vì vừa không thể cạnh tranh với nước có tiền lương thấp, vừa 

không có các ngành có giá trị gia tăng cao để cạnh tranh với các nước tiên tiến. 
 

 

70 Trong giai đoạn đó, doanh nghiệp Nhật Bản tích cực đầu tư đổi mới thiết bị hoặc xây dựng 

nhà máy mới để dùng công nghệ du nhập từ Âu Mỹ. Thái độ của doanh nghiệp tích cực và gây ấn tượng 

đến nỗi Sách trắng kinh tế năm 1956 đã hình dung hiện tượng đó bằng thuật ngữ “đầu tư kêu gọi đầu 

tư” . Tích lũy tư bản, cách tân công nghệ trong sản phẩm và dây chuyền sản xuất là những nhân tố chính 

đưa đến tăng trưởng cao trong giai đoạn 1955-1973. Xem, chẳng hạn, Trần và Karikomi (2019, Ch.6), 

Trần Văn Thọ (2022). 
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Lập luận này đưa ra nhiều hàm ý hay và rõ ràng. Để tránh bẫy thu nhập 

trung bình, những nước ở điểm chuyển hoán cần có chính sách công nghiệp nuôi 

dưỡng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao, 

nỗ lực trong giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Trong lý thuyết về phân 

công quốc tế, cơ cấu lợi thế so sánh phải chuyển dịch từ các ngành thâm dụng lao 

động (lao động có kỹ năng thấp) sang ngành thâm dụng vốn (lao động có kỹ năng 

trung bình) và sau đó chuyển sang ngành có công nghệ cao (lao động có kỹ năng 

cao). Sự hoán chuyển liên tục này được thể hiện ở Hình 6.1, với trục tung đo chỉ 

số cạnh tranh quốc tế (ICI) của một ngành công nghiệp. ICI (i) được định nghĩa 

bằng công thức sau: 

i = (X-M)/(X+M) 

Ở đây X là xuất khẩu và M là nhập khẩu của một sản phẩm. 

Quá trình phát triển của một ngành công nghiệp có thể được xem xét khi 

phân tích sự thay đổi của ICI theo Hình 6.1. Trong giai đoạn phát triển ban đầu 

của một ngành công nghiệp, hầu như không có xuất khẩu, chỉ có nhập khẩu nên 

ICI bằng -1. Cùng với sự gia tăng của thay thế nhập khẩu, chỉ số ICI tiếp cận 0, ở 

đó không còn nhập khẩu nhưng xuất khẩu chưa bắt đầu. Nếu năng lực cạnh tranh 

của ngành công nghiệp đó tiếp tục được tăng cường, xuất khẩu sẽ tăng và dần dần 

chỉ số ICI tiến đến 1, ở đó hầu như không còn nhập khẩu. Tuy nhiên, trong trường 

hợp có thương mại nội ngành, nghĩa là vừa xuất vừa nhập trong cùng một sản 

phẩm, thì ICI ở gần mức 0. 

Hình 6.1. Mô hình cạnh tranh quốc tế của một nước phát triển liên tục 
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Hình 6.1 cho thấy quá trình liên tục cải thiện năng lực cạnh tranh để đuổi 

theo các nước đi trước diễn ra trong nhiều ngành công nghiệp có các hàm lượng 

nhân tố sản xuất khác nhau (những ngành càng mới càng có hàm lượng tư bản lớn 

hơn, hàm lượng công nghệ hay kỹ năng lao động cao hơn). Tăng trưởng liên tục 

của một nước được duy trì nếu nước đó thành công trong việc chuyển dịch lợi thế 

so sánh từ ngành công nghiệp đã mất sức cạnh tranh (Ngành 1) sang ngành công 

nghiệp mới có hàm lượng lao động kỹ năng cao hơn (Ngành 2) và chuẩn bị điều 

kiện để chuyển dịch lên ngành mới hơn nữa (Ngành 3). Trường hợp không thể 

tiếp tục quá trình phát triển, ngành 2 bắt đầu mất lợi thế so sánh ở thời điểm sớm 

hơn dự đoán (được biểu diễn bằng đường chấm trong Hình 6.1) vì bị nước đi sau 

cạnh tranh hoặc vì những thay đổi trên thị trường thế giới nhưng nước này không 

thể khởi động phát triển (hoặc chưa có khả năng cạnh tranh) trong ngành mới hơn 

(tức ngành 3). 

Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu (GSC) và chuỗi giá trị toàn 

cầu (GVC) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp hóa và phân 

công quốc tế, chuyển dịch cơ cấu là tăng lên các bậc thang cao hơn, các công đoạn 

hoặc bộ phận có giá trị cao hơn trên GVC và GSC. Như Baldwin (2016:242) nhấn 

mạnh, trước năm 1990, công nghiệp hóa thành công có nghĩa là xây dựng được 

toàn bộ dây chuyền cung cấp nội địa vì đó là phương thức duy nhất để cạnh tranh 

được trên toàn cầu, nhưng các nước đang phát triển ngày nay có thể “tham gia 

chuỗi cung ứng quốc tế và củng cố năng lực cạnh tranh để phát triển nhanh, vì sản 

xuất cho chuỗi cung ứng quốc tế (của công ty đa quốc gia) mang đến nơi sản xuất 

những năng lực mà nếu không thì các nước (đang phát triển) phải mất nhiều thập 

niên để xây dựng ở trong nước” (nội dung trong ngoặc do tác giả bổ sung). Nói 

khác đi, thay vì phải xây dựng trên bình diện toàn ngành, các nước đang phát triển 

có thể công nghiệp hóa ở các công đoạn và sẽ dễ dàng củng cố cạnh tranh quốc tế. 

Như vậy, các nước đang phát triển có thể tăng trưởng nhanh nếu thành 

công trong việc tham gia vào các GSC. Thành công hay không tùy thuộc vào việc 

cung cấp lao động đạt yêu cầu của thị trường, vào chất lượng của hạ tầng cứng và 

mềm, và vào sự ổn định của khung khổ chính sách. 

Đặc biệt, cùng với vị trí địa lý thuận lợi, nỗ lực cải thiện logistics để giảm 

chi phí vận tải và bảo đảm giao hàng đúng thời hạn có ý nghĩa thiết yếu đối với 

cạnh tranh. Phí nối kết dịch vụ (SLC), chi phí trong việc kết nối các cứ điểm sản 

xuất trong nước và quốc tế, là yếu tố quan trọng quyết định sự hấp dẫn để khuyến 

khích doanh nghiệp đa quốc gia chọn đưa nước mình vào chuỗi cung ứng toàn 

cầu. SLC không phải chỉ là chi phí tài chính mà bao gồm thời gian giao hàng và 

mức độ tin cậy của logistics (Kimura 2016:18). Inomata (2019) cũng nhấn mạnh 

là trong thời đại GVC, không phải chỉ có chi phí về các nhân tố sản xuất mà chi 
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phí giao dịch và chi phí tổ chức cũng quan trọng đối với quyết định địa điểm sản 

xuất các bộ phận, linh kiện. 

Khi bàn về sự chuyển dịch thành công từ nước thu nhập trung bình lên 

nước có thu nhập cao cần nhấn mạnh một điểm nữa: Để tránh bẫy thu nhập trung 

bình, cần phải mở rộng và tăng cường năng lực tham gia vào những công đoạn 

cao hơn của GSC để sản xuất những linh kiện, bộ phận có giá trị gia tăng cao, và 

từng bước tham gia vào các công đoạn cao hơn trên GVC như nghiên cứu và phát 

triển (R&D), thiết kế và tiếp thị. Cung cấp hạ tầng tốt hơn, lao động có kỹ năng 

cao hơn, và cải thiện năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong nước là 

các yếu tố cần thiết cho phát triển bền vững. Trong quá trình đó, sự thay đổi nhanh 

chóng của công nghệ và bối cảnh thế giới đòi hỏi phải có phản ứng chính sách kịp 

thời. Nếu không thích ứng nhanh để duy trì và chuyển dịch lên cơ cấu cạnh tranh 

thì nước thu nhập trung bình có thể sa vào bẫy. 

Tóm lại, ba từ khóa là năng suất, chuyển dịch cơ cấu và cạnh tranh quốc 

tế. Liên tục cải thiện năng suất là cần thiết để nước thu nhập trung bình phát triển 

lên mức thu nhập cao. Con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình là tăng năng 

suất. Nhân tố thúc đẩy tăng năng suất là chuyển dịch cơ cấu sang những khu vực 

có giá trị gia tăng cao và/hoặc sang những bộ phận, linh kiện có giá trị cao trong 

GSC và GVC. Chuyển dịch cơ cấu là kết quả của nhiều yếu tố, chẳng hạn phát 

triển các thị trường nhân tố sản xuất, tiếp tục cải thiện hạ tầng, cung cấp lao động 

kỹ năng cao, khuyến khích R&D và chính sách công nghiệp năng động nhằm 

khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước đầu 

tư vào những ngành, những bộ phận, linh kiện mới. Chuyển dịch cơ cấu làm thay 

đổi lợi thế so sánh, làm tăng liên tục năng lực cạnh tranh quốc tế của một nước. 

Đổi mới công nghệ hay đổi mới sáng tạo sẽ quan trọng hơn trong giai đoạn sau 

của quá trình phát triển khi dư địa để tăng năng suất bằng chuyển dịch cơ cấu và 

di chuyển các yếu tố sản xuất giũa các khu vực đã bão hòa. Vì đầu tư cho đổi mới 

công nghệ cần thời gian để phát huy hiệu quả, các chính sách về R&D phải được 

nhấn mạnh từ giai đoạn thu nhập trung bình. 

 
3 Cơ cấu và các vấn đề hiện nay của kinh tế Việt Nam 

3.1 Thành quả tăng trưởng và những thay đổi về cơ cấu: 

Nhờ chính sách Đổi mới, sau vài năm thử nghiệm, kinh tế Việt Nam đã tăng 

trưởng ở mức khá cao từ đầu thập niên 1990. Trong giai đoạn khoảng 30 năm tính 

đến năm 2019, năm trước khi có tác động của đại dịch, Việt Nam đã đạt tăng 

trưởng bình quân 6,5%/năm. Tính theo giá cố định và trên cơ sở sức mua tương 

đương, từ 1990 đến 2019, ở châu Á, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người của 
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Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc.71 Như đã nói, Việt Nam đạt mức thu nhập 

trung bình thấp vào năm 2008. 

Hai yếu tố chính đưa đến thành quả phát triển ấy là tiến triển trong tích lũy 

vốn (tăng vốn cố định trên mỗi lao động) và sự chuyển dịch lao động và các nhân 

tố sản xuất khác từ khu vực năng suất thấp sang khu vực năng suất cao. 

Tích lũy vốn được đẩy mạnh nhờ những cải cách thể chế có hiệu quả khuyến 

khích đầu tư của khu vực tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, tỷ lệ của 

đầu tư trên GDP tăng nhanh, từ khoảng trên dưới 15% trong giai đoạn từ 1986 

đến 1992 tăng lên khoảng 26% trong thập niên 1990 và tiếp tục tăng lên hơn 30% 

từ đầu thập niên 2000. Trong quá trình đó, tỷ trọng của khu vực có vốn nhà nước 

giảm nhanh, ngược lại vai trò của khu vực tư nhân và FDI ngày càng quan trọng. 

Đến thập niên 2010 thì khu vực nhà nước chỉ còn chiếm 30% tổng vốn đầu tư 

trong khi khu vực tư nhân và FDI chiếm tỷ lệ tương ứng là 50% và 20%. 

Tích lũy vốn chủ yếu thực hiện trong công nghiệp và dịch vụ. Do đó, lao 

động dịch chuyển từ nông nghiệp sang hai khu vực đó và cơ cấu GDP cũng thay 

đổi tương ứng. Trong tổng lao động đang làm việc, tỷ trọng của nông, lâm nghiệp 

và thủy sản giảm từ 73% năm 1990 xuống 49,5% năm 2010 và 34,5% năm 2019. 

Trong cùng giai đoạn, tỷ trọng của công nghiệp và xây dựng tăng từ 11,2% lên 

20,9% rồi 29,1%. 

Sự dịch chuyển của lao động dư thừa từ khu vực truyền thống (nông nghiệp) 

sang khu vực hiện đại (công nghiệp) là hiện tượng của nền kinh tế dư thừa lao 

động trong quá trình phát triển. Quá trình đó tiếp diễn cho đến khi không còn dư 

thừa lao động lương rẻ và khu vực công nghiệp phải đối mặt với sự thiếu hụt lao 

động, doanh nghiệp phải trả lương cao hơn mới thu hút thêm được lao động từ 

nông nghiệp. Chỗ rẽ gây ra hiện tượng này là điểm chuyển hoán Lewis trong kinh 

tế phát triển. Sau điểm chuyển hoán, vì tiền lương tăng, để duy trì cạnh tranh quốc 

tế, doanh nghiệp trong khu vực công nghiệp phải tăng năng suất lao động thông 

qua đổi mới công nghệ trong quy trình sản xuất hoặc chuyển lĩnh vực sản xuất lên 

các ngành có giá trị gia tăng cao. 

Một câu hỏi quan trọng ở đây là Việt Nam đã qua hoặc tiến đến gần điểm 

chuyển hoán Lewis chưa. Để trả lời câu hỏi này, ta phải chứng minh là thị trường 

lao động đã căng thẳng (thường xuyên cầu lớn hơn cung) chưa, và tiền lương thực 

chất đã tăng chưa. Tuy nhiên, cho đến nay Việt Nam chưa có nghiên cứu nào về 

vấn đề này. Như đã thấy ở trên, đến năm 2019, tỷ trọng của nông nghiệp (kể cả 
 
 

71 Trong giai đoạn đó, GDP đầu người (theo giá cố định, sức mua tương đương) của Việt Nam 

tăng trung bình 5,4%, thấp hơn Trung Quốc (8,4%) nhiều nhưng cao hơn Ấn Độ và những nước lón 

trong ASEAN (tính từ cơ sở dữ liệu Chỉ số Phát triển toàn cầu của Ngân hàng Thế giới). 
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lâm và ngư nghiệp) trong tổng lao động đã giảm còn 35%. Từ kinh nghiệm của 

Nhật Bản, ta có thể phỏng đoán là Việt Nam đang tiến gần đến điểm chuyển hoán. 

Ở Nhật Bản, tỷ trọng của nông nghiệp trong tổng lao động là 33% vào năm 1960 

(Trần Văn Thọ, 2022:63), và Minami (1970) đã chứng minh là điểm chuyển hoán 

của Nhật Bản xảy ra vào đầu thập niên 1960. 

Theo Ohno và cộng sự (2022), tại Việt Nam, tiền lương tăng và tình trạng 

thiếu lao động xảy ra ở các thành phố lớn trong khi lao động còn dư thừa ở nông 

thôn và các vùng sâu vùng xa; Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể đã qua 

điểm chuyển hoán nhưng các vùng khác thì còn lao động dư thừa. Trên thực tế, 

tại những khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 

các vùng phụ cận, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thuê lao động. 

Những vấn đề họ đang đối mặt là vừa phải tăng lương cho lao động có kỹ năng 

thấp vừa khó tìm lao động có kỹ năng cao. Hiện tượng này bắt nguồn từ sự méo 

mó của thị trường lao động và thiếu hụt lao động có kỹ năng cao. Chúng ta sẽ trở 

lại điểm này ở Phần 4. 

Cuối cùng, Việt Nam đã có thành quả phát triển tương đối tốt từ thập niên 

1990, nhưng khác với nhiều nền kinh tế đã phát triển thành công ở Đông Á, Việt 

Nam chưa kinh qua một thời kỳ phát triển cao độ, được định nghĩa là thời kỳ phát 

triển trung bình khoảng 10%/năm và kéo dài trên 10 năm. Nguyên nhân có lẽ là 

vì khu vực công nghiệp chế biến chế tạo chưa đủ mạnh để làm động lực thúc đẩy 

tăng trưởng cả nền kinh tế. Điểm này sẽ được bàn kỹ hơn dưới đây.72 

3.2 Những đặc tính của công nghiệp hóa Việt Nam giai đoạn hiện nay 

Công nghiệp chế biến, chế tạo là khu vực quan trọng và năng động nhất của 

hầu hết mọi nền kinh tế trong quá trình phát triển từ giai đoạn thu nhập thấp đến 

thu nhập cao. So với các khu vực khác như nông nghiệp và dịch vụ, công nghiệp 

chế biến, chế tạo năng động hơn và dễ làm tăng năng suất lao động hơn. Năng 

suất tăng nhanh trong công nghiệp chế biến, chế tạo có thể được thực hiện bằng 

cách tăng lượng vốn trên mỗi lao động, bằng du nhập công nghệ và mở rộng sản 

xuất để tận dụng lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Nhiều mặt hàng công nghiệp chế 

biến, chế tạo có nhu cầu co dãn cao đối với thu nhập (nhu cầu tiêu thụ tăng cao 
 

 

 

72 Tập trung nghiên cứu về năng suất lao động, Ohno và cộng sự (2022: xix) cũng nhấn mạnh là 

“Việt Nam chưa trải qua một giai đoạn tăng năng suất rất nhanh để có thể làm cho nền kinh tế cất cánh 

lên mức thu nhập cao”.“Trung bình mỗi năm năng suất lao động tăng 4,65% từ 1991 đến 2019. Trong 

vòng một phần tư thế kỷ vừa qua, bất cứ nền kinh tế mà công nghiệp hóa tiến triển mạnh mẽ đều đạt 

được mức tăng năng suất lao động cao hơn mức đó. Trung Quốc có năng suất lao động tương đương 

với Việt Nam vào năm 1990 nhưng từ đó cho đến 2017 nước này đã tăng năng suất lao động tới 8,98% 

mỗi năm hoặc tăng gấp 9,4 lần. Như vậy, thành quả năng suất trong quá khứ của Việt Nam là tốt nhưng 

chưa đặc biệt”. 
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hơn thu nhập). Ngoài ra, sự dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công 

nghiệp cũng thúc đẩy lao động học tập để có kỹ năng thích ứng với công việc mới. 

Tích lũy vốn bắt đầu trong công nghiệp có thể làm cho khu vực này chuyển 

dịch lên cao và theo hướng đa dạng hóa. Quá trình này lại thúc đẩy tích lũy vốn 

hơn nữa. Hiện tượng này xảy ra tại Nhật Bản từ giữa thập niên 1950 và kéo dài 

qua thập niên 1960, và được hình dung bằng cụm từ “đầu tư kêu gọi đầu tư”. Quá 

trình tích lũy hay tăng mức độ thâm dụng vốn làm tăng nhanh năng suất lao động. 

Tiến bộ công nghệ thường xảy ra trong khu vực công nghiệp và trở thành một 

trong những nền tảng của tăng năng suất. 

Nói cách khác, công nghiệp là đầu tầu của phát triển trong giai đoạn nền 

kinh tế của nước đi sau đuổi theo các nước đi trước. Vai trò quan trọng của công 

nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế được nhấn mạnh nhiều trong các nghiên 

cứu (ADB, 2020:94-96; Đinh Trường Hinh, 2017:29-30, v.v.). Như ADB 

(2020:94) đã chỉ ra, một phần rất quan trọng trong sự thành công của các nước 

Đông Á là chuyển dịch cơ cấu nhanh chóng từ nông nghiệp sang công nghiệp, 

nhất là sang các ngành chế biến, chế tạo. 

Tuy nhiên, trong trường hợp Việt Nam, khu vực công nghiệp chế biến, chế 

tạo cho đến nay hình như chưa đóng được vai trò năng động. Phần tiếp theo sẽ 

phân tích những đặc tính của công nghiệp hóa Việt Nam ở giai đoạn hiện nay. 

(i) Công nghiệp hóa còn ở mức thấp 

Sau Đổi mới, công nghiệp hóa tiến triển một bước, khu vực chế biến, chế 

tạo ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong GDP và lao động có việc làm. Tỷ trọng 

trong GDP tăng từ 12% năm 1990 lên 19% năm 2005 và khoảng 22% năm 2019.73 

Trong tổng lao động đang làm việc, khu vực đó tăng từ 12% năm 2005 lên 13% 

năm 2010 và 21% năm 2019. 

Tuy nhiên, so với kinh nghiệm các nước Đông Á, khu vực công nghiệp của 

Việt Nam chưa cho thấy một sự phát triển mạnh mẽ. Trong trường hợp của những 

nước đã quá trình phát triển thành công, khu vực công nghiệp thường chiếm trên 

30% GDP vào nửa đầu của giai đoạn dân số vàng74 và có khuynh hướng giảm 

trong nửa sau (Hình 6.2). Nhưng trong trường hợp của Việt Nam, giai đoạn dân 

số vàng sắp chấm dứt (trong thập niên 2020), nhưng tỷ lệ của khu vực công nghiệp 
 

73 Vào năm 2010, TCTK điều chỉnh làm tăng giá trị của dịch vụ bất động sản nên giá trị tăng 

thêm của khu vực dịch vụ cũng tăng theo. Kết quả là tỷ trọng của công nghiệp và nông nghiệp giảm so 

với trường hợp không điều chỉnh. Khoảng chênh lệch trong khu vực công nghiệp vào năm 2010 là 5 

điểm phần trăm. Với giả định là khoảng chênh lệch này sau đó không thay đổi, tác giả thêm 5 điểm phần 

trăm vào số liệu của TCTK liên quan tỷ trọng của khu vực chế biến, chế tạo trong GDP. 
74 Dân số vàng là một giai đoạn dài trong đó tỷ trọng của lao động trong tổng dân số tiếp tục 

tăng. Giai đoạn này kéo dài độ 50 năm. Trong trường hợp của Việt Nam, giai đoạn đó bắt dầu vào đầu 

thập niên 1970 và chấm dứt vào nửa đầu thập niên 2020. Xem Oizumi (2007). 
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trong GDP nhỏ hơn nhiều so với tỷ lệ của các nước châu Á trong cùng giai đoạn 

(Hình 6.2). 

Hình 6.2. Tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP trong giai 

đoạn dân số vàng (%) 

Ghi chú: Nhật Bản từ 1960-92, Hàn Quốc từ 1965-2013, Thái Lan từ 1968-2013, Trung 

Quốc từ 1980-2010, Việt Nam từ 1980-2020. Trục hoành chỉ số năm của giai đoạn dân số vàng. 

Nguồn: Dân số vàng theo Oizumi (2007), Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong 

GDP từ Ngân hàng Thế giới. 

Một chỉ tiêu khác phản ánh mức độ công nghiệp hóa là giá trị gia tăng sản 

xuất công nghiệp trên đầu người. Chỉ số này của Việt Nam đã tăng từ năm 1990 

nhưng vào năm 2020 cũng còn thấp hơn cả Phi-lip-pin, một nước tăng trưởng 

chậm ở châu Á, và chỉ bằng 1/4 Thái Lan (Bảng 6.1). 

Công nghiệp hóa còn ở mức thấp là nguyên nhân làm cho năng suất lao 

động thấp. Theo Ohno và cộng sự (2022), như đã đề cập, Trung Quốc và Việt Nam 

có cùng năng suất lao động vào năm 1990 nhưng năng suất của Trung Quốc tăng 

9%/năm cho đến năm 2017 trong khi Việt Nam chỉ tăng 4,7% từ 1991 đến 2019. 

Sự chênh lệch trong năng suất lao động có thể được giải thích bằng sự khác biệt 

liên quan phát triển khu vực công nghiệp. Trên thực tế, Trung Quốc có tỷ trọng 

công nghiệp trong GDP ở mức cao nhất so với những nền kinh tế ở Đông Á (ADB, 

2020:96). 
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Bảng 6.1. Giá trị gia tăng công nghiệp chế biến trên đầu người 

Đơn vị: đô la Mỹ 

 1990 2000 2010 2015 2020 

Việt Nam 12 72 171 286 465 

Phi-lip-pin 221 271 486 598 583 

In-đô-nê-xi-a 151 205 688 699 769 

Thái Lan 423 570 1570 1599 1814 

Trung Quốc 124 305 1439 2321 2731 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và 

Phát triển (UNCTAD). 

Mức độ công nghiệp hóa còn thấp ở Việt Nam có thể giải thích bằng môi 

trường bất ổn về chính trị và kinh tế trong nửa đầu giai đoạn dân số vàng. Từ đầu 

thập niên 1970 đến đầu thập niên 1990 là giai đoạn hầu như không phát triển vì 

chiến tranh, vì thể chế kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa và vì những bất lợi trong 

bối cảnh quốc tế.75 Vì các yếu tố này, công nghiệp hóa thực sự bắt đầu rất muộn, 

chỉ từ những năm đầu của thập niên 1990. Tỷ trọng của khu vực công nghiệp trong 

GDP bắt đầu tăng khoảng từ năm thứ 20 của giai đoạn dân số vàng (Hình 6.2). 

(ii) Tham gia ngày càng mạnh vào chuỗi giá trị toàn cầu với vị trí là công 

xưởng lắp ráp đơn giản 

Từ khi Đổi mới, kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập vào thế giới, nhất là 

từ khoảng năm 2000. Độ mở thương mại (tỷ lệ của xuất và nhập khẩu trên GDP) 

tăng từ 60% năm 1995 lên 100% năm 2006 và 180% năm 2021. FDI có vai trò 

ngày càng quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa. Những năm gần đây, FDI 

chiếm khoảng 50% sản lượng công nghiệp và khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu. 

Do đó, hàng công nghiệp Việt Nam ngày càng gắn chặt vào GVC. Tuy nhiên, chất 

lượng của việc tham gia GVC ở Việt Nam còn ở mức thấp. 

Trong Hình 6.3, liên kết ngược là tỷ lệ của nhập khẩu hàng trung gian bao 

gồm trong tổng xuất khẩu của một nước, tức là tham gia qua sản phẩm trung gian 

nhập vào để sản xuất hàng xuất khẩu. Liên kết xuôi được định nghĩa là tỉ lệ của 

giá trị gia tăng nhận được từ nước ngoài trong tổng xuất khẩu của một nước. Tổng 

tham gia vào GVC là tổng số của liên kết ngược và liên kết xuôi. 
 

 

 

 

 

 

 

75 Đổi mới bắt đầu vào tháng 12 năm 1986 nhưng những bất ổn về kinh tế vĩ mô và bối cảnh 

quốc tế bất lợi kéo dài đến giữa thập niên 1990. 
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Hình 6.3. Tỷ trọng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tính toán từ Cơ sở dữ liệu TiVA-OECD. 

Hình 6.3 cho thấy một xu hướng đáng ngạc nhiên về sự tham gia của Việt 

Nam trong GVC. Công nghiệp hóa càng tiến triển thì Việt Nam càng phụ thuộc 

vào việc nhập khẩu sản phẩm trung gian như linh kiện và các sản phẩm sơ chế. 

Điểm này phản ánh trên chiều hướng đi lên của liên kết ngược. Đường liên kết 

xuôi còn rất thấp cho thấy năng lực còn yếu kém của Việt Nam trong việc cung 

cấp giá trị gia tăng cho sản phẩm chế biến, chế tạo của nước ngoài. 

Xu hướng tăng của đường liên kết ngược đáng ngạc nhiên nhưng có thể 

hiểu được. Hướng phát triển của công nghiệp với vai trò lớn của FDI ngày càng 

nghiêng về các ngành máy móc như điện thoại di động và máy tính, mà các sản 

phẩm này có đặc tính là lắp ráp ở giai đoạn cuối và có hàm lượng nhập khẩu cao. 

Lắp ráp ở giai đoạn cuối lại có hàm lượng lao động giản đơn cao. Vì vậy, như thể 

hiện trong Hình 6.5, năng suất của khu vực FDI có xu hướng giảm từ giữa thập 

niên 2010. 

Hình 6.4 cũng cho thấy xu hướng tương tự. Tổng xuất khẩu hàng công 

nghiệp gồm ba phần: Sản phẩm trung gian nhập khẩu (C), sản phẩm trung gian 

sản xuất trong nước tức hàm lượng trong nước (B) và giá trị gia tăng xuất khẩu 

trở thành đầu vào của sản phẩm công nghiệp sản xuất tại nước nhập khẩu (A). 

Trường hợp của Việt Nam vào năm 2018 được so sánh với các nền kinh tế Trung 

Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Đáng chú ý đối với Việt Nam là C rất lớn và A rất 
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nhỏ. Những dữ liệu này một lần nữa khẳng định đặc tính hiện nay của công nghiệp 

hóa Việt Nam. 

Hình 6.4. Cơ cấu giá trị gia tăng của hàng công nghiệp xuất khẩu của 

Việt Nam (2018) 

Ghi chú: A là tỷ trọng giá trị gia tăng trở thành đầu vào của hàng công nghiệp sản 

xuất tại nước nhập khẩu. B là giá trị trong nước của hàng công nghiệp xuất khẩu của VN. C là 

tỷ trọng đầu vào nhập khẩu để sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu. 

Nguồn: Tính toán từ Cơ sở dữ liệu TiVA-OECD. 

Trên thực tế, công nghiệp hóa ở Việt Nam không phải chỉ tiến triển bằng 

sản lượng trên đầu người (Bảng 6.1) và kim ngạch xuất khẩu76 mà cơ cấu cũng 

thay đổi nhiều. Chẳng hạn, từ năm 2000 đến 2021, tỷ trọng của hàng công nghiệp 

liên quan với công nghệ thông tin (IT)-trong tổng xuất khẩu đã tăng từ 4% lên tới 

40%. FDI của Samsung trong ngành điện thoại thông minh đã đóng vai trò quan 

trọng thúc đẩy sự chuyển dịch đó. Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm liên quan IT sản 

xuất tại Việt Nam cho đến nay là sản phẩm lắp ráp từ những linh kiện, bộ phận 

nhập khẩu từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Điểm này có thể hiểu được khi xem thay 

đổi trong cơ cấu nhập khẩu. Linh kiện, bộ phận liên quan đến IT chiếm tới 35% 

trong tổng nhập khẩu của Việt Nam vào năm 2021, tăng đáng kể so với mức 9% 

của năm 2000. 
 

76 Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn nhất của ASEAN năm 2021, và tỷ trọng của hàng 

công nghiệp trong tổng xuất khẩu tăng từ 21% năm 1993 lên 82% năm 2011 và 95% năm 2020. 
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Cơ cấu ngoại thương cho thấy Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ trong 

thị trường xuất khẩu. Thị trường này chiếm tới 27% tổng xuất khẩu và gần 40% 

xuất khẩu hàng tiêu dùng của Việt Nam năm 2020, và xuất siêu với Hoa Kỳ tăng 

nhanh những năm gần đây. Mặt khác, Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu 

linh kiện và sản phẩm chế tạo một phần từ Trung Quốc và Hàn Quốc và nhập siêu 

nhiều với hai nước này. Vào năm 2020, Trung Quốc chiếm 32% hàng công nghiệp 

sơ chế, 27% linh kiện và 38% máy móc thiết bị nhập khẩu vào Việt Nam. Các con 

số tương ứng của Hàn Quốc là 16%, 36% và 21%. 

Tỷ trọng thấp của công nghiệp trong GDP và tính chất gia công lắp ráp là 

hai đặc tính của công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay. Hai đặc tính này làm hạn 

chế tăng trưởng của năng suất lao động và gợi ý cho các biện pháp làm tăng năng 

suất lao động trong tương lai. Nghiên cứu của Ohno và cộng sự (2021) về năng 

suất của Việt Nam từ 1991 đến 2019 cho thấy năng suất lao động trong công 

nghiệp tăng khả quan trong thập niên 1990 nhưng trở nên trì trệ trong các thập 

niên 2000 và 2010. Đây là khuynh hướng khó hiểu nhưng có thể giải thích bằng 

đặc tính thứ hai nói trên. Ta sẽ trở lại điểm này ở Phần 4. 

Năng suất lao động tương đối thấp của khu vực công nghiệp phản ánh 

bởi độ chênh lệch khá nhỏ giữa tỷ trọng trong GDP và trong lao động của khu vực 

này. Kinh nghiệm ở các nền kinh tế Đông Á cho thấy tỷ trọng của công nghiệp 

trong GDP lớn hơn nhiều so với tỷ trọng trong lao động do năng suất rất cao của 

khu vực công nghiệp. Chẳng hạn, trong giai đoạn 1990-1999, tính chung ở các 

nền kinh tế Đông Á, tỷ trọng của công nghiệp (kể cả khai khoáng, năng lượng và 

xây dựng) trong lao động là 24% và trong GDP là 39% (ADB, 2020:89-90). Trong 

khi đó, các tỷ trọng tương ứng của Việt Nam năm 2019 là 34,4% trong GDP và 

30,2% trong lao động. Chênh lệch ở Việt Nam như vậy là rất nhỏ. Chỉ khảo sát 

khu vực chế biến chế tạo ở Việt Nam ta thấy trong cùng năm tỷ trọng trong GDP 

là 21,5% và trong lao động là 20,7%.77 Chênh lệch ở đây còn nhỏ hơn nữa. 

3.3 Khu vực phi chính thức có quy mô lớn và nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu 

nhỏ 

Theo sở hữu, kinh tế Việt Nam được phân chia thành ba khu vực: nhà nước, 

ngoài nhà nước và FDI. Năm 2019, khu vực ngoài nhà nước chiếm tới 83,5% tổng 

lao động có việc làm nhưng chỉ chiếm 42,7% GDP (Bảng 6.2). Hai con số này 

cho thấy năng suất lao động rất thấp của khu vực ngoài nhà nước. Hình 6.5 cũng 

cho thấy khu vực này có năng suất thấp so với khu vực nhà nước và FDI. Mục 

này sẽ phân tích để tìm ra các yếu tố làm cho khu vực ngoài nhà nước có năng 

suất thấp. 

 

77 Dựa theo dữ liệu của Niên giám Thống kê. 
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Bảng 6.2. Quy mô khu vực phi chính thức ở Việt Nam (2019) 
 

Tỷ trọng trong GDP (%)  Lực lượng lao động 1000 
người 

Tỷ trọng 

(%) 

  Tổng cộng (T) 54.659 100,0 

Nông nghiệp (A) 14,1 Nông nghiệp (A) 18.831 34,5 

Công nghiệp/Xây dựng 34,5 Công nghiệp/Xây dựng 16.452 30,1 

Dịch vụ 41,6 Dịch vụ 19.349 35,4 

     

Khu vực nhà nước 27,1 Khu vực nhà nước (S) 4.226 7,7 

Khu vực ngoài NN 42,7 Khu vực ngoài NN 45.664 83,5 

(Tập thể) ( C ) 3,6 Doanh nghiệp FDI 4.768 8,7 

(DN tư nhân) 9,7    

(Cá thể) (H) 29,4 Doanh nghiệp chính thức (F) 15.152 27,7 

Doanh nghiệp FDI 20,4 (Nhà nước) (SF) 1.108 2 

  (Ngoài nhà nước) 9.075 16,6 

  (Doanh nghiệp FDI) 4.969 9,1 

     

Khu vực phi chính thức (I) 19 Khu vực phi chính thức (I) 16.450 28,1 

I =  (H+C)-A  I = T-(A+S+F-SF)   

Ghi chú: Nông nghiệp bao gồm lâm nghiệp và thủy sản. Khu vực phi chính thức không 

bao gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản. Xem giải thích thêm trong bài. Trong cơ cấu GDP còn 

có thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp sản phẩm, chiếm khoảng 9,9%. 

Nguồn: Tính toán dựa trên dữ liệu của Niên giám Thống kê và Sách trắng doanh nghiệp 

Việt Nam 2021. 

Khu vực ngoài nhà nước gồm nông nghiệp với năng suất thấp nhất trong 

các ngành kinh tế78 và gồm những đơn vị sản xuất, kinh doanh tư nhân trong 

những ngành ngoài nông nghiệp như công nghiệp và dịch vụ (để đơn giản dưới 

đây gọi chung những thành phần ngoài nhà nước và phi nông nghiệp là “nhóm tư 

nhân”). Như sẽ thấy dưới đây, hầu hết những đơn vị sản xuất trong nhóm tư nhân 

là manh mún, phi chính thức, và qui mô hoạt động siêu nhỏ, nhỏ và vừa. 

Theo tính toán của tác giả, vào năm 2019, khu vực phi chính thức ngoài 

nông nghiệp chiếm 28% tổng lao động và 19% GDP (Bảng 6.2). Tuy nhiên, dữ 

liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (ILOSTAT) cho thấy khu vực phi chính 

thức chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng lao động. Theo đó, năm 2021, khu vực phi 

chính thức ngoài nông nghiệp thu hút 23,5 triệu tương đương với 60,9% tổng lao 

động. Như đã nói ở trên, dữ liệu trong Bảng 6.2 có thể tính chưa đầy đủ, nhưng 

con số khá lớn của ILO có lẽ bắt nguồn từ phạm vi (mà ILO định nghĩa) quá lớn 

của khu vực phi chính thức ngoài nông nghiệp. Chẳng hạn, phạm vi đó bao gồm 

những thành phần như lao động chính quy nhưng có làm thêm trong khu vực phi 
 

78 Theo ILO, vào năm 2021, 95% nông dân sản xuất theo hình thức phi chính thức. Tính từ 

https://ilostat.ilo.org/topics/informality。 

https://ilostat.ilo.org/topics/informality
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chính thức, những thực tập sinh không có lương, và những lao động làm tình 

nguyện.79 

Những doanh nghiệp ngoài nhà nước thuộc khu vực sản xuất kinh doanh 

chính thức (phần bên phải trong Bảng 6.2) chủ yếu gồm công ty cổ phần và công 

ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Công ty TNHH hầu hết có quy mô siêu nhỏ và 

nhỏ. Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021, trung bình từ 2016 đến 

2019, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thuê số lao động lần lượt là 1,7 triệu, 

2,7 triệu và 1,4 triệu.80 Tất cả ba loại hình doanh nghiệp này thuê 5.8 triệu, chiếm 

10,6% tổng lao động. Như vậy, khu vực phi chính qui ngoài nông nghiệp cùng với 

doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tổng cộng chiếm độ 38,7% trong tổng lao động 

năm 2019. 

Theo phân tích ở trên, một trong những đặc tính rất lớn của kinh tế Việt 

Nam là khu vực phi chính thức có quy mô lớn và nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, 

nhỏ và vừa. Do quy mô rất nhỏ, các doanh nghiệp tích lũy quá ít vốn và hậu quả 

là họ không thể trang bị máy móc hiện đại có công nghệ mới.81 Theo Sách trắng 

Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021, vào năm 2019, mức vốn trung bình cho mỗi 

lao động trong doanh nghiệp lớn là 470 triệu đồng trong khi doanh nghiệp siêu 

nhỏ chỉ có 137 triệu đồng và doanh nghiệp nhỏ là 220 triệu đồng. 

Do mức tích lũy vốn quá nhỏ, năng suất của doanh nghiệp nhỏ thường rất 

thấp. Nghiên cứu của Nguyễn và cộng sự (2022, Chương 6) về ngành thực phẩm 

và điện tử cho thấy từ năm 2011 đến 2018, TFP của doanh nghiệp lớn luôn luôn 

cao hơn doanh nghiệp vừa và TFP của doanh nghiệp vừa cao hơn so với doanh 

nghiệp nhỏ. 

Trong tổng số lao động, khu vực phi chính thức chiếm 28%, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm 10,6% và nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 34,5% 

là những bộ phận hợp thành chính của khu vực ngoài nhà nước. Năng suất trong 

nông, lâm nghiệp và thủy sản rất thấp.82 Ba bộ phận hợp thành có năng suất đều 

thấp mà chiếm tới 73,1% tổng lao động trở thành tuyệt đại bộ phận trong khu vực 

ngoài nhà nước (83,5%, Bảng 6.2). Do đó, năng suất của toàn khu vực ngoài nhà 

nước vừa rất thấp vừa chậm được cải thiện (Hình 6.5). 
 

 

 

79 Dữ liệu của ILO cũng cho thấy tỷ lệ lớn của khu vực phi chính thức ngoài nông nghiệp ở Thái 

Lan (51,6% vào năm 2018). 
80 Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được định nghĩa lần lượt là những doanh nghiệp thuê ít 

hơn 10 lao động, từ 10 đến dưới 100 lao động và từ 100 đến dưới 200 lao động. 
81 Đinh Trường Hinh (2013:27) đặc biệt nhấn mạnh điểm này. 
82 Ohno và cộng sự (2021:16) cho thấy năng suất lao động trong nông, lâm nghiệp và thủy sản 

thấp hơn nhiều so với công nghiệp và dịch vụ. Điểm này cũng phản ánh bởi tỷ trọng thấp trong GDP và 

tỷ trọng cao trong lao động của khu vực này (Bảng 6.2). 



174  

450 

 
400 

 
350 

 
300 

 
250 

 
200 

 
150 

 
100 

 
50 

 
0 

  Khu vực nhà nước Khu vực ngoài nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Hình 6.5. Năng suất lao động Việt Nam phân theo cơ cấu sở hữu 

(Triệu đồng trên mỗi lao động, theo giá cố định 2010) 
 

Nguồn: Ohno và cộng sự (2021). 

Công nghiệp hóa còn ở mức thấp, tham gia vào GVC cũng mới ở các công 

đoạn giá trị gia tăng thấp, và đặc tính trong cơ cấu doanh nghiệp gợi mở phương 

hướng chính sách để tăng năng suất nhằm thực hiện tăng trưởng nhanh. 

 
4 Khuyến nghị chính sách để Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình 

Từ kết quả phân tích của Phần 2 và Phần 3, Phần này sẽ đưa ra các chính 

sách để Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình và tăng trưởng liên tục để đạt 

mức thu nhập cao vào năm 2045. Tác giả đề xuất năm chính sách. Trong đó, chính 

sách đầu tiên là cơ bản nhất, liên quan đến công nghiệp hóa; bốn chính sách còn 

lại làm cho chính sách thứ nhất có tính khả thi. 

4.1 Giai đoạn mới của công nghiệp hóa: Mở rộng, tăng cường độ vốn và 

chuyển dịch lên cao 

Như đã bàn ở Phần 3, công nghiệp hóa của Việt Nam còn ở mức thấp, còn 

tập trung trong những công đoạn có giá trị gia tăng thấp và phụ thuộc vào nhập 

khẩu sản phẩm trung gian từ Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Việt Nam cần cải thiện cường độ vốn và chuyển dịch lên cao cơ cấu công 

nghiệp bằng cách thay thế nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Thêm vào đó, 

Chính phủ nên có chính sách khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp để doanh nghiệp 

trong nước, kể cả DNNVV, có thể tận dụng cơ hội của thị trường và công nghệ để 

đầu tư sản xuất hàng công nghiệp. Ngoài ra, một chiến lược FDI mới cần có hai 

yếu tố quan trọng. 
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Một là, cấp phép đối với những dự án FDI mới trên cơ sở xem xét từng 

trường hợp, trong đó khuyến khích những dự án nhằm thay thế nhập khẩu những 

sản phẩm trung gian có công nghệ cao. Vào tháng 8 năm 2019, Bộ Chính trị Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về một chính sách FDI mới. Nghị 

quyết nhấn mạnh cần thu hút những dự án chất lượng cao, sản xuất những mặt 

hàng có hàm lượng công nghệ và lao động có kỹ năng cao. Nghị quyết ra đời đúng 

thời điểm, nhưng việc thực hiện cần được đẩy mạnh. 

Hai là, chính sách FDI mới nên khuyến khích doanh nghiệp trong nước 

tham gia vào hoạt động của FDI. Đặc biệt, liên kết dọc giữa FDI và doanh nghiệp 

trong nước hiện còn yếu, mặc dù vấn đề này đã được các nhà phân tích đề cập từ 

lâu (chẳng hạn Đinh Trường Hinh, 2013:9, Trần Văn Thọ, 2016:96, v.v.). 

Mức độ liên kết yếu được phản ánh bởi các ngành công nghiệp hỗ trợ còn 

yếu kém. Tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo lên tới 11 vạn, trong đó có 35,000 DNNVV.83 Tuy nhiên, vào cuối năm 

2018, số doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ không đến 5,000 

(Bảng 6.3). Hơn nữa, trong ngành điện tử, hầu hết doanh nghiệp liên quan công 

nghiệp hỗ trợ là công ty có vốn nước ngoài. Tóm lại, còn rất nhiều dư địa để doanh 

nghiệp trong nước đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm tham gia mạnh vào 

GSC của công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. 

Bảng 6.3. Số doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp hỗ trợ, 2018 
 

 May mặc 

giày dép 

Sản phẩm 

nhựa 

Máy móc Điện tử Tất cả 

Doanh nghiệp nhà nước 9 7 14 1 31 

DN ngoài nhà nước 729 124 2.437 101 3.391 

Doanh nghiệp FDI 347 91 576 404 1.418 

Tổng cộng 1.085 222 3.027 506 4.840 

Nguồn: Bộ Công Thương (2022). 

4.2 Phá hủy sáng tạo đối với khu vực phi chính thức và phát triển DNNVV 

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp hộ gia đình là đơn vị kinh 

doanh có ít hơn 10 lao động, chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh bằng tài 

sản riêng của mình. Cuối năm 2019, Việt Nam có gần 5,4 triệu cơ sở sản xuất hộ 

gia đình ngoài nông nghiệp, thu hút gần 9,1 triệu lao động. Tính riêng trong khu 

vực công nghiệp thì các con số tương ứng là 841.689 đơn vị sản xuất và 1,7 triệu 
 

83 Theo Niên giám Thống kê 2020, tại Việt Nam có 109.917 công ty thuộc khu vục công nghiệp 

(manufacturing), chiếm 16,4% trong tổng số 668.553 công ty hoạt động có kết quả vào ngày 31 tháng 

12 năm 2019. Trong công nghiệp, số doanh nghiệp nhỏ (10 đến 49 lao động) là 26.343, và số doanh 

nghiệp vừa (50 đến 199 lao động) là 9.114. 
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lao động.84 Trung bình mỗi đơn vị sản xuất cá thể ngoài nông nghiệp này chỉ thuê 

1,7 lao động, trong đó riêng ngành công nghiệp thì 2 lao động. 

Quy mô nhỏ như vậy không cho phép doanh nghiệp cá thể sử dụng công 

nghệ và đầu tư vào những lĩnh vực có năng suất cao hơn. Những đơn vị cá thể có 

bản chất gia đình này còn gặp phải các rào cản về hành chính và bất lợi trong việc 

tiếp cận với vốn và đất đai để đầu tư. Họ cũng không phải là đối tượng của các 

chính sách dành cho DNNVV. Để tăng năng suất cho toàn nền kinh tế, cần chuyển 

những đơn vị sản xuất cá thể thành những công ty chính thức. Trên thực tế, Chính 

phủ đã đưa ra một số chính sách cho mục đích đó. Tuy nhiên cho đến nay mục 

tiêu ấy chưa đạt được. Chẳng hạn, Nghị quyết số 35 của Chính phủ (ban hành 

tháng 5 năm 2016) nhắm đến việc cho ra đời nhiều công ty mới để cả nước sẽ có 

một triệu doanh nghiệp vào năm 2020 và 1,5 triệu vào năm 2030 (số lượng doanh 

nghiệp vào năm 2015 là 442.485). Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2020, tổng số 

doanh nghiệp chỉ có 811.535. 

Có ít nhất hai vấn đề gây khó khăn cho việc chuyển đổi các đơn vị sản xuất 

cá thể thành doanh nghiệp có tổ chức. Thứ nhất, thủ tục chuyển đổi rất phức tạp 

và hầu hết các đơn vị sản xuất cá thể không đủ nguồn lực để chuẩn bị cho việc xin 

chuyển đổi. Thủ tục phức tạp còn có xu hướng tăng vì thiếu năng lực xử lý của 

các quan chức địa phương. Thứ hai, nhiều đơn vị sản xuất cá thể lo ngại khả năng 

sẽ phải đóng thuế nhiều hơn khi trở thành doanh nghiệp chính thức vì áp dụng hệ 

thống kế toán hiện đại và rõ ràng hơn. Hiện nay, họ chỉ nộp một loại thuế như 

thuế thân85, được ấn định và không xét đến kết quả kinh doanh trong năm. Ngoài 

ra, họ thường thương lượng với quan chức địa phương để đóng thuế ít hơn và chia 

với quan chức phần thuế không phải đóng.86 

Để giải quyết những vấn đề trên cần các chính sách sau. Một là, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính và hướng dẫn quan chức địa phương triệt để thi hành chính 

sách chuyển đổi đơn vị sản xuất cá thể sang doanh nghiệp chính thức. Hai là, 

thuyết phục các đơn vị sản xuất cá thể về những lợi ích khi trở thành doanh nghiệp 

có tổ chức, và những lợi ích sẽ lớn hơn khoản thuế có thể phải đóng thêm. Ba là, 
 

 

 

84 Dữ liệu từ Niên giám Thống kê 2020. Bảng 6.2 cho thấy lực lượng lao động trong khu vực 

phi chính thức ngoài nông nghiệp lên tới khoảng 16 triệu. Mặt khác, cơ sở sản xuất hộ gia đình ngoài 

nông nghiệp như đã nói thu hút 9 triệu lao động. Còn lại 7 triệu lao động có thể một phần là những người 

làm việc trong những đơn vị sản xuất không bao gồm trong điều tra doanh nghiệp, và một phần là những 

người lao động rong trên đường phố,như đánh giày, bán vé số, v.v. 
85 Tiếng Anh: poll tax. 
86 Về những vấn đề pháp lý liên quan việc chuyển đổi đơn vị kinh doanh sản xuất hộ gia đình 

sang doanh nghiệp chính thức, xem Nguyễn (2020). Theo Đinh Trường Hinh (2013:27-28), chính sách 

không rõ ràng của chính phủ liên quan doanh nghiệp tư nhân lớn có thể là một trong những lý do không 

khuyến khích doanh nghiệp cá thể và doanh nghiệp nhỏ lớn mạnh. 
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các chính sách hỗ trợ DNNVV nếu thực thi hiệu quả sẽ gây ấn tượng tốt đối vói 

doanh nghiệp cá thể và khuyến khích họ chuyển sang DNNVV. 

Các chính sách thúc đẩy sự chuyển dịch các đơn vị sản xuất phi chính thức 

sang doanh nghiệp có tổ chức sẽ giúp bắt đầu một quá trình phá hủy có tính sáng 

tạo. Một số đơn vị cá thể sẽ thuê thêm lao động, vay thêm vốn để mở rộng sản 

xuất nhờ tiếp cận được với vốn và các chính sách hỗ trợ. Một số khác sáp nhập 

với các doanh nghiệp cá thể khác và trở thành DNNVV. Cuối cùng, một số sẽ tự 

giải tán và những lao động liên quan sẽ tìm việc làm mới, nhất là việc làm tại các 

công ty mới xuất hiện trong quá trình phân hóa. 

Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2021, vào cuối năm 2019, tất cả 

DNNVV (có từ 10 trở lên nhưng ít hơn 200 lao động) thu hút 4 triệu việc làm. 

Nếu khoảng nửa số đơn vị sản xuất cá thể (đang thu hút 9 triệu lao động) được 

chuyển sang doanh nghiệp chính thức thì số lượng DNNVV sẽ tăng nhanh. Như 

vậy sẽ có tới 8,5 triệu lao động làm việc trong DNNVV, chiếm khoảng 24% lao 

động ngoài nông nghiệp năm 2019. Như vậy chính sách có hiệu quả đối với 

DNNVV sẽ đưa lại thay đổi lớn cho kinh tế Việt Nam. 

Cải cách các thị trường nhân tố sản xuất sẽ có tác động tích cực đến hoạt 

động của DNNVV. Ngoài ra, cần thêm vài chính sách liên quan trực tiếp đến 

DNNVV, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, các cơ quan của chính quyền trung ương và địa phương phụ trách 

DNNVV nên có chính sách năng động hơn, cụ thể hơn để hỗ trợ, hướng dẫn 

DNNVV trong việc tiếp cận vốn, công nghệ và thuê đất để đầu tư cũng như giúp 

họ liên kết với doanh nghiệp FDI. Thứ hai, cơ quan phụ trách DNNVV ở chính 

quyền trung ương nên có một bộ phận nghiên cứu về thị trường trong nước, thị 

trường và công nghệ thế giới, và những vấn đề liên quan đến DNNVV. Kết quả 

các nghiên cứu này nên in thành sách hay báo cáo định kỳ, ví dụ như hàng năm. 

Có thể gọi đó là Sách trắng về DNNVV. Sách trắng này sẽ rất hữu ích, giúp 

DNNVV theo kịp với những thay đổi trong thị trường và công nghệ và được cập 

nhật về thay đổi trong các chính sách liên quan đến DNNVV. 

Những doanh nghiệp nhắm đến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, năng 

suất lao động cao phải đầu tư lớn, thường dùng công nghệ có hàm lượng vốn cao. 

Họ phải là những doanh nghiệp đủ lớn, không thể là những doanh nghiệp siêu nhỏ 

hay những đơn vị sản xuất cá thể. Với sự phá hủy sáng tạo nói trên, ngày càng có 

nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn dù vẫn là DNNVV. Với sự lớn mạnh cùng với 

hỗ trợ từ chính sách, số lượng DNNVV có thể tham gia vào GSC và GVC của 

doanh nghiệp FDI sẽ ngày càng tăng.87 Nói khác đi, DNNVV Việt Nam sẽ ngày 
 

87 Nhiều doanh nghiệp FDI đã đưa ra ý kiến là họ rất muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam 
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càng tham gia vào các ngành công nghiệp hỗ trợ. Kết quả là DNNVV sẽ đóng góp 

vào việc mở rộng và tăng cường độ vốn của khu vực công nghiệp, và tăng năng 

suất cho toàn nền kinh tế. Cần lưu ý, cả chính quyền trung ương và địa phương 

nên làm rõ mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa không phải là sáng tạo ra nhiều 

DNNVV hơn mà là làm cho doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp vừa, doanh 

nghiệp vừa trở thành doanh nghiệp lớn để có thể đầu tư lớn hơn, vào những lãnh 

vực có hàm lượng lao động kỹ năng cao hơn để vừa cạnh tranh được với FDI vừa 

có thể kết nối với FDI trong các GSC và GVC. 

4.3 Cải cách các thị trường nhân tố sản xuất 

Khu vực nông nghiệp và khu vực phi chính thức ngoài nông nghiệp còn 

chiếm tương ứng 35% và 28% trong lực lượng lao động (Bảng 6.2). Cải cách thị 

trường lao động để thúc đẩy chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công 

nghiệp, và cải cách thị trường vốn để giúp DNNVV (kể cả DNNVV mới chuyển 

từ khu vực phi chính thức) tiếp cận nguồn vốn để đầu tư là rất quan trọng. 

(i) Cải cách thị trường lao động 

Như đã đề cập, tại các thành phố lớn, tiền lương đang tăng và thiếu hụt lao 

động, trong khi lao động còn dư thừa tại nông thôn và các vùng xa. Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ đã vượt quả điểm chuyển hoán Lewis trong khi các 

vùng khác còn lao động dư thừa. Hiện tượng này bắt nguồn từ hai yếu tố, đó là 

thiếu lao động có kỹ năng và sự méo mó của thị trường lao động. Trong những 

năm tới, khi công nghiệp hóa tiến triển hơn nữa, nhu cầu lao động sẽ càng tăng. 

Nếu tình hình hiện tại không thay đổi, vấn đề sẽ trầm trọng hơn. 

Để giải quyết vấn đề này, ngoài nỗ lực giáo dục và đào tạo, Việt Nam phải 

cải cách thị trường lao động. Điểm quan trọng nhất là thay đổi chế độ hộ khẩu và 

cải thiện điều kiện sinh sống của lao động tại những khu công nghiệp và những 

nhà máy khác ở đô thị. Dưới chế độ đăng ký hộ khẩu, nhiều lao động dịch chuyển 

từ nông thôn sang vùng đô thị nhưng vẫn chính thức được xem là người của quê 

quán cũ và vì vậy không được hưởng những dịch vụ ở đô thị như giáo dục, y tế, 

v.v. Chính phủ nên sửa đổi chế độ hộ khẩu để bảo đảm quyền lợi của lao động 

nhập cư. 
 

 
 

và đã cố gắng tìm những nhà cung ứng bản xứ nhưng chỉ có một số ít doanh nghiệp bản xứ đáp ứng yêu 

cầu của họ. Gần đây (vào tháng 7 năm 2022), thông tin từ các công ty Panasonic Vietnam và Samsung 

Vietnam cũng khẳng định vấn đề đó. Panasonic, công ty triển khai 7 nhà máy tại Việt Nam để lắp ráp 

hàng điện tử gia dụng, hiện đang phụ thuộc 65% vào linh kiện và bộ phận nhập khẩu. Samsung cho đến 

nay đã lập 6 nhà máy để lắp ráp điện thoại thông minh và đã chọn nhũng nhà cung ứng địa phương có 

tiềm năng để chuyển giao công nghệ và tri thức quản lý,. Cho đến nay, họ đã chọn được 379 công ty bản 

xứ và tổ chức hướng dẫn sản xuất nhưng kết cuộc chỉ có 51 công ty có thể tham gia vào mạng lưới cung 

ứng của Sam Sung. Xem Tuổi Trẻ, ngày 18 tháng 7 năm 2022. 
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Về điều kiện sinh sống của người lao động nhập cư, dịch vụ nhà ở cần được 

nhấn mạnh. Ngoài những người được ở trong các khu nhà của doanh nghiệp, hầu 

hết lao động nhập cư phải thuê phòng tại những làng lân cận với khu công nghiệp, 

với nhà máy. Do đời sống đắt đỏ ở đô thị và vùng phụ cận, tiền lương thực chất 

của lao động rất thấp nên nhiều người thường thuê chung một phòng nhỏ. Theo 

phản ảnh trên báo chí, phòng thường thiết kế cho một hoặc hai người nhưng 

thường có tới 5-6 người ở chung nên điều kiện sinh sống kém, ảnh hưởng đến sức 

khỏe. Chính quyền địa phương và doanh nghiệp nên cùng hợp tác trong việc cải 

thiện chỗ ở cho người lao động nhập cư, chẳng hạn xây dựng đủ số lượng ký túc 

xá hay nhà ở cho người có thu nhập thấp. 

Chế độ hộ khẩu và vấn đề nhà ở làm cho lao động ở nông thôn không muốn 

di chuyển đến đô thị để làm việc ở các nhà máy hay khu công nghiệp. Trên thực 

tế, hằng năm nhiều lao động nhập cư về quê ăn Tết nhưng sau đó không trở lại 

làm việc, gây khó khăn cho doanh nghiệp phải tuyển công nhân mới. Vấn đề tương 

tự xảy ra giữa năm 2021 ở Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận. Nếu giải 

quyết hai vấn đề trên đây, lao động sẽ dịch chuyển suôn sẻ giữa các vùng. 

(ii) Thị trường vốn và vấn đề tiếp cận vốn của DNNVV 

Tại các nước đang phát triển, việc tiếp cận với ngân hàng thương mại và 

các tổ chức tài chính khác thường là vấn đề khó khăn cho các DNNVV vì bất đối 

xứng thông tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp đi vay. Vì vậy, ngân hàng thường 

đòi hỏi thế chấp cao. Chi phí giao dịch cũng cao. Đối với DNNVV, khó tiếp cận 

với vốn đầu tư thường trở thành rào cản cho tăng trưởng. 

Thị trường vốn ở Việt Nam phát triển từng bước từ thập niên 1990 nhưng 

còn nhiều dư địa để cải cách hơn nữa. Đặc biệt, DNNVV vẫn ở trong trạng thái 

bất lợi như nhiều điều tra nghiên cứu đã phản ảnh. Điều tra mới nhất được thực 

hiện bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 202288 cũng cho thấy DNNVV đối 

mặt với các vấn đề sau. Thứ nhất, ngân hàng thương mại có khuynh hướng chỉ 

cho vay đối với các doanh nghiệp lớn như doanh nghiệp nhà nước và FDI, và ít 

lưu tâm đối với DNNVV. Thứ hai, thủ tục xin vay tiền rất nhiêu khê đến nỗi nhiều 

DNNVV bỏ cuộc. Thứ ba, trường hợp vay được thì DNNVV phải chịu lãi suất 

cao hơn so với lãi suất áp dụng cho doanh nghiệp lớn. 

Kinh nghiệm của Nhật Bản có thể giúp đề xuất các biện pháp sau. Một là, 

Chính phủ nên thiết lập một ngân hàng hoặc một quỹ dành riêng cho DNNVV. 

Quỹ hay ngân hàng này nên có nhiều chuyên viên có năng lực thẩm định các dự 

án đầu tư và có một bộ phận tư vấn giúp DNNVV tăng tính khả thi của các dự án 

đầu tư. Hai là, Việt Nam nên lập một chế độ cung cấp chứng nhận cho các nhà tư 

 

88 Kết quả của cuộc điều tra này được giới thiệu trong Cấn Văn Lực (2022). 
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vấn chuyên về DNNVV để khuyến khích ra đời những chuyên gia tư vấn cho 

DNNVV cải thiện quản lý, lập dự án đầu tư cũng như giúp họ soạn thảo đơn xin 

vay vốn. 

4.4 Chính sách tăng cường cung cấp lao động kỹ năng cao 

Việt Nam có lực lượng lao động trẻ và dồi dào nhưng chất lượng nguồn 

nhân lực còn yếu. Nhiều điều tra về ý kiến của doanh nghiệp FDI hoặc của doanh 

nghiệp trong nước cho thấy Việt Nam liên tục thiếu lao động có kỹ năng.89 

Theo điều tra của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) (2022), vào 

năm 2020, số người có học lực 9 năm trở xuống chiếm tới 61,2% toàn lực lượng 

lao động; lao động có trình độ sau cấp III chỉ có 15,2% và lao động có kỹ năng và 

chuyên môn chiếm 23,6%. Tỷ trọng của lao động chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm 

tới 11,6%, một con số rất lớn. 

Thêm vào đó, như Ngân hàng Thế giới (2022) nhấn mạnh, có độ vênh giữa 

kỹ năng của người tốt nghiệp với kỹ năng mà thị trường đòi hỏi. Trong khi doanh 

nghiệp khó tìm lao động có kỹ năng cần thiết thì phía cung chỉ có lao động không 

có kỹ năng hoặc kỹ năng không thích hợp. Vấn đề đáng nói nữa là sự thiếu hụt 

ngân sách cho giáo dục công và một hệ thống giáo dục bậc đại học yếu kém. Việt 

Nam chi tiêu cho giáo dục đại học ít hơn nhiều nước châu Á. Năm 2019, Việt Nam 

chỉ dùng 0,6% GDP cho giáo dục đại học và chuyên nghiệp, thấp hơn 0,86% của 

Ma-lai-xi-a. Chất lượng giáo dục tại hầu hết các trường đại học tư nhân cũng được 

xã hội đánh giá là kém. 

Do đó, tăng cường việc cung cấp lao động có kỹ năng để đẩy mạnh và 

chuyển dịch công nghiệp hóa là nhiệm vụ cấp bách của Việt Nam. Việt Nam cần 

dùng nhiều ngân sách hơn cho giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp song 

song với cải cách giáo dục để tăng chất lượng. 

Vào tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã đưa ra chính sách sửa đổi hệ thống 

giáo dục và đào tạo, bao gồm việc mở rộng khóa giáo dục nghề nghiệp sơ cấp, 

trung cấp, và cao đẳng kỹ thuật chuyên nghiệp. Chính sách này cần thiết mặc dù 

ra đời quá chậm. Vấn đề là làm sao thực hiện nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu 

ngày càng tăng đối với lao động có kỹ năng. Thêm vào đó, cần mở rộng, tăng 

cường các khoa về khoa học, kỹ thuật tại các đại học để cung cấp nhiều hơn kỹ 

sư và nhân tài cấp quản lý trung gian. 
 

 

 
 

89 Chẳng hạn, theo điều tra gần đây của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) mà kết quả được giới thiệu tại một diễn đàn tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, khoảng 

60% số doanh nghiệp được phỏng vấn trong ngành điện tử trả lời rằng họ đang thiếu lao động có kỹ 

năng (Saigon Giai Phong Online, ngày 15 tháng 7 năm 2022). 
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Những nỗ lực trên đòi hỏi thời gian để phát huy hiệu quả. Do đó, biện pháp 

song song và nhanh chóng là kết nối một cách hiệu quả những thực tập sinh ở các 

nước tiên tiến, nhất là Nhật Bản, với doanh nghiệp (kể cả FDI và trong nước) có 

kế hoạch đầu tư vào những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam. 

Số lượng lao động có kỹ năng đang thực tập tại Nhật Bản lên tới 202,365 vào cuối 

tháng 6 năm 2021 (JICA, 2022). Thêm vào đó, tại Nhật Bản còn một số lượng 

ngày càng tăng những thực tập sinh Việt Nam có kỹ năng đặc biệt, đó là những 

người có trình độ tiếng Nhật trung cấp và đã thi đỗ trong các kỳ thi thuộc lãnh vực 

chuyên môn đặc biệt về kỹ thuật. Số lượng những thực tập sinh kỹ năng đặc biệt 

đó lên tới gần 15.700 vào cuối năm 2020. 

4.5 Tăng cường năng lực đổi mới, đổi mới sáng tạo 

Trong khoảng một thập niên tới, cung cấp lao động có kỹ năng và cải cách 

thể chế để phân bổ hiệu quả các nguồn lực là trụ cột để tăng năng suất của kinh tế 

Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cần chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng dựa trên 

đổi mới sáng tạo hay đổi mới công nghệ cho thập niên 2030 và xa hơn. Phát triển 

công nghệ và khoa học kỹ thuật cần thời gian để có kết quả, nên các nỗ lực R&D 

và thúc đẩy khoa học công nghệ cần nhấn mạnh từ giai đoạn hiện nay. 

Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được sự quan trọng của đổi mới sáng tạo 

đối với tăng trưởng kinh tế nhưng nỗ lực chưa đủ. Tỷ trọng của R&D trên GDP 

còn thấp dù đã tăng từ 0,44% năm 2016 lên 0,53% năm 2019 (Bộ Khoa học và 

Công nghệ, 2021). Trong năm 2019 cho thấy tỷ trọng của khu vực nhà nước, khu 

vực phi nhà nước và FDI trong chi R&D lần lượt là 47%, 40% và 13%. Khuynh 

hướng từ năm 2015 cho thấy tỷ trọng của khu vực phi nhà nước tăng nhanh và 

khu vực nhà nước giảm. Xu hướng này giống với kinh nghiệm các nước đi trước 

như Nhật Bản và Hàn Quốc trong quá trình phát triển. Vai trò của chính phủ 

chuyển từ hoạt động trực tiếp trong R&D sang xây dựng các thể chế khuyến khich 

doanh nghiệp tư nhân tăng đầu tư trong R&D. Trên thực tế, Trung tâm Đổi mới 

Sáng tạo (NIC) tại Việt Nam đã ra đời vào tháng 10 năm 2019, đặt tại Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Chính phủ Việt Nam đã đi đúng hướng và các chính sách đáng được ghi 

nhận. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo 

và phát triển thành nước thu nhập cao, Việt Nam cần tăng chi R&D và các chỉ tiêu 

khác liên quan đổi mới sáng tạo. Tỷ trọng chi R&D trên GDP hiện rất thấp, thấp 

hơn hầu hết các nước châu Á khi họ ở vào giai đoạn phát triển trung bình thấp.90 

 

90 Chẳng hạn, tỷ trọng R&D/GDP của Hàn Quốc vào năm 1977 và Trung Quốc năm 1996 là 

0,6% khi họ còn là nước thu nhập trung bình thấp. Chỉ tiêu này của Hàn Quốc đã tăng lên 2,4% năm 

1996 và của Trung Quốc năm 2004 là 1,4% và năm 2011 là 2%. Về nguồn tư liệu, Hàn Quốc năm 1977 

lấy từ Trần (1986), Hàn Quốc 1996 và các năm của Trung Quốc lấy từ Huang (2016). 
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Liên quan đến Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu (GII), xếp hạng của Việt 

Nam khá cao và cải thiện trong những năm gần đây (WIPO, 2021). Tuy nhiên, 

những yếu tố cấu thành của GII còn nhiều dư địa để cải thiện. Vào năm 2021, Việt 

Nam xếp thứ 44 trong 132 nền kinh tế, cao hơn Ấn Độ (xếp thứ 46) và Phi-lip-pin 

(51), và chỉ thấp hơn Thái Lan (43) một bậc. Về chỉ tiêu này, Việt Nam đứng đầu 

trong những nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp. Những điểm này gây ấn 

tượng là năng lực đổi mới công nghệ của Việt Nam tương đối cao. Xem xét kỹ 

hơn theo những chỉ số thành phần của GII giúp đưa ra bức tranh khác. GII được 

chia thành 7 chỉ số phụ và mỗi chỉ số phụ lại gồm nhiều thành phần. Việt Nam 

xếp hạng đặc biệt cao trong xuất khẩu hàng có công nghệ cao (vị trí số 1), xuất 

khẩu sản phẩm sáng tạo (xếp thứ 11), và thương mại quốc tế, đa dạng hóa và qui 

mô thị trường (thứ 15), nhưng những chỉ tiêu này không nhất thiết phản ảnh năng 

lực đổi mới công nghệ. Nhiều mặt hàng xuất khẩu như điện thoại thông minh được 

xem là có công nghệ cao; tuy nhiên, như đã phân tích ở Phần 3, hầu hết các mặt 

hàng đó ở trong công đoạn thấp của GVC. Độ mở thương mại và quy mô thị 

trường lớn cũng không trực tiếp liên quan đến năng lực đổi mới sáng tạo. 

Ngược lại, Việt Nam xếp vị trí thấp trong một số chỉ tiêu cần quan tâm. 

Chẳng hạn, Việt Nam xếp thứ 79 về vốn con người và nghiên cứu, thứ 90 về giáo 

dục đại học và 79 về hạ tầng ICT. Cải thiện mạnh mẽ những lãnh vực này phải 

được xem là trọng tâm của các chính sách liên quan đổi mới sáng tạo. 

Trong 5 chính sách phân tích ở trên, chính sách thứ hai và thứ ba có ý nghĩa 

quan trọng cho khoảng 10 năm tới để chuyển dịch nguồn lực từ các lĩnh vực năng 

suất thấp sang lĩnh vực năng suất cao. Chính sách thứ tư là tiền đề để đẩy mạnh 

lực lượng lao động di chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp, đồng thời chuyển 

dịch cơ cấu công nghiệp lên cao hơn. Chính sách thứ năm giúp chuẩn bị cho kinh 

tế tăng trưởng bền vững ở giai đoạn từ thập niên 2030 khi dư địa tăng năng suất 

bằng chuyển dịch cơ cấu còn ít. 

4.6 Liên tục chuyển dịch cơ cấu lợi thế so sánh 

Nếu 5 nhóm chính sách đề xuất trên đây được thực hiện, Việt Nam sẽ có 

chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu trong khu vực công 

nghiệp, chính thức hóa khu vực phi chính thức, phân bổ vốn và lao động hiệu quả, 

tăng chất lượng lao động, và năng lực đổi mới công nghệ. Kết quả là tích lũy vốn 

được đẩy mạnh theo hướng hiệu suất và kích thích đổi mới sáng tạo. Tỷ lệ vốn 

trên mỗi lao động tăng và hiệu quả tăng do chuyển dịch cơ cấu và do cải cách thể 

chế về thị trường vốn và lao động sẽ làm tăng năng suất toàn xã hội. 

Trên bình diện toàn cầu, chuyển dịch cơ cấu và tăng năng suất liên tục giúp 

Việt Nam giữ vững năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây là điều kiện 
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để Việt Nam tránh được vị trí của một bánh mỳ kẹp đã được nêu ở Phần 2, tức là 

tránh trường hợp của một nước không thể cạnh tranh với nước đi sau có lao động 

rẻ nhưng chưa thể cạnh tranh với nước đi trước. Điều kiện này được thể hiện ở 

Hình 6.6. 

Hình 6.6. Thay đổi trong cạnh tranh quốc tế của Việt Nam và con đường 

phát triển lý tưởng tương lai 

Ghi chú: Các đường biểu diễn là chỉ số cạnh tranh quốc tế (ICI) của hàng công nghiệp 

có hàm lượng lao động chất lượng thấp, trung bình và cao. Trong Chương có định nghĩa các 

khái niệm. 

Nguồn: Trần và Karikomi (2019). Karikomi cập nhật 2016-20 dùng Cơ sở dữ liệu 

Comtrade của Liên hợp quốc. Sau 2020 là dự báo của tác giả. 

Chỉ số cạnh tranh quốc tế (ICI) đã được giải thích ở Hình 6.1. Sản phẩm có 

hàm lượng kỹ năng thấp, trung bình và cao được định nghĩa dựa trên cơ cấu lợi 

thế so sánh thể hiện (RCA) của sản phẩm công nghiệp được trao đổi giữa các nước 

tiên tiến. Sản phẩm có RCA nhỏ hơn 0,5 được xem là có hàm lượng kỹ năng thấp, 

RCA từ 0,5 đến trị số nhỏ hơn 1 là trung bình, và 1 trở lên là sản phẩm có hàm 

lượng lớn về lao động có kỹ năng cao. 
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Theo Hình 6.6, cho đến năm 2020, Việt Nam có lợi thế so sánh trong những 

mặt hàng có kỹ năng thấp, gia tăng lợi thế cạnh tranh trong những mặt hàng cần 

kỹ năng trung bình, và nhập siêu lớn trong những mặt hàng có hàm lượng kỹ năng 

cao. Hình 6.6 cũng mô tả con đường lý tưởng liên quan cơ cấu lợi thế so sánh của 

Việt Nam trong khoảng hai thập niên tới. Nỗ lực liên tục chuyển dịch cơ cấu theo 

hướng gia tăng năng lực cạnh tranh so với quốc tế là cần thiết. Trong khoảng 10 

năm tới, giai đoạn từ nay đến đầu thập niên 2030, năng lực cạnh tranh của sản 

phẩm có kỹ năng trung bình phải tăng cường và dần dần thay thế vị trí của sản 

phẩm có kỹ năng thấp. Trong quá trình đó, vị trí của sản phẩm có hàm lượng kỹ 

năng cao tiếp tục cải thiện và cán cân thương mại chuyển dần sang thặng dư. 

Trong thập niên 2030, sản phẩm có kỹ năng thấp sẽ mất sức cạnh tranh và sản 

phẩm có kỹ năng lao động trung bình sẽ bước vào giai đọan bão hòa. Trong quá 

trình đó, sản phẩm có hàm lượng lao động kỹ năng cao phải ngày càng trở thành 

ngành xuất khẩu chủ lực. 

Con đường lý tưởng cho tương lai, thể hiện ở Hình 6.6, là điều kiện trong 

bối cảnh quốc tế để Việt Nam tránh được bẫy thu nhập trung bình và phát triển 

thành nước thu nhập cao. Những chính sách đề xuất trong Chương này hy vọng 

sẽ làm cho con đường lý tưởng ấy trở thành hiện thực. 

 
5 Kết luận 

Liên tục tăng năng suất là yếu tố cơ bản để tránh bẫy thu nhập trung bình. 

Chuyển dịch cơ cấu hay là chuyển nguồn lực từ những khu vực năng suất thấp 

sang năng suất cao là động lực để tăng năng suất và duy trì sức cạnh tranh quốc 

tế qua các giai đoạn. Trong quá trình đó, tích lũy vốn và tiến bộ kỹ thuật, công 

nghệ đều quan trọng mặc dù vai trò tương đối của mỗi nhân tố có thể thay đổi tùy 

theo giai đoạn phát triển. Tăng năng suất còn được thúc đẩy bởi sự phá hủy một 

cách sáng tạo trong cơ cấu doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh làm cho quy mô 

doanh nghiệp lớn hơn, từ đó có thể sử dụng công nghệ và đầu tư có hiệu quả. Cải 

cách các thị trường nhân tố sản xuất thúc đẩy phân bổ vốn và lao động hiệu quả 

hơn, tăng cung cấp lao động có kỹ năng và tăng cường đổi mới sáng tạo là thiết 

yếu để quá trình chuyển dịch cơ cấu được thực hiện. 

Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng năng suất vì công nghiệp hóa còn ở 

giai đoạn thấp và chủ yếu là lắp ráp, chế biến sản phẩm ở giai đoạn cuối mà giá 

trị gia tăng không cao, vì còn lao động dư thừa trong nông nghiệp cùng với một 

khu vực phi chính thức có quy mô lớn. Bài viết này đề xuất 5 chính sách để tận 

dụng tiềm năng hiện có nhằm liên tục tăng năng suất. Thứ nhất, mở rộng công 

nghiệp hóa cùng với chuyển dịch cơ cấu và tăng cường độ vốn công nghiệp. Thứ 

hai, đẩy mạnh quá trình phá hủy một cách có sáng tạo đối với khu vực phi chính 
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quy và xúc tiến phát triển DNNVV. Thứ ba, cải cách thể chế để vốn và lao động 

dễ dàng dịch chuyển đến các khu vực có năng suất cao. Thứ tư, chú trọng giáo 

dục và đào tạo để cung cấp nhiều hơn lao động có kỹ năng, đáp ứng nhu cầu 

chuyển dịch lên cao của công nghiệp hóa. Thứ năm, tăng cường hoạt động R&D 

của cả nhà nước và doanh nghiệp, trong đó cần chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp trong nước và FDI đầu tư vào đổi mới công nghệ. Trên bình diện quốc tế, 

chuyển dịch cơ cấu và liên tục tăng năng suất sẽ giúp Việt Nam luôn giữ được 

năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

Với các chính sách đề xuất trong Chương này, Việt Nam có thể hi vọng 

tránh được bẫy thu nhập trung bình và sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển thành 

nước thu nhập cao vào năm 2045./. 
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Chương 7 

Hội nhập kinh tế ở Đông Á và Việt Nam 

 
 

Nguyễn Anh Dương và Đoàn Thị Thanh Hà 

 

 

1 Giới thiệu 

Việt Nam đã thực hiện những cải cách kinh tế sâu rộng và mạnh mẽ kể từ 

khi bắt đầu Đổi mới vào năm 1986. Một trong những trụ cột chính của cải cách là 

cắt giảm các rào cản tại biên giới và sau biên giới đối với thương mại và đầu tư. 

Việt Nam đã dần hoàn thiện tư duy về tự do hóa thương mại và đầu tư, chuyển từ 

chính sách mở cửa trước năm 2000 sang hội nhập kinh tế trong giai đoạn 2000- 

2015, và sau đó là thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế kể từ năm 

2016. Nhiều tài liệu nghiên cứu (ví dụ: Võ Trí Thành và cộng sự, 2021; CIEM, 

2021a) đã chỉ ra rằng các nỗ lực hội nhập kinh tế đã giúp Việt Nam tham gia sâu 

rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng khả năng tiếp cận thị trường và đầu tư 

nước ngoài, đồng thời thích ứng với quản trị hoạt động thương mại quốc tế. 

Tính đến năm 2022, quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam có 4 dấu mốc 

quan trọng (CIEM, 2021a). Dấu mốc đầu tiên là việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 1995 và tham gia Khu vực mậu 

dịch tự do ASEAN (AFTA). Dấu mốc thứ hai là việc ký kết Hiệp định Thương 

mại song phương với Hoa Kỳ (BTA) vào năm 2000. Trong các hiệp định thương 

mại mà Việt Nam đã ký kết tính đến năm 2000, Hiệp định BTA với Hoa Kỳ là 

hiệp định toàn diện nhất và tiệm cận nhất với “chuẩn” của Tổ chức Thương mại 

Thế giới (WTO). Cột mốc thứ ba là việc Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007. 

Theo đó, Việt Nam được đối xử bình đẳng như các quốc gia, nền kinh tế thành 

viên khác trong WTO. Sau khi gia nhập WTO, quá trình hội nhập kinh tế của Việt 

Nam chuyển sang một giai đoạn mới, từ hội nhập theo chiều rộng sang chú trọng 

hội nhập theo chiều sâu. Cột mốc thứ tư là khi Việt Nam bắt đầu thực thi Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) lần lượt vào năm 2019 

và 2020. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, 

đối tác chiến lược toàn diện và đối tác toàn diện thông qua các FTA. Tính đến 

tháng 12 năm 2022, Việt Nam đã ký kết và thực thi, hoặc đang đàm phán 18 FTA 

(Hình 7.1). 
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Hình 7.1. Các FTA của Việt Nam tại thời điểm tháng 12 năm 2022 
 

 
Nguồn: Cập nhật của nhóm tác giả theo CIEM (2021a). 

Đặt ASEAN ở vị trí trung tâm là một đặc điểm nổi bật trong quá trình hội 

nhập kinh tế của Việt Nam. ASEAN là “sân chơi” đầu tiên để Việt Nam trải 

nghiệm và thích ứng với hội nhập kinh tế trước khi gia nhập WTO (Võ Trí Thành, 

2015). Các quốc gia thành viên ASEAN đã cùng nhau thúc đẩy tiến trình hội nhập 

hướng tới một cơ sở sản xuất duy nhất (cách tiếp cận tiệm tiến của ASEAN). Tiến 

trình này đã thu hút và được định hình bởi các nhà đầu tư dẫn dắt chuỗi cung ứng 

từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu (EU), v.v. ASEAN cũng không hạn 

chế việc các quốc gia thành viên ASEAN ký kết các FTA với các đối tác bên ngoài, 

đặc biệt là các nước ở Đông Bắc Á. Sau nhiều thập niên hài hòa hóa quá trình xây 

dựng cộng đồng ASEAN và chủ nghĩa khu vực mở, ASEAN có đủ kinh nghiệm 

để góp phần hài hòa hóa các tuyến hội nhập ở Đông Á. 

Trong thời gian tới, hội nhập kinh tế vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến 

lược hội nhập quốc tế của Việt Nam. Theo Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới 

(2016:14), đến năm 2035, Việt Nam mong muốn trở thành “thành viên có trách 

nhiệm của cộng đồng các quốc gia toàn cầu, xây dựng các liên minh toàn cầu và 

thực hiện trách nhiệm toàn cầu đối với hòa bình và an ninh, đồng thời chủ động 

tìm kiếm lợi ích khu vực. và cơ hội hội nhập kinh tế toàn cầu”. Đảng Cộng sản 

Việt Nam (2021) cũng đề ra các quan điểm về phát triển kinh tế năng động, nhanh 
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và bền vững, thực hiện độc lập, tự chủ về kinh tế trên cơ sở tiến bộ khoa học và 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế hiệu quả hơn. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) cũng đặt mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát 

triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong cách tiếp cận hội nhập kinh tế tổng thể 

đó, việc hình dung về hội nhập kinh tế Đông Á trong tương lai và những tác động 

đối với Việt Nam là rất cần thiết. 

Chương 7 xem xét các kịch bản hội nhập kinh tế có thể có ở Đông Á cho 

đến năm 2045. Nhóm tác giả cũng phân tích tầm quan trọng của hội nhập kinh tế 

Đông Á đối với Việt Nam trong những thập kỷ qua. Trên cơ sở đó, Chương 7 trình 

bày một số hàm ý/phương án chính sách cho Việt Nam. 

Ngoài phần Giới thiệu, Chương 7 gồm bốn Phần. Phần 2 trình bày chi tiết 

về những kinh nghiệm hội nhập kinh tế Đông Á trước đây để minh chứng lợi ích 

thực tiễn từ tiến trình này đối với Việt Nam. Phần 3 phác thảo một số lộ trình hội 

nhập kinh tế Đông Á khả thi đến năm 2045. Phần 4 xem xét một số vấn đề chính 

đối với Việt Nam trong việc hài hòa hội nhập kinh tế Đông Á với các tuyến hội 

nhập khác. Phần 5 đưa ra một số khuyến nghị. 

 
2 Ý nghĩa của hội nhập kinh tế Đông Á đối với Việt Nam: Thực tiễn từ hoạt 

động thương mại và đầu tư 

2.1 Thương mại 

Trong những thập kỷ qua, hội nhập kinh tế với các đối tác Đông Á - cả 

trong khung khổ ASEAN với các đối tác và song phương - có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng đối với Việt Nam. Sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vào năm 1994, 

Việt Nam đã nỗ lực để trở thành thành viên của ASEAN vào năm 1995. Ngay khi 

còn ở giai đoạn đầu của quá trình cải cách kinh tế theo định hướng thị trường và 

hội nhập kinh tế khu vực, Việt Nam đã nhận thấy quá trình hội nhập ASEAN có 

tầm quan trọng chiến lược (Võ Trí Thành, 2015). Thứ nhất, dù theo cách tiếp cận 

tiệm tiến, hội nhập ASEAN có thể được coi là tiền đề quan trọng để tạo ra các 

điều kiện thuận lợi, bao gồm ổn định khu vực, cho phát triển kinh tế - xã hội và 

thịnh vượng trong khu vực. Thứ hai, hội nhập ASEAN là bước đi quan trọng đầu 

tiên trước khi Việt Nam tiến tới hội nhập kinh tế sâu rộng hơn. Sau khi gia nhập 

ASEAN và tham các hiệp định của ASEAN, Việt Nam đã trở thành thành viên 

của APEC và WTO, đồng thời ký kết nhiều hiệp định như BTA Việt Nam-Hoa 

Kỳ, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), Khu vực mậu dịch 

tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA), v.v. Thứ ba, việc trở thành thành viên của 

ASEAN giúp tăng cường khả năng thương lượng của Việt Nam, đặc biệt là trong 

đàm phán với các đối tác thương mại và đầu tư lớn khác. Cuối cùng, ASEAN đã 
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thực chứng vai trò của mình như là một đối tác thương mại và đầu tư quan trọng 

của Việt Nam.91 

Trong quá trình đó, việc tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 

Khu vực (RCEP) không đến một cách tự nhiên hay ngẫu nhiên. Thay vào đó, việc 

tham gia RCEP là kết quả của những nỗ lực nhất quán, không chỉ ở cấp chính sách 

mà còn ở điều chỉnh cơ cấu kinh tế. Quan trọng hơn, Việt Nam đã phải nỗ lực để 

đàm phán đồng thời 3 FTA chất lượng cao nhất và/hoặc lớn nhất (RCEP, 

TPP/CPTPP và EVFTA). CIEM (2021a) lập luận rằng nếu không có TPP/CPTPP 

hoặc EVFTA, quá trình chuẩn bị về thể chế của Việt Nam có thể đã diễn ra theo 

hướng/quy mô khác, và những cân nhắc của Việt Nam về nội dung và tác động 

tiềm năng của RCEP có thể đã theo những phương án khác. TPP/CPTPP và 

EVFTA thường được cho là có tác động sâu sắc nhất đến các thể chế kinh tế và 

nền kinh tế của Việt Nam. Nhờ những nỗ lực song song trong việc điều phối đàm 

phán ba FTA lớn, ngay cả khi RCEP nhận được nhiều ý kiến đánh giá trái chiều 

hơn, việc đạt được sự đồng thuận về TPP/CPTPP và EVFTA đã làm tăng khả năng 

RCEP được thông qua tại Việt Nam. 

Tham gia và làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại với ASEAN và Đông Á 

đã giúp mở rộng hoạt động thương mại của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. 

Hoạt động thương mại của Việt Nam đã nhanh chóng phục hồi sau khủng hoảng 

tài chính toàn cầu năm 2008. Đặc biệt, cả xuất và nhập khẩu đều tiếp tục tăng 

trưởng trong giai đoạn 2010 - 2021 (Hình 7.2). Năm 2010-2015, trong bối cảnh 

kinh tế trong nước và thế giới phục hồi sau khủng hoảng tài chính 2008-2009, 

xuất khẩu và nhập khẩu đã tăng trưởng tương đối nhanh. Xuất khẩu tăng từ 72,2 

tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên 162,0 tỷ đô la Mỹ năm 2015, với tốc độ tăng trưởng 

bình quân hàng năm là 17,5%. Nhập khẩu tăng chậm hơn, song cũng đạt tới 

14,3%/năm trong giai đoạn 2010-2015, tăng từ 84,8 tỷ đô la Mỹ lên 165,6 tỷ đô 

la Mỹ. Giai đoạn 2016-2019, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều duy trì tốc độ tăng 

trưởng dương, tuy chậm hơn giai đoạn trước. Cụ thể, xuất khẩu tăng bình quân 

13,0%/năm, nhập khẩu tăng 11,2%/năm. Tính chung giai đoạn 2010-2019, nhập 

khẩu tăng bình quân 12,9%/năm, chậm hơn xuất khẩu (15,5%/năm). Theo đó, cán 

cân thương mại tổng thể dần chuyển từ thâm hụt sang thặng dư. Ngay cả khi hứng 

chịu các tác động của dịch COVID-19 trong các năm 2020-2022, Việt Nam vẫn 

đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu khá cao, với quy mô xuất siêu đáng 

kể. 
 

 

 

 

 
 

91 Sẽ được thảo luận chi tiết ở Phần 3. 
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Hình 7.2. Xuất nhập khẩu của Việt Nam, 2010 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: USD=đô la Mỹ. 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (TCTK). 

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam biến động nhiều hơn trong giai 

đoạn 2018-2022. Giai đoạn này, nền kinh tế chịu tác động phức tạp của cuộc chiến 

thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc (từ giữa năm 2018), dịch bệnh COVID-19 và 

các ứng phó chính sách liên quan đến dịch bệnh tại nhiều thị trường (từ đầu năm 

2020), xung đột Nga - Ucraina (từ tháng 02 năm 2022). Bên cạnh nỗ lực thích ứng 

của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong nước, khả năng chống 

chịu của nền kinh tế trong giai đoạn này một phần là nhờ thực hiện đồng bộ các 

giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là 

trong thực thi các FTA, tạo thuận lợi thương mại và phát triển thương mại điện tử. 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) vẫn chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng tỷ trọng này có xu hướng giảm trong 

giai đoạn 2017-2019, trước khi tăng trở lại trong các năm 2020-2022 (Hình 7.3). 

Trong các năm 2010 - 2015, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN tiếp tục 

tăng nhanh hơn tốc độ tăng xuất khẩu của cả nước. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 

bình quân của doanh nghiệp có vốn ĐTNN và cả nước lần lượt là 23,9%/năm và 

17,5%/năm. Kể từ năm 2016, các doanh nghiệp trong nước đã tăng xuất khẩu 

nhanh hơn, qua đó đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng xuất khẩu chung của cả 

nước. Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong các năm 2018-2020 chủ yếu do 

khu vực doanh nghiệp trong nước đóng góp. Trong khi đó, các doanh nghiệp có 

vốn ĐTNN tăng trưởng xuất khẩu chậm hơn kể từ năm 2018, thậm chí đạt mức 

tăng trưởng âm trong 10 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, thặng dư thương mại và 

xuất khẩu về con số tuyệt đối vẫn chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp có vốn 

ĐTNN. Khi Việt Nam bắt đầu phục hồi sau COVID-19, xuất khẩu của các doanh 

nghiệp có vốn ĐTNN đã tăng trung bình 16,3%/năm trong giai đoạn 2021-2022. 

400 40 

350 35 

300 30 

250 25 

200 20 

150 15 

100 10 

50 5 

0 0 

-50    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    -5 

Xuất khẩu (Tỷ USD) 

Tăng trưởng xuất khẩu (%) 

Nhập khẩu (Tỷ USD) 

Tăng trưởng nhập khẩu (%) 

Cán cân thương mại (Tỷ USD) 

B
il

li
o

n
 U

S
D

 

P
e

rc
e

n
ta

g
e

 



194  

80 50 

75 40 

70 
30 

65 

20 
60 
 

55      10 

50 0 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tỷ trọng trong tổng xuất khẩu Tốc độ tăng trưởng 

Như vậy, hội nhập kinh tế ở Đông Á – khu vực trọng điểm của mạng sản xuất – 

vẫn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN tại 

Việt Nam. 

Hình 7.3. Xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN, 2010 – 2022 

Đơn vị: % 
 

Nguồn: TCTK. 

Ghi chú: Tỷ trọng trong xuất khẩu được thể hiện ở trục trái; tốc độ tăng được thể hiện 

ở trục phải. 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, Hoa Kỳ và EU27 vẫn là thị trường xuất khẩu 

lớn nhất, nhưng cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đã chuyển dịch theo hướng giảm 

tỷ trọng vào các nước ASEAN và tăng tỷ trọng vào Trung Quốc, Hàn Quốc (Bảng 

7.1). Sự dịch chuyển này chủ yếu do tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang các thị 

trường khác nhau, chứ không phải do xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường 

giảm một cách tuyệt đối. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng nhanh hơn, 

bình quân tăng 21,8%/năm trong giai đoạn 2010-2015 và 25,7%/năm trong giai 

đoạn 2016-2020. Xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng bình quân 28,7%/năm trong giai 

đoạn 2010-2015, sau đó chậm lại trong giai đoạn 2016-2020 còn 16,7%/năm. 

Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN cũng là những thị trường nhập khẩu 

chính, với tỷ trọng tương ứng trong kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam năm 2020 

là 40,4%, 17,2% và 13,8% (Bảng 7.2). Tăng trưởng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 

bình quân 19,9%/năm trong giai đoạn 2011-2015 và giảm tốc xuống còn 

12,4%/năm trong những năm 2016-2020. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu từ Hàn 

Quốc đạt bình quân 26,3%/năm giai đoạn 2010-2015, sau đó giảm còn 12,5%/năm 

trong giai đoạn 2016-2020. Tỷ trọng nhập khẩu của Nhật Bản giảm dần xuống 

6,1% vào năm 2020 (so với 10,6% năm 2010). 
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Bảng 7.1. Tỷ trọng và tốc độ tăng xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia và 

đối tác FTA, 2010-2020 
 

 Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng 

(%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010- 

2015 

2016- 

2020 

ASEAN 14,3 14,1 15,2 14,1 12,7 11,2 9,9 10,1 10,1 9,4 8,2 13,7 5,3 

RCEP 44,0 45,4 45,7 42,2 40,1 37,7 38,9 43,0 44,1 41,8 40,7 16,7 13,9 

Trung Quốc 10,7 12,0 11,2 10,0 9,9 10,2 12,4 16,5 17,0 15,7 17,4 21,8 25,7 

Hàn Quốc 4,3 5,0 4,9 5,1 4,8 5,5 6,5 6,9 7,5 7,5 6,8 28,7 16,7 

Nhật Bản 10,7 11,4 11,4 10,3 9,8 8,7 8,3 7,8 7,7 7,7 6,8 15,2 6,5 

CPTPP 22,4 21,2 22,2 21,0 19,8 17,9 16,6 15,9 15,1 15,0 13,7 13,7 6,0 

EU27 15,8 17,1 17,7 18,4 18,6 19,0 19,2 17,8 17,2 15,6 12,5 22,3 5,9 

Hoa Kỳ 19,7 17,5 17,2 1,1 19,1 20,7 21,8 19,3 19,5 23,2 27,4 19,7 18,3 

Nguồn: Số liệu đến năm 2019 trích từ CIEM (2021a). Số liệu cho năm 2020 được tính 

toán từ cơ sở dữ liệu Giải pháp thương mại tích hợp toàn cầu (WITS). 

Bảng 7.2. Tỷ trọng và tốc độ tăng nhập khẩu của Việt Nam theo quốc gia và 

đối tác FTA, 2010-2020 
 

 Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng 

(%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010- 

2015 

2016- 

2020 

ASEAN 19,3 19,6 18,3 16,1 15,5 14,3 13,8 13,3 13,4 12,7 13,8 9,9 5,5 

RCEP 67,4 67,3 69,6 70,0 70,1 70,8 71,0 72,4 71,0 70,7 76,6 16,9 10,6 

Trung Quốc 23,8 23,3 25,5 27,9 29,5 29,8 28,6 27,5 27,7 29,8 40,4 19,9 12,4 

Hàn Quốc 11,5 12,3 13,7 15,7 14,7 16,6 18,4 22,0 20,1 18,5 17,2 26,3 12,5 

Nhật Bản 10,6 9,7 10,2 8,8 8,7 8,6 8,6 7,9 8,0 7,7 6,1 11,5 7,5 

CPTPP 22,6 22,7 22,4 18,8 18,7 17,0 16,6 15,9 15,9 15,0 14,8 10,1 5,8 

EU27 7,5 7,3 7,7 7,1 6,0 6,2 6,4 5,7 5,8 5,9 3,4 10,3 2,9 

Hoa Kỳ 4,5 4,3 4,3 4,0 4,3 4,7 5,0 4,4 5,4 5,7 3,0 17,4 11,2 

Nguồn: Số liệu đến năm 2019 trích từ CIEM (2021a). Số liệu cho năm 2020 được tính 

toán từ cơ sở dữ liệu WITS. 

Theo Chỉ số tương đồng xuất khẩu (ES),92 cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam 

có sự tương đồng tương đối cao so với các nước thành viên RCEP khác. Đồng 

thời, sự tương đồng này tăng nhanh, đặc biệt trong giai đoạn 2012-2018. Theo đó, 

chỉ số tương đồng về xuất khẩu của Việt Nam với RCEP tăng từ 37,5 năm 2001 

lên 52,8 năm 2010 và 61,1 năm 2018. Sau đó, con số này dao động ở mức 58,9 
 

 

92 Chỉ số ES dựa trên so sánh cơ cấu xuất khẩu giữa Việt Nam và các đối tác thương mại. Chỉ 

số này nằm trong khoảng từ 0 đến 100, trong đó 0 thể hiện cấu trúc xuất khẩu hoàn toàn khác và 100 

thể hiện sự tương đồng hoàn toàn trong cơ cấu xuất khẩu. Khi một nền kinh tế có mức tương đồng xuất 

khẩu thấp với đối tác thương mại, điều đó có nghĩa là nền kinh tế đó có tiềm năng xuất khẩu sang thị 

trường của đối tác trong tương lai. Ngược lại, nếu chỉ số tương đồng xuất khẩu giữa nền kinh tế với đối 

tác cao, tức là cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tương đối giống nhau, thì khả năng xuất khẩu sang thị trường 

đối tác của nền kinh tế đó bị hạn chế. 
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năm 2019 và 60,2 năm 2020 (Bảng 7.3). So với nhóm các đối tác trong CPTPP, 

ES của Việt Nam với RCEP cao hơn đáng kể và tốc độ thay đổi cũng nhanh hơn. 

Theo đó, dù thương mại nội ngành có thể diễn ra giữa các quốc gia, các nhà xuất 

khẩu của Việt Nam có thể phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn trong RCEP so 

với trong CPTPP vì RCEP có ASEAN và Trung Quốc với cơ cấu xuất khẩu rất 

giống với Việt Nam. 

Bảng 7.4 cho thấy sự cải thiện về Chỉ số bổ trợ thương mại (TC)93 của Việt 

Nam với một số đối tác trong giai đoạn 2001-2018. Nhìn chung hàng hóa xuất 

khẩu của Việt Nam đã dần đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhập khẩu của các đối tác 

chính như ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, RCEP, Hoa Kỳ, EU và 

CPTPP (tức là cả trong và ngoài RCEP). Chỉ số TC theo xuất khẩu của Việt Nam 

sang Nhật Bản duy trì ở mức trên 50 nhưng có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 

2001-2018, từ 56,1 năm 2001 xuống 51,4 trước khi phục hồi lên 57,5 vào năm 

2020. Chỉ số TC theo xuất khẩu của Việt Nam với ASEAN cũng được cải thiện 

đáng kể, từ khoảng 34-37 giai đoạn trước 2005 lên trên 50 giai đoạn 2012-2020 

(trừ năm 2019). Việt Nam đã có sự cải thiện nhanh về TC với Trung Quốc trong 

giai đoạn 2001-2018, trước khi sụt giảm trong giai đoạn 2019-2020. Trong khi đó, 

mức độ bổ trợ thương mại giữa hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và nhu cầu nhập 

khẩu của Hàn Quốc tương đối khiêm tốn, với điểm số hầu hết dưới 50. Mức độ 

bổ trợ thương mại của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các đối tác chính 

trong ASEAN và Đông Á (như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) đều có xu 

hướng giảm trong giai đoạn 2018-2020. Xu hướng này cho thấy các doanh nghiệp 

Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hơn tại các thị trường này, và cả 

khả năng dễ bị tổn thương của hàng xuất khẩu sang ASEAN và Đông Á trong đại 

dịch COVID-19. Nếu không có cách tiếp cận thích ứng, Việt Nam có thể giảm 

khả năng đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của thị trường RCEP và/hoặc giảm khả năng 

phục hồi xuất khẩu. 

Xuất khẩu của các đối tác thương mại lớn dường như đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu nhập khẩu của Việt Nam: chỉ số TC của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của 

các đối tác sang Việt Nam đều có điểm số rất cao (dao động trong khoảng 55-75 

trong giai đoạn 2001-2020) (Bảng 7.5). Chỉ số TC theo xuất khẩu hàng hóa từ 

Hàn Quốc vào Việt Nam tăng liên tục trong giai đoạn 2001-2018 (tăng 12,6 điểm) 

và duy trì ở mức trên 70 trong giai đoạn 2012-2020. Các chỉ số TC của ASEAN 

và Trung Quốc với Việt Nam cũng cải thiện đáng kể, đặc biệt trong giai đoạn 

 

93 Chỉ số TC cung cấp thông tin về triển vọng thương mại quốc tế dựa trên mức độ phù hợp của 

cơ cấu xuất nhập khẩu giữa hai nước đối tác. Chỉ số bổ trợ thương mại có giá trị từ 0 đến 100, giá trị 

càng lớn cho thấy mức độ liên quan giữa hàng hóa nhập khẩu từ đối tác càng cao. Lưu ý rằng chỉ số này 

chỉ so sánh cơ cấu xuất khẩu của một quốc gia với cơ cấu nhập khẩu của một quốc gia khác, không tính 

đến quy mô thương mại của hai đối tác đó. 
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2018-2020. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2010-2020, chỉ số TC của các thị trường 

như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ - thường được coi là có trình độ sản xuất và công 

nghệ cao hơn - đều giảm (ví dụ: TC của Hoa Kỳ giảm từ 67,4 năm 2010 xuống 

60,4 vào năm 2018 và 55,7 vào năm 2020). 

Chỉ số TC của các nước RCEP với Việt Nam nhìn chung ở mức cao và giữ 

xu hướng tăng (từ 64,3 năm 2001 lên 66,6 năm 2010, 71,9 năm 2018 và 75,5 năm 

2020). Do đó, Việt Nam có thể phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu từ các đối tác 

RCEP (theo nghĩa tương đối so với các đối tác thương mại khác) sau khi Hiệp 

định có hiệu lực. Mặc dù xu hướng này có thể mang lại những lợi ích không rõ 

ràng tùy thuộc vào năng lực của doanh nghiệp trong việc đáp ứng Quy tắc xuất 

xứ (RoO) và được hưởng thuế quan ưu đãi, nhưng thách thức sẽ gia tăng đối với 

các ngành, lĩnh vực sản xuất trong nước. 

Bảng 7.6 thể hiện Chỉ số cường độ thương mại (TII)94 của Việt Nam với 

các đối tác chính. TII của Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa 

Kỳ, CPTPP, ASEAN, RCEP đều nhận giá trị lớn hơn 1. Theo đó, những thị trường 

này có vai trò quan trọng trong thương mại đối với Việt Nam. TII của Việt Nam 

với Nhật Bản duy trì khá ổn định ở mức trên 2 trong giai đoạn 2001-2018. Thị 

trường Hàn Quốc ngày càng hấp dẫn: TII tăng từ dưới 1 lên trên 1 kể từ năm 2007 

và tiếp tục tăng trong giai đoạn 2008-2018. Mức tăng rõ hơn kể từ khi ký kết 

VKFTA năm 2015. Trong giai đoạn 2016-2020, TII của Việt Nam với Hàn Quốc 

ở mức trên 2,5, cao nhất trong số các đối tác lớn đang được xem xét. TII của Việt 

Nam với ASEAN giảm tương đối nhanh, từ 3,3 năm 2001 xuống chỉ còn 1,4 năm 

2020). Tương tự, cường độ thương mại của Việt Nam với cả RCEP và CPTPP đều 

giảm, cho thấy xuất khẩu đã nhanh chóng phát huy hết tiềm năng; dư địa để thâm 

nhập sâu hơn - với năng lực xuất khẩu hiện có của Việt Nam - trở nên hạn hẹp 

hơn. 

Ở chiều ngược lại, TII của một số đối tác lớn với Việt Nam được trình bày 

trong Bảng 7.7. Việt Nam là thị trường rất hấp dẫn đối với Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Trung Quốc, ASEAN và RCEP với TII lớn hơn 1 và tương đối cao. Chỉ số này 

cao nhất đối với Hàn Quốc - luôn ở mức trên 3 trong suốt thời gian nghiên cứu, 

tăng nhanh và duy trì trên mức 5 kể từ năm 2013 và đạt mức cao nhất là 6,9 vào 

năm 2017. Cường độ thương mại của Trung Quốc với Việt Nam cũng tăng trong 

giai đoạn 2001-2014, trước khi giảm dần cho đến năm 2020 TII của ASEAN với 
 

 

94 Chỉ số TII được sử dụng để xác định quy mô thương mại giữa hai quốc gia lớn hơn hoặc thấp 

hơn dự kiến dựa trên tầm quan trọng của họ trong thương mại thế giới. Chỉ số được tính dựa trên tỷ 

trọng xuất khẩu của một quốc gia sang một đối tác chia cho tỷ trọng xuất khẩu của thế giới sang đối tác 

đó. Theo đó, nếu TII> 1, luồng thương mại song phương lớn hơn kỳ vọng; ngược lại, TII < 1 hàm ý 

luồng thương mại song phương nhỏ hơn kỳ vọng. 
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Việt Nam giảm tương đối nhanh, từ mức trên 4 giai đoạn 2004-2008 xuống chỉ 

còn 3,0-3,6 giai đoạn 2009-2016 và tiếp tục xuống khoảng 2,1 vào năm 2020. 

Đáng chú ý, ngoại trừ Nhật Bản, chỉ số TII của hầu hết các đối tác Đông Á 

(như Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN) đều cao hơn chỉ số TII của Việt Nam với 

các đối tác này. Như vậy, Việt Nam thu được lợi ích ròng trong thương mại với 

Nhật Bản và EU, trong khi lợi ích từ thương mại với các đối tác khác không lớn 

như kỳ vọng. 

2.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Việt Nam ghi nhận mức tăng nhanh của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) tính theo cả vốn đăng ký, vốn thực hiện và số dự án mới (Hình 7.4). Trong 

đó, vốn đăng ký tăng mạnh trong giai đoạn 2017-2019, và biến động tăng giảm 

trong giai đoạn 2020-2022. Trong khi đó, vốn thực hiện có xu hướng tăng rõ rệt 

kể từ năm 2012, và chỉ suy giảm trong các năm 2020-2021 do dịch bệnh COVID- 

19. 

Hình 7.4. FDI vào Việt Nam, 2010-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn: TCTK. 

Ghi chú: Vốn đăng ký bao gồm vốn đăng ký mới, vốn đăng ký bổ sung của các dự án 

hiện hành. Kể từ năm 2016: tính cả vốn góp và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. 
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Bảng 7.3. Chỉ số tương đồng xuất khẩu của Việt Nam so với một số đối tác, 2001-2020 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RCEP 37,5 35,7 35,8 36,5 37,5 39,8 42,1 47,6 48,6 52,8 58,7 63,9 64,7 63,9 62,8 60,7 60,4 61,1 58,9 60,2 

CPTPP 33,3 31,5 32,8 34,1 36,0 37,5 40,3 47,2 46,7 48,8 52,9 52,3 50,6 49,7 47,8 45,9 45,9 46,0 43,4 43,7 

Nguồn: Số liệu đến năm 2018 trích từ CIEM (2021a). Số liệu cho các năm 2019 và 2020 được tính toán từ cơ sở dữ liệu WITS. 

Bảng 7.4. Chỉ số bổ trợ thương mại của Việt Nam với một số đối tác, 2001-2020 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ASEAN 34,7 34,2 35,0 36,7 39,7 42,3 45,2 51,4 47,6 48,5 53,4 57,0 55,0 54,3 54,7 53,9 52,3 51,9 49,6 51,6 

RCEP 43,9 41,2 41,3 42,6 44,6 47,6 49,7 53,1 50,0 50,1 53,9 54,3 53,4 52,4 53,1 52,5 51,7 50,9 48,2 48,8 

CPTPP 42,2 40,3 41,7 42,9 44,9 47,0 50,1 55,0 52,6 52,0 56,3 55,7 54,7 53,7 52,8 52,0 51,5 51,3 49,5 51,4 

EU27 41,0 39,5 39,8 40,5 43,0 45,2 46,8 52,9 52,4 54,1 54,6 52,7 51,2 51,0 49,4 48,1 47,7 47,1 47,8 50,6 

Hoa Kỳ 41,6 41,2 44,0 46,0 48,7 50,5 53,4 55,9 54,5 54,2 57,0 55,1 54,2 53,9 52,8 51,5 51,5 51,1 53,5 56,1 

Trung Quốc 29,3 27,2 27,8 30,2 31,3 34,7 36,3 42,1 40,4 43,5 47,4 52,9 54,0 52,4 54,2 52,9 52,0 51,4 40,8 42,1 

Nhật Bản 56,1 54,4 55,2 56,5 58,9 58,0 55,9 55,7 55,4 53,7 55,0 53,3 52,7 52,2 53,1 52,8 51,9 50,7 55,1 57,5 

Hàn Quốc 47,9 45,6 45,0 47,2 50,0 50,2 49,2 50,6 46,0 46,3 50,3 49,6 49,4 49,3 51,2 51,0 49,5 47,2 49,3 50,4 

Nguồn: Số liệu đến năm 2018 trích từ CIEM (2021a). Số liệu cho các năm 2019 và 2020 được tính toán từ cơ sở dữ liệu WITS. 

Bảng 7.5. Chỉ số bổ trợ thương mại của một số đối tác đối với Việt Nam, 2001-2020 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ASEAN 56,9 57,8 60,0 59,5 61,1 63,1 66,9 67,7 66,1 64,2 66,9 69,1 68,2 69,3 71,9 70,7 69,2 70,2 73,5 75,5 

RCEP 64,3 62,6 62,4 59,9 60,2 60,0 63,9 65,9 66,9 66,6 69,1 70,4 70,4 71,2 73,3 71,9 70,8 71,9 76,6 77,0 

CPTPP 62,4 62,1 64,3 62,2 63,7 64,0 68,4 71,3 69,3 67,7 70,8 66,4 63,9 64,4 66,2 64,3 63,1 63,4 65,5 65,2 

EU27 67,2 66,4 67,9 64,5 64,2 64,2 66,9 66,7 68,0 69,3 67,7 65,4 64,4 64,2 65,4 63,0 62,2 61,2 63,9 62,8 

Hoa Kỳ 59,7 59,8 62,5 59,8 59,5 59,1 61,8 64,6 66,2 67,4 67,9 64,1 62,4 62,5 63,3 61,5 60,8 60,4 56,4 55,7 

Trung Quốc 55,1 55,0 55,0 51,8 51,0 52,0 55,2 55,0 55,7 56,3 57,6 60,6 64,2 65,8 69,4 70,3 68,4 67,3 69,2 71,3 

Nhật Bản 50,7 50,4 50,5 47,2 48,3 48,9 53,2 55,0 59,8 58,1 58,9 56,9 56,7 57,5 59,4 56,9 56,1 55,6 58,9 57,2 

Hàn Quốc 62,8 60,5 61,5 57,6 57,7 57,6 58,8 60,4 61,4 61,5 65,2 70,5 71,1 71,3 72,7 74,5 74,9 75,4 73,1 73,2 

Nguồn: Số liệu đến năm 2018 trích từ CIEM (2021a). Số liệu cho các năm 2019 và 2020 được tính toán từ cơ sở dữ liệu WITS. 
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Bảng 7.6. Chỉ số cường độ thương mại của Việt Nam với một số đối tác, 2001-2020 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ASEAN 3,3 2,7 2,9 3,0 3,4 3,1 3,3 3,1 2,9 2,5 2,4 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 

RCEP 2,8 2,5 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2 2,1 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 

CPTPP 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 

EU 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

Hoa Kỳ 0,4 0,8 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,8 2,0 

Trung Quốc 2,4 2,0 1,7 1,8 1,6 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,3 1,6 1,5 1,7 1,7 

Nhật Bản 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,5 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,4 2,1 

Hàn Quốc 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9 1,7 2,1 2,6 2,5 2,7 3,1 2,7 

Nguồn: Số liệu đến năm 2018 trích từ CIEM (2021a). Số liệu cho các năm 2019 và 2020 được tính toán từ cơ sở dữ liệu WITS. 

 

Bảng 7.7. Chỉ số cường độ thương mại của một số đối tác đối với Việt Nam, 2001-2020 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ASEAN 3,9 3,6 3,4 4,0 4,1 4,3 4,0 4,0 3,8 3,6 3,6 3,5 3,2 3,1 3,0 3,0 2,7 2,8 2,4 2,1 

RCEP 2,8 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 

CPTPP 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 

EU 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Hoa Kỳ 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 

Trung Quốc 2,6 2,1 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 2,6 2,6 2,7 3,1 3,5 2,9 2,7 2,6 2,8 2,6 2,6 

Nhật Bản 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 2,0 2,0 1,9 2,0 2,2 2,1 2,2 2,0 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 

Hàn Quốc 4,3 4,5 3,9 3,7 3,4 3,2 3,4 3,7 3,5 3,7 4,1 4,7 5,4 5,0 5,3 6,0 6,9 6,6 5,9 5,6 

Nguồn: Số liệu đến năm 2018 trích từ CIEM (2021a). Số liệu cho các năm 2019 và 2020 được tính toán từ cơ sở dữ liệu WITS. 
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Về đối tác, Việt Nam có sự hiện diện của các nhà đầu tư đến từ hơn 160 

quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều 

có quy mô đầu tư nhỏ ở Việt Nam. Vốn FDI chủ yếu do nhà đầu tư đến từ 15 quốc 

gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 93,2% vốn đăng ký vào năm 2022. Các quốc 

gia và vùng lãnh thổ này tập trung chủ yếu ở châu Á. 6 trong số 10 đối tác đầu tư 

lớn nhất vào Việt Nam là các nước Đông Á, cụ thể là Hàn Quốc, Nhật Bản, Xinh- 

ga-po, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và Thái Lan. 

Trong giai đoạn 2010-2022, Việt Nam đã thu hút tổng vốn đăng ký khoảng 

438,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 5 đối tác ngoài ASEAN trong RCEP95 chiếm khoảng 

2/5 tổng vốn và các nước ASEAN chiếm 22,7% tổng vốn (Hình 7.5). Cần lưu ý, 

nhiều nhà đầu tư EU và Hoa Kỳ đã đầu tư vào Việt Nam thông qua một nước thứ 

ba, bao gồm cả các nước Đông Á. Cùng với tiến trình tham gia các FTA của 

ASEAN với các đối tác, dòng vốn FDI vào Việt Nam đã tăng trưởng nhanh kể 

trong nửa cuối năm 2010 đến năm 2019, đặc biệt là từ nhóm RCEP-5 và các nước 

ASEAN. Vốn đăng ký từ nhóm RCEP-5 trong giai đoạn 2015-2019 đã tăng tới 

90% so với giai đoạn 2010-2014. Dòng vốn FDI từ ASEAN tăng 46% trong cùng 

giai đoạn (CIEM, 2021). 

Hình 7.5. FDI đăng ký theo đối tác, lũy kế đến cuối năm 2022 
 

Nguồn: Bộ KH&ĐT. 

Gia tăng hiện diện của FDI đã tác động đến thương mại của Việt Nam. Theo 

Cơ sở dữ liệu về giá trị gia tăng trong thương mại của Tổ chức Hợp tác và Phát 

triển Kinh tế (TiVA-OECD), tỷ trọng giá trị gia tăng nội địa trong tổng xuất khẩu 
 

 

95 RCEP-5 bao gồm 5 nước ngoài ASEAN trong RCEP, cụ thể là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 

Quốc, Ốtx-trây-li-a, và Niu Di-lân. 
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của Việt Nam giảm dần, từ 57,2% năm 2010 xuống chỉ còn 52,8% năm 2015 và 

48,9% năm 2018 (Hình 7.6). Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối, giá trị gia tăng 

trong nước thu được từ hoạt động xuất khẩu đã tăng bình quân 13,3%/năm trong 

giai đoạn 2010-2015 và tăng 11,2%/năm trong giai đoạn 2015-2018. Điều này cho 

thấy Việt Nam vẫn được hưởng lợi khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh 

đó, tỷ trọng giá trị gia tăng từ các nước Đông Á tăng bình quân 19,4%/năm và 

14,6%/năm tương ứng trong các giai đoạn 2010-2015 và 2015-2018. Tính đến 

năm 2018, các nước Đông Á chiếm tổng cộng 30,7% giá trị gia tăng trong tổng 

xuất khẩu của Việt Nam, trong đó Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất (14,4%). 

Hình 7.6. Tỷ trọng giá trị gia tăng trong nước trong xuất khẩu của 

Việt Nam (%) 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu TiVA-OECD. 

Một khía cạnh khác là mối liên kết giữa FDI và doanh nghiệp trong nước. 

Xuất khẩu tăng nhờ đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp. Nguyễn Anh 

Dương và cộng sự (2018), và Võ Trí Thành và Nguyễn Anh Dương (2011) đã 

chứng minh - bằng cách sử dụng dữ liệu kinh tế vĩ mô và các mô hình hiệu chỉnh 

sai số - rằng gia tăng vốn FDI thực hiện sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu, với mức tăng 

trong dài hạn lớn hơn trong ngắn hạn. Tác động lan tỏa của FDI đối với xuất khẩu 

của các doanh nghiệp trong nước khác có tác động lớn hơn trong dài hạn. Tương 

tự, có thể kỳ vọng mức đóng góp của FDI vào tổng số việc làm sẽ còn cao hơn 

khi tính đến việc làm tăng thêm do FDI gián tiếp tạo ra trong các doanh nghiệp 

trong nước. 

Liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn nhiều bất 

cập. Khoảng 1.500 doanh nghiệp Việt Nam nhận được chuyển giao công nghệ và 

tri thức ở quy mô khiêm tốn từ FDI ở cấp độ ngành (UNIDO, 2012). Các nguồn 

cung cấp chính cho các doanh nghiệp FDI là nguyên liệu thô và hàng hóa trung 

gian nhập khẩu, không có kết nối thiết lập với chuỗi cung ứng trong nước 
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(MUTRAP, 2015b; Bộ KH&ĐT, 2022). Nguyễn Huy Hoàng và Trương Quang 

Hoàn (2022) lập luận thêm rằng trong nhiều phân ngành chế biến, chế tạo, Việt 

Nam chỉ tham gia vào các hoạt động trung nguồn thấp nhất của chuỗi giá trị toàn 

cầu, chẳng hạn như lắp ráp phụ và thành phẩm. 

2.3 Một số bài học chính 

Quá trình tham gia các FTA với ASEAN và các đối tác Đông Á trong nhiều 

thập kỷ qua đã cho thấy một số bài học quan trọng. Thứ nhất, duy trì sự ủng hộ 

đối với vai trò trung tâm của ASEAN có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình FTA, 

đặc biệt là việc khai phóng những ý tưởng mới về tự do hóa thương mại và đầu 

tư. Thứ hai, cần nỗ lực liên tục để tạo ra chuỗi cung ứng bao trùm, sáng tạo và có 

sức chống chịu với các nhà đầu tư đến từ Đông Á. Thứ ba, Việt Nam cần phổ biến 

các thông lệ tốt trong việc thúc đẩy tác động lan tỏa tích cực của FDI tới các doanh 

nghiệp trong nước. Thay vì chỉ tập trung vào các nỗ lực ở cấp độ doanh nghiệp 

với doanh nghiệp, Việt Nam nên hợp tác với các đối tác để làm sâu sắc hơn các 

cách tiếp cận giữa chính phủ với chính phủ, và chính phủ với doanh nghiệp. Cuối 

cùng, Việt Nam cần tiếp tục tăng năng lực ở cả cấp độ thể chế và doanh nghiệp để 

đảm bảo thực hiện hiệu quả các FTA, bao gồm cả các FTA với các đối tác ASEAN 

và Đông Á. Trong quá trình này, Việt Nam cần cố gắng tận dụng tốt nhất các điều 

khoản về hợp tác phát triển – một đặc thù của các FTA ở Đông Á. 

Để hỗ trợ hội nhập kinh tế, cải cách trong nước tiếp tục đóng vai trò quan 

trọng. Nhiều nghiên cứu (CIEM, 2021a; Võ Trí Thành và cộng sự, 2021; CIEM, 

2013; Đinh Hiền Minh và cộng sự, 2009; v.v.) đã lập luận rằng hội nhập kinh tế 

của Việt Nam có tương tác chặt chẽ với cải cách trong nước, và rằng các giai đoạn 

với những nỗ lực hội nhập sâu rộng (ví dụ: 1989 -1996, 2000-2007 và 2016-2019) 

cũng chứng kiến những cải cách mạnh mẽ về quy định và thực thi chính sách trong 

nước. Quan trọng hơn, cải cách trong nước không chỉ thể hiện ở số lượng và chất 

lượng của những thay đổi về quy định, mà còn ở quá trình Việt Nam gắn kết các 

bên liên quan để thu thập ý kiến đóng góp, ý kiến xây dựng và tạo sự đồng thuận. 

Như trong giai đoạn dịch COVID-19, các cuộc đối thoại thường xuyên với cộng 

đồng doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn ĐTNN, đã góp phần giúp 

Việt Nam nhanh chóng thay đổi cách tiếp cận chính sách từ “sạch COVID-19” 

sang thích ứng an toàn; đồng thời, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cũng 

làm việc với các cơ quan Việt Nam trong các nỗ lực ngoại giao vắc-xin. 

 
3 Hội nhập kinh tế Đông Á: Một số lộ trình trong giai đoạn đến năm 2045 

Phần này trình bày một số khả năng diễn tiến của lộ trình hội nhập kinh tế 

Đông Á trong giai đoạn đến năm 2045. Các lộ trình này bao gồm hội nhập 
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ASEAN, hợp tác ASEAN với (các) đối tác, Khu vực Thương mại Tự do của Châu 

Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và các vấn đề mới về hội nhập kinh tế. 

Thứ nhất, hội nhập kinh tế ASEAN có thể sẽ sâu rộng hơn nữa trong giai 

đoạn đến năm 2045. Có một số lý do cho dự báo này. ASEAN đang thực hiện Kế 

hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 (AEC 2025), kế hoạch 

này được xây dựng dựa trên năm trụ cột có mối liên hệ với nhau và củng cố lẫn 

nhau, đó là: (i) Một nền kinh tế gắn kết và hội nhập cao; (ii) Một ASEAN cạnh 

tranh, sáng tạo và năng động; (iii) Tăng cường kết nối và hợp tác ngành; (iv) Một 

ASEAN tự cường, bao trùm, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; 

và (v) Một ASEAN toàn cầu. Đáng chú ý, tầm nhìn tổng thể của AEC 2015 vẫn 

phù hợp với AEC 2025, thể hiện sự nhất quán trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN. Các nỗ lực hội nhập kinh tế của ASSEAN cũng đi kèm với các 

nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển và cải thiện tính toàn diện của các bên liên 

quan trong ASEAN. Như vậy, hội nhập ASEAN không chỉ là cạnh tranh mà còn 

là hợp tác để nâng cao năng lực và đạt được thịnh vượng chung. 

ASEAN còn nhiều dư địa để cải thiện các nỗ lực hội nhập. ERIA (2021) 

đánh giá tác động của ATIGA đối với thương mại nội khối ASEAN và nhận thấy 

một tỷ trọng lớn thương mại diễn ra trong các sản phẩm có mức thuế MFN bằng 

0 hoặc biên độ ưu đãi rất nhỏ. Đồng thời, việc cắt giảm thuế quan theo ATIGA đã 

phát huy tác động thực chứng nhằm gia tăng mức độ tận dụng FTA. Như vậy, việc 

tiếp tục cắt giảm thuế quan ATIGA – theo lộ trình hiện tại và/hoặc theo lộ trình 

xây dựng mới trong tương lai – có thể gia tăng thương mại nội khối ASEAN. Để 

việc cắt giảm thuế quan có ý nghĩa, phân tích kinh tế lượng của ERIA (2021) cho 

thấy các doanh nghiệp có thể cần biên độ thuế quan ít nhất 3% để xem xét sử dụng 

ATIGA. Trong bối cảnh nhiều FTA của ASEAN với các đối tác đang được đàm 

phán để nâng cấp hoặc nghiên cứu để nâng cấp, một vòng đàm phán mới để nâng 

cấp ATIGA cũng sẽ mang lại thêm lợi ích. 

Bối cảnh hiện nay có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến nỗ lực hội nhập 

kinh tế của ASEAN trong thời gian tới, như tình hình Mi-an-ma, bối cảnh COVID- 

19 và việc tạo thuận lợi cho thương mại các sản phẩm thiết yếu, căng thẳng địa 

chính trị tại các khu vực trên thế giới… Theo ERIA (2019), bối cảnh toàn cầu và 

khu vực vào năm 2040 sẽ khác rất nhiều so với 5 thập kỷ qua. Xét theo sức mua 

tương đương, ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nằm trong 4 nền kinh tế hàng 

đầu thế giới vào năm 2040. Châu Á sẽ ngày càng chi phối nền kinh tế thế giới. 

Tuy nhiên, thực tiễn trong quá khứ cũng cho thấy các quốc gia thành viên ASEAN 

đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực trong những thời điểm khó khăn (như 

khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 và bùng phát dịch COVID-19 năm 2020). 

Về khía cạnh này, “cách tiếp cận tiệm tiến của ASEAN” có thể giúp tìm kiếm ý 
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tưởng hội nhập mới của ASEAN, đặc biệt thông qua từng bước nhỏ và linh hoạt 

theo trình độ phát triển nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên ASEAN 

thực hiện. 

Các mối liên kết thương mại và đầu tư ở Đông Nam Á vẫn được duy trì và 

củng cố, nếu không muốn nói là phát triển sâu rộng hơn nữa. Khi các nhà đầu tư 

nước ngoài dịch chuyển địa điểm đầu tư của họ (gắn với quá trình nội địa hóa, 

khu vực hóa, hoặc chuyển sang các nước bạn hữu thân thiện hơn), các quốc gia 

thành viên ASEAN khác nhau có thể trở nên hấp dẫn hơn và có nhiều tiềm năng 

hơn. Tuy nhiên, từng quốc gia thành viên ASEAN riêng lẻ có thể không đáp ứng 

được tất cả các nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như không 

đủ lớn để tiếp nhận tất cả hoặc một phần quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu. Vì 

vậy, trong khi cạnh tranh để thu hút FDI, các quốc gia thành viên ASEAN vẫn 

phải hợp tác và làm việc cùng nhau để hình thành một điểm đến đầu tư duy nhất, 

kết nối liền mạch cho toàn khu vực. 

Thứ hai, ASEAN sẽ hội nhập kinh tế sâu rộng hơn với từng đối tác trong 

khu vực Đông Á “mở rộng” (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ốtx-trây-li- 

a, Niu Di-lân). ASEAN đã triển khai FTA với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Ấn Độ, Ốtx-trây-li-a và Niu Di-lân trong khung khổ ASEAN với các đối tác. Do 

các yếu tố khác nhau (chẳng hạn như việc RCEP có hiệu lực), các cuộc đàm phán 

để nâng cấp các FTA của ASEAN+1 đang hoặc sẽ diễn ra trong tương lai. Tính 

đến tháng 12 năm 2022, AANZFTA đang được đàm phán để nâng cấp, trong khi 

AKFTA đang được nghiên cứu để nâng cấp. 

Các nền kinh tế Đông Á đã từng bước xây dựng mạng sản xuất công nghiệp 

riêng biệt của mình trong vài thập kỷ qua. Sự phát triển của mạng sản xuất này có 

thể là do sự bùng nổ công nghiệp của Nhật Bản, với tác động lan tỏa đáng kể đến 

các nền kinh tế lân cận, đặc biệt là thế hệ đầu tiên của các nền kinh tế công nghiệp 

hóa mới như Hồng Công, Hàn Quốc, Xinh-ga-po, v.v. Sau đó, thế hệ thứ hai, bao 

gồm Ma-lai-xi-a, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, đã vươn lên. Khi các nền 

kinh tế phát triển chuyển lên các công đoạn cao hơn trong mạng sản xuất Đông 

Á, một số công đoạn sản xuất dần dần được di dời sang các nước khác để tận dụng 

lợi thế về chi phí lao động thấp, chính sách đầu tư thích ứng, v.v. 

Sự tích tụ và phân mảnh của các quy trình công nghiệp ở Đông Á cũng 

được thúc đẩy bởi xu hướng hội nhập kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác. 

Sự tích tụ có thể được phát triển hơn nữa khi các doanh nghiệp nhận ra và nắm 

bắt lợi thế kinh tế theo quy mô. Số hóa có thể giúp thúc đẩy xu hướng này, ngay 

cả trong thời kỳ khủng hoảng. Sử dụng dữ liệu khảo sát của các công ty ở ASEAN 

và Ấn Độ vào năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát, Oikawa và cộng sự 

(2021) chỉ ra rằng các công ty thực hiện số hóa chuỗi cung ứng cũng có xu hướng 



206  

thực hiện cả tối ưu hóa chuỗi cung ứng và vận hành từ xa. Tuy nhiên, phương 

pháp này cũng có những rủi ro liên quan. Chúng bao gồm đầu tư quá mức so với 

mức tối ưu và hiệu ứng tắc nghẽn do tích tụ. Chẳng hạn, Võ Trí Thành (2020) báo 

cáo rằng hầu hết các công ty công nghệ đều cho rằng sự hiện diện thực tế trong 

các khu công nghiệp là không cần thiết cũng như không khả thi về mặt tài chính 

trong bối cảnh số hóa. Tuy nhiên, việc giải quyết những rủi ro ấy phụ thuộc vào 

chính nỗ lực của doanh nghiệp hướng tới chuyên môn hóa, và theo đó lại phụ 

thuộc vào lợi thế so sánh và chi phí liên kết dịch vụ.96 

Quá trình hội nhập Đông Á lấy ASEAN làm trung tâm có thể được thể chế 

hóa hơn nữa. Tuyên bố chung do Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thành 

viên ASEAN đưa ra năm 1999 phản ánh cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo 

kinh tế Đông Á đối với hội nhập khu vực. Một cộng đồng cho người dân Đông Á 

đã được đề xuất. Như đã lưu ý ở trên, hội nhập ASEAN có thể sẽ tiến triển, bao 

gồm cả việc đổi mới kế hoạch hành động hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN. 

Ở một cách tiếp cận khác, ASEAN đã cùng nhau hợp tác và bày tỏ quan điểm 

chính thức về một số sáng kiến do các đối tác bên ngoài đề xuất, như Tầm nhìn 

của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương... Tương tự, một số quốc gia 

thành viên ASEAN cũng tham gia đàm phán về Khung khổ kinh tế Ấn Độ Dương 

-Thái Bình Dương, có thể giúp định hình hợp tác kinh tế trong tương lai. 

Thứ ba, RCEP sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của ASEAN. 

Nhiều tài liệu đã chỉ ra rằng RCEP cũng có tác dụng tạo lập thương mại, thay vì 

chỉ có tác dụng chuyển hướng thương mại. Các nghiên cứu khác (chẳng hạn như 

Petri và Plummer, 2020) khẳng định rằng RCEP có thể giúp bù đắp những tác 

động bất lợi của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốcđối với thương mại 

khu vực. Trước những thách thức và cơ hội đan xen phức tạp đối với thương mại 

và đầu tư khu vực sau COVID-19 (ví dụ: xem Kimura và cộng sự, 2022), việc 

RCEP có hiệu lực vào năm 2022 là rất kịp thời. Quan trọng hơn, việc ký kết và đi 

vào hiệu lực của RCEP đã cho thấy ASEAN có thể đảm nhận vai trò trung tâm 

trong tiến trình hợp tác với các đối tác bên ngoài để vượt qua khó khăn. 

Được thúc đẩy bởi RCEP, các nền kinh tế Đông Á có thể tăng cường nỗ lực 

xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là cơ sở hạ tầng kinh 

tế. Điều này mở đường cho các hoạt động kinh tế tư nhân, đồng thời làm cho các 

nền kinh tế khu vực trở nên hấp dẫn hơn đối với dòng vốn FDI. Quá trình phát 

triển cơ sở hạ tầng khu vực này (ví dụ như Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng) đã 

chứng kiến nhiều nỗ lực chung của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước 
 

 
96 Vận tải, quy trình hải quan, chi phí lưu kho, phí tàu biển, và chi phí viễn thông, v.v. là một vài 

ví dụ của chi phí liên kết dịch vụ. 
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thành viên ASEAN. Đây là một trong những nhân tố chính góp phần mở rộng 

thương mại và đầu tư khu vực và, cuối cùng, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Tương tự, các nước có thể gia tăng hợp tác nhằm phát triển nguồn nhân lực 

và tăng cường năng lực thể chế ở cả khu vực công và khu vực tư nhân. Hợp tác 

diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ 

thuật, v.v. Các chiến lược hỗ trợ quốc gia khác nhau của các nhà tài trợ khu vực 

và quốc tế đã bao gồm các hướng hợp tác này. Các chiến lược ấy cũng thường thể 

hiện định hướng hợp tác để đáp ứng nhu cầu của các nước tiếp nhận. Một ví dụ 

điển hình là Việt Nam, với việc nhận định những khó khăn, thách thức đối với sự 

thịnh vượng trong dài hạn là chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, Việt Nam đã tích 

cực làm việc với các nhà tài trợ để giải quyết vấn đề này. Xu hướng hợp tác cũng 

giúp giải thích đặc điểm riêng ở các FTA của ASEAN, đó là có điều khoản riêng 

về hợp tác phát triển. Đặc điểm này có thể được duy trì trong các thỏa thuận trong 

tương lai. 

Thứ tư, FTAAP có khả năng hiện thực hóa. Phụ lục 1 của Tuyên bố của các 

nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC năm 2016 đã đề cập đến định hướng 

hiện thực hóa FTAAP. Tuy nhiên, Phụ lục giải thích rõ ràng về việc tiến tới FTAAP 

thông qua các lộ trình của RCEP và TPP. Đến năm 2022, cả RCEP và CPTPP đều 

đã có hiệu lực, tương lai của FTAAP đã có thêm hi vọng. Các nước Đông Á có 

thể thấy động lực đủ lớn để tham gia vào quá trình FTAAP. Một mặt, châu Á-Thái 

Bình Dương vẫn là khu vực năng động về kinh tế, tự do hóa thương mại và đầu 

tư mang lại lợi ích cho các thành viên. Mặt khác, cạnh tranh chiến lược Hoa Kỳ- 

Trung Quốc có thể sẽ kéo dài tới hàng thập kỷ trong tương lai, khiến các nước Đông 

Á cần nỗ lực tìm kiếm con đường chung. 

Cuối cùng, các thỏa thuận ngành có thể nổi lên như một xu hướng mới trong 

hội nhập kinh tế Đông Á. Những vấn đề mới như tiêu chuẩn lao động, kinh tế 

số… đã được đưa vào các FTA có sự tham gia của các nước Đông Á như CPTPP, 

FTA song phương với EU… Những vấn đề này đã trở thành nội dung chính của 

các sáng kiến đang hình thành, chẳng hạn như Khung khổ kinh tế Ấn Độ Dương- 

Thái Bình Dương. Tuy nhiên, một số bên liên quan nhận thấy cần có cơ chế thu 

hoạch sớm, thông qua việc chính thức hóa hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, 

thay vì tuân theo cách tiếp cận cả gói – thường cần một quá trình dài (và thậm chí 

kéo theo cả những phức tạp chính trị trong nước). Thực tiễn ACFTA đã cho thấy 

rằng cách tiếp cận thu hoạch sớm như vậy có thể khả thi. Đặc biệt, các thỏa thuận 

ngành như vậy có thể tạo ra kết quả nhanh chóng có thể giúp khuyến khích các 

bên liên quan theo đuổi các nội dung hợp tác sâu sắc hơn. 
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4 Hài hòa hóa hội nhập kinh tế Đông Á với các tuyến hội nhập khác: Một số 

vấn đề đối với Việt Nam 

Là thành viên của nhiều tuyến hội nhập kinh tế khác nhau (Hình 7.1), Việt 

Nam cũng cần giải quyết nhiều vấn đề chính. Thứ nhất, Việt Nam cần giảm thiểu 

chi phí chuyển hướng thương mại từ các tuyến hội nhập hiện tại và trong tương 

lai. UNCTAD (2021) đánh giá tác động của việc cắt giảm thuế quan trong RCEP 

và đã ghi nhận những tác động chuyển hướng thương mại đáng kể của Hiệp định 

này đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, các sáng kiến mới như Khung khổ kinh tế Ấn 

Độ Dương-Thái Bình Dương – dù có dẫn đến các cam kết ràng buộc liên quan 

đến tự do hóa thương mại và thiết lập tiêu chuẩn thương mại hay không – có thể 

chỉ có tác dụng thúc đẩy thương mại và chuyển hướng đầu tư sang khu vực Ấn 

Độ Dương-Thái Bình Dương. 

Để tránh các tác động chuyển hướng thương mại như vậy, các nước cũng 

không nên duy trì mức độ sử dụng khiêm tốn đối với các FTA. Chiến lược thực 

thi nên được xây dựng dựa trên việc nâng cao năng lực trong nước và hợp tác với 

các đối tác khu vực để hài hòa hóa lộ trình hội nhập. Kinh nghiệm của Việt Nam 

đã cho thấy, việc đàm phán hiệp định RCEP cùng với EVFTA và TPP/CPTPP giúp 

tăng cường sự đồng thuận trong nước và chuẩn bị cho các vấn đề của FTA có quy 

mô lớn, đồng thời đưa các vấn đề riêng của các FTA thế hệ mới vào RCEP. Bên 

cạnh đó, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong khi duy trì chủ nghĩa khu 

vực mở không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi mỗi quốc gia thành viên ASEAN có 

thể có những tính toán khác nhau trong các tuyến hội nhập khác nhau (FTAAP, 

CPTPP, RCEP và Khung khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương). Về vấn 

đề này, các chuyển biến sau RCEP cần được thúc đẩy thông qua đàm phán nâng 

cấp các FTA hiện có của ASEAN với các đối tác – cơ sở thực tiễn để kiến tạo 

RCEP. 

Thứ hai, thúc đẩy mối liên kết giữa FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn 

còn nhiều bất cập. Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2019 đã đưa ra 

định hướng sàng lọc và thực thi các tiêu chuẩn cao đối với dòng vốn FDI, song 

Việt Nam không thể bắt buộc các doanh nghiệp có vốn ĐTNN phải mua sắm đầu 

vào và nguyên vật liệu từ các doanh nghiệp trong nước. Ban hành các quy định 

để yêu cầu chuyển giao công nghệ cũng không khả thi. Cần lưu ý, Việt Nam vẫn 

phải xem xét tác động của cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu và làm thế nào để tiếp 

tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, thay vì chỉ áp đặt thêm các yêu cầu hơn đối 

với họ. 

Mặt khác, Việt Nam cần nhanh chóng nâng cao năng lực của các doanh 

nghiệp Việt Nam để tham gia vào chuỗi cung ứng do FDI dẫn dắt. Bất cập về năng 

lực của Việt Nam thường thể hiện ở các khía cạnh giá thành sản phẩm, chất lượng 
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sản phẩm, khả năng sản xuất khối lượng lớn, giao hàng đúng hạn. Trong thời gian 

gần đây và trong tương lai, các nỗ lực chuyển đổi xanh và khử cacbon sẽ được 

lưu tâm nhiều hơn. Kết quả khảo sát của JETRO (2021) cho thấy các nỗ lực khử 

cacbon của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam đã và đang được thực hiện, nhưng 

chủ yếu được chỉ đạo bởi trụ sở chính. Như vậy, quá trình khử cacbon vẫn chưa 

được thúc đẩy bởi nhận thức, quy định và nhu cầu hợp tác với các doanh nghiệp 

Việt Nam. 

Thứ ba, trong khi sẵn sàng xem xét các lĩnh vực mới của các thỏa thuận hội 

nhập, Việt Nam cần có khả năng hài hòa hóa các tiêu chuẩn cam kết. Những lĩnh 

vực như vậy có thể bao gồm sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền vững, 

dịch vụ, giao dịch thương mại không giấy tờ, v.v. Việt Nam có thể cần hợp tác với 

các quốc gia thành viên ASEAN để phát huy vai trò tổng hợp của ASEAN với tư 

cách là người khai phá các ý tưởng hội nhập mới. Vai trò ấy vẫn có thể thực hiện 

được, do cách tiếp cận tiệm tiến của ASEAN và việc đề cao xây dựng năng lực 

vẫn cho phép thúc đẩy những nỗ lực dài hạn (và thậm chí lặp đi lặp lại) trong các 

lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, ASEAN đã cụ thể hóa vai trò trung tâm của ASEAN 

và vai trò trung tâm này cũng được các bên tham gia đối thoại ủng hộ. Điều quan 

trọng là có các cuộc đối thoại cởi mở và một kế hoạch làm việc đáng tin cậy của 

ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác để đảm bảo quá trình tìm kiếm ý tưởng 

hội nhập mới có tính khả thi. 

Cuối cùng, Việt Nam cần duy trì đà cải cách kinh tế trong nước. Trong 

những thập kỷ qua, Việt Nam đã lấy các cam kết hội nhập để tạo động lực thúc 

đẩy cải cách trong nước. Ví dụ về các lĩnh vực cụ thể bao gồm cải cách doanh 

nghiệp nhà nước, cải cách hải quan, tự do hóa giá cả, đơn giản hóa các điều kiện 

kinh doanh, v.v. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn những lĩnh vực cải cách có thể được 

thúc đẩy hơn nữa, chẳng hạn như sự đồng nhất về quy định, dịch chuyển dữ liệu 

xuyên biên giới, cạnh tranh bình đẳng. Tiến trình FTA có thể gập ghềnh trong 

tương lai, nên Việt Nam cần đảm bảo các cải cách kinh tế có động lực bền vững 

và gắn liền với các nhu cầu cơ bản của đất nước. 

 
5 Kết luận và khuyến nghị 

Chương này xem xét các lộ trình hội nhập kinh tế Đông Á khả thi trong giai 

đoạn đến năm 2045. Mặc dù có nhiều bất định, những lộ trình đó có thể đa dạng 

và củng cố lẫn nhau. Vai trò trung tâm của ASEAN có thể là điều kiện tiên quyết, 

đồng thời là mục tiêu cần chính các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác 

đối thoại đóng góp nhiều hơn. Việc tham gia sâu hơn vào việc định hình các lộ 

trình hội nhập sẽ có lợi cho Việt Nam, như thực chứng từ chính những kinh 

nghiệm trước đây về tự do hóa thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, Việt Nam phải 
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giải quyết một số vấn đề chính trong việc hài hòa hội nhập kinh tế Đông Á và các 

lộ trình hội nhập khác. Những vấn đề này bao gồm: (i) giảm thiểu chi phí chuyển 

hướng thương mại; (ii) tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn ĐTNN và 

doanh nghiệp trong nước; (iii) hài hòa hóa các cam kết trong các vấn đề mới; và 

(iv) duy trì cải cách trong nước. 

Hướng tới tương lai, Việt Nam cần xem xét các khuyến nghị sau: 

Thứ nhất, Việt Nam cần tăng cường cải cách cơ cấu để thúc đẩy các cơ hội 

kinh tế và giảm chi phí kinh doanh. Các lĩnh vực ưu tiên cải cách cơ cấu đó có thể 

bao gồm thị trường nhân tố sản xuất, môi trường kinh doanh, chính sách cạnh 

tranh, đổi mới sáng tạo, kinh tế số. Những cải cách này phải phù hợp với khung 

khổ chính sách nhằm củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao khả năng phục 

hồi kinh tế. Ngay cả những nỗ lực trong nước này vẫn có thể được xây dựng dựa 

trên sự hợp tác với các đối tác. Ví dụ, Shrestha và Đoàn (2021) giải thích chi tiết 

rằng cách tiếp cận tham vấn của ASEAN có thể giúp giải quyết các vấn đề khó 

khăn, mặc dù tiến độ có thể chậm. 

Thứ hai, chính sách thương mại phải đồng bộ với chính sách đầu tư để giúp 

quản lý nhập siêu và nhập khẩu hàng hóa trung gian một cách hiệu quả và hài hòa 

hơn. Cách tiếp cận chính sách cũng phải phù hợp với sự tham gia từng bước của 

các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị Đông Á, trên cơ sở thuyết phục các 

doanh nghiệp có vốn ĐTNN về việc cải thiện khả năng phục hồi chuỗi cung ứng 

gắn với sự tham gia của doanh nghiệp trong nước. Điều này có thể đòi hỏi không 

chỉ các nỗ lực của doanh nghiệp với doanh nghiệp, mà còn cần thêm các phương 

pháp tiếp cận giữa chính phủ với doanh nghiệp, và giữa chính phủ và chính phủ. 

Thứ ba, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong hợp tác với ASEAN và các đối 

tác Đông Á để thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Vai trò trung tâm ấy cần 

được tăng cường trong các lĩnh vực liên quan đến hợp tác kinh tế, bao gồm các 

FTA mới và sự hài hòa của chúng, hợp tác với các đối tác bên ngoài trong các 

sáng kiến lớn (chẳng hạn như Khung khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình 

Dương) và xây dựng năng lực. Theo đó, việc thúc đẩy cách tiếp cận thu hoạch 

sớm trong một số lĩnh vực ưu tiên, chẳng hạn như chuyển đổi số trong xúc tiến 

xuất khẩu,97 tạo thuận lợi thương mại,98 v.v. có thể trở thành cách tiếp cận đặc 

trưng của ASEAN. 

Cuối cùng, Việt Nam cần duy trì sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương. 

Cần lưu ý, các FTA được coi là một lối đi thay thế trong khi WTO không đạt được 

tiến bộ kịp thời và thỏa đáng. Vì vậy, Việt Nam cần tích cực tham gia đối thoại 

 

97 Chẳng hạn, tham khảo CIEM (2021b). 
98 Chẳng hạn, tham khảo Đoàn Thị Thanh Hà và Lê Quang Lân (2021). 
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với các đối tác, kể cả tại các diễn đàn đa phương về sự cần thiết và sáng kiến cải 

cách WTO. Trong quá trình này, đóng góp và tận dụng tiếng nói chung của 

ASEAN có thể là cần thiết. 
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Phát triển công nghiệp là động lực cho 
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Chương 8 

Tổng quan về Chuyển đổi số, Cách mạng công nghiệp 4.0 và Đổi mới 

sáng tạo 

 

Nguyễn Anh Dương và Fukunari Kimura 

 

 

1 Giới thiệu 

Việt Nam là một trong những quốc gia tận dụng thành công nhất cơ chế của 

mạng sản xuất quốc tế (Ando và Kimura, 2005) hoặc phân tách các hoạt động cấp 

thứ hai (Baldwin, 2016) và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Dù khởi đầu với 

mức thu nhập thấp, Việt Nam đã từ bỏ các chiến lược phát triển thay thế nhập 

khẩu vào những năm 2000 và mạnh dạn tự do hóa thương mại và đầu tư để tận 

dụng tối đa các cơ hội từ toàn cầu hóa. Nhờ đó, Việt Nam đã trở thành một nhân 

tố quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Tuy nhiên, bước tiếp theo sẽ là 

một thử thách. Dù đã liên kết rất chặt chẽ với kinh tế thế giới, việc hình thành cụm 

công nghiệp trong nước còn chậm. Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để nâng cao 

năng lực đổi mới sáng tạo nhằm vượt ra khỏi các hoạt động thâm dụng lao động 

giản đơn. Quan trọng là Việt Nam phải tư duy theo hướng tăng tốc triển khai các 

công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số, để tiến trình phát triển của các ngành 

công nghiệp có chất lượng cao hơn. 

Trong thập kỷ qua, thế giới đã và đang chứng kiến những bước tiến nhanh 

chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). CMCN 4.0 đã 

mang lại đột phá trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ sinh học, in 3D, đến số hóa. 

Những ứng dụng của công nghệ 4.0 đã làm thay đổi căn bản cách sống, cách thức 

tiêu dùng và phương thức sản xuất kinh doanh của con người trên toàn cầu. Điển 

hình có thể kể đến dây chuyền sản xuất do robot đảm nhận, trí tuệ nhân tạo (AI) 

thay thế con người xử lý các công việc từ đơn giản đến phức tạp, chatbot tư vấn 

người tiêu dùng trước khi mua hàng hay Internet vạn vật (IoT) kết nối con người 

và hệ thống máy móc trong nhà máy. CMCN 4.0 đang chuyển dần nguồn gốc của 

lợi thế cạnh tranh từ quy mô doanh nghiệp sang tốc độ đổi mới sáng tạo. 

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong CMCN 4.0. Thật vậy, chuyển 

đổi số đã trở thành một ưu tiên mới cho tất cả các quốc gia. Nhiều báo cáo, nghiên 

cứu đã chỉ ra tiềm năng của nền kinh tế số và chuyển đổi số (ví dụ: Google, 

Temasek và Bain, 2021; 2022; Cameron và cộng sự, 2019; Alpha Beta, 2021; 
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APEC, 2019). Quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu từ trước năm 2020 trong nhiều 

lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Sự bùng phát của COVID-19 vào năm 2020 đã 

buộc tất cả các nền kinh tế phải đẩy nhanh chuyển đổi số. Thay vì chỉ thực hiện 

các nỗ lực chính sách trong nước, các nền kinh tế đã tích cực hợp tác quốc tế về 

kinh tế số. Nhiều nền kinh tế đã ký kết các thỏa thuận hợp tác kinh tế số. Một loạt 

các sáng kiến hợp tác đã phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực như giải quyết 

tranh chấp trực tuyến giữa các doanh nghiệp trong giao dịch thương mại xuyên 

biên giới, thương mại điện tử, và giao dịch thương mại không cần giấy tờ. 

Kể từ năm 2016, tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Việt Nam đã suy 

giảm do mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào việc mở rộng các nhân tố sản 

xuất (như đất đai, lao động và vốn) gần như đã tới hạn. Do đó, việc tìm kiếm các 

động lực tăng trưởng mới trở thành một yêu cầu cấp thiết. Việt Nam đã thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến năm 2020, 

Việt Nam đã nỗ lực phổ cập các ứng dụng công nghệ thông tin như nền tảng 

thương mại điện tử, ứng dụng gọi xe, và ví điện tử liên kết với các ngân hàng 

trong nước. Việt Nam cũng bắt đầu triển khai mạng 5G và cấp phép cho hai công 

ty viễn thông - Viettel và MobiFone - thí điểm thương mại mạng 5G. 

Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đã nhìn nhận tiềm năng phát triển 

kinh tế số. Dù là nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam không nhất thiết sẽ tụt hậu 

trong quá trình tăng trưởng kinh tế số (CIEM, 2020). Với quyết tâm số hóa nền 

kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 

2020, đặt ra yêu cầu “Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách 

thử nghiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhằm 

phát triển … kinh tế số.” Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ Việt Nam đề ra định hướng “Phát triển thương mại điện tử, kinh 

tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công 

nghệ số”. 

Dịch bệnh COVID-19 cũng không khiến Việt Nam “mất tập trung” vào 

CMCN 4.0, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thay vào đó, sự gián đoạn của 

nhiều hoạt động kinh tế dựa trên các phương thức truyền thống đã buộc các doanh 

nghiệp và các cơ quan chính phủ phải tăng cường nỗ lực hướng tới CMCN 4.0, 

chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, Chính phủ 

đã nhanh chóng ban hành nhiều văn bản chính sách nhằm hỗ trợ thể chế cho kinh 

tế số và cung cấp dịch vụ công trên nền tảng số hóa. Những sáng kiến này đã bắt 

đầu trước năm 2020 nhưng được đẩy nhanh hơn trong giai đoạn 2020–2022. Các 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, như số 645/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt 

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021–2025; 

số 749/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 
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năm 2025, định hướng đến năm 2030; số 942/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến 

lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021–2025, 

định hướng đến 2030; và Quyết định số 411/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến 

lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030, là những điển hình cho những nỗ lực đồng bộ đó. 

Chương 8 đánh giá tổng quan về các làn sóng chuyển đổi số mới, CMCN 

4.0, đổi mới sáng tạo và những hàm ý đối với Việt Nam. Các tác giả chủ yếu áp 

dụng cách tiếp cận định tính, xem xét mô hình tăng trưởng truyền thống do phân 

ngành chế biến chế tạo dẫn dắt, các chính sách và tiến bộ gần đây trong việc thúc 

đẩy chuyển đổi số, CMCN 4.0 và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, Chương 8 đưa 

ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, CMCN 4.0 và đổi mới sáng 

tạo tại Việt Nam. 

Chương này được cấu trúc như sau. Phần 2 xem xét mô hình tăng trưởng 

dựa vào khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam. Phần 3 trình bày chi 

tiết về các xu hướng mới nổi của chuyển đổi số, CMCN 4.0 và đổi mới sáng tạo 

như những động lực tăng trưởng của tương lai. Phần 4 tóm tắt các chính sách phát 

triển chính cho một số ngành. Phần 5 đưa ra một số khuyến nghị. 

 
2 Chính sách công nghiệp trong mô hình tăng trưởng dựa vào công nghiệp 

chế biến chế tạo ở Việt Nam giai đoạn 2000-2022 

Việt Nam đã thực hiện chính sách công nghiệp hóa trong nhiều thập kỷ. 

Mặc dù chủ trương ưu tiên công nghiệp hóa đã bắt đầu trước khi Đổi mới, nhưng 

chỉ từ năm 2000, chính sách công nghiệp hóa của đất nước mới tập trung nhiều 

hơn vào phân ngành chế biến chế tạo. Việt Nam cũng bắt đầu loại bỏ dần dần các 

rào cản thương mại vào những năm 2000. Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế trong giai đoạn 2001-2005 với mục tiêu đặt nền móng cho công nghiệp 

hóa và hiện đại hóa. Các chính sách, được đưa ra trong Chiến lược phát triển kinh 

tế-xã hội giai đoạn 2001–2010, chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng của khu vực công 

nghiệp. Để giúp duy trì thị trường trong nước, Việt Nam đã áp dụng chiến lược 

bảo hộ tập trung vào một loạt phân ngành công nghiệp, chẳng hạn như công 

nghiệp khai khoáng và dầu mỏ, xi măng, gia công kim loại, sản xuất, điện tử và 

công nghiệp hóa chất. Việt Nam cũng đã nỗ lực cải cách các doanh nghiệp Nhà 

nước trong các ngành công nghiệp then chốt, bao gồm thông qua các biện pháp 

như bán, cho thuê, giao, cổ phần hóa, v.v. để các doanh nghiệp này hoạt động cạnh 

tranh trên nền tảng thương mại. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2001-2005 cũng điều chỉnh chính sách công nghiệp theo hướng chú trọng hơn vào 

sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 
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Mức áp dụng thực tế MFN 

Trong giai đoạn này, đã có những thay đổi đáng kể trong chính sách thuế 

quan. Một mặt, Việt Nam bắt đầu đưa thêm nhiều sản phẩm vào danh mục thuế 

quan. Đinh Hiền Minh và Nguyễn Anh Dương (2006) chỉ ra rằng số lượng dòng 

thuế đã tăng từ 6.316 năm 2000 lên 10.682 năm 2004. Mặt khác, Việt Nam bắt 

đầu thực hiện các chương trình thuế quan khác nhau theo cơ chế tối huệ quốc 

(MFN) và các điều ước hội nhập khác trong khung khổ ASEAN (Trương Đình 

Tuyển và cộng sự, 2011). Khi Việt Nam đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự 

do (FTA) trong khung khổ ASEAN, mức thuế quan của Việt Nam đã giảm, nhưng 

không nhiều. Mức thuế MFN trung bình đối với các sản phẩm công nghiệp chế 

tạo dường như tăng trong giai đoạn 2001-2005, mặc dù mức thuế áp dụng hiệu 

quả giảm dần (Hình 8.1). 

Hình 8.1. Thuế quan của Việt Nam đối với sản phẩm chế biến, chế tạo, 

2002-2020 (%) 

MFN: Mức thuế theo Cơ chế tối huệ quốc. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu WITS của Ngân hàng Thế giới. https://wits.worldbank.org/ (truy 

cập ngày 28 tháng 02 năm 2023). 

Trong giai đoạn tiếp theo, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO) vào năm 2007 - một dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế 

của đất nước. Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam cập nhật hoặc ban hành nhiều 

chiến lược phát triển mới cho các ngành công nghiệp khác nhau, mặc dù số lượng 

các ngành trọng điểm được xác định dường như quá nhiều (CIEM, 2012). Các 

ngành công nghiệp khai khoáng bắt đầu tăng trưởng chậm hơn trong giai đoạn 

này do Việt Nam chuyển trọng tâm chính sách sang bảo vệ môi trường và bảo tồn 

tài nguyên thiên nhiên. Ngược lại, mặc dù cạnh tranh gia tăng sau khi Việt Nam 

trở thành thành viên WTO, khu vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục hưởng 

lợi từ việc khai thác lao động giá rẻ. Một số doanh nghiệp thâm dụng lao động 

trong ngành dệt may, giày da, v.v. bắt đầu xuất khẩu nhiều hơn, mặc dù nguồn 
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cung ứng đầu vào và nguyên liệu trung gian chủ yếu từ nhập khẩu thay vì từ các 

doanh nghiệp trong nước (Võ Trí Thành và Nguyễn Anh Dương, 2006; Trương 

Đình Tuyển và cộng sự, 2011) . 

Bên cạnh đó, Việt Nam bắt đầu quan tâm, dù ở mức độ khiêm tốn, đến các 

chính sách và cơ chế giúp cải thiện các liên kết dịch vụ trong chuỗi cung ứng, 

chẳng hạn như cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông, cải thiện dịch vụ hậu cần, 

phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, v.v. Điều này giúp Việt Nam hưởng lợi từ mạng 

sản xuất quốc tế hay còn gọi là cơ chế phân tách các hoạt động cấp thứ hai. Nhằm 

tạo lợi thế về địa điểm cho hoạt động đầu tư và thúc đẩy sự tích tụ, Việt Nam đã 

thực hiện nhiều nỗ lực để hiện đại hóa và tăng cường các khu công nghiệp. Tính 

đến năm 2010, Việt Nam đã có 260 khu công nghiệp và 15 khu kinh tế. Dù vậy, 

số lượng khu kinh tế quá nhiều cũng phản ánh sự quan tâm chưa đầy đủ đến việc 

thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh nhằm đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô. 

Hệ thống thuế quan đã thay đổi đáng kể do những nỗ lực hội nhập kinh tế 

tích cực hơn trong giai đoạn 2006-2010. Sau khi thông qua các FTA như Khu vực 

mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), 

Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) và đặc biệt là việc gia 

nhập WTO, thuế quan thực tế đã giảm mạnh (Trương Đình Tuyển và cộng sự, 

2011). Thuế quan MFN cũng giảm đáng kể từ giữa năm 2006. Nhìn chung, Việt 

Nam cam kết cắt giảm thuế quan đối với nhiều loại hàng hóa, với một số ngoại lệ 

thuộc Danh mục Loại trừ và Danh mục Nhạy cảm. Tuy nhiên, mức độ cắt giảm 

thuế quan giữa các lộ trình hội nhập và danh mục sản phẩm có sự khác biệt lớn. 

Nhìn chung, Việt Nam đã giảm đáng kể thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm công 

nghiệp chế biến, chế tạo (Hình 8.1). 

Những thay đổi chính sách khác liên quan đến phát triển công nghiệp cũng 

được thực hiện trong giai đoạn 2001-2010. Thứ nhất, để tạo thuận lợi cho thương 

mại và thực hiện các thay đổi về hành chính, thủ tục hải quan được đơn giản hóa 

và hiện đại hóa với mục tiêu hợp lý hóa và loại bỏ các bước trung gian, thúc đẩy 

tự động hóa (CIEM, 2012). Từ năm 2004, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản bắt 

đầu hỗ trợ cải cách và hiện đại hóa hải quan của Việt Nam bằng cách triển khai 

Hệ thống Thông quan Hàng hóa Tự động và Hệ thống Thông tin Hải quan 

(VNACCS/VCIS). Thứ hai, trong nỗ lực tăng cường khả năng cạnh tranh xuất 

khẩu, tỷ giá đồng VNĐ được điều chỉnh giảm, mặc dù ở các mức độ khác nhau 

theo thời gian. Tuy nhiên, do phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu, các doanh 

nghiệp xuất khẩu đôi khi gặp khó trong việc tiếp cận ngoại hối cho nhu cầu nhập 

khẩu của mình. Hơn nữa, theo một phân tích thực nghiệm của Trương Đình Tuyển 

và công sự (2011), việc mất giá danh nghĩa của VNĐ so với đô la Mỹ chỉ có tác 

động không đáng kể đến việc thúc đẩy xuất khẩu. Thứ ba, Việt Nam cung cấp các 
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khoản tín dụng ưu đãi cho xuất khẩu, cả về tổng số lượng và lãi suất, song các 

khoản tín dụng này đã chấm dứt sau khi gia nhập WTO. Thứ tư, Việt Nam đã thực 

hiện một số chính sách công nghệ cao để khuyến khích phát triển công nghệ và 

chuyển giao công nghệ từ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, chi tiêu của 

chính phủ cho nghiên cứu và phát triển vẫn còn khiêm tốn; tỷ lệ chi ngân sách cho 

khoa học và công nghệ đã giảm từ 1,9% xuống 1,6% trong giai đoạn 2006-2010 

(Võ Trí Thành, Nguyễn Anh Dương và Đinh Thu Hằng, 2018). Trong khi đó, tác 

động lan tỏa của FDI thông qua chuyển giao công nghệ dường như ít quan trọng 

hơn so với liên kết xuôi và ngược (Nguyễn Thị Tuệ Anh, 2005; Nguyễn Thị Tuệ 

Anh, 2015). Thứ năm, Việt Nam cũng bắt đầu thực thi các tiêu chuẩn về an toàn 

thực phẩm và bảo vệ môi trường, nhằm thúc đẩy các sản phẩm thân thiện với môi 

trường hơn nhưng với chi phí cao hơn cho các doanh nghiệp công nghiệp. Cuối 

cùng, việc thường xuyên tăng lương tối thiểu có tác động lớn đến chi phí trả lương 

của các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp thâm dụng lao 

động. Tuy nhiên, việc tăng lương như vậy đi kèm với mức cải thiện tương xứng 

về năng suất lao động. 

Trong giai đoạn 2011-2021, Việt Nam đã nỗ lực đổi mới chính sách công 

nghiệp một cách nghiêm túc hơn. Từ năm 2011, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ 

ngành phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các hiệp hội doanh 

nghiệp Nhật Bản xây dựng Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khung 

khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Chiến lược công 

nghiệp hóa, được ban hành năm 2013, giúp đổi mới quy trình hoạch định chính 

sách tại Việt Nam thông qua các bước cụ thể, bao gồm rà soát các phân ngành 

tiềm năng tại Việt Nam có sự quan tâm đầu tư từ các nhà đầu tư Nhật Bản. Quá 

trình này cũng là lần đầu tiên Việt Nam chính thức cân nhắc rút gọn danh sách các 

ngành công nghiệp trọng điểm. Sự tham gia của đại diện doanh nghiệp Nhật Bản 

và Việt Nam trong các cuộc họp của nhóm công tác chung góp phần cải thiện 

thông lệ tham vấn khu vực tư nhân trong quá trình hoạch định chính sách của Việt 

Nam. Chiến lược công nghiệp hóa đã được cụ thể hóa thành các quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2014-2015 phê duyệt các kế hoạch hành 

động tương ứng để phát triển 6 ngành: chế biến thực phẩm; máy nông nghiệp; 

điện tử; đóng tàu; ô tô; công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng. Tuy 

nhiên, mặc dù có thiết kế tốt và quy trình đổi mới, các kế hoạch hành động này 

không nhận được nhiều sự quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện. Tính đến 

thời điểm cuối năm 2021, Việt Nam cũng không có cuộc đánh giá bài bản nào về 

tiến độ (nếu có) của các kế hoạch hành động đã được phê duyệt. 

Tương tự, Việt Nam đã có Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển 

công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo các Quyết định số 
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879/QĐ-TTg và số 880/QĐ-TTg năm 2014. Quá trình xây dựng các chính sách 

này song song với Chiến lược công nghiệp hóa, do đó cũng có thể hưởng lợi từ 

một số nội dung đầu vào để cụ thể hóa chính sách cho các ngành trọng điểm. Các 

Quyết định này nhằm phát triển công nghiệp tập trung hơn theo hướng cải thiện 

năng suất và giá trị gia tăng, đổi mới sáng tạo và xuất khẩu. Ví dụ, Chiến lược 

phát triển công nghiệp tại Quyết định số 879/QĐ-TTg đã định hướng: (i) từng 

bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo từ chủ 

yếu dựa vào số lượng sang dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả; (ii) đẩy 

mạnh phát triển các phân ngành, sản phẩm chế tạo có giá trị gia tăng cao và xuất 

khẩu; gắn sản xuất với phát triển dịch vụ công nghiệp; và (iii) tập trung phát triển 

công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là sản phẩm cơ khí, hóa chất, điện tử, viễn thông để 

phục vụ sản xuất công nghiệp, đồng thời tham gia vào mạng sản xuất toàn cầu 

cùng các ngành khác. Tuy nhiên, các quyết định này cũng có hạn chế như: (i) 

không đảm bảo nguồn lực cho các nhiệm vụ đề ra; (ii) thiếu điều chỉnh khi bối 

cảnh thay đổi, đặc biệt là từ năm 2017 với các xu hướng phát triển như CMCN 

4.0, số hóa, chuyển dịch FDI; và (iii) không rút gọn danh mục ngành ưu tiên99. 

Trong khi ưu tiên thúc đẩy phát triển công nghiệp, Việt Nam không còn bảo 

hộ thương mại dựa trên thuế quan như trong thập kỷ trước. Trong giai đoạn 2011- 

2020, thuế nhập khẩu đã giảm mạnh khi Việt Nam tham gia vào nhiều tuyến hội 

nhập. Trong khi mức thuế MFN trung bình đối với các sản phẩm công nghiệp chế 

biến vẫn tương đối ổn định, thì mức thuế áp dụng thực tế tiếp tục giảm so với thời 

điểm gia nhập WTO (Hình 8.1). Mức độ cắt giảm thuế quan thậm chí còn quyết 

liệt hơn kể từ năm 2019, khi nhiều lộ trình cắt giảm thuế quan đã được đưa ra 

trong các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu 

Âu (EVFTA), cũng như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 

vào năm 2022. Bên cạnh đó là các nỗ lực tạo thuận lợi thương mại trong chương 

trình cải cách môi trường kinh doanh thông qua hàng loạt Nghị quyết 19 (giai 

đoạn 2014-2018) và Nghị quyết 02 (từ năm 2019) của Chính phủ. Các hoạt động 

kiểm tra chuyên ngành được đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất hướng tới xuất khẩu của 

Việt Nam. Chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO) cũng bắt đầu vào tháng 6 

năm 2013, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công 

nghiệp chế biến chế tạo cắt giảm chi phí thương mại. 
 

 

 

 

99 Rà soát của CIEM năm 2011 cho thấy có tới 40 tiểu ngành công nghiệp ưu tiên hoặc trọng 

điểm. Nghị quyết 23-NQ/TW năm 2018 của Bộ Chính trị cũng chỉ mới phê duyệt định hướng phát triển 

chính sách công nghiệp quốc gia, chứ không phải là chính sách công nghiệp có đủ tính tập trung. 
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Tất cả 

Động vật 

Hóa chất 

Thực phẩm 

Giày dép 

Nhiên liệu 

Da, lông 

Máy móc và thiết bị điện tử 

Kim loại 

Khoáng sản 

Các sản phẩm khác 

Nhựa, cao su 

Đá và thủy tinh 

Dệt may 

Giao thông 

Rau quả Đồ 

gỗ 

Chỉ số mức độ phổ biến đối với nhập khẩu của Việt 
Nam, 2015 và 2018 

Dù có các xu hướng, Việt Nam chưa tự do hóa hoàn toàn lĩnh vực công 

nghiệp trong giai đoạn 2011-2020. Trên thực tế, nhiều tài liệu cho thấy Việt Nam 

đã tăng cường sử dụng các biện pháp phi thuế quan kể từ năm 2011 (Võ Trí Thành, 

Nguyễn Anh Dương và Trần Bình Minh, 2015; Nguyễn Anh Dương và cộng sự 

2019), mặc dù các biện pháp này có thể giải trình là nhằm tăng cường bảo đảm an 

toàn hoặc các mục tiêu chính sách công khác. Mức độ phổ biến của các biện pháp 

phi thuế quan dường như tăng lên trong giai đoạn 2015-2018 đối với nhập khẩu 

một số sản phẩm chế tạo nhất định, chẳng hạn như thực phẩm, máy móc và điện 

tử, v.v. (Hình 8.2). Các biện pháp phi thuế quan được đề cập nhiều nhất liên quan 

đến nhập khẩu ô tô, được cho là tạo ra một số lợi thế cạnh tranh cho các nhà lắp 

ráp ô tô trong nước so với các nhà nhập khẩu ô tô. 

Hình 8.2. Chỉ số mức độ phổ biến của biện pháp phi thuế quan đối với 

nhập khẩu của Việt Nam, 2015 và 2018 

Nguồn: Nguyễn Anh Dương và cộng sự (2019). 

Việt Nam đã có các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong công nghiệp 

chế biến chế tạo. Việt Nam đã nhanh chóng ban hành chính sách thúc đẩy tiếp cận 

CMCN 4.0 từ năm 2019 (Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị100). Năm 2015, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định đầu tiên về công nghiệp hỗ trợ, với thuật ngữ 

riêng về “công nghiệp hỗ trợ” và các ưu đãi cụ thể cho các doanh nghiệp tương 

ứng. Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi năm 2013 đã tạo điều kiện cho các 
 
 

100 Sẽ được thảo luận ở Phần 4. 
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Tỷ trọng của công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP Tốc độ tăng trưởng GDP Tốc độ tăng giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến chế tạo 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiến hành hoạt động kinh doanh (Võ Trí 

Thành, Nguyễn Anh Dương và Đinh Thu Hằng, 2018). Việt Nam đã làm việc với 

các tập đoàn đa quốc gia lớn trong công nghiệp điện và điện tử (như Canon và 

Samsung) để thu hút và khuyến khích họ mở rộng hoạt động ở Việt Nam trong 

giai đoạn 2011-2020. 

Khu vực công nghiệp chế biến chế tạo đã tăng tỷ trọng trong Tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) giai đoạn 2010-2022 (Hình 8.3). Giá trị gia tăng ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, năng 

lực kỹ thuật (và rộng hơn là năng lực đổi mới sáng tạo) của ngành này đã không 

được cải thiện nhanh chóng. Các chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh 

toàn cầu cho thấy năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam và chi tiêu của các 

công ty cho nghiên cứu và phát triển không tăng đáng kể theo thời gian và so với 

các quốc gia khác (Bảng 8.1). Các doanh nghiệp sản xuất chủ yếu ở những vị trí 

có giá trị gia tăng thấp trong GVC, tìm cách khai thác lao động giá rẻ và/hoặc tài 

nguyên thiên nhiên. Điều này dẫn đến sự tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành 

chế tạo chỉ ở mức ổn định, trong khi tỷ trọng của ngành chế tạo trong tổng GDP 

không tăng đột biến (Hình 8.3). 

Hình 8.3. Kết quả hoạt động của phân ngành công nghiệp chế biến chế tạo, 

2005-2022 

Đơn vị: % 

Lưu ý: Tốc độ tăng trưởng được biểu thị trên trục bên phải. 

Nguồn: TCTK. https://www.gso.gov.vn (truy cập ngày 28 tháng 02 năm 2023). 

Quan trọng hơn, năng suất lao động khu vực công nghiệp chế biến chế tạo 

không có đột phá trong các năm 2011-2020. Tăng trưởng năng suất lao động suy 

giảm từ bình quân 11,4%/năm giai đoạn 2010-2015 xuống còn 6,4%/năm giai 

đoạn 2016-2020. Khảo sát gần đây cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở 

giai đoạn đầu trong việc áp dụng công nghệ 4.0, chẳng hạn như điện toán đám 

mây cho các tác vụ kinh doanh (6,9% doanh nghiệp được khảo sát), robot (1,8%), 

http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
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in 3D (5,9%) (Cicera và cộng sự, 2021). Một đánh giá khác dựa trên khảo sát của 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cục Phát triển doanh nghiệp 

(2023) cho thấy chỉ có 2,2% doanh nghiệp được khảo sát làm chủ công nghệ và 

phần mềm quản lý để phân tích dữ liệu, trong khi 48,8% doanh nghiệp đã ngừng 

ứng dụng công nghệ số họ đã từng triển khai trong thời kỳ COVID-19. 

Bảng 8.1. Các chỉ số thành phần về Đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong 

Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu, 2010–2018 
 

Hạng mục 2010− 

2011 

2011− 

2012 

2012− 

2013 

2013− 

2014 

2014− 

2015 

2015− 

2016 

2016− 

2017 

2017- 

2018 

Số quốc gia và vùng lãnh thổ 

được xếp hàng 

139 142 144 148 144 140 138 137 

Trụ cột 12: Đổi mới sáng tạo 49 66 81 76 87 73 73 71 

Năng lực đổi mới sáng tạo 32 58 78 86 95 81 79 79 

Chi phí nghiên cứu và phát triển 

của doanh nghiệp 

33 52 75 59 63 57 49 46 

Điểm số (1–7)         

Trụ cột 12: Đổi mới sáng tạo 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 

Năng lực đổi mới sáng tạo 3,6 3,2 3,0 3,4 3,5 3,8 4,0 4,0 

Chi phí nghiên cứu và phát triển 

của doanh nghiệp 

3,6 3,2 3,1 3,2 3,2 3,3 3,5 3,6 

Lưu ý: Từ năm 2018, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) giới thiệu Chỉ số Năng lực Cạnh 

tranh Toàn cầu 4.0 (GCI) với phương pháp khác. 

Nguồn: WEF, cơ sở dữ liệu GCI. https://www3.weforum.org/docs/GCR2017- 

2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx (truy cập ngày 28 tháng 02 năm 2023). 

Nhiều nghiên cứu (Ohno, 2003; Dapice, 2003; Đại học Kinh tế Quốc dân 

và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Nhật Bản, 2003; Võ Trí Thành và Nguyễn 

Anh Dương, 2006) đã chỉ ra cấu trúc lưỡng thể công nghiệp của Việt Nam trong 

những thập kỷ gần đây. Nguyên nhân có thể là do các chính sách công nghiệp và 

thương mại mà Việt Nam đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ trước khi gia nhập 

WTO. Một mặt, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số doanh nghiệp tư nhân trong nước, tạo 

thành những ngành có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Các tập đoàn tư nhân lớn 

như Thaco, Vingroup đã và đang nỗ lực xây dựng năng lực sản xuất hướng tới 

xuất khẩu. Mặt khác, các doanh nghiệp thay thế nhập khẩu, đặc biệt là các doanh 

nghiệp nhà nước và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn yếu và 

được bảo hộ. 

Không có đánh giá cụ thể dựa trên dữ liệu vi mô về công nghiệp của Việt 

Nam kể từ năm 2005 trở đi. UNIDO (2019) sử dụng dữ liệu cho giai đoạn 2006- 

2016 và cho thấy Việt Nam đã gia tăng thâm hụt thương mại gấp 5 lần trong lĩnh 

vực ô tô, động cơ và phụ tùng. Kết quả này phản ánh mức độ tham gia còn hạn 
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Hộp 8.1. Chính sách phát triển của Thâm Quyến, Trung Quốc 

Năm 1979, Thâm Quyến được thành lập với tư cách là Đặc khu kinh tế 

đầu tiên của Trung Quốc. Trước đó, thành phố này chỉ là một làng chài truyền 

thống với tài nguyên đất đai phong phú và giáp ranh với Hồng Công, Trung 

Quốc. Một trong những lý do để chọn thành phố này là khả năng chấp nhận 

những thay đổi thể chế mới (Zeng, 2010). 

Thâm Quyến nhanh chóng trở thành một siêu đô thị nhờ dễ dàng tiếp 

cận nguồn tài chính từ Hồng Công, Trung Quốc. Thành phố này có tốc độ tăng 

trưởng nhanh nhất ở Trung Quốc và thường được gọi là Thung lũng Silicon 

của Trung Quốc (Upton và Huld, 2022). Quan trọng hơn, đổi mới đã trở thành 

một nguồn chính để duy trì tăng trưởng. Thâm Quyến có nghiên cứu và phát 

triển lớn nhất ở Quảng Đông, đạt 80 tỷ nhân dân tệ hay 4,1% GDP vào năm 

2016 (Lin và cộng sự, 2019). Thâm Quyến, sau Thượng Hải và Bắc Kinh, là 

chế của các nhà sản xuất trong nước vào GVC, và ngành dệt may và ngành da 

giày vẫn sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào đáng kể từ nhập khẩu để sản xuất 

hướng xuất khẩu. Điều này lại dẫn đến nguy cơ gián đoạn khi đối mặt với những 

cú sốc lớn về kinh tế-y tế. Thực tế, trong giai đoạn bùng phát của đại dịch COVID- 

19 vào nửa đầu năm 2020, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong các 

lĩnh vực như dệt may và điện tử gặp phải tình trạng gián đoạn nhập khẩu. 

Bên cạnh một loạt các FTA giúp các hàng rào thuế quan và phi thuế quan 

đối với thương mại, Việt Nam đã có những xem xét đối với mô hình đặc khu kinh 

tế (SEZ). Điều này phản ánh nỗ lực học hỏi mô hình của Thâm Quyến, Trung 

Quốc (Hộp 8.1). Tuy nhiên, đề xuất về Luật Đặc khu kinh tế không đạt đủ đồng 

thuận để phê duyệt vào năm 2018. Dù vậy, Việt Nam có tiềm năng thúc đẩy tích 

tụ sản xuất với việc áp dụng số hóa. Tiềm năng ấy có thể do một số yếu tố. Thứ 

nhất, Việt Nam đã ưu tiên rõ ràng và từng bước cho việc nâng cấp và số hóa công 

nghiệp.101 Thứ hai, Việt Nam tiếp tục là một điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các 

nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Thứ ba, các bên 

liên quan tại Việt Nam ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của 

chuyển đổi số để giảm thiểu gián đoạn chuỗi cung ứng. Thật vậy, các doanh nghiệp 

Việt Nam cần được hỗ trợ trong hầu hết các giai đoạn chuyển đổi số (USAID và 

Cục Phát triển doanh nghiệp, 2023). Cuối cùng, Việt Nam đã có nhiều văn bản 

chính sách của Bộ Chính trị và Chính phủ vào năm 2022 nhằm thúc đẩy liên kết 

kinh tế vùng, bao gồm cả liên kết công nghiệp. 

 

 

 
 

101 Nội dung này sẽ được thảo luận ở phần 4. 



228  

thành phố lớn thứ ba của Trung Quốc tính theo GDP tính đến năm 2021 (Upton 

và Huld, 2022). 

Thâm Quyến đã và đang chuyển đổi theo hướng số hóa. Thành phố đã 

mang lại các cơ hội thử nghiệm cho các mô hình kinh doanh số mới (Zeng, 

2010; Lazic, 2019). Tính đến cuối năm 2021, các ngành kinh tế số này ở Thâm 

Quyến đạt giá trị hơn 900 tỷ Nhân dân tệ (134,5 tỷ đô la Mỹ), chiếm 30,6% 

GDP của thành phố. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Thâm Quyến cho giai 

đoạn 2021-2025, đặt mục tiêu cho các ngành kinh tế số cốt lõi đạt 31% vào 

năm 2025 – cao hơn đáng kể so với mục tiêu của cả nước là 10% (Upton và 

Huld, 2022). 

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là một trụ cột kinh tế quan trọng 

ở Thâm Quyến. Giống các khu công nghiệp lớn khác, Thâm Quyến đã trải qua 

tình trạng suy giảm vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối 

với hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, lĩnh vực này đã nhanh chóng phục hồi 

vào năm 2021. Trong năm, một số ngành sản xuất đã có sự mở rộng vượt bậc, 

bao gồm phương tiện sử dụng năng lượng mới (173,9% so với năm trước), rô- 

bốt công nghiệp (60,5%), điện thoại di động (40,9%) và in 3D (21,2 phần trăm) 

(Upton và Huld, 2022). Về vấn đề này, sản xuất và đổi mới sáng tạo đã phát 

huy tác động giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế ở thành phố. 

Nguồn: Tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. 
 
 

3 Các xu hướng mới của Chuyển đổi số, CMCN 4.0 và Đổi mới sáng tạo – 

Những động lực tăng trưởng của tương lai 

Đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số và CMCN 4.0, Việt Nam nên xem xét 

và áp dụng những tiến bộ lớn trong xu hướng công nghệ. Các xu hướng công nghệ 

đang nổi lên nhanh chóng. Trong phạm vi có hạn, Phần này cung cấp thông tin 

tổng quan về một số công nghệ/xu hướng chính như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn 

vật, robot/tự động hóa, in 3D, và chính phủ số, theo đó giúp hình dung về độ sâu 

của chuyển đổi số ở Việt Nam. 

3.1 Trí tuệ nhân tạo (AI) 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được nhìn nhận với vai trò sâu sắc hơn, nếu 

không muốn nói là quan trọng. Xu hướng này là nhờ sự phát triển nhanh chóng 

của công nghệ máy học. Các phương pháp học máy khác nhau huấn luyện máy 

tính học hỏi và phân tích dữ liệu, đưa ra dự đoán và suy luận, với độ chính xác 

được cải thiện đáng kể. Theo đó, AI đã được lưu tâm nhiều hơn về tiềm năng giúp 

chuyển đổi các hoạt động sản xuất và kinh doanh mang lại kết quả chính xác. Do 

đó, chi đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng AI sẽ gia tăng trong tương lai gần. 
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Theo Davies (2022), các công trình về AI hiện đang ở giai đoạn trí tuệ nhân tạo 

hẹp, trong đó hệ thống AI có thể thực hiện một số nhiệm vụ được xác định hạn 

chế, đồng thời dần tiếp cận trí tuệ nhân tạo tổng quát – AI có khả năng suy luận 

tốt như con người. 

Trong công nghiệp chế biến chế tạo, AI phát triển đã giúp tự động hóa các 

công việc phức tạp và phát hiện các mẫu ẩn trước đó trong quy trình sản xuất hoặc 

quy trình công việc. McKinsey (2020) nhận thấy rằng các công ty sử dụng AI đã 

được hưởng lợi từ việc tiết kiệm chi phí và tăng trưởng doanh thu. Khoảng 16% 

người được khảo sát nhận thấy chi phí giảm 10%-19%, trong khi 18% nhận thấy 

tổng doanh thu tăng 6%-10%. Các nền tảng và trang web bán hàng đang sử dụng 

chatbot nhiều hơn để giúp tăng doanh thu của họ. Tuy nhiên, do suy nghĩ và lập 

luận của máy tính là chưa có tiền lệ, sự phát triển của AI cũng đi kèm với một số 

vấn đề, chẳng hạn như các tiêu chuẩn đạo đức và tính chính trực liên quan đến 

việc phát triển và sử dụng AI, hoặc tính hợp pháp của nội dung do chatbot cung 

cấp trong quá trình bán hàng, v.v. 

Với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất vào năm 2045, sử dụng AI một 

cách phù hợp có thể mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Ví dụ, AI có thể giúp 

quét nhanh các sản phẩm để xác định những sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn 

sản xuất. Trong một trường hợp khác, để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 

0 vào năm 2050, việc thúc đẩy sản xuất bền vững đóng một vai trò quan trọng. 

Khi đó, AI sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp đạt được 

các tiêu chuẩn bền vững thông qua việc đo lường, thu thập dữ liệu và tính toán 

lượng khí thải carbon tốt hơn. AI cũng giúp cải thiện khả năng dự đoán và khả 

năng phục hồi chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp, chẳng hạn như dự đoán nhu cầu 

và điều chỉnh hóa đơn kho bãi, định tuyến hàng hóa trong quá trình vận chuyển, 

v.v. Những ứng dụng ấy cũng giúp cải thiện liên kết giữa doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, cho phép các doanh nghiệp trong 

nước tham gia vào GVC. 

3.2 Internet vạn vật 

Internet vạn vật (IoT) là một mạng lưới các thiết bị máy tính, máy móc cơ 

khí và công nghệ số, vật phẩm, động vật hoặc con người được kết nối có thể trao 

đổi dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu tương tác giữa người với người hoặc giữa 

người với máy tính. Hệ sinh thái IoT được tạo thành từ các thiết bị thông minh hỗ 

trợ web sử dụng các hệ thống nhúng, chẳng hạn như bộ xử lý, cảm biến và thiết 

bị liên lạc. Hệ thống thiết bị như vậy thu thập, gửi và hành động dựa trên dữ liệu 

mà chúng nhận được từ môi trường xung quanh. Các tiện ích này giao tiếp với các 

thiết bị tương tự khác và hoạt động dựa trên dữ liệu mà chúng trao đổi. Mặc dù 

các cá nhân có thể tương tác với các thiết bị để thiết lập, đưa ra hướng dẫn hoặc 
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truy xuất dữ liệu, nhưng về nguyên tắc, các tiện ích có thể hoàn thành phần lớn 

các tác vụ khi không có sự hỗ trợ hoặc hướng dẫn đó. IoT cũng có thể sử dụng 

máy học và trí tuệ nhân tạo để giúp quá trình thu thập dữ liệu trở nên đơn giản và 

năng động hơn. Khi số lượng thiết bị được kết nối tăng lên, giá trị thị trường IoT 

có thể tăng theo cấp số nhân.102 

Công nghiệp chế biến chế tạo có thể được hưởng lợi từ việc mở rộng IoT. 

Thị trường IoT tại Việt Nam có giá trị 2,02 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 và dự đoán 

sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 24,03% lên 7,3 tỷ đô la Mỹ 

vào năm 2025 (Nghiên cứu và Thị trường, 2021). Theo Cisco (2021), hơn 50% 

doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát xếp hạng IoT là một trong ba công nghệ 

hàng đầu sẽ có tác động đến tương lai công nghệ số của tổ chức họ và 36% doanh 

nghiệp đã bắt đầu triển khai các giải pháp IoT. Nhiều lĩnh vực khác nhau có thể 

hưởng lợi trực tiếp từ IoT bao gồm tối ưu hóa chuỗi cung ứng, quản lý và giám 

sát tự động từ xa các thiết bị công nghiệp, và bảo trì dự đoán thiết bị công nghiệp. 

3.3 Rô-bốt/Tự động hóa 

Khi CMCN 4.0 bùng nổ, thế giới bước vào kỷ nguyên mới của sản xuất 

thông minh. Sản xuất thông minh ít phụ thuộc vào lực lượng lao động chân tay 

hơn, vì rô-bốt đảm nhận nhiều hoạt động khác nhau trong hệ thống sản xuất truyền 

thống. Liên đoàn Người máy Quốc tế ước tính 2,7 triệu rô-bốt công nghiệp có thể 

đang làm việc trong các ngành trên khắp thế giới vào năm 2020. Các nhà máy và 

cơ sở công nghiệp ở Bắc Mỹ đã đặt hàng 29.000 rô-bốt trong 9 tháng đầu năm 

2021, tăng 37% so với cùng kỳ, do những thách thức trong tuyển dụng nhân sự 

(WEF, 2021). Việc sử dụng robot/tự động hóa công nghiệp có thể gia tăng nhờ sự 

phát triển song hành của AI. Khi phối hợp với nhau, AI và rô-bốt/tự động hóa có 

thể cho phép các nhà sản xuất cắt giảm đáng kể chi phí lao động đồng thời tăng 

năng suất và hiệu quả sản xuất tổng thể. Các quy trình sản xuất, kể cả những quy 

trình khó, có thể được tự động hóa. Việc tự động hóa như vậy trở nên hữu dụng 

hơn trong thời kỳ khủng hoảng y tế (chẳng hạn như COVID-19), giúp giảm nguy 

cơ gián đoạn sản xuất. 

Khi các nhà sản xuất Việt Nam đặt mục tiêu cao hơn trong GVC, việc gia 

tăng rô-bốt công nghiệp trở nên tất yếu. Các nhà sản xuất tại Việt Nam ngày càng 

nhận thức được rằng robot công nghiệp không chỉ hỗ trợ các ngành công nghiệp 

tăng năng suất mà còn giải quyết các vấn đề về an toàn lao động và thiếu hụt lao 

động. Các cơ sở sản xuất có thể tăng hiệu quả và chất lượng sản phẩm bằng cách 

sử dụng robot công nghiệp. Một số doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu phát triển 
 
 

102 Tại thời điểm 2021, số thiết bị kết nối đã đạt tới 12,2 tỷ (IoT Analytics 2022, trích trong 

Trọng Đạt, 2022). 
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các trang thiết bị robot. Tuy nhiên, việc đầu tư thêm vào robot bị hạn chế bởi các 

vấn đề như cơ sở hạ tầng hạn chế, công nghiệp hỗ trợ kém phát triển và thiết bị 

kiểm tra chất lượng robot còn hạn chế (Báo Đầu tư, 2020). Nói rộng hơn, một 

thách thức chính là bảo đảm các kỹ năng lao động có sự thích ứng với tương lai 

việc làm. 

3.4 In 3D 

In 3D là quá trình nối các vật liệu để tạo các bộ phận từ dữ liệu mô hình 

3D, thường là từng lớp, theo tiêu chuẩn ISO/ASTM 52900-15. Mặc dù những 

bằng sáng chế đầu tiên đã có từ cuối những năm 1980, in 3D chỉ tăng trưởng 

nhanh kể từ năm 2010. Sự phát triển đáng kể của các kỹ thuật đổi mới sử dụng 

nhiều loại vật liệu mới và mang lại những lợi thế đặc biệt đã diễn ra, do đó mở 

rộng cơ hội sản xuất bồi đắp. Nhờ ưu điểm tiết kiệm thời gian và chi phí, rút ngắn 

chu kỳ phát triển sản phẩm, in 3D có thể góp phần chuyển đổi các mô hình kinh 

doanh bền vững (Elhazmiri và cộng sự, 2022). 

Ở Việt Nam, in 3D đã được áp dụng, mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu. Sự 

phát triển của công nghệ in 3D trong nước được kích hoạt bởi sự xuất hiện của 

các tổ hợp công nghiệp công nghệ cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh kiện 

nhựa ô tô Vinfast - An Phát, tổ hợp công nghiệp điện tử Samsung Việt Nam, các 

công ty giày dép thời trang, doanh nghiệp lớn ngành nhựa, tổ hợp sản xuất ô tô 

Trường Hải Thaco, Vinfast… đều đã từng bước hiện đại hóa, chuyển mình tham 

gia chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa kỹ thuật trong những năm qua. Phần lớn các 

doanh nghiệp này tập trung vào các ứng dụng in 3D công nghiệp. Các sản phẩm 

công nghiệp khác nhau như ô tô, xe máy và linh kiện điện tử làm bằng nhựa kỹ 

thuật đã được sản xuất bằng in 3D tại Việt Nam. Việt Nam còn nhiều cơ hội để 

tăng cường áp dụng công nghệ in 3D. Thật vậy, Việt Nam được coi là một trong 

những quốc gia áp dụng làn sóng in 3D thứ ba (Cameron và cộng sự, 2019). 

3.5 Chính phủ số 

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng nhanh, không chỉ ở các 

doanh nghiệp mà cả các tổ chức trong khu vực công. Các chính phủ trên khắp thế 

giới đã tăng cường nỗ lực trong việc số hóa việc cung cấp các dịch vụ công. Một 

nghiên cứu của McKinsey (Manyika và cộng sự, 2013) ước tính rằng việc số hóa 

hoạt động của chính phủ, sử dụng công nghệ hiện tại, có thể tạo ra hơn 1 nghìn tỷ 

đô la Mỹ mỗi năm trên toàn thế giới. Dịch vụ, thủ tục, quyết định và trao đổi dữ 

liệu là bốn khả năng mà các chính phủ thường tập trung vào các sáng kiến số hóa 

của họ. 

Trước tình trạng khan hiếm ngân sách chi thường xuyên, Việt Nam đã và 

đang nỗ lực kiểm soát việc mở rộng biên chế thuộc biên chế Chính phủ. Để đảm 
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bảo chất lượng dịch vụ công và năng suất của khu vực công, Chính phủ đã coi 

trọng quá trình số hóa. Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư, doanh 

nghiệp, bảo hiểm xã hội,... có thể sử dụng chung giữa các cơ quan. Trong đại dịch 

COVID-19, Việt Nam nhận thấy tính cấp thiết của việc phát triển chính phủ số để 

bổ trợ cho các nỗ lực chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Do một số dịch vụ 

công chưa được cung cấp trực tuyến với chất lượng tốt và/hoặc thanh toán trực 

tuyến bổ sung, dư địa để tiếp tục số hóa các hoạt động của Chính phủ còn rất lớn. 

 
4 Một số chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Việt Nam 

Việt Nam đã ban hành các chính sách phát triển rộng rãi cho đổi mới sáng 

tạo, bao gồm cả ở cấp ngành. Nghị quyết 52-NQ/TW về CMCN 4.0 năm 2019 

của Bộ Chính trị đề ra tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong 

những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo thuộc nhóm hàng đầu châu Á; có năng suất lao động cao; có năng 

lực làm chủ và ứng dụng công nghệ hiện đại trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, 

môi trường, quốc phòng, an ninh. Nghị quyết xác định các chính sách quan trọng 

để hiện thực hóa tầm nhìn này. 

Đầu tiên, Việt Nam sẽ tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng cho 

chuyển đổi số. Các lĩnh vực cụ thể được đề cập trong chính sách gồm có: triển 

khai băng thông rộng chất lượng cao trên toàn quốc; khuyến khích doanh nghiệp 

tư nhân có năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia; xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu 

quốc gia; hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu vùng 

và địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất; đầu tư hệ thống thiết bị thu thập, lưu 

trữ, xử lý và bảo vệ dữ liệu công cộng; xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia 

và sử dụng hạ tầng mạng viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán tới người 

dân với chi phí thấp; hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy thanh toán không 

dùng tiền mặt; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh mạng. 

Thứ hai, Việt Nam sẽ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thông qua: xây 

dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào các công 

nghệ lõi của CMCN 4.0; nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nghiên cứu khoa học 

và công nghệ; áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cho các trung tâm đổi mới sáng 

tạo; phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia lấy doanh nghiệp, trường đại 

học và viện nghiên cứu làm trung tâm; ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 

quốc gia làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi của 

CMCN 4.0 vào sản xuất; hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống chính sách để triển 

khai và phát triển công nghệ mới. 
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Thứ ba, Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho đổi 

mới sáng tạo và số hóa. Các trọng tâm chính sách là: rà soát, đổi mới nội dung, 

chương trình giáo dục và đào tạo để tạo điều kiện thích ứng và năng lực thích ứng 

với môi trường công nghệ không ngừng phát triển; đổi mới cách dạy và học trên 

nền tảng ứng dụng công nghệ số; lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo 

chất lượng đào tạo; khuyến khích các mô hình giáo dục và đào tạo mới dựa trên 

nền tảng số; khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia 

trực tiếp vào quá trình giáo dục, đào tạo, tạo ra sản phẩm cho nền kinh tế số; xây 

dựng một số trung tâm giáo dục và đào tạo giỏi về công nghệ theo hình thức hợp 

tác công tư. 

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 2289/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Quyết định này xác định các nhiệm vụ cụ 

thể về phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; phát triển 

nguồn nhân lực; chuyển đổi Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; nâng cấp 

năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; nghiên cứu và phát triển các công nghệ ưu 

tiên nhằm tham gia tích cực vào CMCN 4.0 như robot, AI, IoT, dữ liệu lớn, và 

chuỗi khối. 

Ý tưởng đổi mới sáng tạo cũng đã được cụ thể hóa ở các ngành. Chẳng hạn, 

trong năm 2021 và đầu năm 2022, Bộ KH&ĐT đã xây dựng và trình Đề án Phát 

triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Đây là một Đề án quan trọng nhằm đưa ra tư 

duy phát triển kinh tế tuần hoàn mới sử dụng đổi mới sáng tạo và số hóa, cùng với 

các tiến bộ công nghệ khác. Tư duy này khác với các dự án kinh tế tuần hoàn 

truyền thống đã được thảo luận trong nhiều thập kỷ trước đó. Trong Đề án trình 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế tuần hoàn, trong đó có đề xuất nhanh chóng thí điểm 

cơ chế phát triển kinh tế tuần hoàn trong các ngành ưu tiên, đồng thời sửa đổi các 

chính sách, quy định về kinh tế tuần hoàn trong trung và dài hạn. Trên cơ sở đó, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg vào tháng 6 năm 

2022 phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. 

Chuyển đổi số đã và đang là ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam với hàng loạt 

kế hoạch và biện pháp hành động. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

749/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm đưa 

Việt Nam trở thành quốc gia số thịnh vượng, đi đầu trong ứng dụng công nghệ và 

mô hình mới. Các mục tiêu cơ bản bao gồm phát triển chính phủ số với hiệu quả 

nâng cao, phát triển nền kinh tế số, phát triển xã hội số và thu hẹp khoảng cách 

số. Theo đó, Quyết định đề ra các biện pháp phát triển cơ sở hạ tầng số, nền tảng 

số và an toàn, an ninh mạng. 
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Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 tập trung 

thúc đẩy chính phủ số. Quyết định đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam nằm 

trong nhóm 30 quốc gia hàng đầu trên thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện 

tử và Chính phủ số, và Chính phủ số thay đổi căn bản cách thức phục vụ người 

dân và doanh nghiệp. Quan trọng hơn, Quyết định coi dữ liệu là một nguồn tài 

nguyên mới và nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhiệm vụ liên quan, như phát 

triển dữ liệu số quốc gia, chia sẻ dữ liệu, và bảo vệ an ninh mạng và an toàn thông 

tin mạng. 

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1968/QĐ-TTg 

năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025. Quyết định đặt 

mục tiêu thiết lập hệ sinh thái xúc tiến thương mại số vào năm 2025 và nâng cấp 

hệ sinh thái này vào năm 2030. Quyết định này cũng hướng tới tăng cường các 

hoạt động xúc tiến thương mại và các thủ tục liên quan được hoàn thiện thông qua 

nền tảng xúc tiến thương mại và cơ sở dữ liệu liên quan được thiết lập và kết nối 

để hỗ trợ xúc tiến thương mại. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm phát triển hệ sinh 

thái xúc tiến thương mại số, giáo dục và đào tạo để nâng cao nhận thức và kỹ năng 

xúc tiến thương mại số, an ninh mạng trong xúc tiến thương mại. 

Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg 

phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. Quyết định này đặt ra hai tầm nhìn quan trọng, cùng 

với các tầm nhìn khác. Thứ nhất, phát triển số, với việc tạo ra tăng trưởng dựa 

trên đầu vào là công nghệ số và dữ liệu số, đã trở thành một trong những phương 

thức phát triển chủ đạo mới của Việt Nam. Thứ hai, phát triển kinh tế số làm cho 

người dân giàu hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình 

thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức 

thu nhập cao vào năm 2045. Theo đó, mục tiêu kinh tế số sẽ là lấy công nghệ số 

và dữ liệu số làm đầu vào chính, lấy môi trường số làm không gian hoạt động 

chính, dùng công nghệ thông tin và viễn thông để tăng năng suất, đổi mới mô hình 

kinh doanh và tối ưu hóa cơ cấu kinh tế. Quyết định số 411/QĐ-TTg đề ra các 

nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện thể chế liên quan; phát triển hạ tầng 

và nền tảng số; và những vấn đề khác liên quan đến dữ liệu số, an toàn thông tin 

mạng và an ninh mạng, lực lượng lao động số, kỹ năng số, doanh nghiệp số và 

thanh toán số. 

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg 

về Chiến lược quốc gia về AI. Quyết định nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, 

phát triển và ứng dụng AI, đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của 

Việt Nam trong CMCN 4.0. Đến năm 2030, khát vọng đưa Việt Nam trở thành 
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trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp, ứng dụng AI của khu vực 

ASEAN và trên thế giới. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm hoàn thiện các quy 

định cụ thể về AI, phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu và điện toán cho AI, phát triển 

hệ sinh thái và ứng dụng AI. 

Việt Nam cũng nhìn nhận tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực cho 

các doanh nghiệp của mình để tiếp cận và hưởng lợi từ đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 

năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quy định các hỗ 

trợ khác nhau cho các DNNVV về công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển nguồn 

nhân lực. 

Các kế hoạch hành động và chính sách trên đã cải thiện cách tiếp cận của 

Việt Nam trong việc áp dụng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các bộ, ngành, 

địa phương bắt đầu có thói quen cạnh tranh để giành thứ hạng cao hơn về chỉ số 

công nghệ thông tin và truyền thông, chính quyền điện tử, chỉ số chuyển đổi số... 

Điều này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, nhất là trong bối cảnh dịch 

COVID-19. Ở một cấp độ khác, theo Trung tâm Cạnh tranh Kỹ thuật số Châu Âu 

(2021), Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Á và Thái Bình Dương về chỉ số Thay 

đổi tư duy số (Hình 8.4). Quan trọng hơn, khi phân tách kết quả ở khía cạnh hệ 

sinh thái và tư duy, Việt Nam đã cải thiện nhiều nhất ở cả hai khía cạnh (so với 

các nền kinh tế khác ở Đông Á và Thái Bình Dương). 

Hình 8.4. Chỉ số Thay đổi tư duy số 
 
 

 

 
 

 
Nguồn: Vẽ lại từ số liệu của Trung tâm Cạnh tranh Kỹ thuật số Châu Âu (2021). 

Tuy nhiên, Việt Nam cần giải quyết một số vấn đề/thách thức chính trong 

lộ trình tương lai để áp dụng CMCN 4.0, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào 

năm 2045. Thứ nhất, Việt Nam cần tăng cường hơn nữa tính nhất quán và điều 

phối chính sách cho cả khía cạnh sản xuất và công nghệ số. Để làm được điều này, 

một mặt, Việt Nam cần khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu, đặc biệt là những dữ 
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liệu liên quan đến chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất. Luật Thống kê chỉ được 

sửa đổi vào năm 2021 và bổ sung các chỉ số cụ thể liên quan đến công nghệ thông 

tin và truyền thông, nhưng không đề cập đến việc đo lường nền kinh tế số. Bên 

cạnh đó, việc phát triển cả hai khía cạnh sản xuất và công nghệ số trong các khu 

công nghiệp mục tiêu (nếu có) phải cân bằng giữa nhu cầu giám sát và tạo thuận 

lợi đầy đủ cho các đơn vị kinh doanh hoạt động trong các khu công nghiệp. 

Bảng 8.2. Khả năng thích ứng của các khung pháp lý và tăng trưởng 

đổi mới sáng tạo 
 

Tăng trưởng của các doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo 

Khả năng thích ứng của khung pháp lý đối 

với các doanh nghiệp số 

Nền kinh tế thành viên 

APEC 

Điểm (trên 7) Nền kinh tế thành viên 

APEC 

Điểm (trên 7) 

Hoa Kỳ 5,59 Hoa Kỳ 5,68 

Ma-lai-xi-a 5,19 Xinh-ga-po 5,59 

Xinh-ga-po 4,98 Ma-lai-xi-a 5,20 

Hồng Công, Trung Quốc 4,96 Niu Di-lân 4,91 

Niu Di-lân 4,93 Hồng Công, Trung Quốc 4,69 

Phi-lip-pin 4,91 Trung Quốc 4,57 

In-đô-nê-xi-a 4,83 Ca-na-đa 4,48 

Đài Bắc Trung Hoa 4,76 In-đô-nê-xi-a 4,48 

Ca-na-đa 4,75 Ốtx-trây-li-a 4,40 

Ốtx-trây-li-a 4,65 Hàn Quốc 4,31 

Nhật Bản 4,64 Nhật Bản 4,24 

Thái Lan 4,56 Chi-lê 4,09 

Hàn Quốc 4,54 Đài Bắc Trung Hoa 3,93 

Trung Quốc 4,43 Nga 3,89 

Chi-lê 4,18 Mê-hi-cô 3,80 

Việt Nam 4,09 Phi-lip-pin 3,67 

Mê-hi-cô 4,00 Thái Lan 3,63 

Nga 3,74 Việt Nam 3,59 

Pê-ru 3,65 Bru-nây 3,15 

Bru-nây 3,60 Pê-ru 3,04 

Nguồn: WEF (2019, TRPC 2020 biên soạn). 

Mặt khác, Việt Nam cần áp dụng cách tiếp cận toàn bộ chính phủ trong việc 

rà soát và sửa đổi các chính sách liên quan đến CMCN 4.0 và đổi mới sáng tạo. 

Chẳng hạn, việc phát triển xe điện (EV) được cho là có thể giúp thúc đẩy quá trình 

chuyển đổi số, bao gồm cả việc phát triển các nền tảng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 

số. Tuy nhiên, việc phát triển xe điện trong dài hạn có thể gặp rủi ro nếu các cơ 
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quan chính phủ không xác định/thực thi các biện pháp bổ sung (chẳng hạn như 

phát triển các trạm sạc, hoặc giữ/tăng thuế bảo vệ môi trường đối với việc sử dụng 

nhiên liệu hóa thạch). Tính nhất quán của chính sách không có nghĩa là các chính 

sách đổi mới phải giữ cố định theo thời gian. Thay vào đó, điều quan trọng là phải 

đảm bảo khả năng thích ứng của khung pháp lý với những đổi mới sáng tạo, bao 

gồm cả các mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên, về mặt này, Việt Nam vẫn được 

xếp hạng tương đối thấp trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, điều này ảnh 

hưởng đến sự tăng trưởng của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (Bảng 8.2). 

Thứ hai, Việt Nam phải xem xét nghiêm túc việc sử dụng các ưu đãi tài 

khóa để khuyến khích áp dụng CMCN 4.0, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Bản chất đầu tư vào đổi mới có thể rủi ro; do đó, các ưu đãi tài chính có thể giúp 

giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy chia sẻ rủi ro giữa các 

cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo. Việt Nam phải cân 

nhắc kỹ tác động của cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu đối với việc thu hút các tập 

đoàn công nghệ lớn nước ngoài. Đồng thời, Việt Nam cũng cần giải trình rõ hơn 

yêu cầu hỗ trợ các công ty công nghệ thông tin (IT), tập đoàn công nghệ và doanh 

nghiệp khởi nghiệp trong bối cảnh mới, thay vì không cho ưu đãi thuế cho các đối 

tượng này chỉ vì họ đã có lãi nhờ thích ứng với thời điểm biến động (chẳng hạn 

như đại dịch COVID-19). 

Thứ ba, việc có nhiều văn bản chính sách chỉ là một bước trung gian hướng 

tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thật vậy, các cơ quan chính phủ có xu hướng dừng 

lại sau khi ban hành các văn bản chính sách. Chẳng hạn, hầu như không có hành 

động nào được thực hiện để thúc đẩy ứng dụng IT và chuyển đổi số trong các hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu vào năm 2022 sau khi Quyết định số 1968/QĐ-TTg được 

ban hành vào năm 2021. Điều này có thể là do đánh giá tác động trước khi ban 

hành còn thiếu hiệu quả và tham vấn công chúng chưa đầy đủ về các văn bản 

chính sách, và/hoặc phân bổ nguồn lực không đầy đủ để thực hiện các nhiệm vụ 

được xác định trong các văn bản chính sách đó. Nếu không bố trí được nguồn lực, 

nhất là nguồn lực tài chính, một số nhiệm vụ có thể không triển khai được. 

Thứ tư, nội dung chính sách về hợp tác quốc tế còn quá chung chung. Các 

văn kiện cho đến nay chưa đề cập đầy đủ các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có thể 

hợp tác với các đối tác. Đối với những vấn đề liên quan đến thỏa thuận đối tác 

kinh tế số, dịch chuyển dữ liệu xuyên biên giới, tương tác giữa công nghệ và vấn 

đề an ninh, v.v., định hướng hợp tác quốc tế vẫn chưa được làm rõ. Việt Nam nên 

tổng kết kinh nghiệm làm việc với các đối tác quan trọng trong các vấn đề liên 

quan đến đổi mới sáng tạo. Ví dụ, kinh nghiệm của Việt Nam và Nhật Bản trong 

việc xây dựng Chiến lược công nghiệp hóa giai đoạn 2011-2025 cho thấy hợp tác 

đổi mới sáng tạo có thể diễn ra ở cấp độ quy trình (tức là xây dựng các văn bản 
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chính sách), cấp độ chính sách (tức là các văn bản chính sách), và ở cấp độ hoạt 

động đổi mới (tức là sự phát triển của các ngành công nghiệp theo Chiến lược 

công nghiệp hóa). 

Cuối cùng, chiến lược khai thác nhanh chóng các cơ hội từ đổi mới sáng 

tạo mang tính đột phá dựa trên công nghệ số sẽ là một bước đi thông minh đối với 

các quốc gia mới phát triển như Việt Nam. Nhờ đổi mới sáng tạo có tính đột phá, 

việc triển khai công nghệ tương đối dễ dàng và có nhiều cơ hội để bắt chước sáng 

tạo gắn với nội địa hóa, theo đó chắc chắn sẽ nâng cao phúc lợi quốc gia và tạo 

cơ hội để “bắt kịp”, thậm chí “nhảy vọt”. Đồng thời, trong tầm nhìn hướng tới một 

nền kinh tế phát triển, Việt Nam cần cải thiện dần dần, nhưng đều đặn, khả năng 

đổi mới sáng tạo ở từng bước nhỏ. Những đổi mới sáng tạo ở từng bước nhỏ cũng 

đòi hỏi đầu tư ổn định vào nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ cơ bản 

cũng như nâng cao nguồn nhân lực trong hợp tác quốc tế. 

 
5 Kết luận và khuyến nghị 

Chương này đưa ra một cái nhìn tổng quan về cách Việt Nam tiếp cận với 

CMCN 4.0, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam đã thực hiện chính sách 

công nghiệp hóa trong nhiều thập kỷ trước đây, nhấn mạnh sự cần thiết phải xây 

dựng năng lực sản xuất bên cạnh các nỗ lực hội nhập kinh tế. Tuy nhiên, chính 

sách công nghiệp theo cách tiếp cận truyền thống vẫn chưa thể mang lại đột phá 

như kỳ vọng, do không đảm bảo nguồn lực cho các nhiệm vụ đề ra, thiếu thích 

ứng với những thay đổi mới của bối cảnh và không rút ngắn được danh mục các 

ngành ưu tiên. 

Với thực tiễn phát triển đó, Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của các 

làn sóng mới của CMCN 4.0, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như động lực để 

đổi mới chính sách công nghiệp. Cho đến nay, Việt Nam đã nhanh chóng ban hành 

nhiều văn bản chính sách để đảm bảo tiếp cận kịp thời với CMCN 4.0, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Việt Nam 

cần nỗ lực hơn nữa để vượt qua những thách thức trên con đường đến năm 2045, 

đặc biệt liên quan đến tính nhất quán và điều phối chính sách, sử dụng hợp lý các 

ưu đãi tài khóa, động lực thực hiện chính sách và định hướng cụ thể cho hợp tác 

quốc tế. 

Các tác giả đưa ra một số kiến nghị như sau: 

Thứ nhất, Việt Nam cần hoàn thiện thể chế để áp dụng CMCN 4.0, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam không nhất thiết phải thành lập một cơ quan 

đầu mối chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề này; thay vào đó, nên áp dụng cách 

tiếp cận toàn bộ chính phủ để đảm bảo tính nhất quán của chính sách và sức mạnh 
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tổng hợp giữa các lĩnh vực đổi mới và những lĩnh vực có thể được chuyển đổi 

bằng đổi mới. Thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư trong đổi mới sáng tạo, bao gồm 

cả việc thừa nhận đúng đắn về chia sẻ rủi ro, sẽ đóng một vai trò quan trọng. 

Thứ hai, Việt Nam cần quan tâm đúng mức đến việc triển khai các chính 

sách phát triển đã xác định cho CMCN 4.0, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 

bao gồm việc bố trí đủ thời gian, nhân sự và nguồn lực tài chính để thực hiện. Việt 

Nam cần một kế hoạch hành động dài hạn cụ thể với các quy định cụ thể được 

ban hành mới, sửa đổi hoặc bãi bỏ. Kế hoạch hành động ấy phải mở ra khả năng 

kết hợp các cơ chế thử nghiệm trong các hoạt động được chọn, chẳng hạn như 

công nghệ tài chính, hay kinh tế tuần hoàn, cũng như xem xét lại các điều kiện gia 

nhập thị trường trong các lĩnh vực liên quan đến đổi mới. 

Thứ ba, Việt Nam cần rà soát và phổ biến các mô hình tốt trong nước ở cả 

cấp độ chính sách và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và áp dụng CMCN 4.0, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những mô hình như vậy có thể là điển hình tốt để 

thuyết phục các bên liên quan, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách và nhà 

đầu tư tiềm năng, cùng hành động để hiện thực hóa các sáng kiến và tận dụng cơ 

hội từ CMCN 4.0, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Thứ tư, Việt Nam cần đầu tư vào việc thu thập và tổng hợp dữ liệu để hỗ 

trợ thiết kế, giám sát và đánh giá chính sách đổi mới sáng tạo. Đo lường quy mô 

kinh tế số, đặc biệt là chuyển đổi số của các hoạt động kinh tế truyền thống, phải 

là một ưu tiên quan trọng. Đo lường và đánh giá năng suất lao động trong nền 

kinh tế số là một lĩnh vực ưu tiên khác. Bên cạnh đó, Việt Nam cần nghiên cứu về 

mức độ sẵn sàng ở cả cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp ngành đối với các mô hình 

kinh tế đổi mới sáng tạo cụ thể, những mô hình có tiềm năng góp phần thúc đẩy 

liên kết địa phương; chuỗi giá trị; đổi mới sáng tạo/chuyển đổi số; và nâng cao 

năng suất lao động. 

Cuối cùng, Việt Nam cần theo dõi sát sao khoảng cách số giữa chính phủ 

và cộng đồng doanh nghiệp, giữa các tập đoàn lớn và DNNVV, giữa các vùng địa 

lý và giữa các nhóm xã hội. Khi ấy, Việt Nam có thể hưởng lợi từ những kinh 

nghiệm được chia sẻ từ các đối tác, chẳng hạn như Nhật Bản. Chỉ trên cơ sở đó, 

Việt Nam mới có thể xác định và thực hiện các biện pháp cần thiết cho tăng trưởng 

bao trùm và sáng tạo. 
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Việt Nam năm 2045: Ngành công nghiệp ô tô 
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1 Lời mở đầu 

Doanh số bán ô tô hàng năm của Việt Nam đã vượt qua ngưỡng phổ cập ô 

tô 300.000 chiếc, lên đến 306.073 chiếc vào năm 2019 (Marklines, n.d.-a). Do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19, vào năm 2020 và 2021, doanh số bán sụt giảm, 

nhưng năm 2022 đã nhanh chóng khôi phục trở lại. Cụ thể, doanh số bán từ tháng 

01 đến tháng 9 năm 2022 là 296.403 chiếc, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm trước 

(Marklines, 2022). Có thể nói về ngắn hạn, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang 

phục hồi tích cực, nhưng về lâu dài sẽ không được đảm bảo phát triển thuận lợi. 

Như trình bày chi tiết dưới đây, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có quy mô thị 

trường tiêu thụ trong nước nhỏ và đang đối mặt với nhiều thách thức. 

Mặt khác, nếu lật ngược lại sự việc thì tồn tại nhiều vấn đề cũng là một cơ 

hội phát triển. Ví dụ, quy mô thị trường trong nước nhỏ hiện nay cho thấy tiềm 

năng phát triển trong tương lai. Làm sao để ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam 

có thể khắc phục được những vấn đề khó khăn và có được cơ hội phát triển? Mục 

đích của Chương 9 là đưa ra lời giải khả thi cho câu hỏi này. 

Chương 9 có cấu trúc như sau. Phần 2 khái quát lịch sử ngành công nghiệp 

ô tô Việt Nam. Phần 3 giới thiệu THACO và Thành Công, những “ông lớn từ 

trước” của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Phần 4, trình bày về VinFast, một 

“ông lớn mới nổi”. Phần 5, xem xét tình hình xuất nhập khẩu xung quanh ngành 

công nghiệp ô tô Việt Nam. Phần 6 bàn luận về ngành công nghiệp phụ tùng ô tô 

của Việt Nam theo những nội dung đã trình bày ở các phần trước. Phần 7 làm nổi 

bật lịch sử, tình hình hiện nay và những vấn đề của ngành công nghiệp ô tô Việt 

Nam thông qua phân tích so sánh với các nước Đông Nam Á. Phần 8 đưa ra kết 

luận và kiến nghị về chính sách. 

 
2 Khái quát ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 

Như đã đề cập ở các Chương trước, Việt Nam bắt đầu thực hiện Đường lối 

Đổi mới vào năm 1986 và mục tiêu quốc gia là “Nền kinh tế thị trường theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa” dựa trên nền tảng công nghiệp hóa. Giống như chính 
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sách “Cải cách, mở cửa” ở Trung Quốc, Đổi mới ở Việt Nam bắt đầu từ việc cho 

phép người nông dân ở khu vực nông thôn tự chủ trong hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, và sau đó mở rộng ra hoạt động sản xuất công nghiệp ở khu vực thành thị. 

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được bắt đầu khởi động với Mekong 

Auto, một doanh nghiệp được thành lập năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Mekong Auto là doanh nghiệp liên doanh đầu tiên của Việt Nam, trong đó doanh 

nghiệp Saelio Machinery Company Inc. sở hữu 51% vốn, ngoài ra có các chủ sở 

hữu khác là Sae Young International Inc. (Hàn Quốc, 19%), Veam (Việt Nam, 

18%) và Sakyno (Việt Nam, 12%). Tháng 5 năm 1992, Mekong Auto Corporation 

bắt đầu hoạt động tại nhà máy Cửu Long ở thành phố Hồ Chí Minh và sản xuất ô 

tô Complete Knock Down (CKD) đầu tiên của Việt Nam (Mekong Auto, n.d.-b). 

Năm 1993, doanh nghiệp thành lập nhà máy Cổ Loa tại Hà Nội. Doanh nghiệp có 

thêm hợp tác kỹ thuật với IVECO và Fiat của Italia, SsangYong Motor Company 

và PMC của Hàn Quốc. Ngoài Mekong Auto, năm 1992, Mazda và Kia cũng bắt 

đầu sản xuất ô tô tại Việt Nam. 

Khi chính sách Đổi mới đi vào chiều sâu, ngành sản xuất ô tô tại Việt Nam 

đã cất cánh vào giữa những năm 1990. GM (1993), Mitsubishi (1994), Ford 

(1995), Isuzu (1995), Mercedes (1995), Toyota (1995) và Hino (1996) đã thành 

lập doanh nghiệp liên doanh, mở rộng hoạt động sản xuất CKD và bán hàng trên 

thị trường nội địa Việt Nam (Le, 2019:3). Xu hướng phát triển này được tiếp tục 

vào những năm 2000, ví dụ vào năm 2006, Honda đã bắt đầu sản xuất tại Việt 

Nam (Lê, 2019:3). 

Khi các doanh nghiệp nước ngoài sôi động tham gia vào ngành công nghiệp 

ô tô Việt Nam, vào năm 2004, Vinaxuki (Xuan Kien Auto JSC) đã được thành lập 

tại Hà Nội (Vinaxuki, n.d.). Vinaxuki đã sản xuất xe du lịch và xe tải mang thương 

hiệu của mình và thương hiệu của doanh nghiệp Trung Quốc, nhưng do vấn đề về 

kỹ thuật và quản lý kinh doanh nên đã ngừng hoạt động vào năm 2015. 

Hoạt động thâm nhập thị trường sản xuất ô tô này diễn ra rất sôi động, kết 

quả là 20 nhà sản xuất xe khách, xe thương mại chính của ngành công nghiệp ô 

tô Việt Nam (trong đó 16 doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô 

Việt Nam (VAMA)) đã xây dựng dây chuyền sản xuất có công suất lắp ráp 987.900 

chiếc, cùng cạnh tranh tại thị trường trong nước có sức tiêu thụ 300.000~400.000 

chiếc mỗi năm (Bảng 9.1). Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, có 3 doanh nghiệp 

tư nhân tích cực đầu tư vào sản xuất ô tô với mục đích độc chiếm thị trường tiềm 

năng này. Thứ nhất là Vingroup (Vinfast), chủ yếu sản xuất xe điện (EV). Vinfast 

xây dựng dây chuyền sản xuất có công suất 250.000 chiếc mỗi năm và có kế hoạch 

tăng lên gấp đôi thành 500.000 chiếc. Doanh nghiệp thứ hai là Hyundai Thanh 

Cong Viet Nam (Thành Công). Doanh nghiệp Thành Công là doanh nghiệp liên 
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doanh giữa doanh nghiệp Thành Công của Việt Nam và Hyundai của Hàn Quốc, 

năm 2002 đã tăng công suất lắp ráp lên 100.000 chiếc, và có kế hoạch sản xuất 

180.000 xe ô tô mỗi năm dưới thương hiệu Hyundai. Thứ ba là Trường Hải Auto 

(THACO). THACO là doanh nghiệp chuyên sản xuất xe thương mại của Việt Nam, 

sử dụng thiết bị sản xuất có công suất 160.000 chiếc để không chỉ sản xuất xe buýt 

và xe tải mang thương hiệu doanh nghiệp mình mà còn sản xuất CKD với thương 

hiệu quốc tế như Kia, Peugeot,... Thêm vào đó, doanh nghiệp còn có dây chuyền 

lắp ráp xe Mazda với công suất 100.000 chiếc/năm. 

Phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về 3 doanh nghiệp trên đây. 

Bảng 9.1. Công suất sản xuất xe ô tô của Việt Nam 
 

Tên nhà sản xuất Công suất sản xuất 

Vingroup 250.000 

Hyundai Thanh Cong Vietnam 180.000 

Truong Hai Auto 160.000 

THACO Mazda Automobile Manufacturing 100.000 

Toyota Motor Vietnam 70.000 

Ford Vietnam 40.000 

Vietnam Engine and Agricultural Machinery (VEAM) 33.000 

Hino Motors Vietnam 30.000 

Honda Vietnam 23.000 

Daehan Motors Vietnam 20.000 

Vietnam Motors 20.000 

TCIE Vietnam 14.400 

Isuzu Vietnam 12.000 

Mitsubishi Motors Vietnam 10.000 

Mekong Auto 7.000 

Mercedes-Benz Vietnam 6.000 

Vietnam Suzuki 5.000 

Giai Phong Motor 5.000 

Vinacomin Motor Industry 1.500 

Vietnam Daewoo Bus 1.000 

 987.900 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Marklines (truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2022). 
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1 g lớn từ trước”: THACO và Thành Công 

1.1  

Một trong những doanh nghiệp ô tô Việt Nam thành công là Truong Hai 

Auto Corporation (THACO). THACO được thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 

1997 tại Đồng Nai, miền Nam Việt Nam và trở thành thủ lĩnh trong lĩnh vực sản 

xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam. Vào thời điểm tháng 02 năm 2021, THACO 

AUTO tự hào với thành tích “chiếm 51,4% thị phần” (Ngoài xe buýt thương hiệu 

THACO, còn kinh doanh các loại xe được sản xuất với thương hiệu BMW, Mini, 

Peugeot, Kia, Mazda – người viết chú thích). Tổng doanh số đạt 10.837 xe, bao 

gồm 8.570 xe du lịch và 2.267 xe thương mại (Truong Hai Group Corporation, 

2022). Theo trang web của doanh nghiệp: 

Kinh doanh ô tô & xe máy của THACO AUTO bao gồm hoạt động phân 

phối đa dạng các chủng loại xe từ xe du lịch đến xe bus, xe tải, xe chuyên 

dụng thuộc thương hiệu ô tô quốc tế (KIA, Mazda, Peugeot, BMW; 

Foton, Mitsubishi Fuso), thương hiệu THACO (Thaco Bus) và hệ thống 

bán lẻ ô tô hơn 383 showroom/xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng, các 

thương hiệu trải dài trên khắp các tỉnh/thành Việt Nam từ Bắc đến Nam 

(Tập đoàn Trường Hải) 

Ngoài xe 4 bánh, năm 2021, THACO đã thâm nhập vào thị trường sản xuất 

xe 2 bánh (Nguyễn, 2020). Ngoài ra, điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển 

của THACO là gần đây, doanh nghiệp đã phát triển thành Tập đoàn, bắt đầu mở 

rộng hoạt động ra các lĩnh vực ngành nghề khác ngoài sản xuất ô tô. Năm 2021, 

THACO cải cách cơ cấu với quy mô lớn và THACO AUTO là tập đoàn trực thuộc 

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô. 

Theo mục “ABOUT US” trên trang web của THACO, 

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chuyên nhập 

khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã phát triển 

vượt bậc, đưa doanh nghiệp trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành 

gồm: THACO AUTO (Ô tô), THACO AGRI (Nông Lâm nghiệp); THACO 

INDUSTRIES (Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ), THADICO (Đầu tư xây 

dựng), THILOGI (Logistics) và THISO (Thương mại dịch vụ), trong đó 

các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao. 

(Tập đoàn Trường Hải, n.d.-b) 

1.2 Công 

Một “ông lớn từ trước” nữa là doanh nghiệp Thành Công, được thành lập 

vào năm 1999, chuyên sản xuất xe buýt, xe tải, máy kéo, cần cẩu công nghiệp 
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(Marklines n.d.-b). Hyundai Thành Công Việt Nam (HTC) (Hyundai Thanh Cong 

Viet Nam n.d.) là doanh nghiệp liên doanh giữa Thành Công và Hyundai, hiện 

đang sản xuất xe con và xe thương mại mang thương hiệu Hyundai và Hyundai 

Thanh Cong Commercial Vehicle (HTCV) đang sản xuất xe thương mại, trong đó 

có xe buýt. 

Giống như THACO, Thành Công cũng đang mở rộng hoạt động sang nhiều 

lĩnh vực ngành nghề khác nhau để phát triển thành Tập đoàn. Theo thông tin của 

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Thành Công hiện 

đang mở rộng hoạt động sang ngành khách sạn, ngành công nghiệp giải trí (bao 

gồm sân gôn); nhà ở, nghỉ dưỡng cao cấp; cơ sở hạ tầng giao thông; và tài chính, 

ngân hàng (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2021). 

Có thể nói THACO và Thành Công là những ví dụ thành công của doanh 

nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô, nhưng hai doanh nghiệp này dựa 

vào sức mạnh thương hiệu và công nghệ cốt lõi của doanh nghiệp nước ngoài, 

nhiều sản phẩm ô tô được sản xuất ra mang thương hiệu nước ngoài. Tuy nhiên, 

như trình bày dưới đây, tình hình phụ thuộc vào thương hiệu nước ngoài của doanh 

nghiệp Việt Nam đã có sự thay đổi lớn khi xuất hiện một “Ông lớn mới nổi” là 

Vinfast. 

 
2 nFast, người thay đổi cuộc chơi 

Ngày 02 tháng 9 năm 2017, VinFast, nhà sản xuất ô tô tư nhân thuộc tập 

đoàn Vingroup, tập đoàn lớn nhất Việt Nam đã khánh thành nhà máy sản xuất ô 

tô 335 héc-ta tại khu công nghiệp Cát Hải, ngoại ô thành phố Hải Phòng. Với sự 

hỗ trợ của Siemens, “nhà máy sản xuất ô tô được số hóa toàn bộ đầu tiên ở Đông 

Nam Á” đã được xây dựng với tốc độ thần tốc 21 tháng, bằng một nửa dự án tương 

tự trước đây (Siemens, n.d). Kể từ khi thành lập vào năm 2017 cho đến nay, 

VinFast không ngừng mở rộng sản xuất ô tô với tốc độ kinh ngạc. 

⚫ Tại Paris Motor Show năm 2018, công bố hai nguyên mẫu LUX SA2.0 và 

LUX A2.0 do doanh nghiệp thiết kế tầm cỡ quốc tế Pininfarina thiết kế 

(AirCar 2018); 

⚫ Tháng 11 năm 2018, công bố xe máy điện Klara đầu tiên của VìnFast (An 

2018); 

⚫ Ngày 21 tháng 3 năm 2019, chưa đầy 2 năm sau khi khởi công nhà máy ở 

đảo Cát Hải, VinFast đã gửi 155 xe nguyên chiếc thuộc lô xe đầu tiên đi 

kiểm định chất lượng và độ an toàn tại Châu Âu, Châu Á, Châu Úc và Châu 

Mỹ nhằm nhận chứng chỉ 5 sao của ASEAN NCAP (Không rõ tên, 2019b); 
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 Fast tự hào đứng vị trí thứ 5 về doanh số bán xe ô tô vào quý 1 năm 

2020, sau 3 năm thành lập (Lee, 2020); 

 25 tháng 12 năm 2021, VinFast bàn giao lô xe ô tô điện đầu tiên (VF e34) 

cho người tiêu dùng Việt Nam (Doll 2021). VF e34 là dòng ô tô điện đầu 

tiên được sản xuất và phân phối tại Việt Nam. Qua đây, có thể nhìn thấy 

một phần chiến lược đi tắt đón đầu của VinFast - tiên đoán trước xu thế điện 

khí hóa ô tô và công nghệ lái xe tự động trong thời đại trung hòa carbon; 

 ng 7 năm 2022, VinFast “đã quyết định thu hẹp bộ phận động cơ đốt 

trong đang hợp tác với BMW nhằm hướng đến điện khí hóa ô tô hoàn toàn” 

(Không rõ tên, 2022b); 

 ng thời với việc phát triển ô tô điện, VinFast cũng đang mở rộng sản xuất xe 

máy điện (Không rõ tên, 2022b). 

Tóm lại, VinFast có khả năng trở thành người thay đổi cuộc chơi, đưa ngành 

công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp của người Việt Nam. Sở dĩ như vậy 

là vì VinFast đã tham gia sản xuất cả ô tô lẫn xe máy, chú trọng sản xuất sản phẩm 

mang thương hiệu của mình và theo đuổi chiến lược đi tắt đón đầu với hạt nhân 

là ô tô điện. 

 
1 nh sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 

Trước khi phân tích chi tiết hiện trạng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, 

phần này khái quát về chính sách ngành công nghiệp ô tô, môi trường kinh doanh 

quốc tế và đặc biệt là tình hình xuất nhập khẩu ô tô hiện nay. 

1.1 h ngành công nghiệp ô tô 

Tình hình hiện nay của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam là kết quả tổng 

hợp của nhiều yếu tố như chính sách phát triển kinh tế, xã hội quốc gia, trước hết 

phải kể đến là Chính sách Đổi mới và chính sách phát triển ngành công nghiệp ô 

tô của Chính phủ. Chính sách gần đây liên quan đến ô tô đều dựa theo Quyết định 

số 1168 ngày 16 tháng 7 năm 2014 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công 

nghiệp ô tô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Quyết định số 1211 về Phê 

duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. Các Quyết định này đều ghi rõ mục tiêu chính sách đến năm 

2030 và tầm nhìn chính sách để thực hiện mục tiêu đó (Bảng 9.2). Theo dự báo 

của Chính phủ Việt Nam, thị trường trong nước tăng trưởng; ngành sản xuất ô tô 

và phụ tùng ô tô phát triển; sản xuất thay thế nhập khẩu, xuất khẩu linh kiện và 

phụ tùng ô tô gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa được nâng cao, nên trong giai đoạn từ năm 

2021 đến 2030, ngành công nghiệp sản xuất ô tô dự kiến tăng trưởng bình quân 

hàng năm 14,26%. Để quy định cơ chế, chính sách thực thi Chiến lược phát triển 
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ngành công nghiệp ô tô (Quyết định 1168) và Quy hoạch phát triển ngành công 

nghiệp ô tô (Quyết định 1211), ngày 4 tháng 02 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành Quyết định số 229 về Cơ chế, Chính sách thực hiện Chiến lược và 

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. 

Bảng 9.2. Mục tiêu chính sách của Việt Nam (năm 2025 và năm 2030) 
 

 2020 2025 2030 

Sản xuất trong nước (tỷ trọng trong tổng nhu cầu, %)    

Xe ô tô đến 9 chỗ 60 65 70 

Xe ô tô từ 10 chỗ trở lên 90 92 92 

Xe ô tô tải 78 78 80 

Xe chuyên dụng 

Sản xuất trong nước (chiếc) 

15 18 2 

Tổng cộng 227.496 466.375 862.761 

Xe ô tô đến 9 chỗ 114.053 237.900 451.512 

Xe ô tô từ 10 chỗ trở lên 14.154 29.102 51.288 

Xe ô tô tải 97.952 197.017 356.115 

Xe chuyên dụng 

Xuất khẩu xe ô tô (chiếc) 

1.336 2.356 3.846 

Tổng cộng 20.000 60.000 

Xe ô tô đến 9 chỗ 5.000 30.000 

Xe ô tô từ 10 chỗ trở lên 5.000 10.000 

Xe ô tô tải 10.000 20.000 

Xuất khẩu linh kiện phụ tùng (triệu đô la Mỹ) 4.000 6.000 

Giá trị sản xuất trong nước (%) 
   

Xe ô tô đến 9 chỗ 30 - 40 40 - 45 50 - 55 

Xe ô tô từ 10 chỗ trở lên 35 - 45 50 - 60 70 - 75 

Xe ô tô tải 30 - 40 45 - 55 65 - 70 

Xe chuyên dụng 25 - 35 40 - 45 55 - 60 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Quyết định số 1211/QĐ-TTg. 

1.2 thương mại quốc tế 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành các Quyết định này để vừa tiến hành cắt 

giảm thuế quan nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN theo lộ trình cắt giảm thuế 

quan của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), vừa phát triển ngành 

công nghiệp ô tô, thúc đẩy các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tham 

gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong sản xuất ô tô và linh kiện ô tô, cũng như đẩy 
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mạnh xuất khẩu. Chính phủ Việt Nam đã ký nhiều Hiệp định thương mại tự do 

(FTA) như Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại 

tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu 

vực (RCEP) nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống thương mại và đầu tư tự do hơn. 

Thế nhưng, bên cạnh chính sách xúc tiến thương mại như trình bày ở trên, 

Chính phủ Việt Nam đang áp dụng nhiều chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô 

tô trong nước. Ví dụ, Quyết định số 68/QĐ-TTg được ban hành ngày 04 tháng 4 

năm 2002 cấm nhập khẩu phụ tùng và xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng. Xe 

mới dưới 16 chỗ chỉ được nhập khẩu khi có giấy phép của Bộ Công Thương Việt 

Nam (2001). Chính sách bảo hộ của Chính phủ Việt Nam vẫn được tiếp tục duy 

trì sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007. 

Ví dụ, mức thuế nhập khẩu ô tô vào thời điểm năm 2014 là 70%, một mức thuế 

rất cao (Lê, 2019:4). Năm 2015, Việt Nam gia nhập Khu vực Thương mại tự do 

ASEAN nên thuế nhập khẩu được bãi bỏ, nhưng Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 116/2017/NĐ-CP nhằm thắt chặt quy định về nơi sản xuất, kiểu loại ô tô, 

kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu (Không rõ 

tên, 2018b). Cụ thể, Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định “Doanh nghiệp nhập 

khẩu ô tô phải xuất trình các loại Giấy chứng nhận liên quan đến tiêu chuẩn an 

toàn, tiêu chuẩn môi trường, kiểu loại ô tô, gương chiếu hậu, đèn trước... cấp bởi 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, và cũng phải xuất trình Phiếu kiểm tra chất 

lượng xuất xưởng do doanh nghiệp sản xuất ô tô, phụ tùng nước ngoài cấp” 

(Không rõ tên, 2018b). Theo báo cáo của Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản 

(JETRO), Nghị định số 116/2017/NĐ-CP áp đặt điều kiện khắt khe khó có thể 

thực hiện trong thực tế (Không rõ tên, 2018a). Năm 2020, Nghị định số 

116/2017/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP với những điều 

kiện nới lỏng hơn, nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục bảo hộ ngành công 

nghiệp ô tô trong nước (Không rõ tên, 2018a).103 

Tóm lại, Chính phủ Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa 

xu thế tự do thương mại và phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước. 

Với lịch sử ngành công nghiệp ô tô như trên, Việt Nam nên đi theo định 

hướng nào để phát triển thành một ngành công nghiệp thực sự có năng lực cạnh 

tranh. Trước khi đưa ra đề xuất chính sách, trước hết, tác giả khái quát về ngành 

công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, rồi sau đó, xem xét vị trí của ngành công 

nghiệp ô tô Việt Nam trong khung khổ “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN”. 
 

 
103 Liên quan đến Nghị định 116/2017/NĐ-CP, Nghị định 17/2022/NĐ-CP, và các chính sách 

ngành công nghiệp ô tô khác cùng với ảnh hưởng của nó, tham khảo Schröder (2021:229-236). 



253  

1 nào để Việt Nam có thể phát triển ngành công nghiệp phụ tùng ô tô có 

năng lực cạnh tranh mạnh? 

1.1 của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô 

Để phát triển ngành công nghiệp ô tô theo Quyết định số 1168 và 1211, 

Chính phủ Việt Nam đã quyết định xúc tiến phát triển ngành công nghiệp phụ tùng 

ô tô. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã tạo hành lang pháp lý 

như ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 về Phát 

triển ngành công nghiệp hỗ trợ và Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 

năm 2017 về Phê duyệt chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ từ năm 

2016 đến năm 2025, tập trung hỗ trợ toàn diện ngành công nghiệp sản xuất nguyên 

liệu, phụ kiện, linh kiện, phụ tùng thay thế được sử dụng để lắp ráp không những 

ô tô mà còn các sản phẩm hoàn chỉnh khác. 

Đánh giá tác động của những chính sách này đối với ngành công nghiệp ô 

tô đòi hỏi phải nghiên cứu thêm, nhưng số liệu thống kê cho thấy ngành công 

nghiệp phụ tùng ô tô đã có bước phát triển trong những năm gần đây. Theo Niên 

giám thống kê Việt Nam (năm 2021), vào năm 2020, trong lĩnh vực sản xuất ô tô, 

rơ moóc, sơ mi rơ moóc có 639 doanh nghiệp hoạt động, tuyển dụng 153.350 lao 

động, có doanh số thuần là 336 730 tỷ đồng. So với năm 2015, tất cả những chỉ 

tiêu đều tăng mạnh, cụ thể số văn phòng tăng 435 văn phòng, số lượng nhân viên 

tăng 118.465 người và doanh số thuần tăng 219.507 tỷ đồng. 

Khác với thống kê của Chính phủ, cơ sở dữ liệu về nhà cung cấp của doanh 

nghiệp MarkLines không bao gồm tất cả nhà cung cấp nhưng cũng đã cho thấy 

hiện trạng phát triển của nhà cung cấp phụ tùng ô tô. Vào thời điểm ngày 24 tháng 

01 năm 2023, số lượng nhà cung cấp phụ tùng ô tô của Việt Nam có trong cơ sở 

dữ liệu này là 444 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp này lớn hơn số lượng 362 doanh 

nghiệp của Phi-lip-pin nhưng ít hơn so với con số 650 doanh nghiệp của Ma-lai- 

xi-a. Con số này không những cho thấy tình hình phát triển của ngành công nghiệp 

ô tô mà còn chỉ ra thực trạng của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô Việt Nam. 

1.2 nh công nghiệp phụ tùng ô tô Việt Nam 

Việc doanh nghiệp ô tô nước ngoài đầu tư vào Việt Nam từ những năm 

1990, việc các doanh nghiệp Việt Nam như THACO, Thành Công được thành lập, 

và việc VinFast ra đời đã làm cho nền tảng phát triển của ngành công nghiệp phụ 

tùng ô tô trở nên vững chắc với 5 đặc trưng sau đây. 

Đặc trưng thứ nhất của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô Việt Nam là về 

mặt địa lý, các doanh nghiệp phụ tùng tập trung ở miền Bắc với trung tâm là Hà 

Nội và Hải Phòng, ở Miền Nam với trung tâm là thành phố Hồ Chí Minh 

(Kobayashi, Ishioka, và Schroeder, 2021). Miền Trung là cứ điểm sản xuất của 
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THACO, các doanh nghiệp phụ tùng của THACO tập trung ở tỉnh Quảng Nam và 

thành phố Đà Nẵng, nhưng quy mô sản xuất của miền Trung vẫn còn nhỏ so với 

khu vực miền Bắc và miền Nam. 

Đặc trưng thứ hai là các doanh nghiệp phụ tùng có năng lực kỹ thuật tương 

đối cao (cấp 1) là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Nhật Bản..., 

trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam có năng lực kỹ thuật thấp và đang hoạt động 

với tư cách là nhà cung cấp phụ tùng cấp 2 hoặc cấp 3 để hỗ trợ cho các nhà cung 

cấp cấp 1. 

Bảng 9.3. Tiêu chí đánh giá cấp 1, cấp 2, cấp 3 
 

Phân 

loại 

Tiêu chí đánh giá Cấp 1 Ứng viên cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

Quan hệ 

giao dịch 

1 Quan hệ giao 

dịch 

Giao dịch 

trực tiếp với 

nhà sản xuất 

ô tô 

Giao dịch với 

cấp 1 và một 

bộ phận nhà 

sản xuất ô tô 

Giao dịch với 

cấp 1 
Giao dịch 

với cấp 2 

2 Sản phẩm do 

doanh nghiệp 

tự thiết kế, 

phát triển 

Có Không 

(sản xuất theo 

đơn đặt hàng) 

Không 

(sản xuất 

theo đơn đặt 

hàng) 

 
Không 

(sản xuất 

theo đơn đặt 

hàng) 

3 Hoạt động 

gia nhập hiệp 

hội nhà sản 

xuất 

Tham gia Tham gia Tự nguyện 

tham gia 

Không có tư 

cách tham 

gia 

Trình độ 

kỹ thuật 

1 Hệ thống 

thiết kế, khai 

thác,phát 

triển 

 
Có 

Không 

(tuy nhiên, có 

thể hoàn thiện 

trong tương 

lai) 

 
Không 

 
Không 

2 Hệ thống 

đánh giá chất 

lượng 

(người, thiết 

bị) 

Có thể bảo 

hành độ 

cứng, khiếm 

khuyết bên 

trong và 

chức năng 

khác 

Có thể bảo 

hành độ cứng, 

độ chính xác 

về kích thước 

và các đặc tả 

kỹ thuật khác 

Có thể bảo 

hành độ 

chính xác về 

kích thước và 

các đặc tả kỹ 

thuật khác 

Có thể bảo 

hành độ 

chính xác về 

kích thước 

và các đặc tả 

kỹ thuật 

khác 

3 Hình thái sản 

phẩm 

Sản xuất 

tích hợp 

(lắp ráp sản 

phẩm) 

Sản xuất lắp 

ráp bộ phận và 

phụ tùng 

Sản xuất phụ 

tùng 

Sản xuất phụ 

tùng với lô 

nhỏ 

Tham 

khảo 

Doanh thu 

(100 triệu/ năm) 

Trên 10 tỷ 

Yên 

Trên 5 tỷ Yên Từ 2 đến 3 tỷ 

Yên 

Dưới 1 tỷ 

Yên 

Số lượng nhân 

viên 

Trên 3000 

người 

500 ~ 1000 

người 

100 ~ 500 

người 

50 ~ 100 

người 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ nhiều tài liệu. 
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Đặc trưng thứ ba là nhà cung cấp phụ tùng ô tô của Việt Nam được chuyên 

môn hóa thực hiện một quy trình sản xuất đơn nhất như đúc, dập, đúc khuôn nhựa, 

sơn... Cấp 1 có thể kết hợp nhiều quy trình này để cung cấp phụ tùng, mô-đun cho 

các nhà sản xuất ô tô. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam không thể phát triển 

năng lực để kết hợp nhiều quy trình sản xuất từ gia công nguyên liệu cho đến quy 

trình gia công cơ khí, sơn, lắp ráp và kiểm định cuối cùng. Phạm vi đối tượng bảo 

hành chất lượng cũng khác nhau giữa nhà cung cấp đa quốc gia cấp 1 và nhà cung 

cấp Việt Nam cấp 2, cấp 3. Nhà cung cấp Việt Nam có thể cung cấp “bảo hành 

quy cách”, nghĩa là bảo hành kích thước sản phẩm khớp với bản thiết kế (Bảng 

9.3). Nhưng vì không có thiết bị kiểm tra nên không thể cung cấp “bảo hành chức 

năng”, nghĩa là bảo hành độ cứng, sức bền, và những yêu cầu vật lý khác giống 

như nội dung bảo hành mà doanh nghiệp cấp 1 có thể thực hiện đối với nhà sản 

xuất ô tô và nhà sản xuất phụ tùng gốc (OEM) ô tô. 

Đặc trưng thứ tư là lộ trình chung khi thâm nhập vào thị trường phụ tùng ô 

tô cấp 1. Những doanh nghiệp đã trở thành cấp 1, sau khi thỏa mãn các điều kiện 

kỹ thuật ngặt nghèo, là những doanh nghiệp đã thâm nhập thị trường phụ tùng ô 

tô từ khởi điểm sản xuất phụ tùng xe hai bánh có hàng rào gia nhập tương đối thấp 

để có thể đáp ứng với nhu cầu sản xuất số lượng lớn. Các doanh nghiệp này đã 

mài giũa kỹ thuật sản xuất xe hai bánh trong chuỗi cung ứng xe hai bánh toàn cầu, 

và đã thành công trong việc mở rộng thị trường ra khỏi Việt Nam, vươn ra thị 

trường nước ngoài như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Mê-hi-cô. Và sau cùng, đã 

bắt đầu sản xuất phụ tùng xe bốn bánh trên cơ sở năng lực kỹ thuật và năng lực 

tiếp thị có được thông qua sản xuất phụ tùng xe hai bánh. 

1.3 ợc điểm của giới sản xuất phụ tùng ô tô Việt Nam 

Ngành công nghiệp phụ tùng ô tô cần phải làm gì đề mở rộng ngành công 

nghiệp ô tô Việt Nam. Dựa trên kinh nghiệm từ trước đến nay của Việt Nam nói 

riêng và các nước ASEAN nói chung, sự thay đổi cơ cấu của ngành công nghiệp 

ô tô hiện nay, kết quả khảo sát được thực hiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh vào tháng 9 năm 2022, nhóm tác giả đề xuất 4 giải pháp sau đây. 

Thứ nhất là nâng cao năng lực kỹ thuật của ngành công nghiệp phụ tùng ô 

tô Việt Nam. Kobayashi, Ishioka, và Schroeder (2021) đã phân loại 192 doanh 

nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam được đăng trên Báo cáo năm 2018 

của văn phòng JETRO Hà Nội và JETRO thành phố Hồ Chí Minh thành 3 cấp 

(cấp 1, cấp 2, cấp 3) và đánh giá năng lực của các doanh nghiệp này dựa theo tiêu 

chuẩn kỹ thuật và quan hệ giao dịch (Bảng 9.3). Ở Việt Nam chỉ có 11 doanh 

nghiệp cấp 1 có năng lực kỹ thuật cao và giao dịch trực tiếp với OEM, chiếm tỷ 

trọng 5,7% (Bảng 9.4). Để nâng cao năng lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp phụ 

tùng ô tô, Chính phủ Việt Nam phải nhanh chóng thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ 
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doanh nghiệp phụ tùng như ưu đãi thuế cho đầu tư thiết bị, cải thiện điều kiện lao 

động, tăng cường đào tạo kỹ năng cho công nhân lành nghề, thúc đẩy đào tạo kỹ 

thuật tiên tiến thông qua liên kết giữa doanh nghiệp và trường đại học. Những 

chính sách này đã được tiến hành ở Nhật Bản từ những năm 1960. 

Bảng 9.4. Số doanh nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 phân theo nguồn vốn đầu tư 
 

 Doanh nghiệp 

Việt Nam 

Doanh nghiệp nước 

ngoài (trừ Nhật Bản) 

Doanh nghiệp 

Nhật Bản 

Tổng cộng 

Cấp 1 4 2% 3 2% 4 2% 11 6% 

Cấp 2 28 15% 28 15% 13 7% 69 36% 

(Ứng viên 

cấp 1) 

10 5% 7 4% 4 2% 21 11% 

Cấp 3 70 36% 23 12% 19 10% 112 58% 

Tổng cộng 102 53% 54 28% 36 19% 192 100% 

Nguồn: JETRO Hà Nội (tháng 9 năm 2017, tháng 7 năm 2028, tháng 10 năm 2018) và 

JETRO thành phố Hồ Chí Minh (tháng 10 năm 2018). 

Thứ hai là mở rộng thị trường. Cho đến năm 2020, các doanh nghiệp sản 

xuất phụ tùng ô tô đã không dự đoán được rằng thị trường trong nước sẽ được mở 

rộng. Thay vào đó, xuất khẩu được xem là có triển vọng. 32 doanh nghiệp có thứ 

hạng cao nhất trong số những doanh nghiệp phụ tùng ô tô của Việt Nam bao gồm 

11 doanh nghiệp cấp 2 và 21 doanh nghiệp có tư cách gia nhập cấp 1 (Bảng 9.4). 

Để lý giải hiện trạng này, cần xem vị trí của các doanh nghiệp đó trên thị trường. 

Đặc điểm chung của 32 doanh nghiệp này là sử dụng chuỗi cung ứng toàn cầu để 

thâm nhập thị trường Nhật Bản và Âu Mỹ. Từ khoảng năm 2020, bằng cách thâm 

nhập vào các thị trường trên, kết hợp với việc mở rộng thị trường trong nước, các 

doanh nghiệp này đã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của mảng phụ tùng xe ô tô. 

Thứ ba là tận dụng ngành công nghiệp phụ tùng xe hai bánh. Phần lớn 

doanh nghiệp của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô Việt Nam đều bắt đầu từ doanh 

nghiệp sản xuất phụ tùng xe hai bánh đã có được công nghệ sản xuất số lượng lớn 

để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng gia tăng, và đã có kinh nghiệm xuất 

khẩu sang chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhà cung cấp phụ tùng xe hai bánh có năng 

lực kỹ thuật và năng lực thâm nhập thị trường này (bao gồm 32 doanh nghiệp có 

thứ hạng cao nhất trong số các doanh nghiệp phụ tùng ô tô của Việt Nam) bắt đầu 

thâm nhập thị trường phụ tùng xe bốn bánh. Trong số 192 doanh nghiệp phụ tùng 

của Việt Nam nêu trên, có 29 doanh nghiệp chuyên cung cấp phụ tùng xe hai bánh, 

17 doanh nghiệp chuyên cung cấp phụ tùng xe bốn bánh, còn lại 148 doanh nghiệp, 

chiếm 77% tổng doanh nghiệp, cung cấp cả phụ tùng xe hai bánh và xe bốn bánh 

(Bảng 9.5). Nghĩa là, 148 doanh nghiệp này, nếu được Chính phủ hướng dẫn kỹ 

thuật, hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế thích hợp, và tiếp cận được với thị trường trong 
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và ngoài nước thì sẽ chuyển đổi sản xuất từ phụ tùng xe hai bánh sang phụ tùng 

xe bốn bánh. 

Bảng 9.5. Doanh nghiệp sản xuất phụ tùng xe hai bánh, xe bốn bánh 

phân theo nguồn vốn đầu tư 
 

 Phụ tùng 

xe hai bánh 

Phụ tùng 

xe hai bánh 

và xe bốn 

bánh 

(Xe hai bánh, 

xe bốn bánh 

và xe khác) 

Phụ tùng xe 

bốn bánh 

Tổng cộng 

Doanh 

nghiệp Việt 

Nam 

17 9% 76 40% (55) (29%) 9 5% 102 53% 

Doanh 

nghiệp nước 

ngoài (trừ 

Nhật Bản) 

6 3% 47 24% (31) (16%) 1 1% 54 28% 

Doanh 

nghiệp Nhật 

Bản 

4 2% 25 13% (19) (10%) 7 4% 36 19% 

Tổng cộng 27 14% 148 77% (105) (55%) 17 9% 192 100% 

Chú thích: “Phụ tùng xe hai bánh và xe bốn bánh” bao gồm tất cả các doanh nghiệp 

“xe hai bánh, xe bốn bánh và xe khác” 

Nguồn: JETRO Hà Nội (tháng 9 năm 2017, tháng 7 năm 2028, tháng 10 năm 2018) và 

JETRO thành phố Hồ Chí Minh (tháng 10 năm 2018). 

Thứ tư là hoàn thiện hệ thống cung cấp phụ tùng để sản xuất xe điện hai 

bánh và bốn bánh. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra mục tiêu tăng thu nhập vào năm 

2045 và đã bắt tay vào sản xuất xe điện hai bánh và bốn bánh. Dự báo đến năm 

2045, cùng với sự mở rộng trạm nạp điện, quá trình điện khí hóa ô tô sẽ được đẩy 

mạnh. Năm 2022, xe buýt điện do VinFast sản xuất đã chạy trên đường phố Hà 

Nội. Cùng với thúc đẩy điện khí hóa ô tô, hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội như 

trạm nạp điện, Chính phủ cũng cần phát triển ngành công nghiệp phụ tùng với 

mục tiêu là phát triển ngành công nghiệp hỗn hợp động cơ, bộ biến tần, e-Axle và 

pin. Để phát triển các kỹ thuật này, cần phải sử dụng, liên kết các kỹ thuật IT và 

kỹ thuật phần mềm, cũng như xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác giữa doanh 

nghiệp và trường đại học nhằm điện khí hóa ô tô. 

 
2 ủa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ở Đông Nam Á 

Chỉ qua tình hình phát triển nhà cung cấp, quy mô sản xuất ô tô và phụ tùng, 

linh kiện ô tô được thể hiện trong Bảng 9.2, khó xác định tiềm năng tăng trưởng 

của thị trường ô tô trong nước, nhưng nếu so sánh quốc tế giữa Việt Nam và các 

đối thủ cạnh tranh sẽ có được những gợi ý hữu ích về khả năng phát triển của 

ngành công nghiệp ô tô. Bảng 9.6 cho thấy quy mô thị trường ô tô Việt Nam đang 
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tiệm cận với quy mô của Phi-lip-pin, nhưng vào năm 2019, trước khi xảy ra dịch 

COVID-19, chỉ bằng một nửa của Ma-lai-xi-a. Mặt khác, công suất sản xuất xe ô 

tô của Việt Nam gấp 6 lần Phi-lip-pin nên có thể suy luận rằng Việt Nam sẽ đuổi 

kịp ngành công nghiệp lắp ráp xe ô tô của Ma-lai-xi-a. Các dữ liệu về quy mô 

cung cấp này, bao gồm dữ liệu trong Bảng 9.1 chỉ ra rằng nhà sản xuất ô tô, đặc 

biệt là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã tin tưởng vào tiềm năng của thị trường 

trong nước, tiên phong đầu tư thiết bị lắp ráp xe ô tô trước các doanh nghiệp cạnh 

tranh vốn nước ngoài mạnh khác; và các nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản như 

Toyota, Honda chọn Thái Lan, In-đô-nê-xi-a làm cứ điểm sản xuất chủ yếu ở Đông 

Nam Á. 

Bảng 9.6: Doanh số, sản lượng và công suất dự đoán năm 2019 (chiếc) 
 

 Ma-lai-xi-a In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Thái Lan Việt Nam 

Doanh số (2019) 604.281 1.030.126 369.941 1.007.552 322.322 

Sản xuất (2019) 571.632 1.286.848 95.094 2.013.710 176.203 

Công suất 1.291.265 2.106.840 158.200 3.099.200 987.900 

Chú thích: công suất không bao gồm công suất đang nằm trong kế hoạch. 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Marklines (công suất), và Liên hiệp xe ô tô ASEAN 

(https://www.asean-autofed.com/index.html) 

Xuất khẩu phụ tùng xe ô tô ở Bảng 9.7 cho thấy tiềm năng phát triển của 

ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang trở thành hiện thực. Về xuất khẩu phụ tùng 

xe ô tô theo định nghĩa hẹp (phân loại HS8708), năm 2020, Việt Nam vượt qua 

Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin, gần bằng với kim ngạch xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a. 

Về kim ngạch xuất khẩu phụ tùng xe ô tô theo Hiệp định Hoa Kỳ, Mê-hi-cô, Ca- 

na-đa (USMCA), Việt Nam được xếp là nước xuất khẩu chủ yếu phụ tùng xe ô tô 

trong khu vực Đông Nam Á. Về kim ngạch xuất khẩu phụ tùng xe ô tô theo định 

nghĩa rộng, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu phụ tùng của Việt Nam vượt qua In- 

đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. Dữ liệu này phản ánh Việt Nam đang phát huy vai trò 

chủ yếu trong chuỗi giá trị toàn cầu xe ô tô, đặc biệt là trong sản xuất bộ dây điện. 

Bảng 9.7: Kim ngạch xuất khẩu phụ tùng xe ô tô năm 2020, triệu đô la Mỹ 
 

 Ma-lai-xi-a In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Thái Lan Việt Nam 

HS8708 962 1.500 851 6.698 1.311 

USMCA 6.513 6.477 4.537 19.547 10.400 

Chú thích: Phụ tùng xe ô tô theo theo định nghĩa hẹp là mã HS 8708 (bộ phận và phụ 

kiện xe ô tô), và định nghĩa hẹp là theo định nghĩa của USMCA. 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp theo số liệu của UN Comtrade và USMCA. 

http://www.asean-autofed.com/index.html)
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1.1 ển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 

Từ hiện trạng và chiến lược đang được thực hiện để phát triển ngành công 

nghiệp ô tô, có thể nhận định rằng Việt Nam có thể phát triển ngành công nghiệp 

ô tô bằng 2 cách tiếp cận như sau. 

Cách tiếp cận thứ nhất là ưu tiên thu hút các nhà sản xuất xe hoàn chỉnh 

đầu tư vào Việt Nam, đầu tiên sản xuất xe hoàn chỉnh rồi cố gắng bắt kịp các nước 

thành viên đầu tiên của ASEAN như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a. Cách tiếp cận này 

sử dụng cơ chế quản trị (Gereffi, Humphrey, và Sturgeon, 2005) và khả năng tích 

hợp (Fujita và Thisse, 1996) của chuỗi giá trị toàn cầu do các nhà sản xuất xe ô tô 

nước ngoài chi phối để hình thành các cụm công nghiệp. Chính sách này thu hút 

nhà sản xuất xe ô tô nhờ hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghiệp và dành ưu đãi cho 

FDI, lấy đó làm đòn bẩy để kích hoạt các nhà cung cấp cấp 1 và các nhà cung cấp 

của các nhà cung cấp (nghĩa là nhà cung cấp cấp 2 và nhà cung cấp thấp hơn) sản 

xuất tại chỗ, nhằm phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến ô tô trong nước 

theo mô hình “phát triển đầy đủ” (Kuchiki và Tsuji, 2008). 

Chiến lược này là chính sách công nghiệp tiêu chuẩn được các nước công 

nghiệp đi trước của ASEAN áp dụng. Các nước này đã chuyển dịch từ thay thế 

nhập khẩu sang xúc tiến xuất khẩu phù hợp với môi trường kinh tế quốc tế, từng 

bước phát triển ngành công nghiệp ô tô đã được tích hợp trong nước. Việt Nam 

cũng đang xem xét sử dụng các cụm công nghiệp một cách chiến lược để phát 

triển ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan như trong 

Quyết định 1211. Tuy nhiên, Việt Nam có thể kỳ vọng không những vào nhà sản 

xuất ô tô nước ngoài mà cả các nhà sản xuất ô tô trong nước như THACO, Thành 

Công, VinFast cũng phát huy vai trò chủ đạo trong việc phát triển chuỗi giá trị 

trong nước, và cũng có thể phát triển theo một lộ trình khác với lộ trình của các 

nước ASEAN đi trước. 

Chiến lược thứ hai là xúc tiến xuất khẩu phụ tùng xe ô tô và phát triển nhà 

sản xuất phụ tùng xe ô tô có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây là cách tiếp cận cần 

thiết để các nhà sản xuất tất cả các loại xe ô tô (ICE, xe nhiên liệu hỗn hợp xăng- 

điện, xe ô tô điện) có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do quy mô của 

thị trường trong nước nhỏ nên sản xuất xe hoàn chỉnh hiện không thể đạt được 

hiệu quả kinh tế theo quy mô. Nếu xét từ khía cạnh đó, ưu tiên phát triển ngành 

công nghiệp phụ tùng xe ô tô này là cách tiếp cận thực tế để tạo ra nền tảng cho 

việc phát triển ngành công nghiệp lắp ráp xe ô tô có năng lực cạnh tranh. Cách 

tiếp cận này có thể sử dụng hiệu quả hơn lợi ích của việc phân mảnh sản xuất 

(Kimura và Ando, 2005), và có tính khả thi cao trong trật tự kinh tế quốc tế, kinh 
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tế khu vực tự do và mở cửa. Nhờ sử dụng cách tiếp cận thứ hai và FTA một cách 

có chiến lược, Việt Nam có thể trở thành cứ điểm sản xuất, xuất khẩu phụ tùng ô 

tô trong môi trường chính trị quốc tế hiện nay, khi tư tưởng dân tộc chủ nghĩa về 

kinh tế đang dâng cao. Về ngắn hạn, cách tiếp cận này thúc đẩy nhập khẩu xe 

nguyên chiếc (CBU) từ các cứ điểm sản xuất xe ô tô của các nhà sản xuất xe ô tô 

được đặt tại các nước thành viên đầu tiên của ASEAN. Tuy nhiên, về trung dài 

hạn, việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các nhà cung cấp phụ tùng 

Việt Nam thông qua xúc tiến xuất khẩu sẽ góp phần xây dựng một ngành công 

nghiệp ô tô trong nước có năng lực cạnh tranh như cách tiếp cận thứ nhất. 

Nhóm tác giả cho rằng Việt Nam có thể áp dụng cả hai cách tiếp cận trên 

để đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp các nước sản xuất ô tô chủ yếu của Đông Nam Á. 

Trong nhiều ngành công nghiệp (ví dụ xe hai bánh, thiết bị điện tử...) của 

Việt Nam, có những nhà cung cấp có triển vọng trở thành nhà sản xuất phụ tùng 

xe bốn bánh nên có thể áp dụng cách tiếp cận thứ hai. Có thể nói rằng hợp tác với 

nhà sản xuất phụ tùng xe ô tô của Nhật Bản là một cách tiếp cận thực tế để hiện 

thực hóa khả năng đó. Trong số những nhà sản xuất phụ tùng của Nhật Bản cũng 

có doanh nghiệp tích cực đầu tư vào các dự án lắp ráp xe ô tô của nhà sản xuất ô 

tô Việt Nam, nhìn thấy cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Hợp tác giữa nhà cung 

cấp Việt Nam và Nhật Bản mang lại lợi ích cho đôi bên, góp phần phát triển ngành 

công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Nhờ đó, nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản có thể 

tăng cường sử dụng phụ tùng và linh kiện sản xuất tại Việt Nam, xuất khẩu xe 

nguyên chiếc đã sản xuất tại các nhà máy ở Đông Nam Á sang Việt Nam. Vì thế, 

mặc dù xuất khẩu xe ô tô từ ASEAN sang Việt Nam gia tăng, nhưng việc phát 

triển ngành công nghiệp phụ tùng ô tô có năng lực cạnh tranh sẽ góp phần nâng 

cao năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất ô tô nguyên chiếc Việt Nam trong 

tương lai. Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp phụ tùng xe ô tô trong nước 

được nâng cao sẽ kéo theo năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Việt 

Nam trên thị trường ASEAN cũng được nâng cao. 

Hợp tác Nhật Bản và Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô, phụ tùng ô 

tô mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các nhà cung cấp của Việt Nam và Nhật Bản, 

từ đó góp phần tăng cường sức mạnh của các nhà sản xuất Nhật Bản. Một vấn đề 

cần giải quyết trong hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam là cần cho nhiều người 

biết đến tiềm năng của Việt Nam như là một cứ điểm sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô. 

1.2 h công nghiệp 

Để vận dụng hai cách tiếp cận này, cần phải xây dựng chính sách có cân 

nhắc đến lợi thế và vấn đề của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, tình hình hiện 

tại và triển vọng thị trường quốc tế, kinh tế chính trị quốc tế và năng lực cạnh 
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tranh. Nhóm tác giả đề xuất xây dựng chiến lược, chính sách nhằm phát triển 

ngành công nghiệp ô tô, và xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết các vấn 

đề sau. 

(i) Điện khí hóa và số hóa ô tô, thúc đẩy phổ cập xe ô tô 

Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025, mục tiêu phấn đấu 

của Việt Nam là tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân hàng 

năm đạt 6,5~7%, đến năm 2025, GDP đầu người đạt 4.700-5.000 đô la Mỹ. Như 

mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập cao trước năm 2045, Việt Nam 

đang bước vào thời kỳ phổ cập xe ô tô với thị trường ô tô đang tăng trưởng nhanh 

chóng. Môi trường kinh doanh này trở thành một cơ hội tốt để phát triển ngành 

sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô, và các ngành dịch vụ liên quan. Nhờ chuyên môn hóa 

sản xuất loại xe được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, tiếp cận thị trường 

một cách kịp thời, các nhà sản xuất ô tô có thể giành thắng lợi trong cuộc cạnh 

tranh trên các thị trường đang phát triển nhanh. Mặt khác, việc phổ cập nhanh 

chóng ô tô trong đời sống sinh hoạt có thể cũng ảnh hưởng xấu đến kinh tế và xã 

hội Việt Nam như ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, tai nạn giao thông... 

Điện khí hóa, số hóa ô tô sẽ giảm nhẹ những vấn đề này (Iwasaki và Ueki, 2022), 

tăng sự hài lòng của người tiêu dùng, và nhờ đó có thể sẽ được xã hội tiếp nhận. 

Có thể nhận định rằng điện khí hóa, số hóa ô tô tạo cơ hội cho nhà sản xuất 

phụ tùng xe ô tô của Việt Nam triển khai nhiều loại hình kinh doanh liên quan đến 

ô tô, như sản xuất phụ tùng điện, phát triển phần mềm... tạo điều kiện thuận lợi để 

các nhà sản xuất phụ tùng ô tô phát triển. 

(ii) Xúc tiến thương mại, mở cửa đầu tư 

Xuất khẩu phụ tùng ô tô góp phần mở rộng quy mô sản xuất và cắt giảm 

chi phí sản xuất của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô Việt Nam. Dựa vào lợi thế 

kinh tế theo quy mô này, nhà sản xuất phụ tùng ô tô trong nước có thể cung cấp 

phụ tùng, linh kiện giá rẻ cho nhà sản xuất ô tô, nhà cung cấp trong nước và nâng 

cao năng lực cạnh tranh khách hàng. Hơn nữa, sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các 

nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất phụ tùng ô tô có thể sẽ thúc đẩy trao đổi thông 

tin và kiến thức thông qua chuỗi giá trị trong và ngoài nước, củng cố hơn nữa nền 

tảng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, phát triển ngành lắp ráp ô tô thành 

một ngành xuất khẩu. Để trở thành trung tâm cứ điểm sản xuất phụ tùng ô tô theo 

định hướng xuất khẩu, Việt Nam cần phải có chính sách đầu tư thông thoáng hơn. 

(iii) Cơ hội mới do công nghệ số mang lại 

Công nghệ số mang lại nhiều cơ hội mới cho kinh tế và xã hội. Công nghệ 

số có thể giúp cải thiện triệt để hiệu suất, tính linh hoạt trong sản xuất ô tô, phụ 

tùng, linh kiện; sử dụng, bảo dưỡng xe ô tô, cũng như toàn bộ hệ thống giao thông. 
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Việc hiện thực hóa các cơ hội này phải đi kèm với sản xuất và cung cấp phần cứng, 

phần mềm, dữ liệu và cơ sở hạ tầng cần thiết. 

Ảnh hướng trực tiếp của sự kết hợp công nghệ số và điện khí hóa đối với 

sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô là việc sử dụng ngày càng nhiều chất bán dẫn, thiết 

bị cảm biến, các phụ tùng và linh kiện điện tử khác, cũng như phần mềm...Các 

nhà sản xuất ô tô phân bổ nhiều ngân sách hơn cho việc phát triển những yếu tố 

sản xuất này. Nếu tập trung vào những cơ hội này, các nhà sản xuất phụ tùng ô tô 

có thể tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn. Thay đổi này 

cũng góp phần thúc đẩy các ngành nghề khác tham gia vào lĩnh vực kinh doanh 

liên quan đến ô tô. 

Nhờ công nghệ số, ngành công nghiệp ô tô hướng đến khách hàng, hướng 

đến dịch vụ hơn và sự chuyển đổi này đã tạo ra một cơ hội mới để Việt Nam phát 

triển ngành công nghiệp ô tô. Thông qua kết nối với lái xe và những người sử 

dụng ô tô khác, các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm nhà sản xuất ô tô và đại lý ô tô 

có thể tùy chỉnh, cá nhân hóa xe ô tô và dịch vụ khách hàng. Công nghệ số cho 

phép các đại lý xe ô tô sử dụng không gian thực và không gian ảo để nhận đơn đặt 

hàng, ý kiến phản hồi từ khách hàng và cung cấp dịch vụ đa dạng hơn. Công nghệ 

số làm thay đổi căn bản hệ thống phân phối xe tô tô truyền thống vốn dựa vào 

kênh đại lý. 

Công nghệ số phát huy hiệu quả cao nhất khi liên lạc và trao đổi dữ liệu 

được đảm bảo thông suốt, đáng tin cậy mọi lúc, mọi nơi. Việt Nam cần phải hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng và hành lang pháp lý để đảm bảo thông tin liên lạc và lưu 

chuyển dữ liệu tự do giữa những doanh nghiệp có liên quan đến chuỗi giá trị trong 

các ngành công nghiệp liên quan đến ô tô như kết nối từ ô tô đến vạn vật (V2X), 

khai thác phát triển, sản xuất, lưu thông, phân phối, dịch vụ hậu mãi... Kết nối 

công nghệ số là một khái niệm trọng tâm trong chính sách xe ô tô nhằm khai thác 

công nghệ số để ứng phó với những vấn đề toàn cầu, kinh tế, chính trị, xã hội và 

môi trường. Thúc đẩy khái niệm này sẽ mang lại cơ hội phát triển mới cho lĩnh 

vực kinh doanh phần cứng, phần mềm, hệ thống, kỹ thuật và nội dung liên quan 

đến ô tô. 

(iv) Phát triển năng lực của nhà cung cấp Việt Nam 

Để các giải pháp cho những vấn đề trên đạt được thành công, cần phải có 

những nhà cung cấp có năng lực cạnh tranh. Sản lượng ô tô và xuất khẩu phụ tùng 

xe ô tô đang gia tăng, nhưng để mở rộng sản xuất phụ tùng xe ô tô, đa dạng hóa 

sản phẩm, nâng cao chất lượng, củng cố lĩnh vực lắp ráp xe ô tô Việt Nam...điều 

quan trọng vẫn là phát triển nhà cung cấp có năng lực cạnh tranh. 
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Đào tạo nguồn nhân lực là một biện pháp cần thiết trong mọi chính sách. 

Khi xem xét sự phát triển hiện nay của ngành công nghiệp Việt Nam, nhà cung 

cấp Việt Nam cần phải cải thiện khâu sản xuất cơ bản và quản lý chất lượng, đào 

tạo công nhân lành nghề, kỹ sư, người lãnh đạo...để đáp ứng yêu cầu cao về chất 

lượng, chi phí, thời hạn giao hàng (QCD) của nhà sản sản xuất ô tô. Hơn nữa, 

nhiệm vụ cấp bách là cũng phải đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh 

vực khoa học máy tính, rô bốt học, thống kê học...để có thể sử dụng công nghệ số 

như trí tuệ nhân tạo (AI), mô phỏng... 

Cần lưu ý, trong ngành công nghiệp ô tô tương lai, các nhà sản xuất phụ 

tùng cần phải mở rộng đầu tư vào phần cứng như thiết bị kiểm tra, máy móc tự 

động, bộ máy cảm biến và phần mềm để vận hành công nghệ số. Doanh nghiệp 

cần phải hợp tác với Chính phủ Việt Nam, tổ chức tài chính chính phủ và tư nhân 

để xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc. 

1.3 - Việt Nam 

Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. 

Trước đây, để thúc đẩy hợp tác song phương về phát triển công nghiệp, Việt Nam 

đã công bố Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2013 về Chiến lược 

công nghiệp hóa của Việt Nam trong khung khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản 

hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp theo Quyết định này, để thúc đẩy phát 

triển ngành công nghiệp ô tô, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1829/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2015 về thúc đẩy kế hoạch hành động phát 

triển ngành công nghiệp ô tô trong khung khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Có lẽ khung khổ hợp tác công nghiệp này vẫn còn 

hữu dụng cho đến hiện nay, nhưng cần phải bổ sung thêm một số lĩnh vực hợp tác 

dưới đây. 

(i) Đào tạo nguồn nhân lực 

Ngành sản xuất ô tô đang thực hiện chuyển đối số, nhưng để đạt được thành 

công, cần phải áp dụng công nghệ số và nâng cấp phương pháp quản trị kinh 

doanh từ phương pháp truyền thống (kaizen, sản xuất tinh gọn, quản lý chất lượng 

toàn diện (TQM)) sang hướng bổ sung công nghệ số. Những yêu cầu này cho thấy 

sự cần thiết phải có sáng kiến để nâng cao và đào tạo lại kỹ năng cho kỹ sư, công 

nhân người Việt Nam có kỹ thuật cao. 

Nhật Bản có kinh nghiệm trong việc hợp tác với nhà sản xuất ô tô và nhà 

cung cấp cấp 1 để thúc đẩy sáng kiến công - tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ở 

các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, nâng cấp phương pháp quản trị kinh 

doanh. Nhật Bản có thể duy trì, mở rộng hợp tác để nâng cao năng lực và củng cố 

nền tảng của các nhà cung cấp Việt Nam. 
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Việc thúc đẩy phát triển kỹ năng số trong ngành công nghiệp ô tô và ngành 

công nghiệp liên quan đòi hỏi cần phải có sự tham gia của nhiều lĩnh vực hơn. 

Không chỉ nhà sản xuất ô tô, nhà cung cấp chủ yếu mà các doanh nghiệp tư nhân 

trong lĩnh vực tự động hóa, tích hợp hệ thống, công nghệ, kỹ thuật đào tạo... cũng 

có thể đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực. Số hóa làm nâng cao vai trò của 

các trường đại học Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực ô tô, đặc biệt là 

các trường đại học chủ yếu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Để chuyển giao kiến 

thức khoa học cơ bản, kỹ năng số từ các trường đại học cho nhân viên của các nhà 

cung cấp ô tô, nhà trường và khu vực tư nhân cần hợp tác với nhau nhằm phát 

triển chương trình, tài liệu giảng dạy, hệ thống chứng chỉ và bằng cấp, tạo điều 

kiện cho kỹ sư và công nhân Việt Nam có cơ hội học hỏi linh hoạt các kiến thức 

tiên tiến cần thiết. 

Chính phủ Nhật Bản có thể hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất và các 

cơ sở đào tạo của Nhật Bản đề chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm đã được tích 

lũy ở Nhật Bản và các nước ASEAN khác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số. 

Các doanh nghiệp sản xuất của Nhật Bản đang ở trong quá trình chuyển đổi số 

nên thông qua việc sử dụng nguồn nhân lực và dịch vụ công nghệ số của Việt Nam, 

Nhật Bản có thể thu được lợi ích từ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với VIệt Nam. 

(ii) Xúc tiến quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam 

Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp giúp nhà cung cấp của Việt Nam phát 

triển năng lực cơ bản cần thiết để gia nhập chuỗi giá trị ô tô, tăng cơ hội để doanh 

nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản cùng xây dựng quan hệ hợp tác với 

nhiều hình thức khác nhau. Hơn nữa, giao dịch giữa các doanh nghiệp cũng trở 

thành kênh chuyển giao tri thức quan trọng giữa ngành công nghiệp ô tô của Việt 

Nam và Nhật Bản, góp phần nâng cao năng lực bền vững của các nhà cung cấp 

Việt Nam. Kết quà này cũng là mục đích chủ yếu của dự án hợp tác quốc tế về 

đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, khác với kinh nghiệm trước đây của các nước 

thành viên đầu tiên của ASEAN, so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 

đã thâm nhập thị trường từ trước, các DNNVV của Nhật Bản mới bắt đầu thâm 

nhập thị trường quốc tế có quy mô tương đối nhỏ, không có đủ nguồn lực để đầu 

tư ra nước ngoài và có xu hướng thích xuất khẩu từ Nhật Bản hơn. Hiện nay, phần 

lớn nhà cung cấp Việt Nam hỗ trợ nhà cung cấp cấp 1 của Nhật Bản tại Nhật Bản 

và các nước khác, nhưng cũng có thể xảy ra tình huống DNNVV của Nhật Bản 

đóng góp cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam với tư cách là nhà cung cấp cấp 

2 và cấp 3. 

Liên doanh là một cách thức quan trọng để chuyển giao tri thức thương mại 

và phát triển nhà cung cấp. Trong số những doanh nghiệp bản địa ở các nước 

thành viên đầu tiên của ASEAN, cũng có những doanh nghiệp thành công trong 
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việc trở thành nhà cung cấp cấp 1 của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản nhờ thành lập 

doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản hoặc doanh nghiệp liên doanh. Các doanh 

nghiệp Việt Nam cũng được dự đoán sử dụng hình thái hợp tác này ở Việt Nam. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản thiếu người nối nghiệp nên sáp nhập 

và mua lại (M&A) cũng được xem là một chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam 

thâm nhập thị trường phụ tùng xe ô tô của Nhật Bản. Cho dù chủ sở hữu doanh 

nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản không muốn bị doanh nghiệp nước ngoài sáp 

nhập hoặc mua lại thì trong đó có thể cũng có doanh nghiệp mong muốn người 

Việt Nam hoặc người nước khác trở thành người nối nghiệp. 

Tiếp thị quốc tế và kết nối kinh doanh để hiện thực hóa nhiều cơ hội xây 

dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản là một vấn đề quan trọng cần phải 

được khắc phục thông qua hợp tác quốc tế. Tổ chức xúc tiến xuất khẩu, đầu tư của 

Việt Nam và Nhật Bản cần phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn và hợp tác 

với các tổ chức xúc tiến kinh doanh tư nhân để thúc đẩy thực hiện các biện pháp 

cần thiết. 

(iii) Phát triển nền tảng dữ liệu chung để nâng cao khả năng hợp tác và khả 

năng phục hồi của chuỗi cung ứng 

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã áp dụng kỹ thuật mạng để vận 

hành quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn. Đặc biệt, các doanh nghiệp đang thúc 

đẩy phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật và nền tảng chung để tuân thủ hiệu quả các quy 

định bắt buộc về truy xuất nguồn gốc do EU quy định (Chỉ thị liên quan đến đăng 

ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế sử dụng các loại hóa chất (REACH), Chỉ thị về 

hạn chế sử dụng chất độc hại (RoHS)). Yêu cầu ngày càng cao về an toàn sản 

phẩm, thân thiện với môi trường, tính bền vững, đạo đức doanh nghiệp ở quy mô 

toàn cầu (dấu chân carbon, nhân quyền...) đang làm cho xu hướng này trở nên 

mạnh mẽ hơn. 

Ngoài cách trao đổi dữ liệu tương đối đơn thuần như vậy, các doanh nghiệp 

đang chuyển dần sang hình thức cộng tác trực tuyến. Các doanh nghiệp sản xuất 

ô tô cũng không phải ngoại lệ. Các mối quan hệ hợp tác, trước đây xem trọng 

tương tác trực tiếp kiểu mặt đối mặt, nhưng bây giờ cũng đang cho thấy xu hướng 

này. Nguồn động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi này là sự gia tăng các phương 

án lựa chọn kỹ thuật. Ngoài cách trao đổi dữ liệu truyền thống, khi dịch COVID- 

19 đang lan tràn, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng kỹ thuật ảo, thực tế ảo 

(VR), thực tế ảo tăng cường (AR), thực tế ảo hỗn hợp (MR). Nhờ tiến bộ của công 

nghệ số này, không gian ảo và thực hòa quyện vào nhau, giúp có thể thực hiện 

bằng hình thức trực tuyến những tương tác giao tiếp trực tiếp phức tạp trước đây. 
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Để chuỗi cung ứng có tính hợp tác và linh hoạt hơn, cần có tiêu chuẩn kỹ 

thuật và nền tảng số chung để thực hiện chuyển đối số một cách tự do và tin cậy. 

Việt Nam và Nhật Bản có thể hợp tác để phát triển nền tảng hợp tác trong phạm 

vi Đông Á và phạm vi toàn cầu. 

(iv) Phát triển cơ sở hạ tầng để xây dựng hệ thống di động bền vững 

Song song với nỗ lực phát triển ngành công nghiệp ô tô, Chính phủ Việt 

Nam cần chú ý đến những tác động tiêu cực do việc phổ cập nhanh ô tô mang lại 

như tai nạn giao thông và tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí, tiếng ồn, thiếu 

nơi đỗ xe... 

Có thể nhận định rằng ngoài những biện pháp truyền thống như hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng giao thông, thuế ô tô, quy định hạn chế khí thải, phát triển phương 

tiện giao thông công cộng..., cơ sở hạn tầng V2X (như thông tin giữa các phương 

tiện giao thông) cũng góp phần giảm thiểu các vấn đề này. Chính phủ Việt Nam 

có thể hợp tác với Nhật Bản để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cần thiết. 

(v) Xây dựng tầm nhìn toàn diện về một xã hội di động 

Công nghệ số không những làm thay đổi ô tô mà cũng đang dần dần làm 

thay đổi lớn toàn bộ hệ thống giao thông. Ngày càng có nhiều lựa chọn công nghệ 

nên việc lựa chọn công nghệ phù hợp đang trở nên quan trọng hơn để vừa hiện 

thực hóa lối sống và xã hội lý tưởng của con người, vừa đảm bảo giải quyết các 

vấn đề xã hội và vấn đề môi trường, ví dụ như khử carbon. Việc xây dựng tầm 

nhìn chung về xã hội di động với sự tham gia của nhiều bên liên quan sẽ giúp 

Chính phủ Việt Nam trong việc quyết định chính sách và thứ tự ưu tiên đầu tư kỹ 

thuật cần thiết. Nhật Bản và Việt Nam cùng chia sẻ tầm nhìn chung sẽ góp phần 

thúc đẩy hợp tác song phương để phát triển ngành công nghiệp ô tô. Ngoài ra, 

Việt Nam và Nhật Bản cũng có thể hợp tác trong việc xây dựng tầm nhìn chung 

của các nước thành viên ASEAN và các nước Đông Á. 

(vi) Đối thoại công - tư Nhật Bản - Việt Nam về phát triển ngành công 

nghiệp ô tô và thành lập một tổ chức để hợp tác giám sát 

Để phát triển ngành công nghiệp ô tô có năng lực cạnh tranh tại Việt Nam, 

cần có sự tham gia mạnh mẽ của các nhà sản xuất ô tô và các nhà sản xuất phụ 

tùng ô tô đang hoạt động tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam chia sẻ ý chí quyết 

tâm trong việc xây dựng và thực hiện chính sách ngành công nghiệp ô tô phù hợp 

với chính sách kinh tế mở cửa sẽ góp phần hiện thực hóa hợp tác công tư. Hiện 

nay, Việt Nam phụ thuộc vào hoạt động phát triển kinh doanh do khu vực tư nhân 

đóng vai trò chủ đạo. Nếu xem xét từ tình hình hiện nay có cân nhắc đến rủi ro 

của các dự án sản xuất xe trong nước, những bất ổn liên quan đến thay đổi công 

nghệ và cung cấp tài nguyên khoáng sản... ngay cả trong nhiều vấn đề chính sách 
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khác nhau, hai bên cũng cần phải hợp tác để phát triển ngành công nghiệp EV. 

Trong môi trường cạnh tranh với nhà sản xuất ô tô Việt Nam và các nước khác, 

nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp phụ tùng ô tô của Nhật Bản có thể phát huy vai 

trò quan trọng trong sản xuất xe động cơ truyền thống lẫn trong sản xuất xe ô tô 

điện. Tổ chức đối thoại công - tư của hai nước Việt Nam và Nhật Bản nhằm tăng 

cường hiểu biết lẫn nhau sẽ rất hữu ích để thu hút nhiều doanh nghiệp Nhật Bản 

tham gia hơn. Nếu một tổ chức như vậy đảm nhận vai trò giám sát hợp tác, Chính 

phủ Việt Nam có thể thuyết phục phía Nhật Bản cam kết đóng góp cho sự phát 

triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Các tổ chức quốc tế, với tư cách là bên 

thứ ba, có thể đóng góp vào quá trình đối thoại và hiểu biết lẫn nhau này. 

Khi nhà sản xuất ô tô Nhật Bản nhận thức được về tiềm năng to lớn của 

ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, cam kết mạnh mẽ để phát triển kinh doanh ở 

Việt Nam cùng với người dân và xã hội Việt Nam, hợp tác Nhật Bản - Việt Nam 

trong ngành công nghiệp ô tô sẽ trở nên có ý nghĩa hơn đối với cả hai nước. Đề 

xuất của Chương 9 về hợp tác Nhật Bản - Việt Nam chắc chắn sẽ góp phần phát 

triển ngành công nghiệp phụ tùng ô tô và ngành công nghiệp ô tô có năng lực cạnh 

tranh của Việt Nam. Phải lưu ý rằng, nếu các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tiếp tục 

chậm chân trong việc đầu tư vào Việt Nam so với các nhà sản xuất ô tô các nước 

khác, sự hợp tác này có thể sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất ô tô các nước 

khác, giúp các đối thủ cạnh tranh của nhà sản xuất Nhật Bản tại Việt Nam và các 

nước ASEAN khác phát triển. 
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Chương 10 

Công nghiệp điện tử là động lực phát triển kinh tế Việt Nam 

 
 

Nguyễn Thị Xuân Thúy 

 

 

1 Tổng quan 

1.1 Định nghĩa, phạm vi và dữ liệu về điện tử và công nghệ thông tin 

Hệ thống Phân loại công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế (ISIC) phiên bản 

4 của Liên hợp quốc định nghĩa ngành công nghiệp điện tử và công nghệ thông 

tin (IT) là “hoạt động sản xuất (hàng hóa và dịch vụ) của ngành đó chủ yếu nhằm 

thực hiện hoặc cho phép thực hiện chức năng xử lý thông tin và truyền thông bằng 

các phương tiện điện tử, bao gồm truyền dẫn và hiển thị'. Chương 10 sử dụng 

định nghĩa và phạm vi ngành điện tử và IT này để thu thập dữ liệu thống kê và 

phân tích, bao gồm các mã ISIC 4 chữ số sau (Bảng 10.1). 

Bảng 10.1. Phạm vi ngành Điện tử và IT được xác định bởi ISIC 

phiên bản 4 
 

Công nghiệp điện tử và IT 

2610 Sản xuất linh kiện điện tử 

2620 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 

2630 Sản xuất thiết bị truyền thông 

2640 Sản xuất hàng điện tử dân dụng 

2651 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 

2652 Sản xuất đồng hồ 

2660 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp 

2670 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 

2680 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 

Ngành dịch vụ điện tử và IT 

4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 

4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 

5820 Xuất bản phần mềm 

6110 Hoạt động viễn thông có dây 

6120 Hoạt động viễn thông không dây 

6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh 

6190 Hoạt động viễn thông khác 

6201 Lập trình máy tính 

6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 

6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 

6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 

6312 Cổng thông tin 

9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 

9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc 

 
Nguồn: ISIC phiên bản 4 (2008). 
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Dữ liệu thương mại của ngành điện tử và IT cũng được tách biệt giữa hàng 

hóa và dịch vụ. Để thu thập dữ liệu, Chương 10 sử dụng hệ thống chuyển đổi mã 

ngành do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xây dựng để lọc ra mã 

Hệ thống hài hòa (HS) phù hợp cho các mặt hàng điện tử, tương ứng với các mã 

ISIC nêu trên, bao gồm các mã HS 4 số trong Bảng 10.2. Đối với dữ liệu về dịch 

vụ, nghiên cứu này sử dụng BPM6, một hệ thống phân loại dịch vụ trong thương 

mại quốc tế. Dữ liệu có thể không bao gồm tất cả các hoạt động dịch vụ có mã 

ISIC được liệt kê ở Bảng 10.1, vì không có hệ thống chuyển đổi giữa ISIC và 

BPM6, trong đó hoạt động dịch vụ của ngành điện tử và IT tương đương với dịch 

vụ viễn thông, máy tính và thông tin (S9), bao gồm ba phân ngành: dịch vụ viễn 

thông (9.1), dịch vụ máy tính (9.2) và dịch vụ thông tin (9.3). Các phân ngành này 

có thể được chia nhỏ hơn ở cấp độ 3 chữ số. Tuy nhiên, dữ liệu của Việt Nam chỉ 

có sẵn ở cấp độ 2 chữ số. 

Bảng 10.2. Mã HS của các mặt hàng điện tử 
 

Mã ISIC Mã HS tươn g đươn g  

261 8532 8533 8534 8540 8541 8542 8536   

262 8469 8471 8473 9009 8443     

263 8517 8525 8529 8531      

264 8518 8519 8520 8521 8522 8527 8528 9504  

265 8526 9012 9014 9015 9016 9017 9024 9025 9026 9027 
 9028 9029 9030 9031 9032 9033 9101 9102 9103 9104 
 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9114 

266 9018 9021 9022       

267 9002 9005 9006 9007 9008 9010 9011 9013  

268 8523         

Nguồn: OECD. Chuyển đổi HS sang ISIC 

https://www.oecd.org/sti/ind/ConversionKeyBTDIxE4PUB.xlsx (truy cập ngày 20 tháng 6 năm 

2022). 

1.2 Xu hướng phát triển ngành điện tử và IT trong bối cảnh Cách mạng 

Công nghiệp 4.0 

Ngành công nghiệp điện tử đã thay đổi nhanh chóng trong vài năm qua nhờ 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay Cách mạng Công nghiệp 4.0, gọi tắt 

là CMCN 4.0). Đặc điểm chính của thay đổi này là sự kết hợp giữa các hoạt động 

sản xuất với Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học, 

cùng với các công nghệ khác hỗ trợ thu thập thông tin và tự động hóa theo thời 

gian thực. Các báo cáo thường niên về ngành điện tử đã nhận định các xu hướng 

phát triển khác nhau cho từng năm tùy thuộc vào tình hình và nhu cầu thị trường. 

Một số xu hướng phổ biến trong lĩnh vực này có khả năng vẫn tiếp tục diễn ra 

trong thập kỷ tới bao gồm: (i) IoT cho phép bảo trì dự báo trước, sản xuất thông 

minh, ô tô tự hành, và quản lý thời gian thực; (ii) dữ liệu lớn đòi hỏi một thế hệ 

https://www.oecd.org/sti/ind/ConversionKeyBTDIxE4PUB.xlsx
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thiết bị và phần mềm xử lý dữ liệu mới; (iii) AI khởi xướng sự phát triển của phần 

mềm dựa trên AI và các nền tảng do AI cung cấp; (iv) vật liệu tiên tiến đòi hỏi sử 

dụng hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường hơn; và tất cả các xu hướng mới 

này dẫn đến một xu hướng khác, đó là (v) tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng 

thúc đẩy đầu tư và hợp tác với các đối tác chiến lược trong việc sản xuất các bộ 

phận cốt lõi, đặc biệt là chất bán dẫn, với khả năng phục hồi tốt hơn, độ tin cậy, 

tính minh bạch và trách nhiệm cao hơn. Trong tương lai, phần mềm và dịch vụ 

trong lĩnh vực điện tử và IT sẽ đóng một vai trò quan trọng bởi vì liên kết và hợp 

nhất thế giới ảo với thế giới thực sẽ giúp các nhà sản xuất tận dụng tiềm năng sản 

xuất tối đa của họ. Do đó, thương mại dịch vụ trong lĩnh vực điện tử và IT cũng 

sẽ tăng tốc tương ứng. 

1.3 Thương mại quốc tế trong lĩnh vực điện tử và IT 

(i) Thương mại hàng hóa 

Theo Bản đồ Thương mại của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – trang 

thống kê thương mại phát triển kinh doanh quốc tế, 10 năm trước đây, điện tử đã 

là ngành xuất khẩu lớn nhất, với tỷ trọng trong tổng xuất khẩu của thế giới dao 

động từ 14% đến 18%. Như minh họa trong Hình 10.1, giá trị xuất khẩu hàng điện 

tử tăng từ 2.429 tỷ đô la Mỹ lên 3.710 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2010-2021, với 

tốc độ tăng trưởng trung bình là 4%. Trung Quốc đã duy trì vị trí là nền kinh tế 

xuất khẩu lớn nhất, với tỷ trọng trong tổng xuất khẩu điện tử của thế giới dao động 

từ 22% đến 26% trong thập kỷ qua. Hồng Công và Hoa Kỳ là nhà xuất khẩu lớn 

thứ hai và thứ ba, nhưng tỷ trọng của Hoa Kỳ đã giảm từ 9% xuống 7% trong 

cùng kỳ. Hàn Quốc, Xinh-ga-po và Đức nằm trong nhóm 10 nền kinh tế xuất khẩu 

lớn nhất với tỷ trọng từ 5%–6%. Nhật Bản vẫn nằm trong nhóm 10 nền kinh tế 

xuất khẩu lớn nhất nhưng đã tụt từ thứ 5 xuống thứ 9, xuất khẩu giảm cả về tỷ 

trọng (từ 6% xuống 3%) và giá trị (từ 149 tỷ đô la Mỹ xuống 129 tỷ đô la Mỹ). 

Việt Nam đã trở thành nhà xuất khẩu hàng điện tử mới nổi, gia nhập nhóm 10 nền 

kinh tế xuất khẩu điện tử lớn nhất kể từ năm 2019, với tốc độ tăng trưởng trung 

bình nhanh nhất thế giới là 31% và giá trị xuất khẩu tăng từ 7 tỷ đô la Mỹ lên 129 

tỷ đô la Mỹ. 

Về nhập khẩu, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hồng Công cũng là ba nền kinh tế 

dẫn đầu, với giá trị xuất khẩu lần lượt là 708 tỷ đô la Mỹ, 530 tỷ đô la Mỹ và 456 

tỷ đô la Mỹ, chiếm lần lượt 18%, 13% và 11% kim ngạch nhập khẩu của thế giới 

năm 2021. Nhóm 10 nền kinh tế nhập khẩu hàng điện tử hàng đầu thế giới không 

thay đổi trong thập kỷ qua, trừ vị trí của Đài Loan và Nhật Bản. Trong khi Đài 

Loan từ vị trí thứ 10 lên thứ 6 thì Nhật Bản tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 7. Việt 

Nam đứng thứ 11 nên chưa có tên trong danh sách top 10 nhưng sớm muộn sẽ lọt 
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vào top 10 với tốc độ tăng trưởng bình quân cao nhất thế giới 24% trong giai đoạn 2010–

2021. 

Hình 10.1. Top 10 nhà xuất nhập khẩu hàng điện tử 
 

Nguồn: ITC Trademap (www.trademap.org). 

Hình 10.2. 10 sản phẩm điện tử được giao dịch thương mại nhiều nhất 
 

Nguồn: ITC Trademap (www.trademap .org). 

Xét theo sản phẩm, ngành có mức độ tập trung theo sản phẩm cao. Như thể 

hiện trong Hình 10.2, ba sản phẩm xuất khẩu lớn nhất gồm mạch tích hợp điện tử 

(EIC) (HS8542), bộ điện thoại (HS8517), và máy xử lý dữ liệu tự động 

(HSD8471) đã tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu trong thập kỷ qua, từ 1.025 tỷ đô la 

Mỹ năm 2010 lên 2.032 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và tăng tỷ trọng của chúng 

trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện tử của thế giới từ 42% lên 55% trong cùng 

kỳ. Hồng Công, Đài Loan, Trung Quốc, Xinh-ga-po và Hàn Quốc là 5 nhà xuất 
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khẩu hàng đầu về EIC với giá trị xuất khẩu vượt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. 

Đối với bộ điện thoại, Trung Quốc đứng đầu, với hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất 

khẩu của thế giới. Hai nhà xuất khẩu chủ lực khác gồm Việt Nam và Hồng Công 

với giá trị xuất khẩu năm 2021 lần lượt là 85,5 tỷ đô la Mỹ và 76,6 tỷ đô la Mỹ. 

Xuất khẩu máy xử lý dữ liệu tự động của Trung Quốc năm 2021 đạt 204,5 tỷ đô 

la Mỹ, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới. Theo sau Trung 

Quốc là Mexico, Hồng Công và Hoa Kỳ, nhưng thị phần của họ chỉ bằng khoảng 

1/6 của Trung Quốc. Dữ liệu thương mại quốc tế minh họa sự thống trị của Trung 

Quốc trong tất cả các mặt hàng điện tử quan trọng. 

(ii) Dịch vụ thương mại 

Số liệu thống kê từ ITC cho thấy thương mại dịch vụ toàn cầu vẫn còn nhỏ, 

với giá trị xuất khẩu hàng năm khoảng 5.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 

1/3 thương mại hàng hóa hàng năm. Thương mại dịch vụ viễn thông, máy tính và 

thông tin đã tăng trưởng nhanh trong 10 năm qua, với giá trị xuất khẩu tăng từ 

311,6 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên 683,3 tỷ đô la Mỹ năm 2020 và tỷ trọng của chúng 

trong tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của thế giới cũng tăng từ 8% lên 14% 

trong cùng thời kỳ (Hình 10.3). Dịch vụ máy tính chiếm tỷ trọng lớn trong các 

dịch vụ IT, tương đương 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ IT. Theo quốc gia, 

Ai-len, Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đức là năm nhà xuất khẩu dịch vụ IT 

hàng đầu, trong khi Đức, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp và Nhật Bản là năm nhà 

nhập khẩu dịch vụ CNTT hàng đầu. 

Hình 10.3. Dịch vụ thương mại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Chữ số trong nhãn tên ngành dịch vụ là mã BPM6 của ngành dịch vụ đó. 

Nguồn: ITC Trademap (www.trademap .org). 
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Số doanh nghiệp điện tử 
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2 Công nghiệp hóa và ngành điện tử và IT ở Việt Nam 

2.1 Tổng quan về điện tử và IT tại Việt Nam 

Điện tử là ngành phát triển muộn nhưng với tốc độ rất nhanh ở Việt Nam. 

Mười năm trước, số lượng doanh nghiệp điện tử chỉ có hơn 500 nhưng đến năm 

2020 đã tăng gấp 5 lần, lên gần 2.500 doanh nghiệp. Tuy nhiên, con số này còn 

khiêm tốn, chiếm chưa đến 0,5% tổng số doanh nghiệp và khoảng 2,5% số doanh 

nghiệp ngành chế biến chế tạo tại Việt Nam. Số lượng lao động trong ngành cũng 

tăng gần 7 lần trong cùng kỳ, chiếm 6% tổng số lao động và khoảng 12% lao động 

trong ngành chế biến chế tạo (Hình 10.4). So sánh xu hướng phát triển của việc 

làm và của các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, có thể thấy rằng mặc dù lĩnh 

vực này được coi là lĩnh vực công nghệ cao, thâm dụng công nghệ và vốn, nhưng 

ở Việt Nam, điện tử lại là một ngành thâm dụng lao động. 

Hình 10.4. Số lượng doanh nghiệp và lao động trong ngành điện tử tại 

Việt Nam 
 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (TCTK). 

Như minh họa trong Hình 10.5, giá trị gia tăng của ngành điện tử cũng tăng 

trưởng mạnh trong giai đoạn 2010–2020, tăng từ 1,6 tỷ đô la Mỹ lên 21,2 tỷ đô la 

Mỹ. Trong khi đó, đóng góp vào Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã tăng từ 

0,5% lên 2,8% và đóng góp vào giá trị gia tăng ngành chế biến chế tạo (MVA) đã 

tăng từ 2,9% lên 11,6%. 

Tương tự, giá trị xuất khẩu ngành điện tử của Việt Nam cũng tăng trưởng 

mạnh trong cùng kỳ, tăng từ 6,2 tỷ đô la Mỹ lên 90,7 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng đóng 

góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9% lên 32%, tỷ trọng xuất khẩu các 

mặt hàng chế biến chế tạo tăng từ 14% lên 37%. 
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Hình 10.5. Giá trị gia tăng và giá trị xuất khẩu của ngành điện tử Việt Nam 
 

Nguồn: Indstat Unido (dữ liệu giá trị gia tăng) và ITC Trademap (dữ liệu xuất khẩu). 

Tại Việt Nam, thương mại dịch vụ IT tăng 16% đối với xuất khẩu và 13% 

đối với nhập khẩu trong giai đoạn 2010–2019, đóng góp khoảng 3% tổng xuất 

khẩu dịch vụ và 2% tổng nhập khẩu dịch vụ (Hình 10.6). Dịch vụ máy tính đóng 

vai trò chính trong thương mại dịch vụ IT. Một thành phần chính của dịch vụ máy 

tính là phần mềm được phân loại gồm phần mềm hệ thống và phần mềm ứng 

dụng. Phần mềm không có mã HS riêng nên việc kê khai khi nhập khẩu phần mềm 

cũng như áp dụng mức thuế phụ thuộc vào máy móc/thiết bị hoặc phương tiện 

vận chuyển mà phần mềm được tích hợp cùng. Việt Nam được xem là đang trở 

thành trung tâm sản xuất của thế giới, và nhu cầu về nhập khẩu máy móc thiết bị 

phục vụ sản xuất ngày càng tăng. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng các phần mềm 

đi kèm với các thiết bị này. Trong tương lai, thương mại dịch vụ của Việt Nam, 

đặc biệt là dịch vụ máy tính sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa. 

Phân tích theo loại hình doanh nghiệp, là một ngành công nghiệp mới nổi, 

điện tử Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI). Thống kê cho thấy, đến năm 2020, trong số hơn 2.500 

doanh nghiệp điện tử, doanh nghiệp FDI chiếm 41% về số lượng doanh nghiệp, 

95% về số lượng lao động và 99% về giá trị xuất khẩu. Xét theo quy mô doanh 

nghiệp, 85% doanh nghiệp điện tử là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có từ 

300 lao động trở xuống, thấp hơn mức trung bình của cả nước là 98%. Tuy nhiên, 

DNNVV trong doanh nghiệp FDI chỉ chiếm 66%, trong khi tỷ lệ này của doanh 

nghiệp trong nước là 99%. Những dữ liệu này cho thấy các doanh nghiệp FDI chủ 

yếu là doanh nghiệp lớn, thâm dụng lao động. Mặc dù được coi là một ngành công 

nghệ cao, thâm dụng vốn và công nghệ, các tập đoàn điện tử đã phân đoạn chuỗi 

cung ứng của mình, chuyển các phân khúc thâm dụng lao động và giá trị gia tăng 
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Xuất khẩu dịch vụ ICT của Việt Nam (1,000 đô la Mỹ) 
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thấp sang các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, nơi họ có thể tận dụng 

nguồn cung dồi dào về đất đai và lao động, trong khi vẫn giữ lại các phân khúc 

thâm dụng tri thức và công nghệ và có giá trị gia tăng cao. Nếu tình trạng này 

không thay đổi, các nước đang phát triển sẽ có nguy cơ mắc bẫy giá trị gia tăng 

thấp, một dạng khác của bẫy thu nhập trung bình, cản trở quá trình tăng trưởng 

kinh tế để tiến tới trở thành nước có thu nhập cao. 

Hình 10.6. Thương mại Dịch vụ IT của Việt Nam 
 

ICT=Công nghệ thông tin và truyền thông. 

Nguồn: ITC Trademap (www.trademap.org). 

2.2 Điện tử và IT trong chiến lược phát triển kinh tế và công nghiệp của 

Việt Nam 

Công nghiệp điện tử được xác định là ngành ưu tiên trong chiến lược phát 

triển kinh tế và công nghiệp của Việt Nam. Cụ thể, Quyết định số 879/QĐ-TTg 

ngày 9 tháng 6 năm 2014 phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 xác định: “Giai đoạn đến năm 2025, ưu 

tiên phát triển sản phẩm thiết bị máy tính, điện thoại và linh kiện. Giai đoạn sau 

năm 2025 ưu tiên phát triển phần mềm, nội dung số, dịch vụ công nghệ thông tin 

và điện tử y tế.” Điện tử cũng nằm trong danh mục ngành nghề được ưu đãi đầu 

tư theo Luật Đầu tư. Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm điện tử sẽ được ưu đãi 

về thuế và tiếp cận đất đai. Lợi thế so sánh về vị trí địa lý, chi phí lao động và khả 

năng tiếp cận đất đai cũng như các ưu đãi đầu tư đã giúp Việt Nam trở thành trung 

tâm sản xuất và xuất khẩu sản phẩm điện tử trong những năm gần đây và là điểm 

đến của nhiều tập đoàn điện tử lớn như Samsung, LG, Canon và Panasonic. Sự 

gián đoạn chuỗi cung ứng do nhiều nguyên nhân như chiến tranh thương mại Hoa 

Kỳ - Trung Quốc, COVID-19, và xung đột Nga - Ucraina buộc các tập đoàn điện 
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tử phải cơ cấu lại chuỗi cung ứng theo hướng an toàn, ổn định, đáng tin cậy, và 

bền vững hơn. 

Bắt nguồn từ chính sách thương mại của Hoa Kỳ, làn sóng dịch chuyển sản 

xuất ra khỏi Trung Quốc hiện nay chủ yếu liên quan đến các sản phẩm điện tử như 

điện thoại thông minh và máy tính bảng, đang trở nên rõ ràng hơn và càng được 

đẩy nhanh hơn bởi các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại nhiều thành 

phố của Trung Quốc trong thời kỳ đại dịch. Các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN) thường được xem là điểm đến lý tưởng. Trong số các 

nước ASEAN, Việt Nam được coi là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất 

từ làn sóng này. Tuy nhiên, khi quyết định đầu tư vào các ngành hoặc phân khúc 

thâm dụng công nghệ và vốn, địa điểm đầu tư sẽ được sàng lọc và lựa chọn khác 

nhau, không chỉ dựa trên lợi thế tĩnh như vị trí địa lý, chi phí lao động, quỹ đất 

mà quan trọng hơn là lợi thế động sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Một hệ sinh thái tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các dự án đầu tư như vậy phải sẵn có 

nguồn nhân lực trình độ cao, mạng lưới các nhà cung cấp trong nước đủ tiêu chuẩn 

có thể thay thế các nhà cung cấp hiện có, hệ thống logistics và tài chính thuận tiện, 

sẵn có các đối tác công nghệ, v.v. So với các nước trong khu vực, hệ sinh thái này 

chưa thực sự có tính cạnh tranh tại Việt Nam. Đây chính là những trở ngại mà Việt 

Nam cần vượt qua để bắt kịp các nước khác để có thể trở thành nước có thu nhập 

cao. 

Các sản phẩm điện tử rất đa dạng về kích thước, chủng loại và yêu cầu về 

chất lượng. Tuy nhiên, nhìn chung, chuỗi cung ứng của ngành điện tử có thể chia 

thành 4 phân khúc chính, bao gồm nguyên vật liệu thô (chủ yếu là nhựa, cao su, 

kim loại, hóa chất,…) để tạo ra các linh kiện đơn lẻ, sau đó được lắp ráp thành các 

cụm linh kiện và cuối cùng là lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh để phân phối 

đến tay người tiêu dùng (Hình 10.7). Mỗi phân khúc có những đặc điểm khác 

nhau, có thể thâm dụng lao động hoặc thâm dụng vốn, công nghệ hoặc thâm dụng 

tri thức. Các tập đoàn điện tử sẽ phân chia hoạt động sản xuất của mình thành các 

phân khúc độc lập, đặt mỗi phân khúc ở những vị trí thích hợp mang lại lợi ích 

cao nhất và phù hợp với đặc điểm của từng phân khúc. Thời gian gần đây, Việt 

Nam là nơi tập trung công đoạn lắp ráp cuối cùng của các tập đoàn điện tử lớn, 

bởi đây là công đoạn cần số lượng lao động và diện tích đất lớn để đặt nhà máy 

quy mô lớn. Sự hiện diện của các tập đoàn này tại Việt Nam cũng sẽ là một lợi thế 

nếu Việt Nam kết nối được với các nhà cung cấp trong nước, từng bước thay thế 

hàng nhập khẩu để hình thành chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh và nâng cao giá 

trị gia tăng trong nước trong toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm điện tử sản xuất tại 

Việt Nam. 



282  

NGUYÊN LIỆU LINH PHỤ KIỆN LẮP RÁP CỤM LINH KIỆN THÀNH PHẨM 

Hình 10.7. Chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp điện tử 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: Tác giả. 

Số liệu thống kê chưa cho phép phân loại doanh nghiệp theo 4 phân khúc 

trên. Tuy nhiên, dựa trên mã ISIC, các doanh nghiệp điện tử có thể được thống kê 

thành hai phân khúc chính, gồm nhóm các nhà sản xuất hàng điện tử cuối cùng, 

chẳng hạn như máy tính, thiết bị liên lạc, điện tử tiêu dùng, v.v. và nhóm còn lại 

là nhóm các nhà sản xuất linh kiện điện tử. Số lượng doanh nghiệp, lao động và 

giá trị gia tăng của mỗi phân khúc khá chênh lệch đã phác họa bức tranh toàn cảnh 

về ngành điện tử Việt Nam. Như thể hiện trong Bảng 10.3, các doanh nghiệp sản 

xuất lắp ráp thiết bị truyền thông có số lượng doanh nghiệp nhỏ (466 doanh 

nghiệp) nhưng thu hút hơn 276.000 lao động và tạo ra giá trị gia tăng 13 tỷ đô la 

Mỹ. Mảng linh kiện điện tử có số lượng doanh nghiệp lớn nhất (1.365 doanh 

nghiệp) nhưng tạo ra việc làm và giá trị gia tăng thấp hơn. Phần lớn các doanh 

nghiệp điện tử tập trung ở phía Bắc. Hơn 80% doanh nghiệp và người lao động 

trong mảng linh kiện điện tử tập trung tại các tỉnh phía Bắc gồm Hà Nội, Bắc 

Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương và một số tỉnh phía Nam như Đồng Nai, 

Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà sản xuất sản phẩm điện tử cuối 

cùng tập trung ở các tỉnh phía Bắc, bao gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, 

Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 76% về số lượng doanh nghiệp và 

79% về lao động. Các hoạt động chính của phân khúc này là lắp ráp các sản phẩm 

cuối cùng từ các cụm lắp ráp hoặc linh kiện nhập khẩu khác nhau, trong khi chuỗi 

cung ứng phức tạp ở trong nước chưa phát triển. 
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Bảng 10.3. Công nghiệp điện tử tại Việt Nam theo phân ngành, 2020 
 

Mã 

ISIC 

Số doanh 

nghiệp 

Số lượng 

nhân viên 

(người) 

Số lao động 

nữ (người) 

Giá trị gia 

tăng (triệu đô 

la Mỹ) 

Mức lương 

trung bình 

hàng năm 

cho mỗi nhân 

viên (đô la 

Mỹ) 

2610 1.365 266,899 178,227 3.201,63 4.805,58 

2620 109 78,187 53,513 1.085,91 5.143,40 

2630 466 276,138 192,670 13.002,94 6.165,13 

2640 306 105,636 71,483 2.701,95 4.246,40 

2651 193 7,527 3,474 70.41 4.316,52 

2652 22 335 160 1,59 2.862,15 

2660 8 26 9 0,43 4.421,77 

2670 41 15,258 10,877 102.61 4.333,35 

2680 22 5,792 3,549 60,39 6.304,47 

Nguồn: Indstat UNIDO. 

 
3 Vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu 

3.1 Bản đồ chuỗi giá trị toàn cầu ngành điện tử và vị thế của Việt Nam 

Mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của một nền kinh tế thể hiện ở giá 

trị xuất nhập khẩu của các sản phẩm trong từng phân khúc của chuỗi. Các bên 

tham gia chính trong chuỗi giá trị toàn cầu về điện tử bao gồm Trung Quốc, Đức, 

Hồng Công, Hoa Kỳ và Việt Nam là những nhà xuất khẩu hàng đầu về thiết bị 

điện tử cuối cùng, trong khi Hồng Công, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và 

Xinh-ga-po là những nhà xuất khẩu hàng đầu về hàng điện tử trung gian. 

Từ năm 2010, thương mại hàng điện tử trung gian của Việt Nam tăng cả về 

giá trị xuất khẩu và nhập khẩu, nhưng thương mại hàng điện tử cuối cùng chỉ tăng 

mạnh về xuất khẩu, trong khi nhập khẩu gần như không đổi (Hình 10.8). Trong 

nhóm hàng điện tử cuối cùng, điện thoại di động là mặt hàng có trị giá xuất khẩu 

lớn nhất, đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ và chiếm 27% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng 

điện tử năm 2020. Trong số các nhóm hàng điện tử trung gian mà Việt Nam xuất 

khẩu nhiều nhất là linh kiện điện thoại, năm 2020 đạt 21 tỷ đô la Mỹ (chiếm 18%) 

và mạch tích hợp điện tử đạt 13 tỷ đô la Mỹ (chiếm 11%). Hai mặt hàng này cũng 

là những mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất, với trị giá nhập khẩu mạch tích 

hợp điện tử năm 2020 là 21 tỷ đô la Mỹ, tương đương 23% và linh kiện của bộ 

điện thoại là 16 tỷ đô la Mỹ (17%). Những con số này một lần nữa minh họa thực 

tế rằng sự tăng trưởng của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam bắt nguồn từ các 

nguồn lực bên ngoài, không chỉ FDI mà còn cả đầu vào nhập khẩu. 
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Xuất nhập khẩu hàng điện tử theo phân khúc 
(tỷ đô la Mỹ) 
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Hình 10.8. Giá trị thương mại của các sản phẩm điện tử của Việt Nam theo 

phân khúc chuỗi cung ứng 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu thương mại của Liên hợp quốc (UN Comtrade). 

Nhìn vào mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, có thể thấy ngành điện tử 

có mức độ liên kết ngược rất cao, trong khi mức độ liên kết xuôi thấp. So với mức 

trung bình của tổng kim ngạch xuất khẩu, ngành điện tử có mức độ liên kết ngược 

cao hơn và mức độ liên kết xuôi thấp hơn. Giá trị gia tăng trong nước của ngành 

điện tử cũng thấp hơn mức bình quân cả về tổng xuất khẩu và thành phẩm (Hình 

10.9). Những dữ liệu này xác nhận rằng ngành phụ thuộc nhiều vào linh kiện nhập 

khẩu (thể hiện qua mức độ liên kết ngược cao), nhưng đóng góp của ngành vào 

chuỗi cung ứng toàn cầu (thể hiện qua mức độ liên kết xuôi) và chuỗi cung ứng 

trong nước (thể hiện qua giá trị gia tăng trong nước trong xuất khẩu) còn khá thấp. 

Hình 10.9. Sự tham gia của chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp 

điện tử Việt Nam 

DVA = giá trị gia tăng trong nước. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu TiVA-OECD. 
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Chất bán dẫn và mạch tích hợp điện tử là những bộ phận quan trọng nhất 

đối với các thiết bị điện tử. Chúng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều 

ngành công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh CMCN 4.0 hiện nay với sự phổ biến 

của các thiết bị IoT và quá trình chuyển đổi số diễn ra trong mọi ngành công 

nghiệp. Mạch tích hợp điện tử có thể được tìm thấy trong bất kỳ thiết bị điện tử 

nào, và do đó, tỷ trọng của nó trong tổng thương mại các sản phẩm điện tử là rất 

cao, khoảng 30%. Mạch tích hợp điện tử chiếm tỷ trọng 13% trong cơ cấu hàng 

xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời cũng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhập 

khẩu của Việt Nam, ở mức 41%, chủ yếu là để lắp ráp các sản phẩm điện tử hướng 

đến xuất khẩu. Các nước phát triển như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật 

Bản có thể không chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu mạch tích hợp bán dẫn và 

điện tử nhưng lại đóng vai trò quan trọng về công nghệ, phát minh, linh kiện cốt 

lõi, vật liệu và thiết bị, trong khi các nước đang phát triển, như Trung Quốc, Ma- 

lai-xi-a, có giá trị xuất khẩu lớn nhưng chủ yếu là các sản phẩm lắp ráp có giá trị 

gia tăng thấp. 

3.2 Các cam kết về thương mại tự do liên quan đến điện tử và IT 

Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 7 

hiệp định tham gia với tư cách là thành viên ASEAN, 6 hiệp định song phương, 2 

hiệp định đa phương và hiên nay đang đàm phán 2 hiệp định khác. Về thuế quan, 

do hầu hết các dòng thuế suất tối huệ quốc (MFN) đối với sản phẩm điện tử đã là 

0% nên các FTA không còn dư địa để cắt giảm thêm, trừ một số sản phẩm điện tử 

đặc thù vẫn duy trì mức thuế suất MFN tương đối cao, như đồng hồ, chuông điện 

tử (thuế suất MFN là 20%), ống camera tivi (thuế suất MFN là 10%), tuy nhiên 

các mức thuế suất này đã được cam kết giảm xuống 0% trong vài năm tới. Các 

đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực điện tử bao gồm Hoa 

Kỳ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, Hồng Công và Nhật Bản. Năm 2020, giá trị xuất 

khẩu sản phẩm điện tử sang Hoa Kỳ chiếm 24%, tiếp đến là Trung Quốc 23%, EU 

13%, Hàn Quốc 8%, Hồng Công 5%, và Nhật Bản 4%. 

Trong số các thị trường này, trừ Hoa Kỳ chưa có FTA nào với Việt Nam, 

các nước còn lại đều có ít nhất một FTA đã ký với Việt Nam, mỗi FTA đều có quy 

định khác nhau về các biện pháp phi thuế quan, trong đó nổi bật nhất là quy tắc 

xuất xứ (Bảng 10.4). Do ngành này đã mở cửa hoàn toàn, với tỷ lệ MFN của hầu 

hết các sản phẩm điện tử là 0%, nên các mặt hàng điện tử hầu như không được 

hưởng lợi gì từ việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan từ các FTA. Tuy nhiên, so sánh các 

quy định về quy tắc xuất xứ, ngành này có thể được hưởng các quy định từ Hiệp 

định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) ít khắt khe hơn so với các FTA 

khác, xét cả về quy định về thay đổi mã số thuế và hàm lượng giá trị khu vực. 
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Mê-hi-cô, 2% 

Vương quốc 
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Nhật Bản, 4% 
 

Hồng Công 
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Hàn 
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EU, 13% 

Hình 10.10. Thị trường xuất khẩu hàng điện tử Việt Nam, 2020 
 

Nguồn: ITC Trademap (www.trademap.org). 

 
Bảng 10.4. Quy tắc xuất xứ hàng điện tử từ Việt Nam xuất khẩu sang các 

thị trường chủ yếu 
 

 ACFTA 

RVC 

40% 

RCEP 

CTSH 

hoặc 

RVC 

40% 

EVFTA 

CTH 

hoặc 

RVC 

30% 

AKFTA 

CTSH 

hoặc 

RVC 

40% 

VKFTA 

CTSH 

hoặc 

RVC 

40% 

AJCEP 

CTH 

hoặc 

RVC 

40% 

VJEPA 

CTSH 

hoặc 

RVC 

40% 

CPTPP 

CTSH 

Hoa Kỳ         

Trung 

Quốc 
x x       

EU   x      

Hàn 

Quốc 

 x  x x    

Nhật 

Bản 

 x    x x x 

RVC = Hàm lượng giá trị khu vực; CTSH = Thay đổi phân nhóm hàng hóa; CTH = 

Thay đổi nhóm hàng hóa; ACFTA = Khu vực thương mại tự do ASEAN Trung Quốc, RCEP = 

Đối tác kinh tế toàn diện khu vực; AKFTA = Hiệp định thương mại tự do ASEAN Hàn Quốc; 

AJCEP = Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN Nhật Bản; VJEPA = Hiệp định đối tác 

kinh tế Việt Nam Nhật Bản; CPTPP = Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương. 

Nguồn: Rules of Origin Facilitators (findrulesoforigin.org). 



287  

Hộp 10.1. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện tử của Ma-lai-xi-a 

Trong khu vực ASEAN, Ma-lai-xi-a được đánh giá là quốc gia thành 

công trong phát triển công nghiệp điện tử. Ngành công nghiệp này được hình 

thành và phát triển từ đầu những năm 1970, khi các tập đoàn điện tử nước ngoài 

bắt đầu đầu tư vào Ma-lai-xi-a. Cho đến nay, điện tử tiếp tục đóng vai trò quan 

trọng trong xuất khẩu của Ma-lai-xi-a, với giá trị xuất khẩu chiếm 39,4% tổng 

kim ngạch xuất khẩu (MIDA, 2021). Ma-lai-xi-a là một trong những trung tâm 

sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm điện tử của thế giới. Hầu hết các doanh 

nghiệp điện tử đa quốc gia từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và EU 

đã đặt cơ sở sản xuất tại Ma-lai-xi-a ngay từ giai đoạn đầu, như Intel, HP, AMD, 

Bosch, Hitachi, Litronix, mang lại cơ hội cho việc hình thành và phát triển các 

chuỗi cung ứng điện tử trong nước. Một số doanh nghiệp điện tử Ma-lai-xi-a 

đã định vị mình trong chuỗi giá trị điện tử toàn cầu như Pentamaster, Vitrox, 

Globetronics, Inari Amertron, BCM Electronics, v.v. Mỗi thập kỷ phát triển của 

ngành công nghiệp điện tử Ma-lai-xi-a đều có những nét đặc trưng riêng, với 

những sản phẩm đặc trưng thể hiện trình độ công nghệ không ngừng phát triển 

và bắt kịp xu hướng phát triển của ngành điện tử toàn cầu. 

- Vào những năm 1970: Ma-lai-xi-a thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện tử 

thông qua các dự án sử dụng nhiều lao động nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, 

được hỗ trợ bởi các chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Các nhà sản xuất tập trung vào các linh kiện 

điện tử đơn giản, linh kiện bán dẫn và các sản phẩm bán thành phẩm. Các 

sản phẩm chính trong thập kỷ này bao gồm các linh kiện đơn giản, linh 

kiện bán dẫn, các sản phẩm hoàn chỉnh hay bán thành phẩm. 

- Vào những năm 1980: Khi các doanh nghiệp trong nước trưởng thành và 

tích lũy được kinh nghiệm, sự phức tạp của thiết bị gia công trong ngành 

cũng tăng theo. Các doanh nghiệp bắt đầu sản xuất các bộ phận và linh 

kiện điện tử tiêu dùng và đảm nhận các công việc liên quan đến lắp ráp. 

Sự gia tăng nhu cầu đối với thiết bị điện tử tiêu dùng đảm bảo rằng ngành 

sản xuất thiết bị điện tử đang trên đà phát triển. Các sản phẩm chủ lực 

của thập kỷ này trải rộng từ linh kiện điện tử tiêu dùng đến sản phẩm lắp 

ráp hoàn chỉnh. 

- Vào những năm 1990: Các doanh nghiệp bắt đầu thành lập các trung tâm 

thiết kế và phát triển (D&D) để tham gia các hoạt động từ phát triển sản 

phẩm bán dẫn, quy trình sản xuất và thiết kế. Trong số các mặt hàng được 

sản xuất thống trị thời kỳ này là thiết bị văn phòng và máy tính - bao gồm 

cả đĩa - để phục vụ cho nhu cầu thị trường máy tính cá nhân đang bùng 
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nổ. Các sản phẩm chính của thời kỳ này là thiết bị văn phòng và máy tính 

(bao gồm cả ổ đĩa cứng). 

- Từ những năm 2000 đến những năm 2010: Ma-lai-xi-a tiến lên cao hơn 

trong chuỗi giá trị. Để duy trì tính cạnh tranh, các nhà máy điện tử đã 

chuyển đổi từ hoạt động sản xuất quy mô lớn, tính đa dạng sản phẩm 

thấp, sang quy mô nhỏ, tính đa dạng cao. Các doanh nghiệp chế tạo wafer 

tiếp tục thành lập và mở rộng các cơ sở của họ tại Ma-lai-xi-a, tiếp tục 

định vị quốc gia này là một trong số các nước xuất khẩu thiết bị điện tử 

hàng đầu thế giới, đáp ứng nhu cầu về chất bán dẫn trong khu vực và 

toàn cầu. Các sản phẩm chính của thời kỳ này chuyển sang các sản 

phẩm/hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn, như nghiên cứu và phát triển 

(R&D), mạch tích hợp (IC), và thiết kế hệ thống, sản lượng chip giảm 

nhưng độ phức tạp tăng lên, và tính đa dạng sản phẩm cao hơn (ví dụ: 

dụng cụ, y tế và hàng không vũ trụ) và hàng tiêu dùng số (ví dụ: đầu đĩa 

Blu-ray, màn hình phẳng HDTV-LED và đầu đọc sách điện tử). 

- Trong những năm 2020: Chính phủ thông qua Cơ quan Phát triển Đầu tư 

Ma-lai-xi-a (MIDA) đã khuyến khích các nhà sản xuất thành lập thêm 

các trung tâm R&D và D&D, trung tâm tài năng, trung tâm mua sắm toàn 

cầu, trung tâm hậu cần và trụ sở hoạt động (OHQ) tại Ma-lai-xi-a. Các 

nhà sản xuất điện tử hiện đang khám phá tiềm năng kinh doanh có thể 

bắt nguồn từ các lĩnh vực tăng trưởng mới, chẳng hạn như thương mại 

điện tử, tự động hóa, IoT và AI, đồng thời đẩy nhanh quá trình hướng tới 

CMCN 4.0 của cả xã hội và ngành. Ngày nay, IoT đang thúc đẩy nhu cầu 

về các thiết bị bán dẫn tiên tiến hơn, chẳng hạn như cảm biến, điện trở 

và bộ thu phát, để giúp ngành áp dụng số hóa và chuyển đổi số nhằm cải 

thiện năng suất, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh. Do đó, các sản phẩm 

chính của thập kỷ này đã chuyển sang cảm biến, Internet vạn vật, điện 

toán đám mây, điện tử không dây, công nghệ nano, điện tử thông minh, 

tích hợp 3D, lưới điện thông minh, năng lượng tiên tiến, lưu trữ, fablite 

(tự thiết kế và gia công chip), fabless (chỉ thiết kế chip và thuê ngoài gia 

công), tiểu hình hóa, và xe điện. 

Đạt được kết quả trên một phần nhờ chính sách phát triển phù hợp của 

chính phủ Ma-lai-xi-a nhằm thu hút các tập đoàn điện tử lớn trên thế giới đầu 

tư vào Ma-lai-xi-a, hình thành các cụm ngành công nghiệp điện tử trên cả nước. 

Các chính sách do chính phủ Ma-lai-xi-a ban hành để thu hút FDI trong lĩnh 

vực điện tử bao gồm: (i) miễn thuế thu nhập từ 70%–100% thu nhập theo luật 

định trong 5–10 năm; (ii) trợ cấp từ 60% đến 100% đối với các khoản chi vốn 

hợp lệ phát sinh trong khoảng thời gian 5–10 năm; và (iii) sự hình thành của 

các doanh nghiệp đặt trụ sở tại Ma-lai-xi-a để quản lý, kiểm soát, hỗ trợ các 
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chức năng kinh doanh chính, và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh 

trên phạm vi khu vực hoặc toàn cầu. 

Dù đã đạt được một số thành tựu mà nhiều quốc gia phải mơ ước, nhưng 

ngành công nghiệp điện tử của Ma-lai-xi-a vẫn còn nhiều thách thức phía trước 

trên con đường khẳng định vị thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ 

nhất, sau nửa thế kỷ phát triển, ngành công nghiệp điện tử ở Ma-lai-xi-a hiện 

nay vẫn sử dụng nhiều lao động. Hầu hết các doanh nghiệp điện tử trong nước 

được niêm yết trên Bursa Ma-lai-xi-a đều tham gia vào chuỗi giá trị từ trung 

bình đến thấp, phục vụ các nhà sản xuất bán dẫn nước ngoài, chủ sở hữu thương 

hiệu cũng như các nhà phát triển và chế tạo vi mạch. Ngành công nghiệp điện 

tử của Ma-lai-xi-a ít tham gia vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn như 

tạo tài sản trí tuệ (IP) và D&D. Thứ hai, sự thiếu hụt tài năng bắt nguồn từ sinh 

viên tốt nghiệp đại học. Ngày nay, sinh viên đại học thích học về thiết kế phần 

mềm hơn thiết kế phần cứng vì họ có thể thấy kết quả nhanh hơn. Tuy nhiên, 

sự thiếu hụt tài năng thiết kế xảy ra trên toàn thế giới, không chỉ ở riêng Ma- 

lai-xi-a. Ngoài ra, còn có sự không phù hợp về kỹ năng và năng lực với nhu cầu 

của ngành. Ma-lai-xi-a thiếu lao động kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm để 

tham gia vào các hoạt động có giá trị cao hơn, một phần do nhu cầu đối với 

người có bằng thạc sĩ và tiến sĩ thấp. Xu hướng này đã không khuyến khích 

sinh viên tốt nghiệp đại học theo đuổi nghiên cứu sau đại học vì hầu hết các yêu 

cầu công việc không chuyên sâu về kiến thức. Về lâu dài, các kỹ sư trong nước 

không thể thăng tiến trong sự nghiệp nếu không có kiến thức và kỹ năng kỹ 

thuật chuyên môn, cản trở khả năng lên cao hơn trong chuỗi giá trị điện và điện 

tử của Ma-lai-xi-a. Thứ ba, tất cả công nghệ hoặc IP do người Ma-lai-xi-a phát 

minh đều thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài mà họ làm việc. Cần có một 

hệ sinh thái phù hợp và các biện pháp phù hợp để khuyến khích nhiều kỹ sư 

hơn khám phá con đường khởi nghiệp. Chỉ với một nền văn hóa khởi nghiệp 

mạnh mẽ và hệ thống hỗ trợ phù hợp, các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ 

trong nước mới có thể cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh khốc liệt trong khu 

vực, chẳng hạn như Xinh-ga-po, Đài Loan và In-đô-nê-xi-a. Ma-lai-xi-a không 

chỉ thiếu kỹ sư thiết kế phần cứng mà còn thiếu kỹ sư có kỹ năng kinh doanh. 

Các kỹ sư trong nước thường chọn làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia trước 

khi cân nhắc thành lập doanh nghiệp công nghệ của riêng họ. 

Là một trường hợp điển hình thành công để các nước đi sau học hỏi, kinh 

nghiệm phát triển ngành công nghiệp điện tử ở Ma-lai-xi-a đã cung cấp một số 

bài học, bao gồm các chính sách khuyến khích đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu 

tư đầu tư vào lĩnh vực này; tham gia vào các hoạt động do chính phủ chỉ đạo 

phù hợp với điều kiện của từng giai đoạn phát triển; và chính sách chủ động 
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4 Những vấn đề tồn tại trong chuỗi giá trị toàn cầu 

4.1 Khả năng chống chịu và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu 

Trong những năm gần đây, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng trong ngành 

điện tử thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến việc sản xuất nhiều thiết bị điện tử. 

Do tác động của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và đại dịch COVID- 

19, sự thiếu hụt chất bán dẫn - nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các sản phẩm 

điện tử, từ điện thoại di động đến máy tính, phương tiện đi lại, thiết bị điện và IoT 

- đã khiến nhiều dự án đầu tư và kế hoạch sản xuất bị đình trệ. Tầm quan trọng 

của chất bán dẫn đã khiến chính phủ Hoa Kỳ ban hành Đạo luật Cạnh tranh và 

Đổi mới để hỗ trợ ngành công nghiệp chip của Hoa Kỳ, bao gồm chi 52 tỷ đô la 

Mỹ để trợ cấp cho việc nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn. Để đáp ứng nhu cầu 

ngày càng tăng về chất bán dẫn, nhiều kế hoạch mở rộng công suất đã được các 

doanh nghiệp chip hàng đầu công bố từ đầu năm 2022, chẳng hạn như kế hoạch 

đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ của Intel để xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở 

Ohio. Tuy nhiên, tình trạng thiếu thiết bị sản xuất và công cụ để sản xuất chất bán 

dẫn đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu chất bán dẫn và làm gián đoạn chuỗi 

cung ứng của ngành điện tử. 

Ngay cả khi các nhà sản xuất chip có thể đảm bảo thiết bị và công cụ sản 

xuất, xung đột Nga-Ucraina đã làm gián đoạn việc cung cấp nguyên liệu thô quan 

trọng cho sản xuất chip. Ucraina là nhà cung cấp quan trọng của neon và argon 

được sử dụng trong sản xuất chip. Ucraina sản xuất 70% nguồn cung neon của thế 

giới. Neon được sử dụng trong kỹ thuật in thạch bản, đây là một bước quan trọng 

trong quy trình sản xuất chip. Argon được sử dụng trong quá trình khắc, cần thiết 

để tạo ra chất bán dẫn. Bên cạnh Ucraina, Nga cung cấp 35% lượng palladium của 

Hoa Kỳ, một loại đất hiếm được sử dụng cho chất bán dẫn. Việc tìm kiếm nguồn 

cung cấp neon và palladium thay thế cũng sẽ mất thời gian. Một số nhà cung cấp 

đang phát triển các cách tái chế neon và các vật liệu khác như một giải pháp thay 

của chính phủ trong việc hình thành cụm ngành công nghiệp điện tử ở Penang 

để hỗ trợ các ngành công nghiệp non trẻ. Các biện pháp hỗ trợ cũng được thực 

hiện để khuyến khích ngành đầu tư vào đào tạo sinh viên và học giả cũng như 

chuyển đổi từ nền kinh tế thâm dụng lao động sang nền kinh tế tri thức. Sự hợp 

tác chặt chẽ hơn giữa chính phủ, người sử dụng lao động và các hiệp hội cũng 

rất quan trọng để cung cấp một cơ chế tài trợ bền vững nhằm hỗ trợ liên tục 

nâng cao kỹ năng và đào tạo lại các tài năng trong nước, cũng như các doanh 

nghiệp khởi nghiệp công nghệ địa phương. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ MIDA (2021) và 27 Group (2020). 
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thế. Bên cạnh neon và palladium, tình trạng thiếu hóa chất xử lý để sản xuất chất 

bán dẫn có nguy cơ xảy ra. Để trả đũa các lệnh trừng phạt của châu Âu, công ty 

khí đốt của Nga, Gazprom, đã cắt 60% lưu lượng qua đường ống Nord Stream 1 

tới Đức. Cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên này đang đe dọa ngành sản xuất hóa 

chất sử dụng trong quá trình sản xuất bán dẫn, bao gồm làm sạch, khắc axit và in 

thạch bản tại BASF, công ty hóa chất lớn nhất thế giới có trụ sở tại Đức. Khi xung 

đột Nga-Ucraina kéo dài, sự gián đoạn nguồn cung nguyên liệu này sẽ kéo dài 

tình trạng thiếu hụt nhiều sản phẩm, gây ra sự leo thang lạm phát trên toàn thế 

giới. 

Trong tương lai, ngay cả khi các vấn đề như căng thẳng thương mại Hoa 

Kỳ-Trung Quốc, đại dịch COVID-19, thiếu hụt chất bán dẫn hay xung đột Nga- 

Ucraina được giải quyết, cả chuỗi cung ứng điện tử và các ngành công nghiệp 

khác đều không thể quay lại hiện trạng ban đầu. Các tập đoàn đa quốc gia về điện 

tử đã phải tái cấu trúc chuỗi sản xuất của họ để cắt giảm trung gian, tăng mua sắm 

trong nước và đa dạng hóa các nhà cung cấp để trở nên linh hoạt, kiên cường, bền 

vững và dễ dàng kiểm soát hơn nhằm đạt được kết quả tốt hơn và tránh những rủi 

ro tương tự trong tương lai. 

4.2 Tính bền vững trong lĩnh vực điện tử và ICT cũng như các quy định và tiêu 

chuẩn quốc tế 

Ngoài tình trạng thiếu nguyên liệu, các quy định về tính minh bạch và bền 

vững của chuỗi cung ứng ngày càng tăng ở nhiều quốc gia đang đặt ra yêu cầu về 

truy xuất nguồn gốc trong toàn chuỗi cung ứng. Yêu cầu mới này cũng phần nào 

làm gián đoạn chuỗi cung ứng trong ngắn hạn. Ví dụ, Đạo luật ngăn chặn lao động 

cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ có hiệu lực và làm gián đoạn hoạt động xuất 

khẩu chip điện tử, pin xe điện và quần áo từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Đạo luật 

cấm nhập khẩu toàn bộ hoặc một phần hàng hóa được sản xuất tại các nhà máy ở 

Tân Cương, Trung Quốc, trừ khi các doanh nghiệp chứng minh được hoạt động 

sản xuất của họ không liên quan đến lao động cưỡng bức. Theo đạo luật này, tất 

cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc được coi là có tội cho đến khi được chứng 

minh là vô tội. Bởi vì các hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu rất mơ hồ và 

phức tạp, sẽ rất khó khăn và tốn kém cho một doanh nghiệp để chứng minh mọi 

giao dịch dọc theo chuỗi cung ứng không có mối liên hệ với lao động cưỡng bức 

ở Tân Cương. 

Ngoài Hoa Kỳ, một số nước EU và Nhật Bản cũng đã đưa ra các quy định 

và hướng dẫn về bảo vệ quyền của người lao động và môi trường trong toàn bộ 

chuỗi cung ứng. Các quốc gia có xu hướng ban hành luật về các yêu cầu đối với 

lao động và môi trường trong toàn bộ chuỗi cung ứng, thay vì trên cơ sở tự nguyện 

và đối với từng doanh nghiệp như trước đây. Đạo luật thẩm định chuỗi cung ứng 
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của Đức được thông qua vào ngày 11 tháng 6 năm 2021 và chính thức có hiệu lực 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 nhằm tăng cường bảo vệ các quyền cơ bản của 

người lao động và các tiêu chuẩn môi trường trong chuỗi cung ứng toàn cầu của 

các doanh nghiệp Đức hoặc doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh 

tại Đức. Đạo luật yêu cầu các doanh nghiệp xác định và đánh giá rủi ro về việc vi 

phạm các quyền hợp pháp được bảo vệ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và 

khắc phục, thu thập dữ liệu, lưu trữ tài liệu, nghĩa vụ báo cáo, cũng như các trách 

nhiệm cụ thể trong toàn bộ chuỗi cung ứng theo mức độ liên quan. Mặc dù các 

trách nhiệm không bị quy hình sự và không tạo ra trách nhiệm pháp lý bổ sung 

theo luật dân sự, nhưng các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định của đạo 

luật sẽ bị phạt hành chính lên tới 800.000 euro tùy thuộc vào loại và mức độ vi 

phạm, loại trừ khỏi các gói thầu mua sắm công tối đa 3 năm, gây tổn hại đến uy 

tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Mới đây, chính phủ Nhật Bản cũng đã ban 

hành hướng dẫn tôn trọng quyền của người lao động trong chuỗi cung ứng có 

trách nhiệm, phù hợp với xu thế toàn cầu, nhằm hướng các doanh nghiệp Nhật 

Bản áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu về trách nhiệm thẩm định về lao động và môi 

trường. Các hướng dẫn mới yêu cầu tất cả các doanh nghiệp (bao gồm cả chủ sở 

hữu duy nhất) có hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản thiết lập các chính sách về 

lao động, tiến hành rà soát các vấn đề về quyền của người lao động và cung cấp 

các biện pháp khắc phục khi để xảy ra hoặc góp phần gây ra các tác động tiêu cực 

đến quyền của người lao động. Các hướng dẫn sẽ được áp dụng trên toàn cầu, bao 

gồm cả trong các chuỗi cung ứng ở nước ngoài. Chúng bao gồm tất cả các quyền 

được nêu trong Dự luật Nhân quyền Quốc tế và các nguyên tắc liên quan đến các 

quyền cơ bản được nêu trong Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về 

các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản tại Nơi làm việc. Đặc biệt, các hướng dẫn nêu 

rõ rằng ngay cả khi luật pháp và quy định hoặc việc thực thi của một quốc gia 

không bảo vệ quyền của người lao động một cách thích hợp, các doanh nghiệp 

cần “tìm cách tôn trọng các quyền được quốc tế công nhận ở mức độ cao nhất có 

thể”. Ngoài ra, Ủy ban EU mới vừa thông qua Chỉ thị về trách nhiệm thẩm định 

tính bền vững của doanh nghiệp để áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp ở EU. 

Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp lớn có trụ sở tại các quốc gia thành viên hoặc 

có doanh thu đáng kể ở EU phải xác định, ngăn chặn và giảm thiểu các vi phạm 

về quyền của người lao động và môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị của họ. 

Hiện tại, yêu cầu về trách nhiệm thẩm định chỉ áp dụng ở một số quốc gia EU, 

như Pháp, trong khi ở Đức, các doanh nghiệp có hơn 3.000 nhân viên sẽ phải thực 

hiện trách nhiệm thẩm định bắt buộc bắt đầu từ tháng 01 năm 2023. Chỉ thị của 

EU sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động trong khối 

với hơn 500 nhân viên và doanh thu ròng 150 triệu euro hàng năm nhưng cũng có 

các doanh nghiệp nhỏ hơn trong các lĩnh vực có rủi ro cao, chẳng hạn như dệt 
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may, nông nghiệp và công nghiệp khai thác khoáng sản. Tại Việt Nam, với sự hỗ 

trợ của các tổ chức quốc tế, Kế hoạch hành động quốc gia hoàn thiện chính sách 

và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam 

giai đoạn 2023 – 2027 đã được ban hành tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 7 năm 2023, nhằm xác định khoảng cách giữa chính sách và pháp luật trong 

nước với các tiêu chuẩn về trách nhiệm thẩm định quốc tế để hiểu rõ hơn và phản 

ánh các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội, 

phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc. 

Điện tử là một ngành mới nổi, ngoài những rủi ro chung như các ngành 

khác, ngành điện tử còn có những rủi ro tiềm ẩn riêng. Nhiều nghiên cứu về rủi 

ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp điện tử đã được thực hiện 

để xác định và đánh giá tác động của chúng đối với con người và môi trường, 

đồng thời đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp. Nghiên cứu của Evans và 

Vermeulen (2021) đã xác định những rủi ro trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm 

điện tử, từ thượng nguồn đến hạ nguồn, tức là từ khai thác đến xử lý nguyên liệu, 

sản xuất linh kiện, lắp ráp thành phẩm, phân phối, bán hàng, tiêu dùng và cuối 

cùng là giai đoạn kết thúc vòng đời sản phẩm. Mỗi quy trình sẽ có những rủi ro 

khác nhau liên quan đến phát triển bền vững về lao động, môi trường và quản trị. 

Tăng trưởng trong ngành công nghiệp điện tử từ những năm 1980 là điển hình của 

một xã hội toàn cầu hóa và lấy công nghệ làm trung tâm. Tuy nhiên, thiết bị điện 

tử có liên quan đến một loạt các tác động hoặc rủi ro tiêu cực về tính bền vững 

trong suốt vòng đời của chúng. Những rủi ro này xảy ra trên toàn cầu nhưng ở 

mỗi nước lại có mức độ khác nhau, đặc biệt là ở những nơi mà các thể chế công 

yếu kém và năng lực quản lý nhà nước hạn chế cho phép rủi ro xuất hiện và hình 

thành. Rủi ro về tính bền vững có thể là do những thách thức trong việc quản lý 

tính bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đã phân mảnh và thiếu tính kết 

nối giữa các công đoạn khác nhau xuyên biên giới quốc tế trong suốt vòng đời 

thiết bị điện tử. Trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu, quản trị bền vững cũng 

bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm của thương mại quốc tế, theo đó trao đổi giữa nhà 

cung cấp và người mua diễn ra năng động và được giữ bí mật. Do đó, thông tin 

liên quan đến các điều kiện sản xuất và thải bỏ thiết bị điện tử thường không rõ 

ràng bởi phần lớn các đối tượng tham gia chuỗi giá trị có tính minh bạch hạn chế, 

tạo ra những lỗ hổng về tính bền vững theo chuỗi cung ứng. Điều này dẫn đến 

việc khoáng sản, linh kiện, và vật liệu tái chế được sản xuất bất hợp pháp hoặc 

không bền vững có khả năng xâm nhập vào thị trường toàn cầu đồng thời dẫn đến 

việc không phân bổ trách nhiệm rõ ràng giữa các doanh nghiệp góp phần (trực 

tiếp hoặc gián tiếp) vào các hoạt động không bền vững. 
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Đánh giá về nguy cơ lao động cưỡng bức trong lĩnh vực điện tử, báo cáo 

của Electronics Watch (2021) đã chỉ ra rằng chuỗi cung ứng điện tử của Việt Nam 

có rủi ro rất cao tại các doanh nghiệp sản xuất các bộ phận và linh kiện bằng nhựa, 

kim loại và thủy tinh, rủi ro cao tại các doanh nghiệp sản xuất chip đầu cuối và 

rủi ro trung bình trong phần còn lại của chuỗi. Nhìn chung, trong số các nước so 

sánh, rủi ro lao động trong chuỗi cung ứng điện tử ở Việt Nam được đánh giá ở 

mức trung bình. Về rủi ro liên quan đến môi trường, báo cáo cho thấy ngành điện 

tử được xác định là sử dụng nhiều hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất các 

bộ phận, linh kiện điện tử như Sn, Co, Cu, Ni được sử dụng trong quá trình sản 

xuất chất bán dẫn, pin… và điều kiện làm việc, các biện pháp bảo vệ sức khỏe 

cho công nhân tại các mỏ khai khoáng, chế biến khoáng sản cũng là mối quan tâm 

trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu. 

Ngành công nghiệp điện tử, một ngành mới nổi ở Việt Nam, có chuỗi cung 

ứng phức tạp với phạm vi rộng về địa lý và các ngành liên quan, tuy nhiên, sự 

thiếu minh bạch của chuỗi cung ứng doanh nghiệp làm suy yếu mức độ tương tác 

giữa các bên liên quan. Hơn thế nữa, Việt Nam hiện nay cũng không có chính sách 

cụ thể, không có cơ chế bảo vệ những doanh nghiệp non trẻ, và cũng không có 

chiến lược phát triển ngành với tầm nhìn, mục tiêu dài hạn. Việt Nam đã hội nhập 

vào chuỗi giá trị toàn cầu, không thể đứng ngoài các xu hướng toàn cầu, và cũng 

không thể không đối mặt với những vấn đề còn tồn tại của ngành. Do vậy, Việt 

Nam cần chủ động củng cố vị trí của mình trong chuỗi bằng những hành động cụ 

thể. Trong thời gian tới, trước sức ép của các quy định, hướng dẫn về bảo vệ quyền 

của người lao động và môi trường, các doanh nghiệp điện tử Việt Nam sẽ phải có 

những hành động cụ thể để có thể vừa đáp ứng các yêu cầu mang tính “truyền 

thống” của sản xuất như chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng mà vẫn đảm bảo 

các yêu cầu “mới” về trách nhiệm thẩm định, ngăn ngừa các rủi ro về lao động và 

môi trường. Những thay đổi này sẽ tác động mạnh mẽ đến sự hình thành và mối 

quan hệ giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành điện tử. 

 
5 Kết luận 

Ngành công nghiệp điện tử đã có tốc độ tăng trưởng nhanh và đóng góp 

đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, với nhiều tiềm năng phát triển 

hơn nữa. Tuy nhiên, để biến tiềm năng này thành hiện thực, ngành cần phải tháo 

gỡ những nút thắt và thách thức phía trước, đó là sự phụ thuộc quá nhiều vào đầu 

tư nước ngoài và linh kiện nhập khẩu, cạnh tranh toàn cầu gay gắt, tỷ trọng giá trị 

gia tăng trong nước thấp và ngày càng giảm. Các bộ phận và linh kiện cốt lõi của 

các sản phẩm điện tử, được đặc trưng bởi công nghệ cao, tính lưỡng dụng và 

không dễ thay thế, chỉ được sản xuất bởi các doanh nghiệp của một số quốc gia 
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như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Các doanh nghiệp trong nước chỉ có thể cung cấp 

các bộ phận đơn giản, là phân khúc có sự cạnh tranh khốc liệt và các mối quan hệ 

kinh doanh không ổn định và không lành mạnh. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều 

quy định mới về phát triển bền vững chuỗi cung ứng được đưa ra mang đến cả 

thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị 

toàn cầu. Trước những thay đổi trong môi trường hoạt động của chuỗi cung ứng 

toàn cầu, ngành điện tử Việt Nam cần xây dựng các mối quan hệ đối tác tin cậy 

trong ngành điện tử ở cấp vĩ mô và vi mô, thu hút thêm vốn đầu tư vào ngành điện 

tử để tạo chuỗi cung ứng nội địa, củng cố mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI và 

doanh nghiệp trong nước, nâng cao kỹ năng và năng lực của doanh nghiệp trong 

nước về công nghệ sản xuất, hài hòa khung pháp lý với tiêu chuẩn quốc tế, đặc 

biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến bền vững, nâng cao nhận thức và thay đổi tư 

duy chính sách chiến lược nhằm củng cố vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. 
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Chương 11 

Các hoạt động kinh doanh trên nền tảng chuyển đổi số 

 
 

Nguyễn Anh Dương 

 

 

1 Giới thiệu 

Cải cách thể chế theo định hướng thị trường và hội nhập kinh tế là hai trong 

số ba trụ cột chính của cải cách kinh tế của Việt Nam kể từ Đổi mới vào năm 1986 

(cùng với ổn định kinh tế vĩ mô). Những trụ cột cải cách này đã gắn bó mật thiết 

để cùng góp phần mở rộng các cơ hội kinh tế cho các doanh nghiệp và người dân 

Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam đã nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và người 

dân để tận dụng các cơ hội, trong đó có thông qua thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các 

giai đoạn 1989–1996, 2000–2007 và 2014–2019 có nhiều chuyển biến về cải cách 

và đã mang lại những thành tựu kinh tế - xã hội đáng ghi nhận. Ngay cả trong thời 

điểm khó khăn của dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đã duy trì cải cách kinh tế 

nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đổi mới. Việt Nam trở thành điểm sáng 

với tốc độ tăng trưởng kinh tế là 2,91% năm 2020, 2,58% năm 2021, và phục hồi 

mức tăng trưởng lên 8,02% vào năm 2022. 

Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm tăng trưởng 

kinh tế dài hạn. Sự suy giảm đó còn đi kèm với mức cải thiện khiêm tốn về chất 

lượng tăng trưởng và năng suất lao động. Do đó, Việt Nam càng quyết tâm tìm 

kiếm những động lực tăng trưởng mới, nhằm đạt được mục tiêu trở thành quốc 

gia có thu nhập cao vào năm 2045. Một động lực mới là sự phát triển rất nhanh 

của nền kinh tế số. Để hỗ trợ và bảo đảm tương thích với những nỗ lực chuyển 

đổi số của doanh nghiệp, Chính phủ đã hành động quyết liệt nhằm hoàn thiện thể 

chế cho chính phủ số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việt Nam cũng khuyến 

khích chuyển đổi số thông qua các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ và 

kinh tế nền tảng, thương mại điện tử, du lịch trực tuyến. Những nỗ lực này đã 

được thực hiện kể từ trước năm 2020, nhưng được đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn 

trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vào các năm 2020–2021. Các quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 645/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch 

tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; số 749/QĐ- 

TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt 
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Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021- 

2025, định hướng đến 2030 và Quyết định số 411/QĐ-TTg năm 2022 về phê duyệt 

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số là những ví dụ tiêu biểu.104 

Việt Nam đã cân nhắc cởi mở hơn đối với hợp tác quốc tế về kinh tế số. 

Điều này một phần là do gia tăng đồng thuận giữa các quốc gia về xu hướng tất 

yếu của chuyển đổi số, dù theo tiêu chuẩn nào (và theo đó là nguy cơ “chọn bên” 

trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các siêu cường). Các quốc gia trong khu 

vực đã đi tiên phong trong việc thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác về kinh tế số, 

và một số quốc gia đã vượt qua tiêu chuẩn hiện hữu trong các thỏa thuận đã có 

như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP, sau này được thay thế bằng 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP). Hiệp 

định Đối tác Kinh tế số giữa Xinh-ga-po và Ốtx-trây-li-a (SADEA), và Hiệp định 

Đối tác Kinh tế số (DEPA) giữa Xinh-ga-po, Niu Di-lân và Chi-lê đã trở thành 

những sáng kiến mở đường cho hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó là các sáng kiến để 

khuyến khích thương mại không cần giấy tờ, trong đó có Thỏa thuận khung về 

Tạo thuận lợi cho thương mại không giấy tờ xuyên biên giới có hiệu lực vào tháng 

2 năm 2021. 

Kinh tế số không chỉ bao hàm các hoạt động của công nghệ thông tin và 

truyền thông (ICT). Nội hàm của kinh tế số cũng bao gồm việc sử dụng các công 

nghệ số để chuyển đổi các hoạt động kinh tế truyền thống (tức là chuyển đổi số). 

Đối với Việt Nam, dù đo lường quy mô kinh tế số vẫn còn có những tranh luận 

khác nhau tại thời điểm tháng 3/2023, nhưng tác động chuyển đổi như vậy có thể 

còn lớn hơn cả đóng góp trực tiếp của ICT. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi số đòi hỏi 

những cân nhắc phức tạp, chẳng hạn như các ngành/hoạt động ưu tiên phát triển, 

yêu cầu bảo vệ các ngành công nghiệp số “còn non trẻ” (nếu có), hay có cần đợi 

đến khi đủ năng lực về an ninh mạng và bảo mật thông tin mạng hay không, v.v. 

Mức độ chuẩn bị cho chuyển đổi số và cách tiếp cận để nuôi dưỡng các doanh 

nghiệp trên nền tảng số sẽ quyết định việc Việt Nam tham gia và hưởng lợi từ kinh 

tế số. 

Chương 11 xem xét tiềm năng của các ngành quan đến chuyển đổi số ở Việt 

Nam đến năm 2045. Chương này sẽ phân tích hiện trạng của các mô hình kinh 

doanh trên nền tảng số, nhằm minh chứng sự phát triển nhanh chóng kể từ khi các 

hoạt động này bắt đầu hiện hữu ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Chương này kiến nghị 

định hướng phát triển trong tương lai và cách tiếp cận chính sách của Việt Nam 

liên quan đến các doanh nghiệp liên quan đến chuyển đổi số. 
 

 

104 Tham khảo Chương 8 của Nguyễn Anh Dương và Fukunari Kimura để có đánh giá tổng quan 

về các văn bản chính sách này. 
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2 Hiện trạng của các doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng công nghệ số 

Trong phạm vi hạn hẹp, Mục 2 tập trung vào một số loại hình kinh doanh 

trên nền tảng công nghệ số, bao gồm: (i) kinh tế chia sẻ và kinh tế nền tảng; (ii) 

thương mại điện tử; và (iii) du lịch trực tuyến. 

2.1 Kinh tế chia sẻ và kinh tế nền tảng 

Việt Nam đã thừa nhận sự hiện diện của kinh tế chia sẻ và kinh tế nền tảng 

trong nhiều năm. Mô hình kinh tế mới này đã phổ biến trong nhiều hoạt động như 

huy động vốn cộng đồng, gọi xe, v.v. Theo đề xuất của Bộ KH&ĐT (CIEM), Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt 

Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Quyết định đề ra các mục tiêu: (i) Đảm 

bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, bình đẳng cho các doanh nghiệp kinh doanh 

theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; (ii) Đảm bảo quyền, trách 

nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ bao gồm 

người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp nền 

tảng; và (iii) Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển 

nền kinh tế số. Quyết định đưa ra 4 nhóm giải pháp chính sách, bao gồm: (i) Giải 

pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ trong kinh tế 

chia sẻ; (ii) Giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ 

trong kinh tế chia sẻ; (iii) Giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của doanh 

nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung cấp nền tảng trong kinh tế chia sẻ; và (iv) 

Giải pháp đối với Nhà nước nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái cho kinh 

doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ. 

Đặc biệt, kế hoạch hành động xây dựng chính sách phát triển kinh tế chia 

sẻ bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đó là thiết lập môi trường kinh doanh 

công bằng, bình đẳng giữa kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; rà soát, bãi bỏ 

các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh truyền thống 

và áp dụng chung cho kinh tế chia sẻ; khuyến khích đổi mới và phát triển công 

nghệ, đặc biệt là nghiên cứu và phát triển nền tảng công nghệ, phát triển nguồn 

nhân lực và phát triển cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho kinh tế chia sẻ phát triển; 

sửa đổi hệ thống pháp luật, chính sách hiện hành phù hợp với hoạt động kinh tế 

chia sẻ, đặc biệt là các quy định, chính sách quy định trách nhiệm của các bên 

tham gia kinh tế chia sẻ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước liên quan 

đến mô hình kinh tế chia sẻ; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa chính 

quyền các cấp với doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, hộ kinh doanh; hoàn thiện 

khung pháp lý nhằm quản lý hoạt động thanh toán điện tử đối với việc cung cấp 

các dịch vụ xuyên biên giới. Đồng thời, Việt Nam cũng nỗ lực nhằm giảm thiểu 

rủi ro đối với người tiêu dùng và phòng ngừa thất thoát thuế, lẩn tránh thực hiện 

các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 
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Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ trong phát triển mô hình kinh tế chia 

sẻ. Các lĩnh vực phổ biến nhất là phương tiện đi lại dùng chung, chia sẻ phòng ở 

chung và cơ sở hạ tầng dùng chung. Trong lĩnh vực vận tải, sự phát triển của các 

dịch vụ vận tải trực tuyến (Grab, Be, Gojek (tên cũ là GoViet)…) đã huy động 

một lượng lớn lao động, ô tô, xe máy cá nhân của các hộ gia đình và nguồn lực 

của các đơn vị kinh tế theo phương thức chia sẻ. Điều này góp phần tiết kiệm tài 

nguyên và tài sản một cách kinh tế và hiệu quả hơn trong toàn bộ vòng đời tài sản. 

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, trong 2 năm (tháng 01 năm 2016 – tháng 

01 năm 2018) thực hiện Đề án thí điểm “Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ 

hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng” (Đề án 

Grab car), Việt Nam có 866 đơn vị vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải) với 

36.809 phương tiện và hàng chục nghìn lao động tham gia thí điểm, trong đó thành 

phố Hồ Chí Minh có 506 đơn vị vận tải, 3 đơn vị cung cấp phần mềm với 21.601 

phương tiện tham gia thí điểm. thí điểm; Hà Nội có 354 đơn vị vận tải, 7 đơn vị 

cung cấp phần mềm, với 15.046 phương tiện tham gia thí điểm; tỉnh Quảng Ninh 

có 4 đơn vị vận tải, 2 đơn vị cung cấp phần mềm, với 62 phương tiện tham gia thí 

điểm; tỉnh Khánh Hòa có 2 đơn vị cung cấp phần mềm và vận tải. Thực tế, Việt 

Nam là thị trường phát triển nhanh nhất của Uber - sau này được sáp nhập vào 

Grab - vào năm 2015. 

Trong lĩnh vực nhà ở và khách sạn, loại hình nhà ở và dịch vụ chia sẻ phòng 

đã ra mắt tại Việt Nam trước dịch bệnh COVID-19. Các nền tảng chính cho dịch 

vụ chia sẻ này bao gồm Luxstay, Airbnb, Travelmob, v.v. Không có số liệu thống 

kê chính xác về số lượng cơ sở lưu trú tham gia. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư (2020) dẫn ước tính của Outbox (2019) cho biết đến tháng 01/2019, tại Việt 

Nam có khoảng 18.230 cơ sở lưu trú tham gia mô hình Airbnb, với 40.804 tin 

đăng, tăng hơn 40 lần so với năm 2015. Các số liệu này vẫn chưa tính tới nhiều 

doanh nghiệp chia sẻ phòng và văn phòng đã đăng ký trong các ứng dụng khác. 

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), mô hình kinh 

doanh chia sẻ tuy chưa xuất hiện nhưng hình thức hợp tác dùng chung hạ tầng 

truyền dẫn đã hiện hữu. Thực hiện Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, các 

doanh nghiệp viễn thông gồm Viettel, VNPT, Mobiphone, Gtel đã ký thỏa thuận 

sử dụng chung vị trí các trạm thu phát sóng (BTS). Tổng số trạm mà các doanh 

nghiệp này đã thống nhất sử dụng chung là gần 2.100 trạm. Cách tiếp cận này đã 

giúp nâng cao hiệu quả đầu tư và tiết kiệm hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Tiềm 

năng chia sẻ BTS vẫn còn rất lớn khi tỷ lệ chia sẻ tại Việt Nam mới chỉ ở mức 
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1,2-1,3 lần, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác như Hoa Kỳ (2,5 lần), Trung 

Quốc (1,48 lần), Ấn Độ (2,1 lần), In-đô-nê-xi-a (1,8 lần) (Hà Linh 2022). 

Mô hình kinh tế chia sẻ đã mang lại một số lợi ích cho người tiêu dùng. 

Theo CSIRO (2019), người mua đánh giá việc mua bán dịch vụ trên các ứng dụng 

kinh tế chia sẻ có độ rủi ro từ thấp đến trung bình, đồng thời tiết kiệm thời gian 

và chi phí, tăng thu nhập và tính linh hoạt. Bên cạnh đó, khi kinh tế chia sẻ giúp 

bảo tồn tài nguyên, mô hình này có thể giảm áp lực đối với tài nguyên (đặc biệt 

là tài nguyên không thể tái tạo) và các ngoại tác tiêu cực liên quan đến quá trình 

sản xuất. Điều này có thể góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững – một 

ưu tiên của Việt Nam trong những thập kỷ tới. 

Dư địa thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam vẫn còn nhiều. Một 

mặt, các doanh nghiệp phần mềm và các doanh nghiệp khởi nghiệp đang có một 

môi trường thuận lợi hơn khi Việt Nam bãi bỏ các ràng buộc pháp lý để phát triển 

kinh tế số. Mặt khác, cam kết “đưa phát thải ròng về 0” của Việt Nam tại COP26 

và nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng có thể làm tăng sự lưu tâm và thực hành 

chia sẻ tài sản. Tài sản chia sẻ không còn bị giới hạn ở chỗ ở, ô tô, v.v. Kinh tế 

chia sẻ cũng có thể áp dụng cho các tài sản kỹ thuật số (chẳng hạn như chia sẻ các 

dịch vụ phát trực tuyến dựa trên đăng ký, v.v.). 

2.2 Thương mại điện tử 

Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam đã nỗ lực tạo thuận lợi cho thương mại điện 

tử phát triển. Quốc hội đã thông qua Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 

ngày 29/11/2005. Luật này được xây dựng trên cơ sở Luật mẫu về Thương mại 

điện tử (1996) của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế 

(UNCITRAL). Luật này quy định chi tiết về chữ ký điện tử, một yếu tố đảm bảo 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu khi thực hiện giao dịch. 

Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định để hướng dẫn các nguyên tắc quản 

lý giao dịch điện tử. Nghị định số 52/2013/NĐ-CP năm 2013 về thương mại điện 

tử quy định chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại là hợp đồng, đề nghị, 

thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên 

đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng. Nghị định số 

85/2021/NĐ-CP năm 2021 sửa đổi Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, trong đó giữ 

nguyên định nghĩa về chứng từ điện tử. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP năm 2020 

quy định về giá trị pháp lý tương đương giữa văn bản giấy và văn bản điện tử. 

Trong trường hợp cụ thể, hợp đồng điện tử trong giao dịch thương mại được áp 

dụng theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11, cụ thể thông điệp dữ liệu đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được 

công nhận có giá trị pháp lý như văn bản. Trong khi đó, tại Nghị định số 
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47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ 

quan nhà nước, dữ liệu số được định nghĩa là là dữ liệu dưới dạng ký hiệu, chữ 

viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự được biểu diễn bằng tín hiệu 

số; dữ liệu số mang thông tin số và được chia sẻ dưới dạng thông điệp dữ liệu. Tại 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, theo đó, dữ liệu được hiểu là dữ liệu số. 

Đến cuối năm 2022, Luật Giao dịch điện tử vẫn đang trong quá trình sửa 

đổi. Trong giai đoạn tính đến năm 2022, Luật này được cho là bộc lộ không ít bất 

cập. Cụ thể, quy định về phạm vi điều chỉnh không còn phù hợp với thực tiễn phát 

triển hiện nay; quy định về giá trị pháp lý, giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu, 

hồ sơ, chứng từ điện tử thiếu rõ ràng; thủ tục giao kết hợp đồng điện tử, bảo mật 

thông điệp dữ liệu, bảo mật chữ ký điện tử chưa được quy định rõ ràng đã ảnh 

hưởng đến niềm tin của các bên khi tham gia giao dịch điện tử. Chính phủ đã xác 

định kế hoạch sửa đổi Luật, thể hiện trong Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 

20/5/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của 

Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2021. 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Việt Nam nhận thấy nhu cầu thúc 

đẩy thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 645/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện 

tử quốc gia giai đoạn 2021-2025. Cách tiếp cận không chỉ tập trung vào việc gia 

nhập và cạnh tranh trên thị trường thương mại điện tử mà còn tập trung vào giải 

quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch thương mại điện tử. Theo đó, Quyết định 

số 645/QĐ-TTg đặt ra nhiệm vụ thúc đẩy thí điểm cơ chế giải quyết tranh chấp 

thương mại trực tuyến (ODR). Nhiều bên liên quan cũng bắt tay vào phát triển 

nền tảng ODR. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã thiết lập nền 

tảng Medup để hòa giải trực tuyến từ tháng 3/2021, trong khi Trung tâm Trọng tài 

Quốc tế Hà Nội thiết lập nền tảng ODR riêng từ năm 2020. Với tài trợ từ Bộ Ngoại 

giao và Thương mại Ốtx-trây-lia, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

(CIEM) đã triển khai – có phối hợp với VIAC và các tổ chức khác – một dự án 

thí điểm nhằm thúc đẩy ODR tại Việt Nam trong thời gian từ tháng 3/2020 đến 

tháng 9/2021. Trong các hoạt động của dự án có ba khóa đào tạo (tại Hà Nội, Đà 

Nẵng và TP.HCM) dành cho doanh nghiệp về kỹ năng sử dụng ODR. Dự án đã 

giúp cải thiện đáng kể nhận thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc sử dụng 

ODR. Khảo sát cuối Dự án cho thấy 99% doanh nghiệp tham gia mô phỏng ODR 

tự đánh giá mình có hiểu biết từ trung bình đến cao về ODR (CIEM, 2021a). 

Việt Nam có thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh, đặc biệt kể từ 

năm 2015. Thị trường thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng 

(B2C) có tốc độ tăng trưởng ổn định, bình quân đạt trên 19,1%/năm, giá trị tăng 
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từ 4,8 tỷ đô la Mỹ năm 2015 lên 13,7 tỷ đô la Mỹ năm 2021 (Bảng 11.1). Cục 

Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA, 2022) dự báo rằng thương mại điện tử 

B2C của Việt Nam có thể đạt quy mô 16,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. 

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử ở Việt Nam được phản ánh 

bằng sự gia tăng cả về số người mua trực tuyến và giá trị giao dịch trực tuyến 

trung bình trên mỗi người mua. Số người mua hàng trực tuyến tăng từ 30,3 triệu 

người năm 2015 lên 54,6 triệu người năm 2021. Giá trị giao dịch thương mại điện 

tử bình quân/khách hàng cũng tăng từ 160 đô la Mỹ năm 2015 lên 225 đô la Mỹ 

năm 2019 và 251 đô la Mỹ năm 2021 (trong thời kỳ dịch COVID-19). Tốc độ tăng 

doanh thu thương mại điện tử đã nhanh hơn so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam (Nguyễn Anh Dương, Trần Bình Minh 

và Đỗ Thị Lê Mai, 2022). Tỷ trọng của thương mại điện tử B2C trong tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng từ 2,8% năm 2015 lên hơn 

5,5% vào năm 2020 và 7,0% vào năm 2021. 

Bảng 11.1: Thương mại điện tử B2C ở Việt Nam, 2015-2022 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Số lượng người 

mua trực tuyến 

(triệu người) 

30,3 32,7 33,6 39,9 44,8 49,3 54,6 57- 

60 

Giá trị giao dịch 

trực tuyến trung 

bình/người mua 

(đô la Mỹ) 

160 170 186 202 225 240 251 260- 

285 

Tỷ trọng của 

thương mại điện 

tử B2C trong 

tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và 

doanh thu dịch 

vụ tiêu dùng (%) 

2,8 3,0 3,6 4,2 4,9 5,5 7,0 7,2- 

7,8 

Tỷ lệ sử dụng 

Internet (%) 

54,0 54,2 58,1 60,0 66,0 70,0 73,0 75,0 

Nguồn: IDEA (2020, 2021, 2022). 

Ghi chú: *: Số liệu năm 2022 là dự báo của IDEA. 
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Việt Nam được coi là một trong những thị trường tiềm năng nhất cho 

thương mại điện tử. Đến cuối năm 2021, gần 73,0% dân số được truy cập Internet 

(IDEA, 2022). Google, Temasek và Bain & Co (2022) dự đoán quy mô kinh tế số 

của Việt Nam sẽ đạt 23 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và 49 tỷ đô la Mỹ vào năm 

2025, với tốc độ tăng trưởng dự kiến 31%/năm trong giai đoạn 2022-2025. Trong 

đó, quy mô thương mại điện tử dự kiến tăng từ 14 tỷ đô la Mỹ năm 2022 lên 32 

tỷ đô la Mỹ năm 2025, tăng bình quân 37%/năm. 

Việt Nam đã cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng ICT. Theo Báo cáo của Liên 

hợp quốc (2022), Chỉ số hạ tầng viễn thông của Việt Nam xếp thứ 74 vào năm 

2022, thấp hơn so với năm 2020 (thứ 69) nhưng cao hơn so với năm 2018 (thứ 

100). Báo cáo của Liên minh Viễn thông Quốc tế về Chỉ số An ninh mạng Toàn 

cầu năm 2020 xếp Việt Nam ở vị trí thứ 25 trong số 194 quốc gia và vùng lãnh 

thổ, so với vị trí thứ 50 trong bảng xếp hạng trước đó. Tỷ lệ sử dụng Internet tăng 

lên 74,9% vào năm 2020, tăng hơn 3 lần so với năm 2015 (Bộ Thông tin và Truyền 

thông, 2021). Quan trọng hơn, Việt Nam đang tiến bộ trong việc cải thiện các quy 

định về kinh tế số: xếp hạng Chỉ số Thay đổi tư duy số của Trung tâm châu Âu về 

Năng lực cạnh tranh số (ECDC, 2021) cho thấy Việt Nam có nhiều cải thiện nhất 

ở Đông Á và Thái Bình Dương trong ba năm trước đó, với xếp hạng hàng đầu 

trong cả khía cạnh hệ sinh thái và tư duy. 

Các doanh nghiệp cũng nỗ lực thúc đẩy và tận dụng các kênh thương mại 

điện tử. Theo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2021, 42% doanh nghiệp105 

được khảo sát đã xây dựng website, thấp hơn một chút với tỷ lệ 44% vào năm 

2018 nhưng tương đương với năm 2019. Một nguyên nhân là do một số doanh 

nghiệp có nhiều kênh hiệu quả để kinh doanh trực tiếp thay vì chỉ tập trung kinh 

doanh trên website, bên cạnh nguyên nhân từ mẫu khảo sát lớn hơn. Tổng số trang 

web và ứng dụng thương mại điện tử đã tăng từ 29.370 vào năm 2019 lên 36.451 

vào năm 2020 và 43.411 vào năm 2021, tức là tăng trung bình 21,6%/năm trong 

giai đoạn 2019-2021. Số lượng tài khoản doanh nghiệp tiếp nhận trong quản lý 

thương mại điện tử cũng tăng từ 42.976 vào năm 2019 lên 67.054 vào năm 2021, 

tức là tăng trung bình 24,9%/năm (IDEA, 2022). 

Các kênh thương mại điện tử khác đã phát triển mạnh mẽ. Thương mại điện 

tử qua mạng xã hội vẫn tăng do chi phí tương đối thấp và khả năng tiếp cận khách 

hàng tiềm năng hiệu quả. Trong số các doanh nghiệp được Hiệp hội Thương mại 

điện tử Việt Nam (VECOM, 2021) khảo sát, có 41% doanh nghiệp bán hàng qua 

mạng xã hội vào năm 2020. Con số này chưa tính đến các cá nhân bán hàng trên 

nền tảng như Facebook, hầu hết không phải trả thuế đối với thu nhập trên Internet 
 
 

105 4,693 ý kiến trả lời hợp lệ. Nguồn: VECOM (2021). 
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vào năm 2021. Ngoài ra, hoạt động thương mại điện tử thông qua các nền tảng trở 

nên phổ biến hơn. Năm 2020, 22% doanh nghiệp được khảo sát có bán hàng qua 

sàn thương mại điện tử, tăng 5% so với năm 2019. Trong khi đó, việc sử dụng các 

ứng dụng thương mại điện tử trên di động khá ổn định. Tỷ lệ doanh nghiệp có 

trang web thân thiện với thiết bị di động duy trì ở mức 17% trong giai đoạn 2017- 

2020. 

Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đang phổ 

biến hơn, dù tăng trưởng chậm hơn so với thị trường B2C tại Việt Nam. Theo 

VECOM (2021), 81% doanh nghiệp được khảo sát nhận được đơn đặt hàng qua 

email vào năm 2020, tương đương với năm 2018 (84%). Đơn hàng qua mạng xã 

hội và website lần lượt chiếm 63% và 37%. Ngược lại, tỷ lệ doanh nghiệp được 

khảo sát đặt hàng qua email là 80%, trong khi doanh nghiệp đặt hàng qua mạng 

xã hội và website lần lượt là 61% và 40%. Năm 2020, các công ty đã chú ý nhiều 

hơn đến các nền tảng thương mại điện tử, được sử dụng bởi 31% số doanh nghiệp 

được khảo sát (so với 25% trong năm 2019). 

Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển thương mại điện tử trong tương 

lai. Dự báo này dựa trên một số cơ sở. Thứ nhất, kinh tế Việt Nam có thể tiếp tục 

tăng trưởng, đi kèm với cải thiện thu nhập của người dân. Thứ hai, Việt Nam có 

thể giải quyết một số vấn đề đối với người tiêu dùng liên quan đến thương mại 

điện tử, chẳng hạn như sự bất tiện (và không an toàn) khi thanh toán trực tuyến, 

niềm tin với các giao dịch thương mại điện tử và dễ dàng giải quyết tranh chấp 

liên quan đến giao dịch thương mại điện tử. Thứ ba, hệ sinh thái thương mại điện 

tử ngày càng được mở rộng với nhiều ứng dụng đa dạng hơn tại Việt Nam. Ví dụ, 

các phương thức thanh toán đang được đổi mới, có thể cho phép các công ty 

fintech cung cấp các dịch vụ thanh toán sáng tạo và khung pháp lý chặt chẽ hơn 

cho thanh toán không dùng tiền mặt. Mở rộng các dịch vụ (liên quan đến giao đồ 

ăn, mua sắm, v.v.) bằng cách chia sẻ nền tảng vận chuyển, chẳng hạn như Grab, 

Gojek, Be, v.v. có thể tạo điều kiện cho thương mại điện tử phát triển. 

2.3 Du lịch trực tuyến 

Trong những thập kỷ qua, du lịch là một ngành quan trọng ở Việt Nam. 

Doanh thu của các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú và công ty lữ hành đều tăng liên 

tục trong giai đoạn 2000-2019, với tốc độ tương ứng là 17,2%/năm. và 21,1%/năm 

(Hình 11.1). Lượng khách du lịch trong nước và khách du lịch quốc tế cũng tăng 

mạnh. Trong đó, lượng khách trong nước tăng bình quân 17,1%/năm trong giai 

đoạn 2000-2019 (Hình 11.2). Các ngành này chỉ bị thu hẹp mạnh trong giai đoạn 

2020-2021 do dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp chính sách của nhiều quốc 

gia (bao gồm cả Việt Nam) nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi-rút corona (Hình 

11.1 và Hình 11.2). 
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Hình 11.1: Doanh thu của các hoạt động liên quan đến du lịch 
 

Nguồn: Tổng cục Thống kê. 

Hình 11.2: Số lượt khách quốc tế, triệu lượt 
 

Nguồn: Tổng cục Du lịch. 

Trong giai đoạn dịch COVID-19, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động 

du lịch trực tuyến. Trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2021, tỉnh Ninh Bình 

có chuỗi hoạt động du lịch trực tuyến vào sáng Chủ nhật hàng tuần nhằm giới 

thiệu về các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Khu di tích lịch sử ATK Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai bản đồ số và du lịch qua thực tế ảo (VR) tại 

địa chỉ https://atk.vimap.vn, qua đó có thể quan sát gần hoặc di chuyển giữa các 

điểm khác nhau. Theo Google, Temasek và Bain (2022), tổng giá trị thị trường 

cho du lịch trực tuyến tại Việt Nam được dự đoán sẽ tăng từ 2 tỷ đô la Mỹ năm 2022 

lên 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tức là tăng gấp ba lần trong giai đoạn 2022-2025. 
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Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-TTg 

phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030. Quyết định đề ra nhiều giải 

pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch. Cụ thể, các giải pháp là: phát triển du 

lịch thông minh; quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; quản lý khách du lịch, 

các hoạt động liên quan đến du lịch, tài nguyên du lịch, kiểm soát, giám sát, cảnh 

báo ô nhiễm bằng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trên nền tảng số; phát 

triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối, hỗ trợ và 

gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch; mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ kết 

hợp giữa kênh số và kênh thực; tối ưu hóa giao dịch điện tử trong hoạt động du 

lịch. Nhiều tỉnh, thành phố đã cập nhật kế hoạch phát triển du lịch, trong đó nêu 

rõ nội dung du lịch trực tuyến. 

2.4 Một số vấn đề 

Việt Nam phải giải quyết một số vấn đề để thúc đẩy sự phát triển của các 

doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng số. Thứ nhất, khung pháp lý cho đổi mới 

sáng tạo và tiến bộ công nghệ chưa tương thích với sự phát triển của các doanh 

nghiệp hoạt động trên nền tảng số. Một vài vấn đề pháp lý cụ thể đã hiện hữu. 

Một mặt, các chính sách và chương trình thúc đẩy đổi mới công nghệ và khởi 

nghiệp chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

khởi nghiệp. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Luật Giao dịch điện tử vẫn đang 

được sửa đổi tại thời điểm cuối năm 2022, mặc dù kế hoạch tổng thể để phát triển 

thương mại điện tử đã được ban hành vào năm 2020. Trong khi đó, đối với du lịch 

trực tuyến, Việt Nam chưa có thêm văn bản chính sách cụ thể kể từ sau Quyết 

định số 147/QĐ-TTg năm 2020 về Chiến lược phát triển du lịch. Bảo đảm các 

thông lệ pháp lý tốt trong việc phát triển chính sách cho các doanh nghiệp hoạt 

động trên nền tảng số không hề dễ dàng, vì thiếu dữ liệu về các lĩnh vực kinh 

doanh mới này và do đó ảnh hưởng đến việc đánh giá tác động và tham vấn cộng 

đồng về các chính sách. Mặt khác, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các bộ, ngành và cơ 

quan quản lý các cấp vẫn có sự trùng lặp và tiềm ẩn chồng chéo về các vấn đề liên 

quan đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thương mại điện tử, v.v. Các kế hoạch 

hành động thường không xác định đầy đủ các nguồn lực để bảo đảm hiệu quả thực 

thi. 

Thứ hai, rất ít tổ chức nghiên cứu và trường cao đẳng đã xây dựng các khóa 

học chính thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc theo kịp tốc độ phát triển 

công nghệ toàn cầu và các mô hình khởi nghiệp. Hầu hết các cơ sở giáo dục thiếu 

phương tiện để thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo. Năng lực nghiên cứu và 

sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã bị ảnh hưởng 

đáng kể do các trường đại học và các trường cao đẳng tập trung quá mức vào hoạt 

động giảng dạy tại, và bởi các quy định tài trợ nghiêm ngặt. 
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Thứ ba, không gian tài khóa để hỗ trợ đổi mới còn hạn hẹp. Việt Nam đang 

trong quá trình cơ cấu lại nguồn thu ngân sách do việc tham gia một số hiệp định 

thương mại tự do (FTA) dẫn tới cắt giảm đáng kể thuế nhập khẩu. Vì vậy, các cơ 

quan có xu hướng chần chừ trong việc xem xét các đề xuất miễn thuế, giảm thuế 

để khuyến khích các hoạt động kinh tế, trong đó có đổi mới sáng tạo. Cách tiếp 

cận chính sách thuế đối với đổi mới sáng tạo còn chưa rõ ràng, tức là chưa rõ cách 

tiếp cận chính sách thuế nhằm mục đích tối đa hóa nguồn thu ngân sách hay nuôi 

dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Việc các doanh nghiệp công 

nghệ thông tin (IT) – có lãi trong bối cảnh COVID-19 – có được miễn giảm thuế 

hay không đã trở thành một tranh luận chính sách. Cuối cùng, các doanh nghiệp 

này không được hưởng hỗ trợ tài chính, với lý do là hỗ trợ chỉ dành cho những 

doanh nghiệp thua lỗ. Với cách tiếp cận đó, các doanh nghiệp IT thực chất đã bị 

“thiệt” vì đã nỗ lực đổi mới và thích ứng với bối cảnh mới. 

Thứ tư, Việt Nam thiếu các công cụ hỗ trợ cho các đề xuất chính sách đối 

với các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng số. Việt Nam còn thiếu các số liệu 

thống kê liên quan đến các hoạt động công nghệ số ở cấp độ vi mô. Luật Thống 

kê sửa đổi năm 2020 đã cập nhật danh mục chỉ tiêu thống kê liên quan đến kinh 

tế số nhưng số liệu mới chỉ ở cấp quốc gia. Các chỉ số này không thể giúp đo 

lường trực tiếp quy mô kinh tế số. Việt Nam cũng chưa có định hướng cụ thể để 

nâng cao năng lực đo lường quy mô kinh tế số. Các chỉ số hiện có không giúp giải 

thích mức độ tương tác của các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng số với các 

mô hình/hoạt động kinh tế khác, chẳng hạn như kinh tế ban đêm. Giải pháp duy 

nhất để đo lường các dịch vụ liên quan đến kinh tế ban đêm – được Bộ KH&ĐT 

nêu ra từ kinh nghiệm của Trung Quốc – là làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ 

thanh toán (bao gồm dịch vụ thẻ tín dụng) để thu thập thông tin chi tiết về các 

giao dịch được thực hiện vào khung giờ ban đêm. Mặt khác, Việt Nam không có 

khung đánh giá cạnh tranh trong quá trình xây dựng quy tắc liên quan đến kinh tế 

số. Do đó, sự phản đối từ các chủ thể kinh tế truyền thống khi phải đối mặt với sự 

cạnh tranh từ các thực thể trên nền tảng số đôi khi buộc các cơ quan chính phủ 

phải xem xét lại, thậm chí đảo ngược các chính sách. 

Ở một khía cạnh khác, Việt Nam chưa áp dụng các khung thử nghiệm chính 

sách có kiểm soát (sandbox) để hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Dự thảo Nghị định về cơ 

chế thử nghiệm cho kiểm soát cho fintech đã được đưa ra từ năm 2020, nhưng đến 

tháng 2 năm 2023 vẫn chưa được ban hành. Nếu không có chuyển biến nhanh và 

giải trình chi tiết, điều này có thể gây ra cách hiểu là Việt Nam còn ngần ngại sáng 

tạo tài chính, do Việt Nam vẫn giữ cách tiếp cận thận trọng các sản phẩm tài chính 

mới theo Luật các tổ chức tín dụng. Tương tự, Quyết định số 687/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam đặt ra nhiệm vụ 
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soạn thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, nhưng 

việc thực hiện nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ý chí chính trị để áp dụng các sáng 

kiến pháp lý mới có tác động đa ngành, đa lĩnh vực (ví dụ: phân loại xanh, sử 

dụng công nghệ số, v.v.). 

Thứ năm, bảo vệ người tiêu dùng chưa được quan tâm đúng mức trong pháp 

luật Việt Nam nói chung và trong quá trình chuyển đổi số nói riêng. Theo IDEA 

(2022), phần lớn người tiêu dùng lo ngại về việc sản phẩm có chất lượng kém hơn 

so với quảng cáo, lộ dữ liệu cá nhân, v.v. Đối với các giao dịch liên quan đến hàng 

hóa và dịch vụ truyền thống, người tiêu dùng không thể thực hiện quyền của mình 

trong trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc quảng cáo sai sản phẩm do thủ tục rườm 

rà với các cơ quan chức năng và do có nhiều cơ quan chức năng nhưng trách 

nhiệm giải quyết khiếu nại không rõ ràng. Trong môi trường số, việc giải quyết 

các khiếu nại có thể khó khăn hơn vì ODR là tương đối mới và cần năng lực CNTT 

và thể chế hỗ trợ. Ví dụ, đối với các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến 

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan (như nhà 

cung cấp nền tảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, 

v.v.) không được phân tách rõ ràng. Nếu không có các phương tiện giải quyết 

tranh chấp đủ thân thiện, các cơ quan chính phủ có thể sẽ phải nghĩ cách bảo vệ 

khách hàng thông qua các điều kiện gia nhập thị trường ngặt nghèo hơn và/hoặc 

đưa ra nhiều yêu cầu cần tuân thủ khi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật số. 

 
3 Dự báo tiếp cận chính sách trong tương lai 

Phần này phác thảo một số dự báo về cách tiếp cận chính sách trong tương 

lai như sau. 

3.1 Chính sách thuế 

Trong các thập kỷ tiếp theo cho đến năm 2045, Việt Nam được kỳ vọng sẽ 

tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế gắn với cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà 

nước, bao trùm mọi nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù 

hợp với thông lệ quốc tế; tăng tỷ trọng thu nội địa, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa thuế 

gián thu và thuế trực thu, sử dụng tốt nguồn thu từ thuế tài sản, tài nguyên, bảo vệ 

môi trường; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong sắc thuế và 

chính sách miễn, giảm, giãn thuế, bảo đảm tính trung lập của thuế, góp phần tạo 

môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. 

Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách các công cụ thuế, bao gồm thuế giá trị gia 

tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường… Đối 

với thuế thu nhập của hộ gia đình, cá nhân từ hoạt động thương mại điện tử trong 
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nước, cơ quan thuế sẽ thu thuế từ người bán. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, 

Việt Nam có thể thực hiện theo hướng: rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các ưu đãi 

thuế, kể cả miễn, giảm thuế không còn đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập 

quốc tế; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội với chính sách miễn, giảm 

thuế nhằm đảm bảo tính trung lập về thuế để áp dụng ổn định trong trung và dài 

hạn; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 

đồng thời chú trọng hơn đến hiệu quả thực chất của chính sách khuyến khích đầu 

tư nước ngoài thay vì chỉ quan tâm đến số lượng, khuyến khích các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư vào các ngành mũi nhọn và ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu 

tư; mở rộng cơ sở tính thuế phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong nước và 

phù hợp với thông lệ quốc tế; thực hiện các chuẩn mực về phòng, chống chuyển 

giá, xói mòn nguồn thu theo thông lệ quốc tế. 

Đã có nhiều cuộc tranh luận ở Việt Nam kể từ đầu năm 2022 về những tác 

động có thể có khi tham gia cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu. Trong khi chưa có 

nghiên cứu định lượng về tác động đối với Việt Nam, các thảo luận với các chuyên 

gia cho đến nay giúp đưa ra một số nhận định. Thứ nhất, việc tham gia cơ chế 

thuế tối thiểu toàn cầu có khả năng tăng nguồn thu thuế cho Việt Nam, bao gồm 

cả từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 

số. Thứ hai, việc tham gia cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu có thể giúp Việt Nam giải 

quyết các hành vi xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Thứ ba, Việt Nam 

sẽ phải cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh để tiếp tục thu hút các nhà đầu 

tư nước ngoài, đặc biệt là những nhà đầu tư hoạt động sáng tạo như dịch vụ hỗ trợ 

kỹ thuật số. Cuối cùng, việc tham gia cơ chế này có thể giúp Việt Nam nhận được 

nhiều hỗ trợ kỹ thuật hơn liên quan đến cải cách thuế, bao gồm cả những hỗ trợ 

liên quan đến giao dịch trong môi trường số. 

3.2 Điều kiện gia nhập thị trường 

Việt Nam có thể đơn giản hóa các điều kiện gia nhập thị trường để khuyến 

khích sự phát triển của các thị trường có nhiều tiềm năng chuyển đổi số. Việt Nam 

có thể bắt đầu với lĩnh vực ICT để các nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng cường 

sự tham gia và chia sẻ chuyên môn quản lý đối với các hoạt động cụ thể. CIEM 

(2021b) đề xuất nới lỏng giới hạn sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng để 

giúp chuyển giao kiến thức chuyên môn cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, 

bao gồm cả dịch vụ ngân hàng số. Bên cạnh đó, Việt Nam có thể thiết lập môi 

trường kinh doanh công bằng và bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp tham gia 

kinh tế số. Chẳng hạn, môi trường công bằng, bình đẳng cần được bảo đảm với 

mô hình kinh tế chia sẻ và doanh nghiệp truyền thống, giữa doanh nghiệp trong 

nước và doanh nghiệp nước ngoài theo hướng tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp 

truyền thống chuyển đổi loại hình kinh doanh. Trong quá trình này, Việt Nam có 
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thể sử dụng công cụ đánh giá cạnh tranh để kiểm tra xem dự thảo quy định liên 

quan có ảnh hưởng đến cạnh tranh thị trường đối với hàng hóa và dịch vụ số hay 

không. 

Việt Nam có thể tìm cách nâng cao trách nhiệm của các nhà cung cấp nền 

tảng. Trách nhiệm đó có thể gắn liền với việc xử lý khiếu nại của người 

dùng/người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cung cấp dữ liệu theo yêu cầu 

của cơ quan chính phủ. Mức độ tổ chức thực thi phụ thuộc vào ý chí chính trị, sự 

sẵn sàng và tiến bộ thực tế của Việt Nam trong việc đơn giản hóa thủ tục giải quyết 

tranh chấp thương mại, bao gồm thông qua ODR. Nếu không có ODR hiệu quả, 

Việt Nam có thể gia tăng các yêu cầu gia nhập thị trường đối với các nhà cung cấp 

nền tảng, nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng số, v.v. Việt Nam cũng có thể rà soát 

và sửa đổi các thể chế đối với đầu tư khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo thuận lợi cho 

hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ. 

Việt Nam sẽ thiết lập và hoàn thiện khung pháp lý cho các ngành, lĩnh vực 

có mô hình kinh doanh mới (ví dụ: thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ, công nghệ 

tài chính, công nghệ ngân hàng số, v.v.). Những nỗ lực này nhằm đảm bảo các 

khung pháp lý bớt cồng kềnh hơn, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thích ứng 

với mức độ rủi ro của từng ngành hoặc hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do tính 

chất đổi mới sáng tạo và chưa có tiền lệ của các ngành và mô hình kinh doanh 

mới này, Việt Nam cần một cách tiếp cận hài hòa giữa tạo thuận lợi cho các hoạt 

động kinh doanh ở cấp độ doanh nghiệp và bằng chứng để xây dựng chính sách. 

Theo đó, Việt Nam có thể sử dụng các khung thử nghiệm chính sách để triển khai 

thí điểm các sản phẩm và dịch vụ đổi mới sáng tạo, sau đó thu thập các bằng 

chứng thực tiễn để phát triển các chính sách ở quy mô toàn quốc. 

Đồng thời, Việt Nam có thể xây dựng năng lực để làm chủ công nghệ số. 

Do đó, Việt Nam có thể rà soát, hoàn thiện thể chế hoặc khung pháp lý nhằm 

hướng tới khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số trong nước đầu tư nghiên 

cứu và phát triển ứng dụng phù hợp với Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 

4.0). Hướng cụ thể có thể là sử dụng các ưu đãi về thuế và các công cụ đòn bẩy 

tài chính cho nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ, v.v. 

3.3 Chính sách thị trường lao động chủ động (và tương lai việc làm) 

Việt Nam sẽ xây dựng và hỗ trợ phát triển thị trường lao động thông qua 

việc hoàn thiện các chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát 

triển thị trường lao động, tăng cường cải cách hành chính để giảm thiểu các rủi ro 

liên quan đến lợi ích của người lao động trong thời kỳ CMCN 4.0. Một hướng đi 

sẽ là rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quan hệ cung – cầu lao 

động, kết nối cung cầu lao động phù hợp với quy luật thị trường lao động, các 
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công ước và tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam thừa nhận, bảo vệ lợi ích hợp pháp 

và chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động. Việt Nam sẽ xây 

dựng cơ chế và triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ tạo việc làm và tham gia 

thị trường lao động cho các nhóm đặc biệt (người khuyết tật, dân tộc thiểu số; lao 

động nông thôn; sinh viên mới tốt nghiệp đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp). 

Việc sử dụng công nghệ số để thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến lao động 

trên cơ sở thời gian thực có thể được kích hoạt trong tương lai. 

Việt Nam sẽ cải thiện nguồn cung lao động có kỹ năng cho bối cảnh phát 

triển mới. Bộ KH&ĐT (2023), trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, xác định 

nhu cầu nâng cao năng suất lao động, bao gồm thông qua phát triển kỹ năng cho 

nền kinh tế số. Theo đó, Việt Nam cần tiếp tục thiết kế chương trình dạy nghề cơ 

bản và nâng cao theo chuẩn kỹ năng nghề; ứng dụng công nghệ số; nghiên cứu 

xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo cơ bản và nâng cao cho các nhóm lao động 

đặc biệt. Việt Nam cũng sẽ khuyến khích cung cấp thường xuyên và linh hoạt các 

khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng số cho người lao động. Bên cạnh đó, Việt Nam 

sẽ nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt là chính sách về nhà 

ở, tiền lương, điều kiện sống và làm việc để thu hút và giữ chân các chuyên gia, 

nhà khoa học, nhà quản lý trình độ cao. Cuối cùng, Việt Nam có thể khuyến khích 

các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hội nghề nghiệp tham gia vào quá trình 

đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề nhằm đáp ứng nhu 

cầu của thị trường lao động. 

3.4 Chính sách an ninh mạng và quyền riêng tư về dữ liệu 

Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực về an ninh mạng. Luật An ninh 

mạng sẽ giữ nguyên hiệu lực. Có thể có những tranh luận liên quan đến điều khoản 

trong Luật yêu cầu liên quan đến bản địa hóa dữ liệu. Các cơ quan chức năng có 

thể cởi mở hơn khi lắng nghe quan điểm của các bên liên quan trong doanh nghiệp 

về sự cần thiết phải sửa đổi điều khoản như vậy trong Luật. Tuy nhiên, Việt Nam 

có thể tập trung hơn vào việc xây dựng năng lực kỹ thuật để ngăn chặn và xử lý 

các cuộc tấn công an ninh mạng. Việt Nam có thể tăng cường hợp tác với các đối 

tác. Trên thực tế, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã cung cấp một hỗ 

trợ điển hình thông qua “Dự án Nâng cao năng lực An ninh mạng tại Việt Nam” 

được triển khai từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 6 năm 2022 và giúp nâng cao đáng 

kể năng lực của các học viên và xây dựng tài liệu nâng cao nhận thức. về an ninh 

mạng tại Việt Nam (JICA, 2022). 

Việt Nam có thể tiếp tục tăng cường các quy tắc và bảo vệ quyền riêng tư 

dữ liệu. Các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể được ban hành và hoàn 

thiện để đảm bảo thực thi phù hợp. Tuy nhiên, Việt Nam không nhất thiết phải áp 

dụng mô hình ngặt nghèo về bảo vệ dữ liệu cá nhân như ở các nước tiên tiến 
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(chẳng hạn như EU), vì bài học từ giai đoạn COVID-19 cho thấy việc người dân 

từ bỏ một phần quyền dữ liệu cá nhân sẽ giúp truy tìm các bệnh lây nhiễm và cuối 

cùng mang lại lợi ích lớn hơn cho xã hội. 

Việt Nam vẫn chưa sử dụng việc bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu như một tiêu 

chuẩn liên quan đến thương mại và đầu tư xuyên biên giới. Một câu hỏi khác là 

liệu Việt Nam có thể tham gia một số nhóm các nền kinh tế để thúc đẩy sự công 

nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn như vậy, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn hay không. Một ví dụ về các nhóm như 

vậy đòi hỏi Quy tắc bảo đảm quyền riêng tư xuyên biên giới của APEC – một cơ 

chế tự nguyện. Do Việt Nam chưa xem xét các tiêu chuẩn như vậy để sử dụng 

trong việc điều chỉnh thương mại và đầu tư xuyên biên giới, nên việc thúc đẩy 

công nhận lẫn nhau có thể là một vấn đề ít được ưu tiên hơn. 

3.5 Chính sách bảo vệ người tiêu dùng 

Việt Nam có hai lựa chọn tiếp cận trong chính sách bảo vệ người tiêu dùng. 

Một mặt, Việt Nam có thể sửa đổi các quy định để cung cấp mô hình một cửa để 

bảo vệ người tiêu dùng. Mô hình một cửa này có thể nhận được khiếu nại từ người 

tiêu dùng trong tất cả các giao dịch thương mại, dù là trực tiếp hay thông qua nền 

tảng số. Điều này xuất phát từ thực tế Việt Nam hiện có quá nhiều cơ quan, tổ 

chức bảo vệ người tiêu dùng, dẫn đến việc không phân định rõ ràng ai sẽ giữ vai 

trò chủ trì trong việc giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Các quy định cũng 

có thể được cụ thể hóa quy trình, yêu cầu về chứng cứ, căn cứ khiếu nại,… cho 

người tiêu dùng. 

Mặt khác, Việt Nam có thể cung cấp ODR để hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng. 

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành, người tiêu dùng được xác 

định bao gồm cả cá nhân và chủ thể mua hàng. Định nghĩa này có thể được giữ 

lại trong các phiên bản sau của luật, quy định phạm vi bảo vệ khách hàng rộng rãi 

và do đó bảo đảm nhu cầu về ODR. Các nền tảng ODR có thể thực hiện các hình 

thức giải quyết tranh chấp thay thế khác nhau, bao gồm thương lượng, hòa giải và 

trọng tài. Về nguyên tắc, cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến như vậy có thể 

áp dụng cho cả người tiêu dùng cá nhân và doanh nghiệp (với tư cách là người 

mua) và đối với các giao dịch được thực hiện tại Việt Nam hoặc trên cơ sở xuyên 

biên giới. 

3.6 Hợp tác quốc tế 

Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng. Các 

tuyến hội nhập hiện có gắn với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 

ASEAN với các đối tác, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp định Đối 

tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo các khung khổ 
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này, Việt Nam có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quản trị dữ liệu số, 

thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng, thương mại phi giấy tờ, bảo vệ sở 

hữu trí tuệ, v.v. Đồng thời, Việt Nam có thể tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật từ các đối 

tác, chẳng hạn như ASEAN hoặc thành viên CPTPP có trình độ phát triển cao hơn, 

nhằm cải thiện năng lực pháp lý và nguồn nhân lực cho các lĩnh vực liên quan. Ví 

dụ, Việt Nam có thể hưởng lợi từ hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản về các vấn đề liên 

quan đến ODR, an ninh mạng và chính sách cạnh tranh trong các nền tảng số. 

Việt Nam có thể sẵn sàng xem xét các sáng kiến quốc tế mới, chẳng hạn 

như Khung khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hoặc với các quốc gia 

phù hợp trên cơ sở song phương. Những sáng kiến ấy có thể đề cập đến những 

vấn đề tương đối mới hơn, chẳng hạn như quan hệ đối tác kinh tế số, kết nối số để 

hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng và khả năng phục hồi, v.v. Đối với những sáng kiến 

này, Việt Nam có thể sẵn sàng tham gia, nhưng quyết định tham gia và triển khai 

cần tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Từ những kinh nghiệm trước đây, nếu 

Việt Nam quyết định tham gia bất kỳ sáng kiến nào, thì sáng kiến đó phải có nội 

dung hợp tác phát triển để nâng cao năng lực cho các bên liên quan ở Việt Nam. 

Việt Nam cũng có thể làm việc với các đối tác để hài hòa hóa các tiêu 

chuẩn/yêu cầu liên quan đến các lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo mới này. 

Đây là một phần quan trọng vì không giống như thuế quan, các yêu cầu quy định 

liên quan đến các lĩnh vực liên quan đến đổi mới và công nghệ số khó có thể áp 

dụng riêng cho một số đối tác cụ thể. Việc không hài hòa các tiêu chuẩn sẽ hàm ý 

rằng Việt Nam hoặc phải theo đuổi tự do hóa đơn phương, hoặc đưa ra cam kết 

dựa trên thỏa thuận ở mức tối thiểu. 

 
4 Kết luận và khuyến nghị 

Chương này thảo luận về tiềm năng của các mô hình kinh doanh trên nền 

tảng số tại Việt Nam đến năm 2045. Việt Nam đã có sự hiện diện của nhiều mô 

hình kinh doanh trên nền tảng số, chẳng hạn như kinh tế chia sẻ, thương mại điện 

tử, du lịch điện tử, v.v. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải giải quyết các vấn đề chính 

như khung pháp lý không đầy đủ cho đổi mới sáng tạo và tiến bộ công nghệ; thiếu 

nguồn nhân lực về công nghệ số và mô hình kinh doanh; dư địa tài khóa khiêm 

tốn để hỗ trợ đổi mới sáng tạo; thiếu các công cụ để xây dựng các chính sách tốt 

cho phép các doanh nghiệp công nghệ số; quan tâm chưa đầy đủ đến việc bảo vệ 

người tiêu dùng. Chương này cũng dự báo một số cách tiếp cận chính sách trong 

tương lai liên quan đến các mô hình kinh doanh số, bao gồm chính sách thuế, điều 

kiện gia nhập thị trường, chính sách thị trường lao động chủ động, an ninh mạng 

và bảo mật dữ liệu, bảo vệ người tiêu dùng và hợp tác quốc tế. 

Việt Nam cần xem xét các khuyến nghị dưới đây. 
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Thứ nhất, Việt Nam cần cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ. 

Điều này đòi hỏi phải cải thiện việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chính phủ và 

đẩy nhanh quá trình tham vấn/đóng góp ý kiến của các cơ quan chính phủ về các 

dự thảo quy định liên quan đến quản trị dữ liệu số. Việt Nam cũng cần điều phối 

công việc của các cơ quan chính phủ với các nhà tài trợ để tránh tài trợ trùng lặp 

và/hoặc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Thứ hai, Việt Nam cần tiếp tục rà soát và sửa đổi (nếu cần) các tiêu 

chuẩn/thông số kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm IT, cơ sở hạ tầng viễn thông, 

khả năng liên thông và tính di động của dữ liệu, nhận dạng và xác thực điện tử, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong thương mại điện tử, v.v. Việt Nam cũng cần 

kịp thời ban hành các quy định về dữ liệu bao hàm cả việc phân loại dữ liệu. Đồng 

thời, Việt Nam nên xem xét và sửa đổi (nếu cần) các thông số kỹ thuật của dữ liệu 

được chia sẻ giữa các cơ quan. 

Thứ ba, Việt Nam cần thiết lập các luật căn bản hơn để hỗ trợ quá trình 

chuyển đổi số của các ngành kinh tế. Định hướng này bao gồm việc soạn thảo và 

thực thi Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, Luật Chính phủ số, Luật Công nghiệp 

công nghệ số, v.v. Các quy định tạo điều kiện thuận lợi và công nhận tính hợp 

pháp trong hoạt động của các tác nhân kỹ thuật số, chẳng hạn như chatbot, cũng 

sẽ rất cần thiết. 

Thứ tư, Việt Nam cần tiến hành đánh giá tác động của Luật An ninh mạng 

cũng như các quy định về bản địa hóa dữ liệu về thương mại, đầu tư và xuất khẩu 

theo lĩnh vực và theo thành phần kinh tế. Điều này sẽ giúp đề xuất các khuyến 

nghị để giảm thiểu tác động bất lợi của các quy định đối với dịch chuyển dữ liệu 

xuyên biên giới. Ngoài ra, Việt Nam cần tăng cường nỗ lực nghiên cứu và xây 

dựng khung pháp lý hiệu quả để bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trên không gian 

mạng với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với bất kỳ hành vi vi phạm 

nào. Các quy định được đề xuất về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư phải mạnh 

mẽ và hài hòa về mặt khoa học để không tạo ra rào cản không cần thiết đối với 

dịch chuyển dữ liệu và cho phép các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ 

số. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, 

doanh nghiệp về bảo mật, chứng thực thông tin, các rủi ro liên quan, biện pháp 

phòng ngừa, nâng cao kỹ năng vận dụng công nghệ số, internet để đảm bảo an 

toàn giao dịch điện tử. Những kiến thức, hiểu biết này cùng với các kỹ năng khai 

thác, sử dụng tài nguyên Internet một cách an toàn, hiệu quả cần được lồng ghép 

vào chương trình tin học phổ thông, từ đó nâng cao nhận thức và kỹ năng CNTT 

cho học sinh. 

Thứ năm, Việt Nam cần thực thi chính sách cạnh tranh đối với doanh nghiệp 

công nghệ số thông qua: Đơn giản hóa các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho 
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doanh nghiệp sản xuất, cung cấp và ứng dụng công nghệ số; Cải thiện các quy 

định (bao gồm cả việc thực thi) về bảo vệ khách hàng hướng tới kinh tế số lấy 

người tiêu dùng làm trung tâm; tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê về kinh tế 

số để đánh giá tác động các các quy định mới về kinh tế số đối với cạnh tranh. 

Cuối cùng, Việt Nam cần phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, 

thông qua các chương trình chính quy hoặc phương pháp vừa học vừa làm. Việt 

Nam cũng cần tập trung rà soát các quy định (nếu cần) để hài hòa hóa quan hệ lao 

động và/hoặc bảo vệ quyền lợi của người lao động trên các nền tảng số. Trong 

quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số, các quan hệ lao động khác nhau có thể 

cần được cụ thể hóa trong khung pháp lý, bao gồm quan hệ đối tác hoặc quan hệ 

người sử dụng lao động - người lao động./. 
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Chương 12 

Ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu 
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1 Mở đầu 

Các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách hay những người làm 

công tác viện trợ phát triển thường cho rằng, ngành dệt may là ngành công nghiệp 

điển hình để các nước đang phát triển thực hiện công nghiệp hóa. Cách nói này 

dù không sai, song không thể nói là chính xác. Vấn đề nằm ở chỗ “ngành dệt” và 

“ngành may” thường được gộp chung để xem xét mà không có sự phân biệt. 

Hình 12.1. Sản xuất và phân phối trong chuỗi giá trị dệt may 
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vậy là Trung Quốc, Ấn Độ, Pa-kít-xtan và cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công đoạn sau 

khi trồng bông dệt thành sợi lại chắc chắn là hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp. 

Công đoạn dệt sợi này không nhất thiết phải được tiến hành ở cùng một nơi với 

khu vực trồng bông. Trong khi đó, sợi tổng hợp như polyestel lại là sản phẩm hóa 

dầu, thuộc lĩnh vực công nghiệp sử dụng nhiều vốn và công nghệ, cần đầu tư thiết 

bị sản xuất hiện đại. Sẽ là không thực tế nếu coi lĩnh vực này là đòn bẩy để các 

nước đang phát triển thực hiện công nghiệp hóa. 

Ngược lại, ngành may chuyên sâu vào những công đoạn tương đối hạn chế 

và có tính đặc thù, trái ngược với ngành dệt106. Ngành may sử dụng yếu tố đầu 

vào là sản phẩm dệt bao gồm chỉ và vải, qua công đoạn may để tạo thành sản 

phẩm may mặc. Trong đó, các nước đang phát triển chủ yếu phụ trách quá trình 

được gọi là Cut-Make-Trim (CMT) cũng chính là “công đoạn lắp ráp”. Những 

chức năng này cần rất nhiều lao động so với ngành dệt bông. Các nước đang phát 

triển với lợi thế lao động giá rẻ, dồi dào thường phát huy được lợi thế so sánh 

quốc tế trong công đoạn CMT mang tính thâm dụng lao động này. Do đó, đối với 

các nước đang phát triển, đây là ngành mang tính bàn đạp để tham gia vào kinh tế 

toàn cầu, và có nhiều ví dụ cho thấy ngành này trở thành động lực cho công nghiệp 

hóa ở các nước đang phát triển. Việt Nam cũng là một trong số những nước đó và 

hiện nay Việt Nam trở thành nước xuất khẩu sản phẩm may mặc lớn thứ 3 thế giới 

sau Trung Quốc và Băng-la-đét (Goto, sắp xuất bản). 

“Dệt” và “may” có liên quan mật thiết với nhau, song lại rất khác nhau về 

mức độ thâm dụng các yếu tố sản xuất. Chính vì vậy, khi thảo luận về ngành này 

của các nước đang phát triển như Việt Nam, điều vô cùng quan trọng là phải phân 

biệt rõ hai khái niệm này. 

Đối với Việt Nam, có thể thấy ngành may đã đóng góp to lớn vào công 

nghiệp hóa đất nước thông qua xuất khẩu. Tuy nhiên, vị trí của ngành dệt trong 

nền kinh tế toàn cầu vẫn còn phụ thuộc vào mức độ phát triển trong tương lai. 

 
2 Bối cảnh 

Ngành dệt may của Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt bông có lịch sử lâu đời, 

bắt đầu từ thời kỳ thực dân Pháp cai trị. Từ trước đó, ở các địa phương đã có 

những cơ sở dệt quy mô nhỏ phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Tuy 

nhiên, do chính sách bảo hộ của thực dân Pháp, nguyên liệu nhập khẩu và chỉ bị 

đánh thuế cao làm cho nhiều cơ sở sản xuất nhỏ bị đào thải. Mặc dù vậy, trong số 

 

106 Giữa ngành dệt và ngành may có sự phân chia rõ ràng đối với sản phẩm may mặc dựa vào 

vải dệt thoi (thuộc nhóm HS62), còn với sản phẩm may mặc dựa vào vải dệt kim thì hai ngành này có 

thể hợp nhất với nhau. Sản phẩm tiêu biểu của loại này là quần áo lót, tất, găng tay dệt kim. Tham khảo 

Hình 12.1. 
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đó vẫn có các doanh nghiệp của nhà nước được chính quyền thực dân thành lập 

đi tiên phong trong công nghiệp hóa ngành dệt của Việt Nam. Nhà máy dệt hiện 

đại đầu tiên được xây dựng ở Nam Định vào năm 1889, một nhà máy được xây 

dựng ở Hà Nội năm 1894 và sau đó là Hải Phòng. Ba nhà máy này được hợp nhất 

thành Société Cotonniére du Tonkin vào năm 1912 trở thành nhà máy dệt lớn và 

hiện đại nhất Đông Dương lúc bấy giờ (逸見,1943; Goto, 2003). 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, bắt đầu xuất hiện các nhà máy dựa vào 

tư sản dân tộc của Việt Nam (Nguyễn và cộng sự, 2001; Goto, 2003). Miền Bắc 

Việt Nam chủ yếu nhập máy dệt của Đông Âu, trong đó có Liên Xô, còn Miền 

Nam phụ thuộc vào các nước phương Tây. Tuy nhiên, sau khi thống nhất đất nước 

năm 1975, các doanh nghiệp dệt ở miền Nam (bao gồm cả doanh nghiệp may) bị 

quốc hữu hóa và nằm trong hệ thống kinh tế kế hoạch. 

Có thể nêu lên một trong những đặc điểm của ngành thời kỳ này là ở một 

mức độ, ngành được hợp nhất theo chiều dọc trong nước. Doanh nghiệp dệt ở 

thượng nguồn và doanh nghiệp may ở hạ nguồn giữ được quan hệ giữa các doanh 

nghiệp với nhau khá mật thiết, trong nội bộ ngành đã xác lập cơ chế phân công 

lao động rõ ràng. Tuy nhiên, đến năm 1986, hiệp định gia công ủy thác với Liên 

Xô được ký kết (hiệp định 19 tháng 5). Theo đó, Việt Nam nhập khẩu sản phẩm 

dệt (chỉ và vải) từ Liên Xô, Việt Nam phụ trách công đoạn may và gia công thành 

quần áo và xuất khẩu sang Liên Xô. Do có hiệp định này nên nhu cầu chỉ và vải 

trong nước giảm, quan hệ mật thiết giữa các doanh nghiệp để có thể tiến hành 

phân công lao động trong nước trước đây trở nên suy yếu. Trong quá trình đó, 

nhiều doanh nghiệp dệt ở thượng nguồn đứng trước sự sống còn đã tham gia vào 

lĩnh vực may và cạnh tranh với các doanh nghiệp may hiện có. Cần lưu ý, Việt 

Nam khi đó không có quan hệ kinh tế với các nước phương Tây nên không thể 

tiếp cận thị trường toàn cầu; do đó, đối với các doanh nghiệp may, thị trường chỉ 

giới hạn ở thị trường trong nước và thông qua Hội đồng Tương trợ Kinh tế 

(COMECON). 

Ngành may của Việt Nam chỉ thực sự phát triển từ những năm 1990. Trong 

đó, yếu tố quan trọng là doanh nghiệp Nhật Bản tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

may Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) chủ yếu hướng đến thị 

trường Nhật Bản. Sau đó có sự thay đổi khi việc Việt Nam bình thường hóa quan 

hệ với Hoa Kỳ, và đến năm 2001, hiệp định thương mại giữa hai nước có hiệu lực 

(VN-US BTA). Với hiệp định này, các doanh nghiệp may Việt Nam có cơ hội tiếp 

cận thị trường Hoa Kỳ, thời kỳ này cũng chứng kiến sự bùng nổ xuất khẩu chưa 

từng có. Từ đó, Hoa Kỳ trở thành bạn hàng xuất khẩu lớn nhất đối với ngành may 

mặc của Việt Nam. Mặt khác, năm 2005, Hiệp định đa sợi (MFA/ATC) được bãi 

bỏ. Tiếp đó năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, ngành may tiếp tục tăng trưởng 
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và đến năm 2010, về giá trị xuất khẩu đã vượt dầu thô vốn là mặt hàng xuất khẩu 

lớn nhất tính đến thời điểm đó. 

Bảng 12.1 trình bày những số liệu tổng quan về ngành dệt may của Việt 

Nam. Ngoại trừ sự sụt giảm nhẹ vào năm 2020 (được cho là do đại dịch COVID- 

19), từ sau năm 2015, về cơ bản cả ngành dệt và may đều có sự gia tăng về số 

doanh nghiệp và số lao động. Tuy nhiên, nhìn chung ngành dệt có tốc độ tăng 

trưởng cao hơn ngành may. Về số lao động, có sự chênh lệch lớn và khá rõ, cụ thể 

là ngành may có khoảng 1,45 triệu lao động, trong khi ngành dệt là 330 nghìn lao 

động. Trong khi đó, không có sự chênh lệch lớn về doanh thu. Điều này có thể là 

do ngành may có tính thâm dụng lao động tương đối so với ngành dệt. Ngoài ra, 

tỷ lệ lao động nữ trong ngành may khá cao, và nhiều khả năng có liên quan tới thu 

nhập bình quân tương đối thấp của ngành này. 

Bảng 12.1. Số liệu tổng quan về ngành dệt may Việt Nam 
 

   2015 2017 2018 2019 2020 

Number of acting 

enterprises 

Total 442,485 560,413 610,637 668,503 684,260 

Manufacturing 67,490 84,142 96,715 109,917 107,100 

 Textile 2,789 3,518 4,404 5,086 4,858 

 Apparel 5,981 6,961 7,627 8,655 8,370 
        

Net turnover (Billion 

VND) 

Total 14,949,181 20,660,022 23,637,554 26,327,115 27,374,963 

Manufacturing 5,838,043 8,044,332 9,211,394 10,079,725 10,522,386 

 Textile 222,005 303,367 372,552 406,702 393,715 

 Apparel 267,514 340,887 411,804 451,872 428,772 
        

Profit rates Total 3.63% 4.25% 3.79% 3.38% 3.48% 

Manufacturing 4.83% 5.39% 4.52% 3.82% 4.26% 

 Textile 3.27% 4.51% 4.00% 2.72% 3.16% 

 Apparel 1.43% 1.82% 2.51% 2.75% 3.07% 
        

Number of workers Total 12,856,856 14,518,326 14,817,812 15,151,631 14,702,546 

Manufacturing 6,234,593 7,082,889 7,303,704 7,557,711 7,516,598 

 Textile 243,428 283,986 309,488 315,751 330,698 

 Apparel 1,337,132 1,467,767 1,560,751 1,598,372 1,449,929 
        

Share of female workers Total 46.0% 46.1% 46.7% 47.3% 46.7% 

Manufacturing 60.6% 59.9% 59.3% 59.1% 57.0% 

 Textile 54.4% 53.7% 52.8% 52.7% 53.9% 

 Apparel 80.2% 79.5% 79.2% 78.6% 76.0% 
        

Average compensation 

per month (Thousand 

VND) 

Total 6,966 8,269 8,836 9,325 9,547 

Manufacturing 6,346 7,725 8,226 8,569 9,020 

 Textile 6,365 7,369 8,206 8,618 9,176 

 Apparel 5,585 6,638 7,184 7,437 7,633 

Source: Prepared by the author, using GSO (2022).      

 
3 Ngành dệt may Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu 

Chương 12 xác định vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong GVC, tập 

trung làm rõ vị trí cũng như những vấn đề của nó trong nền kinh tế toàn cầu. Chính 

vì vậy, trọng tâm phân tích là ngành hướng vào xuất khẩu, song trong phần sau 

cũng sẽ xem xét ý nghĩa của thị trường địa phương và trong nước. 

Bảng 12.2 khái quát số liệu thống kê thương mại của sản phẩm dệt (HS58, 

HS59 và HS60) và sản phẩm may (HS61 và HS62) của Việt Nam những năm gần 



323  

đây. Có thể thấy rõ tầm quan trọng của ngành may đối với xuất khẩu. Kim ngạch 

xuất khẩu sản phẩm may mặc năm 2020 đạt 27 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,6% tổng kim 

ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, sản phẩm dệt chỉ chiếm 0,65%. Sản phẩm may 

mặc cao thứ 3 sau sản phẩm điện tử (HS84) và máy móc các loại (HS 85). Điện 

tử và máy móc đảm nhận 46% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặt hàng xuất khẩu có 

kim ngạch lớn thứ 4 là giày (HS64) với tỷ trọng 6,1%. Giá trị xuất khẩu sản phẩm 

dệt rất nhỏ thể hiện vị trí khiêm tốn trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu. 

Bảng 12.2. Tổng quan về thương mại hàng dệt may, triệu đô la Mỹ 
 

   2017 2018 2019 2020 

Export      

 Textiles (HS58+59+60) 1,391 1,721 2,001 1,838 

  Woven fabrics (HS 58) 90 110 121 119 

  Fabrics (others) (HS 59) 543 629 712 584 

  Knitted fabrics (HS 60) 758 983 1,168 1,134 

 Garments (HS61+62) 24,396 28,152 30,038 27,031 

  Knitted garments (HS61) 12,059 13,850 14,885 13,701 

  Woven garments (HS62) 12,337 14,301 15,153 13,330 

 All Commodities 215,119 243,699 264,610 281,441 
       

Import      

 Textiles (HS58+59+60) 6,562 7,365 7,992 7,611 

  Woven fabrics (HS 58) 1,013 1,086 1,081 991 

  Fabrics (others) (HS 59) 1,115 1,277 1,465 1,416 

  Knitted fabrics (HS 60) 4,434 5,002 5,446 5,204 

 Garments (HS61+62) 519 487 492 464 

  Apparel (Knitted, HS61) 285 231 224 245 

  Apparel (Woven, HS62) 234 256 269 219 

 All Commodities 213,215 236,869 253,442 261,309 

Note: HS 58 is "Fabrics; special woven fabrics, tufted textile fabrics, lace, tapestries, trimmings, embroidery"; HS 59 is "Textile fabrics; 

impregnated, coated, covered or laminated; textile articles of a kind suitable for industrial use"; HS 60 is " Fabrics; knitted or crocheted"; 

HS 61 is "Apparel and clothing accessories; knitted or crocheted"; and HS 62 is "Apparel and clothing accessories; not knitted or 

crocheted." 

Source: produced by the author using UNComtrade.    

 
Như đã nêu, bước sang thế kỷ 21, ngành dệt may Việt Nam tăng trưởng cao, 

song chủ yếu tập trung ở ngành may. Với ngành dệt, năng lực cạnh tranh của các 

sản phẩm dệt như vải và chỉ vẫn còn thấp. Vấn đề lớn đối với ngành may xuất 

khẩu là nguyên liệu (chủ yếu là vải) phải phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc, 

rồi đến Hàn Quốc, Đài Loan và cả Thái Lan, Nhật Bản. Số doanh nghiệp và số lao 

động trong ngành dệt không phải là nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam, song khác 

với ngành may, ngành dệt trong một thời gian dài đối mặt với vấn đề về chất lượng 

và giá cả. Đó cũng là lý do Chương này chủ yếu đề cập đến ngành may. Tuy nhiên, 

phần sau sẽ đề cập xu hướng gần đây trong ngành dệt. 
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4 Ngành may Việt Nam trong GVC 

Đặc điểm của các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam vô cùng đa 

dạng. Về hình thức sở hữu, cùng tồn tại đồng thời nhiều hình thức sở hữu khác 

nhau như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh 

nghiệp nhà nước. Có những doanh nghiệp được đầu tư quy mô lớn với thiết bị 

hiện đại và tuyển dụng hàng nghìn lao động, nhưng mặt khác, có nhiều doanh 

nghiệp quy mô rất nhỏ như doanh nghiệp gia đình hoạt động trong lĩnh vực phi 

chính thức. Bảng 12.3 và Bảng 12.4 thể hiện phân bố về quy mô doanh nghiệp 

theo quy mô lao động và quy mô vốn trên cả nước trong các ngành công nghiệp 

dệt - may, công nghiệp chế biến, chế tạo và tính chung cả nước. 

Xu hướng chung có thể nhận thấy là, so với toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, 

quy mô doanh nghiệp trong ngành chế biến, chế tạo lớn cả về số lao động và số 

vốn. Trong đó doanh nghiệp quy mô lớn trong ngành may (ví dụ hơn 300 nhân 

viên) so với trung bình cả nước hay trung bình ngành công nghiệp chế tạo, hay so 

với ngành dệt là lớn. Mặt khác, nhìn từ góc độ vốn thì có thể thấy rõ nhiều doanh 

nghiệp quy mô nhỏ so với toàn bộ ngành chế tạo hay so với ngành dệt. Điều này 

phản ánh mức độ thâm dụng lao động cao của ngành may. 

Bảng 12.3. Tỷ trọng doanh nghiệp theo quy mô lao động, ngày 31 tháng 12 

năm 2020 
 

  Less than 5 5-9 10-49 50-199 200-299 300-499 500-999 1000-4999 5000- Total 

Total 414,406 126,341 109,918 24,046 3,156 2,625 2,018 1,521 229 684,260 

 Share (%) 60.6% 18.5% 16.1% 3.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.0%  

Manufacturing 48,816 19,000 24,152 9,359 1,611 1,549 1,330 1,117 166 107,100 

 Share (%) 45.6% 17.7% 22.6% 8.7% 1.5% 1.4% 1.2% 1.0% 0.2%  

Textile 2,116 754 1,126 544 114 84 62 53 5 4,858 

 Share (%) 43.6% 15.5% 23.2% 11.2% 2.3% 1.7% 1.3% 1.1% 0.1%  

Garments 3,469 1,065 1,693 996 225 305 286 288 43 8,370 

 Share (%) 41.4% 12.7% 20.2% 11.9% 2.7% 3.6% 3.4% 3.4% 0.5%  

Source: Prepared by the author, using GSO (2022).        

 
Bảng 12.4. Tỷ trọng doanh nghiệp theo quy mô vốn, ngày 31 tháng 12 

năm 2020 
 

  Less than 0.5 0.5-1 1-5 5-10 10-50 50-200 200-500 500- Total 

Total  67,636 61,067 251,489 109,181 137,114 38,700 9,971 9,102 684,260 

 Share (%) 9.9% 8.9% 36.8% 16.0% 20.0% 5.7% 1.5% 1.3%  

Manufacturing 7,496 7,751 35,870 16,351 23,764 10,010 3,205 2,653 107,100 

 Share (%) 7.0% 7.2% 33.5% 15.3% 22.2% 9.3% 3.0% 2.5%  

Textile 325 367 1,502 724 1,100 516 172 152 4,858 

 Share (%) 6.7% 7.6% 30.9% 14.9% 22.6% 10.6% 3.5% 3.1%  

Garments 708 743 3,066 1,232 1,636 656 199 130 8,370 

 Share (%) 8.5% 8.9% 36.6% 14.7% 19.5% 7.8% 2.4% 1.6%  

Source: Prepared by the author, using GSO (2022).       
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Ngành dệt may Việt Nam có cơ cấu hai tầng và xu hướng này đặc biệt rõ 

trong ngành may. Ở đây, kinh doanh hướng vào xuất khẩu phần lớn do các doanh 

nghiệp quy mô lớn đảm nhận, còn các doanh nghiệp nhỏ nhìn chung hướng tới 

đối tượng là thị trường địa phương và thị trường trong nước (Goto, 2014). Các 

doanh nghiệp thứ hai phần lớn là các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế phi 

chính thức (Goto, 2013a). Do vậy, đối tượng của mục này chủ yếu là các doanh 

nghiệp có quy mô tương đối lớn hoạt động trong khu vực kinh tế chính thức. 

Về cách kết nối với GVC của ngành may Việt Nam có điểm chung với các 

nước xuất khẩu sản phẩm may mặc khác như Băng-la-đét và Cam-pu-chia là các 

doanh nghiệp Việt Nam gần như chuyên môn hóa vào chức năng CMT (Hình 

12.2). 

Hình 12.2. Sơ đồ sản xuất và giá trị gia tăng trong ngành may 
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Source: based on Goto (2014). 

 

Như đã nêu, sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu từ trước đến nay phụ 

thuộc vào nguyên liệu (vải) nhập khẩu. Phần lớn các nước xuất khẩu vải có thu 

nhập cao hơn Việt Nam. Vào năm 2020, khoảng 60% nhập khẩu vải là từ Trung 

Quốc. Cũng giống như các nước khác, sự hình thành liên kết phía sau dựa vào 

phát triển ngành dệt (vải) trong nước được coi là vấn đề chính sách có độ ưu tiên 

cao ở trong nước trong một thời gian dài. Tuy nhiên, xu hướng gần đây đối với 

phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước cho thấy, ngoài việc hỗ trợ các doanh 

nghiệp địa phương, kênh thu hút vốn nước ngoài thông qua đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI ) từ các nền kinh tế như Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đang 

ngày càng cho thấy tính hiệu quả. 
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5 GVC và nâng cấp ngành 

GVC được hình thành trên cơ sở phân tách chu trình sản xuất hợp nhất dựa 

trên sự khác nhau về mức độ thâm dụng các yếu tố sản xuất, sau đó tái phân bổ 

cho các doanh nghiệp hoặc khu vực có thể sản xuất theo từng chức năng riêng biệt 

hiệu quả nhất. Ngành may có sự phân tách ở cấp độ toàn cầu từ sớm. Xu hướng 

này ngày càng gia tăng từ thập niên 1990 khi tự do hóa thương mại được thúc đẩy, 

chi phí lưu thông giảm, hơn nữa, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), nhất 

là internet phổ biến một cách nhanh chóng (Jones và Kierzkowski,1990; Kimura, 

2022). 

Về mặt động học, sự phân tách đem lại hiệu quả bởi mức độ thâm dụng các 

yếu tố sản xuất khác nhau trong một chu trình sản xuất dài được tái phân bổ một 

cách tối ưu. Điều này được đơn giản hóa qua Hình 12.2. Chức năng đầu tiên của 

ngành may là: (i) xây dựng và quản lý chiến lược thương hiệu; (ii) thiết kế sản 

phẩm và thông số kỹ thuật có độ thâm dụng tri thức - kỹ năng rất cao và thường 

do các doanh nghiệp dẫn đầu, chủ yếu là doanh nghiệp của các nước phát triển 

nắm giữ. Những doanh nghiệp đi đầu này có vai trò vô cùng quan trọng trong tổ 

chức và điều hành thông qua việc lựa chọn các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi 

giá trị và quy định các biến số có tính quyết định như chất lượng sản phẩm, giá cả 

và thời hạn giao hàng. Các doanh nghiệp khác tham gia vào chuỗi giá trị được đặt 

trong tương quan lực lượng bất đối xứng với doanh nghiệp điều hành này 

(Humphrey và Schmitz, 2001; 川上・後藤, 2020; Sturgeon, 2009; Goto, sắp xuất 

bản). 

Chức năng tiếp theo là (iii) sản xuất và cung ứng vải và phụ liệu. Trong 

nhiều trường hợp, chức năng này mang tính thâm dụng vốn, và cần có năng lực 

công nghệ nên các doanh nghiệp dẫn đầu đã tích lũy vốn ở mức độ nhất định 

thường thực hiện chức năng này và thường đặt ở những nước có thu nhập trung 

bình có thể phát huy lợi thế so sánh quốc tế trong lĩnh vực này. Chức năng (iv) là 

công đoạn CMT mang tính thâm dụng lao động thường do doanh nghiệp của các 

nước đang phát triển dồi dào về lực lượng lao động như Việt Nam đảm nhận. Cuối 

cùng là (v) chức năng tiếp thị và lưu thông, cũng thường do các doanh nghiệp dẫn 

đầu ở các nước phát triển đảm nhận. 

Khái niệm quan trọng trong khung phân tích GVC là nâng cấp. Nâng cấp 

là từ để chỉ việc thực hiện một dạng đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị, tạo ra tô 

kinh tế và nâng cao vị trí của doanh nghiệp đó. Trong lý thuyết GVC, nâng cấp 

thường được chia thành 3 loại. Thứ nhất là nâng cấp công đoạn sản xuất, thứ hai 

là nâng cấp sản phẩm, thứ ba là nâng cấp chức năng (Gereffi và Memedovic, 2004; 

Goto và cộng sự, 2011; Kaplinsky và Morris, 2001;川上・後藤, 2020; Palpacuer và 

cộng sự, 2005). 
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Nâng cấp công đoạn sản xuất có nghĩa là nâng cao hiệu suất công đoạn biến 

đổi từ đầu vào thành đầu ra; nâng cấp sản phẩm là nâng cao giá trị gia tăng của 

sản phẩm đang sản xuất. Nâng cấp thường gây liên tưởng tới nâng cấp công đoạn 

và có nhiều phương pháp để thực hiện trong thực tế. Ví dụ, nâng cấp máy móc 

trong nhà xưởng thành máy móc mới, không chỉ là nâng cao năng suất bằng tối 

ưu hóa dây chuyền sản xuất của nhà máy mà còn là áp dụng hệ thống kế toán và 

quản lý nhân sự mới, tiến hành tập huấn, đào tạo để nâng cao năng suất lao động 

của nhân viên. Để nâng cấp sản phẩm thường không thể thiếu nâng cấp công đoạn 

sản xuất. 

Nâng cấp chức năng để chỉ việc đảm nhận công đoạn sản xuất - chức năng 

có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị. Nó khác về bản chất với nâng cấp 

công đoạn sản xuất và sản phẩm là nhằm nâng cấp trong công đoạn sản xuất và 

chức năng hiện có. Kiểu nâng cấp này cần có sự chuyển đổi sang công đoạn - 

chức năng hình thành từ độ thâm dụng các yếu tố sản xuất khác với trước đó nên 

sẽ khó đạt được hơn. 

Tùy thuộc vào mức độ nâng cấp thành công mà rào cản tham gia vào công 

đoạn – chức năng do doanh nghiệp đó đảm nhận sẽ tăng lên. Nói cách khác, nếu 

thực hiện nâng cấp trình độ cao hơn và khó bắt chước thì sẽ không phải chịu cạnh 

tranh từ các doanh nghiệp khác. Ngược lại, nếu quá trình nâng cấp này không 

được thực hiện thường xuyên thì cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp bị 

đẩy vào hoàn cảnh buộc phải cắt giảm chi phí sản xuất, đồng thời phải giảm tiền 

công lao động và có nguy cơ phải thực hiện chiến lược “cạnh tranh tới đáy” 

(Kaplinski, 1998). 

Thời cơ để Việt Nam kết nối với kinh tế toàn cầu có sự góp phần của việc 

ký hiệp định quốc phòng với Liên minh châu Âu (EU). Thời kỳ này, Việt Nam bắt 

đầu gia công ủy thác hướng tới thị trường Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật 

Bản, trong đó có các doanh nghiệp thương mại, và đẩy nhanh triển khai một cách 

chính thức (Goto và cộng sự, 2011). Thay đổi này là cách các doanh nghiệp Nhật 

Bản đối phó với tiền công tăng lên ở các nền kinh tế châu Á khác như Hàn Quốc, 

Đài Loan, Thái Lan - những nhà sản xuất các sản phẩm may lớn tại thời điểm đó. 

Kết quả là vào cuối những năm 1990, Nhật Bản trở thành điểm đến lớn nhất của 

sản phẩm may mặc Việt Nam. 

Việc các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu tham gia vào chuỗi giá trị do các 

doanh nghiệp Nhật Bản điều hành hướng vào thị trường Nhật Bản đã tác động 

đáng kể đến việc nâng cấp công đoạn sản xuất và sản phẩm của ngành may Việt 

Nam. Đối với các doanh nghiệp điều hành chuỗi giá trị hướng vào Nhật Bản như 

các doanh nghiệp thương mại, phương thức sản xuất tại Việt Nam cần phải đáp 

ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của thị trường Nhật Bản. Điều này đã thúc đẩy 
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chuyển giao công nghệ để tiến hành nâng cấp cả công đoạn sản xuất và sản phẩm 

(Goto và cộng sự, 2011; Goto, 2013b). Việc chuyển giao công nghệ từ chuỗi giá 

trị hướng tới thị trường Nhật Bản này đã đóng góp lớn vào việc tăng cường năng 

lực cạnh tranh của ngành may Việt Nam, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp quy 

mô lớn trực thuộc VINATEX, một tổng công ty nhà nước khi đó107. 

Chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp Nhật Bản cho các doanh nghiệp 

may Việt Nam là một cách làm mang tính tự ràng buộc và cùng có lợi đối với cả 

Nhật Bản và Việt Nam. Đầu những năm 1990, Nhật Bản đã mất đi lợi thế cạnh 

tranh quốc tế đối với công đoạn CMT sử dụng nhiều lao động trong ngành may, 

nên việc chuyển giao công nghệ không phải là mối đe dọa đối với doanh nghiệp. 

Một mặt, năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị phụ thuộc vào hiệu suất của toàn 

bộ chuỗi giá trị đó, hay nói cách khác là hiệu suất hợp tác. Việc nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong công đoạn CMT của ngành may Việt Nam ảnh hưởng lớn tới 

năng lực cạnh tranh của bản thân chuỗi giá trị, chính vì vậy, việc nâng cấp công 

đoạn là rất quan trọng. Tuy nhiên, phạm vi chuyển giao công nghệ chỉ giới hạn ở 

công đoạn CMT, còn liên quan đến các chức năng như xây dựng thương hiệu, 

thiết kế là lợi thế cạnh tranh chủ chốt của doanh nghiệp Nhật Bản thì hoàn toàn 

không có sự chuyển giao. Vì vậy, trong tương lai, nếu các doanh nghiệp may Việt 

Nam muốn đảm nhận các chức năng như xây dựng thương hiệu và thiết kế thì 

phải gây dựng năng lực cạnh tranh với các chức năng đó. 

 
6 Bẫy thu nhập trung bình và thị trường trong nước 

Ngành may Việt Nam hiện nay đang ở thời điểm chuyển đổi quan trọng. 

Với sự tăng trưởng mạnh trong suốt 20 năm đầu thế kỷ 21, dẫn dắt công nghiệp 

hóa và tăng trưởng kinh tế, ngành may đang đối mặt với vấn đề giá nhân công 

tăng và thiếu lao động hiện nay (Goto, 2013b; Goto, 2014). Tình hình này là yếu 

tố cản trở năng lực cạnh tranh của ngành may Việt Nam vốn chủ yếu đảm nhận 

công đoạn CMT. Bên cạnh đó, cơ cấu công nghiệp lấy xuất khẩu làm trung tâm 

đang chuyển dịch nhanh chóng sang ngành điện tử - máy móc và các ngành chế 

tạo mới. 

Theo đó, đối với ngành may ngày càng đòi hỏi phải chuyển dịch sang công 

đoạn - chức năng có độ thâm dụng vốn và tri thức cao. Nói cách khác, khả năng 

phát triển lâu dài của ngành may Việt Nam phụ thuộc vào việc thực hiện nâng cấp 

chức năng. Nếu thực hiện không thành công, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập 

trung bình đã đề cập ở phần trước. 
 

 

 
 

107 Hiện nay là Tập đoàn dệt may Việt Nam. 
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Nâng cấp chức năng trong ngành may kèm theo quá trình chuyển đổi sang 

các chức năng thâm dụng tri thức, công nghệ cao như xây dựng thương hiệu, thiết 

kế - xác định quy cách sản phẩm, triển khai tiếp thị… Việc nâng cấp chức năng 

này ít thấy trong ngành may xuất khẩu của Việt Nam, nhưng trong kinh doanh ở 

địa phương và thị trường trong nước đã có nhiều doanh nghiệp đảm nhận chức 

năng như vậy (Goto, 2014). 

Như đã đề cập, ngành may Việt Nam có cơ cấu hai tầng, trong đó thị trường 

trong nước chủ yếu do các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa nắm giữ với nhiều 

chủ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế phi chính thức. So với các doanh nghiệp 

chính thức, những doanh nghiệp này thường không có công đoạn sản xuất hay 

công nghệ để có thể đảm bảo chất lượng mà thị trường các nước phát triển yêu 

cầu, nhưng mặt khác họ lại đảm nhận các chức năng sử dụng nhiều tri thức hơn 

ngoài công đoạn CMT mà các doanh nghiệp xuất khẩu không đảm nhận (Goto, 

2006). Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp định hướng khai thác thị trường trong nước 

không có cách tiếp cận kênh chuyển giao công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp 

các nước phát triển nên chỉ có thể tạo ra giá trị gia tăng thấp hơn lĩnh vực xuất 

khẩu. Chính vì vậy, giữa chuỗi giá trị hướng vào xuất khẩu và chuỗi giá trị hướng 

vào thị trường trong nước tồn tại “chênh lệch xuất khẩu” (Goto, 2014). Chuỗi giá 

trị xuất khẩu và chuỗi giá trị trong nước cùng tồn tại mà gần như không có sự liên 

quan với nhau (Hình 12.3). 

Hình 12.3. Hình mặt cười trong ngành may: Hệ thống phân cấp chức năng 

trong chuỗi sản xuất-phân phối hàng may mặc 
 

Figure 3.  The garment smiling curve: functional hierarchy in the garment production-distribution flow 
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Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 20 năm qua đã nâng cao sức mua 

của người tiêu dùng trong nước và sức hấp dẫn của thị trường trong nước cũng 

ngày càng tăng lên. Do đó, các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến và quy mô 

lớn từ trước đến nay chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu bắt đầu quan tâm 

tới thị trường trong nước. Sự thay đổi thị trường đích đến của ngành may Việt 

Nam có thể tạo ra sự thay đổi vị trí trong chuỗi giá trị và có thể dẫn tới sự tái cơ 

cấu ngành may mang tính khu vực, bao gồm cả thị trường trong nước và các nước 

lân cận. 

Dù vậy, việc thực hiện nâng cấp một cách thường xuyên để phát triển bền 

vững ngành vẫn là điều quan trọng, và nếu không thành công thì có thể phải lựa 

chọn chiến lược “cạnh tranh tới đáy” vì sự sống còn bằng cách như hạ thấp điều 

kiện lao động. Hoặc không thể loại trừ khả năng như đã từng thấy ở Thái Lan là 

sản xuất và quan hệ việc làm có xu hướng phi chính thức hóa (Goto và Endo, 

2014). 

 
7 Hiệp định thương mại khu vực và FDI trong lĩnh vực dệt 

Về ngành dệt ở thượng nguồn của Việt Nam, có những tiến triển đáng quan 

tâm liên quan đến Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nhìn chung, 

hiệp định thương mại khu vực (RTA) có ảnh hưởng mạnh tới sự hình thành và 

phát triển của GVC. Với ngành dệt may Việt Nam, quá trình đàm phán TPP trước 

khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định này đã có ảnh hưởng nhất định tới ngành dệt trong 

nước. 

Như đã nêu, mặc dù trong nước đã có ngành dệt khá lớn, song do thiếu năng 

lực cạnh tranh quốc tế cả về chất lượng và giá cả nên phần lớn vải sử dụng trong 

ngành may xuất khẩu phải phụ thuộc vào nhập khẩu từ các nước xung quanh. 

Vấn đề được đặc biệt coi trọng trong đàm phán TPP của Việt Nam là liên 

quan đến tiếp cận thị trường sản phẩm may mặc của Hoa Kỳ. Lý do chính đó là, 

nếu xuất khẩu hàng may mặc sang Hoa Kỳ được thực hiện trong khung khổ TPP 

thì mức độ gia tăng xuất khẩu được cho là lớn hơn so với các ngành khác. Thực 

tế, giai đoạn 2016, Hoa Kỳ là đối tác xuất khẩu lớn nhất với hàng may mặc của 

Việt Nam (HS61 và HS62), chiếm khoảng 30% toàn bộ xuất khẩu. 

Thời điểm đó, Hoa Kỳ đã công nhận tiếp cận thị trường đối với Việt Nam 

bằng điều khoản tối huệ quốc (MFN) theo quy tắc của WTO. Song Hoa Kỳ đã áp 

dụng thuế quan ưu đãi chung (GSP) có lợi hơn đối với các nước Ấn Độ, In-đô-nê- 

xi-a là đối thủ cạnh tranh ở Châu Á. Hơn nữa, Hoa Kỳ còn áp dụng thuế quan ưu 

đãi chung dành cho những nước thu nhập thấp (GSP-LDC) với mức thuế thấp hơn 

đối với Cam-pu-chia. Chính vì vậy, người ta kỳ vọng việc ký kết TPP sẽ giảm 
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đáng kế thuế quan nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với hàng may mặc của Việt Nam 

(Shiino, 2013). 

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là quy tắc xuất xứ từ sợi (YFR108) riêng đối với 

ngành may. Theo quy tắc này, điều kiện để áp dụng thuế quan TPP tại Hoa Kỳ là 

ít nhất có 3 công đoạn là se sợi, dệt vải và may (CMT) phải được tiến hành tại 

Việt Nam hoặc ở một nước thành viên TPP. Vấn đề chính là ở chỗ, ngành may 

xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc vào nhập khẩu vải của Trung Quốc, một nước 

không phải thành viên TPP. 

Quy tắc xuất xứ như YFR trong RTA ảnh hưởng lớn tới năng lực cạnh tranh 

quốc tế của ngành may Việt Nam ở chỗ nó quyết định sự thuận lợi khi tiếp cận thị 

trường điểm đến, đồng thời làm tăng nhu cầu vải trong nước. Kết quả là, năm 

2015, FDI vào lĩnh vực dệt của Việt Nam từ các nền kinh tế không phải thành viên 

TPP như Trung Quốc, Đài Loan và cả Hàn Quốc, Hồng Công tăng mạnh. 

Như đã đề cập trước đó, năng lực cạnh tranh quốc tế thấp của ngành dệt 

trong nước là vấn đề lớn của ngành dệt may. Tuy nhiên, ngành dệt Việt Nam có 

nhiều khả năng nâng cấp dựa vào khai thác tích cực FDI. Nếu so với sản phẩm 

may mặc, giá trị xuất khẩu sản phẩm dệt của Việt Nam (HS58, 59 và 60) vẫn còn 

rất nhỏ (Hình 12.2), song lợi thế quốc tế của Việt Nam trong ngành này không 

ngừng tăng lên. Cụ thể, lợi thế so sánh thể hiện năm 2005 mới chỉ là 0,384 thì 

năm 2020 đã đạt 1,719. Trong số đó, xuất khẩu sang Cam-pu-chia lớn hơn hẳn, 

chiếm 31,6%, tiếp theo là Trung Quốc (13%), In-đô-nê-xi-a (9,7%), rồi đến Hoa 

Kỳ (8,8%). 

 
8 Vấn đề mới về tính bền vững trong chuỗi giá trị may toàn cầu 

Ngày 24 tháng 4 năm 2013, trung tâm thương mại Rana Plaza, nơi tập hợp 

nhiều doanh nghiệp ngành may ở Dhaka, Băng-la-đét bỗng dưng đổ sập đã làm 

chấn động cả thế giới. Đây là một trong những tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất thế 

giới, khiến 1.132 người thiệt mạng, hơn 2.500 người bị thương. Nhiều doanh 

nghiệp ngành may trong tòa nhà này đảm nhận công đoạn CMT trong chuỗi giá 

trị do doanh nghiệp may mặc Âu Mỹ điều hành. Sự việc này khiến thế giới quan 

tâm mạnh mẽ tới môi trường lao động hà khắc mà người lao động làm việc trong 

ngành ở nhiều nước đang phát triển, trong đó có Băng-la-đét, phải chịu đựng. 

Trong môi trường lao động như vậy tồn tại một thực tế khác xa với “lao động 

đàng hoàng” hay bảo vệ nhân quyền. Vụ việc này khiến chính phủ các nước và 

các công ty đa quốc gia phải đưa ra giải pháp đối phó. 
 

 

 

108 Tiếng Anh: Yarn Forward Rule. 
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Các doanh nghiệp may toàn cầu, các nhà bán lẻ, các doanh nghiệp điều 

hành GVC không chỉ tuân thủ luật pháp của nước mà họ hoạt động, mà cần phải 

đảm bảo trong toàn bộ GVC hoạt động doanh nghiệp phù hợp với Bộ hướng dẫn 

công ty đa quốc gia của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Tuyên 

bố công ty đa quốc gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và cả nguyên tắc chỉ 

đạo về kinh doanh và nhân quyền của Liên hợp quốc thông qua vào năm 2011. 

Trong Chương trình Nghị sự 2030 được toàn thể các nước thông qua tại 

Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2015 có ghi rõ trách nhiệm của chính phủ, doanh 

nghiệp và cộng đồng trong việc đạt được nguyên tắc này. Trong đó quy định 17 

mục tiêu cụ thể được gọi là Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và nêu ra 169 

mục đích, 232 chỉ tiêu để đánh giá tiến độ thực hiện. Tiêu chí đánh giá kết quả 

hoạt động của doanh nghiệp không chỉ đánh giá kết quả tài chính mà còn đánh giá 

từ 3 góc độ: môi trường, xã hội, và quản trị được nhân rộng giữa các doanh nghiệp, 

nhiều doanh nghiệp công khai các tiêu chí này trong báo cáo hợp nhất. Đồng thời, 

năm 2017, OECD đã công bố Hướng dẫn thẩm định hành vi kinh doanh tập trung 

vào ngành dệt may (có bổ sung ngành da giày) và nhiều doanh nghiệp đã áp dụng 

vào hoạt động của mình. 

Từ những chuyển biến mang tính toàn cầu và tự nguyện này đã bắt đầu xuất 

hiện những chuyển biến thể chế hóa có tính ràng buộc hơn, chủ yếu ở Âu Mỹ. 

Trong đó có ảnh hưởng lớn là Luật nô lệ hiện đại được ban hành ở Anh năm 2015. 

Trong luật này có quy định các điều khoản minh bạch hóa chuỗi cung ứng, phải 

tuyên bố không có lao động nô lệ và buôn bán người trong toàn chuỗi giá trị. Điểm 

quan trọng của luật này là quy định rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp Anh, 

trong đó có nhiều doanh nghiệp điều hành GVC, bất kể có hay không quyền sở 

hữu và quan hệ hợp đồng đối với việc làm và điều kiện lao động trong toàn bộ 

chuỗi giá trị. Những đạo luật như vậy cũng bắt đầu được các nước khác ở châu 

Âu ban hành. Ví dụ, năm 2017, Pháp quy định Luật nghĩa vụ chú ý để ngăn chặn 

xâm hại nhân quyền, được định nghĩa theo nghĩa rộng trong chuỗi giá trị của công 

ty đa quốc gia; Đức cũng quy định luật liên quan đến thẩm tra sâu doanh nghiệp 

trong chuỗi giá trị. Tiếp đó, năm 2022, EU công bố dự án luật Chuỗi giá trị châu 

Âu, yêu cầu thực hiện thẩm tra sâu về xã hội và môi trường bao trùm tất cả các 

yếu tố cấu thành chuỗi giá trị, bao gồm cả giao dịch trực tiếp và gián tiếp. 

Các chuyển biến mới xung quanh GVC đang diễn ra ở các nước phát triển 

chắc chắn có tác động đến ngành may Việt Nam. Những diễn biến này không chỉ 

giới hạn ở ngành dệt may. Ngay từ sớm, ngành công nghiệp điện tử đã có những 

cách làm tương tự, và ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đã bắt đầu chịu những 

tác động to lớn (Goto và Arai, 2018). 
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9 Kết luận 

Ngành dệt may Việt Nam hiện nay đang ở vào thời điểm chuyển đổi quan 

trọng. Trong suốt thời gian dài dẫn dắt công nghiệp hóa, ngành may của Việt Nam 

đã bộc lộ những hạn chế về năng lực cạnh tranh do phụ thuộc vào lao động dồi 

dào và giá rẻ. Ngành đã thực hiện nâng cấp công đoạn và sản phẩm khá nổi bật, 

song còn vấn đề khi thực hiện nâng cấp chức năng. Trong tiến trình đó, thị trường 

vùng, bao gồm thị trường trong nước và các nước lân cận trở nên quan trọng. Vấn 

đề ở đây là sự chưa đồng bộ về lưu thông, cơ sở hạ tầng cơ bản và các chính sách 

hỗ trợ hoạt động kinh tế phức tạp. Mặt khác, ngành dệt có tiềm năng phát triển 

thông qua việc tích cực thu hút FDI từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và tăng 

cường mức độ tương hỗ với ngành may. 

Khi tính bền vững càng trở nên quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt 

là từ góc độ của doanh nghiệp dẫn dắt GVC, thì cách tiếp cận truyền thống như 

nâng cao hiệu suất công đoạn sản xuất và cắt giảm chi phí là chưa đủ. Triển khai 

hoạt động kinh doanh đảm bảo tính bền vững về mặt xã hội và môi trường không 

chỉ cho bản thân doanh nghiệp mà toàn bộ GVC diễn ra một cách phức tạp sẽ là 

điều kiện cần thiết để ngành tiếp tục tăng trưởng bền vững. 

Những thực tiễn tốt của doanh nghiệp đối với xã hội và môi trường thường 

được nhìn nhận một cách tiêu cực: làm tăng chi phí và hạn chế sự tăng trưởng của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều điển hình cho thấy hành động của doanh nghiệp 

phù hợp với tính bền vững của xã hội và môi trường về lâu dài giúp tạo ra năng 

lực cạnh tranh. Năng lực của ngành dệt may Việt Nam trong tương lai phụ thuộc 

vào việc nhân rộng những điển hình ấy của ngành. 
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Chương 13 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 

 
 

Mai Fujita 

 

 

1 Mở đầu 

Việt Nam vừa tiến hành chuyển đổi sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường, 

vừa bắt tay thực hiện công nghiệp hóa vào giữa những năm 1990. Khởi đầu này 

chậm hơn đáng kể so với các nước châu Á lân cận trong bối cảnh Việt Nam kiệt 

quệ do trải qua thời kỳ chiến tranh kéo dài, nền kinh tế kế hoạch hóa khép kín và 

bị cô lập với cộng đồng quốc tế. Sau gần 30 năm, Việt Nam đã chuyển mình trở 

thành nước có thu nhập trung bình và được chú ý như một trung tâm chế biến, chế 

tạo toàn cầu (Eckardt, Mishra, và Đinh, 2018). Một trong những yếu tố làm nên 

thay đổi đáng kể đó là sự tham gia của Việt Nam vào mạng sản xuất quốc tế. Việt 

Nam trở thành trung tâm sản xuất quan trọng đối với các công ty đa quốc gia 

hướng tới hiệu quả sản xuất nhằm phục vụ thị trường thế giới hay hướng tới thị 

trường trong nước; điều này đã tạo đà cho tăng trưởng và đẩy mạnh xuất khẩu 

trong ngành chế biến, chế tạo109. 

Việt Nam đề ra mục tiêu hướng tới sự phát triển cao hơn, đó là đến năm 

2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đại hội Đảng lần thứ XIII năm 

2021 đã đề ra những định hướng nhằm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đó là phát triển các 

ngành công nghiệp chủ lực, trong đó có công nghiệp chế tạo máy, xây dựng chuỗi 

giá trị toàn cầu và trong nước, tăng cường liên kết giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) và doanh nghiệp trong nước. Một trong những giải pháp quan trọng chính 

là phát triển công nghiệp hỗ trợ một cách vững chắc. 

Sự quan tâm đối với ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng gia 

tăng kể từ đầu những năm 2000. Trong bối cảnh tự do hóa thương mại trong Hiệp 

hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đẩy mạnh, chiến lược công nghiệp 

hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế trở thành chủ đề được bàn luận, trong 

 

109 Chỉ số kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 1952,1 năm 2020 (năm 2000=100), cao thứ 5 

trong số các nước có số liệu của Ngân hàng Thế giới. Tỷ lệ thương mại hàng hóa trên Tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) năm 2021 đạt 184,1%, đứng thứ 5 sau Hồng Công, Xinh-ga-po, Di-bu-ti, Slo-ve-ni- 

a (Dữ liệu mở của Ngân hàng Thế giới). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 70% xuất khẩu 

(Tổng cục Thống kê Việt Nam, truy cập website www.gso.gov.vn ngày 25 tháng 10 năm 2022). 

http://www.gso.gov.vn/
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đó cũng có nhiều nghiên cứu khảo sát về ngành công nghiệp hỗ trợ. Sau đó, quá 

trình tham gia vào kinh tế quốc tế của Việt Nam bước sang giai đoạn mới, đồng 

thời công nghiệp chế tạo máy cũng có những thay đổi, trong đó xuất khẩu các sản 

phẩm điện tử tăng lên nhanh chóng. Với tình hình đó, đã có những phân tích theo 

những chiều hướng khác nhau về quá trình nội địa hóa điện thoại di động, ô tô 

(Sturgeon và Zylberberg, 2016; Kobayashi, 2017; Trương Thị Chí Bình, Phạm 

Hải Phong, và Nguyễn Trường Minh, 2021) song còn thiếu những khảo sát đánh 

giá tổng thể về sự thay đổi của ngành công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp 

chế tạo máy. 

Trên cơ sở những thay đổi trong sản xuất công nghiệp của Việt Nam những 

năm gần đây, Chương 13 phân tích một cách khái quát về ngành công nghiệp hỗ 

trợ trong ngành công nghiệp chế tạo. Có một cách tiếp cận tiêu biểu ở các nghiên 

cứu trước đây về lĩnh vực này là tập trung vào sản phẩm chế tạo cuối cùng, tức là 

bên có nhu cầu về linh kiện (chẳng hạn như ô tô) và xem xét mối quan hệ với bên 

cung ứng linh kiện hay nhà cung cấp. Mặt khác, từ quan điểm xem xét vai trò của 

công nghiệp hỗ trợ như là nền tảng hỗ trợ sản xuất các sản phẩm chế tạo đa dạng, 

có một cách tiếp cận thay thế là tập trung vào nhà cung cấp, tức là bên cung cấp 

linh kiện. Bằng việc phân tích nhà cung cấp, tức là bên cung đồng thời với bên 

cầu, Chương này sẽ làm nổi bật những khía cạnh chưa được chú ý từ trước đến 

nay về công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam và xem xét ý nghĩa của chúng. 

Chương 13 có kết cấu như sau: Trước hết là hệ thống lại các khái niệm về 

công nghiệp hỗ trợ và phương pháp phân tích dựa trên những nghiên cứu đi trước. 

Phần sau đó sẽ trình bày khái quát về lịch sử của ngành công nghiệp ở Việt Nam 

và quá trình triển khai các chính sách liên quan đến công nghiệp hỗ trợ. Tiếp đến, 

tác giả sẽ phân tích về tình hình của ngành công nghiệp hỗ trợ trong ngành công 

nghiệp chế tạo máy từ phía cầu và phía cung cũng như làm rõ những đặc điểm 

của nó. Phần kết luận sẽ tổng hợp những nhận xét được rút ra và khảo sát ý nghĩa 

của chúng. 

 
2 Công nghiệp hỗ trợ là gì? 

2.1 Bối cảnh lịch sử 

Thuật ngữ công nghiệp hỗ trợ bắt đầu được sử dụng rộng rãi từ sau những 

năm 1980. Bản báo cáo về hợp tác kinh tế của Nhật Bản năm 1985 đã đề cập đến 

“công nghiệp hỗ trợ” khi bàn về phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chỗ 

cung cấp linh kiện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Bộ Thương 

mại và Công nghiệp Nhật Bản, 1985). 
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Lý do khiến công nghiệp hỗ trợ được chú ý trong thời kỳ này là vì công 

nghiệp hóa ở các nước đang phát triển được đẩy mạnh thông qua FDI. Một mặt, 

FDI là cách có hiệu quả để hình thành năng lực sản xuất ở nước tiếp nhận thông 

qua chuyển giao trọn gói cả vốn, công nghệ và kinh doanh. Mặt khác, nó cũng có 

thể gây ra các vấn đề như thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước, phụ thuộc 

vào hàng hóa đầu vào nhập khẩu, thâm hụt thương mại ngày càng lớn… Watanabe 

(1972) đã nhận ra những vấn đề này và ông cho rằng phát triển các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trở thành nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài có 

thể giúp khắc phục được các vấn đề nêu trên thông qua nâng cao tay nghề, tạo 

việc làm và sử dụng có hiệu quả tài nguyên. 

Cùng với việc các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư sang châu Á, 

phát triển công nghiệp hỗ trợ trở thành một trong những trọng tâm của hợp tác 

kinh tế giữa Nhật Bản với các nước châu Á. Phát triển doanh nghiệp gia công tại 

chỗ ngày càng được mở rộng và được xem như giải pháp để đáp ứng nhu cầu của 

các doanh nghiệp Nhật Bản, trong bối cảnh các doanh nghiệp này đối mặt với yêu 

cầu đẩy mạnh nội địa hóa và chính phủ nước sở tại có nhu cầu phải thúc đẩy phát 

triển công nghiệp. 

2.2 Khái niệm và cách tiếp cận phân tích 

Mặc dù đã được sử dụng rộng rãi như vậy, song thuật ngữ “công nghiệp hỗ 

trợ” có nhiều định nghĩa và cách sử dụng khác nhau tùy vào đối tượng và cách 

đặt vấn đề. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã phân tích về những đối tượng tương tự 

mà không sử dụng thuật ngữ “công nghiệp hỗ trợ”. Tiêu biểu là các nghiên cứu 

về giao dịch linh kiện, quan hệ nhà sản xuất – nhà cung cấp, mạng lưới sản xuất, 

chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng (Asanuma, 1989; Ernst và Kim 2002; Schmitz, 

2004). Ngay cả khi bàn về công nghiệp hỗ trợ thì những nghiên cứu này vẫn mang 

nhiều ý nghĩa tham khảo. Dưới đây là tổng hợp các khái niệm công nghiệp hỗ trợ 

và cách tiếp cận phân tích có tham khảo các nghiên cứu như vậy. 

Trước hết là khái niệm và phạm vi của công nghiệp hỗ trợ. Nhìn chung, 

công nghiệp hỗ trợ chỉ ngành sản xuất cung cấp hàng hóa đầu vào cần thiết để sản 

xuất sản phẩm cuối cùng. Ngay cả khi đối tượng của nghiên cứu này là sản phẩm 

chế tạo thì phạm vi của hàng hóa đầu vào cần thiết vẫn khá rộng (Hình 13.1). 

Đánh giá tổng quan các nghiên cứu liên quan đến công nghiệp hỗ trợ nhằm cung 

cấp yếu tố đầu vào có tính thực tiễn cho quá trình hoạch định chính sách của Chính 

phủ Việt Nam, Nguyễn Thị Xuân Thúy (2007) đã coi phạm vi cốt lõi của công 

nghiệp hỗ trợ là “linh kiện + công cụ”, và đưa ra hai mô hình thể hiện cách nhìn 

rộng hơn là “phạm vi cốt lõi + nguyên liệu thô + máy móc” và “phạm vi cốt lõi + 

dịch vụ”. 
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Nguồn: Tác giả tổng hợp có tham khảo Nguyễn Thị Xuân Thúy (2007). 

Cũng cần lưu ý về cách tiếp cận phân tích. Có một cách tiếp cận điển hình, 

đó là chú ý tới vai trò tổ chức và điều khiển mạng lưới nhà cung cấp của nhà sản 

xuất sản phẩm cuối cùng. Ví dụ như ngành sản xuất ô tô, có thể hình dung cấu 

trúc hình kim tự tháp với đỉnh là nhà sản xuất ô tô, ngay dưới đó là nhà cung cấp 

cấp 1 có quy mô tương đối lớn, tiếp đến là nhà cung cấp cấp 2, cấp 3 quy mô nhỏ, 

và trải rộng là tầng các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, khuôn mẫu, công cụ, 

thiết bị110. Có nhiều nghiên cứu phân tích quan hệ giữa nhà sản xuất và nhà cung 

cấp trực tiếp giao dịch với các nhà sản xuất đó, trong đó đáng chú ý là giải pháp 

phát triển nhà cung cấp thông qua việc đưa ra tiêu chuẩn sản phẩm và quy trình 

sản xuất, hỗ trợ công nghệ, động cơ và kỷ luật lao động (Ernst và Kim, 2002; 

Schmitz, 2004). 

Ngược lại, cũng có cách tiếp cận đặt trọng tâm vào việc có một cái nhìn 

tổng thể về ngành công nghiệp hỗ trợ của một quốc gia hay khu vực. Có thể nói 

 

110 Ví dụ sơ đồ cấu trúc ngành công nghiệp ô tô của In-đô-nê-xi-a do Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản (JICA) (2021:13) xây dựng là một ví dụ điển hình. 

Máy móc 

Hàng hóa vốn 

 
Công cụ 

Linh kiện 

Hàng hóa trung gian  

 

 
Nguyên liệu 
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đó là cách tiếp cận không xem xét về phía ngành công nghiệp hay nhà sản xuất 

sản phẩm cuối cùng, mà xem xét tổng thể về ngành công nghiệp hỗ trợ từ phía 

nhà cung cấp những hàng hóa trung gian và hàng hóa tư liệu sản xuất. Watanabe 

(1997) - người đã nghiên cứu về cơ cấu phân công lao động xã hội trong ngành 

công nghiệp cơ khí của Nhật Bản - đã chỉ ra rằng phần lớn các doanh nghiệp gia 

công nhận đơn đặt hàng từ nhiều lĩnh vực sản phẩm khác nhau bằng việc đi sâu 

vào một khâu gia công nhất định thay vì tập trung vào sản phẩm nhất định. Ông 

đã vẽ nên cơ cấu phân công lao động xã hội không phải hình kim tự tháp đơn cực 

mà là cấu trúc dãy núi với nhiều đỉnh núi là các doanh nghiệp chế tạo các loại sản 

phẩm cuối khác nhau tạo nên. Trong mô hình này, nằm ngay bên dưới các đỉnh 

núi (doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng) với những độ cao và bề rộng 

khác nhau là một cụm các doanh nghiệp sản xuất linh kiện chuyên cung cấp cho 

các thị trường sản phẩm hoàn chỉnh. Ở bên dưới, tạo nên nền móng là các doanh 

nghiệp chuyên môn hóa vào một công đoạn nhất định. Điểm khác biệt chủ yếu so 

với các tiếp cận trước là quan tâm tới số đông các DNNVV tạo nên nền móng hỗ 

trợ cho các lĩnh vực sản phẩm chế tạo khác nhau. 

 
3 Sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy và chính sách liên quan 

đến công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam 

3.1 Quá trình phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy 

Lịch sử ngành công nghiệp chế tạo máy của Việt Nam bắt đầu từ cuối những 

năm 1950. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bắt đầu ở miền Bắc thời kỳ này đặt 

trọng tâm vào công nghiệp nặng. Mặc dù tiến độ triển khai còn nhiều hạn chế do 

thiếu vốn, công nghệ và vào thời kỳ chiến tranh, song trong lĩnh vực chế tạo đã 

có hàng loạt doanh nghiệp quốc doanh được thành lập với sự giúp đỡ của Liên Xô 

cũ và Trung Quốc. Sau năm 1976, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được mở 

rộng ra cả nước. Các nhà máy hoạt động ở miền Nam từ trước bị quốc hữu hóa, 

song công nghiệp hóa gần như không tiến triển được trong hoàn cảnh nền kinh tế 

vô cùng khó khăn và ngày càng bị quốc tế cô lập. 

Công cuộc Đổi mới chính thức bắt đầu năm 1986 đã thay đổi chính sách 

chú trọng vào công nghiệp nặng, đặt ra ưu tiên sản xuất lương thực, hàng thiết yếu 

và hàng xuất khẩu. Bước vào những năm 1990, cải cách bước đầu mang lại kết 

quả, nền kinh tế đạt được sự ổn định và Việt Nam bắt đầu tìm kiếm giai đoạn phát 

triển tiếp theo. Tại Đại hội Đảng lần thứ VIII năm 1996, cùng với việc nhận định 

Việt Nam đang chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mục 

tiêu đề ra là đến năm 2020 Việt Nam phấn đấu về cơ bản trở thành nước công 

nghiệp (Shiraishi, 1999). 
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Ngành chế tạo máy là một trong những lĩnh vực trụ cột của công nghiệp 

hóa. Cùng với việc thành lập các tập đoàn nhà nước trong các lĩnh vực như đóng 

tàu, máy nông nghiệp, điện – điện tử, Chính phủ hướng tới thu hút các doanh 

nghiệp nước ngoài nhằm vào thị trường trong nước để đẩy mạnh thay thế nhập 

khẩu sản phẩm chế tạo. Với các doanh nghiệp nước ngoài, bên cạnh việc khuyến 

khích thành lập công ty liên doanh với doanh nghiệp nhà nước, từ nửa sau của 

những năm 1990, các biện pháp thuế quan và hàng rào phi thuế quan để bảo vệ 

sản xuất trong nước được tăng cường (CIE, 1999a; 1999b; Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

(IMF), 2001). Đồng thời, nhằm thúc đẩy nội địa hóa sản xuất xe máy, máy móc, 

sản phẩm điện – điện tử, Việt Nam cũng quy định thuế suất nhập khẩu tương ứng 

với tỷ lệ nội địa hóa (Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), 2006). 

Từ sau những năm 2000, những chính sách bảo hộ như trên đã từng bước 

được thay đổi. Năm 2001, Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế 

quốc tế được ban hành. Trong cùng năm, Hiệp định thương mại song phương Việt 

Nam-Hoa Kỳ (VN-US BTA) có hiệu lực đã cải thiện đáng kể điều kiện tiếp cận 

thị trường Hoa Kỳ cho các sản phẩm của Việt Nam. Đây là cơ hội để các ngành 

chế biến, chế tạo thâm dụng lao động định hướng xuất khẩu như dệt may, giày da 

phát triển nhanh chóng. Từ đó, Việt Nam đề ra chủ trương đẩy nhanh quá trình 

đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong quá trình đàm 

phán, ngoài việc cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan và hàng rào phi thuế quan, Việt 

Nam buộc phải xem xét lại theo nguyên tắc của WTO về chính sách nội địa hóa, 

yêu cầu về thành tích xuất khẩu, trợ cấp xuất khẩu… (WTO 2006). 

Từ năm 2010, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam bước sang giai đoạn 

mới. Việt Nam tuyên bố tham gia vào quá trình đàm phán các khung khổ được coi 

là tiến bộ do các nước lớn và các khu vực chính trên thế giới đóng vai trò chủ đạo 

và có yêu cầu cao về mức độ bao quát và tiêu chuẩn như Hiệp định Đối tác xuyên 

Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Châu 

Âu (EVFTA). Việt Nam cũng thể hiện lập trường tích cực tham gia vào các FTA. 

Cùng với các yếu tố bên trong như tiền lương tối thiểu thấp và nỗ lực cải thiện 

môi trường đầu tư là các yếu tố bên ngoài như chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - 

Trung Quốc, Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào hệ thống sản xuất quốc tế 

thông qua các dự án đầu tư lớn liên tục đổ vào ngành chế tạo định hướng xuất 

khẩu (Leung, 2022). Mặt khác, trong lĩnh vực sản xuất hướng tới nhu cầu trong 

nước, các nhà sản xuất đứng trước tình thế phải cơ cấu lại do nhập khẩu gia tăng 

trong bối cảnh cắt giảm hàng rào thuế quan. 

3.2 Thảo luận về công nghiệp hỗ trợ 

Những năm 2000 chứng kiến nhiều thảo luận về ngành công nghiệp hỗ trợ 

trong bối cảnh có những lo ngại về ảnh hưởng của tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
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tế đối với sản xuất trong nước. Công nghiệp hỗ trợ là một trong những vấn đề 

quan trọng của các nghiên cứu chung Nhật Bản – Việt Nam được tiến hành trong 

thời kỳ này liên quan đến chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam (Ohno và 

Nguyễn,2005; Ohno và Kawabata, 2005). Đối tượng chính trong những bàn luận 

này là việc cung cấp linh kiện kim loại, nhựa, cao su và khuôn mẫu, công cụ cho 

3 lĩnh vực sản phẩm chế tạo là ô tô, xe máy, điện – điện tử. Đối chiếu với mục 2.2 

thì đó chính là “phạm vi cốt lõi” của công nghiệp hỗ trợ. 

Về cơ cấu của công nghiệp hỗ trợ, một số nghiên cứu khi đó đã phác họa 

cơ cấu đa cực mà ngành công nghiệp hỗ trợ với thành phần là các doanh nghiệp 

gia công và chế tạo khuôn mẫu chia sẻ chung bởi các lĩnh vực sản phẩm khác 

nhau như điện – điện tử, xe máy, ô tô (Ohno, 2005:51; Phạm Trương Hoàng, 2009; 

Nguyễn Thị Xuân Thúy, 2007). Đặc biệt, Ohno và Mori (2005: 131-2) cho rằng 

việc tăng cường nhóm các doanh nghiệp này mang tính khả thi nhất đối với Việt 

Nam, do 3 nguyên nhân: (i) công nghệ cơ bản có thể ứng dụng cho các lĩnh vực 

sản phẩm khác nhau, dù cơ cấu sản phẩm cuối cùng thay đổi do sự thay đổi công 

nghệ thì vẫn có thể trông đợi vào nhu cầu, vì vậy có thể duy trì được năng lực 

cạnh tranh lâu dài của một trung tâm chế tạo; (ii) có thể tạo ra giá trị gia tăng cao 

dựa vào gia công có độ chính xác cao; (iii) ở các nước ASEAN lân cận chưa hình 

thành các khu sản xuất tập trung một cách đầy đủ, do đó có thể xác lập ưu thế 

trong khu vực. 

3.3 Thay đổi chính sách 

Chính sách đầu tiên của Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của công 

nghiệp hỗ trợ là “Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010” do Bộ 

Công nghiệp ban hành (Quyết định số 34 của Bộ Công nghiệp) năm 2007. Theo 

đó, quy hoạch xác định sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ có vị trí tạo đột phá 

để phát triển nhanh và bền vững các ngành sản xuất chủ lực, từ đó đề ra phương 

hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với phân công hợp tác quốc tế và phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong xu thế hội nhập quốc tế; tiến hành có chọn 

lọc dựa trên tiềm năng và năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Quy hoạch này không 

nêu rõ định nghĩa về công nghiệp hỗ trợ mà chỉ dừng lại ở mục tiêu, phương 

hướng phát triển và giải pháp tổng thể cho 5 ngành là dệt may, da giày, điện tử vi 

tính, sản xuất lắp ráp ô tô, chế tạo máy. 

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12 về chính sách 

phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong Quyết định này có nêu ra định 

nghĩa về công nghiệp hỗ trợ, đó là “các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ 

tùng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản 

xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu 

dùng”. Về đối tượng, có bổ sung thêm công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghệ 
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cao bên cạnh 5 ngành trong Quy hoạch phát triển năm 2007. Ngoài hỗ trợ về khai 

thác thị trường, trang bị cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, Quyết định còn quy định 

sự hỗ trợ về nguồn vốn theo các chính sách hiện hành như Luật Công nghệ cao và 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 56 năm 2009 của Chính 

phủ)111. Đồng thời, danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được khuyến khích ưu 

tiên phát triển cũng được ban hành (Quyết định số 1483 của Thủ tướng). Trong 

đó, đối tượng là 6 lĩnh vực bao gồm công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghệ cao, 

lĩnh vực máy móc gồm có khuôn mẫu, công cụ, linh kiện máy gia công, máy hàn, 

thiết bị đo đạc, kiểm tra, linh kiện máy móc. 

Năm 2015, Nghị định số 111 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ 

trợ được ban hành. Trong đó, công nghiệp hỗ trợ được định nghĩa một cách ngắn 

gọn là “các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ 

tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh”. Điều này tương ứng với 

phạm vi đã bổ sung nguyên liệu, tư liệu sản xuất vào “phạm vi cốt lõi”. Mặc dù 

không ghi rõ ngành nào được coi là đối tượng, song Nghị định có kèm theo “Danh 

mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển” với đối tượng là 6 lĩnh vực 

được nêu trong Quyết định số 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra 

là một chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ với nguồn tài chính bao gồm 

vốn ngân sách để hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ… 

Các chính sách trên mặc dù có quy định về các ngành được ưu tiên, song 

không đề cập tới ngành nghề của bên được cung cấp cũng như thị trường (trong 

nước hay xuất khẩu), quốc tịch của cả hai phía là doanh nghiệp công nghiệp hỗ 

trợ và doanh nghiệp khách hàng. Tuy vậy, từ sau năm 2010, phát triển công nghiệp 

hỗ trợ là một trong những trọng tâm trong chính sách đầu tư nước ngoài của Việt 

Nam. Trong Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 (Quyết 

định của Chính phủ số 667 ngày 02 tháng 6 năm 2022) có đề cập đến giải pháp 

nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài là hình thành công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy 

liên kết trong nước và hiệu quả lan tỏa. Thực tế, Chính phủ Việt Nam cũng đã thảo 

luận với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn để thúc đẩy cung ứng linh kiện 

từ các doanh nghiệp trong nước như báo chí đưa tin (Viet Nam News, 2022). 

 
4 Tình hình của ngành công nghiệp hỗ trợ 

Mục này sẽ phân tích về sự biến đổi của ngành công nghiệp hỗ trợ từ sau 

nửa đầu của những năm 2000, trước hết từ bên cầu rồi sau đó đến bên cung. 
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Ô tô con Tủ lạnh Máy giặt Ti-vi Xe máy Máy in Điện thoại di động 

4.1 Bên cầu: Sự thay đổi của ngành lắp ráp 

Trước hết là phân tích tình hình của ngành công nghiệp hỗ trợ đầu những 

năm 2000. Báo cáo của Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) (2006:2-3) cho thấy 

ngành công nghiệp hỗ trợ khi đó còn chưa phát triển. Trong 3 ngành được khảo 

sát là ô tô, xe máy, điện – điện tử, ngành có tỷ lệ cung ứng linh kiện trong nước 

cao nhất là xe máy với mức trung bình đạt 75%, Trong ngành điện - điện tử, ti vi 

có tỷ lệ nội địa hóa là 20-40%, ô tô là 5-10%. 

Báo cáo trên cũng chỉ ra tỷ lệ nội địa hóa phản ánh sự khác nhau về mức 

độ phát triển của lĩnh vực lắp ráp. Trong ngành sản xuất xe máy, thị trường trong 

nước tăng trưởng mạnh những năm 2000 là động lực thúc đẩy cung ứng trong 

nước. Còn trong ngành sản xuất ô tô và điện gia dụng, thị trường trong nước vẫn 

còn nhỏ là yếu tố cản trở đẩy mạnh nội địa hóa. Ohno (2005:60,62) cũng cho rằng, 

để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trở thành vấn đề chính sách thực sự, quy 

mô sản xuất của lĩnh vực lắp ráp ở hạ lưu sử dụng những linh kiện đó phải đủ lớn 

và để tăng cường ngành công nghiệp hỗ trợ, trước hết cần phải thu hút lượng lớn 

vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lắp ráp. 

Hình 13.2. Tỷ lệ xuất khẩu ròng các loại sản phẩm chế tạo chủ yếu 
 

Ghi chú: Mã HS của các mặt hàng trong hình như sau: Ô tô con 8703, Tủ lạnh 841810, 

841821, Máy giặt 845011, 845012, Ti-vi 852871, 852872, Máy in 8443, Điện thoại di động 

851712, Xe máy 871110, 871120, 871130, 871140, 871150. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cơ sở dữ liệu Comtrade (https://comtrade.un.org/data) 

Trong vòng 15 năm sau đó, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã có 

sự thay đổi lớn. Đáng kể nhất là sự gia tăng nhanh chóng xuất khẩu sản phẩm và 

linh kiện điện tử như điện thoại di động, máy in, linh kiện máy vi tính… do doanh 
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nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm chủ đạo. Mặt khác, với ngành sản xuất phục 

vụ nhu cầu trong nước, ảnh hưởng của sự gia tăng nhập khẩu là hệ quả của tự do 

hóa thương mại ngày càng lớn. Để làm rõ năng lực cạnh tranh theo sản phẩm, 

Hình 13.2 thể hiện tỷ lệ xuất khẩu thuần của các sản phẩm chế tạo chủ yếu (sản 

phẩm hoàn chỉnh). Tỷ lệ được tính bằng giá trị xuất khẩu ròng theo danh mục 

hàng hóa (xuất khẩu trừ đi nhập khẩu) chia cho tổng giá trị thương mại (tổng xuất 

khẩu và nhập khẩu), có giá trị từ -1 đến +1. Càng gần +1, năng lực cạnh tranh 

quốc tế của sản phẩm đó càng cao. 

Có thể thấy, cho đến giữa những năm 2000, tỷ lệ xuất khẩu ròng gần như 

âm ở tất cả các mặt hàng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp, nhưng sau đó 

tình hình đã có sự thay đổi lớn. Những mặt hàng có con số tăng đáng kể là điện 

thoại di động, máy in, xe máy, ti vi, đặc biệt là điện thoại di động có tỉ lệ xuất 

khẩu ròng đạt mức vô cùng cao. Trong số đó, điện thoại di động và máy in được 

sản xuất để xuất khẩu ngay từ đầu, còn xe máy và ti vi là hai mặt hàng ban đầu 

được sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, nhưng sau năm 2010 bắt đầu 

đẩy mạnh xuất khẩu. Trong ngành sản xuất xe máy, các doanh nghiệp nước ngoài 

từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cạnh thị trường trong nước ngày 

càng mở rộng (Fujita, 2013), song đến những năm 2010, khi kinh doanh trong 

nước chững lại, các doanh nghiệp chuyển sang xuất khẩu. Đối với ti vi, gương 

mặt các doanh nghiệp sản xuất chủ lực có sự hoán đổi vị trí giữa năm 2000 và 

năm 2010. Các doanh nghiệp sản xuất chủ lực trong những năm 2000 là Sony, 

Toshiba, Panasonic lần lượt tuyên bố dừng hoặc thu hẹp sản xuất ti vi tại Việt Nam 

(Vnexpress, 2021). Trong khi đó, đến năm 2010, Samsung và LG đã tiến hành đầu 

tư mới vào các nhà máy có công nghệ tiên tiến112. Các doanh nghiệp của Hàn 

Quốc được xem là nắm vai trò trụ cột trong việc mở rộng xuất khẩu trong những 

năm 2010. Mặt khác, tỷ lệ xuất khẩu ròng của máy giặt, tủ lạnh, ô tô con tiếp tục 

đi xuống. Những mặt hàng này tiếp tục được sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước, 

song đứng trước sự cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngày càng gia tăng. Nhất là tỷ 

lệ xuất khẩu ròng của ô tô hầu như không thay đổi ở mức âm 1. 

Vậy còn quy mô sản xuất được coi là chìa khóa để phát triển công nghiệp 

hỗ trợ (tham khảo mục 3.2)? Hình 13.3 thể hiện số đơn vị sản phẩm chế tạo chủ 

yếu được sản xuất. Cần lưu ý, hai mặt hàng xuất khẩu là máy in và ti vi áp dụng 

trục tung bên trái, các mặt hàng khác áp dụng trục tung bên phải, hai trục này sử 

dụng các mốc tính khác nhau. Điện thoại di động là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất 

của Việt Nam có sự tăng trưởng đột biến trong vòng 10 năm kể từ năm 2008 với 

con số tăng từ 0 chiếc lên 200 triệu chiếc nên không thể đưa vào hình này. Tóm 

 

112 Samsung xây dựng nhà máy công nghệ cao ở TP. Hồ Chí Minh năm 2014, LG xây dựng nhà máy ở 

Hài Phòng năm 2015 (LG Newsroom, 2021; Báo Đầu tư, 2020). 
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lại, các mặt hàng xuất khẩu đều có sự gia tăng đáng kể về sản xuất. Bên cạnh đó, 

xe máy là mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước cũng có sự tăng trưởng nhất định 

do thị trường trong nước khá lớn. 

Hình 13.3. Số sản phẩm chế tạo chính được sản xuất, triệu chiếc 
 

Nguồn: TCTK. www.gso.gov.vn (truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2022). 

Từ số liệu có thể thu thập được, phần tiếp theo sẽ xem xét thay đổi của 

ngành công nghiệp linh kiện, vật liệu trong sự phát triển và cơ cấu lại của ngành 

chế tạo máy. Trước hết, về các doanh nghiệp Nhật Bản, có thể lấy số liệu về cơ 

cấu cung ứng trong ngành chế tạo từ cuộc khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương 

mại Nhật Bản (JETRO) (JETRO 2010, 2021). Tỷ lệ cung ứng trong nước (tính 

trung bình của các doanh nghiệp trả lời các năm, doanh nghiệp trả lời thay đổi 

theo từng năm) đã tăng từ 22,4% năm 2010 lên 37,4% năm 2021; tỷ lệ cung ứng 

từ Nhật Bản giảm từ 42,5% xuống 35%. Tuy nhiên, tỷ lệ cung ứng trong nước 

năm 2021 (34%) thấp hơn Trung Quốc (69,5%), Thái Lan (56,4%), In-đô-nê-xi-a 

(45,5%). Điểm đặc biệt là Việt Nam có tỷ lệ cung ứng từ các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài (trừ Nhật Bản) cao (năm 2021 là 11,5%113). Nguyên nhân có 

thể do các nhà cung cấp có vốn đầu tư của Đài Loan và ASEAN đóng góp vào 

cung ứng trong nước. Ngoài ra, tỷ lệ doanh nghiệp trả lời mở rộng cung ứng trong 

nước trong số các doanh nghiệp trả lời sẽ mở rộng cung ứng ở các nước trong từ 

1 đến 3 năm tới là 86,0% đối với Việt Nam, đứng thứ 2 sau Trung Quốc (91,9%). 

Tóm lại, tỷ lệ cung ứng trong nước của các doanh nghiệp Nhật Bản tuy thấp hơn 

các nước khác trong khu vực nhưng có xu hướng tăng và các doanh nghiệp cũng 

bày tỏ ý định mở rộng trong tương lai gần. 

 

113 Con số này gấp khoảng 2 lần Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan. Năm 2020 là 14,5%. 

http://www.gso.gov.vn/
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Xem xét tình hình cung ứng trong nước của các doanh nghiệp cụ thể có thể 

dựa trên số liệu về 3 doanh nghiệp chủ lực, theo Trương Thị Chí Bình, Phạm Hải 

Phong và Nguyễn Trường Minh (2021). Công ty Honda Việt Nam dẫn đầu ngành 

công nghiệp xe máy và tiếp tục đẩy mạnh cung ứng trong nước trong khi đã đạt 

mức cao từ những năm 2000. Năm 2020, cùng với việc chiếm 79,7% thị phần 

trong nước, công ty đã xuất khẩu khoảng 180 nghìn chiếc xe máy, sản lượng đạt 

2,6 triệu chiếc. Tỷ lệ nội địa hóa đạt 98%, chỉ trừ một số nguyên liệu đặc thù và 

một phần linh kiện động cơ, hầu hết linh kiện đều có thể cung ứng trong nước. Số 

nhà cung cấp trong nước là 240 doanh nghiệp, trong đó 105 doanh nghiệp là của 

Việt Nam. Thị trường trong nước cũng đã trở nên bão hòa nên một vài năm trở lại 

đây, công ty hầu như không khai thác thêm nhà cung cấp mới. Trong khi đó, ngành 

công nghiệp ô tô phải chật vật cạnh tranh với xe nhập khẩu, việc cung ứng trong 

nước diễn ra chậm. Tỷ lệ nội địa hóa của Toyota Việt Nam dao động từ 19%-37% 

tùy mẫu xe. Số nhà cung cấp linh kiện trong nước là 34 doanh nghiệp, trong đó 

chỉ có 6 là doanh nghiệp Việt Nam. Trong ngành công nghiệp điện tử đang đẩy 

mạnh xuất khẩu, toàn bộ Samsung Việt Nam bao gồm điện thoại di động, đồ điện, 

thiết bị viễn thông, tỷ lệ nội địa hóa năm 2019 là 59%. Số nhà cung cấp trong 

nước của 3 nhà máy ở Việt Nam là 201 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp Việt Nam 

là nhà cung cấp cấp 1 tăng từ 4 năm 2014 lên 35 vào năm 2018. Số doanh nghiệp 

Việt Nam là nhà cung cấp cấp 2 là 157 vào thời điểm năm 2018. Tuy nhiên, hầu 

hết doanh nghiệp trong nước là nhà cung cấp linh kiện kim loại và linh kiện nhựa 

cho đồ điện gia dụng, còn nhà cung cấp cho điện thoại di động vẫn còn hạn chế. 

4.2 Bên cung: Sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ 

Để nắm bắt tổng thể về ngành công nghiệp hỗ trợ là bên cung cấp linh kiện 

và khuôn mẫu, có thể dựa vào số liệu của cơ quan chính phủ và các hiệp hội ngành 

nghề. Bảng 13.1 tóm tắt tình hình của 5 ngành là cơ khí chế tạo, ô tô, điện tử, dệt 

may, da giày theo cổng thông tin về công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương114. 

Số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ở thời điểm cuối tháng 7 năm 2022 là 3.977 

doanh nghiệp, 3 ngành thuộc công nghiệp chế tạo máy (cơ khí chế tạo, ô tô, điện 

tử) chiếm gần một nửa. Nếu cộng số doanh nghiệp theo ngành thì lớn hơn nhiều 

tổng số doanh nghiệp, chứng tỏ nhiều doanh nghiệp hoạt động đồng thời ở nhiều 

ngành. Từ thông tin của các doanh nghiệp cụ thể trên cổng thông tin này có thể 

thấy xu hướng này đặc biệt nổi bật ở 3 ngành thuộc ngành công nghiệp chế tạo 

máy. Có thể thấy có nhiều doanh nghiệp điện tử và cơ khí chế tạo, song có ít doanh 

nghiệp trong ngành ô tô. Điều đó chứng tỏ mức độ phát triển của công nghiệp hỗ 
 

114 Tuy nhiên, không có ghi chép rõ ràng về việc doanh nghiệp như thế nào là đối tượng đăng 

tải. Trên cổng thông tin có sử dụng phân loại sản phẩm là sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ, có thể suy luận là phạm vi dữ liệu thu thập rộng hơn định nghĩa “công nghiệp hỗ trợ” nêu ở mục 

2. 
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trợ khác nhau theo từng ngành. Trong công nghiệp điện tử và ô tô, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cao, trong ngành cơ khí chế tạo, doanh 

nghiệp trong nước chiếm hơn một nửa. 

Bảng 13.1. Tổng quan ngành công nghiệp hỗ trợ, tháng 7 năm 2022 
 

Số doanh Hình thái doanh nghiệp 

nghiệp 
  Nhà nước Tư nhân Vốn nước 
   trong nước ngoài 

Tổng số doanh nghiệp 3.977 - - - 

Trong đó Dệt -may 1.314 13% 45% 42% 

Da-giày 969 0% 57% 42% 

Ô tô con 358 3% 50% 46% 

Chế tạo 763 2% 84% 14% 

Điện tử 898 5% 30% 66% 

Ghi chú: Có những doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành khác nhau nên khi cộng 

số doanh nghiệp theo ngành sẽ không bằng tổng số doanh nghiệp. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ http://vsi.gov.vn/en/statistic.html 

Theo Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), số doanh nghiệp trong 

ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam là hơn 1.800 doanh nghiệp (VietnamNet, 

2019). Con số 1.800 doanh nghiệp này hơi thấp hơn so với tổng của 3 lĩnh vực 

trong ngành chế tạo ở Bảng 13.1, song nếu tính tới sự trùng nhau giữa các ngành 

thì nhìn chung có thể coi các số liệu này là thống nhất. Theo VASI, trong số hơn 

1.800 doanh nghiệp, có 300 doanh nghiệp đang tham gia vào mạng sản xuất của 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Để hiểu rõ hơn về tình hình của ngành công nghiệp hỗ trợ, dưới đây tác giả 

sẽ phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu mà tác giả đã xây dựng. Cơ sở dữ liệu này là 

của 538 doanh nghiệp (348 doanh nghiệp trong nước, 190 doanh nghiệp có vốn 

nước ngoài) được trích từ danh bạ nhà cung cấp của văn phòng JETRO Hà Nội 

(2017a, 2017b, 2018) và văn phòng JETRO thành phố Hồ Chí Minh (2018a, 

2018b) (Bảng 13.2). Danh bạ này được lập ra với mục đích hỗ trợ cung ứng trong 

nước cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Danh bạ đăng tải thông tin 

chi tiết về các doanh nghiệp gia công kim loại, cao su, linh kiện nhựa, khuôn mẫu 

có nhiều khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản115. Cần lưu ý, 

do tính chất của danh bạ này nên những nhóm doanh nghiệp dưới đây nhiều khả 

năng bị bỏ sót. Thứ nhất là pháp nhân trong nước của các công ty đa quốc gia lớn 

đảm nhận sản xuất các linh kiện lõi. Các doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng 
 

115 Ví dụ, văn phòng JETRO Hồ Chí Minh (2018a) đề cập tới việc gửi và thu phiếu khảo sát trực 

tiếp cho các doanh nghiệp Việt Nam được xem là có tiềm năng đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời 

hạn giao hàng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. 

http://vsi.gov.vn/en/statistic.html
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trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của công ty mẹ cũng như đóng góp phần lớn 

vào xuất khẩu của Việt Nam (như trường hợp của Denso, Nidec tham gia vào xuất 

khẩu trực tiếp) hay cung ứng trong nước của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam 

(trường hợp các nhà cung cấp trong chuỗi điện tử Samsung cung cấp linh kiện cho 

các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam). Thứ hai là các doanh nghiệp 

không hướng tới hoặc ít có khả năng trở thành nhà cung cấp của các khách hàng 

Nhật Bản. Nói cách khác, đối tượng của những phân tích dưới đây tuy là doanh 

nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nhưng chủ yếu tập trung vào nhóm doanh 

nghiệp gia công kim loại, nhựa, cao su và chế tạo khuôn mẫu hướng tới doanh 

nghiệp nước ngoài (nhất là Nhật Bản). Như ở Bảng 13.2, hai phần ba doanh nghiệp 

này là doanh nghiệp trong nước, còn lại một phần ba là doanh nghiệp có vốn nước 

ngoài, chủ yếu là châu Á. 

Bảng 13.2. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ theo quốc gia và vùng 

lãnh thổ, khu vực, ngành nghề 
 

 Việt Nam Nhật 

Bản 

Đài 

Loan 

Hàn 

Quốc 

Khác Tổng 

Bắc, Trung Bộ 210 64 44 12 29 359 

Gia công kim loại-nhựa-cao su 128 48 31 9 18 234 

Linh kiện điện-điện tử-điều khiển điện tử/lắp 

ráp linh kiện 

16 13 12 2 8 51 

Vật liệu bao bì 16 3 0 0 0 19 

Khuôn mẫu-đồ gá 36 0 0 1 3 40 

Tư liệu sản xuất 14 0 1 0 0 15 

Nam Bộ 138 28 4 8 1 179 

Gia công kim loại-nhựa-cao su 101 25 2 5 0 133 

Linh kiện điện-điện tử-điều khiển điện tử/lắp 

ráp linh kiện 

21 1 0 3 0 25 

Khuôn mẫu-đồ gá 16 2 2 0 1 21 

Tổng cộng 348 92 48 20 30 538 

Ghi chú: Quốc gia, vùng lãnh thổ “khác” bao gồm: Hồng Công, Trung Quốc, Xinh-ga- 

po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Ý, Anh, Đức, Pháp, Ốtx-trây-li-a. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (tác giả tổng hợp). 

Bảng 13.3 thể hiện năm thành lập theo quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh 

nghiệp trong nước được chia thành doanh nghiệp thành lập trước Đổi mới hoặc 

thời kỳ đầu và doanh nghiệp được thành lập sau năm 2000. Loại thứ nhất là doanh 

nghiệp nhà nước ở thời điểm thành lập (bao gồm cả trường hợp cổ phần hóa và 

đã trở thành doanh nghiệp tư nhân), trong đó nhiều doanh nghiệp sau khi thành 

lập đã đổi mới sản phẩm và khách hàng, đồng thời gia tăng cung cấp linh kiện cho 

các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Nhóm doanh nghiệp thuộc loại thứ hai có 
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những trường hợp do những người Việt Nam có kinh nghiệm làm việc ở doanh 

nghiệp có vốn nước ngoài khởi nghiệp116. Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sớm 

nhất là các doanh nghiệp có vốn của Đài Loan, hơn một nửa trong số đó được 

thành lập từ năm 2000 trở về trước. Các doanh nghiệp có vốn của Nhật Bản được 

thành lập chủ yếu trong giai đoạn năm 2000 và năm 2010. Các doanh nghiệp có 

vốn của Hàn Quốc phần lớn thành lập vào những năm 2010 khi liên tiếp có nhiều 

dự án đầu tư lớn của Hàn Quốc. 

Bảng 13.3. Năm thành lập doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ theo quốc gia 

và vùng lãnh thổ 
 

 Việt Nam Nhật Bản Đài Loan Hàn Quốc Khác Tổng 

Đến năm 1985 41 0 0 0 0 42 

Năm 1986~1999 67 0 3 0 0 70 

Năm 2000~2009 151 36 38 3 14 242 

Từ sau năm 2010 78 55 4 17 14 168 

Không có số liệu 11 1 3 0 2 16 

Tổng cộng 348 92 48 20 30 538 

Ghi chú: Quốc gia, vùng lãnh thổ “khác” bao gồm: Hồng Công, Trung Quốc, Xinh-ga- 

po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Ý, Anh, Đức, Pháp, Ốtx-trây-li-a. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (tác giả tổng hợp). 

Để xem xét ngành nghề của nhà cung cấp và khách hàng doanh nghiệp, 

Bảng 13.4 sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới đối với các doanh nghiệp có tên 

trong hạng mục chính của Danh bạ là “đối tác giao dịch chính” (ghi nhiều câu trả 

lời)117. Phần lớn trong số đó là doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, về 

sản phẩm thì chủ yếu là xe máy, máy in, đồ điện – điện thoại di động. Rất ít doanh 

nghiệp có khách hàng chính là các hãng sản xuất ô tô đang sản xuất cầm chừng. 

Đáng chú ý là sự đa dạng về quốc gia và vùng lãnh thổ của nhà cung cấp. Trong 

số các nhà cung cấp của các doanh nghiệp khách hàng Nhật Bản, ngoài doanh 

nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản, các doanh nghiệp có vốn của Đài Loan, Hàn 

Quốc và các nền kinh tế khác chiếm một tỷ lệ nhất định. Điều này cũng phù hợp 

với kết quả khảo sát của JETRO ở trên. Các nghiên cứu trước đó về cung ứng 

trong nước của các công ty đa quốc gia thường chia nhà cung cấp thành 2 loại: 
 

116 Theo thông tin từ danh bạ và khảo sát phỏng vấn của tác giả, có 6 công ty phía Bắc và 2 công 

ty phía Nam do những người có kinh nghiệm làm việc cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài thành lập. 

Ngoài ra trong danh bạ có 6 doanh nghiệp phía Bắc ghi rõ có kỹ sư và nhân viên của công ty có kinh 

nghiệm làm việc cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài. 
117 Trong danh bạ có 4 hoặc 6 cột điền thông tin. Có trường hợp một cột có tên nhiều doanh 

nghiệp, điền bao nhiêu doanh nghiệp và doanh nghiệp như thế nào khác nhau tùy từng doanh nghiệp. 

Tác giả đã đếm tất cả các doanh nghiệp được ghi tên cụ thể và loại bỏ trường hợp không có thông tin 

hoặc chỉ ghi ngành nghề và quốc tịch (ví dụ “hãng xe ô tô” hay “doanh nghiệp Nhật Bản) thiếu tên 

doanh nghiệp cụ thể. 
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các nhà cung cấp đi theo các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sang Việt Nam và 

nhà cung cấp trong nước (Humphrey và Memedovic, 2003; Ivarsson và Alvstam, 

2005, 2009). Tuy nhiên, các nhà cung cấp có vốn đầu tư nước ngoài khác (không 

thuộc các nhóm trên) đóng một vai trò nhất định ở Việt Nam. Cần lưu ý, khách 

hàng giao dịch giới hạn ở khách hàng giao dịch trực tiếp, có nghĩa là không bao 

gồm các giao dịch gián tiếp của các nhà cung cấp thứ cấp giao hàng cho doanh 

nghiệp lắp ráp thông qua nhà cung cấp sơ cấp. Nếu tính cả giao dịch sơ cấp thì có 

thể hình dung doanh nghiệp đối tác giao dịch ở Bảng 13.4 sẽ gia tăng đáng kể. 

Bảng 13.4. Quốc gia và vùng lãnh thổ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 

và khách hàng chủ yếu (trả lời nhiều phương án) 
 

 Việt Nam Nhật Bản Đài Loan Hàn Quốc Khác Tổng 

Honda Việt Nam 35 4 2 2 3 46 

Yamaha Việt Nam 29 5 3 2 2 41 

Samsung Việt Nam 2 4 3 27 2 38 

Canon Việt Nam 25 4 6 1 1 37 

Panasonic 21 3 2 4 2 32 

Piaggio Việt Nam 14 2 1 1 3 21 

Brother Việt Nam 9 5 4 1 0 19 

LG Việt Nam 0 0 2 10 0 12 

Toyota Việt Nam 10 0 0 0 0 10 

Tổng số doanh nghiệp 348 92 48 20 30 538 

Ghi chú: Bảng thể hiện số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong số khách hàng chủ 

yếu (trả lời nhiều phương án); Quốc gia, vùng lãnh thổ “khác” gồm: Hồng Công, Trung Quốc, 

Xinh-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Ý, Anh, Đức, Pháp, Ốtx-trây-li-a. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (tác giả tổng hợp). 

Những phân tích trên cho thấy, các doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong 

lĩnh vực sản xuất xe máy và máy in có vai trò lớn đối với sự phát triển của công 

nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Hai ngành này có điểm chung là đều là các doanh nghiệp 

có vốn nước ngoài lớn đầu tư ở thời kỳ đầu nửa cuối những năm 1990 và nửa đầu 

những năm 2000 và mở rộng sản xuất một cách nhanh chóng. Các doanh nghiệp 

này đã đẩy mạnh nội địa hóa dẫn đến việc tạo cơ hội để các doanh nghiệp có vốn 

nước ngoài thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau và doanh nghiệp 

trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng (Mori và Ohno, 2005; Fujita, 2013; 

Trương Thị Chí Bình và Nguyễn Mạnh Linh, 2013). Sau đó, các nhà cung cấp đối 

mặt với tình hình khó khăn. Một mặt, cạnh tranh giữa các nhà cung cấp ngày càng 

quyết liệt hơn do sự tham gia thị trường của các nhà cung cấp mới và năng lực 

của các nhà cung cấp hiện tại được nâng lên. Việc giao dịch với các khách hàng 

lớn tuy có sự hấp dẫn bởi quy mô đơn hàng, song cũng có bất lợi là thường phải 
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chịu áp lực giảm giá dẫn đến sự phụ thuộc vào những khách hàng nhất định118. 

Mặt khác, nếu tính tới hệ thống phân công lao động quốc tế của các khách hàng 

là các công ty đa quốc gia lớn thì các nhà cung cấp tại Việt Nam khó tham gia vào 

các hoạt động mang tính giá trị gia tăng cao như thiết kế sản phẩm. 

Bảng 13.5. Tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 

theo vùng 
 

Có xuất khẩu Không xuất khẩu Tổng cộng Tỷ lệ Tỷ lệ 

Xuất khẩu Chỉ xuất doanh xuất 

sang 1 khẩu sang nghiệp khẩu 

nước Nhật Bản xuất sang 
khẩu nhiều 

nước 

Miền Bắc 235 75 44 124 359 65% 68% 

Vốn nước ngoài 108 35 19 41 149 72% 68% 

Trong nước 127 40 25 83 210 60% 69% 

Miền Nam 144 27 22 35 179 80% 81% 

Vốn nước ngoài 39 13 11 2 41 95% 67% 

Trong nước 105 14 11 33 138 76% 87% 

Tổng cộng 379 102 72 159 538 70% 73% 

Chú thích: Tỷ lệ doanh nghiệp xuất khẩu là tỷ lệ doanh nghiệp xuất khẩu trong tổng số 

doanh nghiệp, tỷ lệ xuất khẩu sang nhiều nước là tỉ lệ doanh nghiệp xuất khẩu sang nhiều nước 

trong số các doanh nghiệp xuất khẩu. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (tác giả tổng hợp). 

Trong số các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phải đối mặt với tình hình 

này đã xuất hiện những thay đổi bằng cách đa dạng hóa hướng tới khách hàng và 

thị trường mới để tạo ra cơ hội kinh doanh mới và giảm sự phụ thuộc vào một số 

khách hàng nhất định. Bảng 13.5 thể hiện tình hình xuất khẩu của các doanh 

nghiệp hỗ trợ119. Khoảng 70% doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, tỷ lệ doanh 

nghiệp xuất khẩu cao hơn ở miền Nam so với miền Bắc, cao hơn ở doanh nghiệp 

có vốn nước ngoài so với doanh nghiệp trong nước. Đáng chú ý là ngay ở phía 

Bắc, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn nước ngoài quy mô lớn vẫn có tới 

60% doanh nghiệp trong nước xuất khẩu. Chủng loại mặt hàng xuất khẩu đa dạng, 

trong đó phần lớn là linh kiện máy móc và khuôn mẫu, không khác nhiều so với 

sản phẩm cho thị trường trong nước. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là các nước 

Đông Á, Đông Nam Á, Hoa Kỳ và châu Âu. Trong số các doanh nghiệp xuất khẩu, 

tỷ lệ doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu ở nhiều nước chiếm 73%, tỷ lệ này 
 

 

 

118 Có doanh nghiệp có vốn của Đài Loan cho rằng doanh nghiệp đang cạnh tranh quyết liệt với 

các doanh nghiệp Việt Nam có ưu thế về chi phí và nâng cao năng lực để có thể giành được đơn hàng từ 

doanh nghiệp sản xuất xe máy của Nhật Bản (phỏng vấn của tác giả, ngày 27 tháng 11 năm 2019). 
119 Doanh nghiệp xuất khẩu là doanh nghiệp có ghi ít nhất một trong hai mục cơ bản của danh 

bạ là “nơi xuất khẩu đến” và “hàng hóa xuất khẩu”. 



354  

trong các doanh nghiệp xuất khẩu ở phía Nam lên tới 88% cho thấy thị trường 

xuất khẩu ngày càng đa dạng. 

Bảng 13.6. Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ có xuất khẩu và không 

xuất khẩu (Theo ngành của doanh nghiệp trong nước được cung cấp) 
 

Ngành của Quốc tịch Có xuất Không Tổng cộng Tỷ lệ 

doanh nghiệp  khẩu xuất khẩu  doanh 

trong nước     nghiệp 

được cung     xuất khẩu 

cấp       

Xe máy Vốn nước ngoài 13 7 20 65% 

 Trong nước 37 18 55 67% 

Máy in Vốn nước ngoài 13 4 17 76% 

 Trong nước 19 11 30 63% 

Điện gia dụng Vốn nước ngoài 20 3 23 87% 

 Trong nước 23 6 29 79% 

Điện thoại Vốn nước ngoài 10 1 11 91% 

 Trong nước 24 8 32 75% 

Ghi chú: “ngành của doanh nghiệp trong nước được cung cấp” chỉ sản phẩm mà khách 

hàng chủ yếu ở trong nước của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang sản xuất (trả lời nhiều 

phương án). 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (tác giả tổng hợp). 

Cũng có nhiều doanh nghiệp kết hợp giao dịch với doanh nghiệp có vốn 

nước ngoài và xuất khẩu. Bảng 13.6 biểu thị các doanh nghiệp có giao dịch với 

doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong nước (thuộc 4 ngành xe máy, máy in, đồ 

điện, điện thoại – điện) có xuất khẩu hay không. Tuy có sự khác nhau tùy từng 

ngành nhưng trong số các doanh nghiệp giao dịch với các doanh nghiệp có vốn 

nước ngoài trong nước có khoảng 2/3 là tiến hành xuất khẩu. 

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp giao dịch với các doanh nghiệp có vốn 

nước ngoài trong nhiều ngành khác nhau. Bảng 13.7 cho thấy tình hình của những 

doanh nghiệp Việt Nam thể hiện rõ xu hướng này. Không chỉ là sự kết hợp giữa 

các ngành mà độ tương đồng về công nghệ của sản phẩm cao và một phần là cùng 

một doanh nghiệp sản xuất như xe máy và ô tô120, có thể thấy nhiều sự kết hợp 

giữa xe máy và máy in, xe máy và đồ điện gia dụng. Trong sự kết hợp này, ngoài 

các linh kiện đặc thù của sản phẩm, có điểm chung là các sản phẩm đều cần linh 

kiện kim loại – nhựa – cao su và khuôn mẫu. Tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp về 

độ chính xác gia công hay chất lượng, môi trường khác nhau tùy từng khách hàng, 

song cùng có chung thiết bị và nhân lực cần thiết để chế tạo các linh kiện này. Vì 
 
 

120Sự kết hợp này khá phổ biến ở cả các nước khác. Kobayashi (2017) đã chỉ ra ở Việt Nam 

cũng có sự chuyển đổi từ nhà cung cấp linh kiện xe máy sang nhà cung cấp linh kiện ô tô. 
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vậy, sau khi giao dịch với doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong một ngành, có 

thể khai thác năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng và kết quả thực tế hay 

danh tiếng được hình thành thông qua giao dịch này để có được giao dịch với 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành khác. 

Bảng 13.7. Tình hình cùng chia sẻ ngành của doanh nghiệp công nghiệp 

hỗ trợ 
 

 Có       Không Tổng 

chia sẻ       có chia cộng 
       sẻ  

 Tỉ lệ        

 nơi        

 chia sẻ        

 Xe Ô tô Máy in Điện Điện   

 máy con   gia thoại-   

     dụng điện   

     (của gia   

     Nhật dụng   

     Bản） (của 
Hàn 

  

      Quốc)   

Xe máy 22 -  6 12 8 8 53 75 
 (29%)         

Ô tô con 7 6  - 2 4 2 3 10 
 (70%)         

Máy in 23 12  2 - 12 8 24 47 
 (49%)         

Điện gia dụng (của Nhật Bản) 25 8  4 12 - 13 27 52 
 (48%)         

Điện thoại-điện gia dụng (của 20 8  2 8 13 - 25 45 
Hàn Quốc) (44%)         

Ghi chú: 

1) Tổng số nhà cung cấp cho xe máy là 75 doanh nghiệp, trong đó 22 doanh nghiệp có 

giao dịch với khách hàng thuộc 1 trong 4 ngành tương ứng với 29%, 53 doanh nghiệp không có. 

2） Vì hai doanh nghiệp Samsung và LG của Hàn Quốc không thể phân biệt được họ 

nhập linh kiện nào của điện thoại di động và linh kiện nào của điện gia dụng nên hai doanh 

nghiệp này được gọi chung là “điện thoại-điện gia dụng (của Hàn Quốc)” và hãng điện gia 

dụng của Nhật Bản được gọi là “điện gia dụng (của Nhật Bản)”. 

3） Doanh nghiệp là đối tượng khách hàng thuộc các ngành cụ thể như sau. Xe máy: 

Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Kymco, Piaggio; Ô tô con: Toyota; Máy in: Canon, Brother, 

Kyocera, Fuji Xerox; Điện gia dụng (của Nhật Bản): Panasonic, Sanyo/Aqua/Haier, Sony; 

Điện thoại-điện gia dụng(của Hàn Quốc): Samsung, LG. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (tác giả tổng hợp). 

Có thể xác nhận điều này từ khảo sát phỏng vấn với đối tượng là nhà cung 

cấp linh kiện xe máy do tác giả thực hiện năm 2019. Xin nêu một ví dụ về một 

nhà cung cấp linh kiện nhựa trong nước. Doanh nghiệp này vốn sản xuất sản phẩm 

nhựa dùng trong gia đình, nhưng từ giữa những năm 1990 đã bắt đầu cung cấp 

linh kiện cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài sản xuất xe máy. Trong thời kỳ đầu 

mới giao dịch, doanh nghiệp đã được khách hàng là doanh nghiệp của Nhật Bản 

hỗ trợ về mặt công nghệ. Mặc dù giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài sản xuất 
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xe máy có lợi thế là nhận được đơn hàng số lượng lớn, song doanh nghiệp này 

cũng phải đối mặt với những khó khăn như tình hình cạnh tranh gay gắt hay yêu 

cầu giảm giá. Trong năm 2019, ngoài việc cung cấp linh kiện cho 3 doanh nghiệp 

sản xuất xe máy của nước ngoài, doanh nghiệp bắt đầu cung cấp linh kiện đồ điện 

gia dụng và máy in cho Panasonic và LG, cung cấp linh kiện ô tô cho Toyota Việt 

Nam, cung cấp linh kiện cho xe điện scooter của Vinfast. Để triển khai ra những 

ngành khác ngoài xe máy, doanh nghiệp này phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn về 

độ chính xác hay chất lượng do khách hàng mới yêu cầu hay công đoạn sản xuất 

phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Cũng có khách hàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 

chu đáo. Chiến lược đa dạng hóa khách hàng không phải lúc nào cũng là một 

chiến lược tích cực vì cũng có thể có trường hợp doanh nghiệp rơi vào tình thế 

khó khăn khi mất đi khách hàng vốn có và buộc phải tìm kiếm khách hàng mới 

để duy trì sự tồn tại. Tuy nhiên, với những ngành mà thị trường trong nước dần 

bão hòa thì đó có thể là một lựa chọn hiệu quả đối với những nhà cung cấp đang 

gặp phải vấn đề do phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp nước ngoài. 

4.3 Cùng chia sẻ ngành công nghiệp hỗ trợ 

Những phân tích trên cho thấy các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của 

Việt Nam ngày càng có xu hướng cung cấp linh kiện, khuôn mẫu – công cụ cho 

các sản phẩm chế tạo khác nhau, hay nói ngược lại các doanh nghiệp trong ngành 

chế tạo khác nhau có độ chia sẻ nhà cung cấp cao. 

Tại sao công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có đặc điểm như vậy? Trước hết, 

ngành công nghiệp chế tạo máy các sản phẩm khác nhau ở Việt Nam đạt tăng 

trưởng và biến đổi trong một thời gian ngắn. Quá trình đó được thúc đẩy chủ yếu 

bởi các công ty đa quốc gia khi có một loạt những thay đổi chính sách quan trọng 

như chuyển từ thay thế nhập khẩu sang đẩy mạnh xuất khẩu, áp dụng rồi loại bỏ 

chính sách nội địa hóa, từ bảo hộ sản xuất trong nước sang tự do hóa… Mặt khác, 

với bối cảnh chi phí sản xuất ở nước láng giềng Trung Quốc tăng lên và giải pháp 

hội nhập kinh tế quốc tế tích cực của Việt Nam, năng lực cạnh tranh của Việt Nam 

với tư cách là nơi nhận đặt hàng linh kiện máy móc và khuôn mẫu xuyên quốc gia 

ngày càng được chú ý, cơ hội xuất khẩu trực tiếp linh kiện và khuôn mẫu từ Việt 

Nam gia tăng. 

Trong số các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam từ sớm, có 

những doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác, phát triển nhà cung cấp trong nước. Tuy 

nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp có vốn nước ngoài mới gia nhập thị trường từ 

sau những năm 2010, việc khai thác nền tảng công nghiệp hỗ trợ hiện có được 

phát triển qua các giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài thuộc các ngành khác, 

đồng thời nếu cần thiết và có thể thì kêu gọi nhà cung cấp từ nước mình là một sự 

lựa chọn hợp lý. Nhờ vậy, các khách hàng là doanh nghiệp có vốn nước ngoài có 
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thể nhanh chóng tiến hành cung ứng trong nước, tiết kiệm chi phí tìm kiếm, khai 

thác nhà cung cấp. Với nhà cung cấp, việc đa dạng hóa thị trường và ngành có lợi 

thế là tăng doanh thu, phân tán rủi ro và giảm phụ thuộc vào khách hàng hiện có. 

Tuy nhiên, cần lưu tâm đến tác động của việc đa dạng hóa đối với kết quả 

kinh doanh của nhà cung cấp. Có nhà cung cấp có chiến lược lựa chọn khách hàng 

nhằm đa dạng hóa hướng tới sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tối ưu hóa danh 

mục khách hàng, song cũng có trường hợp buộc phải đa dạng hóa để bù đắp sự 

sụt giảm doanh thu và tổn thất từ khách hàng hiện có, kết quả là làm giảm giá trị 

gia tăng của sản phẩm, và giảm trình độ sản xuất. Tuy nhiên, ngay cả với trường 

hợp sau, nếu so với tình trạng không tiến hành đa dạng hóa, kết quả kinh doanh 

có thể được cải thiện một cách tương đối khi có các khách hàng bổ sung. Cần có 

những nghiên cứu sâu hơn về tác động của đa dạng hóa đối với việc nâng cao 

trình độ nhà cung cấp và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

 
5 Kết luận 

Ngành công nghiệp chế tạo máy của Việt Nam đã phát triển năng động 

trong những thập niên qua. Các nghiên cứu trước đây về ngành công nghiệp hỗ 

trợ của Việt Nam đã đề xướng hướng phát triển với cấu trúc đa cực, trong đó các 

doanh nghiệp linh kiện và doanh nghiệp chế tạo khuôn mẫu được chia sẻ chung 

cho nhiều lĩnh vực sản phẩm chế tạo khác nhau. Tuy nhiên, hầu như chưa có 

nghiên cứu nào kiểm chứng thực tế ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có 

cấu trúc như vậy hay không. Theo đó, Chương này đã thử phân tích tổng quát về 

ngành công nghiệp hỗ trợ với đối tượng là các doanh nghiệp gia công kim loại – 

nhựa và chế tạo khuôn mẫu cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài (nhất là doanh 

nghiệp Nhật Bản). Kết quả phân tích chi tiết cơ cấu sản phẩm – thị trường nhìn từ 

bên cung cho thấy doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam không chỉ đáp 

ứng với các sản phẩm cuối cùng khác nhau mà còn có xu hướng đáp ứng các 

khách hàng khác nhau trong một lĩnh vực sản phẩm nhất định và đáp ứng cho cả 

thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu (thường là nhiều nước). 

Phân tích trong Chương này cho thấy đã có sự hình thành nhóm doanh 

nghiệp công nghiệp hỗ trợ chuyên chế tạo – cung cấp linh kiện và khuôn mẫu cho 

các lĩnh vực sản phẩm chế tạo cuối cùng khác nhau ở cả trong và ngoài nước. So 

với các nhà cung cấp có vốn nước ngoài quy mô lớn hoạt động toàn cầu như Denso, 

Nidec, Samsung SDI, sự đóng góp của nhóm doanh nghiệp này cho xuất khẩu và 

mở rộng cung ứng trong nước của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài có thể còn 

hạn chế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này là một bộ phận quan trọng của công 

nghiệp hỗ trợ, là nền móng hỗ trợ cho công nghiệp chế tạo máy, và cần phải được 

phát triển hơn nữa. Nếu xem xét sự phát triển mới đang diễn ra nhanh chóng trong 
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thời gian gần đây như chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc, cơ cấu lại 

chuỗi cung ứng do tác động của đại dịch COVID-19, sự tăng trưởng của Vinfast… 

sự thay đổi trong nhu cầu linh kiện chế tạo liên quan đến ngành công nghiệp hỗ 

trợ của Việt Nam có thể sẽ còn tiếp tục và được đẩy nhanh hơn nữa. Trong bối 

cảnh đó, việc nhìn nhận ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã có liên kết với 

các ngành công nghiệp chế tạo nhiều loại máy móc khác nhau cho thị trường trong 

và ngoài nước là tiền đề quan trọng để xem xét con đường phát triển của doanh 

nghiệp trong tương lai cũng như hoạch định chính sách phát triển công nghiệp hỗ 

trợ phát triển hơn nữa. 

Cơ cấu đa cực của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được hình thành 

trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam. Tuy nhiên, chiến lược đa dạng hóa hướng 

tới các khách hàng trong các lĩnh vực sản phẩm chế tạo khác nhau có thể áp dụng 

không chỉ đối với Việt Nam mà cho toàn bộ nhà cung cấp của ngành công nghiệp 

chế tạo máy. Trong Chương này, việc phân tích hướng vào toàn bộ hoạt động kinh 

doanh của nhà cung cấp, thay vì chỉ xem xét giao dịch với những công ty đa quốc 

gia chủ chốt, đã cho thấy khả năng nhìn nhận con đường phát triển mới của nhà 

cung cấp. Ý nghĩa của con đường phát triển mới này càng lớn trong trường hợp 

nhà cung cấp khó có triển vọng tham gia vào công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao 

như phát triển sản phẩm trong quan hệ giao dịch với những công ty đa quốc gia 

hiện hữu. Bằng cách đa dạng hóa hướng tới các thị trường và lĩnh vực sản phẩm 

khác nhau, nhà cung cấp có thể hưởng những thành quả như mở rộng doanh thu, 

phân tán rủi ro. Tuy nhiên, điều này có hiệu quả như thế nào đối với kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp thì cần phải có những nghiên cứu tiếp theo. 
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Chương 14 

Những khía cạnh mới trong phát triển nông nghiệp của Việt Nam 

 
 

Shozo Sakata 

 

 

1 Mở đầu 

Từ khi bắt đầu thực hiện cải cách kinh tế với tên gọi là “Đổi mới”, Việt 

Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế cao với vai trò dẫn dắt của các ngành xuất 

khẩu thâm dụng lao động. Năm 2008, Tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân 

đầu người vượt 1.000 đô la Mỹ đưa Việt Nam vào nhóm “nước có thu nhập trung 

bình” theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới. Mặc dù sự tăng trưởng mạnh mẽ 

của công nghiệp thường được nhấn mạnh, song khu vực nông nghiệp của Việt 

Nam (bao gồm lâm nghiệp, thủy sản) đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường 

nông sản thế giới. 

Chương 14 tập trung phân tích thành quả trong lĩnh vực nông nghiệp của 

Việt Nam từ thập niên 1990 đến nay và xem xét triển vọng cùng những vấn đề đặt 

ra trong thời gian tới. Trong 30 năm qua, nông nghiệp và hệ thống thực phẩm của 

Việt Nam đã chuyển đổi mạnh mẽ theo định hướng thị trường. Trong giai đoạn 

đầu của Đổi mới, phát triển nông nghiệp đã có đóng góp lớn vào xóa đói giảm 

nghèo. Bên cạnh đó, trong thời kỳ đầu công nghiệp hóa, năng suất nông nghiệp 

tăng lên đã giúp bổ sung lượng lương thực cung cấp cho người lao động và dân 

cư thành thị, thúc đẩy quá trình chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Kể từ 

đầu những năm 2000, nhờ đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa đa dạng, giá trị 

kinh tế trên đất đai cũng tăng lên. Kể từ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam (sau 

đây gọi là Đảng) đề ra chính sách có tính bước ngoặt là Nghị quyết số 26 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng năm 2008, Việt Nam đã tiến hành hiện đại hóa nông 

nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, xây dựng chuỗi giá trị nông sản 

hiệu quả. 

Trong chương này, cùng với việc khái quát những chặng đường phát triển 

của lĩnh vực nông nghiệp kể từ sau Đổi mới và triển vọng phát triển trong thời 

gian tới, tác giả sẽ chỉ ra những lĩnh vực hợp tác triển vọng đối với hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) của Nhật Bản và đối với các doanh nghiệp tư nhân. Việt 

Nam có thể đạt được mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp cao hơn nữa được hay 

không, ngoài những tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào 
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các yếu tố kinh tế - xã hội bao gồm: trang bị cơ sở hạ tầng nông thôn, phân công 

lao động, hoàn thiện thị trường đất đai, phát triển chuỗi giá trị nông sản. Mặt khác, 

sự phát triển của nông nghiệp cũng có thể gây ra những hệ quả đối với xã hội nông 

thôn như làm gia tăng khoảng cách thu nhập ở nông thôn. Chương này cũng nêu 

ra cách tiếp cận hài hòa trong phát triển nông nghiệp có tính tới các yếu tố kể trên. 

 
2 Hiện trạng và vị trí của nông nghiệp Việt Nam trên thế giới 

2.1 Nông nghiệp và phát triển kinh tế 

Theo lý thuyết của trường phái kinh tế học phát triển cổ điển, gia tăng sản 

lượng lương thực là điều không thể thiếu trong giai đoạn đầu của phát triển kinh 

tế và công nghiệp hóa. Trong hoàn cảnh hạn chế về đất nông nghiệp (luận bàn về 

“cái bẫy” của Ricardo) hoặc có sự gia tăng lao động trong khu vực công nghiệp 

(mô hình Ranis-Fei), nếu sản xuất lương thực không tăng thì giá tương đối của 

lương thực, thực phẩm so với giá sản phẩm công nghiệp sẽ tăng cao, điều này có 

tác động tương tự như sự gia tăng của giá đất và chi phí lao động. Vì vậy, cuối 

cùng nó sẽ cản trở sự phát triển của kinh tế (Hayami, 1997). Lập luận này có thể 

giải thích cho tình trạng trì trệ của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ kinh tế kế 

hoạch. 

Ở một số nước phát triển, sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp đã làm 

tăng lượng cung lương thực trong nước và đóng góp quan trọng vào phát triển 

kinh tế dưới hình thức cải thiện cán cân thương mại. Bên cạnh đó, quy luật Peti 

Clerk nói lên rằng, cùng với quá trình phát triển kinh tế, mặc dù có sự dịch chuyển 

từ khu vực thứ nhất trong đó có nông nghiệp sang khu vực thứ hai và thứ ba diễn 

ra ở nhiều nước, song điều này không có nghĩa là sản xuất nông nghiệp chỉ diễn 

ra ở những nước nghèo đang phát triển hay chỉ có các nước công nghiệp phát triển 

mới nhập khẩu nông sản. Hình 14.1 cho thấy, phần lớn các nước trong số 10 nước 

đứng đầu về xuất khẩu nông sản là các nước phát triển. Ở các nước này, mặc dù 

tỷ trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế giảm đi, song nông nghiệp vẫn đóng 

vai trò quan trọng sau khi kinh tế đã phát triển. Tuy không thể so sánh một cách 

đơn giản với các nước này do khác biệt về khí hậu và diện tích lãnh thổ, song ngay 

cả khi công nghiệp hóa đã phát triển, Việt Nam vẫn có khả năng phát triển thành 

một nước nông nghiệp chính ở khu vực Đông Nam Á121. 
 

 

 

 

 

121 Xuất khẩu nông sản của In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a phụ thuộc nhiều vào dầu cọ, lần lượt 

chiếm 47,7% và 45,2% kim ngạch xuất khẩu nông sản, trong khi đó Việt Nam do điều kiện khí hậu nên 

hầu như không sản xuất được dầu cọ. Kim ngạch xuất khẩu của Malaixia không tính dầu cọ thì thấp hơn 

Việt Nam 5 triệu đô la Mỹ. 
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Hình 14.1. 10 nước đứng đầu thế giới và 4 nước đứng đầu Đông Nam Á về 

kim ngạch xuất khẩu nông sản, Năm 2020 

Nguồn：FAOSTAT database (https://www.fao.org/faostat/en/#data)。 

2.2 Xuất khẩu ra thị trường thế giới 

Từ sau những năm 2010, mặc dù tỷ trọng của khu vực nông nghiệp trong 

GDP đã giảm xuống dưới 20%, song Việt Nam vẫn là một nước sản xuất gạo lớn 

trên thế giới. Năm 2022, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất gạo và 

đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo. Hơn nữa, với điều kiện thiên nhiên ưu đãi 

và quá trình chuyển đổi sản xuất sang nông sản có giá trị kinh tế hướng tới thị 

trường xuất khẩu kể từ đầu những năm 2000, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu 

chính của một số nông sản (Bảng 14.1). Trừ gạo, sản phẩm xuất khẩu chính là 

những nông sản nhiệt đới và Việt Nam có lợi thế so sánh so với các nước nhập 

khẩu trong việc sản xuất các sản phẩm này. Vấn đề lớn nhất hiện nay đối với xuất 

khẩu nông sản là sự phụ thuộc quá mức vào thị trường Trung Quốc. Năm 2020, 

hơn 35% kim ngạch xuất khẩu rau quả122 và 20% kim ngạch xuất khẩu thủy sản 

của Việt Nam là sang Trung Quốc123. 

Mặt khác, Việt Nam nhập khẩu một lượng lớn ngũ cốc, đặc biệt là ngô và 

lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi gia súc. Kim ngạch nhập khẩu gần bằng với kim 

ngạch xuất khẩu ngũ cốc (năm 2020, kim ngạch nhập khẩu là 3 tỷ 450 triệu đô la 

Mỹ, trong khi kim ngạch xuất khẩu là 3 tỷ 420 triệu đô la Mỹ)124. Như vậy, Việt 

Nam tham gia sâu vào hoạt động xuất nhập khẩu lương thực của thế giới và đảm 
 

 
 

122 “Rau quả” ở đây tương ứng với mã HS 07 (rau và một số loại củ), HS 08 (quả, quả hạch ăn 

được, vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc dưa), HS 09 (cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị) 
123 Cơ sở dữ liệu Atlas thương mại toàn cầu (https://connect.ihsmarkit.com/gta/home). 
124 Cơ sở dữ liệu Atlas thương mại toàn cầu (https://connect.ihsmarkit.com/gta/home). 

http://www.fao.org/faostat/en/#data)
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bảo an ninh lương thực trở thành vấn đề quan trọng nhất đối với phát triển kinh 

tế-xã hội ở Việt Nam. 

Bảng 14.1. 10 nước đứng đầu về xuất khẩu các mặt hàng nông sản 

(đơn vị: 1.000 đô la Mỹ; năm 2020) 
Gạo  Cà phê  Hạt điều  Cao su thiên nhiên Hạt tiêu  

Tên nước Giá trị Country Value Country Value Country Value Country Value 

Ấn Độ 7,980,028 Bra-xin 4,973,728  Việt Nam  2,843,195 Thái Lan 1,275,269  Việt Nam  626,122 

Thái Lan 3,710,031 Cô-lôm-bi-a 2,453,943 Ấn Độ 404,228  Việt Nam  204,157 Bra-xin 
 

185,322 

 Việt Nam  2,790,951  Việt Nam  1,943,554 Hà Lan 317,578 Goa-tê-ma-la 65,340 In-đô-nê-xi-a 
 

160,388 

Pa-kítx-tan 2,101,268 Hon-đu-rát 980,247 Đức 200,914 Ma-lai-xi-a 43,247 Ấn Độ 66,661 

Hoa Kỳ 1,888,782 Đức 972,497 Bờ Biển Ngà 102,108 Lào 38,635 Đức 65,568 

Trung Quốc 916,644 In-đô-nê-xi-a 809,679 Bra-xin 90,666 Hà Lan 32,767 Sri Lan-ka 52,869 

Mi-an-ma 773,176 Ê-ti-ô-pi-a 742,823 UAE 80,766 Bỉ 24,805 Hoa Kỳ 37,537 

Ý 712,946 Goa-tê-ma-la 651,964 In-đô-nê-xi-a 43,912 Ca-mơ-run 10,208 Hà Lan 36,625 

Bra-xin 503,577 Pê-ru 639,931 Bỉ 30,062 Hoa Kỳ 10,044 UAE 34,979 
Cam-pu-chia 479,186 Bỉ 617,996 Mô-dăm-bích 28,944 Mi-an-ma 9,935 Pháp 31,859 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu FAOSTAT (https://www.fao.org/faostat/en/#data)。 

 
3 Chính sách nông nghiệp từ sau Đổi mới và thành quả đạt được 

3.1 Tự do hóa và nâng cao năng suất đất đai 

Trong thời kỳ đầu Đổi mới, nhiều chính sách mới nhằm thúc đẩy tự do hóa 

sản xuất và mua bán nông sản được ban hành, và kết quả là năng suất đất đai được 

cải thiện. Giải thể hợp tác xã năm 1988 (Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị), cải 

cách ruộng đất năm 1993 (Luật đất đai), hình thành hệ thống khuyến nông toàn 

quốc năm 1993 (Nghị quyết số 13 của Chính phủ) là những ví dụ điển hình. Do 

những chính sách này cộng với sự phát triển của kỹ thuật, ngay sau Đổi mới, sản 

lượng gạo trong 10 năm đã tăng 1,7 lần, sản lượng bình quân 1 héc-ta tăng từ 2,8 

tấn lên 3,8 tấn (Nguyễn Sinh Cúc, 1995; 2003). Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo 

từ năm 1989 và trong một số năm kể từ sau năm 1997, Việt Nam đã trở thành 

nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Nhờ thực hiện chính sách Đổi mới, Việt 

Nam từ một nước thiếu lương thực triền miên đã trở thành một trong số những 

nước xuất khẩu nông sản lớn của Đông Nam Á. 

Một trong những yếu tố quyết định dẫn tới năng suất tăng lên là do tăng 

cường sử dụng phân bón hóa học. Trong những năm 1990, dù còn chính sách kiểm 

soát giá phân bón và hạn chế nhập khẩu, nhưng khi sản xuất theo đơn vị hộ nông 

dân bắt đầu được công nhận thì các hộ nông dân đã tăng cường sử dụng phân bón 

hóa học nhằm tăng năng suất đất đai. Lượng phân bón hóa học (N+P2O5+K2O) 

được sử dụng trong vòng 10 năm kể từ năm 1990 đã tăng lên hơn 4 lần (Hình 

14.2)125. Như vậy, nâng cao năng suất trong nông nghiệp cũng là hệ quả của tự do 

hóa kinh tế trong công nghiệp và thương mại. 
 
 

125 Nửa đầu những năm 2000, các doanh nghiệp tư nhân và liên doanh được phép tham gia vào 

thị trường phân bón hóa học, chế độ hạn ngạch nhập khẩu được bãi bỏ (Trần Toàn Thắng, 2014). Tuy 
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Hình 14.2. Biến đổi khối lượng phân hóa học được sử dụng (đơn vị: tấn) 
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Nguồn: Cơ sở dữ liệu FAOSTAT (https://www.fao.org/faostat/en/#data)。 

3.2 Chuyển từ nâng cao năng suất kiểu tăng đầu vào sang nâng cao hiệu quả 

sản xuất 

Thập niên 2000 là thời kỳ thay đổi mục tiêu của chính sách nông nghiệp từ 

bảo đảm tự túc lương thực cho nông dân sang khuyến khích chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng từ lúa nhằm nâng cao lợi ích cho nông dân. Kế hoạch 10 năm phát triển 

nông nghiệp được đưa ra vào năm 2000 (Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP của Chính 

phủ) đã khởi xướng chuyển đổi từ ruộng lúa sang ruộng trồng cây hàng hóa, sản 

xuất lúa gạo chỉ giới hạn ở diện tích đất 4 triệu ha có năng suất cao. Ngoài ra, 

Chính phủ cũng đề ra chính sách tăng số trang trại (nông trại quy mô lớn), xây 

dựng cơ chế sản xuất thâm canh quy mô lớn thuộc sở hữu tư nhân. Theo Nghị 

quyết số 03/2000/NQ-CP của Chính phủ, địa vị pháp lý của trang trại được thừa 

nhận và Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK giữa Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Tổng cục Thống kê (TCTK) có nêu định 

nghĩa và phân loại trang trại 126 . Đồng thời, Việt Nam đã có Quyết định số 

132/2000/QĐ-TTg năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 

134/2004/NĐ-CP năm 2004 của Chính phủ nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế phi 

nông nghiệp, nhất là công nghiệp gia đình, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây 

dựng. 
 
 

nhiên, như thể hiện ở Hình 14.2, trong những năm 2000 vẫn chưa có sự gia tăng đáng kể về khối lượng 

phân bón được sử dụng xét về tổng thể. Tuy nhiên, do thị trường phân bón hóa học được tự do hóa nên 

lúc bấy giờ đã có sự dịch chuyển từ doanh nghiệp quốc doanh sang doanh nghiệp tư nhân sản xuất. 
126 Khác với nông trường quốc doanh, vào cuối những năm 1980, trang trại quy mô lớn của tư 

nhân đã được hình thành và phát triển. Song ở thời điểm năm 2000, mô hình tổ chức này chưa được 

công nhận chính thức (Phan Si Man, 2006). Theo định nghĩa trang trại được đưa ra năm 2000, diện tích 

đất trang trại được quy định là từ 3ha trở lên đối với trường hợp trồng cây hàng năm. Đối với trồng cây 

lâu năm ở miền Nam và miền Trung lần lượt là 3ha trở lên và 5ha trở lên; đối với lâm nghiệp là từ 1ha 

trở lên. 
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Diện tính canh tác (1990=100) 
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Hình 14.3 thể hiện diễn biến giá trị sản xuất cây trồng, số lao động và diện 

tích sản xuất, lấy mốc năm 1990 là 100. Theo đó, gia tăng giá trị sản xuất trong 

những năm 1990 đi kèm với gia tăng đất đai và lao động, trong khi giá trị sản xuất 

trong những năm 2000 đạt được trong bối cảnh gia tăng đất đai chững lại và lực 

lượng lao động giảm sút. 

Hình 14.3. Diễn biến năng suất đất, năng suất lao động (1990 ~2010) 
 

Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên Nguyen Sinh Cuc (2003) và TCTK (nhiều năm). 

 
Hình 14.4. Sản lượng cây trồng hàng hóa xuất khẩu không tính lúa gạo 

(Đơn vị 1.000 tấn; năm 2000, năm 2010) 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên TCTK (nhiều năm). 

Do chính sách phát triển sản xuất cây trồng ngoài lúa gạo và diễn biến tích 

cực của thị trường thế giới, sản xuất nông sản hàng hóa xuất khẩu đã tăng vọt 

trong thập niên 2000. Sản lượng cà phê đã tăng 40%, chè, cao su, hạt tiêu tăng 

hơn 150%, hạt điều tăng 360% (Hình 14.4). Năm 2010, Việt Nam trở thành nước 
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xuất khẩu lớn nhất thế giới về hạt điều và hạt tiêu, đứng thứ 2 thế giới về xuất 

khẩu cà phê và thứ 3 thế giới về xuất khẩu cao su. 

 
4 Nông nghiệp tiếp tục theo định hướng thị trường: Hướng đi mới những 

năm 2010 

4.1 Nghị quyết số 26 Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Bước chuyển đổi theo 

hướng hiện đại hóa nông nghiệp 

Từ nửa sau những năm 2000, Đảng có sự chuyển hướng trong phương châm 

phát triển nông nghiệp từ theo đuổi mục tiêu nâng cao năng suất và giảm nghèo 

sang phát triển đồng bộ với công nghiệp và dịch vụ. Năm 2008, Nghị quyết số 26 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được ban hành, trong đó nêu ra mục tiêu 

“giải quyết vấn đề tam nông”. “Vấn đề tam nông” là từ để chỉ những vấn đề liên 

quan tới nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nghị quyết coi giải quyết các vấn 

đề nêu trên chính là tiến hành cuộc cải cách về nông nghiệp, nhân lực và nông 

thôn, góp phần thực hiện một khẩu hiệu quan trọng trong đường lối xây dựng đất 

nước từ sau năm 1994 là “công nghiệp hóa - hiện đại hóa”. 

Nghị quyết số 26 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra mục tiêu “theo 

đuổi hiện đại hóa, tính bền vững, sản xuất quy mô lớn, năng suất cao, chất lượng 

cao, hiệu quả, năng lực cạnh tranh (quốc tế), thực hiện phát triển toàn diện nông 

nghiệp” (phần I mục 2). Để thực hiện mục tiêu này, Đảng và Chính phủ đưa ra 4 

chính sách chủ yếu có liên quan với nhau đó là: (i) huy động nguồn vốn của tư 

nhân127, (ii) tích tụ ruộng đất và tiến hành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn128, 

(i) phát triển mô hình “nông nghiệp công nghệ cao”129, và (iv) canh tác theo hợp 

đồng và xây dựng nông nghiệp hiện đại cùng chuỗi giá trị thực phẩm130. 

Sở dĩ Nghị quyết đã nêu ra phương hướng phát triển nông nghiệp là thúc 

đẩy chuyển đổi nông nghiệp theo định hướng thị trường là do vị thế của Việt Nam 

trong hệ thống nông nghiệp và thực phẩm thế giới vào thời điểm đó đã có những 

thay đổi. Thứ nhất, Nghị quyết này được ban hành trong điều kiện tốc độ tăng 

trưởng kinh tế cao nửa sau năm 2000 (7,5%/năm) và công nghiệp hóa đang diễn 
 
 

127 Có thể kể ra Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ năm 2010, Nghị định số 

210/2013/NĐ-CP của Chính phủ năm 2013, Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ năm 2019. 
128 Có thể nêu ra Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 

2012, Luật đất đai sửa đổi năm 2013. 
129 Nghị quyết đầu tiên của Chính phủ được công bố là “Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao đến năm 2020” (Quyết định số 176 của Thủ tướng Chính phủ). Đến năm 2012 có phương hướng 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao được Bộ NN&PTNT nêu ra (Quyết định số 1895 của Thủ tướng 

Chính phủ), năm 2018 có “Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp công nghệ cao” được công bố 

(Quyết định số 575 của Thủ tướng Chính phủ). 
130 Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 62, năm 2018 được sửa đổi thành 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
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ra mạnh mẽ. Thứ hai, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 

năm 2007 và hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới. Nông nghiệp được 

kỳ vọng tăng trưởng hơn nữa dựa vào mở rộng thương mại và dòng vốn đầu tư 

trực tiếp từ nước ngoài. Thứ ba, vào giữa những năm 2000, đảm bảo an ninh lương 

thực đã trở thành vấn đề quan trọng của thế giới. Giá lương thực trong 20 năm 

trước đó không mấy khả quan, song do ảnh hưởng của giá dầu thô biến động và 

nhu cầu nhiên liệu sinh học tăng, giá lương thực tăng vọt và đạt mức cao kỷ lục 

vào năm 2008 (Troste, 2008). Thời điểm đó, dân số Việt Nam là hơn 80 triệu 

người, làm dấy lên những lo ngại về đảm bảo an ninh lương thực, song mặt khác 

vị thế là một nước cung cấp lương thực quy mô lớn trên thị trường thế giới của 

Việt Nam được nâng cao. 

Nghị quyết này cũng đưa ra một khái niệm mới về phát triển nông thôn là 

xây dựng “nông thôn mới”. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới ban hành năm 2010 (theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ) có xây dựng 19 tiêu chí cần thiết để được công nhận nông thôn 

mới bao gồm: giao thông, cơ sở hạ tầng, việc làm phi nông nghiệp, cơ cấu lao 

động, giảm nghèo, giáo dục, chế độ chính trị… Đề án xây dựng nông thôn mới có 

mục tiêu nâng cao toàn diện đời sống dân cư nông thôn cùng với việc hạn chế trên 

diện rộng sự dịch chuyển dân số từ nông thôn ra thành thị một cách đột biến và 

sự tập trung dân cư ở khu vực thành phố. 

4.2 Những kết quả đạt được 

Một số số liệu cho thấy kết quả của Nghị quyết số 26 Ban Chấp hành Trung 

ương năm 2008. Theo Bảng 14.2, sản xuất nông nghiệp theo đơn vị hộ gia đình 

vẫn là chủ đạo, song số hộ nông nghiệp trong khoảng 10 năm từ năm 2011 đến 

năm 2020 giảm hơn 1 triệu hộ, mặt khác số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp 

tăng gần 5.000 doanh nghiệp. Trong số những doanh nghiệp mới gia nhập này có 

cả các công ty thuộc các tập đoàn phi nông nghiệp quy mô lớn như Vingroup, Hòa 

Phát, ô tô Trường Hải (Thaco), FLC… đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tập 

trung vốn lớn (Vingroup sau đó bán lại mảng nông nghiệp cho tập đoàn thực phẩm 

lớn là Masan). Ngoài ra, có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập trong 

lĩnh vực Agritech để phát triển và phổ biến thiết bị công nghệ thông tin và truyền 

thông (ICT) và các dịch vụ sử dụng thiết bị này. 

Tuy nhiên, trong 10 năm qua, tích tụ ruộng đất không có nhiều tiến triển. 

Tỷ lệ hộ sở hữu đất nông nghiệp quy mô nhỏ (dưới 0,2ha) tăng 8 điểm phần trăm, 

trong khi tỷ lệ hộ có ruộng đất quy mô lớn giảm nhẹ (Bảng 14.3). Số liệu này 

không bao gồm diện tích đất thuộc sở hữu của các doanh nghiệp và hợp tác xã, 

song số doanh nghiệp và hợp tác xã vẫn còn ít. Hơn nữa, nhiều trường hợp các 

doanh nghiệp và hợp tác xã không có đất riêng mà ủy thác cho hộ nông dân sản 
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xuất. Chính vì vậy, cho dù tính cả số liệu của doanh nghiệp và hợp tác xã thì có 

thể coi như xu hướng này không có nhiều thay đổi131. Điều này nói lên rằng, chính 

sách thu hút vốn tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp, về mặt vĩ mô, chưa mở rộng 

được mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. 

Bảng 14.2. Biến đổi đơn vị sản xuất nông nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ TCTK (2012) và TCTK (2021). 

Để xây dựng mô hình phát triển “nông nghiệp công nghệ cao”, Chính phủ 

có chủ trương xây dựng “khu nông nghiệp công nghệ cao” và lựa chọn “doanh 

nghiệp nông nghiệp công nghệ cao” (Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ). Chính phủ đề ra mục tiêu đến năm 2020 xây dựng trên cả nước tối đa 

7 “khu nông nghiệp công nghệ cao” (đến năm 2015 xây dựng từ 3 – 5 khu, từ năm 

2016 đến năm 2020 xây dựng thêm 1 đến 2 khu) và công nhận 200 “doanh nghiệp 

nông nghiệp công nghệ cao”. Năm 2017, Chính phủ đề ra mục tiêu bổ sung là xây 

dựng thêm 11 “khu nông nghiệp công nghệ cao” đến năm 2030 (Quyết định số 

694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Tình hình thực hiện mục tiêu này không 

được công bố chính thức, song nhiều dự án đầu tư trong khu nông nghiệp công 
 
 

131 Trong kết quả điều tra nông thôn - nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, không có số liệu về diện 

tích đất của doanh nghiệp và hợp tác xã, nhưng theo số liệu điều tra nông thôn - nông nghiệp - thủy sản 

năm 2016, 61,6% doanh nghiệp nông nghiệp và 72,9% hợp tác xã không tiến hành sản xuất bằng đất 

của mình (TCTK, 2018). 
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nghệ cao trực thuộc Bộ NN&PTNT và các cơ quan ngang bộ đã được triển khai. 

Tuy nhiên, theo danh sách doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao mà tác giả 

có được từ Bộ NN&PTNT, số doanh nghiệp được công nhận tính đến thời điểm 

giữa năm 2021 chỉ là 63 doanh nghiệp, nên có thể nói mục tiêu này chưa đạt được. 

Bảng 14.3. Tỷ lệ hộ nông dân theo quy mô ruộng đất (đơn vị: %) 
 

  

Nông nghiệp Dưới 0.2 ha 
0.2 đến dưới
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Lâm nghiệp Dưới 1 ha 
Từ 1 đến

 
dưới 3 ha 

Từ 3 đến 

dưới 5 ha 

Từ 5 đến 

dưới 10 ha 

10 ha và 

hơn 
 

2011 53.5 30.8 7.8 5.3 2.6 

2020 45.7 37.6 9.7 5.2 1.7 
 

 
 

 

Thủy sản Dưới 0.2 ha 
0.2 đến dưới

 
0.5 đến 2 đến dưới 

5 ha và hơn 
 
 
 

 

 
 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ TCTK (2012) và TCTK (2021). 

Khó có thể đánh giá định lượng sự phát triển của chuỗi giá trị nông nghiệp 

– thực phẩm hiện đại, song có thể nêu lên kết quả nổi bật, đó là tiêu chuẩn an toàn 

trong sản xuất nông nghiệp - điều không thể thiếu để xây dựng chuỗi giá trị hiện 

đại, đã được áp dụng rộng rãi. Năm 2008, tiêu chuẩn VietGAP132, phiên bản Việt 

Nam của tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P (tiêu chuẩn nông nghiệp tốt) đã được áp 

dụng và phổ biến rộng rãi. Đến năm 2016, có 1.495 đơn vị sản xuất được công 

nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (25.279 hộ tham gia), trong đó số đơn vị nhóm bao 

gồm nhóm nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp được công nhận vượt số hộ cá thể 

được công nhận và chiếm 63,9% trong tổng số (Bảng 14.4). 

Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng và mức độ an toàn của nông sản và xây 

dựng chuỗi giá trị hiện đại đã góp phần tăng nhanh sản phẩm xuất khẩu có giá trị 

gia tăng cao hơn. Xuất khẩu sản phẩm chế biến từ rau quả tươi tăng mạnh (trung 

bình tăng 30% /năm từ năm 2010 đến năm 2018). Từ sau năm 2016, kim ngạch 

xuất khẩu hoa quả tươi đã vượt lúa gạo (Hình 14.5). Thị trường xuất khẩu rau quả 
 

 

 

132 Tiêu chuẩn VietGAP đầu tiên là tiêu chuẩn đối với sản xuất rau, quả và chè, được áp dụng 

theo Quyết định số 99 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (99/2008/QĐ-BNN). 

 0.5 ha dưới 2 ha  

2011 34.7 34.3 24.8 6.2 

2020 42.7 28.1 23.3 6.0 

 

 0,5 ha dưới 2 ha 5 ha  

2011 75.1 8.9 11.4 4.0 0.6 

2020 59.6 12.1 20.4 7.0 0.9 
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Rau củ quả tươi và đã chế biến Gạo 

tươi chủ yếu của Việt Nam là Trung Quốc. Năm 2020, xuất khẩu sang Trung Quốc 

chiếm 39% tổng kim ngạch xuất khẩu (từ năm 2011 không tăng)133. 

Bảng 14.4. Tình hình công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (Năm 2016) 

 Theo đơn vị sản xuất  

Tổng số Hộ gia đình 
Nhóm nông

 
dân 

Hợp tác xã 
Doanh

 
nghiệp 

Khác 
 

1,495 540 551 199 200 5 
 

 
 Theo hoạt động sản xuất  

  Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản  

  1,495 1200 101 194  

Nguồn: TCTK (2018)。 

 
Hình 14.5. Kim ngạch xuất khẩu gạo, rau quả tươi (đơn vị: triệu đô la Mỹ) 

 

Nguồn: TCTK (http://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=491). 

 
5 Triển vọng phát triển nông nghiệp và vấn đề đặt ra 

5.1 Hướng phát triển mới trong tương lai 

Năm 2022, Đảng và Chính phủ đã đề ra hướng đi mới trong chính sách dài 

hạn phát triển nông nghiệp. Tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 150/QĐ-TTg, trong đó nêu ra mục tiêu đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050. Mặt khác, Nghị quyết số 19-NQ/TW được Ban Chấp hành 

Trung ương thông qua tháng 6 năm 2022 đã nêu ra mục tiêu đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2045. Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến 

phát triển nông nghiệp bền vững, còn Nghị quyết số 19 Ban Chấp hành Trung 
 
 

133 Cơ sở dữ liệu UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data). 

http://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=491)
http://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=491)
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ương được coi là nghị quyết kế thừa Nghị quyết số 26 Ban Chấp hành Trung ương 

năm 2008 nêu ra phương hướng giải quyết những vấn đề lớn hơn, đó là vấn đề 

“tam nông”. 

Các chính sách kể trên đã đánh giá quá trình phát triển của nông nghiệp – 

nông thôn Việt Nam những năm gần đây và đề ra mục tiêu tăng trưởng hàng năm 

trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 là 3% (Quyết định số 150 của Thủ 

tướng Chính phủ là từ 2,5 - 3%), thấp hơn so với mục tiêu của năm 2020 (3,5 - 

4%) trong Nghị quyết số 26 Ban Chấp hành Trung ương năm 2008. Nghị quyết 

số 26 Ban Chấp hành Trung ương năm 2008 chỉ đề cập đến mục tiêu tỷ trọng lao 

động trong lĩnh vực nông nghiệp còn trong các chính sách mới năm 2022, lần đầu 

tiên năng suất lao động được coi là một mục tiêu của chính sách phát triển nông 

nghiệp (đến năm 2030 là từ 5,5 - 6%). Ngoài ra là các chính sách về lao động 

nông nghiệp, các chính sách phát triển những lĩnh vực liên quan như máy móc 

nông nghiệp, dịch vụ, và cả chính sách về đẩy mạnh đào tạo nhân lực như các 

khóa bồi dưỡng cho các cán bộ có liên quan trong các cơ quan chính phủ. 

Một trong những hướng đi mới quan trọng trong các chính sách kể trên là 

gắn phát triển nông nghiệp với bảo vệ môi trường. Trong tất cả các lĩnh vực thuộc 

nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, 

đều nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, cắt giảm 

phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, có một phương hướng chính sách mới cũng được nhấn mạnh, đó 

là phát huy tiềm năng địa phương. Để “thúc đẩy tính đặc thù và lợi thế của mỗi 

địa phương” (Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ) và “bảo tồn và phát 

triển giá trị văn hóa truyền thống” (Nghị quyết số 19 Ban Chấp hành Trung ương), 

đề xuất được đưa ra là xây dựng phong trào “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP134). 

Khác với phong trào mỗi làng một sản phẩm triển khai ở Nhật Bản những năm 

1980, OCOP Việt Nam xác định mục tiêu rõ ràng là kết nối đặc sản của địa phương 

với thị trường xuất khẩu. 

5.2 Những vấn đề đặt ra cho sự phát triển xa hơn đến năm 2045 

Tầm nhìn đến năm 2050 trong Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ 

nêu rõ, Việt Nam trở thành “nước nông nghiệp hàng đầu trên thế giới với ngành 

công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường”. 

Đồng thời, Nghị quyết số 19 Ban Chấp hành Trung ương đề xuất thay đổi toàn 

diện lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2045, phát triển “nông nghiệp sinh thái, sản 

xuất quy mô lớn nông sản có giá trị gia tăng cao, gắn bó chặt chẽ với thị trường 
 

 
 

134 Tiếng Anh: One Commune One Product. 
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trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến – bảo quản nông sản hiện đại, xuất 

khẩu các loại nông sản hàng đầu thế giới”. 

Có thể đánh giá những chủ trương này là những hướng đi phù hợp, phản 

ánh tiềm năng phát triển nông nghiệp của Việt Nam. Nó cũng tương đồng với xu 

hướng của thế giới về thay đổi khái niệm đảm bảo an ninh lương thực những năm 

gần đây. Đảm bảo an ninh lương thực ngày nay không đơn giản là cung cấp lương 

thực ở cấp độ quốc gia. Trong tuyên bố về đảm bảo an ninh lương thực của FAO 

tại Hội nghị cấp cao lương thực thế giới năm 2009, trong khái niệm đảm bảo an 

ninh lương thực có bao hàm “tính chấp nhận xã hội” và quan tâm tới tính bền 

vững của môi trường (Bilali, 2019; Clapp, 2015; Gibson, 2012). 

Để thực hiện những phương hướng tích cực nêu trên, Chính phủ Việt Nam 

có thể dựa vào các khoản hỗ trợ công của Nhật Bản hay hợp tác với thành phần 

tư nhân và bắt tay vào giải quyết các vấn đề cụ thể dưới đây. 

(i) Nâng cao tính an toàn và chất lượng cho những thị trường xuất khẩu mới 

Những năm gần đây, Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do 

“thế hệ mới” như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA)… Điều này là cơ sở 

để có thể nhận định mức độ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đang rất lớn 

hiện nay sẽ giảm bớt, do đó có nhiều khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu mới 

cho nông sản. Để xuất khẩu vào những thị trường mới này, người sản xuất cần 

đáp ứng những yêu cầu của thị trường ở mức cao hơn (cao hơn nhiều so với tiêu 

chuẩn VietGAP) do những điều kiện khắt khe đặt ra về vấn đề vệ sinh, chất lượng 

và sự an toàn. Theo những thảo luận về chuỗi thực phẩm toàn cầu, người ta cho 

rằng trong chuỗi giá trị được mở rộng ra trên thế giới, cơ cấu quản trị do các doanh 

nghiệp dẫn đầu (các tập đoàn thực phẩm đa quốc gia và các chuỗi siêu thị) xác lập 

có xu hướng loại bỏ người sản xuất quy mô nhỏ. Bởi nhà cung cấp không chỉ cần 

chứng chỉ an toàn mà còn phải đầu tư vào cơ sở đóng gói và dán nhãn mác và hơn 

nữa là phương thức vận tải đúng thời hạn (Cramer và Sender, 2019; Dolan và 

Humphrey, 2004; Neilson và Pritchard, 2009). Ở Việt Nam, vì hơn một nửa người 

sản xuất là những hộ nông dân nhỏ lẻ nên việc hình thành chuỗi giá trị thực phẩm 

“bao trùm” là điều không thể thiếu. Để xây dựng chuỗi giá trị “bao trùm” gắn kết 

với thị trường xuất khẩu, cần phải xúc tiến các giải pháp tổng thể từ chính phủ 

bao gồm: cải thiện tiếp cận thông tin về thị trường xuất khẩu, hỗ trợ người sản 

xuất đạt tiêu chuẩn an toàn ở mức cao hơn (ví dụ Global G.A.P.), trang bị cơ sở 

hạ tầng công cộng hiện đại phục vụ cho xuất khẩu. 
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(ii) Hình thành hệ thống nông nghiệp – thực phẩm đa dạng trong nước 

Phát triển công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại và hiệu quả nhằm cung 

cấp nông sản quanh năm bất kể mùa nào là vấn đề đặt ra của Việt Nam trong lĩnh 

vực nông nghiệp và là hiện thực đang diễn ra. Điều này có thể thực hiện được nếu 

ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ số. Chính phủ cần đầu tư nhiều 

hơn nữa để đẩy mạnh số hóa, trang bị cơ sở hạ tầng nhằm xây dựng nền sản xuất 

nông nghiệp hiệu quả và hình thành chuỗi giá trị. Cũng cần tập trung thúc đẩy 

phát triển công nghệ trong nước, trong đó có việc xác lập hệ thống bảo hộ sở hữu 

trí tuệ đối với những đổi mới sáng tạo trong nước. 

Mặt khác, khi kinh tế một nước tăng trưởng kéo theo đô thị hóa, thì hệ thống 

thực phẩm của quốc gia đó không đơn giản là chuyển từ hệ thống truyền thống 

sang hiện đại mà sẽ diễn ra quá trình đa dạng hóa (Moustier và cộng sự, 2021; 

Tefft và cộng sự, 2017). Vì vậy, không chỉ là những thực phẩm được tiêu chuẩn 

hóa bán trong các siêu thị mà cần đáp ứng nhu cầu đa dạng thông qua các chuỗi 

giá trị khác nhau như nông sản giá rẻ được cung cấp thông qua chuỗi giá trị mang 

tính truyền thống, nông sản đặc thù của các vùng miền dựa trên uy tín và danh 

tiếng (mô hình OCOP trình độ cao hơn), sản phẩm có giá trị gia tăng cao cho 

người tiêu dùng có thu nhập khá và thu nhập cao. Ở Việt Nam, mặc dù hệ thống 

siêu thị được mở rộng từ đầu những năm 2010, song số chợ truyền thống và số 

cửa hàng kinh doanh cá thể quy mô nhỏ không thay đổi so với trước đây hoặc 

thậm chí tăng lên chút ít (Sakata và Takanashi, 2022). Hiện đại hóa chuỗi giá trị 

nông sản truyền thống như cải thiện về chức năng truyền phát thông tin của thị 

trường bán buôn, quản lý vệ sinh, quản lý chất thải … là một cách tiếp cận thực 

tế nhằm xây dựng hệ thống thực phẩm đa dạng. 

(iii) Nông nghiệp trong thời đại xã hội già hóa 

Trong tương lai gần, Việt Nam sẽ phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động 

do tốc độ già hóa nhanh. Theo dự báo mới nhất của Liên hợp quốc trong “Triển 

vọng dân số thế giới 2022”, đến năm 2045, tốc độ già hóa dân số (dân số từ 65 

tuổi trở lên) của Việt Nam được dự báo là hơn 17,9% (dự báo biến đổi trung hạn), 

cao hơn mức trung bình của thế giới (15,4%) và mức trung bình của khu vực Đông 

Nam Á (12,0%)135. Cùng với quá trình đô thị hóa, số người cao tuổi trong cơ cấu 

xã hội ở nông thôn sẽ ngày càng lớn. Nếu điều kiện kinh tế và điều kiện sinh hoạt 

cũng như cơ hội việc làm được cải thiện nhờ chính sách xây dựng nông thôn mới 

thì tình trạng giới trẻ rời bỏ nông thôn có thể được giảm bớt, song tình trạng thiếu 

lao động trong khu vực nông nghiệp do già hóa dân số có lẽ không thể tránh khỏi. 
 

 

 

135 Cơ sở dữ liệu Triển vọng Dân số Thế giới 2022 (https://population.un.org/wpp/). 
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Nhiệm vụ cấp bách đặt ra là xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp có tính tới 

yếu tố già hóa dân số ở nông thôn. 

Để thu hút những người sản xuất trẻ và các doanh nghiệp nông nghiệp trở 

thành những người sản xuất mới, tích tụ ruộng đất không làm thay đổi quyền sở 

hữu có thể là một chính sách có hiệu quả nhằm chuyển dịch lao động nông nghiệp 

từ nông dân cao tuổi sang những người sản xuất trẻ và doanh nghiệp nông nghiệp. 

Ngoài ra, đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất 

lao động cũng là một giải pháp thích ứng với vấn đề già hóa dân số. Nhật Bản từ 

những năm 1960 đã tiến hành cơ giới hóa nông nghiệp tập trung vào cây trồng 

trên 3 phương diện: hỗ trợ các hãng sản xuất máy nông nghiệp phát triển máy móc 

phù hợp với điều kiện đồng ruộng của Nhật Bản, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất 

giống cây phát triển các loại giống cây trồng phù hợp với máy móc, đầu tư cải tạo 

đất và điều kiện đồng ruộng. Những kinh nghiệm của Nhật Bản về cơ giới hóa 

nông nghiệp như trên là những tài liệu quý giá có thể chia sẻ để hoạch định chính 

sách trong lĩnh vực này. 

(iv) Bảo vệ môi trường theo các cam kết quốc tế 

Như đã nêu rõ trong Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị 

quyết số 19 Ban Chấp hành Trung ương, bảo vệ môi trường trong nông nghiệp là 

một trong những nội dung quan trọng nhất trong phát triển nông nghiệp thời gian 

tới. Phát triển và áp dụng công nghệ tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất và công 

nghệ sản xuất ít phụ thuộc vào hóa chất là điều kiện không thể thiếu để tăng xuất 

khẩu sang các nước có người tiêu dùng quan tâm cao đến môi trường, đồng thời 

giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu 

trên quy mô toàn cầu. 

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý thích hợp tài nguyên rừng có thể đóng 

góp vào việc đạt được tín chỉ các-bon. Ngoài ra, trong trồng trọt và nuôi trồng, 

việc sử dụng công nghệ và phương pháp sản xuất mới như phương pháp nông 

nghiệp các-bon để nâng cao khả năng canh tác của đất có thể đóng góp vào việc 

cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính. Đồng thời, đưa nông nghiệp tham gia vào 

thị trường trao đổi tín chỉ các-bon cũng là một nhiệm vụ cấp bách. 
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Phần III 

Tính bền vững và các vấn đề xã hội 



 

 



 

 

 

Chương 15 

Bảo đảm nguồn cung năng lượng bền vững 

 
 

Shigeru Kimura, Alloysius Joko Purwanto, và Han Phoumin 

 

 

1 Giới thiệu 

Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong suốt 2 thập kỷ 

qua, đạt mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 3.000 đô la Mỹ vào năm 2019. 

Việt Nam đang nỗ lực để sớm vượt qua mức thu nhập 10.000 đô la Mỹ/người và 

tránh bẫy thu nhập trung bình. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có thu nhập 

cao. Để đạt được mục tiêu đó, bảo đảm nguồn cung năng lượng bền vững đóng 

vai trò rất quan trọng nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định. Trong lý thuyết 

kinh tế, tăng trưởng bền vững liên tục có thể được giải thích bằng hàm sản xuất 

logarit chuyển đổi (Translog), trong đó, năng lượng cũng là một nhân tố sản xuất 

bên cạnh các nhân tố vốn, lao động và đất đai. Do đó, nhu cầu năng lượng của 

Việt Nam sẽ cao hơn nhưng vẫn phải đảm bảo tính bền vững, chẳng hạn như thông 

qua sử dụng năng lượng tái tạo, các công nghệ mới và sáng tạo như Thu giữ, lưu 

trữ, và sử dụng carbon (CCUS). 

Để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra yêu cầu tập 

trung vào hệ thống giao thông và năng lượng, công nghệ thông tin và cơ sở hạ 

tầng để ứng phó với biến đổi khí hậu, tiến gần tới trung hòa carbon vào năm 2045 

và có thể là trung hòa carbon hoàn toàn vào năm 2050 hoặc 2060. Các tác động 

tiêu cực từ dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19) và xung đột Nga-Ucraina đã ảnh 

hưởng đến cung và cầu năng lượng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng 

tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trở lại sau năm 2022. 

Chương 15 đề cập đến quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và năng 

lượng sạch hơn của Việt Nam. Trong quá trình này, Việt Nam cần phải thiết kế lại 

toàn bộ hệ thống năng lượng của mình. Chương này sẽ xem xét nguồn cung - cầu 

năng lượng trong giai đoạn trước đây, và dự báo nhu cầu năng lượng trong tương 

lai. Chương 15 cũng sẽ nghiên cứu việc thúc đẩy Giải pháp quản lý sử dụng và 
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bảo toàn năng lượng (EEC136) trong các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng cuối cùng, 

cụ thể là công nghiệp, giao thông, thương mại và khu vực dân cư, cũng như các 

công nghệ năng lượng sạch. Chương này cũng đề cập đến quá trình khử cacbon 

trong ngành điện và các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng bền vững thông qua các 

nguồn năng lượng tái tạo thông thường (như sinh khối, thủy điện) và năng lượng 

tái tạo có thể thay đổi, như điện gió và điện mặt trời, cũng như lựa chọn khả thi là 

điện hạt nhân. Chương này cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu trữ 

hydro, amoniac và pin là những công nghệ sẵn có trong tương lai với chi phí phải 

chăng. Ngoài ra, chúng tôi cũng nghiên cứu, giới thiệu các loại BEV hiệu quả để 

phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng carbon thấp trong lĩnh vực vận tải đường 

bộ ở Việt Nam. Vai trò của công nghệ CCUS sẽ rất quan trọng trong việc loại bỏ 

lượng khí thải carbon còn lại từ hoạt động sản xuất điện và các cụm công nghiệp 

như ngành xi măng. Lượng phát thải trong các lĩnh vực giao thông vận tải cần 

được bù đắp bằng các công nghệ phát thải âm như năng lượng sinh học và có thể 

được thu giữ trực tiếp bằng công nghệ CCUS. 

COP26 đã đạt được sự đồng thuận về việc khống chế mức tăng nhiệt độ 

xuống ngưỡng dưới 2oC, hoặc tốt nhất là ở ngưỡng 1,5oC so với thời kỳ tiền công 

nghiệp. Tuy nhiên, con đường để đạt được mục tiêu này sẽ có sự khác biệt, tùy 

theo bối cảnh kinh tế xã hội và chính trị của từng quốc gia. Việt Nam cần xem xét 

các ưu tiên khác như tiếp cận năng lượng, khả năng chi trả năng lượng và an ninh 

năng lượng trong khi áp dụng các thiết kế chính sách năng lượng mới để đáp ứng 

Thỏa thuận Paris và cam kết gần đây tại COP 26. 

 
2 Đánh giá cung cầu năng lượng giai đoạn 1990–2019 

Phần này xem xét cung cầu năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn trước 

đây, sử dụng Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á 

– Thái Bình Dương (APEC) do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Châu Á Thái 

Bình Dương quản lý. Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Châu Á Thái Bình 

Dương là cơ quan điều phối của Nhóm chuyên gia về phân tích dữ liệu năng lượng, 

thuộc Nhóm công tác năng lượng APEC. Việt Nam gia nhập APEC vào năm 1998. 

2.1 Tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng 

(i) Theo loại nhiên liệu 

Tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFEC137) của Việt Nam cho các 

hoạt động công nghiệp, giao thông, khu vực dân cư và thương mại đã tăng từ 

8.277 KTOE năm 1990 lên 59.658 KTOE vào năm 2019, với tốc độ tăng trưởng 
 
 

136 Tiếng Anh: Energy Efficiency and Conservation. 
137 Tiếng Anh: Total final energy consumption. 
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hàng năm là 7,1%. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

của Việt Nam đạt 6,8%/năm trong cùng thời kỳ, do đó độ co giãn của TFEC trên 

GDP lớn hơn 1. Trong đó, nhóm nhiên liệu, khí đốt có mức tăng trưởng cao nhất, 

đạt mức 20,4 %/năm, tiếp theo là điện (12,9%), than (8,7%), dầu (7,7%) và sinh 

khối (1,1%) (Hình 15.1). 

Hình 15.1. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng, theo loại nhiên liệu 

(Đơn vị: KTOE) 
 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

Năm 1990, tiêu thụ năng lượng cuối cùng của Việt Nam phụ thuộc vào 

nguồn sinh khối truyền thống ở mức 49%, tiếp đến là dầu mỏ (29%), than đá 

(16%) và điện (6%). Đến năm 2019, cơ cấu này phần lớn đã thay đổi, cụ thể, 34% 

lượng tiêu thụ đến từ dầu, tiếp theo là điện (30%), than (25%), sinh khối (9%) và 

khí đốt (2%) (Hình 15.2). Trong 30 năm qua, sinh khối đã dần giảm trong cơ cấu 

thị trường năng lượng của Việt Nam; mặt khác, việc sử dụng điện lại tăng nhanh 

ở các ngành. Ngoài điện, dầu và than vẫn là nhiên liệu quan trọng cho hoạt động 

kinh tế của Việt Nam. Như đã đề cập ở trên, độ co giãn dài hạn, được xác định 

bằng TFEC/tốc độ tăng trưởng GDP, là 1,04 trong giai đoạn 1990–2019. Nhưng 

nếu sử dụng TFEC không bao gồm sinh khối thì tốc độ tăng trưởng sẽ là 9,2% và 

độ co giãn cũng thay đổi từ 1,04 lên 1,35. Do đó, Việt Nam sẽ cần có các chính 

sách hiệu quả và tiết kiệm năng lượng quốc gia phù hợp cũng như các kế hoạch 

hành động khả thi, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của từng lĩnh vực nhằm kiểm 

soát mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng đến năm 2050. 
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Hình 15.2. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng, theo tỷ lệ nhiên liệu 
 
 

                             

                             

      

 

 

 
Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

(ii) Theo ngành 

Như đã đề cập ở trên, các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng cuối cùng bao gồm 

công nghiệp, giao thông, khu vực dân cư, thương mại và các lĩnh vực khác. Tiêu 

thụ năng lượng của các phương tiện giao thông khác (không tính đường bộ) có 

mức tăng trưởng cao nhất, đạt 9,8%/năm trong giai đoạn 1990–2019, tiếp theo là 

các ngành khác (9,3%/năm), công nghiệp (8,8%/năm), vận tải đường bộ 

(8,0%/năm), thương mại (7,4%/năm) và khu vực dân cư (2,6%/năm) (Hình 15.3). 

Hình 15.3. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo ngành (Đơn vị: KTOE) 
 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

Trong cơ cấu năng lượng theo khu vực vào năm 1990, khu vực dân cư có 

tỷ trọng cao nhất ở mức 43%, tiếp theo là công nghiệp (32%), đường bộ (15%), 
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thương mại (4%), các ngành khác (3%) và ngành giao thông vận tải khác (2%). 

Tuy nhiên, đến năm 2019, cơ cấu này đã thay đổi đáng kể. Công nghiệp chiếm ưu 

thế (với 51%), tiếp theo là đường bộ ở mức 20%, khu vực dân cư chiếm 12% (do 

loại bỏ dần sinh khối), khác ở mức 5%, thương mại và ngành vận tải khác đều ở 

mức 4% (Hình 15.4). Phân theo ngành, công nghiệp và đường bộ sẽ đóng vai trò 

quan trọng đối với mức tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam. 

Hình 15.4. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo tỷ trọng ngành (%) 
 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

2.2 Phát điện 

Thủy điện, than và khí đốt là những nguồn phát điện chính ở Việt Nam. Do 

nhu cầu điện tăng đáng kể trong giai đoạn 1990–2019, từng nguồn phát điện cũng 

có sự gia tăng. Sản xuất điện khí đạt mức tăng trưởng cao nhất là 35,7%/năm trong 

giai đoạn 1990–2019, tiếp theo là sản xuất điện than (15,2%/năm) và thủy điện 

(9,0%/năm) (Hình 15.5). Sản xuất điện từ dầu mỏ đang dần bị thay thế, trong khi 

các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió đã tăng 

đáng kể trong thời gian gần đây. Theo đó, sản xuất thủy điện chiếm tỷ trọng tới 

61,8% vào năm 1990, và giảm xuống còn 27,9% vào năm 2019. Mặt khác, tỷ 

trọng sản xuất điện than, chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 23,0% vào năm 1990, 

chiếm ưu thế vào năm 2019 ở mức 50,7%. Tỷ trọng điện khí chỉ đạt 0,1% năm 

1990, và tăng lên 17,9% vào năm 2019. Tỷ trọng dầu năm 1990 là 15,0%, giảm 

xuống còn 0,9% vào năm 2019. Năng lượng tái tạo đã tăng nhanh, đạt tỷ trọng 

2,3% vào năm 2019 (Hình 15.6). 
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Hình 15.5. Mức phát điện, phân theo nguồn năng lượng (GWh) 
 

PV = Quang điện. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

Hình 15.6. Mức phát điện theo thị phần (%) 
 

 

 

 

                             

 

 

 

PV = Quang điện. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

2.3 Tổng cung năng lượng sơ cấp 

Tổng cung năng lượng sơ cấp (TPES) của Việt Nam tăng từ 9.440 KTOE 

năm 1990 lên 92.763 KTOE vào năm 2019 với tốc độ tăng trưởng là 8,2%/năm. 

Tốc độ tăng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 6,4%/năm trong giai đoạn 2000– 

2019. Do đó, TPES đã vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế, tương tự như trường 

hợp của TFEC. Theo loại nhiên liệu, nguồn cung khí đốt có mức tăng trưởng cao 

nhất ở mức 31,5%/năm, tiếp theo là than (11,2%/năm), thủy điện (9,0%/năm), dầu 
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mỏ (7,4%/năm) và sinh khối (2,4%/năm) (Hình 15.7). Năng lượng mặt trời và 

năng lượng gió tăng nhanh trong giai đoạn 2014–2019 và Việt Nam bắt đầu nhập 

khẩu điện từ các nước láng giềng như từ năm 2006. 

Hình 15.7. Cung năng lượng sơ cấp (Đơn vị: KTOE) 
 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

Tỷ trọng nguồn cung từ than tăng từ 23,4% năm 1990 lên 57,1% vào năm 

2019. Mặt khác, tỷ trọng nguồn cung từ dầu giảm từ 29,0% năm 1990 xuống 

23,5%. Việt Nam bắt đầu sử dụng khí đốt từ đầu những năm 1990; hiện nay, thị 

phần của khí đốt khoảng hơn 10%. Thủy điện duy trì tỷ trọng ổn định ở mức 5%– 

6% trong giai đoạn 1990–2019 (Hình 15.8). 

Hình 15.8. Cung năng lượng sơ cấp theo tỷ lệ nhiên liệu (%) 
 

 

 

 

                             

  

  

 

 

 
Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 
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Sinh khối đã được thay thế ở thị trường năng lượng trong nước với thị phần 

giảm từ 42,6% năm 1990 xuống còn 8,8% vào năm 2019. Việt Nam bắt đầu nhập 

khẩu điện như đã đề cập ở trên, nhưng điện nhập khẩu chỉ chiếm thị phần dưới 1%. 

TPES là tiêu thụ năng lượng sơ cấp hoặc cung cấp năng lượng nội địa, do 

đó có nội ham gần giống với tổng nhu cầu năng lượng của Việt Nam. Vì vậy, tác 

giả tiến hành đánh giá nguồn cung năng lượng của Việt Nam. Sản xuất trong nước 

và nhập khẩu là hai nguồn chính. Sản xuất trong nước của Việt Nam tăng 6,4% 

trong giai đoạn 1990–2019, nhưng tỷ lệ tăng giai đoạn trước và sau năm 2006 khá 

khác nhau. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1990–2006 là 11,0%/năm; ngược lại, chỉ 

đạt 1,0%/năm trong giai đoạn 2006–2019 do hạn chế sản xuất nhiên liệu hóa thạch 

từ sau năm 2007 (Hình 15.9). Xem xét cơ cấu loại nhiên liệu, sinh khối chiếm ưu 

thế vào năm 1990 (đạt 40,9%), tiếp theo là dầu mỏ (đạt 28,0%) và than (đạt 

26,4%); tuy nhiên, tỷ trọng này đã thay đổi vào năm 2019. Đáng chú ý, đến năm 

2019, than đã chiếm tỷ trọng cao nhất (đạt 42,7%), tiếp theo là dầu với tỷ trọng 

19,0%, khí đốt đạt tỷ trọng 14,2%, sinh khối đạt 13,7%, thủy điện đạt 9,5% và 

năng lượng mặt trời/gió ở mức 0,8%. 

Hình 15.9. Loại sản phẩm trong nước theo loại nhiên liệu (Đơn vị: KTOE) 
 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

Khác với sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu tăng đáng kể trong giai đoạn 1990- 

2019, đạt mức 9,8%/năm. Nhiên liệu nhập khẩu chủ yếu là các sản phẩm dầu mỏ 

như xăng và dầu diesel. Nhập khẩu than bắt đầu từ năm 2005, chiếm tỷ trọng tới 

55,3% vào năm 2019. Dầu thô được nhập khẩu từ năm 2015 do bắt đầu hoạt động 

nhà máy lọc dầu, tỷ trọng dầu (dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ) đạt 44,0% vào 

năm 2019. Nhập khẩu than và dầu đánh dấu mức tăng đáng kể trong giai đoạn 

2013–2019, đạt 26,6%/năm, do đó bảo đảm an ninh năng lượng, đặc biệt là than 

và dầu, cần được lưu tâm hơn (Hình 15.10). 
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Hình 15.10. Nhập khẩu năng lượng theo loại nhiên liệu (Đơn vị: KTOE) 
 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

2.4 Phát thải CO2 

Do mức tiêu thụ năng lượng tăng đáng kể ở Việt Nam, lượng phát thải CO2 

cũng tăng từ 4.752 kt-C năm 1990 lên 63.551 kt-C năm 2018, với tốc độ tăng 

trưởng đạt 9,7%/năm. Ngành điện có mức tăng phát thải cao nhất, cụ thể là 

11,7%/năm trong giai đoạn 1990–2018, tiếp theo là ngành công nghiệp tăng 9,4%, 

giao thông vận tải tăng 8,1%; khu vực dân cư và thương mại tăng 7,7% (Hình 

15.11). 

Hình 15.11. Phát thải CO2, phân theo ngành (Đơn vị: kt-C) 
 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

Ngành điện chiếm tỷ trọng cao trong năm 2018 ở mức 46,9%, tiếp theo là 

ngành công nghiệp (29,7%), giao thông vận tải (16,1%), khu vực dân cư và thương 
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mại (6,8%), tuy nhiên, tỷ trọng của năm 1990 khác biệt khá nhiều so với năm 

2019. Cụ thể, công nghiệp chiếm tỷ trọng cao ở mức 32,2%, tiếp theo là ngành 

điện (28,0%), giao thông (24,4%), khu vực dân cư và thương mại (11,3%) (Hình 

15.12). 

Hình 15.12. Phát thải CO2 theo tỷ lệ nhiên liệu (%) 
 

 

 

 
 

                            

  

                        

  
  

 

 

 
Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022. 

2.5 Chỉ số năng lượng 

(i) Mối quan hệ giữa GDP, TPES và lượng phát thải CO2 

Để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng, 

mục này xác định các chỉ số năng lượng sau: 

- Cường độ năng lượng, được xác định theo công thức: TPES/GDP 

- Cường độ CO2, được xác định theo công thức: CO2/GDP 

Kết quả cường độ nhỏ hơn 1 cho thấy mối quan hệ tích cực giữa tăng trưởng 

kinh tế và tiêu thụ năng lượng. Hình 15.13 cho thấy xu hướng cường độ năng 

lượng và cường độ CO2. Lượng phát thải TPES và độ CO2 tăng nhanh hơn so với 

GDP; do đó, cường độ bắt đầu kém tích cực hơn từ giai đoạn 1990–2019. Cường 

độ năng lượng năm 2019 gấp 1,46 lần so với năm 1990 và cường độ CO2 giảm 

1,68 lần trong giai đoạn 1990–2018. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đang phải tiêu 

thụ nhiều năng lượng hơn để tăng trưởng GDP. Kết quả là lượng khí CO2 phát thải 

tăng trong cùng kỳ do chuyển sang tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Đây là một vấn 

đề đối với năng lượng mà Bộ Công Thương phải xử lý trong thời gian tới. 
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Hình 15.13. Xu hướng cường độ năng lượng và cường độ CO2 (2000=100) 
 

GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TPES = Tổng cung năng lượng sơ cấp. 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

(ii) Phụ thuộc nhập khẩu 

Nội dung mục 2.3 đã trình bày về sản xuất nhiên liệu trong nước và nhập 

khẩu. Mục này phân tích sự phụ thuộc nhập khẩu của từng loại nhiên liệu hóa 

thạch. Mức độ phụ thuộc năng lượng nhập khẩu là khoảng 20% trong giai đoạn 

1990–2013. Tuy nhiên, từ sau năm 2013, tỷ lệ này đã tăng hơn 40% cho đến năm 

2019. Nguyên nhân là do nhập khẩu than và dầu tăng sau năm 2013; đến năm 

2019, tỷ lệ nhập khẩu dầu mỏ đạt trên 60%, than đá đạt khoảng 50%. Do đó, giải 

pháp EEC trong các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng cuối cùng và phát triển các 

nguồn năng lượng trong nước như thủy điện có vai trò thiết yếu đối với Việt Nam 

trong việc bảo đảm nguồn cung năng lượng (Hình 15.14). 

Hình 15.14. Phụ thuộc vào nhập khẩu theo nhiên liệu (%) 
 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 
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3 Dự báo tình hình cung cầu năng lượng đến năm 2050 

Phần này dự báo nguồn cung năng lượng của Việt Nam trong tương lai dựa 

trên báo cáo “Triển vọng năng lượng và Tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở Đông 

Á 2020” của Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA). ERIA đã cập 

nhật triển vọng năng lượng và tiềm năng tiết kiệm của 17 quốc gia Hội nghị cấp 

cao Đông Á (EAS), được thực hiện 2 năm một lần, dựa trên các mục tiêu EEC và 

năng lượng tái tạo tích cực, được báo cáo trong khung khổ Nhóm Đặc trách về 

Hợp tác Năng lượng EAS. Triển vọng năng lượng này nhằm mục tiêu đánh giá 

hiệu quả của các mục tiêu EEC và năng lượng tái tạo được báo cáo, thông qua 

phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng được xác định bằng kịch bản phát thải 

khí nhà kính trong kịch bản trong điều kiện phát triển thông thường (BAU) – kịch 

bản có chính sách thay thế (APS), bao gồm cả giải pháp EEC và năng lượng tái 

tạo tích cực. 

3.1 Tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng 

(i) Theo loại nhiên liệu 

Dựa trên giả định tăng trưởng kinh tế ổn định (ở mức 5,2%/năm trong giai 

đoạn 2019–2050), TFEC sẽ tăng từ 59,66 MTOE năm 2019 lên 216,02 MTOE 

vào năm 2050 trong kịch bản BAU, và 193,66 MTOE trong kịch bản APS. Tốc 

độ tăng trưởng của TFEC trong năm 2019–2050 đạt 4,2%/năm đối với kịch bản 

BAU và 3,9%/năm đối với kịch bản APS. Như vậy, độ co giãn năng lượng trên 

GDP nhỏ hơn 1 (lần lượt là 0,81 và 0,75) trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 

2050. Theo loại nhiên liệu, khí đốt có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 4,9%/năm, 

tiếp theo là dầu 4,7%, than 4,4% và điện 4,2%. Kết quả, dầu sẽ chiếm tỷ trọng cao 

nhất, đạt tới mức 39% vào năm 2050, tiếp theo là điện ở mức 30% và than ở mức 

26%. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng được xác định bằng BAU – ASP ước tính 

đạt 22,36 MTOE và tỷ lệ tiết kiệm là khoảng 10% vào năm 2050 (Hình 15.15). 

(ii) Theo ngành 

Đến năm 2050, ngành giao thông vận tải có tốc độ tăng trưởng theo kịch 

bản BAU cao nhất ở mức 5,0%/năm, tiếp theo là công nghiệp ở mức 4,1% và các 

ngành khác ở mức 4,0%. Kịch bản APS cho thấy kết quả tương tự, nhưng tốc độ 

tăng trưởng của nó thấp hơn kịch bản BAU. Do đó, tỷ trọng theo ngành được dự 

báo sẽ không thay đổi từ năm 2019 đến năm 2050 (cụ thể, công nghiệp chiếm 

50%, vận tải chiếm 30% và các ngành khác chiếm dưới 20% cho đến năm 2050). 

Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ đạt khoảng 10% trên các lĩnh vực vào năm 

2050, nhưng mức tiết kiệm này chưa giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát 

thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Các mục tiêu EEC tham vọng hơn được khuyến 

nghị cho các lĩnh vực; ví dụ, cơ cấu công nghiệp sẽ chuyển từ sản xuất nguyên 
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liệu thô sang các ngành thâm dụng tri thức, động cơ đốt trong nhường chỗ cho xe 

chạy bằng pin (BEV)/xe sử dụng pin nhiên liệu (FCV) trong lĩnh vực vận tải 

đường bộ, và thúc đẩy mô hình nhà “năng lượng ròng bằng không” và các tòa nhà 

“năng lượng ròng bằng không” trong khu dân cư và khu thương mại. 

Hình 15.15. Dự báo TFEC theo kịch bản BAU và APS đến năm 2050 

(phân theo nhiên liệu, Đơn vị: KTOE) 

TFEC = Tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng, BAU = Kịch bản trong điều kiện 

phát triển thông thường, APS = Kịch bản chính sách thay thế. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022 và Triển vọng Năng lượng EAS 2020. 

Hình 15.16. Dự báo TFEC theo kịch bản BAU và APS đến năm 2050, phân 

theo ngành (Đơn vị: KTOE) 

TFEC = Tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng, BAU = Kịch bản trong điều kiện 

phát triển thông thường, APS = Kịch bản chính sách thay thế. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022 và Triển vọng Năng lượng EAS 2020. 
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3.2 Phát điện 

Việt Nam sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng khí đốt như một phần của 

quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Trong kịch bản BAU, khí đốt sẽ tăng trưởng 

nhiều nhất trong giai đoạn 2019–50 ở mức 8,2%/năm, tiếp theo là thủy điện ở mức 

2,2% và than ở mức 2,0% (Hình 15.17). Dầu sẽ bị loại khỏi thị trường điện. Trong 

kịch bản APS, khí đốt, thủy điện và các nguồn năng lượng tái tạo thay đổi như 

năng lượng mặt trời/gió sẽ tăng đáng kể. Mặt khác, sản xuất điện từ than cũng sẽ 

bị loại bỏ giống như dầu. Mặc dù đây là con đường chuyển đổi năng lượng phù 

hợp nhưng vẫn cần có những chính sách tham vọng hơn để đạt được mức phát 

thải ròng bằng “0” trong lĩnh vực sản xuất điện, chẳng hạn như các nhà máy điện 

hạt nhân, chuyển từ sản xuất điện khí và điện than sang sản xuất điện bằng 

hydro/amoniac và sản xuất điện khí với công nghệ CCUS. 

Hình 15.17. Dự báo sản lượng điện đến năm 2050, phân theo nhiên liệu 

(Đơn vị: GWh) 

BAU = Kịch bản trong điều kiện phát triển thông thường, APS = Kịch bản chính sách 

thay thế. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC và Triển vọng Năng lượng EAS 2020. 

3.3 Tổng cung năng lượng sơ cấp 

Tổng cung năng lượng sơ cấp (TPES) trong kịch bản BAU sẽ tăng từ 92,76 

MTOE năm 2019 lên 293,59 MTOE vào năm 2050, với tốc độ tăng trưởng trung 

bình 3,8%/năm, trong khi TPES trong kịch bản APS là 3,0%/năm trong cùng thời 

kỳ. Tốc độ tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 8,2%/năm trong 

giai đoạn 1990–2019, do giả định GDP tăng trưởng ở mức vừa phải cho đến năm 

2050, cụ thể là 5,2%/năm trong giai đoạn 2019–2050 so với mức 6,8%/năm trong 

giai đoạn 1990–2019. Một số lý do khác bao gồm thúc đẩy tiết kiệm năng lượng 
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trong các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng cuối cùng, chuyển từ các nhà máy điện 

than với hiệu suất thấp sang các nhà máy điện khí có hiệu quả cao, và tăng cường 

sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Theo đó, độ co giãn năng lượng 

trên GDP trong kịch bản BAU và APS lần lượt đạt 0,72 và 0,58. Khí đốt trong 

kịch bản BAU và APS tăng trưởng mạnh nhất lần lượt là 7,7%/năm và 7,0%/năm 

trong giai đoạn 2019–2050, tiếp theo là dầu ở mức 4,6% và 4,2%, thủy điện ở 

mức 2,2% và 2,3%, và than ở mức 2,6% và 1,1%. Năng lượng tái tạo (không tính 

thủy điện theo kịch bản APS) sẽ tăng từ 476 KTOE năm 2019 lên 6.905 KTOE 

vào năm 2050 với tốc độ tăng trưởng là 9,0%/năm. Do đó, khái niệm APS kết hợp 

việc chuyển đổi từ than sang khí đốt, và sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn 

năng lượng tái tạo có thể thay đổi như năng lượng mặt trời/gió trong sản xuất điện. 

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng của TPES ước tính là 58,81 MTOE vào năm 2050, 

trong đó 62% đến từ than, khí đốt (23%) và dầu (15%). Tuy nhiên, tỷ lệ nhiên liệu 

hóa thạch của TPES vào năm 2050 sẽ vào khoảng 90%, còn xa mục tiêu đạt mức 

trung hòa carbon vào năm 2050 (Hình 15.18). 

Hình 15.18. Dự báo TPES theo kịch bản BAU và APS đến năm 2050, phân 

theo nhiên liệu (Đơn vị: KTOE) 

TPES = Tổng cung năng lượng sơ cấp, BAU = Kịch bản trong điều kiện phát triển thông 

thường, APS = Kịch bản chính sách thay thế. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC, 2022 và Triển vọng Năng lượng EAS 2020. 

3.4 Phát thải CO2 

Lượng khí thải CO2 sẽ tăng từ 63,55 Mt-C (triệu tấn carbon) vào năm 2018 

lên 242,4 Mt-C vào năm 2050 với tốc độ tăng trưởng đạt 4,3%/năm trong kịch 

bản BAU. 49% lượng khí thải CO2 chủ yếu từ than đá, dầu (29%) và khí đốt (22%). 

Trong kịch bản APS, lượng khí thải CO2 vào năm 2050 sẽ là 180,3 Mt-C với tỷ lệ 
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41% than, 34% dầu và 25% khí đốt. Theo đó, mức giảm CO2 dự kiến vào năm 

2050 được xác định bằng BAU – APS được dự báo ở mức 62,1Mt-C với tỷ lệ 

giảm thiểu là 25,6% so với kịch bản BAU (Hình 15.19). Tiết kiệm từ việc giảm 

tiêu thụ than góp phần giảm 71% lượng CO2, tiếp theo là khí đốt (16%) và dầu 

(13%). Các chính sách năng lượng tích cực bao gồm chính sách EEC và năng 

lượng tái tạo, được phản ánh trong kịch bản APS, góp phần đáng kể vào việc giảm 

lượng CO2 đến năm 2050, nhưng các chính sách này là chưa đủ nếu Việt Nam 

muốn đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, tức là lượng khí thải 

CO2 ít hơn so với lượng carbon của bể chứa carbon rừng. Vì vậy, Việt Nam cần 

thực hiện các chính sách năng lượng và kế hoạch hành động hướng tới năng lượng 

sạch như: chuyển đổi từ dầu sang điện hoặc hydro trong lĩnh vực giao thông vận 

tải; điện khí hóa nhiều hơn trong khu vực dân cư và thương mại; ứng dụng giải 

pháp CCUS vào ngành nguyên liệu thô; và chuyển sang sản xuất nhiệt điện sạch 

bằng hydro/amoniac để thay thế than và khí đốt, đồng thời áp dụng giải pháp 

CCUS cho hoạt động sản xuất nhiệt điện sử dụng than và khí đốt hiện có. 

Hình 15.19. Dự báo lượng phát thải CO2 theo kịch bản BAU và APS vào 

năm 2050 (Đơn vị: kt-C) 

BAU = Kịch bản trong điều kiện phát triển thông thường, APS = Kịch bản chính sách 

thay thế. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Năng lượng của APEC và Triển vọng Năng lượng EAS 2020. 

3.5 Chỉ số năng lượng 

Cường độ năng lượng và CO2, được xác định lần lượt theo công thức 

TPES/GDP và CO2/GDP, sẽ cải thiện vào năm 2050 so với giai đoạn 2018–2019. 

Cường độ năng lượng năm 2019 đạt mức 144 (cơ sở năm 1990 = 100); và được 

dự báo là sẽ cải thiện lên mức 94 (theo kịch bản BAU) và 75 (theo kịch bản APS) 

vào năm 2050. Cường độ CO2 đạt mức 196 vào năm 2018, và được dự báo sẽ cải 
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thiện lên mức 154 (theo kịch bản BAU) và 114 (theo kịch bản APS) vào năm 2050, 

bởi có sự khác biệt về sự phụ thuộc vào carbon, được xác định bởi CO2/TPES (t- 

C/TOE), trong kịch bản BAU và APS vào năm 2050; cụ thể, lần lượt là 0,82 và 

0,77. APS đại diện cho thành phần năng lượng gồm ít nhiên liệu carbon hơn (Hình 

15.20). 

Hình 15.20. Dự báo các chỉ số năng lượng đến năm 2050 (1990=100) 
 

TPES = Tổng cung năng lượng sơ cấp; BAU = Kịch bản trong điều kiện phát triển 

thông thường; APS = Kịch bản chính sách thay thế; GDP = Tổng sản phẩm trong nước. 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

 
4 Công nghệ năng lượng cần thiết để trung hòa cacbon 

Phần 3 cho thấy Việt Nam sẽ khó đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào 

năm 2050 nếu theo kịch bản BAU; kịch bản APS có thể giảm lượng khí thải CO2 

nhiều hơn so với kịch bản BAU, nhưng cũng vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu 

trung hòa carbon. Vì vậy, phần này sẽ nghiên cứu và nhấn mạnh các công nghệ 

năng lượng cần thiết giúp Việt Nam đạt được mục tiêu trung hòa carbon. 

4.1 Giải pháp EEC 

Tốc độ phát triển kinh tế và tăng trưởng GDP nhanh chóng của Việt Nam 

đã dẫn đến nhu cầu năng lượng tăng cao. Giải pháp EEC sẽ đóng vai trò quan 

trọng trong việc hạn chế nhu cầu trong khi vẫn duy trì tăng trưởng, bởi cùng một 

lượng năng lượng sử dụng sẽ tạo ra sản lượng lớn hơn. EEC là một nguồn năng 

lượng có thể cung ứng cho các hoạt động kinh tế khác. Việc tiết kiệm điện càng 

có ý nghĩa hơn vì mỗi kWh tiết kiệm được đều là nhiên liệu cho phát điện. Giải 

pháp EEC cũng sẽ hỗ trợ bằng cách hạn chế xây dựng thêm các nhà máy điện. 
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Để giải quyết nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh, Việt Nam đã ban hành 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn diện, gồm 12 chương và 48 

điều. Luật được Quốc hội phê duyệt vào ngày 18 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1427/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012–2015. Về các biện pháp sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư số 64/2011/TT-BGTVT bao gồm các nội dung về 

quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng đến vận hành và quản lý. Luật sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng đặt ra các mục tiêu quốc gia về khí nhà kính 

(GHG) và cường độ carbon. Các mục tiêu gồm (i) giảm phát thải khí nhà kính 

trong lĩnh vực năng lượng khoảng 5% vào năm 2020, 25% vào năm 2030 và 45% 

vào năm 2050 so với kịch bản BAU; và (ii) tăng tỷ trọng điện dựa trên năng lượng 

tái tạo lên 4,5% vào năm 2020, 15% vào năm 2030 và 33,1% vào năm 2050. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 

13 tháng 3 năm 2019 nhằm thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, với mục tiêu chính là đảm bảo 

và ổn định an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời thực hiện cam kết về giảm phát 

thải khí nhà kính với các mục tiêu cụ thể: (i) đến năm 2025, đạt mức tiết kiệm từ 

5%–7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc và giảm mức tổn thất điện năng xuống 

thấp hơn 6,5%; và (ii) đến năm 2030, đạt mức tiết kiệm từ 8%–10% tổng tiêu thụ 

năng lượng toàn quốc và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,0%. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 

18 tháng 5 năm 2018, phê duyệt lộ trình loại bỏ các thiết bị tiêu hao nhiều năng 

lượng và cấm xây dựng tổ máy phát điện hiệu suất thấp. Lộ trình này đặc biệt 

hướng tới các nhà máy điện bằng than và khí, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10 tháng 

7 năm 2018 với những hạn chế sau: (i) không được phép xây dựng mới tổ máy 

phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, hoặc có hiệu suất tại thời điểm bắt 

đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với từng 

dải công suất của tổ máy được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này; (ii) 

không được phép nhập khẩu thiết bị cũ, lạc hậu đối với các tổ máy phát điện có 

công suất nằm ngoài các dải công suất được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết 

định này; và (iii) Không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát 

điện bằng than, khí đốt có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất quy định tương 

ứng với dải công suất của tổ máy phát điện được quy định tại Phụ lục kèm theo 

Quyết định này. 

4.2 Năng lượng hạt nhân và sinh khối 

Việt Nam đã bắt đầu cân nhắc việc sản xuất điện hạt nhân từ năm 1995. 

Một số dự án được đề xuất từ năm 2006, và Nga đã đồng ý tài trợ và xây dựng 
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nhà máy điện hạt nhân công suất 2.400 Mwe dự kiến vận hành từ năm 2020; Nhật 

Bản cũng quyết định hỗ trợ cho Việt Nam 2.200 MWe. Ngày 22 tháng 11 năm 

2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 31/2016/QH14 giao Chính phủ tạm 

dừng đầu tư dự án điện hạt nhân thông qua: (i) thực hiện các giải pháp để giải 

quyết các vấn đề liên quan đến việc dừng đầu tư các dự án điện hạt nhân, và (ii) 

chú trọng phát triển các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo, các nguồn 

năng lượng an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường để cung ứng đủ năng lượng 

cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành một số quyết định/quy định nhằm 

hỗ trợ phát triển và đưa vào sử dụng các nhà máy điện sinh khối thông qua nhiều 

cơ chế và hỗ trợ khác nhau. Ví dụ, Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ban hành ngày 

24 tháng 3 năm 2014 nhằm hỗ trợ các dự án điện sinh khối, trong đó giá điện nối 

lưới được khuyến khích như sau: (i) các dự án đồng phát nhiệt được ấn định giá 

điện là 1.220 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 0,058 

đô la Mỹ/kWh); và (ii) đối với các dự án điện sinh khối khác (không phải dự án 

đồng phát nhiệt), giá điện được áp dụng theo biểu giá chi phí tránh được hiện hành. 

Ngày 05 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 31/2014/QĐ-TTg nhằm hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải 

rắn tại Việt Nam. Quyết định này cung cấp các ưu đãi dưới hình thức giá bán điện 

cho điện được sản xuất từ các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn nối vào lưới 

điện quốc gia. Quyết định này đã quy định giá điện của nhà máy điện sinh khối là 

0,1005 đô la Mỹ/kWh đối với các dự án đốt trực tiếp, và 0,0728 đô la Mỹ/kWh 

đối với dự án đốt chất thải rắn từ bãi chôn lấp. 

4.3 Thu giữ, lưu trữ, và sử dụng carbon 

CCUS đóng vai trò rất quan trọng nếu Việt Nam muốn có cơ hội giảm lượng 

khí thải về 0 và đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu toàn cầu. Hiện nay, Việt 

Nam chưa có chính sách về CCUS, nhưng có tiềm năng lớn để phát triển chuỗi 

giá trị liên kết vì Việt Nam có các cụm công nghiệp có thể phát triển đường ống 

phát thải CO2 chung. Hơn nữa, điều quan trọng là Việt Nam phải xem xét mở rộng 

hoạt động thu hồi dầu và lưu trữ các nguồn CO2 tiềm năng khác. 

Tiềm năng lưu trữ CO2 dưới lòng đất của Việt Nam, bao gồm các bể chứa 

dầu/khí đã cạn kiệt, các kho chứa nước mặn sâu và các mỏ than, là rất lớn (Stephen, 

2022). Những bước đi đầu tiên của Việt Nam dường như đã mang lại những cơ 

hội cụ thể khi áp dụng phương pháp lưu trữ và thu hồi carbon (CCS): 

• Tăng cường thu hồi dầu, đồng thời lưu trữ CO2 tại khu vực lưu vực sông 

Cửu Long; 
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• Tăng cường khả năng thu hồi khí mê-tan trong than khi lưu trữ CO2 tại bể 

than Quảng Ninh; 

• Ước tính sẽ có thêm lượng CO2 lưu trữ tại các mỏ dầu cạn kiệt ở khu vực 

sông Cửu Long, sông Hồng và khu vực phía Bắc. 

Những cơ hội này hiện chưa được khai thác. CO2 có thể được vận chuyển 

từ nguồn thải đến nơi lưu trữ bằng đường ống ở trên bờ, đường ống ngoài khơi 

hoặc bằng tàu. Các nhà phát triển dự án CCS, tùy thuộc vào khoảng cách giữa các 

địa điểm thu giữ và lưu trữ, sẽ chọn một hoặc kết hợp một số phương pháp để vận 

chuyển CO2. Ví dụ, phương pháp vận chuyển bằng đường ống và tàu có thể sẽ 

được sử dụng ở khoảng cách xa. Nếu khoảng cách vận chuyển ngắn hơn thì đường 

ống có nhiều lợi thế hơn. Quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông vùng có thể tạo ra 

các trung tâm hậu cần CO2 tại các cảng và xung quanh khu công nghiệp nặng. 

Theo đó, Việt Nam nên xem xét thí điểm các dự án CCS hoặc CCUS, bắt 

đầu từ việc thu hồi dầu đến tiềm năng lưu trữ CO2 lâu dài ở các tầng nước mặn 

sâu và tiềm năng khác của các trung tâm lưu trữ. 

4.4 Năng lượng tái tạo 

Theo Bộ Công Thương (2016), tiềm năng năng lượng mặt trời của Việt 

Nam là 130 GW và tiềm năng năng lượng gió là 27 GW. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 2068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào nguồn 

năng lượng hóa thạch, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần giảm 

nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu. Chiến lược này đặt mục tiêu tăng tỷ lệ điện năng 

sản xuất từ năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng quốc gia từ 35% vào năm 

2015 lên 38% vào năm 2020 và 43% vào năm 2050. Theo Chiến lược này, Việt 

Nam sẽ tập trung vào thủy điện, điện gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh 

khối và khí sinh học để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo cung cấp có hiệu 

quả điện năng cho hệ thống điện quốc gia và nhiệt năng cho nhu cầu nhiệt trong 

sản xuất và sinh hoạt. 

Nội dung “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia” của Việt 

Nam (theo Quyết định số 455/QD-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016) đã cụ thể hóa 

kế hoạch tăng công suất điện gió từ 140 MW năm 2015 lên 800 MW vào năm 

2020, 2.000 MW vào năm 2025 và 6.000 MW vào năm 2030. Quyết định cũng 

đặt mục tiêu tăng công suất điện mặt trời từ mức không đáng kể trong năm 2015– 

2016 lên khoảng 850 MW vào năm 2020, khoảng 4.000 MW vào năm 2025 và 

khoảng 12.000 MW vào năm 2030. Tỷ trọng điện năng sản xuất từ nguồn năng 



405  

lượng mặt trời đạt khoảng 0,5% vào năm 2020, khoảng 1,6% vào năm 2025 và 

khoảng 3,3% vào năm 2030 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 2016). 

Hơn nữa, vào tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

nhấn mạnh Việt Nam sẽ tăng sản lượng điện sản xuất từ các nguồn tái tạo, từ 

khoảng 58 TWh năm 2015 lên 101 TWh vào năm 2020 và 186 TWh vào năm 

2030 (Pearson và cộng sự, 2018). Theo Massmann (2020), Việt Nam cũng đã ban 

hành một số chính sách nhằm thiết lập mức giá phù hợp cho điện mặt trời (Quyết 

định số 13/2020/QĐ-TTg), điện gió (Thông tư số 02/2019/TT-BCT) và năng 

lượng sinh học, chẳng hạn như chất thải rắn (Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg). 

Theo Nguyễn (2021), đến năm 2020, tổng công suất các nguồn năng lượng 

tái tạo của Việt Nam, không bao gồm thủy điện, đạt 17.430 MW, chiếm tỷ trọng 

25,3% so với tổng công suất lắp đặt 69.000 MW. Trong đó, đến năm 2020, tổng 

công suất lắp đặt của các dự án năng lượng mặt trời, điện mặt trời áp mái và điện 

gió ở Việt Nam lần lượt đạt 8.550 MW, 7.711 MW và 538 MW. 

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2016), trích dẫn VNExpress (2022), 

tổng công suất lắp đặt điện mặt trời năm 2020 đạt 16.261 MW, vượt xa mục tiêu 

850 kW. Công suất lắp đặt tiếp tục tăng lên 16.504 MW vào năm 2021. 

Theo Massmann (2022), dự thảo điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực 

quốc gia VIII đã được Hội đồng thẩm định phê duyệt ngày 26 tháng 4 năm 2022; 

Bộ Công Thương sẽ trình bản Thủ tướng xem xét và phê duyệt vào tháng 5 năm 

2022. 

Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia VIII bao gồm: 

• Phát triển điện mặt trời: tổng công suất các nguồn điện mặt trời đạt khoảng 

16.491 MW vào năm 2025, không thay đổi đến năm 2030, và tăng lên mức 

74.741 - 96.666 MW vào năm 2045. Về tỷ trọng, điện sản xuất từ năng 

lượng mặt trời dự kiến đạt tỷ trọng khoảng 6,8%–7,0% vào năm 2025, 

4,5%–4,8% vào năm 2030 và 11,1%–12,1% vào năm 2045. 

• Phát triển điện gió: Tổng công suất điện gió trên bờ và gần bờ đạt khoảng 

10.700 - 13.616 MW vào năm 2025, 11.700 - 16.121 MW vào năm 2030 

và 36.170 - 55.950 MW vào năm 2045. Tổng công suất lắp đặt điện gió 

ngoài khơi vào năm 2030 có thể đạt 7.000 MW hoặc cao hơn khi các điều 

kiện về kinh tế - kỹ thuật cho phép, và 30.000 - 64.500 MW vào năm 2045. 

Tổng lượng điện sản xuất từ điện gió được kỳ vọng sẽ chiếm tỷ trọng 14,4- 

15,7% vào năm 2025, 10,3-15,6% vào năm 2030 và 31,2-43,2% vào năm 

2045. 
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4.5 Hydro và amoniac 

Để phát triển năng lượng tái tạo, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 

55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng 

lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, 

đề ra nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ và xây dựng kế hoạch thử nghiệm sản xuất 

và khuyến khích sử dụng năng lượng hydro phù hợp với xu thế chung của thế giới. 

Để thực hiện Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 1658/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021, giao Bộ Công Thương xây dựng 

cơ chế khuyến khích phát triển nhiên liệu khí hydro gắn với điện gió ngoài khơi. 

Tuy nhiên, mặc dù việc sử dụng hydro được khuyến khích và lộ trình phát 

triển hiện đang được thiết kế nhưng Việt Nam vẫn chưa có chính sách năng lượng 

về việc sử dụng amoniac. 

4.6 Xe điện 

Ở Việt Nam, chính sách đầu tiên liên quan đến xe điện có thể bắt nguồn từ 

năm 2006 với Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về sự cần 

thiết của sản xuất xe máy sử dụng nhiên liệu sạch và có chất lượng cao (xe điện 2 

bánh-P2W). 

Tuy nhiên, chính sách thay đổi nhiên liệu hướng tới giảm nhiên liệu hóa 

thạch và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo cũng như nhiên liệu ít phát thải 

khí nhà kính chỉ được chính thức hóa 6 năm sau đó, vào ngày 25 tháng 9 năm 

2012, tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. 

Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có thể coi là chính sách quan trọng nhất, 

khuyến khích sản xuất dòng ô tô thân thiện môi trường bao gồm xe khách điện 

(dưới 9 chỗ) và xe buýt điện. 

Sau đó, Quyết định số 985a/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 

tháng 6 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất 

lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã giao Bộ Giao thông 

vận tải (Bộ GTVT) xây dựng, ban hành chính sách quản lý và phát triển phương 

tiện vận tải điện. chính sách phát triển phương tiện vận tải điện. Tiếp theo Quyết 

định, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 

năm 2016 ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, trong 

đó, giao BGTVT thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của 

ngành giao thông vận tải giai đoạn 2016–2020 và 2021–2030. Để thực hiện nhiệm 
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vụ này, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1456/QD-BGTVT ban hành kế 

hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 

- 2020, trong đó, đặt mục tiêu thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và năng lượng 

tái tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

Chính quyền địa phương cũng tham gia vào việc thúc đẩy sử dụng xe điện 

ở Việt Nam. Chẳng hạn, Nghị quyết số 12/NQ-CP (2019) đã chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành 

phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ hỗ trợ phát triển xe buýt thân thiện với môi trường. 

Kế hoạch số 201/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Hà Nội ngày 16 tháng 10 năm 

2020 ban hành kế hoạch phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng giai 

đoạn từ năm 2021 đến 2030, trong đó, xác định số lượng và cơ cấu phương tiện 

vận tải theo loại và lộ trình phát triển đến năm 2020, 2025, và năm 2030. 

Nghị quyết số 55-NQ/TW cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy phát triển 

phương tiện vận tải điện. Điểm 3 Mục 3 (Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu) nhấn 

mạnh cần có chính sách khuyến khích người tiêu dùng sử dụng năng lượng sạch, 

tái tạo, đặc biệt là trong ngành công nghiệp và giao thông. 

Để triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 02 tháng 10 năm 2020, Chính 

phủ đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP, trong đó, đặt mục tiêu giảm phát thải 

khí nhà kính từ hoạt động năng lượng ở mức 15% vào năm 2030 và 20% vào năm 

2045 so với kịch bản BAU. Bộ GTVT chịu trách nhiệm triển khai các chương 

trình nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông vận tải tiết kiệm năng lượng, sử 

dụng năng lượng sạch và thân thiện với môi trường. 

Để đẩy nhanh phổ biến xe điện, cho đến nay, Chính phủ mới chỉ triển khai 

các ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 

06 tháng 4 năm 2016, mức thuế TTĐB áp dụng cho xe điện thấp hơn thuế TTĐB 

áp cho xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (Lê Anh Tuấn và cộng sự, 2021). Cụ thể, 

mức thuế TTĐB áp dụng cho xe ô tô chạy bằng điện dưới 9 chỗ, 10 – 16 chỗ và 

16 – 14 chỗ lần lượt là 15%, 10% và 5%, so với mức thuế TTĐB trong khoảng từ 

35% tới 150% áp dụng cho quang điện nhiên liệu hóa thạch. 

Ngoài ưu đãi thuế TTĐB, Chính phủ còn tiến hành nới lỏng thuế nhập khẩu 

đối với xe điện. Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

57/2020/NĐ-CP quy định áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với 

đầu vào, nguyên liệu, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia 

công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển ngành sản xuất, lắp ráp ô tô. 

Nghị định này áp dụng cho ô tô nói chung, trong đó có xe điện. 

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng sử dụng điện, cụ thể là xe buýt 

điện, cũng được hưởng ưu đãi, trong đó quan trọng nhất là giảm thuế TTĐB được 
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quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg, Luật số 106/2016/QH13 và Nghị 

định số 10/2020/NĐ-CP. 

 
5 Chuẩn bị lộ trình áp dụng công nghệ trung hòa carbon tại Việt Nam 

Khái niệm cơ bản về kịch bản không phát thải carbon ở Việt Nam đến năm 

2050 tập trung vào quá trình chuyển đổi từ hệ thống năng lượng dựa trên nhiên 

liệu hóa thạch sang các hệ thống năng lượng sạch hơn và xanh hơn, trong đó nhấn 

mạnh tầm quan trọng của EEC, năng lượng gió, mặt trời, thủy điện, sinh khối và 

các nhiên liệu sạch khác như hydro và amoniac, sự ra đời của xe chạy bằng pin 

(BEV), xe sử dụng pin nhiên liệu (FCV), triển khai rộng rãi hệ thống lưu trữ năng 

lượng bằng pin, bể chứa hạt nhân, bể chứa carbon như CCUS, trồng rừng và 

carbon xanh; những công nghệ năng lượng này được tóm tắt trong Bảng 15.1. 

Bảng 15.1. Các công nghệ Carbon thấp sử dụng trong mô hình 
 

Năng lượng tái 

tạo 

Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió trên bờ, Năng lượng gió 

ngoài khơi, Thủy điện, Năng lượng địa nhiệt, Sinh khối 

Năng lượng hạt 

nhân 

Lò phản ứng nước nhẹ 

Thu giữ, lưu 

trữ, và sử dụng 

carbon (CCUS) 

Thu giữ CO2: Hấp thụ hóa học, Hấp thụ vật lý, Thu giữ carbon 

trực tiếp từ không khí 

Tận dụng CO2: Tổng hợp khí metan, tổng hợp nhiên liệu lỏng FT 

Lưu trữ CO2: Lưu trữ địa chất 

Hydro Nguồn cung: Điện phân, khí hóa than, cải tạo khí metan, tách H2 

khỏi Amoniac, buôn bán H2 giữa các nước ASEAN, nhập khẩu 

H2 từ các nước ngoài ASEAN 

Tiêu thụ: Tua bin H2, đốt đồng thời khí tự nhiên-H2, xe điện sử 

dụng pin nhiên liệu, DRI+EAF dựa trên H2, Tàu sử dụng pin 

nhiên liệu, Hàng không sử dụng H2, Nhiệt lượng từ H2 cho các 

ngành công nghiệp, Tổng hợp nhiên liệu (metan, nhiên liệu 

hydrocarbon lỏng - FT, amoniac) 

Amoniac Nguồn cung: Tổng hợp amoniac, giao dịch NH3 giữa các nước 

ASEAN, nhập khẩu NH3 từ các nước ngoài ASEAN 

Tiêu thụ: Tua bin amoniac, đốt đồng thời than-amoniac, tách H2 

Công nghệ 

phát thải âm 

Thu trực tiếp bằng CCS, phát điện sử dụng năng lượng sinh khối 

với CCS 

ASEAN = Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, CCS = Thu hồi và lưu trữ carbon, CCUS 

= Thu giữ, lưu trữ, và sử dụng carbon, DRI = Sắt khử trực tiếp, EAF = Lò hồ quang điện, FT 

= công nghệ Fischer-Tropsch. 

Nguồn: Tác giả. 
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Xem xét lợi thế nguồn năng lượng tự nhiên của Việt Nam, kiểm tra lộ trình 

trung hòa carbon “Chuyển đổi năng lượng carbon thấp – Carbon trung tính” 

(LCET-CN), áp dụng các công nghệ năng lượng sau: 

a. Thúc đẩy mạnh mẽ EEC so với APS. 

b. Thúc đẩy điện khí hóa trong các lĩnh vực tiêu thụ cuối cùng. 

c. Tăng năng lượng tái tạo đáng kể so với APS, đặc biệt là năng lượng 

mặt trời và năng lượng gió. 

d. Ứng dụng CCS cho nhà máy nhiệt điện. 

e. Sản xuất hydro sử dụng điện sản xuất từ năng lượng gió và sử dụng 

hydro cho nhu cầu nhiệt trong công nghiệp và nhiên liệu trong lĩnh vực 

giao thông vận tải. 

Mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng vào năm 2050 theo ba kịch bản được 

thể hiện trong Hình 15.21. Việt Nam cần thúc đẩy giải pháp EEC tích cực hơn so 

với kịch bản APS, cùng với việc tăng cường điện khí hóa tất cả các lĩnh vực, đặc 

biệt là lĩnh vực giao thông vận tải và các ứng dụng mới của hydro cho các hoạt 

động công nghiệp và giao thông. 

Hình 15.21. Mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng vào năm 2050 theo các kịch 

bản BAU, APS and LCET-CN (Đơn vị: KTOE) 

LCET-CN = Chuyển đổi năng lượng carbon thấp – Carbon trung tính, APS = Kịch bản 

chính sách thay thế, BAU = Kịch bản trong điều kiện phát triển thông thường. 

Nguồn: Tác giả. 

Cơ cấu phát điện của kịch bản LCET vào năm 2050 khá khác biệt so với 

kịch bản BAU và APS. Kịch bản BAU vẫn phụ thuộc vào sản xuất điện hóa thạch 

(than và khí đốt), còn kịch bản APS đã chuyển sang sử dụng nhiều năng lượng tái 
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tạo hơn, như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Đến năm 2050, tổng tỷ trọng 

điện mặt trời và điện gió trong kịch bản LCET-CN đạt khoảng 50%. Đáng chú ý, 

tỷ trọng này nằm trong phạm vi mục tiêu đến năm 2045 trong tổng tỷ lệ sản xuất 

điện gió và điện mặt trời đã được xác định trong dự thảo Quy hoạch phát triển 

Điện lực Quốc gia VIII, tức là trong khoảng từ 42,3% đến 55,3%. Ngoài ra, kịch 

bản LCET-CN còn áp dụng CCS cho sản xuất than và điện. Do đó, tỷ lệ sản xuất 

nhiệt điện vào năm 2050 giảm từ 90% theo kịch bản BAU xuống dưới 40% trong 

kịch bản APS. Tỷ trọng trong kịch bản LCET-CN tương đương với kịch bản APS 

nhưng tất cả các nhà máy nhiệt điện đều được trang bị giải pháp CCS nên lượng 

khí thải CO2 sẽ giảm tới 10% so với kịch bản APS (Hình 15.22). 

Hình 15.22. Cơ cấu phát điện vào năm 2050 theo kịch bản BAU, APS và 

LCET-CN (Đơn vị: GWh) 

LCET-CN = Chuyển đổi năng lượng carbon thấp – Carbon trung tính, APS = Kịch bản 

chính sách thay thế, CCS = Thu hồi và lưu trữ carbon, BAU = Kịch bản trong điều kiện phát 

triển thông thường. 

Nguồn: Tác giả. 

Do đó, lượng phát thải CO2 theo kịch bản LCET-CN vào năm 2050 giảm 

đáng kể so với kịch bản BAU và APS, theo đó, kịch bản LCET-CN có thể đạt 

được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050 nếu có thể cân nhắc việc bù đắp 

carbon rừng. Theo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 

2022, để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngành năng lượng 

không được phép vượt quá 101 Mt-CO2e (hoặc 27,5 Mt-C). Phần còn lại trong số 

84,2 Mt-CO2e là để bù đắp CO2 cho các hoạt động khác trong nông nghiệp (56,4 

Mt-CO2e), chất thải (7,8 Mt-CO2e) và các ngành công nghiệp sản xuất (20 Mt- 

CO2e). Lượng phát thải CO2 theo kịch bản LCET-CN vào năm 2050 được dự báo 
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ở mức 27 Mt-C, thấp hơn mức bù đắp carbon, nhờ đó, ngành năng lượng của Việt 

Nam có thể đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 (Hình 15.23). 

Hình 15.23. Phát thải CO2 vào năm 2050 theo kịch bản BAU, APS và 

LCET-CN (Đơn vị: Mt-C) 

LCET-CN = Chuyển đổi năng lượng carbon thấp – Carbon trung tính, APS = Kịch bản 

chính sách thay thế, BAU = Kịch bản trong điều kiện phát triển thông thường. 

Nguồn: Tác giả. 

 
6 Kết luận và khuyến nghị chính sách 

Tăng cường hiệu quả năng lượng và điện khí hóa trong lĩnh vực tiêu thụ 

cuối cùng có thể trở thành chiến lược cốt lõi nhằm giảm lượng cacbon trong hệ 

thống năng lượng của Việt Nam khi kết hợp với các nguồn năng lượng đã khử 

cacbon. Với tiềm năng năng lượng tái tạo ở Việt Nam, việc phát triển năng lượng 

mặt trời và năng lượng gió đóng vai trò quan trọng trong quá trình khử cacbon 

của vùng. Tuy nhiên, ngoài năng lượng tái tạo, các công nghệ không có carbon 

khác như thủy điện, địa nhiệt và sinh khối cũng góp phần trung hòa carbon. Do 

đó, các nguồn năng lượng có thể khử cacbon nhờ kết hợp hiệu quả nhiều công 

nghệ. Trong khi nhu cầu năng lượng ở Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng, tiến bộ 

về hiệu quả sử dụng năng lượng và điện khí hóa trong lĩnh vực tiêu thụ cuối cùng 

là rất quan trọng để khử cacbon sâu hơn. Ngoài ra, hydro và CCS không tạo ra 

CO2 cũng yếu tố cần thiết để đạt được trung hòa carbon. Dù đầu tư cho công nghệ 

ở giai đoạn này rất tốn kém, chúng sẽ được sử dụng rộng rãi trong dài hạn, thông 

qua việc giảm chi phí nhờ đổi mới công nghệ; nói cách khác, tìm kiếm con đường 

chuyển đổi năng lượng carbon thấp thích hợp. 
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Việc mở rộng công suất của pin lưu trữ và phát triển kết nối lưới điện trong 

khu vực của Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công đóng 

vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy năng lượng tái tạo và giảm chi phí do tránh 

được chi phí sản xuất. Nghiên cứu, phát triển và hợp tác quốc tế là những yếu tố 

then chốt giúp đẩy nhanh tốc độ trung hòa carbon ở Việt Nam. Việt Nam cần phải 

xem xét cách thức các công nghệ “cacbon thấp” khác nhau, từ đốt than đến sản 

xuất điện bằng khí đốt tự nhiên, tua bin hiệu quả hơn và đốt đồng thời với hydro 

hoặc amoniac, có thể đóng góp vào lộ trình khử cacbon từng bước trong ngành 

điện. Việt Nam hiện có nhiều nhà máy điện sử dụng than và khí đốt đang hoạt 

động, trong đó bao gồm cả nhà máy cũ và tương đối mới. Trong trung hạn, các 

công nghệ carbon thấp với giá cả hợp lý có thể sẽ được áp dụng. Việc sử dụng các 

công nghệ carbon thấp, tận dụng hiệu quả các cơ sở hiện có góp phần thúc đẩy 

các nỗ lực khử cacbon trong khi vẫn duy trì gánh nặng kinh tế ở mức độ vừa phải 

cho người dùng cuối. Giai đoạn cuối cùng để đạt được mục tiêu trung hòa carbon 

đòi hỏi các công nghệ khử cacbon có chi phí cao hơn như hydro/amoniac, CCUS 

và Thu thu giữ carbon trực tiếp từ không khí với bộ lưu trữ carbon. Tuy nhiên, 

việc sử dụng hiệu quả các công nghệ carbon thấp trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ 

giúp giảm lượng khí thải CO2 một cách ổn định. 

Vì vậy, nghiên cứu này khuyến nghị: 

o Việt Nam cần thúc đẩy giải pháp EEC trong giai đoạn tới nhằm giảm tiêu 

thụ năng lượng, đặc biệt là tiêu thụ xăng dầu và điện. Chính phủ Việt Nam 

cần hỗ trợ các kế hoạch hành động EEC, có thể thông qua việc thiết lập các 

chính sách phù hợp như yêu cầu bắt buộc và cơ chế khuyến khích. Hơn nữa, 

Việt Nam nên xây dựng các mục tiêu EEC chi tiết cho lĩnh vực thương mại, 

khu vực dân cư, ngành công nghiệp và giao thông, áp dụng các Chỉ số Hiệu 

suất Năng lượng. Ngoài ra, các kế hoạch nên bao gồm các hệ thống tiêu 

chuẩn và ghi nhãn như chỉ số công trình xanh và Tiêu chuẩn Hiệu suất năng 

lượng tối thiểu. 

o Các nhà máy nhiệt điện than là một trong những nguồn điện chính đáp ứng 

nhu cầu điện ngày càng tăng ở Việt Nam. Vì vậy, việc chuyển đổi sang sử 

dụng khí đốt tự nhiên từ than để sản xuất điện sẽ giúp giảm lượng phát thải. 

Trong trường hợp này, việc xây dựng thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng 

(LNG) minh bạch ở châu Á chắc chắn sẽ góp phần tăng cường tiêu thụ LNG 

cho ASEAN cũng như đảm bảo an ninh nguồn cung LNG của Việt Nam. 

o Việt Nam xuất khẩu ròng dầu thô nhưng lại nhập khẩu các sản phẩm dầu 

mỏ cho nhu cầu trong nước do công suất lọc dầu còn hạn chế. Việt Nam sẽ 

mở rộng công suất lọc dầu nhưng vẫn phải nhập khẩu sản phẩm xăng dầu 

cho đến năm 2040. Sản phẩm dầu mỏ chủ yếu sử dụng cho vận tải đường 
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bộ; do đó, việc chuyển đổi nhiên liệu từ nhiên liệu dầu sang điện và hydro 

là một chính sách quan trọng ở Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng 

lượng nhập khẩu. 

o Hệ thống cung cấp điện an toàn và ổn định là rất quan trọng đối với Việt 

Nam trong bối cảnh các nguồn năng lượng tái tạo đã, đang, và sẽ phát triển 

trong những năm tới. Vì vậy, cần phát triển nguồn phát điện có cơ cấu hợp 

lý như huy động tối đa các nguồn thủy điện, bơm thủy điện và các hệ thống 

dự phòng như lưu trữ pin hoặc sản xuất năng lượng hydro. Điều quan trọng 

là phải ưu tiên phát triển điện gió, điện mặt trời, trên cơ sở đảm bảo an toàn 

hệ thống với giá hợp lý và khả năng phát triển điện khí tự nhiên trở thành 

nguồn cung cấp điện quan trọng. 

o Việt Nam là nước xuất khẩu than lớn ở khu vực ASEAN và Đông Á. Tuy 

nhiên, cùng với nỗ lực thúc đẩy trung hòa carbon trên toàn cầu, Việt Nam 

không thể xuất khẩu than sang các nước khác trong tương lai. Nếu vậy, Việt 

Nam có thể sản xuất hydro áp dụng công nghệ khí hóa than bằng CCS và 

xuất khẩu dựa trên mạng lưới chuỗi giá trị hydro. Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp 

tục xuất khẩu hydro thay vì xuất khẩu than. 

o Về công nghệ CCUS, việc xây dựng các chính sách và quy định về Tăng 

cường Thu hồi Dầu khí cần được đẩy nhanh. Việt Nam có tiềm năng lưu 

trữ CO2 trong các tầng ngậm nước và cần được liên kết với trung tâm lưu 

trữ CO2 rộng lớn hơn của ASEAN. Vì vậy, việc thúc đẩy lưu trữ CO2 ở 

Việt Nam là rất quan trọng khi mà CCUS đang phổ biến nhanh hơn ở khu 

vực. 
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Chương 16 

Tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai 

và tăng trưởng bền vững 

 

Venkatachalam Anbumozhi và Lại Văn Mạnh 

 
 

Sau hơn hai thập kỷ tăng trưởng kinh tế ổn định, Việt Nam đã đặt ra mục 

tiêu đầy tham vọng là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 (Hình 

16.1). Theo đó, Việt Nam phải đạt được tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh 

gấp 3 lần so với mức đã từng đạt được trong giai đoạn 1990–2000, để đạt thu nhập 

bình quân đầu người là 12.695 đô la Mỹ so với mức hiện tại là 2.785 đô la Mỹ 

(IMF, 2022). Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021–2030 nhấn mạnh 

nhu cầu tích lũy các nguồn vốn vật chất và nhân lực có năng suất cao hơn – đồng 

thời sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn – để hiện thực hóa năng suất cao và các 

lợi ích về phát triển xã hội. 

Hình 16.1. Lộ trình trở thành quốc gia có thu nhập cao của Việt Nam vào 

năm 2045 
 

 

HIC = ngưỡng thu nhập cao, GDP = Tổng sản phẩm trong nước. 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2022a). 

Trước đây, Việt Nam chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên để phát triển 

công nghiệp, và sử dụng nhiều tài nguyên nông nghiệp, rừng và khoáng sản cho 

mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu. Giá trị vốn tự nhiên của Việt Nam 
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ước tính chiếm khoảng 35% tài sản của đất nước trong giai đoạn 1990–2018, so 

với 10% ở Đông Á và 17% ở các nước đang phát triển khác ở Đông Nam Á (Thanh 

và cộng sự, 2017). Suy thoái hoặc cạn kiệt của vốn tự nhiên hiện có trở nên trầm 

trọng hơn do biến đổi khí hậu (BĐKH). Chương này phân tích các rủi ro khí hậu, 

so sánh khả năng thích ứng của Việt Nam với Nhật Bản và đề xuất các lĩnh vực 

hợp tác quốc tế để đảm bảo tăng trưởng kinh tế thích ứng với BĐKH. 

 
1 Tác động của BĐKH đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội ở 

Việt Nam 

1.1 Thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa và mô hình thời tiết 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT, 2021), diễn biến của 

BĐKH ở Việt Nam giai đoạn 1958–2018 có thể tóm lược như sau: 

Nhiệt độ có xu hướng tăng trên toàn quốc từ năm 1958 đến năm 2018. Nhiệt 

độ hàng năm trung bình tăng khoảng 0,89°C từ năm 1958 đến năm 1986; từ năm 

1986 đến năm 2001, nhiệt độ tăng 0,74°C và từ năm 2001 đến năm 2018, nhiệt 

độ tăng 0,32°C (Bảng 16.1). Với tốc độ tăng nhiệt độ trung bình tương tự, đến 

năm 2080–90, nhiệt độ có thể cao hơn trung bình 1°–3,4°C, so với đường cơ sở 

năm 1986–2005 của Việt Nam. Nhiệt độ tăng có khả năng gây ra những tác động 

lớn hơn đối với lượng mưa, sức khỏe con người, sinh kế và hệ sinh thái tự nhiên. 

Bảng 16.1. Thay đổi nhiệt độ trung bình từ năm 1958 đến năm 2018 của các 

vùng khí hậu (°C) 
 

Vùng khí hậu Mùa đông Mùa xuân Mùa hè Mùa thu 

Tây Bắc 1,1 0,8 0,9 1,3 

Đông Bắc 1,0 0,8 0,8 1,1 

Đồng bằng Bắc Bộ 0,9 0,9 0,7 1,2 

Bắc Trung Bộ 0,8 0,9 0,8 1,3 

Nam Trung Bộ 0,6 0,4 0,6 0,9 

Cao nguyên 1,3 0,7 1,0 1,4 

Khu vực phía Nam 1,1 0,8 0,9 1,1 

Nguồn: Bộ TNMT (2021). 

Lượng mưa hàng năm trên toàn quốc tăng 2,1% trong giai đoạn 1958–2018, 

chủ yếu ở khu vực phía Nam (Bảng 16.2). Kết quả đánh giá theo một số mô hình 

cho thấy mức độ bất định về hai vấn đề quan trọng đối với Việt Nam: Cấu trúc 

lượng mưa trong tương lai và cường độ của các hiện tượng cực đoan như lũ lụt và 

hạn hán. 
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Bảng 16.2. Thay đổi về lượng mưa trung bình trong giai đoạn 1958–2018 

của các vùng khí hậu (mm) 
 

Vùng khí hậu Mùa đông Mùa xuân Mùa hè Mùa thu 

Tây Bắc 41,4 9,9 -4,3 -17,3 

Đông Bắc 34,3 -0,7 1,4 -16,0 

Đồng bằng Bắc Bộ 13,8 2,7 -0,9 -27,1 

Bắc Trung Bộ 16,8 13,0 8,6 -12,1 

Nam Trung Bộ 82,2 23,0 8,9 11,3 

Cao nguyên 40,3 14,6 0,5 7,4 

Khu vực phía Nam 97,4 7,5 2,5 3,8 

Nguồn: Bộ TNMT (2021). 

Các khu vực đồng bằng sông và ven biển ở vùng trũng của Việt Nam dễ bị 

tổn thương do tác động của nước biển dâng. Theo quan trắc, mực nước có xu thế 

tăng với tốc độ mạnh nhất khoảng trên 6 mm/năm tại các trạm thủy văn Cửa Ông, 

Bạch Long Vỹ, Côn Đảo (Hộp 16.1). 

Hộp 16.1. Tóm tắt sự thay đổi mực nước biển ở Việt Nam 

(1) Theo số liệu quan trắc mực nước biển tại trạm 

Mực nước biển tại các trạm đều có xu thế tăng. 

Trạm Cửa Ông có mức tăng lớn nhất (6,5 mm/năm). 

Trạm Hòn Ngư và Cô Tô có xu thế giảm dần (5,7 mm và 0,6 mm/năm). 

Trạm Cồn Cỏ và Quy Nhơn không có xu thế thay đổi không rõ rệt. 

Mực nước biển trung bình tại các trạm tăng lên khoảng 2,7 mm/năm. 

Từ năm 1993 đến 2018, mực nước biển dâng trung bình tại tất cả các trạm đều 

tăng lên 3mm/năm. 

(2) Theo số liệu đo đạc từ vệ tinh 

Mực nước trung bình toàn biển Đông tăng 4,1 mm/năm. 

Khu vực tăng lớn nhất là giữa Biển Đông với giá trị 6mm hoặc 7,2 mm/năm. 

Mực nước trung bình vùng ven biển Việt Nam tăng 3,6 mm/năm. 

Mực nước ven biển từ ĐBSCL có mức tăng thấp nhất là 2,2–2,5 mm/năm. 

Nguồn: Bộ TNMT (2021). 
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Bảng 16.3. Các loại và hình thức tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan 

đối với kinh tế Việt Nam 
 

Các yếu tố 

tác động 

Loại tác động 

Nhiệt độ 

tăng 

Ảnh hưởng đến các hệ sinh thái tự nhiên, làm dịch chuyển ranh giới nhiệt của 

các hệ sinh thái, làm thay đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi ở một số vùng. 

Một số loài có thể bị mất dẫn đến giảm đa dạng sinh học. Đối với sản xuất 

nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ có thể thay đổi ở một số vùng, 

do đó phải thay đổi kỹ thuật canh tác. Sâu bệnh có khả năng phát triển, dẫn 

đến giảm năng suất và sản lượng, và làm tăng rủi ro đối với sản xuất nông 

nghiệp và an ninh lương thực. 

Tác động đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, làm gia tăng 

bệnh tật. Sự gia tăng nhiệt độ cũng sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác như 

năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, xây dựng, du lịch, thương mại, 

v.v…(chẳng hạn như gia tăng chi phí làm mát, thông tin và truyền thông) 

Thay đổi 

lượng mưa 

Lượng mưa tăng hoặc cường độ mưa tăng đều ảnh hưởng đến năng suất của 

khu vực sản xuất theo thời gian. Đặc biệt, lượng mưa diễn biến bất thường dẫn 

đến các hệ lụy thiên tai khó lường, nhiều vùng núi chịu ảnh hưởng nặng nề 

của thiên tai như lũ quét, sạt lở đất (Bộ TNMT, 2021) 

Mực nước 

biển tăng 

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài hơn 3.260 km và hơn 3.000 hòn 

đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có 

28 tỉnh, thành phố ven biển với dân số chiếm hơn 50% dân số cả nước; phần 

lớn lao động ở đây làm việc trong các ngành kinh tế biển. 28 tỉnh, thành ven 

biển đóng góp trên 60% vào GDP cả nước (Hills và cộng sự, 2022) . 

Bờ biển dài và các khu vực trũng thấp đông dân cư cũng khiến Việt Nam trở 

thành một trong các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do mực nước 

biển dâng cao (IMF, 2022). Nước biển dâng gây khó khăn cho tiêu thoát nước, 

làm gia tăng xói lở bờ biển, xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp, nguồn nước sinh hoạt, gây rủi ro lớn cho vùng ven biển. Các công 

trình ven biển như đê biển, đường giao thông, bến cảng, nhà máy, khu đô thị, 

khu dân cư ven biển. 

Mực nước biển và nhiệt độ tăng ảnh hưởng đến các hệ sinh thái biển và ven 

biển, gây rủi ro cho các rạn san hô và rừng ngập mặn, đồng thời có tác động 

tiêu cực đến đa dạng sinh học, cộng đồng địa phương và các hoạt động kinh 

tế như đánh bắt cá, du lịch biển và nuôi trồng thủy sản. 

Hiện tượng 

thời tiết cực 

đoan 

Thời tiết khắc nghiệt là mối đe dọa trước mắt và lâu dài đối với tất cả các 

ngành, khu vực và người dân. Bão, lũ, hạn hán, mưa lớn, nắng nóng, cuồng 

phong xảy ra hàng năm ở nhiều vùng trong cả nước, gây thiệt hại cho sản xuất 

và đời sống. 

Các khu vực dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hiện tượng thời tiết 

cực đoan là vùng duyên hải miền Trung, miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, 

Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (Bộ TNMT, 2021). 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 
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Số lượng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới có xu thế biến động ít hơn nhưng 

tập trung nhiều hơn vào cuối mùa mưa, cũng là thời điểm các xoáy thuận chủ yếu 

hoạt động ở Nam Bộ. Các cơn bão mạnh đến rất mạnh có xu thế tăng theo thời 

gian. Trung bình hàng năm có 12-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên 

Biển Đông. Hoạt động của áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam trong thời 

gian qua có nhiều diễn biến trái chiều, thất thường. Số ngày nắng nóng trên 35°C 

tăng ở hầu hết các nơi trên cả nước, trong đó tăng nhiều nhất ở Bắc Trung Bộ, 

Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hạn hán có thể trở nên khắc nghiệt hơn ở một số vùng 

do nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm trong mùa khô như Nam Trung Bộ vào mùa 

xuân hè, Nam Bộ vào mùa xuân và Bắc Bộ vào mùa đông. Số ngày rét đậm, rét 

hại cũng có xu thế giảm dần; tuy nhiên, số đợt rét có sự biến động mạnh qua các 

năm. Bảng 16.3 tóm tắt tác động và các dạng của các hiện tượng thời tiết cực 

đoan, tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong tương lai. 

1.2 Tác động của thiên tai do BĐKH đến phát triển kinh tế - xã hội 

Theo Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện 

tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH (IMHEN & UNDP, 2015), 

việc gia tăng rủi ro từ thay đổi và hiểm họa thời tiết đối với con người và tài sản 

đã có tác động lớn đến tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội và các vùng. 

Theo IMF (2022), hậu quả của các hiểm họa khí hậu ước tính đã vượt –5 tỷ đô la 

Mỹ trong trường hợp gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng cực đoan. 

Hình 16.2, Hình 16.3, Hình 16.4, Hình 16.5 mô tả ước tính thiệt hại do thiên tai gây 

ra ở cả nước về người, tài sản nhà ở, diện tích canh tác và giá trị kinh tế của thiệt hại 

(Tổng cục Thống kê (TCTK), 2022). 

Hình 16.2. Số người chết và bị thương do thiên tai ở Việt Nam giai đoạn 

2011–2021 

Nguồn: TCTK (2022). 
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Các thảm họa thiên nhiên do BĐKH gây ra đã ảnh hưởng đến các yếu tố cơ 

bản của cuộc sống con người ở tất cả các tỉnh. Khả năng tiếp cận và cung cấp 

nước, lương thực, năng lượng và y tế đang trở thành những thách thức lớn đối với 

tăng trưởng kinh tế bền vững. Điều này cũng có tác động sâu sắc đến việc hiện 

thực hóa các SDG của Liên hợp quốc vào năm 2030. 

Hình 16.3. Số lượng nhà cửa bị hư hại hoặc ảnh hưởng do thiên tai ở Việt 

Nam, 2011–2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn: TCTK (2022). 

Hình 16.4. Thiệt hại về diện tích lúa và hoa màu do thiên tai gây ra ở 

Việt Nam, 2011–2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: TCTK (2022). 
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Hình 16.5. Tổng thiệt hại kinh tế hàng năm do thiên tai ở Việt Nam, 2011–

2021 

(Tỷ đồng) 
 

Nguồn: TCTK (2022). 

1.3 Quản lý rủi ro khí hậu và tăng trưởng kinh tế bền vững 

Theo Chỉ số dễ bị tổn thương do BĐKH (Bộ TNMT, 2021), Việt Nam là 

một trong 30 quốc gia được xếp vào nhóm “cực kỳ rủi ro”. Trích từ báo cáo của 

Cơ quan giám sát của Đức (Eckstein và cộng sự, 2021) về Chỉ số Rủi ro Khí hậu 

(CRI), Việt Nam xếp thứ 13 trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do tác 

động của thiên tai từ năm 2000–19 và đứng thứ 4 trong số các quốc gia thành viên 

ASEAN bị ảnh hưởng bởi thiên tai do khí hậu (Bảng 16.4). 

Nếu không có các biện pháp thích ứng hiệu quả, từ 6 đến 12 triệu người ở 

Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ven biển vào các năm 2070–2100. Tác 

động có thể trầm trọng hơn do các rủi ro lớn mà lũ lụt gây ra vào giai đoạn 2035– 

45. Hàng triệu mẫu đất trồng trọt bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng hàng năm; 

cùng với hạn hán, hầu hết các tỉnh, thành phố sẽ phải đối mặt với những thách 

thức nghiêm trọng về an ninh lương thực, với các rủi ro cực đoan dự báo ở Đồng 

bằng sông Cửu Long (Hình 16.6). 

BĐKH ngày càng tác động đến kinh tế Việt Nam. Các hệ lụy cho đến nay 

đã bắt đầu làm suy giảm tăng trưởng kinh tế. Các ước tính gần đây cho thấy Việt 

Nam thiệt hại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, tương đương 3,2% GDP do BĐKH 

(Ngân hàng Thế giới, 2022a). Mức độ thiệt hại dự kiến sẽ tăng nhanh, do đó Việt 

Nam đối mặt với yêu cầu với thích ứng nhanh hơn với BĐKH. 



422  

Bảng 16.4. Chỉ số Rủi ro Khí hậu giai đoạn 2000–19 trong khu vực ASEAN 
 

Xếp 

hạng 

CRI 

toàn 

cầu 

Xếp 

hạng 

CRI 

trong 
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Quốc gia 

trong khối 
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Điểm 
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Tử vong 

trung 

bình giai 

đoạn 

2000–19 

(Xếp 

hạng) 

Tử vong trung 

bình trên 

100.000 dân, 

giai đoạn 

2000–19 (Xếp 

hạng) 

Thiệt hại 

trung 

bình tính 

bằng 

triệu đô 

la Mỹ 

(PPP) 

giai đoạn 

2000– 

2019 

Tổn thất 

trung 

bình 

trên một 

đơn vị 

GDP 

theo % 

giai đoạn 

2000 – 

2019 

176 9 Bru-nây 167,50 167 151 178 178 

14 5 Cam-pu-chia 36,17 38 35 53 28 

72 7 In-đô-nê-xi-a 143,17 93 155 120 168 

52 6 Lào 60,50 82 66 73 38 

116 8 Ma-lai-xi-a 105,67 64 108 66 144 

2 1 Mi-an-ma 10,00 1 1 19 19 

4 2 Phi-lip-pin 18,17 7 16 8 31 

179 10 Xinh-ga-po 172,00 172 172 162 177 

9 3 Thái Lan 29,83 22 60 3 17 

13 4 Việt Nam 35,67 15 47 11 47 

ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, CRI = chỉ số rủi ro khí hậu, GDP = tổng 

sản phẩm trong nước, PPP = sức mua tương đương 

Nguồn: Eckstein và cộng sự (2021). 

 
Hình 16.6. BĐKH và rủi ro an ninh lương thực ở Việt Nam giai đoạn 2020–

2050 
 

 
 

Nguồn: Anbumozhi và cộng sự (2019). 
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Việt Nam dễ bị tổn thương trước BĐKH, do khí nhà kính (GHG) phát thải 

toàn cầu đã tích tụ trong bầu khí quyển và do các nền kinh tế phát triển và mới 

nổi đã phản ứng chậm trong việc cắt giảm phát thải carbon. Tuy nhiên, Việt Nam 

còn phải đối mặt với hệ lụy từ các hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên thiếu 

điều phối và thiếu bền vững trong quá khứ. Một trường hợp điển hình là Đồng 

bằng sông Cửu Long, nơi việc khai thác cát liên tục làm gia tăng tác động của 

mực nước biển dâng đối với tình trạng xói lở bờ biển và bờ sông (Anbumozhi và 

cộng sự, 2019). 

Theo báo cáo về Chỉ số quản lý rủi ro của Ủy ban châu Âu năm 2017 (Bảng 

16.5), Việt Nam xếp thứ 98 trên toàn cầu về chỉ số biến đổi khí hậu INFORM. So 

với Nhật Bản (xếp thứ 153), chỉ số của Việt Nam còn thấp nhưng trong ASEAN, 

Việt Nam đứng thứ 3 sau Xinh-ga-po (191) và Ma-lai-xi-a (100) về chỉ số 

INFORM. Điều này chứng tỏ nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống thiên tai 

và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Bảng 16.5. Chỉ số Quản lý rủi ro ở Việt Nam, các nước ASEAN khác và 

Nhật Bản 
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Bru-nei 2,3 0,1 1,3 1,0 0,6 0,8 4,7 4,2 4,5 1,7 164 4,1 

Cam-pu-chia 5,4 4,2 4,8 4,1 1,7 3,0 7,0 6,0 6,5 4,5 59 2,2 

In-đô-nê-xi-a 7,8 6,6 7,2 2,3 2,3 2,3 4,5 5,1 4,8 4,3 66 1,3 

Lào 4,7 2,9 3,9 4,2 2,0 3,2 6,4 6,0 6,2 4,3 66 1,7 

Ma-lai-xi-a 4,8 3,6 4,2 2,3 3,7 3,0 3,3 2,9 3,1 3,4 100 3,1 

Mi-an-ma 8,0 7,0 7,5 5,0 6,9 6,0 7,4 5,7 6,6 6,7 12 3,4 

Phi-lip-pin 8,4 9,0 8,7 2,6 4,1 3,4 4,6 3,6 4,1 4,9 50 1,6 

Xinh-ga-po 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3 0,5 1,2 0,9 1,1 0,4 191 3,3 

Thái Lan 6,4 4,3 5,4 2,1 3,8 3,0 5,0 2,9 4,0 4,0 80 2,2 

Việt Nam 7,2 2,8 5,4 2,6 0,9 4,1 3,5 5,2 3,4 4,3 98 1,8 

Nhật Bản 8,3 0,6 5,7 0,9 0,8 0,9 2,0 1,0 1,5 2,0 153 3,3 

Nguồn: Ủy ban Châu Âu (2017). 

BĐKH ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành chiến lược như nông nghiệp, 

nước, giao thông và thủy sản. Bên cạnh đó, BĐKH còn ảnh hưởng đến chuỗi cung 
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THỦ TƯ NG 

CH NH PHỦ 

Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành 

phố 

Sở TNMT các 

tỉnh 

Văn phòng 

biến đổi khí 

hậu thuộc Sở 

Phòng tài 

nguyên và 

môi trường 

Công chức cấp 

xã 

Văn phòng Chương trình, 

Dự án cấp tỉnh, thành 

phố 

Chương trình BĐKH của 

các Bộ 

Văn phòng Thường trực 

Ủy ban Quốc gia 
về Biến đổi khí hậu 

 

Vụ, Cục môi trường của 

các Bộ, ngành 

 
Bộ TNMT 

 
Các Bộ, ngành 

ứng và mạng sản xuất toàn cầu, làm suy giảm tốc độ tăng năng suất lao động, tăng 

chi phí bảo hiểm và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh liên tục cũng như các 

khoản chi phí y tế. Thích ứng với BĐKH giúp giảm thiểu rủi ro do BĐKH gây ra 

và hưởng lợi từ mọi cơ hội liên quan nếu có thể. Đây là một trong hai chính sách 

ứng phó chính đối với BĐKH ở Việt Nam. Chính sách còn lại là giảm thiểu, nghĩa 

là giảm phát thải khí nhà kính để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ. Mặc dù Việt 

Nam đã ghi nhận các rủi ro khí hậu trong các văn bản chính sách, báo cáo nghiên 

cứu và số liệu thống kê kinh tế gần đây, song ngân sách công và tư thường không 

tính đến thiệt hại về tài sản tự nhiên và vật chất. 

 
2 Các chiến lược, chính sách và khung pháp lý hiện hành về giải quyết rủi 

ro khí hậu 

2.1 Cơ cấu tổ chức 

Hình 16.7. Hệ thống tổ chức ứng phó với BĐKH ở Việt Nam138 
 

BĐKH=biến đổi khí hậu; TNMT: Tài nguyên và Môi trường. 

Nguồn: Tác giả. 

 

138 Ghi chú: DONRE: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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Hệ thống tổ chức ứng phó với BĐKH của Việt Nam được thể hiện trong 

Hình 16.7. Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu có chức năng tư vấn, giúp Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo, điều hành, điều 

phối, đôn đốc việc giải quyết nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực, chương trình, chiến lược 

quốc gia về BĐKH quan trọng, có liên quan; chỉ đạo, điều phối việc thực hiện các 

chiến lược, chương trình quốc gia về BĐKH; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

chương trình hợp tác quốc tế. Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban; Phó 

Chủ tịch thường trực là Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ 

TNMT. Các thành viên là Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan. 

Ngoài ra, Việt Nam có Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai được 

thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo quốc gia là tổ chức 

phối hợp liên ngành, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống thiên 

tai trong phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo quốc gia do Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng 

đứng đầu; các thành viên gồm các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc đại 

diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan liên quan làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và có 

cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc. 

2.2 Cách tiếp cận chiến lược để ứng phó với rủi ro khí hậu 

Việt Nam đã thể hiện cam kết hành động mạnh mẽ ứng phó với BĐKH tại 

COP26: Thủ tướng Chính phủ tuyên bố sẽ đạt mức phát thải khí nhà kính ròng 

bằng không vào năm 2050, cho rằng “ứng phó với biến đổi khí hậu và phục hồi 

thiên nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển và kêu 

gọi sự công bằng và công lý trong ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu” (Tin 

tức Chính phủ, 2021). Cũng tại COP26, Việt Nam đã cùng với hơn 100 quốc gia 

cam kết ngăn chặn nạn phá rừng vào năm 2030 và cắt giảm 30% lượng khí thải 

mê-tan so với mức của năm 2020 trong cùng thời kỳ. Việt Nam tiếp tục cam kết 

chấm dứt mọi hoạt động đầu tư vào sản xuất điện than mới, tăng quy mô triển 

khai năng lượng tái tạo và loại bỏ dần điện than vào những năm 2040. Những cam 

kết này vượt xa các cam kết có trong bản cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết 

định (NDC) được đệ trình vào năm 2020 theo Công ước khung của Liên hợp quốc 

về biến đổi khí hậu. Khung tổng thể về chính sách và hành động ứng phó với 

BĐKH của Việt Nam, cả thích ứng và giảm nhẹ, được thể hiện tại Hình 16.8. 
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Biến đổi khí hậu 

Thích ứng Giảm nhẹ 

Hệ thống tự nhiên, 
kinh tế và xã hội 

Giảm thiệt hại do thiên 
tai, khí hậu cực đoan 

Ngành năng 
lượng 

Ngành nông nghiệp Sử dụng đất và rừng Quản lý chất thải 

quá trình công 
n g ghiệp và sử dụn 

sản phẩm công 
nghiệp 

- Hệ thống tự nhiên 
(giảm bớt, phục hồi) 

- Nông nghiệp & an 
ninh lương thực 

- Rừng & hệ sinh 
thái 

- Cơ sở hạ tầng thích 
ứng 

- Chăm sóc sức 
khỏe 

- An sinh xã hội và 
bình đẳng giới 

- Dự báo, cảnh báo 
sớm 

- Phòng chống thiên 
tai 

- An toàn tính mạng 
và tài sản của người 
dân 

Cung cấp năng 
lượng (năng lượng tái 
tạo như năng lượng 
mặt trời, gió, chất thải, 
công nghệ đột phá…) 

Tiêu thụ năng lượng 
(Sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả) 

Năng lượng sạch 
trong các ngành 
trọng điểm công 
nghiệp, nông 
nghiệp, giao thông, 
dịch    vụ    và    dân 
dụng) 

Giảm GHG (trồng 
trọt, chăn nuôi, thay 
đổi sử dụng đất, chuỗi   
giá   trị   nông nghiệp, 
chế biến và bảo quản 
sau thu hoạch) 

nông nghiệp hữu cơ 

Tưới nước tiết kiệm, 
tưới cây thông minh 

... 

Bảo vệ diện tích rừng 
tự nhiên; năng suất, 
chất lượng rừng trồng 
Quản lý rừng bền 
vững và chứng chỉ 
rừng 

- Giảm phát sinh 
chất thải từ sản xuất đến 
tiêu dùng, mở rộng 
trách nhiệm của nhà 
sản xuất; tăng cường 
tái sử dụng, tái chế 
chất thải. 

- Kinh tế tuần hoàn 

- Định giá carbon 

Công nghệ sản xuất vật 
liệu xây dựng; phát 
triển và sử dụng vật 
liệu xây dựng xanh, tiết 
kiệm năng lượng trong 
lĩnh  vực  dân  dụng 
và thương mại. 

Hình 16.8. Khung chính sách và hành động ứng phó với BĐKH của 

Việt Nam 
 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp theo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và các chính 

sách liên quan ở Việt Nam (2023). 

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021–2030, Chính 

phủ đã bắt đầu đổi mới việc tổ chức thực hiện và xây dựng khung pháp lý tương 

ứng. Chiến lược Tăng trưởng xanh mới của Việt Nam do Bộ KH&ĐT xây dựng 

đã được thông qua vào tháng 10 năm 2021, còn chương trình hỗ trợ thực hiện 

NDC cập nhật do Bộ TNMT chủ trì. Ngoài ra, Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi 

được thông qua vào năm 2020, thể hiện bước đổi mới quan trọng nhất của pháp 

luật về môi trường của Việt Nam kể từ năm 1993 và lấy biến đổi khí hậu làm trọng 

tâm chính. Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực VIII củng cố vai trò trung tâm 

của năng lượng tái tạo. 

Thích ứng với BĐKH và phòng chống thiên tai đã được thể hiện rõ nét 

trong định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nghị quyết về Chủ động ứng 

phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (2013); các 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2010–2020 và 10 năm 2021–2030; 

và các nghị quyết khác có liên quan về phát triển các vùng đặc thù, phát triển các 

ngành công nghiệp, v.v.Trên cơ sở các định hướng này, Chính phủ đã ban hành 

Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

 

Các hành động/Giải pháp chính: 

Xây dựng và đạt được các chính sách, khung khổ pháp luật, thể chế; nâng cao giao tiếp, nhận thức 

Phát triển nguồn nhân lực; tăng cường phát triển khoa học và công nghệ; huy động nguồn lực tài 

chính và hợp tác quốc tế. 
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NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

2050 và Chiến lược quốc gia về BĐKH giai đoạn đến năm 2050 với quan điểm, 

mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế cụ thể. 

Theo Hình 16.9, mục tiêu tổng thể của Chiến lược quốc gia về BĐKH là 

tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng của các cộng đồng, các ngành kinh 

tế và hệ sinh thái, đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép BĐKH vào hệ thống chiến 

lược và quy hoạch. 

Hình 16.9. Chiến lược quốc gia về thích ứng với BĐKH giai đoạn đến 

năm 2050 
 

 

 

 
 

MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Giảm tính dễ bị tổn thương, mất mát và thiệt hại 

liên quan đến BĐKH 

 

 

- Chống suy giam, thoái hóa, phục hồi tài nguyên thiên nhiên; nông nghiệp và an ninh lương 
thực; rừng và hệ sinh thái; phát triển cơ sở hạ tầng CCA; chǎm sóc y tế; bao đam an sinh xã 
hội và bình đẳng giới; dự báo, canh báo sớm; cơ sở phòng chống thiên tai; đam bao an toàn 
về người và tài san trước các tác động của BĐKH 

- Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; Truyền thông, nâng cao nhận thức và gắn kết 
cộng đồng; Phát triển nguồn nhân lực; phát triển Khoa học và Công nghệ; Huy động nguồn 
tài chính cho CCR; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

 
 

 

Tăng cường khả năng 

chống chịu và thích ứng 

của các hệ thống tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, 

đảm bảo sinh kế bền 

vững 

Giảm thiểu tổn thất và 

thiệt hại do gia tăng thiên 

tai và các hiện tượng khí 

hậu cực đoan do biến đổi 

khí hậu gây ra 

 
Hoàn thiện thể chế, tăng 

cường tiềm lực và nguồn 

lực để ứng phó hiệu quả 

với biến đổi khí hậu 

 
 

Giảm tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước tác động của BĐKH thông qua 

nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của các hệ thống tự nhiên, kinh 

tế, xã hội, giảm thiệt hại do thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan do 

BĐKH 
 

BĐKH=Biến đổi khí hậu. 

Nguồn: Các tác giả biên tập từ các chính sách của Việt Nam (2022)139, 140. 
 

 
 

139 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (ngày 26 tháng 7 năm 2022). Quyết định số 896/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050. 
140 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (ngày 20 tháng 7 năm 2020). Quyết định số 1055/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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2.3 Khung pháp lý về thích ứng với BĐKH 

Việt Nam chưa có luật về BĐKH. Tuy nhiên, phòng, chống thiên tai và ứng 

phó với BĐKH đã được lồng ghép vào hệ thống pháp luật. Cụ thể: 

Điều 90, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định về thích ứng với BĐKH. 

Thích ứng với BĐKH bao gồm (i) đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, 

tổn thất và thiệt hại đối với các ngành, vùng và cộng đồng dựa trên các kịch bản và 

dự báo phát triển khác nhau; (ii) thực hiện các mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai, 

thích ứng dựa vào cộng đồng và dựa vào hệ sinh thái; (iii) ứng phó với nước biển 

dâng và ngập lụt đô thị; và (iv) xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá. Luật cũng 

quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

việc thực hiện thích ứng với BĐKH. 

Thích ứng với BĐKH cũng được đề cập trong các luật chuyên ngành như 

các nội dung liên quan đến (i) dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát BĐKH (Luật 

Khí tượng thủy văn, 2015); (ii) giảm nhẹ, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai 

(Luật Phòng, chống thiên tai, 2013); (iii) phòng, chống lũ trên các tuyến sông có 

đê (Luật Đê điều, 2006); và (iv) nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các 

ngành kinh tế và hệ thống tự nhiên (Luật Trồng trọt, 2018). 

2.4 Nỗ lực và hạn chế trong thích ứng với BĐKH của Việt Nam 

Hệ thống công nghệ dự báo và mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy 

văn từng bước được củng cố và tự động hóa141. Độ tin cậy của các hệ thống dự 

báo, cảnh báo thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão ngày càng được nâng cao, trong khi 

công nghệ dự báo khí tượng thủy văn đang dần tiếp cận với trình độ của các nước 

tiên tiến trong khu vực. Hệ thống cảnh báo động đất và sóng thần đã bắt đầu hình 

thành. Hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ chuyên ngành của các tổ chức, cá 

nhân được tăng cường với sự xuất hiện của hàng nghìn trạm quan trắc khắp các 

ngành, lĩnh vực. 

Đến nay, các kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012, 

2016 và 2021 đã được cập nhật với mức độ ngày càng chi tiết, góp phần tạo lập 

cơ sở dữ liệu về BĐKH. Nước biển dâng gắn liền với các mô hình số phục vụ quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Kế hoạch hành động đối với lĩnh vực nông nghiệp đã đề ra nội dung chuyển 

đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh thời vụ, kỹ thuật sản xuất. Đến 

nay, một số giống lúa thích ứng với ngập úng, chịu mặn, chịu phèn đã được nghiên 
 

 

 
 

141 Việt Nam có 187 trạm khí tượng bề mặt, 242 trạm thủy văn, 20 trạm thủy văn, 10 trạm radar 

thời tiết, 6 trạm cảm biến không khí vô tuyến, 8 trạm hoa tiêu và 782 trạm đo mưa độc lập. 
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cứu và ứng dụng, các biện pháp canh tác thích ứng với BĐKH cũng được nghiên 

cứu và triển khai. 

Ý thức phòng chống thiên tai của người dân được đẩy mạnh và từng bước 

nâng cao. Công tác thông tin truyền thông đã góp phần đắc lực trong công tác 

cảnh báo thiên tai. 

Các chương trình nghiên cứu về ứng phó với BĐKH đã được triển khai 

trong thời gian qua, đặc biệt là Chương trình quốc gia 'Khoa học và công nghệ 

ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường'. 

Theo Báo cáo quốc gia về các mục tiêu phát triển bền vững do UNDP và 

HSF thực hiện (2020), đến năm 2030, Việt Nam sẽ hoàn thành Mục tiêu phát triển 

bền vững số 13, bao gồm 3 mục tiêu cụ thể: (i) tăng cường khả năng chống chịu 

và thích ứng với các rủi ro liên quan đến BĐKH, ứng phó thiên tai; (ii) lồng ghép 

các yếu tố BĐKH vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát 

triển; (iii) giáo dục, nâng cao nhận thức, năng lực và thể chế trong cảnh báo sớm, 

ứng phó với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 

này, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực huy động các nguồn lực (đặc biệt là nguồn lực 

tài chính), hoàn thiện hệ thống hạ tầng quan trắc, cảnh báo thiên tai, dự báo khí 

tượng thủy văn, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách liên quan, và pháp luật. 

Việt Nam còn có các hạn chế trong ứng phó với rủi ro khí hậu trong tương 

lai, bao gồm: 

i. Hạn chế trong tư duy liên ngành, liên vùng. Khả năng chống chọi, khắc 

phục hậu quả thiên tai còn hạn chế; đầu tư cho phòng, chống thiên tai còn 

yếu, manh mún, nhỏ lẻ, thiếu vốn, công nghệ, kỹ thuật và nhân lực còn thiếu; 

ii. Thông tin, dữ liệu, trình độ của cán bộ, người dân trong việc phân tích, sử 

dụng hiệu quả thông tin, dữ liệu còn chưa cao; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

ứng phó với BĐKH và thiên tai còn nhiều hạn chế, lạc hậu; 

iii. Nguồn lực tài chính cho ứng phó với BĐKH còn thiếu so với yêu cầu; hỗ 

trợ quốc tế có xu hướng giảm; việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp tư 

nhân chưa đạt như kỳ vọng; 

iv. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong ứng phó với BĐKH nhìn chung 

còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, 

giám sát khí hậu và cơ sở dữ liệu về BĐKH còn thiếu và chưa thống nhất; 

v. Thiếu hệ thống giám sát và đánh giá; công tác kiểm tra giám sát việc thực 

hiện chưa được quan tâm đúng mức; nhiều nhiệm vụ, dự án trong quy hoạch 

không được phê duyệt (Bộ TNMT, 2022). 
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2.5 Những thách thức về xây dựng năng lực và nhu cầu tài chính để tăng 

cường thích ứng 

Việt Nam cần quan tâm xử lý ngay năm thách thức lớn để giải quyết vấn đề 

BĐKH. Thứ nhất, các chiến lược về khí hậu của Việt Nam cần được cân đối lại 

nhằm bổ sung các chính sách và đầu tư mạnh mẽ cho thích ứng cũng như giảm 

nhẹ. Các chiến lược hiện tại nhấn mạnh đến giảm thiểu. Tuy nhiên, là một quốc 

gia rất dễ bị tổn thương, Việt Nam cũng cần đầu tư vào khả năng phục hồi. Sự mất 

cân bằng giữa các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng thể hiện rõ nhất trong chiến 

lược tăng trưởng xanh, trong đó đưa ra một số mục tiêu về năng lượng, cả ở cấp 

quốc gia và ngành, nhưng không có các mục tiêu cụ thể về thích ứng – mặc dù 

chiến lược này đã công nhận tầm quan trọng của các giải pháp phục hồi nông 

nghiệp, giao thông vận tải, và đô thị. 

Tất cả các chiến lược hiện hành và NDC của Việt Nam cần được cập nhật 

để phản ánh các cam kết gần đây, bao gồm cả các cam kết tại COP26. Ví dụ, mục 

tiêu phát thải các-bon bằng không vẫn chưa được đưa vào bất kỳ chiến lược quốc 

gia hoặc chiến lược ngành nào. Cần có sự nhất quán cao hơn trong các chính sách 

khí hậu quan trọng. Các cam kết và chiến lược mới, do các bộ khác nhau xây 

dựng, đặt ra các mục tiêu và ưu tiên theo những cách không nhất quán, làm phức 

tạp hóa tầm nhìn và có khả năng cản trở việc thực hiện. Ví dụ, NDC xác định mục 

tiêu giảm thiểu là giảm phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông 

thường (BAU), trong khi chiến lược tăng trưởng xanh hướng đến cường độ các- 

bon trong GDP. Các chỉ số này có liên quan nhưng khác nhau; chẳng hạn, liệu sau 

này có đạt được mức giảm phát thải tuyệt đối hay không phụ thuộc vào tốc độ 

tăng trưởng GDP. 

Thứ hai, các chiến lược mới chưa mang lại thay đổi đáng kể trong chính 

sách tài khóa của Việt Nam. Ví dụ, một số tiến bộ đã đạt được trong việc phát 

triển các công cụ định giá các-bon, nhưng các công cụ này chưa được triển khai 

trên quy mô lớn. Thuế các-bon hiện hành, tức là thuế bảo vệ môi trường, vào 

khoảng 0,50 đô la Mỹ/tCO2e đối với than, 77,60 đô la Mỹ/tCO2e đối với xăng và 

32,90 đô la Mỹ/tCO2e đối với dầu diesel, thấp hơn hầu hết các quốc gia và quá 

thấp để khuyến khích việc khử các-bon quy mô lớn. Tuy nhiên, các cơ quan quản 

lý đã quan tâm hơn đến việc sử dụng giới hạn định lượng trong một hệ thống mua 

bán và đã bắt đầu chuyển trợ cấp từ xăng dầu sang các nguồn năng lượng tái tạo, 

theo đó đã góp phần vào sự bùng nổ đầu tư tư nhân vào năng lượng mặt trời vào 

năm 2020. Về mặt chi tiêu, một phân tích gần đây về sáu bộ chủ chốt cho thấy chi 

tiêu liên quan đến khí hậu thay đổi hàng năm từ năm 2016 đến năm 2020, nhưng 

tương đối ổn định, nằm trong khoảng từ 26% đến 38% tổng ngân sách của các bộ. 

Khoảng 25% chi tiêu đầu tư công được dành toàn bộ hoặc một phần cho thích 
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ứng, chủ yếu trong lĩnh vực thủy lợi và giao thông. Dù có triển vọng tích cực, các 

số liệu cần được diễn giải thận trọng, do chưa có phương pháp nào để lồng ghép 

vào ngân sách. Ngoài ra, thực tiễn quản lý đầu tư công còn kém hiệu quả; và việc 

bảo trì thường không được cấp đủ ở Việt Nam. Mua sắm công xanh cũng mới ở 

giai đoạn sơ khai, vì các khung khổ thể chế và pháp lý hiện tại cần phải phù hợp 

với các thông lệ quốc tế tốt nhất. 

Thứ ba, khu vực tư nhân sẽ cần đầu tư đáng kể để thích ứng với BĐKH, 

trong khi BĐKH đã tác động đến nhiều doanh nghiệp. Ước tính 300 tỷ đô la tài 

sản trong các ngành thương mại và công nghiệp dễ bị tổn thương trước các thảm 

họa liên quan đến khí hậu. Theo báo cáo của nhiều doanh nghiệp, các tác động 

của BĐKH ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của họ, chủ yếu do các hiện tượng 

thời tiết cực đoan làm gián đoạn hoạt động, ngoài ra còn do giảm năng suất lao 

động và các vấn đề khác. 

Theo VCCI Việt Nam và Quỹ Châu Á (2020), 54% doanh nghiệp được 

khảo sát tại Việt Nam bị gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh do BĐKH, 51% 

suy giảm năng suất lao động và doanh thu do thời tiết khắc nghiệt. Các lĩnh vực 

dễ bị tổn thương nhất trước BĐKH là khai khoáng, sản xuất, nông nghiệp, bán 

buôn và bán lẻ, và khách sạn/nhà ở. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đầu tư dài hạn 

vào các phương pháp sản xuất phát thải cao, khiến họ có nguy cơ mất khả năng 

cạnh tranh trên các thị trường xuất khẩu với các yêu cầu về môi trường ngày càng 

ngặt nghèo hơn. Trong khi đó, các doanh nghiệp thiếu nguồn lực để thích ứng với 

BĐKH và đầu tư vào các công nghệ sạch hơn. Điều này sẽ đòi hỏi sự tham gia 

nhiều hơn của khu vực tài chính để đảm bảo rằng các khoản tiết kiệm tư nhân có 

thể được huy động vào các khoản đầu tư xanh và linh hoạt hơn. 

Thứ tư, cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đóng vai trò rất quan 

trọng để khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư nhiều hơn vào công nghệ và mô 

hình kinh doanh xanh. Tại Việt Nam, các DNNN vẫn chi phối các ngành công 

nghiệp sử dụng nhiều các-bon nhất của đất nước, đặc biệt là than, hóa chất, phân 

bón, điện và vận tải hàng hóa, và chèn lấn đầu tư tư nhân. Trong chiến lược giảm 

thiểu, Chính phủ có thể đưa ra điều kiện hỗ trợ ngắn hạn cho các DNNN trong các 

hành động giúp đẩy nhanh quá trình khử các-bon, tăng cường khả năng phục hồi 

khí hậu và giảm thiểu rủi ro liên quan đến khí hậu. Trong trung và dài hạn, cải 

cách DNNN và mở cửa thị trường để khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn vào nền 

kinh tế là yêu cầu cần thiết để đạt được phần lớn chương trình nghị sự về khí hậu. 

Nguyên nhân là do các công ty tư nhân, bao gồm cả các công ty nước ngoài có 

thể dễ dàng tiếp cận nhiều công nghệ mới. Để thích ứng với BĐKH theo lộ trình 

các-bon thấp, Việt Nam sẽ phải huy động một lượng lớn vốn tư nhân, điều này sẽ 
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không xảy ra ở các lĩnh vực do DNNN chi phối mà không có định hướng thúc đẩy 

cạnh tranh. 

Cuối cùng, lĩnh vực tài chính, được coi là chìa khóa để đảm bảo huy động 

vốn cho đầu tư khí hậu, cũng dễ bị tổn thương trước BĐKH theo hai cách. Thứ 

nhất, rủi ro vật chất hiện hữu, vì các sự kiện thời tiết khắc nghiệt có thể làm gián 

đoạn hoạt động kinh doanh và gây thiệt hại cho tài sản cũng như cơ sở hạ tầng 

của các tổ chức tài chính và khách hàng của họ. Nhiệt độ tăng, mực nước biển 

dâng và lượng mưa thay đổi sẽ đòi hỏi các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính 

phủ phải đầu tư bổ sung và thích ứng, theo đó có thể tăng rủi ro tín dụng của họ. 

Thứ hai, các tổ chức tài chính đối mặt với rủi ro khi các khách hàng có mức phát 

thải cao, có thể bị thua lỗ trên thị trường và đối mặt với các thách thức pháp lý. 

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (2022a), để đạt được mục tiêu phát thải 

ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần khoảng 368 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 

2022–40, tương đương với khoảng 6,8% GDP mỗi năm, 65% trong số đó sẽ có 

được huy động từ bên ngoài khu vực công. Việt Nam chưa có đánh giá toàn diện 

và hệ thống về các rủi ro khí hậu mà ngành tài chính phải đối mặt. Một số chỉ số 

cho thấy rủi ro vật chất đối với nhiều tổ chức tài chính ở Việt Nam đã ở mức cao 

và dự kiến sẽ tăng lên. Ví dụ, khoảng 55% tổng số khoản vay được các ngân hàng 

ở Việt Nam cấp cho các doanh nghiệp và người dân ở các vùng ven biển dễ bị tổn 

thương do khí hậu. Tương tự, rủi ro đối với các ngân hàng cũng chưa được đánh 

giá. Chính phủ nên xem xét đánh giá các rủi ro liên quan đến khí hậu trong khu 

vực chính phủ và ngân hàng thương mại cũng như các bộ phận khác của hệ thống 

tài chính, theo khuyến nghị của các tiêu chuẩn quốc tế. Việc đánh giá như vậy sẽ 

yêu cầu dữ liệu và phân tích có chất lượng. 

Bên cạnh đó, tài chính xanh, bao gồm tín dụng xanh, trái phiếu xanh, cho 

vay xanh đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam do cam kết của các ngân hàng 

thương mại, tổ chức tài chính quốc tế…đồng hành cùng cam kết của Chính phủ 

tại COP26. Tuy nhiên, nguồn lực này còn khá hạn hẹp, tập trung chủ yếu vào một 

số lĩnh vực trọng điểm như năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và các dự 

án nông nghiệp xanh (Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu, 2022). Vì vậy, Việt Nam cần 

thực hiện các giải pháp sau: xây dựng danh mục phân loại xanh và tạo điều kiện 

cho các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp tiếp cận tài chính xanh trong ứng 

phó và chống chịu với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai. 

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), dư nợ tín dụng 

xanh năm 2017 là hơn 180 nghìn tỷ đồng, đến tháng 9 năm 2022 đạt gần 450 

nghìn tỷ đồng (tương đương 20 tỷ đô la Mỹ), chiếm hơn 4% tổng dư nợ tín dụng 

nền kinh tế và khoảng 5,3% GDP của Việt Nam (Hình 16.10). Trong đó, dư nợ tín 

dụng xanh cho năng lượng tái tạo chiếm hơn 47% và cho nông nghiệp xanh chiếm 
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Nông nghiệp xanh Quản lý nước bền vững Lâm nghiệp bền vững Năng lượng tái tạo 

khoảng 32% (Hình 16.11). Điều này cho thấy, tín dụng xanh ở Việt Nam chưa phủ 

hết các loại hình dự án xanh có mục tiêu, lợi ích bảo vệ môi trường, phát triển bền 

vững như bảo tồn, phát triển vốn tự nhiên, đa dạng sinh học, phát triển công nghệ 

và thích ứng với BĐKH. 

Hình 16.10. Diễn biến tổng dư nợ tín dụng xanh giai đoạn 2021 – 2022 

Đơn vị: Tỷ đồng 
 

Nguồn: NHNN (2022)142 

Hình 16.11. Cơ cấu dư nợ tín dụng xanh của Việt Nam trong các năm 

2017-2021 

Đơn vị: % trong tổng dư nợ tín dụng xanh 
 

Nguồn: NHNN (2022). 

 
142 Trần Anh Quý (2022). Tài liệu hội thảo tham vấn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái 

phiếu xanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2022) 



434  

Hộp 16.2. Thiên tai thường xuyên xảy ra ở Nhật Bản do yếu tố địa hình 

Gần 75% diện tích của Nhật Bản là đồi núi với tài nguyên nước hạn chế. 

Trái phiếu xanh còn khá hạn chế. Một số địa phương đã thử nghiệm cho 

chính quyền và một số ít doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh. Theo báo cáo 

của Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (2021)143 về thị trường tài chính bền vững 

ASEAN (bao gồm trái phiếu xanh và các khoản vay xanh), Việt Nam có sự tăng 

trưởng mạnh mẽ và đạt giá trị là 1,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, gần gấp 5 lần so 

với 0,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và duy trì mức tăng trưởng ổn định trong năm 

thứ ba liên tiếp. Tính riêng thị trường trái phiếu Việt Nam đã tăng trưởng lên hơn 

5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 với hơn 80% trái phiếu được phát hành là trái phiếu 

chính phủ. Tương tự như tín dụng xanh, trái phiếu xanh cũng đến từ các lĩnh vực 

giao thông và năng lượng là chính (Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu, 2022). 

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội hay 

trái phiếu bền vững là những khái niệm tương đối mới ở Việt Nam. Từ năm 2016, 

trên cơ sở nhu cầu huy động vốn cho các dự án có tính chất bảo vệ môi trường 

thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu đã phát hành thí điểm trái phiếu xanh, theo quy định về phát hành 

trái phiếu chính quyền địa phương. Trong đó: (1) thành phố Hồ Chí Minh đã phát 

hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh kỳ hạn 15 năm để huy động vốn cho các dự 

án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, trong đó có 11 dự án mang tính 

chất bảo vệ môi trường; (ii) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hành 500 tỷ đồng trái 

phiếu kỳ hạn 5 năm huy động vốn cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân 

sách địa phương, trong đó có 01 dự án mang tính chất bảo vệ môi trường144. 

 
3 Kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc thiết lập các ưu tiên nhằm tăng 

cường khả năng chống chịu với BĐKH và thiên tai 

3.1 Tính cấp thiết của quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH ở 

Nhật Bản 

Nhật Bản đã chuyển đổi từ một quốc gia có thu nhập trung bình sang một 

quốc gia có thu nhập cao từ những năm 1950 đến những năm 1970, dù phải đối 

mặt với động đất, sóng thần, bão, các đợt nắng nóng khắc nghiệt và lở đất (Hộp 

16.2). 

 

 
 

143 https://www.climatebonds.net/2022/06/asean-sustainable-debt-market-hits-record-issuance- 

volume-2021 
144 Theo CV số 5122/BTC-TCNH về việc cung cấp thông tin, số liệu về trái phiếu xanh của Bộ 

Tài chính. 

http://www.climatebonds.net/2022/06/asean-sustainable-debt-market-hits-record-issuance-
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Mật độ dân số tập trung cao tại các khu vực có diện tích nhỏ đã khiến Nhật 

Bản dễ bị hạn hán trong lịch sử. Các khu vực cấp nước bị hạn hán ít nhất một lần 

trong 30 năm qua được thể hiện trong Hình 16.12. 

Hình 16.12. Các khu vực cấp nước sinh hoạt bị gián đoạn hoặc ngưng trệ do 

hạn hán trong 30 năm qua 

 

Nguồn: Tortajada (2018). 

Hầu hết dân số của Nhật Bản ở trong các khu vực đồng bằng phù sa hoặc 

các khu vực có độ cao thấp so với mực nước lũ. Ví dụ, Tokyo được xây dựng 

trên một đồng bằng phù sa và độ cao của nó thấp hơn mực nước biển. 

Hạn hán thường xuyên xảy ra ở Nhật Bản. Trước khi hiện đại hóa, phần 

lớn tình trạng thiếu nước là do hạn hán, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, sản 

xuất thủy điện và các ngành công nghiệp. 

Cuộc chiến chống lũ lụt của Nhật Bản trong nhiều thế kỷ đã hình thành 

hệ thống quản lý lũ lụt sáng tạo, hiệu quả, giúp ngăn chặn lũ lụt; tuy nhiên, các 

nhà chức trách vẫn cảnh báo người dân, đặc biệt là dân cư ở Tokyo, cần luôn 

cảnh giác trước các thảm họa. 

Với tình trạng BĐKH, Nhật Bản dự kiến số trận mưa lớn sẽ tăng lên tới 

10 ngày trong 100 năm tới. 

https://climateadaptationplatform.com/nz-coastal-flooding-exposure-sea-level-rise-examined/
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Hộp 16.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng hệ thống cơ sở 

hạ tầng nước thích ứng với biến đổi khí hậu 

Để hiểu tài nguyên nước ở Nhật Bản, trước tiên cần nghiên cứu về địa 

hình của đất nước này. Gần 3/4 diện tích đất của Nhật Bản là đồi núi, tạo nên 

các con sông dốc và ngắn. Điều này hạn chế lượng nước mưa có thể thu được 

trước khi chảy ra biển. Do có lượng mưa lớn vào các thời điểm nhất định trong 

năm (mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 7 và mùa bão từ tháng 8 đến tháng 9), 

Nhật Bản thường phải hứng chịu những trận lũ lụt nghiêm trọng. 

Trước thời kỳ hiện đại hóa, hầu hết tình trạng thiếu nước của Nhật Bản 

là do hạn hán nghiêm trọng, điển hình là tình trạng hạn hán xảy ra ở Hồ Biwa 

1939, Thế vận hội Tokyo 1964, Nagasaki 1967, Takamatsu 1973 và Fukuoka 

1978. Theo một phân tích tổng hợp về các đợt hạn hán của Nhật Bản từ năm 

1902 đến năm 2009, đợt hạn hán nghiêm trọng nhất diễn ra từ năm 1939 đến 

năm 1941, kéo dài trong 666 ngày. Đợt hạn hán này đã ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến việc cung cấp nước, điện, thủy điện, nhà máy, đường sắt và giao 

thông vận tải biển. Nó thậm chí còn được coi là lý do quốc hữu hóa các ngành 

công nghiệp chính. 

Gần đây hơn là đợt hạn hán trên toàn quốc bắt đầu vào mùa xuân và kết 

thúc vào giữa tháng 9 năm 1994. Lượng mưa thấp kéo dài đã làm suy giảm 

chất lượng nước của các con sông lớn gần Hồ Sagami, Tsukui và Tanzawa và 

dẫn đến buộc phải phân bổ lượng nước. Việc phân phối nước bắt đầu vào tháng 

6 ở lưu vực sông Kiso và tiếp theo ở các quận khác. Trong các thời điểm khó 

khăn nhất, nước dùng cho tưới tiêu và công nghiệp được chia tỷ lệ tối đa là 

65% và 35% của sử dụng trong nước. Sau đó, mưa bắt đầu quay trở lại vào 

tháng 9, và việc phân phối nước cuối cùng được dỡ bỏ vào tháng 11. 

Nhật Bản cũng đã phải ứng phó với tình trạng lũ lụt trong nhiều thế kỷ; 

công tác quản lý lũ lụt ngày càng phát triển của quốc gia này đã được ghi nhận 

rộng rãi. Tokyo ngày nay là sản phẩm của công trình xây dựng sông Tone ở 

phía đông – và sông Arakawa ở phía tây trong thời đại Tokugawa (1603–1867). 

Để tránh thảm họa ở vùng đất thấp phía đông Tokyo, Kênh Arakawa, Kênh 

Edogawa và một vùng đất khai hoang tại Kasai đã được xây dựng. Do mật độ 

dân số cao ở vùng đất thấp phía đông, người dân được khuyến cáo cần cảnh 

giác với thiên tai bằng cách tăng cường hệ thống cảnh báo sớm. 

Nhật Bản đã chủ động tăng cường khả năng phục hồi trước thiên tai – và 

tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng và các 
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khu vực có rừng hoặc đập xanh. Kinh nghiệm của Nhật Bản là sử dụng giải pháp 

quản lý rừng để giải quyết vấn đề quản lý nước. Bên cạnh đó, các giải pháp giảm 

thiểu khí hậu bao gồm việc sử dụng năng lượng tái tạo, bảo tồn rừng và phát triển 

cơ sở hạ tầng thoát nước. 

3.2 Các chính sách và thông lệ về vấn đề khí hậu của Nhật Bản 

Đạo luật thích ứng với BĐKH, ban hành vào năm 2018, đã cung cấp nền 

tảng pháp lý cho các biện pháp thích ứng của Nhật Bản. Đạo luật này yêu cầu Kế 

hoạch thích ứng với BĐKH của Nhật Bản phải được theo dõi và cập nhật 5 năm 

một lần. Luật cũng chỉ ra những tác động mới nhất của BĐKH và các giải pháp 

thích ứng như giảm thiểu rủi ro thiên tai, nông nghiệp và y tế. Kế hoạch toàn diện 

về thích ứng với BĐKH (Hình 16.13) bao gồm các chiến lược điều phối chính 

sách giữa các bộ ngành liên quan; phát triển nghiên cứu khí hậu, cơ sở hạ tầng 

thông tin và phổ biến thông tin khí hậu; thực hiện các biện pháp thích ứng cục bộ; 

nâng cao nhận thức cộng đồng; thúc đẩy hành động thích ứng trong khu vực doanh 

nghiệp; và cung cấp viện trợ để thích ứng với BĐKH ở các nước đang phát triển. 

Hình 16.13. Khung chiến lược của Nhật Bản về ứng phó với BĐKH 
 

Nguồn: Bộ Môi trường Nhật Bản (2021). 

https://www.env.go.jp/content/900451276.pdf
https://www.env.go.jp/en/headline/2560.html
https://www.env.go.jp/en/headline/2560.html
https://www.env.go.jp/en/headline/2560.html
https://www.env.go.jp/en/headline/2560.html
https://www.env.go.jp/en/headline/2560.html
https://www.env.go.jp/en/headline/2560.html
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Kế hoạch sửa đổi cho năm 2020 bao gồm 66 chỉ số hiệu suất chính cho các 

biện pháp ở cấp độ ngành và cơ bản để theo dõi tiến độ của từng biện pháp. Cách 

tiếp cận Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động đã được áp dụng để 

quản lý kế hoạch, đặc biệt bằng cách sử dụng các chỉ số hiệu suất chính và theo 

dõi tiến độ của các biện pháp ngắn hạn do các bộ, các cơ quan thực hiện. Các bộ 

liên quan thu thập nhiều loại dữ liệu chỉ số, trong khi hội đồng thúc đẩy thích ứng 

với BĐKH thực hiện giám sát tiến độ của các biện pháp thích ứng trung và dài 

hạn 5 năm một lần. 

Ngoài các quy định luật pháp ở bình diện quốc gia, Nhật Bản đã và đang 

triển khai năng lực thể chế để thích ứng với BĐKH theo nhiều cách. Ở trong nước, 

các trung tâm BĐKH cấp thành phố và cấp tỉnh hỗ trợ thích ứng được thành lập 

ở các địa phương. Các trung tâm này cung cấp thông tin về khí hậu cho các doanh 

nghiệp và người dân, đồng thời kết hợp kiến thức địa phương và xây dựng năng 

lực vào các kế hoạch của họ. Tính đến tháng 4 năm 2022, có 38 trung tâm đang 

hoạt động trên 47 tỉnh. 

Trong những năm gần đây, Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế, Thương mại và 

Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã tăng cường hỗ trợ cho các khoản đầu tư của 

khu vực tư nhân và các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giúp quản lý rủi ro 

khí hậu. METI đã xác định bảy lĩnh vực đầy hứa hẹn mà các công ty Nhật Bản có 

thể đóng góp trên quy mô quốc tế thông qua các hoạt động kinh doanh thích ứng 

với BĐKH: cơ sở hạ tầng có tính chống chịu đối với thiên tai; cung cấp năng 

lượng bền vững; an ninh lương thực và sản xuất nông nghiệp; sức khỏe và vệ sinh; 

giám sát khí hậu và cảnh báo sớm; đảm bảo tài nguyên và cung cấp nước bền 

vững; và tài chính BĐKH. METI (2021) đã biên soạn các thực hành tốt về thích 

ứng với BĐKH. 

Các hệ thống công nghệ cảnh báo sớm của Nhật Bản, đặc biệt là chống 

động đất/sóng thần, bão và sóng nhiệt, đều nằm trong số các công nghệ tiên tiến 

nhất trên thế giới. Nhật Bản cung cấp thông tin khí hậu cho người dùng trên toàn 

quốc để tạo thuận lợi cho hành động thích ứng của tất cả các bên liên quan. Nền 

tảng thông tin thích ứng với BĐKH (A-PLAT) hợp nhất thông tin rủi ro khí hậu 

để chính quyền địa phương có thể dễ dàng áp dụng thông tin đó để xây dựng các 

kế hoạch thích ứng tại địa phương. A-PLAT cũng giới thiệu các biện pháp đổi mới 

sáng tạo đang triển khai ở các tỉnh trên khắp Nhật Bản. Nền tảng này giúp liên kết 

giữa nghiên cứu và quản trị quốc gia và địa phương, thúc đẩy hợp tác xây dựng 

một hệ sinh thái quốc gia gắn kết về khả năng phục hồi. Nhật Bản cũng có chuyên 

môn sâu về giảm thiểu rủi ro thiên tai, được chia sẻ để áp dụng trên phạm vi quốc 

tế thông qua hỗ trợ phát triển. Một số điển hình là hệ thống tàu điện ngầm chống 

lũ lụt ở Thái Lan và các đập kiểm soát xói mòn ở In-đô-nê-xi-a sử dụng công nghệ 
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Nhật Bản. Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu trước các rủi ro thiên 

tai tại địa phương có thể giảm nhẹ các tác động đối với nền kinh tế và tạo điều 

kiện phục hồi và tái thiết. 

Trong suốt quá trình lịch sử, Nhật Bản đã phải đối mặt với nhiều loại thiên 

tai khác nhau. Tài chính công cho quản lý rủi ro khí hậu đã gia tăng trong chi tiêu 

ngân sách quốc gia (Hình 16.14) cùng với sự phát triển của một loạt các chương 

trình bảo hiểm. Trong bối cảnh đó, tác động xã hội của thiên tai đã được giảm nhẹ. 

Hình 16.14. Chi ngân sách của Nhật Bản cho Phòng chống lũ lụt/Phát triển 

thông minh với khí hậu 

Nguồn: Tsuda (2019). 

Bảo hiểm động đất của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1966, cung cấp 

một giải pháp chia sẻ gánh nặng giữa khu vực công và khu vực tư nhân thông qua 

một hệ thống ba tầng. Chính phủ Nhật Bản cũng điều chỉnh các kế hoạch ngân 

sách công cho phù hợp với các nhu cầu phục hồi và tái thiết khác nhau, phù hợp 

với mức độ và đặc điểm của các vấn đề BĐKH. 

Do đó, Nhật Bản cung cấp rất nhiều năng lực chống chịu với BĐKH cho 

Việt Nam và cộng đồng toàn cầu, cả về kinh nghiệm kỹ thuật và tài chính. Việc 

mở rộng nền tảng A-PLAT sang Việt Nam có thể thúc đẩy các xã hội thích ứng 

với BĐKH. Ba trụ cột hợp tác chính có thể là: (i) cung cấp kiến thức khoa học 

tiên tiến, dễ nắm bắt về thích ứng với BĐKH; (ii) phát triển các công cụ để giúp 

đồng tạo cơ sở hạ tầng thông tin rủi ro liên quan đến khí hậu khu vực; và (iii) xây 

dựng năng lực và đào tạo để xây dựng chính sách thích ứng và phát triển dự án. 

Quan hệ đối tác Nhật Bản-Việt Nam có thể tập trung vào việc chia sẻ kiến thức, 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/en/index.html
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từ đó hỗ trợ cho việc xây dựng và thực thi các kế hoạch và chính sách thích ứng 

quốc gia hiệu quả. 

Nhật Bản đã cam kết tăng gấp đôi nguồn tài chính thích ứng lên khoảng 

14,8 tỷ đô la Mỹ từ các nguồn công và tư từ năm 2021 đến năm 2025. Quốc gia 

này cũng đã đóng góp khoảng 6 triệu đô la Mỹ cho Quỹ thích ứng với BĐKH vào 

tháng 3 năm 2022 nhằm hướng tới mục tiêu toàn cầu là tăng gấp đôi nguồn tài 

chính cho thích ứng. Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế của Nhật Bản, tức là Cơ 

quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), có nhiệm vụ truyền bá công nghệ và bí 

quyết thích ứng của Nhật Bản trong các lĩnh vực như giảm thiểu rủi ro thiên tai, 

tài nguyên nước, nông nghiệp và chiến lược thành phố thông minh, theo đó có thể 

đóng vai trò chính trong quan hệ đối tác song phương. 

Dựa trên kinh nghiệm của mình, Nhật Bản nên cân nhắc cách xác định khả 

năng phục hồi khí hậu trong các giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế, cũng như đánh 

giá tác động môi trường của thiết kế dự án cụ thể và tư vấn về nội dung này trong 

quá trình hỗ trợ tri thức cho Việt Nam. Nhật Bản cũng nên áp dụng rộng rãi kinh 

nghiệm của mình trong việc phát triển các hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao 

nhận thức để phát triển các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thông tin khí hậu cấp 

địa phương. 

Tiềm năng tham gia của người dân và quan hệ đối tác công-tư trong bảo 

hiểm khí hậu, chẳng hạn bảo hiểm tổn thất thiên tai và phát hành trái phiếu khí 

hậu, đã nhận được sự quan tâm lớn hơn. Khu vực tư nhân Nhật Bản đã có một số 

thử nghiệm thành công với trái phiếu tổn thất thiên tai. Các sáng kiến này, và các 

sáng kiến khác hầu hết xuất phát từ khu vực xảy ra thảm họa thiên nhiên và có thể 

được thử nghiệm về mức độ phù hợp đối với các lộ trình phục hồi khí hậu trong 

các lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. 

Thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI), Nhật Bản có thể cung cấp hỗ trợ xây dựng năng lực 

phù hợp cho các cơ quan chính quyền địa phương ở Việt Nam và các doanh nhân 

xã hội (khu vực tư nhân) để quản lý rủi ro khí hậu và nhu cầu đầu tư cho tăng 

trưởng bền vững ở Việt Nam. 

 
4 Lộ trình của các ngành để Việt Nam cải thiện khả năng chống chịu với 

BĐKH trong giai đoạn đến năm 2045 

4.1 Hướng tới nông lâm nghiệp bền vững 

Như đã thảo luận, nhiệt độ tăng và lượng mưa thất thường có thể rút ngắn 

chu kỳ sinh trưởng của cây trồng ở Việt Nam. Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng 

có thể làm giảm đáng kể sản lượng hàng năm của các loại cây trồng chính. Khu 
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vực nông nghiệp năng suất cao nhất của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long, 

đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng do mực nước biển dâng và xâm 

nhập mặn, có thể khiến một số loại cây trồng không thể tiếp tục sản xuất. Tổn thất 

nông nghiệp do BĐKH ở Việt Nam dự báo sẽ lên tới 5,6%–6,2% vào năm 2030 

và 7,6%–0,6% vào năm 2050, tùy theo kịch bản khí hậu. Dựa trên phân tích của 

Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI), thiệt hại ước tính từ 

5,6% đến 10,6% theo các kịch bản khác nhau (Ngân hàng Thế giới, 2022b). Nếu 

không có BĐKH, tổng sản lượng nông nghiệp của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 25% 

từ năm 2010 đến năm 2030 và 36% vào năm 2050. 

Dù đạt được những tiến bộ to lớn về kinh tế và nạn phá rừng giảm, ngành 

lâm nghiệp ở Việt Nam phải đối mặt với các thách thức do cạnh tranh trong sử 

dụng đất, khai thác quá mức tài nguyên và thiếu năng lực quản trị và quản lý rừng. 

Độ che phủ của rừng tiếp tục tăng, song chủ yếu là nhờ mở rộng các đồn điền và 

'tài nguyên rừng' bao gồm cả các đồn điền cọ và tre. Trong khi đó, chất lượng rừng 

tự nhiên tiếp tục giảm. 

Kể từ năm 2008, Chương trình Dịch vụ Hệ sinh thái Rừng đã chi gần 400 

triệu đô la Mỹ cho nông dân nhằm giúp ngăn chặn nạn phá rừng ở Việt Nam. Bên 

cạnh việc cung cấp gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ, rừng còn cung cấp nhiều dịch 

vụ môi trường liên quan đến tài nguyên nước, đa dạng sinh học và bảo vệ khí hậu. 

Rừng là một giải pháp thích ứng, các khu rừng ven biển được quy hoạch và bảo 

vệ tốt có thể mang lại các lợi ích kinh tế và thích ứng. Ngược lại, cháy rừng sẽ 

làm mất đi lợi ích thích ứng với khí hậu của rừng, cùng với một lượng đáng kể 

các-bon thải vào khí quyển. 

Các chiến lược thích ứng chính cho ngành nông nghiệp và lâm nghiệp gồm: 

• Điều chỉnh mục tiêu cho các khoản trợ cấp nông nghiệp cho đầu vào, chẳng 

hạn như sử dụng nước và phân bón, để hỗ trợ triển khai các phương pháp 

sản xuất nông nghiệp có khả năng chống chịu đối với BĐKH. Điều chỉnh 

cơ cấu chi nhằm tăng chi tiêu công cho nghiên cứu và phát triển các giống 

cây trồng chịu hạn và chịu mặn cũng như các đổi mới khác để tăng năng 

suất. Các khoản trợ cấp có thể chuyển hướng từ trợ cấp cho nước và phân 

bón sang hỗ trợ đào tạo, phát triển cơ sở hạ tầng địa phương và dịch vụ để 

giúp nông dân chuyển sang sử dụng hạt giống/giống cải tiến và áp dụng các 

phương pháp có lợi về khí hậu trong khi vẫn duy trì hoặc tăng năng suất 

trồng trọt, chăn nuôi. Tăng tỷ lệ chi tiêu công cho vận hành, bảo trì cơ sở 

hạ tầng thủy lợi và kiểm soát lũ lụt có thể đảm bảo độ bền của các hạ tầng 

này và giảm tần suất cũng như chi phí cải tạo. Trọng tâm của các biện pháp 

thích ứng này nên tập trung vào vùng nông nghiệp hiệu quả nhất, đặc biệt 
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là các vùng trũng thấp ven biển như Đồng bằng sông Cửu Long, nơi rất dễ 

bị tổn thương trước tác động của BĐKH. 

• Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu 

với BĐKH để giảm tổn thất cho hệ thống. Mở rộng cơ sở hạ tầng thủy lợi 

ở các khu vực được lựa chọn. Nền nông nghiệp dựa vào nguồn nước mưa 

rất dễ chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và lượng mưa ngày càng suy giảm, lũ lụt 

và xâm nhập mặn có thể gây ra các vấn đề cho hệ thống thủy lợi. Cùng với 

việc hỗ trợ các hệ thống thủy lợi có khả năng chống chịu tốt hơn đối với 

BĐKH, Việt Nam phải thiết lập kết nối giữa cơ sở hạ tầng thủy lợi và đất 

canh tác của nông dân có thu nhập thấp; cung cấp dịch vụ tưới tiêu cho các 

hộ nông dân nhỏ dễ bị tổn thương. 

• Áp dụng các chính sách tài chính mới và các biện pháp khuyến khích để 

hạn chế mở rộng sản xuất nông nghiệp sang các khu vực có rừng. Việc mở 

rộng sản xuất nông nghiệp tiếp tục là nguyên nhân trực tiếp chính gây mất 

rừng ở Việt Nam, cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt 

là đường giao thông. Mở rộng sản xuất nông nghiệp gây thiệt hại cho rừng 

thường là do lập kế hoạch yếu kém hoặc chính sách tài khóa ưu tiên sản 

xuất lương thực hơn là bảo vệ các dịch vụ của hệ sinh thái. Cần tăng cường 

bảo vệ và quản lý rừng bền vững. Nhật Bản đã phát triển thành công hệ 

thống thị trấn sinh khối trong đó phương pháp quản lý tài nguyên và phát 

triển địa phương mới góp phần đảo ngược suy thoái sinh thái và mất đa 

dạng sinh học, cũng như giảm thiểu và thích ứng với BĐKH. 

• Hỗ trợ đầu tư quy mô lớn vào nông nghiệp bằng cách củng cố các mô hình 

trang trại hợp tác và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn gia nhập. Ở 

Việt Nam, các trang trại nhỏ vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng nhiều trang 

trại bị hạn chế về khả năng đầu tư vào thích ứng khí hậu. Cần cải thiện năng 

lực để nông dân có thể định hướng thương mại và giao dịch hiệu quả hơn 

với các tổ chức lớn. Đây cũng là cơ hội để các hợp tác xã nông nghiệp thúc 

đẩy nông dân ứng dụng các mô hình nông nghiệp công nghệ số có thích 

ứng thông minh với BĐKH thông qua các hợp tác xã nông nghiệp. Nông 

dân nhỏ cũng sẽ được hưởng lợi khi Việt Nam vận dụng các khung khổ thể 

chế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành và cải thiện hiệu quả 

trong thanh toán và hậu cần. Đây là lĩnh vực mà Việt Nam hiện đang tụt 

hậu so với nhiều quốc gia khác. Cải thiện dự báo rủi ro thời tiết và hệ thống 

cảnh báo sớm cũng rất quan trọng. 

• Cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ 

với việc bỏ giới hạn đối với hoạt động cho vay của ngân hàng và cho phép 
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sử dụng biên nhận lưu kho và nông sản làm tài sản thế chấp. Các nhà cung 

cấp dịch vụ tài chính cho ngành nông nghiệp phải chịu tác động của nhiều 

chính sách công. Chẳng hạn, các ngân hàng thương mại không thể cho vay 

đối với nông nghiệp theo lãi suất cao hơn mức trần do NHNN quy định. Việc 

cho phép các trang trại nhỏ sử dụng biên nhận lưu kho và nông sản làm tài 

sản thế chấp sẽ cho phép họ tiếp cận các khoản vay để nâng cấp hoạt động. 

4.2 Hướng tới thiết kế và phát triển cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu 

Lũ lụt và sạt lở đất kèm theo được coi là các rủi ro chính đe dọa cơ sở hạ 

tầng và dịch vụ giao thông, tài nguyên nước và năng lượng của Việt Nam. Mặc dù 

các vùng khác nhau về mức độ dễ bị tổn thương tùy thuộc vào loại thiên tai, nhưng 

rủi ro đặc biệt cao ở các vùng dễ bị tổn thương dọc theo bờ biển, ở vùng núi phía 

Bắc và đồng bằng sông Cửu Long. Theo kịch bản phát thải cao, các hiện tượng 

từng xảy ra với tần suất một lần trong 1.000 năm có thể bắt đầu xảy ra theo chu 

kỳ 5 năm. 

Trong khi đó, việc khắc phục thiệt hại đối với lưới điện do các hiện tượng 

thời tiết cực đoan chiếm tới khoảng 2% chi phí vốn của ngành điện và các chi phí 

này dự kiến sẽ tăng lên. Đồng thời, nhiệt độ nóng cực đoan sẽ làm tăng nhu cầu 

làm mát và tăng nhu cầu sử dụng điện, đòi hỏi phải gia tăng công suất phát điện 

tối đa. Thời tiết cực đoan trên khắp thế giới cũng có thể tác động đến thị trường 

nhiên liệu hóa thạch toàn cầu, kéo theo các tác động đối với an ninh năng lượng 

trong nước do Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. 

Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đối với các địa phương cũng như 

các tác động kinh tế vĩ mô ở cấp quốc gia. Thiệt hại đối với lưới điện có thể gây 

mất điện kéo dài và giảm độ tin cậy của hệ thống, theo đó ảnh hưởng đến sản xuất 

và thương mại. Các vùng miền núi – nơi tập trung đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 

– phụ thuộc vào một số tuyến đường và đường dây điện quan trọng, do đó, việc 

mất kết nối cơ sở hạ tầng do các hiện tượng khí hậu có thể khiến họ bị cô lập trong 

nhiều tháng. Thiệt hại đối với mạng lưới cấp quốc gia có thể có tác động lớn đến 

kinh tế vĩ mô. 

Năng lực thích ứng cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng cần bao gồm nâng cấp đường 

xá và các hạ tầng ngành điện theo tiêu chuẩn thiết kế chống chịu với khí hậu. Nâng 

cấp quốc lộ trên địa hình bằng phẳng lên tiêu chuẩn cao thường tốn nhiều chi phí 

hơn trong thời gian ngắn nhưng sẽ mang lại một số lợi ích lâu dài. Ngoài ra, việc 

tích hợp các mạng lưới giao thông khác nhau, chẳng hạn như đường bộ, đường 

biển, đường thủy nội địa và đường sắt, sẽ cho phép toàn bộ mạng lưới hoạt động 

tốt hơn và có khả năng chống chịu thiên tai tốt hơn. Chỉ cần 10% lưu lượng hàng 

hóa vận chuyển qua đường bộ sang các phương thức vận chuyển khác có thể làm 

nhẹ 20%–25% tác động kinh tế của các hiện tượng khí hậu cực đoan. Các mạng 
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lưới khác nhau thường phải đối mặt với các mối nguy hại khác nhau; chẳng hạn, 

vận tải đường thủy và hàng hải trong nước ít chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt hơn so với 

vận tải đường bộ, hoặc ít nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Các hoạt động ở cảng 

biển cũng phải đối mặt với rủi ro khí hậu; nếu việc lập kế hoạch quản lý không 

hiệu quả, có thể làm trầm trọng thêm các thiệt hại liên quan đến BĐKH, đặc biệt 

là xói mòn bờ biển. 

Chia sẻ cách tiếp cận quản lý tài sản theo vòng đời để phát triển cơ sở hạ 

tầng mới - như mô hình đang áp dụng ở Nhật Bản - sẽ góp phần tăng trưởng bền 

vững. Việt Nam hiện chỉ phân bổ dưới 20% chi phí giao thông vận tải cho bảo trì, 

thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. 

Phương pháp tiếp cận cơ sở hạ tầng chất lượng cao chính là thông lệ tốt để duy trì 

dịch vụ trong khi giảm thiểu tổng chi ngân sách. Cách tiếp cận này đặc biệt quan 

trọng khi Việt Nam có nhu cầu mở rộng mạng lưới lớn và phải đối mặt với các rủi 

ro nghiêm trọng về khí hậu. Khu vực tư nhân có thể đóng góp một lượng lớn tài 

chính thông qua các hợp đồng quản lý hoặc quan hệ đối tác công tư, trong đó 

chính phủ giữ quyền kiểm soát tài sản nhưng chuyển giao các hoạt động quản lý 

và kinh doanh cho khu vực tư nhân. Các hướng dẫn chi tiết để thực thi Nghị định 

35 (2021) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (2020) có thể giúp 

tăng đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực chịu áp lực cạnh tranh, bao gồm giao thông, 

cơ sở hạ tầng và kết nối truyền tải điện. Cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật và vận 

hành của ngành giao thông và năng lượng có vai trò quan trọng để thích ứng với 

rủi ro khí hậu và cải thiện khả năng phục hồi, bao gồm thiết kế tài sản để chống 

chịu tốt hơn đối với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Đánh giá rủi ro khí hậu 

một cách có hệ thống là cần thiết, tiếp đó là lồng ghép các tiêu chuẩn vào các kế 

hoạch cấp độ ngành để thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ, năng lượng 

và nước. 

4.3 Hướng tới khu vực công nghiệp và phân ngành chế biến chế tạo có tính 

chống chịu 

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác 

động của BĐKH. Hai trong số các ngành xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam - công 

nghiệp chế biến chế tạo và nông nghiệp - đều tập trung ở các vùng đồng bằng, 

vùng đất thấp ven biển và rất dễ bị tổn thương trước tác động của BĐKH. 

Tính dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng toàn cầu đặc biệt rõ nét đối với 

các khu công nghiệp quan trọng. Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Phát triển 

Châu Á (ADB, 2019) cho thấy 34% khu công nghiệp của Việt Nam nằm ở các 

tỉnh ven biển có nguy cơ xảy ra thiên tai như lũ lụt. Tại các thành phố ven biển 

như Bình Dương và Đồng Nai, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, diện tích 

ngập trong thành phố có thể tăng từ 23% lên 35% vào năm 2050. 
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Thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực 

hơn do tác động của BĐKH đối với cơ sở hạ tầng cứng. Vận tải đường biển chiếm 

khoảng 80% khối lượng thương mại toàn cầu, có thể bị gián đoạn do BĐKH (Hộp 

16.4). Các cơn bão với tần suất nhiều hơn và mức độ nghiêm trọng hơn, lượng 

mưa lớn và mực nước biển dâng cao có thể khiến các cảng biển phải thường xuyên 

đóng cửa, ảnh hưởng đến tốc độ lưu chuyển, hay buộc phải sử dụng các tuyến vận 

tải thay thế hoặc các biện pháp an toàn khác, đồng thời làm tăng chi phí bảo trì 

tàu và cảng biển. 

Hộp 16.4. Đánh giá khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng đối với lũ lụt 

hoặc bão nhiệt đới 

Sử dụng dữ liệu bảng cân đối kế toán thu thập từ 700 doanh nghiệp tại 

Việt Nam, Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) đã tiến hành 

một cuộc khảo sát về khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng vào năm 2017. 

Khảo sát sử dụng phương pháp tiếp cận kinh tế vi mô và tài chính doanh nghiệp 

để phân tích tác động của các cú sốc ngoại sinh đối với các chỉ số tài chính quan 

trọng của doanh nghiệp, bao gồm cả khả năng thanh khoản, cấu trúc vốn, khả 

năng sinh lời và (không) sẵn có tiền mặt để ứng phó với các cú sốc bên ngoài. 

Cách tiếp cận này giúp định lượng khoản nợ có rủi ro của các công ty, từ đó có 

thể thiết lập mối quan hệ để phân tích số nhân công chịu có rủi ro và phần thu 

thuế chịu rủi ro. Công nghiệp chế biến chế tạo và nông nghiệp - hai lĩnh vực 

xuất khẩu chính - nằm trong số các ngành dễ bị tổn thương nhất về tài chính. 

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo chịu rủi ro chính từ tác động đến việc làm 

và thiếu thanh khoản để ứng phó với cú sốc lớn. Đối với ngành nông nghiệp, 

thách thức chính là số lượng trang trại bị ảnh hưởng, thay vì rủi ro tài chính đối 

với từng cơ sở. Trong số các lĩnh vực phi thương mại, bất động sản, xây dựng 

và giáo dục dễ bị tổn thương nhất. 

Nguồn: Anbumozhi và cộng sự (2020). 

 

Để nâng cao năng lực thích ứng cho ngành công nghiệp, Việt Nam cần tăng 

cường và thực thi các chính sách và quy định để cải thiện khả năng chống chịu 

của ngành, kể cả trong các khu công nghiệp. Các chính sách, quy định ấy bao gồm 

các hướng dẫn về (i) các giải pháp cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu thiệt hại vật 

chất và gián đoạn dịch vụ quan trọng đối với các ngành công nghiệp; (ii) các cơ 

chế tài chính sẵn có trước, trong và sau thiên tai để bảo vệ tình hình tài chính cho 

các doanh nghiệp và kênh đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu; và 

(iii) các biện pháp khuyến khích đầu tư và triển khai các công nghệ số để cải thiện 

chất lượng dữ liệu, đưa ra các phân tích dự đoán, tăng cường giám sát và liên lạc 

cũng như cung cấp thông tin theo thời gian thực. Các kế hoạch đầu tư mới nên 
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xem xét các địa điểm và kênh thương mại thay thế cho các khu vực và lĩnh vực 

dễ bị tổn thương nhất với BĐKH. Các công ty nên đánh giá một cách có hệ thống 

mức độ dễ bị tổn thương của môi trường hoạt động trước lũ lụt, hạn hán và bão, 

đặc biệt chú ý đến các khu vực có khả năng hạn chế trong việc dự đoán và thích 

ứng với BĐKH. Chẳng hạn, các khu vực dễ bị tổn thương nhất sẽ khó bảo đảm 

thực hiện kế hoạch kinh doanh liên tục và có hệ sinh thái địa phương yếu kém. 

4.4 Hướng tới các khu vực ven biển và đô thị thông minh có khả năng chống chịu 

Theo phân tích ở trên, 300 đô thị ven biển của Việt Nam nằm ở vùng trũng 

thấp và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai do BĐKH. Ngành du lịch cũng 

đối mặt với nguy cơ cao, khi mà 42% khách sạn nằm gần các khu vực bờ biển bị 

xói lở. Một diện tích lớn cho hoạt động công nghiệp ở Việt Nam nằm ở những 

khu vực có rủi ro cao, với một nửa số khu công nghiệp phải đối mặt trực tiếp với 

nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng. 

Các thảm họa do khí hậu gây ra đang gia tăng nhanh chóng, gây thiệt hại 

ngày càng tăng đối với cuộc sống, tài sản và sinh kế của con người, cũng như đối 

với các hệ sinh thái có giá trị. Việc mở rộng các khu đô thị khi dân số gia tăng 

cũng đã làm giảm không gian xanh và tăng diện tích bề mặt không thấm nước, dễ 

bị ngập lụt và gây áp lực lớn đối với việc quản lý tài nguyên nước tại các đô thị 

của Việt Nam. Các đô thị loại hai ở vùng Duyên hải Bắc Bộ và Nam Trung Bộ có 

tốc độ tăng trưởng đô thị cao nhất Việt Nam kể từ năm 2012. Một cách tiếp cận 

phát triển đô thị kết hợp các biện pháp thích ứng với BĐKH và phát thải các-bon 

thấp thông qua kết hợp các công nghệ thông minh trong hệ thống cơ sở hạ tầng 

và dịch vụ công sẽ cung cấp môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế 

và nâng cao khả năng phục hồi của cư dân (Anbumozhi, 2022). Tuy nhiên, thị 

trường đất đai thường không nội hóa đầy đủ chi phí của BĐKH và các hiểm họa 

tự nhiên. Kết quả là, sự phát triển thường xảy ra ở các khu vực ven biển đầy rủi 

ro, đặc biệt là khi các nhà đầu tư không phải chi trả cho các tác động của BĐKH 

trong tương lai. 

Để tăng cường khả năng thích ứng của vùng ven biển và các đô thị, Việt 

Nam cần xây dựng chương trình đầu tư phục hồi tổng hợp vùng ven biển cho các 

trung tâm đô thị chính và hạ tầng kết nối. Quy hoạch phân vùng và quy hoạch 

không gian dựa trên rủi ro là rất quan trọng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở các 

vùng ven biển tránh dẫn tới phát triển không an toàn theo cách không thể đảo 

ngược được. Điều này nên dựa trên thông tin tốt nhất về rủi ro hiện có. Để đảm 

bảo các hệ thống cơ sở hạ tầng huyết mạch có thể cung cấp các dịch vụ thiết yếu, 

Việt Nam nên phát triển một chương trình đầu tư tích hợp khả năng phục hồi ven 

biển bằng cách tích hợp thông tin rủi ro vào các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế 

và bảo trì của tất cả các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng. Các khung chính sách, quy 
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định và pháp lý có liên quan phải được củng cố, và các bài học từ các sáng kiến 

trong quá khứ cần tổng hợp để cung cấp thông tin cho các hướng dẫn kỹ thuật và 

các chương trình trong tương lai. 

Việt Nam cần hạn chế các dự án phát triển mới, kể cả ở các vùng đệm, bằng 

cách hoàn thiện và thực thi các quy định về sử dụng đất. Các quy định này có ý 

nghĩa giúp Việt Nam tránh phát triển đô thị ồ ạt, sử dụng đất kém bền vững. Các 

kế hoạch đô thị hóa phải được thực thi thông qua các tiêu chuẩn, quy định xây 

dựng. Chất lượng xây dựng và vai trò của các quy định về xây dựng là các yếu tố 

chính quyết định khả năng phục hồi khí hậu. 

 
5 Kết luận và khuyến nghị về tăng trưởng kinh tế có tính chống chịu đối 

với BĐKH 

Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc phân tích rủi ro khí hậu, xác định 

các chiến lược hiệu quả và xây dựng năng lực cấp độ ngành. Tuy nhiên, các nỗ 

lực hiện có vẫn chưa giúp Việt Nam thích ứng đầy đủ theo các thiệt hại ước tính 

do BĐKH gây ra. Trong khi đề ra các chiến lược để đạt được mục tiêu trở thành 

quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần các chính sách có tính đến 

rủi ro về khí hậu và thiên tai cũng như mức độ sẵn có của các công nghệ và tài 

chính mới. Do đó, Việt Nam có thể cần một khung chính sách tích hợp cho hợp 

tác quốc tế (Hình 16.15). Các chương trình hỗ trợ tài chính và kỹ thuật Việt Nam- 

Nhật Bản trong tương lai có thể cung cấp hỗ trợ năng lực phù hợp cho các chủ thể 

cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa phương. 

Hình 16.15. Cơ chế hợp tác tài trợ rủi ro công nghệ và rủi ro thiên tai và 

điều phối quốc gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BĐKH=Biến đổi khí hậu. 

Nguồn: Nhóm tác giả. 
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Để đạt được các mục tiêu về BĐKH, Việt Nam cần tập trung cơ cấu lại nền 

kinh tế theo hướng thúc đẩy các mô hình tăng trưởng có tính chống chịu đối với 

BĐKH, bằng cách điều chỉnh các chính sách phát triển trong ngắn hạn cho phù 

hợp với các chính sách phát triển quốc gia, trọng tâm là bảo đảm đồng bộ giữa 

các nguồn tài chính từ khu vực công và tư nhân. Gắn kết ODA với FDI cũng là 

cần thiết. Các hành động và cơ hội cụ thể để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam 

và Nhật Bản bao gồm: 

Thứ nhất, lồng ghép mục tiêu phòng chống thiên tai, thích ứng với 

BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng, địa phương 

- Tổng điều tra, kiểm kê để đánh giá, phân loại đặc điểm nguồn vốn tự 

nhiên, tài chính, hạ tầng, nhân lực, văn hóa của từng vùng, miền để định hướng 

quản lý, khai thác, sử dụng, bảo tồn và phát triển các nguồn vốn đó. 

- Hoàn thiện phương pháp, quy trình dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, 

sóng thần, quan trắc, giám sát môi trường biển, BĐKH, nước biển dâng phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu và cơ 

chế chia sẻ liên ngành, liên địa phương. 

- Thực hiện phân vùng chức năng dựa trên lợi thế và giá trị của từng vùng, 

từ đó làm cơ sở để các địa phương xác định ưu tiên trong quản lý, phân bổ, khai 

thác và sử dụng bền vững các giá trị vốn tự nhiên cho phát triển kinh tế xanh. 

- Lồng ghép phòng, chống thiên tai và thích ứng với BĐKH vào các mục 

tiêu và nội dung cơ cấu lại nền kinh tế. 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nền kinh tế là giải pháp then chốt để nâng 

cao giá trị gia tăng, khả năng chống chịu, phục hồi của các ngành, lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh trong nền kinh tế. 

- Lồng ghép các mục tiêu, nội dung phòng chống thiên tai và thích ứng với 

BĐKH vào hệ thống quy hoạch phát triển cấp quốc gia, ngành, vùng và địa 

phương trên cơ sở phân vùng chức năng dựa trên lợi thế về địa chính trị, tài nguyên 

và vận hành các hệ sinh thái tự nhiên theo Quy hoạch đặc điểm của từng vùng, 

từng tỉnh. 

Thứ hai, tăng cường các công cụ kinh tế và cơ chế tài chính để thúc đẩy 

phòng chống thiên tai và thích ứng với BĐKH 

- Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng giảm dần các 

ngành phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên, nhất là tài nguyên không tái tạo, 

giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế thấp; công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều năng 

lượng, tiêu tốn tài nguyên, sức cạnh tranh thấp trên thị trường cũng cần được xem 

xét và dần loại bỏ. 
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- Ưu tiên các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, chế biến 

sâu, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có khả năng cạnh tranh trong khu 

vực và thế giới. 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí, đất đai 

đối với doanh nghiệp tham gia mạng lưới doanh nghiệp phát triển xanh, sản xuất 

xanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. Hỗ trợ tài chính, áp 

dụng các chính sách hỗ trợ về thuế, thị trường để các cơ sở sản xuất, các địa 

phương cải tiến công nghệ, nhập công nghệ hiện đại để chuyển đổi sang nền kinh 

tế xanh. 

- Xây dựng chiến lược tài chính để ứng phó với rủi ro thiên tai. Hoàn thiện 

khung pháp lý và các văn bản hướng dẫn liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai để 

hỗ trợ triển khai chính sách. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường 

và ứng phó với BĐKH. Bố trí riêng các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho giải 

pháp ứng phó với BĐKH sử dụng nhiều nguồn tài chính trong quản lý rủi ro thiên 

tai; đồng thời xác định thứ tự ưu tiên khi sử dụng các nguồn lực tài chính cho từng 

loại rủi ro thiên tai. 

- Tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn 

tài chính xanh như tín dụng xanh, trái phiếu xanh. Tăng cường hợp tác công tư để 

huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân trong phòng chống thiên tai và thích ứng 

với BĐKH. 

- Thử nghiệm các công cụ kinh tế, cơ chế tài chính mới để tạo nguồn lực 

liên quan cho phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH như chi trả dịch vụ hệ 

sinh thái, đền bù đa dạng sinh học, bảo hiểm rủi ro thiên tai. 

Thứ ba, nâng cao khả năng chống chịu của các ngành kinh tế, lĩnh vực 

ưu tiên trong ứng phó với thiên tai và BĐKH 

- Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu đảm bảo tăng trưởng năng 

suất bền vững, có tính chống chịu, thích ứng với BĐKH, giảm thiểu/loại bỏ phát 

thải, (giảm nhẹ) hiệu ứng nhà kính, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đạt 

được các mục tiêu phát triển. Để giải quyết vấn đề này, cần thúc đẩy chuyển dịch 

sang nền nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu. Các nội dung cụ thể cần 

thực hiện trong xây dựng nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH bao gồm 

quản lý đất đai, nâng cao hàm lượng dưỡng chất trong đất; dự trữ và sử dụng nước 

hiệu quả; đánh giá sâu bệnh và kiểm soát dịch bệnh; xây dựng và phát triển hệ 

thống canh tác thông minh; tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái; và bảo 

tồn nguồn gen. 

- Nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế xanh thích ứng với BĐKH 

thông qua các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng và phục hồi của sản xuất 
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trong các ngành kinh doanh, các ngành phi nông nghiệp và các ngành như giao 

thông vận tải, xây dựng. Nhân rộng và phát triển các mô hình thích ứng với BĐKH 

tại các vùng dễ bị tổn thương thông qua tưới tiêu tiết kiệm nước, chuyển đổi 

phương thức canh tác và đa dạng hóa sinh kế để thích ứng với BĐKH, phát triển 

thành phố thông minh; mô hình quản lý rừng đầu nguồn có sự tham gia của cộng 

đồng, tăng cường quản lý hệ sinh thái ven biển và phát triển sinh kế cộng đồng 

ứng phó với BĐKH; xây dựng các đô thị ven biển và hải đảo thích ứng với BĐKH. 

- Bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh BĐKH. Trong bối cảnh 

BĐKH, các tác động tiêu cực của BĐKH đến năng lượng được đề cập trên ba khía 

cạnh: năng lượng tái tạo, công nghiệp khai thác nguyên liệu, và cung - cầu năng 

lượng. Việt Nam nên tập trung thực hiện các giải pháp: (i) thúc đẩy sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hoạt động truyền thông, vận động người 

dân có ý thức tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả; ii) tăng cường công tác 

khảo sát, thăm dò các nguồn năng lượng để nâng cao tiềm năng; tích trữ là giải 

pháp thường xuyên, nhằm nâng cao khả năng khai thác, sản xuất các nguồn năng 

lượng sơ cấp, giảm phụ thuộc vào bên ngoài; (iii) đa dạng hóa nguồn năng lượng 

là giải pháp đa dạng hóa khai thác, sử dụng các loại nguồn năng lượng; (iv) tăng 

cường năng lực trong nước về cung cấp các sản phẩm năng lượng, chú trọng xây 

dựng các cơ sở chế biến, tích trữ năng lượng; (v) áp dụng chính sách thúc đẩy 

phát triển năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng gió; (vi) 

hình thành và phát triển thị trường năng lượng, thị trường điện cạnh tranh thông 

qua cơ chế giải thưởng thị trường theo định hướng của Chính phủ. 

- Bảo tồn đa dạng sinh học: tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được 

bảo vệ, phục hồi, bảo đảm tính toàn vẹn và tính liên kết. Bảo tồn và sử dụng bền 

vững đa dạng sinh học góp phần phát triển kinh tế xanh. Việc này được thực hiện 

bằng cách thúc đẩy Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học thông qua (i) nâng 

cao hiệu quả quản lý hệ thống di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên và hành 

lang đa dạng sinh học; (ii) củng cố và mở rộng các khu vực tự nhiên có tầm quan 

trọng quốc gia và quốc tế; (iii) phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị 

suy thoái; (iv) bảo tồn, phục hồi các loài hoang dã nguy cấp, đặc biệt là các loài 

động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các loài di cư. 

Thứ tư, phát triển khoa học và công nghệ phòng chống thiên tai và ứng 

phó với BĐKH 

- Hoàn thiện phương pháp, quy trình dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, 

sóng thần, quan trắc, giám sát môi trường biển, BĐKH, nước biển dâng phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH 

với nhiều mục tiêu và lĩnh vực. 
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- Tăng cường liên kết, hợp tác giữa chính phủ, viện nghiên cứu, doanh 

nghiệp và người dân nhằm hướng tới các sản phẩm, dịch vụ khoa học. Tri thức về 

công nghệ xanh cần được chuyển giao cho người dân và doanh nghiệp với chi phí 

hợp lý. 

- Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án khoa học công nghệ bảo vệ 

môi trường, phòng chống thiên tai. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. Ưu tiên một số đề tài, chương trình 

nghiên cứu về mô hình quản lý tổng hợp vùng theo hướng bền vững. Đẩy mạnh 

đổi mới công nghệ sản xuất và xây dựng theo hướng áp dụng công nghệ sản xuất 

và xây dựng tiêu hao ít nguyên, nhiên liệu, năng lượng. Tăng cường phát triển 

công nghệ hiện đại trong khai thác để giảm thiểu tổn thất tài nguyên. 

- Khuyến khích phát triển hợp tác; chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến 

nhằm sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, duy trì, bảo tồn và phát triển đa 

dạng sinh học gắn với các vùng. 

- Ưu tiên nghiên cứu, điều tra địa chất môi trường, địa chất đô thị phục vụ 

quy hoạch phát triển và phòng ngừa rủi ro tai biến địa chất trong điều kiện BĐKH. 

Thứ năm, đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao để tăng cường phòng 

chống thiên tai và ứng phó với BĐKH 

- Tăng cường xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn theo 

hướng bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. Tập trung vào các giải 

pháp thích ứng và chống chịu hiệu quả với tác động của BĐKH trong quản lý tổng 

hợp cấp vùng bao gồm hệ thống cấp nước, giao thông, năng lượng, chiếu sáng, 

thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn. 

- Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho 

phát triển công nghệ xanh, đặc biệt ưu tiên công nghệ năng lượng tái tạo, góp phần 

thực hiện mục tiêu NDC, chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên nguồn năng lượng 

phát thải ít các-bon. 

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng. Cơ sở hạ tầng y tế chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân 

trong điều kiện dịch bệnh do BĐKH, suy thoái môi trường. Hệ thống cơ sở hạ 

tầng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong điều kiện BĐKH cho các nhóm xã hội 

dễ bị tổn thương như đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo chưa được phát triển như các vùng khác. 

- Nhà nước ưu tiên nguồn vốn ngân sách hoặc cơ chế hợp tác công tư để 

huy động vốn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, thích ứng với 

BĐKH của từng vùng (nông nghiệp xanh, du lịch sinh thái). 
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- Hạ tầng tự nhiên là một bộ phận cấu thành của vốn tự nhiên, mang lại hiệu 

quả bền vững về kinh tế, môi trường, cảnh quan và xã hội. Hạ tầng tự nhiên cần 

được xác định, đánh giá, ưu tiên bảo vệ, sử dụng và phát triển, chỉ thay thế bằng 

hạ tầng nhân tạo khi cần thiết. Vì vậy, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

cần lồng ghép giá trị vốn tự nhiên trong các chiến lược, quy hoạch, chương trình, 

dự án phát triển; tổ chức, cá nhân có hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái vốn tự 

nhiên; người được hưởng lợi từ hoạt động đầu tư tôn tạo và nâng cao giá trị vốn 

tự nhiên có trách nhiệm đóng góp tài chính theo quy định của pháp luật. 

- Đầu tư hỗ trợ trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất cho cơ quan quản 

lý địa phương (cấp huyện, cấp xã), thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở, hộ kinh doanh. 

Thứ sáu, huy động vốn tư nhân để thúc đẩy tài chính công cho tăng 

trưởng kinh tế có tính chống chịu đối với BĐKH 

a) Vốn tự nhiên: 

- Lồng ghép việc khai thác, sử dụng và phát triển các nguồn vốn tự nhiên 

vào các chiến lược, chương trình và quy hoạch. 

- Xây dựng chi tiết các tiêu chí, lộ trình, kế hoạch hành động, cơ chế khuyến 

khích, ưu tiên đầu tư phát triển vốn tự nhiên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của đất nước trong từng thời kỳ. Hướng dẫn việc kiểm kê, đánh giá, hạch toán 

giá trị vốn tự nhiên làm cơ sở cho việc lập và tổ chức thực hiện chiến lược, quy 

hoạch, dự án phát triển. 

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư bảo 

tồn, phát triển, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, phát huy lợi thế tự 

nhiên, xây dựng các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững. 

- Nguồn thu từ vốn tự nhiên phải được ưu tiên để tạo nguồn lực tập trung 

cho tái đầu tư, phục hồi, phát triển và nâng cao chức năng, giá trị của vốn tự nhiên. 

b) Vốn tài chính 

- Ban hành chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh 

nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển các dự án sản xuất, 

kinh doanh theo hướng phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, thích ứng với BĐKH. 

- Tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tài 

chính xanh để thực hiện các dự án đầu tư vào các dự án thích ứng với BĐKH như 

nguồn tín dụng xanh, trái phiếu xanh; và phát triển phân loại xanh để hỗ trợ đánh 

giá các sản phẩm tài chính mới. 
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- Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các dự án, chương trình phát triển 

xanh; các dự án cải tạo, phục hồi và phát triển các nguồn vốn tự nhiên trên các 

vùng. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nước ngoài để hỗ trợ mục 

tiêu ứng phó với BĐKH. 

c) Vốn con người & vốn xã hội 

- Điều tra, đánh giá, phân loại tri thức truyền thống, tri thức bản địa, giá trị 

văn hóa của từng địa phương, dân tộc nhằm đề xuất giải pháp kết hợp hài hòa các 

công nghệ xanh sẵn có. Nhân rộng và phát triển các mô hình hay, cách làm tốt về 

phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH. 

- Đánh giá, xác định các giá trị vốn xã hội của từng vùng về phòng chống 

thiên tai và thích ứng với BĐKH; lồng ghép các giá trị đó vào các chiến lược, quy 

hoạch phát triển cấp quốc gia và cấp vùng. Kết hợp giá trị vốn xã hội với các 

nguồn vốn khác để tìm ra mô hình và giải pháp phát triển hài hòa. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tổ chức mạng lưới xã hội, quy tắc, 

chuẩn mực của cộng đồng trong phát triển kinh tế xanh ở từng vùng, địa phương. 

Vì vậy, cần hoàn thiện khung pháp lý để khuyến khích các tổ chức chính trị - xã 

hội, đoàn thể, hội, nhóm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH; huy 

động nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin, tài liệu về vốn 

xã hội, các yếu tố liên quan đến vốn xã hội, cách thức sử dụng vốn xã hội cho cán 

bộ, nhân dân nhằm đưa vốn xã hội trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh 

bền vững tại mỗi địa phương trong vùng. 

Thứ bảy, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức 

nhằm nâng cao năng lực tiếp cận kiến thức, kỹ thuật của người dân để phát 

triển các mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH ở lưu vực sông Mê Công 

- Xây dựng các chương trình truyền thông, nâng cao năng lực nghiên cứu 

và triển khai các nội dung liên quan đến ứng phó với BĐKH. Tập trung xây dựng 

tài liệu truyền thông, lồng ghép giáo dục phòng chống thiên tai và thích ứng với 

BĐKH vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và cộng đồng. 

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn cho các cấp, các ngành, doanh nghiệp 

và người dân về cách xác định, triển khai và đánh giá các mô hình phòng chống 

thiên tai và thích ứng với BĐKH phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền. 

- Đa dạng hóa các kênh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để giới thiệu, quảng bá các mô hình hay, cách làm hay. 

- Nâng cao nhận thức về các mô hình phát triển thích ứng với thiên tai và 

BĐKH. 
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- Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể bằng nhiều hình thức 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên nhiên, môi trường, kinh tế xanh của khu 

vực cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

- Tổ chức đào tạo cán bộ, nhất là cấp cơ sở, về kinh tế xanh nói chung và 

các mô hình kinh tế xanh cấp vùng (nói riêng). Tập trung nâng cao năng lực cho 

cán bộ cơ sở trong việc xác định các hoạt động, mô hình kinh tế xanh phù hợp với 

đặc điểm của từng địa phương trong vùng, đó là xây dựng, triển khai, đánh giá và 

nhân rộng mô hình kinh tế xanh trên địa bàn. 

 
Tài liệu tham khảo 

(Thứ tự giữ nguyên theo bản gốc tiếng Anh) 

Anbumozhi, V. (2022). Hiện thực hóa đô thị thông minh [Realising smart cities]. 

Trong Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) (chủ biên), Kế 

hoạch phát triển châu Á toàn diện 3.0: Hướng tới nền kinh tế hội nhập, 

sáng tạo và bền vững [The comprehensive Asia development plan 3.0 

(CADP 3.0): Towards an integrative, innovation and sustainable economy] 

(tr. 322-352). Jakarta: ERIA. Tiếng Anh. 

https://www.eria.org/uploads/media/Books/2022-CADP-3/15_ch.11- 

Smart-Cities.pdf 

Anbumozhi, V., Beiling, M., và Reddy, V. (chủ biên). (2019). Hướng tới một 

ASEAN có tính chống chịu: Thảm họa, biến đổi khí hậu và an ninh lương 

thực: Hỗ trợ tính chống chịu của ASEAN [In towards a resilient ASEAN: 

Disasters, climate  change,  and  food security: Supporting ASEAN 

resilience],  Tập 1. Jakarta: ERIA. Tiếng Anh. 

https://www.eria.org/uploads/media/Books/2019-Towards-a-Resilient- 

ASEAN-Vol1/Towards-a-Resilient-ASEAN-Vol-1.pdf 

Anbumozhi, V., F. Kimura, và S.M. Thangavelu (chủ biên). (2020). Chuỗi cung 

ứng có tính chống chịu: Giảm mức độ tổn thương đối với các cú sốc kinh 

tế, khủng hoảng tài chính và thảm họa thiên nhiên [Supply Chain 

Resilience: Reducing Vulnerability to Economic Shocks, Financial Crises, 

and Natural Disasters]. Jakarta: ERIA-Springer. Tiếng Anh. Supply 

Chain Resilience: Reducing Vulnerability to Economic Shocks, Financial 

Crises, and Natural Disasters | SpringerLink . 

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) (2019). Triển vọng phát triển châu Á 2019: 

Tăng cường khả năng chống chịu đối với thảm họa [Asian development 

outlook 2019: strengthening disaster resilience]. Tiếng Anh. 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/492711/ado2019.pdf 

http://www.eria.org/uploads/media/Books/2022-CADP-3/15_ch.11-
http://www.eria.org/uploads/media/Books/2019-Towards-a-Resilient-
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-2870-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-2870-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-2870-5
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/492711/ado2019.pdf


455  

Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI) (2022). Tài chính bền vững ASEAN: Hiện 

trạng thị trường 2021 [ASEAN sustainable finance: State of the market 

2021]. Tiếng Anh. 

https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_asean_sotm2022_final.pdf 

Eckstein, D., V. Künzel và L. Schäfer (2021). Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu 2021: 

Ai chịu tác động nặng nề nhất của diễn biến khí hậu cực đoan? Các diễn 

biến thua lỗ liên quan đến thời tiết năm 2019 và giai đoạn 2000-2019 

[Global climate risk index 2021: Who suffers most from extreme weather 

events? Weather-related loss events in 2019 and 2000–2019]. 

Germanwatch. Tiếng Anh. 

https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global Climate Risk 

Index 2021_2.pdf 

Ủy ban Châu Âu, Trung tâm nghiên cứu chung, Marin-Ferrer, M., K. Poljanšek, 

L. Vernaccini (2017), Chỉ số quản trị rủi ro – INFORM – Khái niệm và 

phương pháp, phiên bản 2017 [Index for risk management - INFORM – 

Concept and methodology, version 2017], Văn phòng xuất bản. Tiếng 

Anh. https://data.europa.eu/doi/10.2760/094023 

Tổng cục Thống kê (2022). Niên giám thống kê. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 

Hills, J., B.T. Thang, D.X. Lai, T.D. Thi, Hoi, C., Hoang, N.H., Duc, L.A., Son, 

N.N., Tuan, N.L. Toan, D.V., Manh, L.V., Thong, N.T., và Hanh, N.T.M. 

(2022). Kịch bản kinh tế xanh cho Việt Nam [Blue economy scenarios for 

Viet Nam]. Hà Nội: UNDP Việt Nam. Tiếng Anh. 

https://www.undp.org/vietnam/publications/blue-economy-scenarios-viet- 

nam (Accessed 24 May 2023). 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) (2022). Báo cáo Quốc gia số 22/209: Việt Nam, tham 

vấn Điều IV năm 2022 – thông cáo báo chí; báo cáo của IMF; và tuyên bố 

của Giám đốc văn phòng tại Việt Nam [IMF Country Report No.22/209: 

Vietnam, 2022 article IV consultation—press release; staff report; and 

statement by the executive director for Vietnam]. Tiếng Anh. 

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2022/209/article-A000- 

en.xml?ArticleTabs=fulltext . 

Viện Khí tượng học, Thủy văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN) và Chương trình 

Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) (2015). Tóm tắt cho các nhà hoạch định 

chính sách: Báo cáo riêng cho Việt Nam về quản trị rủi ro về các diễn biến 

cực đoan và thảm họa để tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu. Hà 

Nội: Nhà xuất bản Tài nguyên và Môi trường. Tiếng Anh. 

http://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_asean_sotm2022_final.pdf
http://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global
http://www.undp.org/vietnam/publications/blue-economy-scenarios-viet-
http://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2022/209/article-A000-


456  

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI). (2021). Thông lệ tốt của khu 

vực tư nhân ở Nhật Bản để thích ứng với biến đổi khí hậu [Climate change 

adaptation good practices by Japanese private sector]. Tiếng Anh. 

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/adapt 

ation_goodpractice_FY2020ENG.pdf 

Bộ Môi trường (2021). Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu [Climate change 

adaptation plan]. Tiếng Anh. 

https://www.env.go.jp/content/000081210.pdf 

Báo Chính phủ (2021). Bài phát biểu toàn văn của Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính tại COP26 [Full remarks by PM Pham Minh Chinh at 

COP26]. Tiếng Anh. https://en.baochinhphu.vn/full-remarks-by-pm- 

pham-minh-chinh-at-cop26-11142627.htm 

Thanh, M.V., T.D. Vien, S.J. Leisz, và G.P. Shivakoti (chủ biên) (2017). Định 

nghĩa lại đa dạng sinh học và diễn biến quản lý tài nguyên thiên nhiên ở 

châu Á: Tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái xã hội ở vùng núi phía Bắc 

[In Redefining diversity & dynamics of natural resources management in 

Asia: Upland natural resources and social ecological systems in Northern 

Vietnam], tr. 257-263). Elsevier. Tiếng Anh. 

https://doi.org/10.1016/C2015-0-04335-0 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) (2021), Kịch bản biến đổi khí hậu 

[Climate change scenario]. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài nguyên, Môi trường 

và Bản đồ Việt Nam. Tiếng Anh. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) (2022), Báo cáo kỹ thuật phục vụ việc 

xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia về Biến đổi khí hậu [Technical 

Report for the development of the National Action Plan on Climate 

Change]. Hà Nội: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếng Anh. 

Tortajada, C. (2018, June 6). Mức độ sẵn sàng với biến đổi khí hậu của Nhật Bản 

– Điển hình cho các nước châu Á [Japan’s climate change preparedness an 

example for Asian countries]. Tiếng Anh. 

https://thirdworldcentre.org/2018/06/japans-climate-change-preparedness- 

an-example-for-asian-countries/ 

Tsuda, T. (2019). Tài trợ cho các rủi ro thảm họa ở Nhật Bản: Khung khổ và chính 

sách [Japan’s Disaster Risk Financing: Framework and Policies], trong 

Kamesaka, A. và F. Waldenberger (chủ biên) Quản trị, Rủi ro và Tác động 

Tài chính của các Thảm họa lớn. [Governance, Risk and Financial Impact 

of Mega Disasters]. Kinh tế học, Luật và Thể chế ở châu Á-Thái Bình 

http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/adapt
http://www.env.go.jp/content/000081210.pdf


457  

Dương Singapore: Springer. Tiếng Anh. https://doi.org/10.1007/978-981- 

13-9005-0_2. 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Hanns Seidel Stiftung 

(HSF) (2020). Báo cáo quốc gia 2020: Kết quả 5 năm thực hiện mục tiêu 

phát triển bền vững [National Report 2020: Progress of five-year– 

implementation of sustainable development goals]. Tiếng Anh. 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/vn/Summary 

-national-SDG-report_ENG.pdf 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ Châu Á (2020). 

Thích ứng để thành công: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với 

doanh nghiệp Việt Nam [Adapting to succeed: Assessing the Impact of 

Climate Change on Vietnamese Businesses]. Tiếng Anh. 

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Adapting-to- 

Succeed_Assessing-the-Impact-of-Climate-Change-on-Vietnamese- 

Businesses_EN_2020.pdf 

Ngân hàng Thế giới (2022a). Việt Nam: Báo cáo khí hậu và phát triển quốc gia 

[Viet Nam: country climate and development report]. Washington DC: 

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế/Ngân hàng Thế giới. Tiếng Anh. 

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/a27f1b0 

5-910d-59ab-ba2c-84206bf107c2/content 

Ngân hàng Thế giới (2022b). Đẩy nhanh tăng trưởng sạch, xanh và có tính chống 

chịu đối với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Phân tích môi trường quốc gia 

[Accelerating clean, green, and climate-resilient growth in Viet Nam : A 

Country Environmental Analysis]. Washington, DC: Ngân hàng Thế giới. 

http://hdl.handle.net/10986/37704 Giấy phép: CC BY 3.0 IGO. Tiếng Anh. 

http://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/vn/Summary
http://hdl.handle.net/10986/37704
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo


458  

 



 

Chương 17 

Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

 
 

Lại Văn Mạnh và Phạm Ánh Huyền 

 

 

1 Giới thiệu 

Kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu thế tất yếu toàn cầu, góp phần đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng suy 

thoái, môi trường bị ô nhiễm, đa dạng sinh học suy giảm do biến đổi khí hậu. Việt 

Nam có tiềm năng để dẫn đầu về phát triển kinh tế tuần hoàn trong Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Trước năm 2020, nguyên tắc kinh tế tuần hoàn đã được lồng ghép vào một 

số mô hình kinh tế của Việt Nam, điển hình là mô hình kinh tế trong lĩnh vực nông 

nghiệp, mô hình kinh tế sinh thái và làng nghề tái chế chất thải145. Sau năm 2020, 

kinh tế tuần hoàn trở thành một trong các định hướng chính để phát triển kinh tế 

- xã hội. Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021–2030, tầm nhìn 

đến năm 2045, kinh tế tuần hoàn được nhấn mạnh như một giải pháp dung hòa 

mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên. Do đó, Luật 

Bảo vệ môi trường 2020 đã có các quy định về kinh tế tuần hoàn. 

Chương này đánh giá các công cụ chính sách có vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, chẳng hạn như thuế và phí 

bảo vệ môi trường, mua sắm công xanh, mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất 

và thị trường tái chế. Các tác giả sử dụng phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ 

hội và Thách thức (SWOT) để đánh giá cơ hội và thách thức khi chuyển đổi sang 
 

 

145 Theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển 

ngành nghề nông thôn, làng nghề là một hoặc nhiều cụm dân cư cấp thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, 

sóc hoặc các điểm dân cư tương tự tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn bao gồm: (1) Chế biến, 

bảo quản nông, lâm, thủy sản; (2) Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; (3) Xử lý, chế biến nguyên vật liệu 

phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; (4) Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, 

sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; (5) Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; (6) Sản xuất muối; (7) Các 

dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn. 

Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về bảo vệ môi trường làng nghề. Làng nghề 

phải có phương án bảo vệ môi trường, có tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường và hạ tầng bảo vệ môi 

trường. Cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải xây dựng và thực hiện biện pháp bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật; thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bụi, bức 

xạ nhiệt, khí thải, nước thải và xử lý ô nhiễm tại chỗ; thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

theo quy định của pháp luật. 
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kinh tế tuần hoàn, dựa trên việc xem xét ba đột phá chiến lược quốc gia liên quan 

đến thể chế, công nghệ và cơ sở hạ tầng. Kết quả phân tích giúp đánh giá mức độ 

thành công của các mô hình kinh tế tuần hoàn trong các lĩnh vực ưu tiên. Theo 

đó, các tác giả cũng đề xuất chi tiết về lộ trình quốc gia cho các ngành, lĩnh vực 

và khu vực ưu tiên áp dụng kinh tế tuần hoàn. 

 
2 Tổng quan về kinh tế tuần hoàn 

Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống công nghiệp được phục hồi và tái tạo, 

dựa trên việc bảo tồn và nâng cao vốn tự nhiên, tối ưu hóa năng suất sử dụng tài 

nguyên và thúc đẩy hiệu quả hệ thống (Morl, 2015). Giá trị của sản phẩm, vật liệu 

và tài nguyên được duy trì trong nền kinh tế càng lâu càng tốt và nền kinh tế hoạt 

động để tạo ra chất thải tối thiểu (EC, 2018). Mô hình kinh tế tuyến tính chỉ bao 

gồm khai thác tài nguyên, sản xuất và thải bỏ sau khi tiêu dùng, và thường tạo ra 

một lượng lớn chất thải. Ngược lại, mô hình kinh tế tuần hoàn tập trung vào quản 

lý tài nguyên và tái chế theo vòng khép kín để tránh tạo ra chất thải. Luật Bảo vệ 

Môi trường 2020 định nghĩa kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các 

hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên 

liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trường. 

Hình 17.1. Chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn 
 

 

Nguồn: Ellen MacArthur Foundation, https://ellenmacarthurfoundation.org/circular- 

economy-diagram 
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Chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn là một cách 

tiếp cận thực tế để giải quyết mối quan hệ căng thẳng giữa kinh tế và môi trường, tạo 

ra khả năng phục hồi và cơ hội kinh tế lâu dài cũng như mang lại lợi ích về môi 

trường và xã hội (Hình 17.1). 

Kinh tế tuần hoàn có năm thành phần: (i) thiết kế để tạo ra các sản phẩm 

xanh và tăng khả năng sửa chữa, phục hồi, tái chế và tái sử dụng các sản phẩm và 

linh kiện; (ii) áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn, giảm phát thải, tuần hoàn 

nguyên vật liệu trong công đoạn sản xuất; (iii) tiêu dùng trách nhiệm hơn thông 

qua việc cung cấp các dịch vụ tốt hơn, nâng cao trách nhiệm của người tiêu dùng 

đối với môi trường sinh thái; (iv) quản lý chất thải tốt hơn bằng cách phân loại, 

thu gom khi hết hạn sử dụng và tái chế chất thải; và (v) từ chất thải trở lại thành 

tài nguyên, bao gồm tái chế chất thải và tái sử dụng tài nguyên (Mohl, 2015). 

Trong kinh tế tuần hoàn, giá trị của sản phẩm, vật liệu và tài nguyên thiên 

nhiên được duy trì trong nền kinh tế trong thời gian dài hơn, giảm thiểu phát sinh 

chất thải. Các biện pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn rất đa dạng, như từ chối sử 

dụng các sản phẩm gây hại cho môi trường hay áp dụng nhiều biện pháp sửa chữa, 

tái sử dụng, tái sản xuất, tái chế nhằm đạt mục tiêu giảm tiêu hao nguyên, nhiên, 

vật liệu. Các doanh nghiệp áp dụng các chiến lược như (i) khép kín vòng lặp thông 

qua thiết kế để loại bỏ chất thải, ô nhiễm và khai thác nguyên liệu; (ii) làm chậm 

vòng lặp để giữ cho vật liệu được sử dụng trong thời gian dài hơn; và (iii) thu hẹp 

vòng lặp, bằng cách sử dụng ít nguyên liệu thô hơn và cho nhiều mục đích hơn 

(Bocken, Miller, Evans, 2016). Dựa trên các giải pháp và chiến lược cho kinh tế 

tuần hoàn, tiềm năng cho các mô hình kinh doanh mới – chẳng hạn như mô hình 

cung ứng tuần hoàn, mô hình phục hồi, mô hình kéo dài tuổi thọ và mô hình chia 

sẻ – sẽ xuất hiện (Bảng 17.1)146 

Kinh tế tuần hoàn cũng giúp giải quyết các vấn đề đồng lợi ích liên quan 

đến bất bình đẳng xã hội và khủng hoảng sinh thái. Về công bằng xã hội, kinh tế 

tuần hoàn giúp giảm bất bình đẳng xã hội và hướng tới quản lý toàn diện để đạt 

được sự tách biệt giữa tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) với mức độ 

sử dụng tài nguyên và phát sinh chất thải vào môi trường. Tuy nhiên, nó đòi hỏi 

sự tham gia của tất cả các bên liên quan từ khu vực công, doanh nghiệp khai thác 

nguyên liệu thô, nhà chế biến, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ, và người 

tiêu dùng. Đặc biệt, khu vực công đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra và 

thúc đẩy hệ sinh thái tuần hoàn. 
 

 

 

146 Waste   Reduction   Week   in Canada,   Five Business Models of Circularity, 

https://wrwcanada.com/en/get-involved/resources/circular-economy-themed-resources/five-business- 

models-circularity 

https://wrwcanada.com/en/get-involved/resources/circular-economy-themed-resources/five-business-models-circularity
https://wrwcanada.com/en/get-involved/resources/circular-economy-themed-resources/five-business-models-circularity
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Bảng 17.1. Động lực về giá trị của kinh tế tuần hoàn và lợi ích cho người 

tiêu dùng 
 

Động lực về giá trị Phương pháp 

Kéo dài thời gian và 

chu trình sử dụng các 

tài sản 

- Thiết kế để kéo dài vòng đời của sản phẩm 

- Thiết kế để có thể tái chế dễ dàng hơn 

- Thiết kế để dễ dàng sửa chữa và nâng cấp 

- Bao gồm hướng dẫn để bảo trì 

Tăng cường tính hữu 

ích của các tài sản hoặc 

tài nguyên 

- Tăng cường việc chia sẻ các tài sản 

- Tăng cường năng suất tài nguyên 

- Hạn chế các tác động tiêu cực 

Vòng lặp hoặc phân 

tầng tài sản thông qua 

tuần hoàn sử dụng bổ 

sung 

- Tái sử dụng nguyên liệu 

- Tái chế nguyên liệu, vật liệu đã qua sử dụng để làm 

nguyên liệu thô đầu vào 

- Tân trang các tài sản 

Tái tạo vốn tự nhiên - Trả lại chất dinh dưỡng sinh học cho đất 

- Hạn chế, tránh xói mòn đất 

- Tái tạo lại chất dinh dưỡng của đất 

- Duy trì đa hệ sinh thái đại dương 

Nguồn: Anbumozhi và Kimura (2018). 

 
Hình 17.2. Mối quan hệ giữa kinh tế tuần hoàn và Internet vạn vật 

 
 

IoT = Internet vạn vật. 

Nguồn: Soufani (2020). 

Ngày nay, sự phát triển công nghệ số đang diễn ra nhanh chóng, chẳng hạn 

như hệ thống thực-ảo, internet vạn vật (IoT), mô phỏng, phân tích dữ liệu nâng 

cao, rô-bốt, và các công cụ thông minh để hỗ trợ con người. Các công nghệ số 

mới có thể thúc đẩy việc triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn, bao gồm công 
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nghệ di động, điện toán đám mây, mạng xã hội dành cho doanh nghiệp, phân tích 

dữ liệu lớn, công nghệ thiết kế mô-đun, công nghệ tái chế tiên tiến, công nghệ 

khoa học vật liệu, hệ thống hoàn trả, in 3D…(Anbumozhi, 2022). 

Thật vậy, cần coi IoT và kinh tế tuần hoàn là hai cấu phần gắn kết chặt chẽ 

với nhau, bởi IoT giúp hình thành và vận hành công nghệ số, tạo động lực thúc 

đẩy ứng dụng kinh tế tuần hoàn. Sự phát triển song song của hai hợp phần này sẽ 

tạo ra sức mạnh tổng hợp để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham 

vọng, đồng thời sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát sinh chất thải 

và tác động xấu đến môi trường. Mỗi cấp độ của mô hình kinh tế tuần hoàn đều 

có thể áp dụng công nghệ số (Bảng 17.2). 

Bảng 17.2. Ứng dụng các công nghệ số trong kinh doanh và quản lý 

chất thải 
 

 Vi mô 

(mô hình kinh doanh 

đơn lẻ) 

Trung gian 

(cộng sinh công nghiệp) 

Vĩ mô 

(chính phủ) 

Khu vực 

sản xuất 

Sản xuất sạch hơn, 

thiết kế sinh thái 

Khu công nghiệp Mạng lưới công 

nghiệp, liên kết vùng 

Khu vực 

tiêu dùng 

Mua sắm công xanh Khu công nghiệp thân 

thiện môi trường, khu 

công nghiệp sinh thái 

Các dịch vụ cho thuê, 

thiết kế và dịch vụ sửa 

chữa 

Quản lý 

chất thải 

Hệ thống tái chế, 

tái sản xuất chất thải 

Thị trường cho chất thải 

và nguyên liệu thứ cấp, 

hàng cũ 

Cộng sinh công 

nghiệp, hệ thống thu 

gom chất thải 

Hỗ trợ 

khác 

Các chính sách và khung pháp luật, nền tảng thông tin, nâng cao năng lực và 

hạ tầng số 

Nguồn: Anbumozhi (2022). 

 
3 Các rào cản và điều kiện thực hiện kinh tế tuần hoàn 

Ở cấp chính phủ, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD, 2018) đã 

xác định 13 rào cản đối với các quốc gia khi chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 

hoàn. Các rào cản về văn hóa, quy định, tài chính và tầm nhìn, bao gồm nguồn 

lực tài chính, sự không chắc chắn về quy định, rủi ro tài chính, nhận thức, nguồn 

nhân lực, sự tham gia của khu vực tư nhân, sự sẵn sàng về chính trị và các giải 

pháp công nghệ. Từ góc độ của doanh nghiệp, Bianchini, Rossi và Pellerini (2019) 

đã nhấn mạnh năm nhóm rào cản bên trong và bên ngoài đối với các mô hình kinh 

doanh tuần hoàn: năng lực tổ chức cần có, nỗ lực về định hướng kinh doanh và 

cấu trúc doanh nghiệp, rào cản kỹ thuật bao gồm chuyên môn, thiếu khung pháp 

lý để hướng dẫn quá trình chuyển đổi và các yếu tố tài chính liên quan đến mức 

độ đầu tư dài hạn và chi phí. 
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Ngoài ra, cần xem xét các yếu tố pháp lý đóng vai trò thúc đẩy quá trình 

chuyển đổi trên phạm vi toàn quốc. Nền tảng kinh tế tuần hoàn phải được các 

chính phủ phát triển đồng bộ với nguồn lực để hỗ trợ chuyển đổi. Các chiến lược 

và kế hoạch phát triển đóng vai trò nền tảng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển 

dịch sang nền kinh tế tuần hoàn ở các quy mô khác nhau thông qua cách tiếp cận 

có hệ thống tương tự như cách tiếp cận công nghiệp sinh thái. Để làm được điều 

này, trước hết các chính phủ phải tập trung điều chỉnh các thể chế, bởi vì các thể 

chế vừa là rào cản vừa là tác nhân thúc đẩy nền kinh tế. Quản trị tốt cũng là chìa 

khóa và có thể được thúc đẩy thông qua bình đẳng, tham gia, đồng thuận, minh 

bạch, trách nhiệm giải trình và pháp quyền một cách hiệu lực, hiệu quả và lâu dài. 

Hình 17.3. Thương mại cho hàng hóa và dịch vụ thương mại 
 

Nguồn: OECD (2018). 

Cuối cùng, văn hóa thường là rào cản lớn đối với việc tạo ra nền kinh tế 

tuần hoàn. Văn hóa chi phối hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong 

ứng xử với thiên nhiên; trong việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên; và trong phân loại, tái chế và tái sử dụng chất thải. Cần làm 

rõ các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cũng như mong muốn nâng cao 
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KTTH Việt Nam 

Các định hướng 
Chính sách 

 

Định hướng, chỉ đạo 
của Đảng, Nhà nước 

Điều 142 Công cụ khác 

Chiến 
 lược 

KTXH 

Kế 
hoạch 
phát 
triển 

KTXH 

Chiến lược, 
Chương 

trình, đề án 
(QĐ 687) 

Chính phủ ban hành 
tiêu chí, lộ trình, 

cơ chế 

 
Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

Kế 
h h oạc 
HĐQG 

Hướng 
dẫn 

Chính phủ 

Pháp luật 

Cơ sở SXKD 
Tích hợp KTTH vào 

chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch… 

Định nghĩa 

chất lượng cuộc sống. Kinh tế tuần hoàn tập trung vào các dòng vật liệu và năng 

lượng nhằm kéo dài thời gian sử dụng tài nguyên và quản lý chất thải. Kinh tế 

tuần hoàn có thể giúp thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng linh hoạt cũng như hệ 

thống năng lượng có thể tái tạo, giảm chi phí và tạo ra tác động tích cực đến môi 

trường. 

 
4 Khung chính sách và pháp lý liên quan đến kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Như thể hiện trong Hình 17.4, khung chính sách và pháp lý của Việt Nam 

để phát triển kinh tế tuần hoàn bao gồm hai nhóm chính: 

(i) Các chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh định hướng quốc 

gia về kinh tế tuần hoàn (ví dụ: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 

ương, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội và chiến lược phát triển các ngành; các đề án quốc gia…); 

(ii) Các quy định pháp lý trong các luật, quy định hiện hành (ví dụ: Luật 

bảo vệ môi trường, Luật đầu tư và các quy định về thuế, ưu đãi…). 

Hình 17.4. Khung chính sách và pháp lý để phát triển kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam 
 

 
 

 
KTTH = kinh tế tuần hoàn. 

Nguồn: Nhóm tác giả (2022). 

4.1 Chính sách của Đảng và Nhà nước 

Về kinh tế tuần hoàn, quan điểm của Đảng và Chính phủ Việt Nam như sau: 
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(i) Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Trước năm 2016, 

thuật ngữ “kinh tế tuần hoàn” chưa được đề cập trong bất kỳ chính 

sách nào, nhưng đã có một số hoạt động hướng tới thực hiện kinh tế 

tuần hoàn. 

(ii) Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Từ năm 2016 đến năm 

2020, thuật ngữ “kinh tế tuần hoàn” đã được chỉ ra trong một số kế 

hoạch quốc gia, chẳng hạn như kế hoạch cho ngành năng lượng và 

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

giai đoạn 2021–2030. 

(iii) Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Kể từ năm 2021, khái 

niệm kinh tế tuần hoàn đã được lồng ghép vào Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021–2025. Nội dung này 

cũng đã được đề cập trong các Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn 

và kinh tế tập thể. Các Nghị quyết và chiến lược khác về chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế và phát triển các ngành công nghiệp đều đã đề cập đến 

kinh tế tuần hoàn. Tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần 

hoàn ở Việt Nam. Mục tiêu của Đề án là giảm phát thải khí nhà kính 

trên GDP ít nhất 15% so với năm 2014; tái sử dụng, tái chế và xử lý 

85% rác thải nhựa; và giảm 50% rác thải nhựa trên đại dương vào 

năm 2030 (Bảng 17.3).147 

Bảng 17.3. Định hướng và chính sách về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 
 

STT Chính sách Nội dung liên quan đến kinh tế tuần hoàn 

I Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

1.1 Chỉ thị số 36/1998/CT-TW 

ngày 25 tháng 6 năm 1998 về 

tăng cường công tác bảo vệ 

môi trường trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa 

- Không đề cập đến thuật ngữ “kinh tế tuần hoàn” 

cũng như các giải pháp cơ bản của kinh tế tuần hoàn 

như tái chế, tái sử dụng. 

- Một số định hướng liên quan đến kinh tế tuần hoàn: 

“Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo 

vệ môi trường như phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, 

Vườn – Ao – Chuồng (VAC), Vườn – Ao – Chuồng – 

Rừng (VACR), Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi 

trường' và 'áp dụng công nghệ sạch, ít phế thải, tiêu 
hao ít nguyên liệu và năng lượng”. 

 

147    Kinh tế tuần hoàn Việt Nam, Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022 về 

Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, https://vietnamcirculareconomy.vn/vi/policy- 

library/decision-no-687-qd -ttg-dated-june-07-2022-về-phê duyệt-chương-trình-cho-thông-tư-nền- 

kinh-tế-phát-triển-tại-Việt-Nam/#:~:text=Quyết-định%20Số-,687%2FQD%2DTTg%20dated 

%20June%2007%2C%202022%20on%20phê duyệt,thông tư%20kinh tế%20phát 

triển%20in%20Vietnam&text=On%20June%207%2C%202022%2C%20the,thông 

tư%20economy%20in%20Viet%20Nam. 
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STT Chính sách Nội dung liên quan đến kinh tế tuần hoàn 

1.2 Nghị quyết số 41-NQ/TW 

ngày 15 tháng 01 năm 2004 

về bảo vệ môi trường trong 

thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa 

- Không đề cập đến thuật ngữ “kinh tế tuần hoàn” mà 

nhấn mạnh các giải pháp và mô hình liên quan đến 

kinh tế tuần hoàn: “ khuyến khích sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên và năng lượng; sản xuất, và sử dụng năng 

lượng sạch, năng lượng tái tạo, các sản phẩm và bao 

bì sản phẩm không gây hại hoặc ít gây hại cho môi 

trường; tái chế và sử dụng các sản phẩm tái 

chế….Thu gom và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và 

rác thải công nghiệp bằng các phương pháp thích 

hợp, trong đó ưu tiên cho việc tái sử dụng, tái chế 

chất thải, hạn chế tối đa khối lượng rác chôn lấp, 

nhất là với các đô thị thiếu mặt bằng làm bãi chôn 

lấp…' 

1.3 Nghị quyết số 24-NQ/TW 

ngày 03 tháng 6 năm 2013 về 

chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường 

- Không đề cập đến thuật ngữ “kinh tế tuần hoàn” mà 

nhấn mạnh các giải pháp, mô hình liên quan đến kinh 

tế tuần hoàn: “thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và sản 

xuất, thu hồi năng lượng từ chất thải”. 

II Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

2.1 Nghị quyết số 55-NQ/TW 

ngày 11 tháng 02 năm 2020 

về định hướng Chiến lược 

phát triển năng lượng quốc 

gia của Việt Nam đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 
2045 

- Triển khai thực hiện chính sách bảo vệ môi trường 

trong lĩnh vực năng lượng gắn với mục tiêu giảm 

phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và 

phát triển bền vững. 

- Xây dựng và triển khai đề án chỉnh sửa lồng ghép 

các mô hình kinh tế tuần hoàn vào chiến lược phát 

triển của các doanh nghiệp năng lượng. 

2.2 Kết luận số 56-KL/TW về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa 

XI về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường 

- Đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường làm trung tâm của mọi quyết định phát triển. 

- Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường sau năm 2020, 

nhất là tại các đô thị. 

- Phân loại rác tại nguồn, đặc biệt là rác thải sinh 

hoạt. 

2.3 Quyết định số 889/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

ngày 24 tháng 6 năm 2020 

phê duyệt Chương trình hành 

động quốc gia về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững giai đoạn 

2021–2030 

- Định hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và phát triển 

bền vững. 

- Hỗ trợ xây dựng, áp dụng phổ biến, nhân rộng các 

mô hình kinh tế tuần hoàn về tài nguyên, nhiên liệu, 

vật liệu trong hoạt động sản xuất và tiêu dùng. 

- Đẩy mạnh việc áp dụng các mô hình kinh tế tuần 

hoàn trong quản lý chất thải. 

- Đẩy mạnh ứng dụng, phổ biến, nhân rộng các mô 

hình phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải, 

phế liệu; xây dựng tài liệu tập huấn về mô hình kinh 

tế tuần hoàn quản lý chất thải trong nông nghiệp, 

thủy sản, điện tử, hóa chất, nhiệt điện, nhựa, giấy, vật 

liệu xây dựng và các ngành kinh tế khác. 

– Thúc đẩy kết nối cung - cầu, phát triển thị trường 

cho sản phẩm và công nghệ môi trường, sản phẩm và 

công nghệ tái chế, công nghệ các-bon thấp. 
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  – Từng bước xây dựng và áp dụng các mô hình kinh 

tế tuần hoàn trong lĩnh vực tiêu dùng, khuyến khích 

chuyển từ tiêu dùng và sở hữu hàng hóa sang tiêu 

dùng và sử dụng dịch vụ. 
III Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

3.1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

3.1.1 Chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội 10 năm 2021–2030; 

tầm nhìn đến năm 2045 

Khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn 

để sử dụng tổng hợp và hiệu quả các sản phẩm đầu 
ra của quá trình sản xuất. 

3.1.2 Báo cáo về Kế hoạch kinh tế - 

xã hội 2016–2020 và Nghị 

quyết số 16/2021/QH15 ngày 

27 tháng 7 năm 2021 về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 2021–2025 

Xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách, quy định và 

triển khai các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, kinh tế các - bon thấp. 

3.2 Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ 

3.2.1 Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 16 tháng 6 năm 2022 về 

nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

- Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, 

tuần hoàn. 

- Khuyến khích phát triển nông nghiệp tuần hoàn; tái 

sử dụng phụ phẩm; ứng dụng công nghệ mới, tiên 

tiến, thân thiện với môi trường, thu hút doanh nghiệp 

đầu tư xử lý nước thải, chất thải rắn tại các làng nghề, 

cụm công nghiệp, dịch vụ, khu xử lý chất thải tập 

trung. 

3.2.2 Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 

16 tháng 6 năm 2022 về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể 

- Ưu tiên phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn 

với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế 

tri thức. 

- Ban hành đồng bộ các chính sách thu hút nguồn 

lực; ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển kinh 

tế tuần hoàn, kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ; thích 

ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số; mở rộng 

thị trường cho kinh tế tập thể. 

3.2.3 Nghị quyết 43/2022/QH15 

ngày 11 tháng 01 năm 2022 

về chính sách tài khóa, tiền tệ 

hỗ trợ chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội 

Xây dựng chính sách đột phá, ưu tiên khuyến khích 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững. 

3.2.4 Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 30 tháng 01 năm 2022 

về Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội và 

thực hiện Nghị quyết số 

43/2022/QH15 về chính sách 

tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 
Chương trình 

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp đột phá; 

khuyến khích đổi mới; thúc đẩy chuyển đổi số; phát 

triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn 

với phát triển bền vững. 

3.3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

3.3.1 Quyết định số 1520/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 10 năm 2020 

phê duyệt Chiến lược phát 
triển chăn nuôi giai đoạn 

Đẩy mạnh mở rộng chăn nuôi theo mô hình chuỗi 

khép kín hướng đến kinh tế tuần hoàn. 
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 2021 – 2030, định hướng đến 
năm 2045 

 

3.3.2 Quyết định số 450/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 4 năm 2022 

phê duyệt Chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường; giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường; 

từng bước cải thiện môi trường; ngăn chặn sự suy 

giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực ứng phó 

với biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh môi trường; 

phát triển và xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn, 

kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp; và hướng tới đạt 
được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. 

3.3.3 Quyết định số 1658/QĐ-TTg 

ngày 01 tháng 10 năm 2021 

phê duyệt Chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng xanh, giai 

đoạn 2021–2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng “xanh 

hóa” các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần 

hoàn thông qua khai thác, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên, năng lượng dựa trên khoa học và công nghệ, 

ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển 

kết cấu hạ tầng bền vững nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh, giảm tác động 
xấu đến môi trường. 

3.3.4 Quyết định số 493/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 04 năm 2022 

phê duyệt Chiến lược xuất 

nhập khẩu hàng hóa đến năm 
2030 

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu 

theo chiều sâu; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa; tăng tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm có giá trị 

gia tăng, kinh tế xanh, tuần hoàn, sản phẩm thân 
thiện với môi trường. 

3.3.5 Quyết định số 687/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 6 năm 2022 

phê duyệt Đề án phát triển 

kinh tế tuần hoàn tại Việt 

Nam 

- Góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà 

kính 

- Nâng cao nhận thức và mối quan tâm của doanh 

nghiệp, nhà đầu tư tại Việt Nam về kinh tế tuần hoàn, 

thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm 

thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của các ngành 

kinh tế. 

- Đến năm 2025, các dự án kinh tế tuần hoàn thiết 

yếu đi vào giai đoạn triển khai và mang lại hiệu quả 

kinh tế, xã hội, công nghệ và môi trường; góp phần 

khôi phục tài nguyên tái tạo, giảm tiêu thụ năng 

lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng 

nguồn cung cấp năng lượng, độ che phủ rừng, tỷ lệ 

tái chế chất thải, tỷ lệ thay thế nhập khẩu của các sản 

phẩm nông, lâm, thủy sản và xuất khẩu. 

- Đến năm 2030, các dự án kinh tế tuần hoàn trở 

thành động lực chính trong việc giảm tiêu thụ năng 

lượng với khả năng tự chủ phần lớn hoặc toàn bộ về 

nhu cầu năng lượng dựa trên sử dụng năng lượng tái 

tạo và gia tăng độ che phủ rừng. 

- Các mô hình kinh tế tuần hoàn hỗ trợ phát triển lối 

sống xanh, khuyến khích phân loại rác thải và thúc 

đẩy tiêu dùng bền vững. 

- Đến năm 2025, tái sử dụng, tái chế và xử lý 85 % 

chất thải nhựa sản xuất; giảm 50 % lượng rác thải 

nhựa ra đại dương so với giai đoạn trước; hạn chế 

dần việc sản xuất, sử dụng túi nylon khó phân hủy, 

sản phẩm nhựa dùng một lần. Nâng cao năng lực tái 
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  chế chất thải hữu cơ ở đô thị và nông thôn. Nâng cao 

nhận thức về sản xuất, tiêu thụ và xử lý chất thải 

nhựa, túi nylon khó phân hủy và chất thải nhựa dùng 

một lần. 

- Đến năm 2030, thu gom và xử lý 50% chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn thông qua 

các mô hình kinh tế tuần hoàn; tái chế 100% rác thải 

hữu cơ ở đô thị và 70% rác thải hữu cơ ở nông thôn; 

không còn chôn lấp chất thải rắn đô thị trong mô hình 

kinh tế tuần hoàn tại các đô thị; tối đa hóa việc thu 

gom, xử lý nước thải đô thị đạt tiêu chuẩn, quy 

chuẩn. 

- Mô hình kinh tế tuần hoàn đóng vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sức đề 

kháng của người dân trước biến đổi khí hậu, bảo đảm 

bình đẳng về điều kiện và cơ hội nâng cao năng lực, 

năng suất và thu nhập của người lao động trong nền 
kinh tế tuần hoàn. 

Nguồn: Nhóm tác giả (2022). 

4.2 Các quy định về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Năm 2020, khái niệm kinh tế tuần hoàn được quy định trong Luật Bảo vệ 

môi trường.148 Theo Khoản 11, Điều 5 của Luật này, Nhà nước có chính sách lồng 

ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và 

thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội. Điều 142 của Luật quy định chi tiết về kinh tế tuần hoàn. 

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, kinh tế tuần hoàn được định nghĩa là 

mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ 

nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế 

chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Luật cũng giao 

trách nhiệm thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn cho các cơ quan Nhà nước, tổ 

chức và các bên liên quan. Theo đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện lồng ghép kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; quản lý, tái sử dụng, tái chế 

chất thải. Doanh nghiệp có trách nhiệm thiết lập hệ thống quản lý và thực hiện 

biện pháp để giảm khai thác tài nguyên, giảm chất thải, nâng cao mức độ tái sử 

dụng và tái chế chất thải ngay từ giai đoạn xây dựng dự án, thiết kế sản phẩm, 

hàng hóa đến giai đoạn sản xuất, phân phối. 

Ngoài ra, Luật yêu cầu Chính phủ quy định chi tiết các tiêu chí, lộ trình và 

cơ chế khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện kinh tế - 

 

148 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thay thế Luật Bảo vệ Môi trường 2014, có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2022. 
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xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, Luật đã tạo nền tảng pháp lý và chính sách 

tương đối vững chắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, bằng việc thông 

qua các chính sách về phân loại chất thải tại nguồn, mua sắm công xanh, mở rộng 

trách nhiệm của nhà sản xuất, thị trường tái chế, ưu đãi và hỗ trợ, phát triển công 

nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường, mua sắm xanh, tín dụng xanh và trái phiếu 

xanh. 

Dựa trên khái niệm được nêu trong Luật, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết hơn về tiêu chí, lộ trình và cơ chế 

khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Nghị định đã xác định ba 

nhóm tiêu chí chung về kinh tế tuần hoàn: 

(i) Giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; 

tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu; tiết kiệm 

năng lượng; 

(ii) Kéo dài thời gian sử dụng vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, các 

linh kiện, cấu kiện; 

(iii) Hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường bao gồm: giảm chất thải rắn, nước thải, khí thải; giảm sử dụng 

hóa chất độc hại; tái chế chất thải, thu hồi năng lượng; giảm sản phẩm 

sử dụng một lần; mua sắm xanh. 

Để đạt được các tiêu chí này, Nghị định đề xuất các biện pháp cho các doanh 

nghiệp được nêu dưới đây: 

(i) Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện một hoặc nhiều 

biện pháp theo thứ tự ưu tiên sau: (a) Hạn chế sử dụng các sản phẩm 

không thân thiện môi trường; tối ưu hóa sử dụng thiết bị, sản phẩm; 

tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguyên liệu, vật 

liệu; (b) Kéo dài vòng đời sản phẩm và các linh kiện, cấu kiện của 

sản phẩm, bao gồm: tái sử dụng; tu sửa; tân trang; tái sản xuất; thay 

đổi mục đích sử dụng; và (c) Giảm chất thải phát sinh bằng cách tái 

chế chất thải hoặc thu hồi năng lượng thông qua thiêu đốt chất thải. 

(ii) Chủ dự án đầu tư; các cơ sở; khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, hoặc các cụm công nghiệp thực hiện một hoặc nhiều biện 

pháp sau: (a) Thiết kế mặt bằng tổng thể tối ưu, liên kết giữa các dự 

án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để nâng cao hiệu quả 

sử dụng và giảm định mức tiêu thụ tài nguyên đất, nước, khoáng sản, 

năng lượng; nâng cao tỷ lệ tái chế và giảm thiểu tổng khối lượng chất 

thải phát sinh; (b) phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng 

tái tạo theo quy định của pháp luật; (c) thu gom, lưu trữ để tái sử 
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dụng nước mưa; thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải; và (d) thực 

hiện các hoạt động cộng sinh công nghiệp theo quy định của pháp 

luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 

Nghị định quy định Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang 

bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch 

hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; 

xây dựng và vận hành nền tảng kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu về áp dụng mô 

hình kinh tế tuần hoàn; xây dựng, ban hành khung hướng dẫn áp dụng, đánh giá 

việc thực hiện kinh tế tuần hoàn. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và phê 

duyệt kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn của ngành, lĩnh vực, sản 

phẩm phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia; tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức pháp luật, giáo dục, đào tạo về kinh tế tuần hoàn; lồng ghép các tiêu chí 

cụ thể thực hiện kinh tế tuần hoàn trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và trong quản lý, tái sử dụng, tái 

chế chất thải; quản lý thông tin về thực hiện kinh tế tuần hoàn và tích hợp với hệ 

thống thông tin của Bộ TNMT; tổ chức áp dụng thí điểm kinh tế tuần hoàn đối với 

ngành, lĩnh vực năng lượng, nguyên liệu và chất thải theo Kế hoạch hành động. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hành động của tỉnh phù hợp với kế 

hoạch hành động quốc gia và tổ chức triển khai thí điểm áp dụng kinh tế tuần hoàn 

trong các ngành, lĩnh vực năng lượng, nguyên liệu và chất thải theo Kế hoạch 

hành động. 

Nghị định yêu cầu ba cấp trong xây dựng Kế hoạch hành động cho kinh tế 

tuần hoàn: Kế hoạch hành động quốc gia; Kế hoạch hành động cấp tỉnh; Kế hoạch 

hành động đối với các ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Khuyến khích các chủ dự án 

đầu tư, cơ sở – cũng như các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các cụm công nghiệp sớm 

hơn lộ trình được xác định trong kế hoạch hành động. 

Các cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn cũng đã 

được quy định trong luật. Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Chính phủ ưu tiên 

đầu tư phát triển kinh tế tuần hoàn đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học, 

phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất thiết bị và đào tạo nhân lực 

để thực hiện kinh tế tuần hoàn; cung cấp nền tảng kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu 

về kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, Chính phủ khuyến khích các hoạt động sau đây để 

phát triển kinh tế tuần hoàn: 

(i) Nghiên cứu, phát triển công nghệ, giải pháp kỹ thuật và cung cấp 

dịch vụ đánh giá, thiết kế, tư vấn kinh tế tuần hoàn theo quy định của 

pháp luật; 



473  

(ii) Phát triển các mô hình liên kết, chia sẻ việc sử dụng tuần hoàn các 

sản phẩm và chất thải; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, liên minh tái chế, các mô hình liên kết vùng, liên kết đô 

thị với nông thôn và các mô hình khác theo quy định của pháp luật 

để thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt 

được tiêu chí của kinh tế tuần hoàn; 

(iii) Áp dụng các biện pháp cộng sinh công nghiệp theo quy định của 

pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; 

(iv) Phát triển thị trường tái sử dụng, tái chế sản phẩm thải bỏ; 

(v) Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện kinh tế tuần hoàn theo 

quy định của pháp luật; và 

(vi) Hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và công nghệ về 

kinh tế tuần hoàn theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động hoặc có dự án áp dụng 

mô hình kinh tế tuần hoàn được ưu đãi, hỗ trợ trong bảo vệ môi trường. Các ưu 

đãi, hỗ trợ bao gồm miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi từ Quỹ Bảo 

vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh, Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; và trợ cấp cho các sản phẩm và 

dịch vụ bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân thực hiện mô hình kinh 

tế tuần hoàn được hưởng các chính sách khuyến khích về tín dụng xanh, trái phiếu 

xanh.149 

 
5 Thực trạng kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam 

Ở Việt Nam, nhiều ngành, địa phương đã có các mô hình mang biểu hiện 

của kinh tế tuần hoàn như khu công nghiệp sinh thái, mô hình sản xuất sạch, làng 

nghề tái chế chất thải, sáng kiến tuần hoàn của doanh nghiệp (Bảng 17.4). Tuy 

nhiên, một số mô hình, sáng kiến thiếu bền vững, thậm chí gây ảnh hưởng không 

nhỏ đến các mục tiêu bảo vệ môi trường. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

149 Điều 154, Điều 155, Điều 156 và Điều 157 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
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Bảng 17.4. Biểu hiện kinh tế tuần hoàn ở một số ngành, lĩnh vực tại 

Việt Nam 
 

Ngành, lĩnh 

vực 
Một số biểu hiện của kinh tế tuần hoàn 

Sản xuất 

Nông nghiệp, 

lâm nghiệp và 

ngư nghiệp 

Nhiều địa phương có các mô hình tuần hoàn như mô hình VAC, VACR tận 

dụng biomas; mô hình thu gom phế phẩm nông nghiệp như thân cây, rơm 

rạ, trấu; mô hình thủy sinh; mô hình canh tác hữu cơ. Trong trồng trọt, 

người dân sử dụng các phụ phẩm là vỏ lạc, thân ngô, rơm rạ, thân sắn, vỏ 

đậu tương, củi đốt cây lâu năm, củi đốt cây hàng năm. Rơm rạ còn được 

dùng làm thức ăn cho gia súc, đệm lót sinh học, trồng nấm, ủ làm phân hữu 

cơ truyền thống và đốt. Về chăn nuôi, phụ phẩm được sử dụng trong ủ phân 

hữu cơ truyền thống, sản xuất khí sinh học, sản xuất đệm lót sinh học vi 

sinh và cho các mục đích thương mại như nuôi trùn quế. Trong nuôi trồng 

thủy sản, tỷ lệ thu gom đạt trên 90%; phụ phẩm được sử dụng cho quá trình 

chiết xuất các hợp chất sinh học; các sản phẩm thực phẩm, chẳng hạn như 

dầu cá; và sản xuất phân bón hữu cơ. 

Khai khoáng Các hoạt động khai khoáng có tiềm năng áp dụng các nguyên tắc của kinh 

tế tuần hoàn để sử dụng hiệu quả chất thải từ khai thác, giảm thiểu tác động 

xấu đến môi trường. 

Sản xuất và chế 

biến 

Đã áp dụng tuần hoàn nước, nguyên vật liệu trong một số cơ sở sản xuất 

kinh doanh (ví dụ: trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy, luyện kim). 

Quản lý và xử 

lý chất thải, 

nước thải 

Xử lý chất thải đóng vai trò trung gian trong việc thúc đẩy tái chế, tái sử 

dụng và giảm thiểu chất thải. Ngoài ra còn có một số mô hình xử lý chất 

thải nhựa, chế biến phân hữu cơ và thu hồi năng lượng từ rác thải. 

Xây dựng Chất thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng như đá , gạch, ngói, vữa, bê 

tông và vật liệu kết dính quá hạn sử dụng được tái chế làm vật liệu xây 

dựng hoặc tái sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng. 

Vận tải Mô hình chuyển đổi từ sản phẩm sang dịch vụ như cho thuê pin, mô hình 

giao thông chia sẻ. 

Sửa chữa và 

mua bán đồ cũ 
Dịch vụ sửa chữa và tân trang đồ cũ tương đối phổ biến ở Việt Nam. 

Năng lượng Hiện đã có một số mô hình biến chất thải thành năng lượng và mô hình 

năng lượng tái tạo ở Hậu Giang, Hà Nội và một số địa phương. 

Dịch vụ khác Dịch vụ tư vấn đánh giá và cung cấp công nghệ, thiết bị, giải pháp liên quan 

đến kinh tế tuần hoàn – cũng như đào tạo về kinh tế tuần hoàn – đã được 

nhiều trường Đại học triển khai. 

Cấp độ trung gian (Meso level) 

Khu công 

nghiệp, cụm 

công nghiệp 

Một số khu công nghiệp sinh thái đã áp dụng các sáng kiến cộng sinh và 

tuần hoàn công nghiệp (ví dụ: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền). 

Khu đô thị, khu 

dân cư 

Một số hoạt động thí điểm tại cụm dân cư như gói rau, trái cây bằng lá 

chuối; sử dụng chai thủy tinh, ống hút tre/giấy; sử dụng ly giấy thay cho ly 

nhựa; sử dụng túi vải thay cho túi ni lông. 

Tiêu thụ 

Tiêu thụ trung 

gian 

Đã hình thành thị trường nguyên, nhiên liệu phục vụ hoạt động tái chế, tái 

sử dụng sản phẩm. 

Mua sắm công Các quy định pháp lý về mua sắm công xanh đang được hoàn thiện; Chính 

phủ và khu vực tư nhân hướng tới việc tích hợp các tiêu chí về môi trường 

vào quy trình mua sắm. 
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Ngành, lĩnh 

vực 
Một số biểu hiện của kinh tế tuần hoàn 

Tiêu dùng hộ 

gia đình 

Tiêu dùng các sản phẩm dán nhãn sinh thái, tiết kiệm năng lượng, năng 

lượng tái tạo có xu hướng gia tăng. 

Quản lý chất thải 

Chất thải rắn Một số mô hình tái chế chất thải bao gồm tái chế sắt, nhôm, đồng, kẽm, 

thủy tinh, giấy, nhựa từ phế liệu tại các cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô 

lớn, vừa và nhỏ hoặc các làng nghề; nhà máy sản xuất phân vi sinh từ chất 

thải sinh hoạt, đất sạch từ bùn nạo vét, bùn thải thu gom từ các nhà máy xử 

lý nước thải sinh hoạt; cơ sở sử dụng phế phẩm nông nghiệp để trồng nấm, 

sản xuất thức ăn chăn nuôi; cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng từ tro, xỉ, thạch 

cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất đốt than; nhà máy sản 

xuất nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải, thu hồi năng lượng và phát điện 

từ các nhà máy đốt rác thải; nhà máy tái chế chất thải nguy hại. 

Nước thải Tuần hoàn nước thải tại một số khu công nghiệp (như khu công nghiệp 

Nam Cầu Kiền I); trạm xử lý nước thải công nghệ thẩm thấu ngược cung 

cấp nước thải sau xử lý cho sản xuất; và xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu 
tưới cây và nuôi trồng thủy sản. 

Khí thải Hệ thống xử lý khí thải sử dụng công nghệ lọc bụi túi vải để thu hồi sản 

phẩm. Các nhà máy đang thu hồi carbon dioxide (ví dụ nhà máy bia) và 

sulfur dioxide (ví dụ nhà máy nhiệt điện). 

Nguồn: Nhóm tác giả (2022). 

 
6 Kinh tế tuần hoàn ở ASEAN và Nhật Bản: Yêu cầu và cơ hội cho Việt Nam 

6.1 Khung kinh tế tuần hoàn cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN 

Sự chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn 

đang diễn ra ở các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo đó một số quốc gia 

thành viên ASEAN (sau đây gọi tắt là AMS) đã ban hành các chiến lược, chính 

sách và lộ trình để giải quyết các thách thức do cạn kiệt tài nguyên, chất thải nhựa 

và biến đổi khí hậu. Năm 2021, ASEAN đã thông qua Khung kinh tế tuần hoàn 

cho Cộng đồng kinh tế ASEAN (Hình 17.5). Khung khổ này đã thiết lập tầm nhìn 

dài hạn cho việc phát triển kinh tế tuần hoàn dựa trên các sáng kiến hiện có và xác 

định các lĩnh vực hành động trọng tâm (ERIA, 2021). Mục tiêu chiến lược nhằm 

tạo nền kinh tế có khả năng phục hồi, hiệu quả kinh tế tài nguyên và tăng trưởng 

bền vững, toàn diện. Để tạo bối cảnh chung cho các sáng kiến kinh tế tuần hoàn 

cho các nước AMS, khuôn khổ này đưa ra sáu nguyên tắc hướng dẫn: (i) thúc đẩy 

hội nhập ASEAN và phát triển chuỗi giá trị khu vực; (ii) xem xét các tác động 

rộng lớn hơn đối với kinh tế và xã hội; (iii) công nhận các đặc thù kinh tế của mỗi 

quốc gia thành viên đồng thời hỗ trợ triển vọng tăng trưởng dài hạn của khu vực; 

(iv) khuyến khích hợp tác trên toàn khu vực Đông Nam Á về tri thức, chuyển giao 

công nghệ và tăng cường năng lực; (v) đánh giá tính khả thi và bền vững về tài 

chính và thể chế trước khi triển khai; và (vi) thực hiện chức năng trong thực trạng 

liên kết sản xuất quốc tế. 
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Các mục tiêu chiến lược 

Khả 
năng 

chống 
chịu và 
phục 

hồi kinh 
tế 

Hiệu 
quả tài 
nguyên 

Tăng 
trưởng 

bền vững 

CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN 

Hình 17.5. Khung Kinh tế Tuần hoàn cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
 
 

 

 

 
 

 
 

     
 

 

 
Nguồn: ERIA (2021). 

Theo khung khổ, năm ưu tiên chiến lược là chìa khóa cho quá trình chuyển 

đổi sang kinh tế tuần hoàn: 

(i) Ưu tiên chiến lược 1. Hài hòa các tiêu chuẩn và công nhận lẫn nhau 

giữa các quốc gia về sản phẩm và dịch vụ tuần hoàn. 

(ii) Ưu tiên chiến lược 2. Đảm bảo mở cửa thị trường và thuận lợi hóa 

thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ tuần hoàn. 

(iii) Ưu tiên chiến lược 3. Nâng cao vai trò của đổi mới sáng tạo, số hóa 

và công nghệ mới nổi. 

KÍCH HOẠT: khung chính sách và thể chế/tăng cường nhận thức và năng lực giữa các ngành/các đối tác và hợp tác/ 

CMCN 4.0 cho kinh tế tuần hoàn 

 

 

5. Sử dụng hiệu 

quả năng lượng 

và các tài 

nguyên khác 

 

 

 
4. Tài chính 

bền vững và 

đổi mới đầu tư 

 

 
3. Nâng cao vai 

trò của đổi 

mới, số hóa và 

công nghệ mới 

nổi 

 
2. Đảm bảo mở 

cửa thị trường 

và thuận lợi 

hóa thương 

mại đối với 

hàng hóa và 

dịch vụ tuần 

hoàn 

 
 

1. Hài hòa các tiêu 

chuẩn và công 

nhận lẫn nhau giữa 

các quốc gia về 

hàng hóa và dịch 

vụ tuần hoàn 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Thúc đẩy hội nhập ASEAN và phát triển các chuỗi giá trị khu vực 

Xem xét các tác động rộng lớn hơn đối với kinh tế và xã hội 

Công nhận các đặc thù kinh tế của mỗi quốc gia thành viên đồng thời hỗ trợ triển vọng tăng trưởng dài hạn của khu vực 

Khuyến khích hợp tác trên toàn khu vực Đông Nam Á về tri thức, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực 

Đánh giá tính khả thi và bền vững về tài chính và thể chế trước khi triển khai 

Thực hiện chức năng trong thực trạng liên kết sản xuất quốc tế 
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(iv) Ưu tiên chiến lược 4. Thúc đẩy tài chính bền vững có tính cạnh tranh 

và các khoản đầu tư đổi mới về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). 

(v) Ưu tiên chiến lược 5. Sử dụng năng lượng và các nguồn tài nguyên 

khác một cách hiệu quả. 

Mặc dù có nhiều sáng kiến được thực hiện, nhưng vẫn còn rời rạc, thiếu 

tính đồng bộ và thiếu cách tiếp cận tổng hợp. Thật vậy, quá trình chuyển đổi sang 

kinh tế tuần hoàn ở cấp độ khu vực đòi hỏi sự hợp tác giữa các cơ quan chuyên 

ngành; hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và cộng đồng; cũng như đảm 

bảo các nỗ lực với cam kết. Quá trình này được xây dựng dựa trên các thông lệ 

tốt nhất ở cấp quốc gia. Các quốc gia thành viên ASEAN cần xây dựng lộ trình 

của mỗi quốc gia để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn 

trên phạm vi toàn Đông Nam Á. 

6.2 Khung pháp luật và chính sách về kinh tế tuần hoàn ở Nhật Bản 

Cách tiếp cận về kinh tế tuần hoàn của Nhật Bản là một minh chứng điển 

hình ở cấp quốc gia. Kể từ năm 1991, nước này đã thực hiện chuyển đổi sang kinh 

tế tuần hoàn bằng cách xây dựng và ban hành các quy định pháp luật nhằm xây 

dựng một xã hội tái chế. Luật xã hội tái chế có hiệu lực vào năm 2002, đặt ra các 

mục tiêu tái chế trong dài hạn. Nhờ đó, Nhật Bản nhanh chóng đạt tỷ lệ tái chế 

cao nhất thế giới. Năm 2007, chỉ có 5% chất thải của Nhật Bản được đưa đến bãi 

chôn lấp, so với tỷ lệ 48% của Vương quốc Anh vào năm 2008. Kể từ năm 2010, 

tỷ lệ tái chế kim loại ở Nhật Bản đạt 98% (MOE, 2010). Luật tái chế đối với các 

thiết bị điện gia dụng đảm bảo rằng hơn 50% sản phẩm điện tử được tái chế, so 

với tỷ lệ 30%–40% ở Châu Âu (METI, 1998; Hotta, Santo, Tasaki, 2014). Khoảng 

74%–89% vật liệu trong các thiết bị này đã được thu hồi để sản xuất các sản phẩm 

tương tự, giúp tiết kiệm chi phí và giảm sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên 

(WEEEForum). 

Ở cấp quốc gia, việc áp dụng kinh tế tuần hoàn được đánh giá bằng cách sử 

dụng (i) chỉ số năng suất tài nguyên đo lường việc sử dụng nguyên vật liệu theo 

tỷ lệ GDP; (ii) chỉ số về tỷ lệ sử dụng vật liệu theo chu kỳ trong nền kinh tế, được 

đo bằng tỷ lệ vật liệu được tái sử dụng trong tổng số vật liệu được sử dụng bởi 

nền kinh tế; và (iii) chỉ số đầu ra, đo lường lượng chất thải được chôn lấp tại các 

bãi chôn lấp. Các chỉ tiêu này bao gồm các chỉ số cụ thể. 

Pháp luật và chính sách về kinh tế tuần hoàn ở Nhật Bản được trình bày 

tóm tắt trong Bảng 17.5. 
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Bảng 17.5. Tổng quan pháp luật và chính sách về kinh tế tuần hoàn ở 

Nhật Bản 
 

Tên văn bản Năm ban 

hành 

Tổng quan 

Quy định pháp luật 

Đạo luật cơ bản về 

thiết lập xã hội tuần 

hoàn vật chất 

2000 

(Sửa đổi 

năm 

2013) 

Thúc đẩy các chính sách để thiết lập một xã hội tuần hoàn vật 

chất và xây dựng Kế hoạch cơ bản để thiết lập xã hội tuần 

hoàn vật chất 

Xử lý chất thải và 

đạo luật vệ sinh 

môi trường công 

cộng 

1970 

(Sửa đổi 

năm 

2017) 

Bảo vệ môi trường sống và nâng cao sức khỏe cộng đồng 

thông qua việc hạn chế xả thải; phân loại, lưu trữ, thu gom, 

vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; bảo vệ môi trường trong 

sạch 

Đạo luật về Thúc 

đẩy 

Sử dụng Hiệu quả 

Tài nguyên 

1991 

(Sửa đổi 

năm 

2001） 

Đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giảm thiểu 

phát sinh các sản phẩm, phụ phẩm đã qua sử dụng, đồng thời 

thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên có thể tái chế và 

các bộ phận có thể tái sử dụng nhằm góp phần giảm thiểu chất 

thải và bảo vệ môi trường 

Đạo luật Tái chế 

Thiết bị Điện Gia 

dụng 

1998 Quy định vai trò của các bên liên quan: nhà bán lẻ có trách 

nhiệm thu gom từ người tiêu dùng, nhà sản xuất hoặc nhà nhập 

khẩu có trách nhiệm tái chế cũng như thanh toán phí thu gom, 

vận chuyển và tái chế bởi người tiêu dùng khi họ thải bỏ những 

thiết bị đó 

Đạo luật về tái chế 

ô tô hết hạn sử 

dụng 

2002 Thúc đẩy tái chế và xử lý các phương tiện ô tô hết hạn sử dụng 

bằng cách quy định vai trò của chủ sở hữu phương tiện, bên 

thu hồi fluorocarbon, bên tháo dỡ, bên phân loại cũng như nhà 

sản xuất và nhập khẩu phương tiện 

Đạo luật về 

Khuyến khích Thu 

gom và Tái chế 

Thùng chứa và Bao 

bì được phân loại 

1995 Thúc đẩy giảm số lượng thùng chứa và bao bì thải ra; thúc đẩy 

phân loại cũng như tái chế các thùng chứa và bao bì chứa chất 

thải thu tuân theo các tiêu chuẩn phân loại để đảm bảo quản 

lý chất thải hợp lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; giảm chất 

thải rắn đô thị và tăng sử dụng các nguồn tài nguyên có thể tái 

chế 

Đạo luật về Thúc 

đẩy Tái chế Tài 

nguyên Nhựa 

2022 

(Dự kiến 

ban hành) 

Thúc đẩy tuần hoàn nhựa một cách toàn diện 

Đạo luật về 

Khuyến khích Tái 

chế Thiết bị Điện 

và Điện tử 

2012 Trong trường hợp một lượng đáng kể kim loại hoặc vật liệu 

hữu ích khác được sử dụng trong thiết bị điện và điện tử bị 

thải bỏ mà không thu hồi được, khuyến khích tái chế thiết bị 

điện và điện tử, qua đó đảm bảo xử lý chất thải đúng cách và 

sử dụng tài nguyên hiệu quả 

Đạo luật về tái chế 

chất thải xây dựng 

2000 Yêu cầu nhà thầu phân loại và tái chế chất thải phát sinh trong 

quá trình xây dựng và phá dỡ 
Tầm nhìn và kế hoạch 

Tầm nhìn về Kinh 

tế Tuần hoàn 1999 

1999 

(được xây 

dựng và 

ban hành 

bởi 

METI) 

Bao gồm 04 chương: (i) cách thức hướng tới nền kinh tế tuần 

hoàn, (ii) tái thiết lập các biện pháp quản lý và tái chế chất thải 

hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn, (iii) các thách thức 

trong tương lai và chính sách đối với việc thiết lập nền kinh tế 

tuần hoàn, và (iv) hiện trạng và các vấn đề trong từng lĩnh vực. 

Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm bao bì, thiết bị gia dụng và pin, 
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Tên văn bản Năm ban 

hành 

Tổng quan 

  ô tô và xe đạp, vật liệu xây dựng, chất thải công nghiệp nói 

chung và các lĩnh vực khác (dầu thải, khí đốt và thiết bị dầu, 

và bình xịt). 

Tầm nhìn về Kinh 

tế Tuần hoàn 2020 

2020 

(được xây 

dựng và 

ban hành 

bởi 

METI) 

Để chứng minh các ưu điểm mà các công ty Nhật Bản đã phát 

huy thông qua nỗ lực triển khai 3R trên phạm vi toàn cầu và 

tăng cường khả năng cạnh tranh công nghiệp trong trung và 

dài hạn, chỉ ra định hướng cơ bản của chính sách kinh tế tuần 

hoàn của Nhật Bản từ ba góc độ: (i) quá trình chuyển đổi sang 

mô hình kinh doanh có tính tuần hoàn hơn, (ii) đánh giá phù 

hợp từ thị trường và xã hội, và (iii) hình thành hệ thống luân 

chuyển nguồn lực có khả năng phục hồi. Các lĩnh vực ưu tiên 

bao gồm nhựa, dệt may, nhựa gia cố sợi carbon, pin và tấm 
quang điện. 

Kế hoạch cơ bản 

thứ nhất về thiết lập 

xã hội tuần hoàn 

vật chất 

2003 Thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các mô hình sản xuất và 

tiêu dùng bền vững thông qua (i) bảo tồn thiên nhiên và tăng 

cường vòng tuần hoàn kinh tế - xã hội, (ii) chuyển đổi nhận 

thức và hành vi trong cuộc sống hàng ngày, (iii) chuyển đổi 

nhận thức và hành vi trong sản xuất, (iv) kích hoạt các hoạt 

động của các bên khác nhau để thiết lập xã hội tuần hoàn vật 

chất và (v) tăng cường các hệ thống lưu thông và xử lý chất 

thải hợp lý. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm sinh khối, tuần hoàn 

và xử lý chất thải, xử lý chất thải nguy hại và giám sát đổ thải 

trái phép. 

Kế hoạch cơ bản 

thứ hai về thiết lập 

xã hội tuần hoàn 

vật chất 

2008 Được xây dựng dựa trên các kết quả, tiến độ đạt được các mục 

tiêu đã đề ra và các thay đổi trong điều kiện kinh tế xã hội như 

nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, các vấn đề môi trường 

và biến đổi khí hậu. Các định hướng chính của Kế hoạch cơ 

bản thứ hai bao gồm: (i) bảo tồn thiên nhiên và tăng cường 

tuần hoàn vật chất; (ii) hiện thực hóa tuần hoàn vật chất dựa 

trên đặc điểm của từng khu vực; (iii) thiết lập hệ thống kinh tế 

xã hội với mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu và hiệu quả năng 

lượng cao; (iv) thiết lập phong cách sống dựa trên khái niệm 

Mottainai và tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan; (v) 

thúc đẩy áp dụng nguyên tắc 3R trong các hoạt động kinh tế 

như sản xuất; và (vi) phát triển hệ thống tuần hoàn và xử lý 

chất thải phù hợp. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm sinh khối, 

tuần hoàn và xử lý chất thải, xử lý chất thải có chứa các chất 
nguy hại và giám sát việc đổ thải trái phép. 

Kế hoạch cơ bản 

thứ ba về thiết lập 

xã hội tuần hoàn 

vật chất 

2013 Được xây dựng nhằm đáp ứng với các thay đổi, thúc đẩy phát 

triển xã hội tuần hoàn ở Nhật Bản bằng cách tích hợp vai trò 

của các bên khác nhau, bao gồm cả việc thúc đẩy 3R, dựa trên 

cơ sở bảo tồn môi trường và hợp tác của các chủ thể trong xã 

hội. Các định hướng chính bao gồm (i) xây dựng một xã hội 

hài hòa giữa tuần hoàn môi trường và tuần hoàn kinh tế , (ii) 

hình thành khái niệm về lối sống 3R và vòng tuần hoàn khu 

vực, (iii) hình thành một hệ thống kinh tế xã hội có hiệu quả 

tài nguyên cao, (iv) đảm bảo an toàn và an ninh, và (v) thúc 

đẩy các sáng kiến quốc tế. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm nhựa; 

sinh khối; thực phẩm; kim loại cơ bản, kim loại hiếm và kim 
loại khác; xử lý chất thải nguy hại, thủy ngân, chất thải chứa 
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Tên văn bản Năm ban 

hành 

Tổng quan 

  thủy ngân, thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong đất; giám sát 

việc đổ thải trái phép; và tăng cường hệ thống quản lý chất 

thải trong trường hợp thiên tai. 

Kế hoạch cơ bản 

thứ tư về thiết lập 

xã hội tuần hoàn 

vật chất 

2018 Nhằm mục đích cải thiện tổng hợp các khía cạnh môi trường, 

kinh tế và xã hội. Tầm nhìn, các chỉ số và các biện pháp đã 

được đặt ra cho bảy định hướng: (i) các biện pháp tích hợp 

hướng tới một xã hội bền vững, (ii) vòng tuần hoàn khu vực 

và hệ sinh thái, (iii) tuần hoàn tài nguyên trong vòng đời sản 

phẩm, (iv) xử lý chất thải và phục hồi môi trường, (v) hệ thống 

quản lý chất thải trong thiên tai, (vi) tuần hoàn tài nguyên ở 

phạm vi quốc tế và (vii) duy trì các nguyên tắc cơ bản cho 3R 

và quản lý chất thải. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm nhựa; sinh 

khối; kim loại cơ bản, kim loại hiếm và kim loại khác; đất, đá; 

vật liệu xây dựng; các sản phẩm, vật liệu được coi là giải pháp 

đối với sự nóng lên toàn cầu và các vấn đề môi trường khác, 

pin lithium-ion và nhựa gia cố bằng sợi carbon; POPs, thủy 

ngân, chất thải có chứa thủy ngân, thuốc bảo vệ thực vật tồn 
dư trong đất; chất thải điện thử; và thực phẩm. 

3R = giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế. 

Nguồn: Nippon Koei Vietnam International (2022). 

Nhật Bản đã phát triển một số mô hình tuần hoàn tiêu biểu ở khu vực thành 

thị và nông thôn, chẳng hạn như mô hình thị trấn, làng sinh thái. Kawasaki là một 

thị trấn sinh thái nơi tài nguyên được tái sử dụng và tái chế. Trong thời kỳ tăng 

trưởng kinh tế cao của Nhật Bản (những năm 1950 đến 1970), Kawasaki là một 

thành phố công nghiệp hàng đầu có mức ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước cao; 

cùng với việc xử lý chất thải tương đối kém. Khi đó, chính quyền địa phương đã 

cùng người dân khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bằng cách ký kết thỏa 

thuận với các công ty về kiểm soát ô nhiễm không khí. Ngày nay, Kawasaki đang 

xây dựng một nền kinh tế - xã hội dựa trên các giải pháp tuần hoàn tài nguyên, 

thúc đẩy các ngành công nghiệp môi trường và tái chế. Theo đó, Chiến lược cơ 

bản của Kế hoạch thành phố năng lượng bền vững Kawasaki đã được xây dựng, 

bao gồm bốn nội dung cốt lõi: 

(i) Các doanh nghiệp góp phần cải thiện chứng chỉ xanh của họ thông 

qua việc xây dựng các cơ sở tái chế, các quy trình xử lý nước thải, 

chất thải tiên tiến. 

(ii) Các doanh nghiệp góp phần xây dựng các quận bền vững, thân thiện 

với môi trường thông qua nghiên cứu về tiết kiệm, tái chế năng 

lượng, các kế hoạch quản lý, thúc đẩy phát triển lĩnh vực hoạt động 

của doanh nghiệp. 
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(iii) Liên kết kinh doanh khuyến khích hệ sinh thái của khu vực vớ xây 

dựng Khu liên hợp công nghiệp không phát thải Kawasaki, xe lai và 

hoạt động tái chế tổng hợp trong khu vực. 

(iv) Các doanh nghiệp truyền thông các sáng kiến của họ trong xã hội 

Nhật Bản và các nước đang phát triển bằng cách xây dựng mô hình 

thị trấn sinh thái, thực hiện các nghiên cứu sinh thái và chia sẻ thông 

tin về các kết quả. Mô hình này cũng góp phần tạo việc làm tại địa 

phương và sử dụng đất hiệu quả bằng cách thu hút các doanh nghiệp 

đến các thị trấn sinh thái, xây dựng thương hiệu cho khu vực, thúc 

đẩy công nghiệp tổng thể cũng như phục hồi sinh thái cho khu vực 

thành thị (GEC, 2005). 

Một mô hình tuần hoàn được triển khai ở khu vực nông thôn là làng sinh 

thái (Ogata, 2014). Satoyama là một hệ sinh thái sản xuất có rừng thứ sinh, đất 

canh tác, ao tưới tiêu, đồng cỏ và khu định cư người dân với mục tiêu sản xuất 

lương thực, nhiên liệu, bảo tồn đất đai và rừng đầu nguồn, đồng thời cung cấp các 

giá trị văn hóa du lịch. Sáng kiến này hướng tới sự hòa hợp với thiên nhiên, duy 

trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với các quá trình tự nhiên, 

dựa trên năm quan điểm về sinh thái và kinh tế - xã hội: (i) sử dụng tài nguyên 

trong khả năng chịu tải và khả năng phục hồi của môi trường; (ii) sử dụng tuần 

hoàn tài nguyên thiên nhiên; (iii) công nhận giá trị và tầm quan trọng của truyền 

thống và văn hóa địa phương; (iv) sự tham gia và hợp tác của nhiều bên trong việc 

quản lý bền vững và đa chức năng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các dịch vụ 

hệ sinh thái; và (v) góp phần xây dựng nền kinh tế - xã hội bền vững bao gồm xóa 

đói giảm nghèo, an ninh lương thực, sinh kế bền vững và trao quyền cho cộng 

đồng địa phương (Matsuya, 2013). 

Đổi mới sáng tạo cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn. Nhật Bản là một trong các quốc gia dẫn 

đầu thế giới về đổi mới sinh thái và thị trường môi trường ở Nhật Bản đã nhanh 

chóng mở rộng kể từ nửa sau của những năm 1990. Bộ Môi trường; Bộ Kinh tế, 

Thương mại và Công nghiệp; Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công 

nghệ; và Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ là các cơ quan đóng góp 

chính cho đổi mới sinh thái ở Nhật Bản. Các chính sách chính bao gồm Cải cách 

Kinh tế và Tài khóa (2007), Sáng kiến Tăng trưởng Kinh tế (2007), Trở thành 

Quốc gia Dẫn đầu về Môi trường trong Thế kỷ 21: Chiến lược của Nhật Bản vì 

một Xã hội Bền vững (2007), Chìa khóa Sáng tạo và Thúc đẩy Đổi mới Sinh thái 

(2007), Chương trình Công nghệ Năng lượng Đổi mới Trái đất (2008), Kế hoạch 

Cơ bản về Khoa học và Công nghệ lần thứ ba (2013) và Chương trình Chiến lược 

Sở hữu Trí tuệ (trong nhiều năm). Nhiều công cụ chính sách, chẳng hạn như huy 
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động tài chính, đã được đề cập, bao gồm Chính sách cụm công nghiệp, thể hiện 

cách thức hỗ trợ từ khu vực công để tiếp cận thị trường và các nguồn tài chính tư 

nhân; các dự án thị trấn sinh thái, thể hiện các sáng kiến của chính quyền trung 

ương có thể được triển khai thực hiện ở địa phương như thế nào; các công cụ dựa 

trên thị trường tập trung vào các chương trình trợ cấp và hỗ trợ công cho năng 

lượng tái tạo; Cơ chế mua bán phát thải tự nguyện của Nhật Bản; mua sắm công 

xanh, trở thành bắt buộc từ năm 2001; nâng cao nhận thức và đào tạo (Leflaive, 

2008). 

6.3 Yêu cầu và cơ hội chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn của Việt Nam 

Dựa trên nghiên cứu trường hợp của Nhật Bản và Khung kinh tế tuần hoàn 

cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN, một số yêu cầu và cơ hội để Việt Nam thúc đẩy 

phát triển kinh tế tuần hoàn được đề xuất như sau: 

(i) Cần xây dựng các quy định pháp luật cụ thể với mục tiêu, giải pháp, 

cơ chế khuyến khích, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các bên liên 

quan trong phát triển kinh tế tuần hoàn. Cần xem xét sửa đổi, bổ sung 

các quy định, cơ chế như thuế bảo vệ môi trường, luật bảo vệ người 

tiêu dùng, luật đầu tư công. 

(ii) Cần xây dựng một kế hoạch hành động quốc gia và lộ trình thực hiện 

cụ thể nhằm chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế 

tuần hoàn. Trong đó, các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cần phù hợp với 

việc triển khai kinh tế tuần hoàn, chẳng hạn như thiết kế sản phẩm, 

sản xuất, tiêu thụ, xử lý và quản lý chất thải, quản lý vật liệu thứ cấp, 

đổi mới đầu tư và các sáng kiến. 

(iii) Doanh nghiệp cần đóng vai trò trung tâm trong việc thực hiện kinh 

tế tuần hoàn, được hưởng các chính sách ưu đãi, khuyến khích có 

liên quan từ chính phủ, cũng như tự nguyện đổi mới doanh nghiệp 

của mình theo hướng bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và nâng 

cao khả năng cạnh tranh. 

(iv) Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn được coi là một sự 

thay đổi mang tính hệ thống, đòi hỏi sự tham gia của các bên tham 

gia từ khu vực công và tư nhân, người dân, các nhà khoa học, các tổ 

chức phi chính phủ…. Theo đó, cần có các cơ chế tham gia phù hợp 

nhằm cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chính sách về kinh 

tế tuần hoàn. Chẳng hạn, các diễn đàn, trang thông tin điện tử được 

chính phủ công nhận nhằm cung cấp kiến thức, dịch vụ cũng như 

thực hiện tham vấn cộng đồng về các vấn đề liên quan đến kinh tế 

tuần hoàn. 
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(v) Cần xây dựng một khung giám sát để đánh giá tiến độ đạt được các 

mục tiêu của nền kinh tế tuần hoàn. Các thông tin, dữ liệu thu thập 

được cho phép các nhà hoạch định chính sách theo dõi, đánh giá và 

điều chỉnh các chính sách cho phù hợp. Hơn nữa, khung giám sát có 

thể thúc đẩy tính minh bạch bằng cách cho phép tất cả các bên liên 

quan theo dõi tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. 

(vi) Hệ thống thông tin quốc gia về kinh tế tuần hoàn cần được thiết lập 

nhằm giám sát, đánh giá hiệu quả của các chính sách kinh tế tuần 

hoàn và điều chỉnh khi cần thiết. Để tăng cường hoạch định chính 

sách dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, chính quyền địa phương 

và các bên liên quan cần đảm bảo việc thu thập dữ liệu kịp thời và 

có chất lượng cao. Đồng thời, khuyến khích chia sẻ dữ liệu từ khu 

vực tư nhân nhằm đánh giá và dự báo toàn diện về chất thải, tài 

nguyên; các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của các hoạt động 

kinh tế. 

(vii) Nhật Bản và Việt Nam nên hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm và 

thực tiễn tốt nhất trong việc áp dụng, giám sát việc thực hiện nền 

kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là trong quản lý chất thải, công nghệ số, 

mô hình đô thị sinh thái và làng sinh thái, xúc tiến thương mại hàng 

hóa môi trường. 

 
7 Phân tích SWOT đối với phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Phân tích SWOT cung cấp những góc nhìn đa chiều cho các nhà hoạch định 

chính sách nhằm tận dụng các cơ hội bằng cách sử dụng các điểm mạnh và giảm 

thiểu các thách thức bằng cách khắc phục các điểm yếu. Phân tích SWOT đối với 

phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu 

về bối cảnh quốc gia và tham khảo ý kiến của các chuyên gia có liên quan. Theo 

đó, các điểm mạnh và cơ hội; các điểm yếu và thách thức để phát triển kinh tế 

tuần hoàn ở Việt Nam được phân tích cụ thể dưới góc độ chính sách, pháp luật, 

thị trường, văn hóa, hỗ trợ khởi nghiệp, tài chính và vốn, công nghiệp, và công 

nghệ. 

7.1 Điểm mạnh và Cơ hội 

Những điểm mạnh và cơ hội để Việt Nam chuyển đổi sang kinh tế tuần 

hoàn bao gồm: 

(i) Phát triển kinh tế tuần hoàn đã được khẳng định trong các văn kiện 

quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

đặc biệt là trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021– 
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2030. Các quy định đã nêu các yêu cầu, phương pháp thực hiện kinh 

tế tuần hoàn. Hệ thống pháp luật đang dần được hoàn thiện với cách 

tiếp cận dựa vào thị trường, việc tôn trọng các nguyên tắc và quy luật 

của kinh tế thị trường ngày càng được nhất quán và đồng bộ. 

(ii) Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là cuộc 

CMCN 4.0 và internet đã góp phần hình thành các giải pháp, mô hình 

kinh doanh mới, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực. 

(iii) Sự chuyển dịch của dòng vốn tài chính theo hướng “xanh” ngày càng 

mạnh mẽ. Trong hơn 20 năm qua, tín dụng xanh và trái phiếu xanh 

đã trở thành công cụ quan trọng để huy động vốn cho các dự án có 

lợi cho môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ các mục tiêu 

phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris. Thị trường vốn tài chính 

xanh của Việt Nam có tiềm năng lớn để thu hút các nhà đầu tư trong 

nước và quốc tế về năng lượng tái tạo, quản lý chất thải, nông nghiệp 

xanh, giao thông các-bon thấp và quản lý tài nguyên nước.150 

(iv) Nhận thức và nhu cầu của người tiêu dùng trong nước tạo động lực 

mới cho đổi mới trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Theo đó, đòi hỏi 

sản xuất sạch hơn và cung cấp hàng hóa, dịch vụ thân thiện với môi 

trường hơn. 

(v) Việc hội nhập quốc tế và thực thi các cam kết thương mại trong các 

hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã tạo áp lực chuyển 

đổi đối với khu vực sản xuất, kinh doanh; theo đó các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa gắn với thúc đẩy tái chế, 

tái sử dụng và tuân thủ các quy định về môi trường ngày càng chặt chẽ. 

(vi) Tại Việt Nam, nhiều thị trường mới đã được hình thành như hàng 

hóa và dịch vụ môi trường, nguyên vật liệu thứ cấp, sản phẩm thân 

thiện với môi trường, trái phiếu xanh và tín dụng xanh. 

(vii) Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn đã và đang diễn ra 

ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển. 

Các bài học từ quá trình chuyển đổi đó sẽ cung cấp các bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam trong xây dựng và triển khai mô hình kinh tế 

tuần hoàn. 
 
 

150 Từ năm 2016 đến năm 2030, Việt Nam có thể thu hút khoảng 753 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho khí 

hậu, trong đó phần lớn (khoảng 571 tỷ đô la Mỹ) dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Đầu tư 

vào năng lượng tái tạo có thể thu hút 59 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn một nửa (31 tỷ đô la Mỹ) dành cho 

các dự án năng lượng mặt trời và 19 tỷ đô la Mỹ dành cho các dự án thủy điện nhỏ. Khoảng 80 tỷ đô la 

Mỹ sẽ được đầu tư vào lĩnh vực công trình xanh. 
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7.2 Điểm yếu và Thách thức 

Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, trở ngại cần được tiếp tục nghiên cứu, 

giải quyết. Cụ thể: 

(i) Cách tiếp cận có hệ thống trong quản trị cũng như trong các hoạt 

động kinh tế chưa được áp dụng hiệu quả. Về cơ bản, để thực hiện 

kinh tế tuần hoàn cần có cách tiếp cận toàn diện xuyên suốt các chính 

sách ngành, lĩnh vực. Điều này cũng đòi hỏi trách nhiệm chung giữa 

các cấp chính quyền và các bên liên quan. Thực tế vẫn còn tồn tại sự 

thiếu đồng bộ trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa hiệu quả; tính 

liên ngành, liên vùng trong lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát 

triển còn hạn chế. 

(ii) Tính hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật còn hạn chế. Mặc 

dù Việt Nam đã xây dựng một hệ thống pháp luật, các công cụ chính 

sách tương đối toàn diện để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền 

kinh tế tuần hoàn, nhưng việc thực thi các quy định này còn thấp. 

(iii) Một số ngành còn lấy mục tiêu lợi nhuận trước mắt mà chưa tính đến 

lợi ích lâu dài, bền vững từ bảo vệ môi trường và sản xuất tuần hoàn. 

Ví dụ, một số doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về bảo vệ 

môi trường, một phần nhằm giảm chi phí xử lý ô nhiễm. Một số 

doanh nghiệp có ý định thực hiện kinh tế tuần hoàn, nhưng động lực 

xuất phát từ việc được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ của chính phủ thay 

vì trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

(iv) Thị trường hàng hóa, dịch vụ môi trường, sản phẩm thân thiện với 

môi trường và sản phẩm tái chế chưa được quan tâm, hỗ trợ nhằm 

đáp ứng thị trường quốc tế. Một trong những nguyên nhân là do chưa 

có đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hóa 

tái chế, thân thiện với môi trường. 

(v) Chính phủ chưa thể hiện rõ vai trò trong hỗ trợ phát triển, điều tiết 

thị trường và hành vi của các chủ thể hướng tới mục tiêu khai thác, 

sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng 

hàng hóa, dịch vụ môi trường, sản phẩm thân thiện với môi trường. 

(vi) Một số công cụ chính sách như đầu tư công, quyền lợi người tiêu 

dùng, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường chưa được đồng 

bộ để bảo đảm minh bạch, công bằng và bền vững trong việc khai 

thác, sử dụng tài nguyên. Đồng thời, chưa tạo ra các áp lực tài chính 

và động lực để thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao trách nhiệm xã 
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hội của doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm thực hiện mục tiêu 

kinh tế tuần hoàn. 

(vii) Chưa hình thành bộ máy, hệ thống thông tin, dữ liệu, cơ chế giám sát 

việc thực hiện kinh tế tuần hoàn. Hiện nay, nhiều bộ, ngành, hiệp hội, 

trường đại học, viện nghiên cứu đã tham gia phát triển nền kinh tế 

tuần hoàn ở Việt Nam, nhưng vẫn thiếu một cơ quan đóng vai trò đầu 

mối, điều phối các hoạt động tổng thể liên quan đến kinh tế tuần hoàn. 

(viii) Việc sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi 

trường chưa phổ biến. Sản xuất và tiêu dùng sạch, tiêu dùng bền vững 

mới chỉ là khái niệm trong các văn bản chính sách, pháp luật chứ 

chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tế. Nhận thức và trách nhiệm 

về khai thác, sử dụng và quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; thu 

gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải trong các hoạt động sản 

xuất và sinh hoạt còn chưa cao. 

(ix) Nguồn lực tài chính để thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh 

tế tuần hoàn được ước tính là rất lớn. Tuy nhiên, việc huy động nguồn 

lực chưa hiệu quả. Chẳng hạn, cơ chế, chính sách khuyến khích đầu 

tư xử lý chất thải rắn đã được thể chế hóa nhưng khả năng tiếp cận vốn 

vay còn hạn chế, không thu hút được các thành phần kinh tế khác nhau. 

(x) Cơ sở hạ tầng hiện có chưa đáp ứng yêu cầu thực tế về quản lý môi 

trường. Thiếu đồng bộ về công nghệ thu gom, xử lý, tái chế, tái sử 

dụng chất thải. Xếp hạng của Việt Nam về mức độ sẵn sàng cho cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư so với các nước còn thấp. Ngoài 

ra, quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún, chưa tương xứng 

với việc đầu tư công nghệ cao. Mối liên kết giữa sản xuất và kinh 

doanh còn yếu. 
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Bảng 17.6. Vị trí của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực về một số 

yếu tố thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn 
 

 GDP Chỉ số 

đổi mới 

sáng tạo 

Quản trị Chỉ số hoạt 

động môi 

trường 

Tổng 

(triệu đô 

la Mỹ) 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm số Xếp 

hạng 

ASEAN        

Xinh-ga-po 396.987 35 8 57,8 8 58,1 39 

Ma-lai-xi-a 372.701 37 36 41,9 36 47,9 68 

Thái Lan 505.982 24 43 37,2 43 45,4 80 

Việt Nam 362.638 39 44 37,0 44 34,4 141 

In-đô-nê-xi-a 1.186.093 16 87 27,1 87 37,8 117 

Phi-lip-pin 394.086 36 51 35,3 51 38,4 111 

Cam-pu-chia 26.961 106 109 22,8 109 33,6 139 

Lào 18.827 118 117 20,2 117 34,8 130 

Mi-an-ma 65.068 80 127 18,4 127 25,1 179 

Bru-nây 14.007 133 82 28,2 82 54,8 46 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

(truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2022); 

Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Quản trị Toàn cầu, 

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators (truy cập ngày 15 

tháng 6 năm 2022); WIPO (2022); Wolf và cộng sự (2022). 

 
8 Giải pháp và lộ trình thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông 

Nam Á có cơ sở pháp lý tương đối vững chắc để chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 

hoàn. Phát triển kinh tế tuần hoàn cần có lộ trình và các lĩnh vực ưu tiên dựa trên 

nhu cầu của thị trường và xã hội. Điều quan trọng là các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

cần được xác định bằng các hành động/biện pháp khả thi. 

8.1 Tiêu chí kinh tế tuần hoàn ở cấp quốc gia 

Việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn cần tham khảo kinh nghiệm 

quốc tế và cách tiếp cận dựa trên thị trường. Việc xây dựng các chính sách, quy 

định pháp luật về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam cần phù hợp với xu thế chung của 

khu vực và thế giới. 

Căn cứ ba nhóm tiêu chí chung được quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020, các chỉ tiêu 

cụ thể được đề xuất để đo lường tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn 

ở tầm vĩ mô ở Việt Nam (Bảng 17.7). 
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Bảng 17.7. Các tiêu chí và chỉ tiêu đo lường thực hiện kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam 
 

 Tiêu chí Chỉ số 

I Giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; tăng hiệu quả 

sử dụng tài nguyên, nguyên liệu, vật liệu; tiết kiệm năng lượng 

A1 Giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; tăng hiệu quả 

sử dụng tài nguyên, nguyên liệu, vật liệu 

1 Khoáng sản - Định mức tiêu thụ tài nguyên khoáng sản 

- Hiệu quả tiêu thụ tài nguyên khoáng sản 

2 Nhiên liệu hóa thạch - Định mức tiêu hao nhiên liệu hóa thạch 

- Hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch 

3 Tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

liệu 

- Tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

của một số ngành sản xuất chính 

4 Tài nguyên nước - Định mức tiêu thụ tài nguyên nước 

- Hiệu suất sử dụng tài nguyên nước 

A2  

5 Hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng 

sản 

 

6 Hiệu quả sử dụng tài nguyên nước - Lượng nước tiêu thụ/đơn vị GDP 

- Lượng nước tiêu thụ/đơn vị giá trị gia tăng 

ngành công nghiệp 

- Lượng nước tiêu thụ/đơn vị sản phẩm của các 

ngành công nghiệp chính 

A3 Tiết kiệm năng lượng 

7 Tiêu thụ năng lượng Tiêu thụ năng lượng sơ cấp/GDP 

8 Tiết kiệm năng lượng Tiêu thụ năng lượng sơ cấp/GDP bình quân 

9 Khai thác và sử dụng năng lượng tái 

tạo 

Tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo trong tổng 

nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp (%) 

B Kéo dài thời gian sử dụng vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, cấu kiện 

10 Sản phẩm thân thiện với môi trường Số sản phẩm thân thiện với môi trường được 

chứng nhận nhãn sinh thái 

11 Thu hồi, tái chế sản phẩm thải bỏ Tỷ lệ sản phẩm thải bỏ được thu hồi và tái chế 

12 Thu hồi và tái chế nguyên liệu Tỷ lệ tái chế phế thải kim loại, phi kim loại, 

giấy, nhựa, cao su, thực phẩm 

13 Tái sử dụng nước Tỷ lệ nước thải được tái sử dụng đạt yêu cầu 

C Giảm phát sinh chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

C1 Giảm phát sinh chất thải rắn, nước thải và khí thải 

14 Chất thải rắn - Lượng chất thải rắn nguy hại được thu gom, 

vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

môi trường 

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, 

lưu giữ, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ môi trường 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng 

phương pháp chôn lấp 
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 Tiêu chí Chỉ số 

  - Lượng chất thải rắn công nghiệp thông 

thường được thu gom, tái sử dụng, tái chế và 

xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường 

- Số lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên 

bình quân đầu người 

15 Nước thải Tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý đạt quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

16 Khí thải Khí thải và phân bố phát thải theo không gian 

C2 Giảm sử dụng hóa chất độc hại 

17 Quản lý tốt vòng đời của các loại hóa 

chất, chất thải theo các cam kết quốc 

tế đã ký kết 

Số cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng hệ thống 

quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 

18 Sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ 

thực vật, kháng sinh trong trồng trọt, 

chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 

Lượng phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực 

vật, kháng sinh 

C3 Tái chế chất thải, thu hồi năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính 

19 Tái chế chất thải, thu hồi năng lượng - Lượng chất thải được tái chế, tái sử dụng, xử 

lý kết hợp thu hồi năng lượng 

- Lượng chất thải được tái chế, tái sử dụng và 

xử lý kết hợp làm phân compost 

20 Giảm phát thải khí nhà kính Cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP 

C4 Giảm sản phẩm dùng một lần, mua sắm xanh 

21 Giảm các sản phẩm sử dụng một lần Lượng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì 

nhựa khó phân hủy và sản phẩm, hàng hóa 

chứa hạt vi nhựa được sản xuất, nhập khẩu 

22 Mua sắm xanh Tỷ lệ công trình, dự án đầu tư công áp dụng 

tiêu chuẩn xanh 

8.2 Giải pháp thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn 

Việt Nam đặt mục tiêu chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh 

tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần áp 

dụng một số giải pháp về quản trị, thể chế và cơ sở hạ tầng như sau: 

Thể chế hóa kinh tế tuần hoàn. Cách tiếp cận chính sách cho quá trình 

chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn có thể bao gồm một số chính sách như: 

chính sách dựa trên thị trường, chính sách điều tiết và chính sách thông tin. Về 

cách tiếp cận dựa trên thị trường, điều quan trọng là phải thúc đẩy thể chế hóa các 

nguyên tắc thị trường và nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” trong chi 

phí xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi môi trường. Bên cạnh đó, cần sử dụng các 

công cụ kinh tế, cơ chế tài chính hiện có để điều tiết và thúc đẩy quá trình chuyển 

đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. 

Việc sử dụng các công cụ điều tiết là trọng tâm trong hoạch định chính sách 

kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Theo đó, cần thực thi các quy định liên quan về 

kinh tế tuần hoàn như quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, đặc biệt là việc 
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xây dựng kế hoạch hành động quốc gia; kế hoạch hành động của tỉnh; kế hoạch 

hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn đối với ngành, lĩnh vực, sản phẩm; và thiết 

lập các tiêu chí để đánh giá tiến độ chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Đồng 

thời, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải lồng ghép các tiêu 

chí thực hiện kinh tế tuần hoàn trong quá trình xây dựng các chiến lược, kế hoạch, 

kế hoạch, chương trình, dự án phát triển. Ngoài ra, Chính phủ có thể thực hiện các 

giải pháp thích hợp để thực thi các chính sách khác hỗ trợ quá trình chuyển đổi 

sang nền kinh tế tuần hoàn, như mua sắm công xanh, tín dụng xanh, trái phiếu 

xanh, công nghiệp môi trường và dịch vụ môi trường. Ngoài ra, cần sửa đổi, bổ 

sung các quy định hiện hành về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, bảo 

vệ người tiêu dùng và đầu tư công. 

Phát triển kinh tế tuần hoàn là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền 

và các bên liên quan. Chính phủ vừa là chủ thể quản lý – tạo hành lang pháp lý cho 

việc hình thành và vận hành thị trường, sân chơi cho các chủ thể kinh tế tham gia 

kinh tế tuần hoàn – vừa là chủ thể tham gia vào các quan hệ thị trường. Điều quan 

trọng đối với Việt Nam là xây dựng một lộ trình quốc gia và thiết lập một cơ quan 

điều phối liên ngành để lồng ghép các mục tiêu và chiến lược thực hiện kinh tế 

tuần hoàn vào các chiến lược, kế hoạch hành động của các ngành, lĩnh vực khác nhau. 

Thúc đẩy thu hồi vật liệu và giảm thiểu chất thải không thể tái chế. Trong 

nền kinh tế tuần hoàn, việc thu hồi nguyên liệu là rất quan trọng. Có ba giải pháp 

chính để thúc đẩy thu hồi vật liệu – phân loại chất thải tại nguồn, mở rộng trách 

nhiệm của nhà sản xuất và tăng cường phát triển các thị trường mới (ví dụ như thị 

trường thu hồi, tái chế nhựa, giấy và kim loại; thị trường cho các sản phẩm tái chế). 

Bên cạnh đó, mua sắm công xanh cũng là giải pháp có tác động đến các thị trường 

như vậy, vì nó có thể định hướng việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm tái chế. 

Cùng với việc thu hồi nguyên liệu, Chính phủ nên xem xét việc hạn chế 

chất thải không thể tái chế, đặc biệt là các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Cần 

xây dựng và triển khai các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong 

lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nhựa, quy định trách nhiệm tái chế của 

các nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa và bao bì nhựa. Bộ Tài nguyên và 

Môi trường có thể chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển kinh tế tuần hoàn 

phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng không. Có thể áp dụng các công nghệ 

hiện đại để sản xuất các sản phẩm nhựa; tối ưu hóa việc sử dụng nguyên, nhiên 

vật liệu trong sản xuất các sản phẩm nhựa; tái chế chất thải nhựa thành nguyên 

liệu, nhiên liệu phục vụ công nghiệp và sinh hoạt; hỗ trợ xây dựng và hình thành 

thị trường tái chế chất thải; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý nhựa, tích 

hợp vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. 
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Ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế trong quá 

trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích các viện, trường đại 

học, hiệp hội nghề nghiệp tham gia nghiên cứu, tư vấn và đánh giá việc thực hiện 

kinh tế tuần hoàn. Thực hiện các hoạt động đổi mới công nghệ, từng bước áp dụng 

công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và xây dựng lộ trình loại bỏ các công 

nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt trong các ngành có nguy cơ ô 

nhiễm cao như dệt may, da giày, giấy, chất tẩy rửa. Để thúc đẩy hình thành các cơ 

chế liên kết trên nền tảng khoa học và công nghệ, cần phát triển các mô hình khu 

công nghiệp sinh thái, khu đô thị sinh thái, đô thị tuần hoàn (đô thị xanh). 

Tăng cường nghiên cứu, hợp tác chuyển giao khoa học và công nghệ nhằm 

xây dựng các biện pháp, giải pháp phù hợp thực hiện kinh tế tuần hoàn, ưu tiên 

sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, kéo dài thời gian sử dụng vật tư, thiết 

bị. Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia có chung mục tiêu phát 

triển kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là các quốc gia thành viên ASEAN. Việt Nam có 

thể tranh thủ sự hỗ trợ về nâng cao năng lực và đào tạo, hợp tác nghiên cứu, 

chuyển giao khoa học công nghệ để phát triển kinh tế tuần hoàn. 

Bộ TNMT có thể hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng, 

ban hành hướng dẫn kỹ thuật về việc áp dụng các kỹ thuật tốt nhất hiện có. Ngoài 

ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể rà soát, cập nhật và bổ sung danh sách 

các kỹ thuật tốt nhất hiện có phù hợp với hiện trạng và trình độ phát triển khoa 

học và công nghệ, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật về việc áp dụng các kỹ thuật tốt 

nhất hiện có cho từng loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường. 

Nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn. Chuyển đổi sang nền kinh tế 

tuần hoàn đòi hỏi thay đổi nhận thức và hành vi từ tất cả các thành phần xã hội. 

Các thói quen, hành vi tích cực cần được khuyến khích, đồng thời các thói quen, 

hành vi tiêu cực cần được ngăn chặn, hoặc cấm thực hiện. Trong nền kinh tế tuần 

hoàn, các mô hình tiêu dùng truyền thống cần được thay thế bằng các mô hình tái 

sử dụng, sửa chữa và trao đổi. Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong công tác 

truyền thông nhằm nỗ lực thay đổi nhận thức và hành vi. 

Doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng đóng vai trò chính trong quá trình 

chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Theo đó, nhận thức, kiến thức về sản xuất 

và tiêu dùng là các yếu tố quan trọng quyết định các hành vi sản xuất và tiêu dùng 

có trách nhiệm. Ngoài ra, nâng cao nhận thức là chìa khóa để thúc đẩy việc thực 

hiện các chiến lược kinh tế tuần hoàn ở cấp quốc gia, khu vực và cộng đồng, đồng 

thời cho phép các bên liên quan đưa ra phản hồi của họ về các vấn đề liên quan 

đến kinh tế tuần hoàn. 
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Công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính sách, quy 

định pháp luật về kinh tế tuần hoàn không chỉ hướng đến các cán bộ chính quyền 

cấp trung ương, địa phương mà còn hướng đến các doanh nghiệp và cộng đồng. 

Theo đó, cần xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông với nội dung 

và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng trong xã hội. Theo đó, cần đạt 

được sự cân bằng giữa giao tiếp hiệu quả và tránh quá tải thông tin. 

Tại Việt Nam, việc truyền thông, phổ biến kiến thức và pháp luật liên quan 

đến kinh tế tuần hoàn có thể được thực hiện thường xuyên và rộng rãi. Bộ TNMT 

có thể chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức chính trị - xã hội, 

cơ quan truyền thông, báo chí trong việc truyền thông, phổ biến kiến thức, pháp 

luật liên quan đến kinh tế tuần hoàn để đảm bảo truyền tải thông điệp quốc gia 

nhất quán, liên tục. 

Chính phủ có thể ban hành giải pháp kết hợp cả khuyến khích và thực thi 

để tăng cường các hành vi tốt. Những lợi ích của việc thay đổi hành vi cần được 

nhấn mạnh và khuyến khích. Các yêu cầu và tiêu chuẩn ghi nhãn trong việc cung 

cấp thông tin cho người tiêu dùng cần được quy định để sản phẩm mang thông 

điệp về tác động môi trường và cách xử lý khi hết hạn sử dụng. Đồng thời, Chính 

phủ nên tiếp tục tham vấn và tham gia với công chúng, các ngành công nghiệp và 

các bên liên quan khác khi xây dựng các chính sách và biện pháp can thiệp mới 

đối với nền kinh tế tuần hoàn để đảm bảo tính hiệu quả của chúng. 

Về lâu dài, các chương trình giáo dục có thể bao gồm kiến thức về kinh tế 

tuần hoàn. Chính phủ có thể ưu tiên nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế tuần 

hoàn; đầu tư đào tạo nhân lực, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật phụ trách việc áp 

dụng kinh tế tuần hoàn; khuyến khích các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho nền 

kinh tế tuần hoàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể chịu trách nhiệm chính và hợp 

tác với Bộ TNMT trong việc cung cấp nội dung giáo dục và phát triển nguồn nhân 

lực cho nền kinh tế tuần hoàn. 

Phát triển hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin, dữ liệu. Tại Việt Nam, 

quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn cần tập trung vào các nguyên tắc 10R 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, bao gồm (i) hạn chế sử dụng các 

sản phẩm không thân thiện với môi trường; (ii) tối ưu hóa sử dụng thiết bị, sản 

phẩm; (iii) tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguyên liệu và 

vật liệu; (iv) tái sử dụng bởi người tiêu dùng khác; (v) sửa chữa hoặc bảo trì sản 

phẩm để kéo dài thời gian sử dụng; (vi) tân trang bằng cách phục hồi và nâng cấp 

sản phẩm cũ; (vii) tái sản xuất bằng cách sử dụng các thành phần, linh kiện, cấu 

kiện của các sản phẩm thải bỏ thành sản phẩm mới có cùng chức năng; (viii) tái 

sử dụng bằng cách sử dụng sản phẩm thải bỏ hoặc các linh kiện, cấu kiện của sản 
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phẩm thải bỏ cho sản phẩm mới có chức năng khác; (ix) giảm chất thải phát sinh, 

bao gồm cả tái chế chất thải; và (x) thu hồi năng lượng thông qua đốt chất thải. 

Để hỗ trợ các hoạt động kinh tế tuần hoàn, điều quan trọng là cải thiện cơ 

sở hạ tầng hiện có và đầu tư vào các loại hình mới như cơ sở tái chế, mạng lưới 

chia sẻ, dịch vụ hậu cần ngược và thị trường. Một trong các ưu tiên của Việt Nam 

là cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại và xử lý chất thải. Bộ TNMT 

có thể nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch tổng 

thể bảo vệ môi trường quốc gia, trong đó có quy hoạch tổng thể các khu xử lý chất 

thải tập trung cấp vùng và cấp quốc gia. Bộ Xây dựng tăng cường quản lý hạ tầng 

kỹ thuật các điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải. 

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy quá 

trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Ví dụ, cơ sở hạ tầng thông thường 

có thể được thay thế bằng các giải pháp xanh, thích ứng với khí hậu và dựa vào 

thiên nhiên. Cơ sở hạ tầng mới có thể được thiết kế và sử dụng hiệu quả hơn để 

giảm nhu cầu về vật liệu và tác động đến môi trường. Về cơ sở hạ tầng quản lý 

chất thải, cần có cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại chất thải để tái sử dụng, sửa 

chữa, tân trang và tái chế vật liệu. 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số là một giải pháp mới để cho phép kết nối và tối 

ưu hóa chuỗi giá trị trong nền kinh tế tuần hoàn. Nền tảng số có thể kết nối các 

nhà cung cấp tài nguyên với nhu cầu về nguyên liệu thứ cấp. Ngoài ra, việc xây 

dựng các hệ thống dữ liệu toàn diện và có thể truy cập là chìa khóa để cung cấp 

thông tin cho quá trình hoạch định chính sách kinh tế tuần hoàn, đánh giá hiệu 

quả của các chính sách kinh tế tuần hoàn và điều chỉnh chúng khi cần thiết. Tại 

Việt Nam, TCTK được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thống kê và cung 

cấp thông tin kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. Cơ quan này có thể phối hợp 

với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc thu thập, giám sát và chia sẻ 

dữ liệu về kinh tế tuần hoàn. Bộ TNMT có thể cung cấp dữ liệu bổ sung, các phân 

tích, đánh giá về các chỉ số kinh tế tuần hoàn cấp quốc gia. 

Về lâu dài, hệ thống thông tin kinh tế tuần hoàn quốc gia cần được thiết lập 

để tập trung dữ liệu cần thiết nhằm đánh giá và cung cấp thông tin đầy đủ cho các 

nhà hoạch định chính sách kinh tế tuần hoàn. Việc thu thập dữ liệu không chỉ giới 

hạn ở dữ liệu liên quan đến chất thải, môi trường, kinh tế và xã hội mà còn bao 

gồm các khía cạnh kinh tế-xã hội như giá trị gia tăng và việc làm. Quan trọng hơn, 

việc giám sát những thành tựu của việc phát triển kinh tế tuần hoàn đòi hỏi phải 

có một bộ chỉ số được chuẩn hóa để đưa vào hệ thống thông tin kinh tế tuần hoàn 

quốc gia. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành các tiêu chí quốc 

gia về kinh tế tuần hoàn đối với Việt Nam. 
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Tài chính cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Quá 

trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn cần cả đầu tư công và tư nhân. Chính 

phủ nên phân bổ ngân sách để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, kế hoạch và đề án 

của chính sách kinh tế tuần hoàn. Trong đó, ưu tiên tái cơ cấu đầu tư công sang 

đầu tư xanh hơn. Chính quyền ở các cấp khác nhau có thể huy động các nguồn tài 

chính và phân bổ chúng một cách hiệu quả, ví dụ, bằng cách mở rộng khả năng 

tiếp cận các cơ hội tài chính. Chính phủ cần xây dựng các cơ chế, chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sản xuất theo hướng tiết kiệm tài 

nguyên, năng lượng và bảo vệ môi trường, đặc biệt là các doanh nghiệp áp dụng 

các nguyên tắc sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn. Uu tiên hỗ trợ sản xuất và 

cung ứng các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chí của nền kinh tế tuần hoàn. 

Để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ đó, có thể xây dựng hệ thống phân 

phối, thị trường tiêu thụ phù hợp. 

Chính phủ có thể áp dụng các công cụ tài chính dựa trên giá để đảm bảo 

khuyến khích nhất quán cho phát triển kinh tế tuần hoàn, ví dụ, các loại thuế, phí 

và lệ phí liên quan đến môi trường làm tăng chi phí của các hoạt động gây ô 

nhiễm; và các công cụ chính sách về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. 

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn và bối cảnh của các 

biện pháp thích ứng với BĐKH, Việt Nam cần chuẩn bị cho sự thay đổi nhu cầu 

về nguồn lực. Ví dụ, để giảm phát thải khí nhà kính, cần giảm sử dụng năng lượng 

từ nhiên liệu hóa thạch và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Tác động của 

các thị trường sơ cấp và thứ cấp của tài nguyên và vật liệu cần được xem xét. 

Đồng thời, Chính phủ nên thúc đẩy đầu tư tư nhân vào việc phát triển kinh 

tế tuần hoàn thông qua các phương thức tài trợ khác nhau, bao gồm huy động vốn 

từ cộng đồng, cho thuê, cổ phần, tài trợ không hoàn lại, bảo lãnh khoản vay, trái 

phiếu xanh và khoản vay cho các doanh nghiệp và dự án kinh tế tuần hoàn. Cần 

thu hút đầu tư tư nhân trong quan hệ đối tác công tư để phát triển cơ sở hạ tầng 

cho các ngành công nghiệp xanh và khu công nghiệp sinh thái, khu đô thị tuần 

hoàn, nông nghiệp hữu cơ và dịch vụ môi trường. 

Để đa dạng hóa nguồn vốn, Chính phủ cũng có thể kêu gọi viện trợ tài chính 

và đầu tư nước ngoài. Chính phủ cần tăng cường khả năng thu hút vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) và tăng tỷ lệ đầu tư cho phát triển kinh tế tuần hoàn từ 

nguồn vốn ODA. Các địa phương có thể lập dự án phát triển kinh tế tuần hoàn cụ 

thể trên địa bàn tỉnh để thu hút vốn ODA, hỗ trợ các dự án liên quan đến sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu chất thải. 

Xây dựng quy trình chuyển đổi. Khung Kinh tế tuần hoàn cho Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN đặt ra một tầm nhìn dài hạn về nền kinh tế tuần hoàn, dựa trên thế 
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mạnh của các sáng kiến ASEAN hiện có và xác định các lĩnh vực trọng tâm ưu 

tiên hành động, cùng với các yếu tố hỗ trợ, nhằm đẩy nhanh việc hiện thực hóa 

một nền kinh tế tuần hoàn trong ASEAN. Đồng thời, đưa ra các hướng dẫn giúp 

ASEAN đạt được các mục tiêu dài hạn về một nền kinh tế có khả năng phục hồi, 

sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng trưởng bền vững và toàn diện. 

Để định hướng cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn phù 

hợp với tầm nhìn của khu vực, Chính phủ nên xem xét việc lồng ghép toàn diện 

năm ưu tiên chiến lược của Khung Kinh tế tuần hoàn cho Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN vào các chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia có liên 

quan. Việc hội nhập nên tập trung vào các sáng kiến ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn khả thi trong các lĩnh vực ưu tiên và đề cập đến nguồn vốn tiềm năng, phối 

hợp thể chế và các quy định để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 

hoàn ở Việt Nam. Chính phủ nên kêu gọi sự hỗ trợ của ASEAN trong việc chia sẻ 

kiến thức, xác định các lĩnh vực có thể hợp tác và đưa ra các khuyến nghị chính 

sách để lồng ghép tầm nhìn của ASEAN vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh 

tế tuần hoàn ở Việt Nam. 
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Bảng 17.8. Đề xuất lộ trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 
 

TT Khu vực Kế hoạch Các giải pháp chiến lược 

2025 2030 2045 

A Sản phẩm 

Nhựa X   • Cấm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy (bao gồm túi ni lông 

khó phân hủy, hộp xốp để bao gói, chứa đựng thực phẩm) tại các trung tâm thương mại, siêu 

thị, khách sạn, khu du lịch, trừ các sản phẩm, hàng hóa chứa bao bì nhựa khó phân hủy; 

• Từng bước giảm dần việc sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần (trừ sản phẩm 

có chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam), bao bì nhựa khó phân hủy và các sản phẩm, hàng hóa 

có chứa hạt vi nhựa; 

• Thực hiện quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý của cơ sở sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa 

sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy; 

• Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định và tổ chức quản lý chất thải nhựa; tổ chức 

kiểm tra các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy trên địa 

bàn tỉnh; 

• Tái sử dụng, tái chế và xử lý 85% chất thải nhựa được tạo ra; 

• Giảm 50% lượng rác thải nhựa trong đại dương và trên biển so với giai đoạn trước; 

• Xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam với định hướng giảm thiểu sử dụng sản 

phẩm nhựa dùng một lần khó phân hủy và túi ni lông; tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý 

chất thải nhựa; mô hình tái sử dụng-tái nạp đầy; 

• Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật đối với nguyên liệu nhựa thứ sinh; 

• Tạo điều kiện phát triển thị trường nguyên liệu thứ cấp; 

• Nâng cao nhận thức về sản xuất, tiêu thụ và xử lý chất thải nhựa khó phân hủy, túi ni lông và 

sản phẩm nhựa sử dụng một lần của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người 
dân. 

Giấy X   • Thiết kế quy hoạch vùng cung cấp nguyên liệu cho sản xuất bột giấy; 

• Thúc đẩy ngành tái chế giấy; 

• Tái cơ cấu doanh nghiệp vừa và nhỏ để thay thế máy móc kém chất lượng bằng máy móc, công 

nghệ, kỹ thuật hiện đại, quy mô lớn nhằm sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng, sử dụng 

phế thải, hóa chất, giảm thiểu chất thải trong sản xuất giấy; 
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     • Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hệ thống thu gom, tái chế giấy; ban hành tiêu chuẩn đối với giấy 

phế liệu. 

Pin    • Đẩy mạnh áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn và mô hình dịch vụ thông qua cho thuê và áp 

dụng các nguyên tắc trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. 
• Tăng cường trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong việc thu hồi và tái chế pin. 

Gỗ X   • Thực hiện có hiệu quả các phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; 

• Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia nhằm thúc đẩy quản lý rừng 

bền vững và cấp chứng chỉ rừng của Việt Nam; 

• Xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết phát triển rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ quản lý rừng 

bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ lâm sản; 

• Khuyến khích, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp sử dụng hiệu quả phụ phẩm 

phát sinh trong quá trình sản xuất; 
• Triển khai thí điểm các mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành chế biến gỗ. 

Sinh khối X   • Ưu tiên nguồn lực phát triển nguồn năng lượng sinh khối cho sản xuất điện, khí sinh học, viên 

nén sinh khối sử dụng trực tiếp làm chất đốt và nhiên liệu sinh học lỏng; 

• Áp dụng công nghệ để thúc đẩy ngành chăn nuôi tuần hoàn (ví dụ: xử lý chất thải chăn nuôi để 

làm phân bón hữu cơ hoặc nuôi trồng thủy sản…); 

• Đầu tư phát triển các nhà máy chế biến chất thải thành năng lượng; 

• Lập quy hoạch tổng thể các vùng cung cấp nguyên liệu; 

• Ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu viên nén gỗ, viên nén xơ dừa, viên nén 

mùn cưa...; 
• Đẩy mạnh các mô hình tận dụng nguồn phụ phẩm nông, lâm, thủy sản, nguồn sinh khối. 

Thiết bị điện X   • Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý chất thải điện tử; 

• Tạo điều kiện hỗ trợ phát triển ngành tái chế chất thải điện tử; 

• Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, minh bạch về chất thải điện tử; 

• Nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội 

trong quản lý chất thải điện tử. 

B Ngành 
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 Nông nghiệp  X  • Xây dựng chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý hình thành và phát triển kinh tế tuần hoàn 

trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

• Nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng cường tái chế, tái sử dụng phụ phẩm, phế liệu nông 

nghiệp; 

• Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực nghiên cứu và triển khai công nghệ chế biến phụ phẩm, phế liệu 

nông nghiệp, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chế biến phế liệu nông 

nghiệp; 

• Xây dựng, triển khai các chương trình, dự án sử dụng kinh tế tuần hoàn trong phát triển các 

chuỗi giá trị nông nghiệp cơ bản nhằm tăng khả năng cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, sử dụng 

hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, vật liệu, giảm thiểu suy thoái, ô nhiễm môi trường; 

• Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, các tổ chức và hộ nông dân vào chuỗi nông sản tuần 

hoàn; 

• Xây dựng các mô hình nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên đất và thủy sản; 

• Xây dựng, triển khai các chương trình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. 

Xây dựng  X  • Đẩy mạnh triển khai các quy hoạch phát triển đô thị xanh, đề án đô thị thích ứng với biến đổi 

khí hậu, đề án phát triển đô thị thông minh; 

• Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm tái chế từ phế thải xây 

dựng; 

• Phát triển vật liệu xây dựng mới thân thiện với môi trường; 

• Ban hành quy chuẩn kỹ thuật cho công trình xanh; 

• Xây dựng mô hình tuần hoàn trong ngành xây dựng. 

Giao thông 

vận tải 

X   • Xây dựng các quy định, chính sách phát triển hạ tầng giao thông xanh; khuyến khích các phương 

tiện sử dụng công nghệ sạch, tiết kiệm, hiệu quả và thân thiện với môi trường; giao thông xanh 

và quy hoạch giao thông theo hướng xanh, bền vững, thân thiện với môi trường. 

• Ưu tiên nguồn lực đầu tư, hoàn thiện và khai thác hạ tầng giao thông xanh đảm bảo hiệu quả 

kinh tế và bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí nhà kính, tăng khả năng chống biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng; 
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     • Triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đảm bảo sử dụng hiệu 

quả vật liệu xây dựng, năng lượng trong thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông 

công cộng; 

• Điều chỉnh các công cụ kinh tế như thuế bảo vệ môi trường, các ưu đãi về môi trường để thúc 

đẩy việc sử dụng các phương tiện giao thông xanh và carbon thấp; 

• Khuyến khích hình thành các mô hình kinh doanh tuần hoàn trong lĩnh vực vận tải như: mô 

hình chia sẻ, mô hình sản phẩm với dịch vụ, vận tải công cộng…; 

• Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông xanh, đẩy mạnh hệ thống giám sát giao thông thông minh 

• Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp vận tải tiếp cận tín dụng xanh, trái 

phiếu xanh; 
• Áp dụng mua sắm công xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

Năng lượng X   • Xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả; 

• Xây dựng chính sách chuyển đổi năng lượng theo hướng đảm bảo năng lượng xanh, sạch, bền 

vững; 

• Tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo và năng lượng từ chất thải, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập 

khẩu, nhiên liệu hóa thạch; 

• Tăng cường các giải pháp công nghệ đảm bảo phát triển hài hòa năng lượng mới, năng lượng 

tái tạo, tăng cường tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện, giảm tiêu hao năng lượng; 
• Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho năng lượng tái tạo. 

Tài nguyên 

nước và nước 

thải 

X   Tận dụng giá trị lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh 

hoạt bằng các biện pháp thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

• Xử lý, tái sử dụng nước thải trực tiếp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy 

định của pháp luật; 

• Xử lý, chuyển giao nước thải để tái sử dụng nước thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; 

• Chuyển giao nước thải cho đơn vị khác xử lý, tái sử dụng theo quy định của pháp luật 

• Xử lý và xả nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 
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 Hóa chất  X  • Xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực công nghiệp hóa 

chất nhằm đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; 

• Từ chối cấp phép đầu tư các dự án hóa chất áp dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao tài nguyên cao 

• Khuyến khích và có cơ chế/chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các dự án hóa chất áp dụng 

công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; 

• Đảm bảo không có hóa chất nguy hiểm, độc hại trong sản phẩm tái chế; 

• Đẩy mạnh tái chế hóa chất (ví dụ: sử dụng hóa chất trong chuyển hóa và xử lý chất thải…). 

Quản lý chất 

thải 

X   • Tăng cường quản lý sản phẩm thải bỏ, chất thải rắn nhằm hạn chế tối đa việc khai thác, sử dụng 

tài nguyên và tác động xấu đến môi trường theo tiêu chí kinh tế tuần hoàn đã được quy định 

trong pháp luật; 

• Giảm thiểu chất thải phát sinh bằng cách áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả trong sản 

xuất hoặc sử dụng sản phẩm; 

• Tận dụng tối đa giá trị sản phẩm thải bỏ, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, cung ứng dịch vụ và tiêu dùng bằng các biện pháp theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Tái chế 

sản phẩm thải bỏ; (2) Sửa chữa, bảo trì hoặc nâng cấp các sản phẩm lỗi và cũ để kéo dài thời 

gian sử dụng; (3) Tận dụng các bộ phận của sản phẩm thải bỏ; (4) Tái chế chất thải rắn để thu 

hồi nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật; (5) Xử 

lý chất thải rắn kết hợp thu hồi năng lượng theo quy định của pháp luật; (6) Chôn lấp chất thải 

rắn theo quy định của pháp luật; 

• Áp dụng chuyển đổi số, phát triển và ứng dụng các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng nhằm 

thúc đẩy giảm thiểu chất thải phát sinh, tái sử dụng, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và 

xử lý chất thải rắn. 

Dịch vụ X   • Ưu tiên phát triển dịch vụ thiết kế sinh thái và thiết kế tuần hoàn, tái sử dụng; khuyến khích 

phát triển công nghiệp dịch vụ môi trường, công nghiệp môi trường, mở cửa thị trường và tạo 

thuận lợi cho thương mại hàng hóa môi trường; 

• Xây dựng các chính sách liên quan đến bảo hành, bảo hiểm và quyền lợi của người tiêu dùng 

khi sửa chữa, tân trang; 

• Phát triển dịch vụ thiết kế sinh thái; 
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     • Thúc đẩy tự do hóa thương mại dịch vụ môi trường theo lộ trình phù hợp với các cam kết quốc 

tế; 

• Khuyến khích đầu tư, nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ môi trường: (1) thu gom, vận chuyển, 

tái chế và xử lý chất thải; (2) quan trắc môi trường, phân tích và đánh giá tác động môi trường; 

(3) cải tạo, khắc phục môi trường, hệ sinh thái tại các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; (4) tư vấn 

và chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ tiết kiệm năng lượng, 

sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (5) tư vấn và đào tạo về môi trường, cung cấp 

thông tin môi trường về môi trường; (6) năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng 

lượng; (7) đánh giá môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị và công nghệ; (8) đánh giá 

thiệt hại về môi trường và đa dạng sinh học, đánh giá các chất gây ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khỏe con người; (9) và các dịch vụ bảo vệ môi trường khác. 

Công nghiệp 

môi trường 

X   • Xác định các loại công nghệ, thiết bị, sản phẩm tiềm năng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi nền 

kinh tế tuần hoàn; 

• Thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành để thực hiện các chính sách liên quan 

đến ngành môi trường; 

• Triển khai hệ thống duy trì tính phù hợp của các chính sách liên quan đến ngành môi trường và 

giám sát việc thực hiện chúng; 

• Tăng tỷ trọng công nghệ, thiết bị, sản phẩm môi trường cung cấp cho thị trường trong nước; 

• Cải thiện mối liên kết với các nhà sản xuất địa phương trong ngành công nghiệp môi trường; 

• Đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ, thiết bị, sản phẩm môi trường; 

• Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp địa phương, môi trường hỗ trợ và khả năng tiếp cận 

tài chính của họ (tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa); 

• Xây dựng lộ trình mở cửa thương mại và tạo thuận lợi thương mại cho ngành môi trường để hỗ 

trợ quá trình chuyển đổi xanh. 

C Khu vực     

Khu công 

nghiệp, cụm 

công nghiệp 

 X  • Khuyến khích các khu công nghiệp thiết kế mặt bằng tổng thể tối ưu, có sự liên kết giữa các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm tiêu hao tài nguyên đất, 

nước, khoáng sản, năng lượng; cải thiện tỷ lệ tái chế và giảm tổng lượng chất thải phát sinh; 
• Phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo quy định của pháp luật; 
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     • Phát triển cơ sở hạ tầng thu gom, lưu trữ để tái sử dụng nước mưa; hạ tầng thu gom, xử lý, tái 

sử dụng nước thải; 

• Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật để triển khai mạng lưới cộng sinh công nghiệp, tái sử dụng 

chất thải, nước thải; 

• Ban hành các ưu đãi tài chính cho khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái (như 

miễn giảm thuế, tiền thuê đất, vay vốn tín dụng…); 

• Áp dụng các biện pháp cộng sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu công 

nghiệp, khu kinh tế. 

 Đô thị, khu 

dân cư 

   • Xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin, dữ liệu về ứng dụng kinh tế tuần hoàn tại các đô thị; 

• Tăng cường phát triển các thành phố thông minh, không rác thải; 

• Tích hợp các tiêu chí của đô thị tuần hoàn trong thiết kế quy hoạch tổng thể phát triển đô thị; 

• Thiết kế, xây dựng hạ tầng đô thị ứng dụng công nghệ mới, đột phá để phát triển đô thị thông 

minh, đô thị tuần hoàn; 

• Thúc đẩy quản lý chất thải đô thị thông qua việc áp dụng các biện pháp quản lý nhằm tăng 

cường tái sử dụng, tái chế chất thải rắn, đặc biệt là chất thải kim loại và nhựa, chất thải điện tử, 

chất thải thực phẩm, nước thải và sinh khối; 

• Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh doanh tuần hoàn tại các đô thị thông qua các giải pháp 

hỗ trợ phát triển thị trường nguyên vật liệu, vật liệu thứ cấp; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cộng sinh, gắn kết đô thị - nông thôn. 

D Tiêu dùng     

Tiêu dùng 

trung gian 

X   • Xây dựng tiêu chuẩn về nguyên phụ liệu; 

• Hỗ trợ khu vực phi chính thức; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và khu vực phi chính thức; 

• Xây dựng lộ trình mở cửa và thuận lợi hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ liên quan đến kinh tế 

tuần hoàn; 
• Phát triển thị trường tái sử dụng sản phẩm thải bỏ và tái chế chất thải. 

Mua sắm công X   • Hoàn thiện khung pháp lý về mua sắm công xanh; 

• Áp dụng thí điểm mua sắm công xanh tại các cơ quan mua sắm trung ương; 

• Đẩy mạnh chương trình mua sắm xanh, dán nhãn sinh thái. 

Tiêu dùng X   • Tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về tiêu dùng bền vững; 
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 hộ gia đình    • Tạo chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường để 

khuyến khích, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường. 

E Tăng cường 

vai trò của 

doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 

X   • Thúc đẩy năng suất, công nghệ và đổi mới thông qua các biện pháp nâng cao năng suất của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

• Thúc đẩy đổi mới và công nghệ đột phá như một lợi thế cạnh tranh chính thông qua việc sử 

dụng, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh, liên kết kinh doanh. 

 Mô hình liên 

kết trong sản 

xuất và kinh 

doanh hướng 

tới kinh tế tuần 

hoàn 

X   • Phát triển các mô hình liên kết, chia sẻ trong sử dụng nguyên vật liệu và chất thải; 

• Khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, các liên minh hợp tác xã, các liên minh tái 

chế, các mô hình liên kết vùng, liên kết đô thị với nông thôn và các mô hình khác. 
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Chương 18 

Những vấn đề đặt ra hướng tới tăng trưởng bao trùm 

 
 

Emi Kojin 

 

 

1 Mở đầu 

Khái niệm “Tăng trưởng bao trùm” để chỉ tăng trưởng kinh tế mà ở đó toàn 

xã hội có thể nhận được những lợi ích và cơ hội của tăng trưởng kinh tế một cách 

công bằng. Khái niệm này đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu học thuật 

và thảo luận chính sách từ cuối những năm 2000. Tuy nhiên, chưa có một định 

nghĩa cụ thể hay thước đo nào về khái niệm “tăng trưởng bao trùm”. Vì vậy, việc 

xác định mục tiêu thích hợp để theo đuổi tăng trưởng bao trùm không đơn giản. 

Theo Ranieri và Ramos (2013), các nghiên cứu đã có đưa ra cách hiểu rất đa chiều 

về “tăng trưởng bao trùm”. Thứ nhất, nghèo đói và chênh lệch đều được giảm bớt. 

Thứ hai, coi mục tiêu của tăng trưởng là tất cả các tầng lớp trong xã hội, bao gồm 

cả tầng lớp nghèo, tầng lớp trung lưu và tầng lớp giàu có. Thứ ba, không chỉ cần 

phân chia công bằng thành quả của phát triển mà cả việc tham gia vào quá trình 

đó phải diễn ra công bằng. Thứ tư, không chỉ thu nhập mà những thành quả khác 

của phát triển cũng được coi trọng. Dựa trên những thảo luận này, Ranieri và 

Ramos (2013) cho rằng “tăng trưởng bao trùm là một khái niệm rất khó nắm bắt”. 

Nghiên cứu thực chứng đã chỉ ra rằng, tính công bằng trong phân phối thu 

nhập là điều kiện quan trọng để thực hiện tăng trưởng kinh tế bền vững (Berg và 

Ostry 2011). Về cơ bản, không chỉ riêng thu nhập mà phân phối thành quả và cơ 

hội mà tăng trưởng kinh tế mang lại có ý nghĩa quan trọng để duy trì ổn định xã 

hội và tăng trưởng bền vững. Vậy tiêu chí nào phản ánh và cùng với đó là tầng 

lớp nào bị tăng trưởng bỏ lại phía sau? Để gắn “tăng trưởng bao trùm” với phát 

triển bền vững, cần xem xét cụ thể thực trạng bất bình đẳng và xác định ranh giới 

giữa bao trùm và loại bỏ một cách phù hợp. 

Đại hội Đảng lần thứ XIII năm 2021 đã đề ra mục tiêu “đến năm 2045 trở 

thành nước có thu nhập cao đi đôi với ổn định xã hội”. Có thể coi “tăng trưởng 

bao trùm” cũng chính là chìa khóa để thực hiện mục tiêu đó. Nếu chỉ nhìn vào hệ 

số Gini ở phạm vi cả nước, có thể đánh giá tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho 

đến nay là “tăng trưởng không làm gia tăng chênh lệch”. Hệ số Gini về thu nhập 

tuy ở mức cao, khoảng hơn 0,4 trong 15 năm qua song hầu như không thay đổi 
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(năm 2006 là 0,424, đến năm 2019 là 0,423). Hệ số Gini về tiêu dùng duy trì ở 

mức 0,3 kể từ những năm 1990 (năm 1997 là 0,354, năm 2018 là 0,357)151. Tuy 

nhiên, trên thực tế, mặc dù không được thể hiện bởi hệ số Gini, song bất bình đẳng 

đang ngày càng lớn với những biểu hiện khác nhau. Đến đầu những năm 2010, 

người dân Việt Nam bắt đầu nhận thức rõ hơn về “bất bình đẳng đang ngày càng 

lớn” (Ngân hàng Thế giới, 2012). Năm 2003, số người thuộc tầng lớp “siêu giàu” 

với tổng tài sản ròng lên đến trên 30 triệu đô la Mỹ mới chỉ có 34 người (Ngân 

hàng Thế giới, 2014:45) thì đến năm 2021 đã tăng lên đến 1.234 người (Knight 

Frank, 2022). Tốc độ tăng này khá cao so với thế giới và có thể thấy một phần 

cuộc sống xa hoa của họ qua báo chí152. Song mặt khác, vẫn có những người sống 

dưới mức nghèo khổ. Khoảng cách giữa tầng lớp giàu nhất và tầng lớp nghèo nhất 

dường như ngày càng lớn. Đến những năm 2010, có thể khẳng định nghèo đói đã 

giảm đi đáng kể, song vẫn còn không ít người để thoát nghèo phải ra nước ngoài 

kiếm sống với điều kiện làm việc khắc nghiệt. Những nghiên cứu trước đây đã chỉ 

ra rằng, Điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS) - cơ sở để tính toán hệ số Gini, 

đã bỏ qua “tầng lớp siêu giàu” khi lấy mẫu điều tra hoặc có lấy mẫu nhưng không 

nắm được chính xác thông tin về tài sản của họ, do đó có xu hướng đánh giá thấp 

mức độ chênh lệch (Ngân hàng Thế giới, 2014; 2021). Để làm rõ vấn đề thành 

quả và cơ hội của tăng trưởng chưa đến được với tầng lớp nào và bối cảnh của nó 

là gì, cần tham khảo cả thông tin định tính bên cạnh thông tin định lượng, đồng 

thời xem xét tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dưới những góc độ khác nhau. 

Với cách đặt vấn đề như trên, Chương 18 trước hết sẽ nhìn nhận tăng trưởng 

kinh tế của Việt Nam từ hai khía cạnh là cấp độ vùng và cấp độ cá nhân - hộ và 

xem xét những bất bình đẳng tồn tại ở hai cấp độ đó. Phần sau đó sẽ bàn về những 

vấn đề mang tính cấu trúc của kinh tế xã hội Việt Nam là nguyên nhân sâu xa của 

bất bình đẳng ở các cấp độ. Cuối cùng, tác giả sẽ đề cập các yếu tố có thể dẫn tới 

bất bình đẳng ngày càng lớn trong tương lai (biến đổi khí hậu, số hóa), từ đó rút 

ra các vấn đề cần giải quyết hướng tới tăng trưởng bao trùm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151 Các chỉ số phát triển toàn cầu (https://databank.worldbank.org/source/world-development- 

indicators). 
152 Ví dụ: Thêm người siêu giàu ở Việt Nam [“More super-rich people in Vietnam”], 

VietnamNet, ngày 03 tháng 3 năm 2022 (https://vietnamnet.vn/en/more-super-rich-people-in-vietnam- 

819119.html) 

https://vietnamnet.vn/en/more-super-rich-people-in-vietnam-819119.html
https://vietnamnet.vn/en/more-super-rich-people-in-vietnam-819119.html
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Vùng núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Duyên hải Bắc Trung Bộ 

Tây nguyên  Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long 

Thành thị Nông thôn Thành thị/Nông thôn 

2 Ranh giới giữa bao trùm và loại bỏ 

2.1 Bất bình đẳng ở cấp độ vùng 

Khi nhìn nhận phát triển kinh tế từ góc độ phát triển vùng, những vùng 

thường được coi là bị tăng trưởng bỏ lại phía sau gồm: thứ nhất là vùng nông thôn 

và thứ hai là vùng núi-cao nguyên, nơi cư trú của các dân tộc thiểu số. 

Trước hết, mục này xem xét chênh lệch giữa thành thị và nông thôn. Chênh 

lệch về thu nhập giữa thành thị và nông thôn (Hình 18.1) có xu hướng thu hẹp về 

tỷ lệ nhưng lại có xu hướng gia tăng về giá trị tuyệt đối tính đến những năm 2010. 

Ngoài ra, diễn biến tỷ lệ nghèo (Bảng 18.1) cũng cho thấy chênh lệch về tỷ lệ 

nghèo giữa thành thị và nông thôn tuy được thu hẹp song vẫn còn hiện hữu. 

Diễn biến ở 6 vùng cho thấy, về thu nhập, khu vực Đông Nam Bộ và đồng 

bằng sông Hồng diễn biến gần giống với khu vực thành thị, trong khi các vùng 

khác gần giống với vùng nông thôn (Hình 18.1). Trong số 4 vùng diễn biến gần 

giống với khu vực nông thôn, vùng núi phía Bắc, nơi sinh sống của nhiều dân tộc 

thiểu số có mức thu nhập khá thấp. Bên cạnh đó, đến nửa cuối những năm 2010, 

vùng Tây Nguyên, nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống giống như vùng núi 

phía Bắc có thu nhập bình quân tăng chậm và chênh lệch thu nhập giữa vùng núi 

phía Bắc, Tây Nguyên với các vùng khác ngày càng lớn hơn. Vùng núi phái Bắc 

và khu vực Tây Nguyên có tỷ lệ nghèo khá cao so với các vùng khác (Bảng 18.1). 

Hình 18.1. Diễn biến thu nhập bình quân tháng theo nông thôn-thành thị và 

theo vùng 

Ghi chú: Tỷ lệ thành thị/nông thôn là thu nhập bình quân đầu người ở thành thị trừ đi 

nông thôn. 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (TCTK, 2016; 2021). 
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Bảng 18.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều theo vùng 
 

2016 2018 2020 

Cả nước 9.2 

Thành thị và nông thôn 

6.8 4.8 

Thành thị 3.5 1.5 1.1 

Nông thôn 11.8 

6 vùng 

9.6 7.1 

Đồng bằng sông Hồng 3.1 1.9 1.3 

Vùng núi phía Bắc 23.0 18.4 14.4 

Duyên hải Bắc Trung Bộ 11.6 8.7 6.5 

Tây nguyên 18.5 13.9 11.0 

Đông Nam bộ 1.0 0.6 0.3 

Đồng bằng Cửu Long 8.6 5.8 4.2 

Ghi chú: Tiêu chí đo chỉ số nghèo đa chiều năm 2016-2020 được quy định theo 

59/2015/QĐ-TTg. 

Nguồn: TCTK (2021). 

Số liệu thống kê ở trên cho thấy, chênh lệch giữa thành thị và nông thôn 

nhìn ở phạm vi cả nước không có xu hướng gia tăng rõ rệt nhưng nghèo đói lại 

tập trung ở vùng nông thôn, nơi có các dân tộc thiểu số sinh sống. Thực tế, khi so 

sánh các xã153 dân tộc Kinh chiếm gần 90% dân số và các xã dân tộc Hoa vốn 

tương đối khá giả với các xã có người dân tộc thiểu số sinh sống khác có thể thấy, 

có một khoảng cách khá lớn về điều kiện kinh tế-xã hội giữa hai nhóm này. Bảng 

18.2 thể hiện tỷ lệ phần trăm số xã có cơ hội việc làm đem lại tiền công phi nông 

nghiệp ở các doanh nghiệp hoặc làng nghề trong xã hoặc trong vùng đi làm. Trong 

khoảng 10 năm kể từ năm 2010, cơ hội việc làm đem lại thu nhập phi nông nghiệp 

đều tăng lên ở các xã dù là dân tộc nào. Tuy nhiên, so với các xã dân tộc Kinh và 

dân tộc Hoa, cơ hội việc làm phi nông nghiệp ở các xã dân tộc thiểu số thấp hơn 

đáng kể. Ngoài ra, Bảng 18.3 thể hiện tình hình trang bị cơ sở hạ tầng ở các xã. 

Với tất cả các hạ tầng kinh tế-xã hội, các xã dân tộc thiểu số có tỷ lệ xã chưa được 

trang bị lớn hơn so với các xã dân tộc Kinh và dân tộc Hoa. Đặc biệt, từ thực trạng 

trang bị hiệu thuốc, đài truyền thanh, chợ ở các xã dân tộc thiểu số thấp hơn nhiều 

so với các xã dân tộc Kinh và dân tộc Hoa có thể thấy rằng, các xã dân tộc thiểu 

số ở trong hoàn cảnh dễ bị bỏ lại phía sau trong lưu chuyển tài sản và thông tin. 
 

 
 

153 Xã là đơn vị hành chính ở nông thôn của Việt Nam. 
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Bảng 18.2. Tỷ lệ số xã có cơ hội việc làm phi nông nghiệp trong số các xã 

hoặc các vùng đi làm (%) 

 

 Năm 2010 Năm 2020 

Xã dân tộc Kinh-dân tộc Hoa 82,7 91,0 

Xã dân tộc thiểu số khác 41,4 57,0 

Nguồn: TCTK (2021). 

 
Bảng 18.3. Tình hình trang bị cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, năm 2020, % 

  
 

Xã dân tộc Kinh-dân tộc Hoa Xã dân tộc thiểu số khác 

Trường tiểu học 95,4 85,6 

Trường THCS 89,2 78,5 

Trạm y tế 99,6 98,4 

Hiệu thuốc (nhà nước) 16,3 12,1 

Hiệu thuốc (tư nhân) 92,3 58,4 

Điện 99,9 99,5 

Bưu điện 91,3 84,6 

Đài phát thanh 93,3 70,9 

Chợ 72,6 47,0 

Ghi chú: Tỷ lệ số xã được trang bị. 

Nguồn: TCTK (2021). 

Chênh lệch giữa các xã dân tộc Kinh, dân tộc Hoa với các xã dân tộc thiểu 

số như trên là một trong các yếu tố dẫn tới chênh lệch ở nông thôn ngày càng tăng 

lên những năm gần đây. Từ những phân tích dựa trên Bảng 18.1 và Hình 18.1 ở 

phần trước và diễn biến của hệ số Gini theo khu vực thành thị - nông thôn (Bảng 

18.4), so với chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, sự gia tăng chênh lệch thu 

nhập ở khu vực nông thôn trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn. Chênh lệch ở nông 

thôn được xem xét theo hai khía cạnh: chênh lệch trong cùng một vùng (chênh 

lệch trong một vùng nông thôn) và chênh lệch giữa các vùng (chênh lệch giữa các 

vùng nông thôn), song chênh lệch giữa các xã dân tộc Kinh, dân tộc Hoa với các 

xã dân tộc thiểu số được xác định là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chênh lệch giữa 

các vùng nông thôn. 

Mặt khác, chênh lệch ở nông thôn được giải thích bởi chênh lệch trong một 

vùng nông thôn hơn là chênh lệch giữa các vùng nông thôn. Ngân hàng Thế giới 

(2012) đã phân loại toàn bộ chênh lệch thu nhập ở Việt Nam thành 5 nhóm là: (i) 

Chênh lệch giữa thành thị và nông thôn; (ii) Chênh lệch giữa các vùng nông thôn 

khác nhau; (iii) Chênh lệch trong một vùng nông thôn; (iv) Chênh lệch giữa các 

vùng thành thị khác nhau; và (v) Chênh lệch trong một vùng thành thị. Kết quả 
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phân tích phản ánh mức độ đóng góp của chênh lệch trong một vùng nông thôn 

vào chênh lệch chung là lớn nhất (Ngân hàng Thế giới, 2012:151). Chênh lệch 

trong một vùng nông thôn có thể hiểu là sự bất bình đẳng giữa các cá nhân và các 

hộ gia đình. Phần tiếp theo sẽ xem xét cụ thể các yếu tố quyết định và các nhóm 

bị tăng trưởng bỏ lại phía sau. 

Bảng 18.4. Hệ số Gini, theo thu nhập 
 

 Cả nước Thành thị Nông thôn 

2006 0.424 0.393 0.378 

2008 0.434 0.404 0.385 

2010 0.433 0.402 0.395 

2012 0.424 0.385 0.399 

2014 0.430 0.397 0.398 

2016 0.431 0.391 0.408 

2018 0.424 0.372 0.407 

2019 0.423 0.373 0.415 

2020 0.375 0.330 0.373 

 

Nguồn: TCTK (2021). 

2.2 Bất bình đẳng nhìn từ cấp độ cá nhân – hộ 

Trên cơ sở phân tích yếu tố quyết định chênh lệch ở nông thôn không phân 

biệt chênh lệch giữa các vùng nông thôn và trong một vùng nông thôn, Brandt và 

McCaig (2017) đã cho thấy, thu nhập nông nghiệp vẫn là một yếu tố quan trọng 

quyết định chênh lệch ở nông thôn, song thu nhập từ tiền công phi nông nghiệp 

ngày càng quan trọng hơn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này 

là quá trình phi nông nghiệp hóa ở nông thôn diễn ra nhanh chóng từ sau những 

năm 2010. Tỷ lệ hộ nông thôn có thu nhập chính từ khu vực phi nông nghiệp năm 

2011 là 42,5% tổng số hộ nông thôn, đến năm 2020 tăng lên 59,2% (TCTK, 2021). 

Mặt khác, ở một số địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long, mặc dù thu nhập 

phi nông nghiệp ngày càng có ý nghĩa lớn hơn đối với chênh lệch thu nhập, song 

chênh lệch về quy mô nắm giữ đất nông nghiệp từ đời bố mẹ là yếu tố cơ bản dẫn 

tới chênh lệch (Kojin, 2020). Cùng với phương thức kiếm sống ở nông thôn ngày 

càng đa dạng, yếu tố quyết định chênh lệch ở nông thôn cũng ngày càng đa dạng 

và phức tạp hơn. Chênh lệch vùng cũng là một yếu tố, song về cơ bản, hai yếu tố 

(i) mức độ tiếp cận đối với cơ hội thu nhập phi nông nghiệp; và (ii) tiếp cận đất 

nông nghiệp được coi là những yếu tố chính quyết định chênh lệch ở nông thôn. 

Các nhóm rơi vào vòng xoáy nghèo đói và bị tăng trưởng bỏ lại phía sau do 

những điều kiện trên không được đảm bảo, theo các nghiên cứu trước đây, gồm 

có: dân tộc thiểu số, lao động di cư, phụ nữ, người khuyết tật, nông dân làm ăn 

nhỏ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, 2016; Oxfam, 2017; Brandt 



515  

và McCaig, 2017). Các nhóm này về cơ bản không những nghèo đói về mặt kinh 

tế mà còn đối mặt với không ít vấn đề như: cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, những 

hạn chế về chính sách và không được hưởng những lợi ích khác của tăng trưởng 

như giáo dục, sức khỏe, bảo hiểm y tế. Ngoài ra, họ cũng ở trong hoàn cảnh bất 

lợi cả về thực tế và về chính sách khi tiếp cận tư liệu sản xuất cũng như không có 

được cơ hội việc làm để cải thiện thu nhập, do đó không thể thoát khỏi nghèo đói. 

Tình hình còn nghiêm trọng hơn với nhóm dân tộc thiểu số. Ở phần trước, 

tác giả đã khẳng định, nhìn phát triển từ góc độ khu vực thì có sự chênh lệch giữa 

dân tộc Kinh, dân tộc Hoa với các dân tộc khác. Nhìn từ khía cạnh nâng cao mức 

sống của cá nhân - hộ, hai khu vực này cũng có khoảng cách lớn. Theo Ngân hàng 

Thế giới (2021a), tỷ lệ nghèo ở các dân tộc thiểu số năm 2010 tăng lên 66,3%, 

đến năm 2018 được thu hẹp đáng kể còn 37,1%. Tuy nhiên, chênh lệch so với dân 

tộc Kinh và dân tộc Hoa vẫn còn lớn (tỷ lệ nghèo của dân tộc Kinh, dân tộc Hoa 

năm 2010 là 12,9% và năm 2018 là 1,1%), và tình trạng nghèo đói tập trung ở các 

dân tộc thiểu số thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Ở thời điểm năm 2018, 

dân tộc thiểu số chỉ chiếm 15% trong tổng dân số, song lại chiếm 86% tỷ lệ nghèo 

(Ngân hàng Thế giới, 2021a:9). So với dân tộc Kinh và dân tộc Hoa, các dân tộc 

thiểu số nghèo hơn rõ rệt và trình độ giáo dục cũng như tình trạng dinh dưỡng ở 

mức thấp. Tình trạng dinh dưỡng kém dẫn đến dễ mắc bệnh. Mặt khác, họ không 

thể tiếp cận đầy đủ nguồn nước đảm bảo vệ sinh và chăm sóc sức khỏe. Trình độ 

giáo dục thấp và tình trạng sức khỏe kém gây cản trở việc có được cơ hội việc làm 

và cải thiện thu nhập từ lĩnh vực phi nông nghiệp. 

Hơn nữa, vòng xoáy này vẫn tiếp tục diễn ra qua các thế hệ. Vào thời điểm 

năm 2020, tỷ lệ xã có vấn đề về suy dinh dưỡng ở trẻ em là 12,4% ở các xã dân 

tộc Kinh và dân tộc Hoa, trong khi đó ở các xã dân tộc thiểu số lên tới 27,4% 

(TCTK, 2021:770). Những năm 2000 đến 2010 là giai đoạn kinh tế Việt Nam tăng 

trưởng cao, nhiều dân tộc thiểu số vẫn không thoát khỏi vòng xoáy này (Ngân 

hàng Thế giới, 2012; Oxfam, 2017; Mbuya, Atwood, và Huynh, 2019). Theo Bảng 

18.5, ở các nhóm dân tộc đều đang diễn ra sự chuyển dịch lao động giữa nông 

nghiệp và công nghiệp, song mức độ phụ thuộc vào nông lâm nghiệp của các dân 

tộc thiểu số còn cao và vẫn tồn tại khoảng cách so với dân tộc Kinh và dân tộc Hoa. 

Bảng 18.5. Hoạt động kinh tế chính của dân số trên 15 tuổi theo dân tộc 
 

Năm Dân tộc Nông nghiệp   Lâm nghiệp   Thủy sản Công nghiệp   Xây dựng Bán lẻ-bán buôn    Khác 
 

2010 Dân tộc Kinh-dân tộc Hoa 35.0 0.5 2.9 19.1 7.5 13.8 21.4 

Dân tộc thiểu số khác 75.6 1.6 1.0 11.0 2.3 2.4 6.2 

2020 Dân tộc Kinh-dân tộc Hoa 19.0 0.4 3.0 27.5 8.9 15.4 

 

25.9 

Dân tộc thiểu số khác 59.5 5.3 1.1 14.4 7.9 4.2 7.7 

Nguồn: TCTK (2021). 
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Lo ngại về mức sống thấp cũng hiện hữu đối với người lao động di cư từ 

nông thôn ra thành phố. Do nông thôn ở Việt Nam có sự phát triển nên so với các 

nước khác, dân số đổ về thành phố không diễn ra mạnh mẽ như mức độ chuyển 

dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang công nghiệp (Hình 18.2). Tuy nhiên, 

do khoảng cách chênh lệch ở nông thôn ngày càng lớn, một số lượng không nhỏ 

người dân không thể kiếm đủ thu nhập nếu chỉ ở nông thôn nên đã đổ ra các thành 

phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hay các đô thị mới như Đà Nẵng, 

Đồng Nai, Bình Dương. Hình 18.2 cho thấy, trong khoảng 30 năm kể từ năm 1991, 

tỷ lệ dân số ở thành phố trong tổng dân số đã tăng gần 20 điểm phần trăm. Yếu tố 

chính giải thích cho kết quả này là lao động di cư từ nông thôn ra thành phố154. 

Phần lớn trong số họ phải làm những công việc phi chính thống với giá nhân công 

thấp như bán hàng rong, nhặt rác, lao động làm thuê thời vụ tại công trường xây 

dựng… Với giá cả sinh hoạt cao ở các thành phố, họ khó có thể sống sung túc, xét 

cả về mặt chỗ ở cũng như mức tiêu dùng. Ngoài ra, như trong nhiều nghiên cứu 

đã chỉ ra, lao động di cư khó có thể có được hộ khẩu thường trú ở nơi di cư nên 

họ gặp nhiều khó khăn để tiếp cận với chỗ ở tốt hơn hay những dịch vụ công như 

trường học, bệnh viện… (Luong, 2009; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế 

giới, 2016; La, Trần và Nguyễn, 2019). Những lao động di cư không có hộ khẩu 

thường trú cũng không phải là đối tượng của các chính sách hỗ trợ người nghèo 

như giảm giá điện (Luca, 2017). Hơn nữa, không thể bỏ qua tình trạng nghèo đói 

của những đứa trẻ bị bỏ lại ở nông thôn. Mặc dù lao động di cư có thể mang lại 

hiệu quả tích cực đó là mở rộng đầu tư cho giáo dục con cái thông qua cải thiện 

thu nhập song ảnh hưởng tiêu cực của việc thiếu đi sự chăm sóc của bố mẹ mà 

nhất là người mẹ đối với giáo dục và sức khỏe của những đứa trẻ bị bỏ lại có nguy 

cơ làm tiêu tan hiệu quả tích cực về mặt kinh tế. Theo Ligg (2016) và Nguyên 

(2021), những đứa trẻ bị bỏ lại ở nông thôn không có đủ thời gian học tập vì phải 

giúp đỡ việc nhà hay việc đồng áng, thêm vào đó, do không được bố mẹ theo dõi 

học hành hay phải sống xa bố mẹ nên chúng có thể gặp những bất ổn về mặt tinh 

thần, dẫn đến kết quả học tập sa sút. Hơn nữa, ông bà là những người thay bố mẹ 

chăm sóc những đứa trẻ này lại không thể chuẩn bị bữa ăn đầy đủ hoặc có thể 

chuẩn bị được nhưng do bất ổn về tinh thần nên bản thân “những đứa trẻ bị bỏ 

lại” không thể ăn uống một cách vui vẻ khiến cho tình trạng dinh dưỡng của chúng 

nhìn chung không tốt. 
 

 

 

 

 

154 Tuy nhiên, theo Luong (2019), từ những năm 2000 đến đầu những năm 2010, dần xuất hiện 

sự thay đổi trong kiểu di cư từ nông thôn ra thành phố. Có nghĩa là, một mặt di cư do mục đích học lên 

cao tăng dần, nhưng mặt khác, có một xu hướng là những lao động di cư để kiếm sống ngoài lí do kinh 

tế còn xuất phát từ nghĩa vụ đạo đức phải chăm sóc bố mẹ, con cái nên họ lại quay trở về quê. 
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Ghi chú: Dữ liệu từ năm 1991 đến năm 2019. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cơ sở dữ liệu Các chỉ số phát triển toàn cầu. 

https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators# 

Những ví dụ về dân tộc thiểu số và lao động di cư ở trên cho thấy, vòng 

xoáy nghèo đói có xu hướng tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua đầu 

tư cho giáo dục con cái và y tế. Đường Great Gatsby cho thấy tương quan nghịch 

biến giữa khoảng cách thu nhập và dịch chuyển xã hội giữa các thế hệ, nghĩa là 

khoảng cách thu nhập càng lớn thì dịch chuyển xã hội giữa các thế hệ càng khó 

xảy ra (Corak, 2013). Oxfam (2018) chỉ ra rằng, tình trạng của Việt Nam không 

khác nhiều so với đường đồ thị này. Nói cách khác, tính lưu động giữa các thế hệ 

trong xã hội Việt Nam hoàn toàn không cao nếu nhìn từ mức độ chênh lệch thu 

nhập hiện nay hay hệ số Gini. Theo Oxfam (2018), có thể thấy xu hướng càng ở 

tầng lớp nghèo ít tham gia và thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế thì dịch 

chuyển xã hội giữa các thế hệ càng ít, dù xét theo tiêu chí thu nhập, nghề nghiệp 

hay kỹ năng. 

Về chênh lệch theo giới, nghiên cứu chỉ ra rằng so với nam giới, nữ giới 

không thể tiếp cận với những tài sản đất đai và giáo dục, đồng thời ở thế bất lợi 

trong việc có được cơ hội việc làm được trả công hay khởi nghiệp (Oxfam, 2017). 

Về giáo dục, có thể nhận thấy tình hình được cải thiện nhìn từ tỷ lệ đi học. Ở bậc 

giáo dục tiểu học hay giáo dục đại học, tỷ lệ đi học của học sinh nam cao hơn học 

sinh nữ, nhưng đến những năm 2010, học sinh nữ đã vượt học sinh nam (Hình 

18.3). 



518  

  

140 

 
120 

 
100 
 

80 

％  

60 

 
40 

 
20 

 
0 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nǎm 

Tiểu học（Nữ） Tiểu học (Nam)   Đại học (Nữ)   Đại học (Nam) 

Hình 18.3. Tổng tỷ lệ nhập học 
 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu Các chỉ số phát triển toàn cầu. 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 

Tuy nhiên, xét về tỷ lệ hoàn thành giáo dục, ở tất cả các cấp học trung học 

cơ sở, trung học phổ thông và đại học, tỷ lệ hoàn thành của nữ giới thấp hơn nam 

giới (Bảng 18.6). Tương tự, tình trạng đi làm sau khi tốt nghiệp vẫn tồn tại khoảng 

cách giữa nam giới và nữ giới. Nữ giới có tỷ lệ đi làm thấp hơn nam giới, đồng 

thời tỷ lệ chủ lao động trong số những người đi làm của nữ giới thấp hơn rõ rệt 

(Hình 18.4). Có thể nói, tình trạng nữ giới chưa được tham gia và thụ hưởng thành 

quả từ tăng trưởng kinh tế mặc dù có xu hướng cải thiện, song vẫn còn hiện hữu. 

Bảng 18.6: Tỷ lệ hoàn thành giáo dục của dân số ở độ tuổi từ 25 trở lên, (%) 
 

Cấp độ Giới tính 2009 2019 

Tiểu học Nam 71,2 69,6 

 Nữ 59,4 61,3 

Trung học Nam 30,4 34,5 

 Nữ 21,4 29,5 

Đại học (cử nhân) Nam  11,0 

 Nữ  9,5 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu Các chỉ số phát triển toàn cầu. 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 
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Ghi chú: Tỷ lệ có việc làm theo trục trái, phần trăm chủ lao động theo trục phải; Ước 

tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). 

Nguồn: Các chỉ số phát triển toàn cầu. 

 
3 Những vấn đề mang tính cấu trúc cố định sự bất bình đẳng 

Chính phủ đã có những chính sách để xử lý vấn đề bất bình đẳng nói trên. 

Chính phủ đã thực hiện các chính sách đối với tầng lớp bị tăng trưởng bỏ lại phía 

sau như: tăng chi ngân sách cho giáo dục và an sinh xã hội, nhiều lần nâng mức 

lương tối thiểu, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, thực hiện chương trình xóa 

đói, giảm nghèo… Tuy nhiên, do những vấn đề mang tính cấu trúc của kinh tế xã 

hội nên những chính sách này không phải bao giờ cũng giải quyết được tận gốc 

sự bất bình đẳng. 

3.1 Tỷ trọng lớn của khu vực nhà nước trong tầng lớp trên 

Xã hội Việt Nam có thể chia thành 9 tầng lớp nghề nghiệp chính, được sắp 

xếp theo số năm đi học, tổng mức chi tiêu, giá trị nhà ở, danh tiếng nghề nghiệp… 

(Đỗ Thiên Kính, 2012). Cụ thể, các tầng lớp được liệt kê theo thứ tự từ trên xuống 

là: (i) tầng lớp lãnh đạo chính trị; (ii) lãnh đạo doanh nghiệp; (iii) kỹ sư trình độ 

cao; (iv) văn phòng; (v) nhân viên bán hàng; (vi) công nhân, nghệ nhân; (vii) thợ 

thủ công; (viii) lao động giản đơn; và (ix) nông dân. Trong phân tích của Đỗ Thiên 

Kính (2012:62) sử dụng VHLSS những năm 2000, cơ cấu xã hội được nêu ra có 

đặc điểm là càng ở tầng lớp trên, số lượng càng ít đi và khu vực nhà nước chiếm 

tỷ trọng càng lớn. 

Mặt khác, do quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và toàn cầu 

hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ sau những năm 2000, những vị trí thuộc tầng lớp 
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trên trong khu vực phi nhà nước cũng dần tăng lên, và cơ hội để những người 

không có mối liên hệ chính thức với khu vực nhà nước có thể giữ những chức vụ 

tinh hoa như lãnh đạo doanh nghiệp đã được mở ra, tuy còn khiêm tốn (Fujita, 

2020). Kết quả là, để dịch chuyển lên trên trong xã hội Việt Nam có hai con đường 

tồn tại song song, một là con đường nhà nước, thường cần phải có bằng cấp và 

quan hệ để dịch chuyển lên cao, hai là con đường tư nhân, cần có tinh thần khởi 

nghiệp và khả năng chịu rủi ro lớn hơn (Kojin và Coxhead, 2020). 

Mặc dù vậy, sự gia tăng những vị trí tinh hoa trong khu vực tư nhân không 

đủ lớn để làm biến chuyển được tình hình hiện nay: nhiều nghề nghiệp yêu cầu 

bằng cấp vẫn thuộc về khu vực nhà nước. Theo Phan và Coxhead (2013, 2020), 

trong cơ cấu xã hội như vậy thì sự mở rộng của thị trường lao động phổ thông ở 

khu vực ngoài nhà nước do gia tăng đầu tư nước ngoài dẫn tới việc giảm tỷ lệ lợi 

ích của giáo dục, nhất là đối với tầng lớp thu nhập thấp. Đối với tầng lớp thu nhập 

thấp, việc học lên cao khiến chi phí cơ hội tăng lên do sự mở rộng của thị trường 

lao động phổ thông. Chỉ trong khu vực nhà nước mới có thể thu về đầy đủ lợi ích 

của đầu tư cho giáo dục, song để làm việc trong khu vực nhà nước thường cần 

những điều kiện ngoài nỗ lực và khả năng của bản thân, ví dụ như quan hệ. Những 

gia đình nghèo, nhất là dân tộc thiểu số, không có quan hệ thường hạn chế đầu tư 

cho giáo dục do lợi ích thu về từ đầu tư cho giáo dục thấp (Phan và Coxhead 2013, 

2020). Theo Coxhead, Nguyễn và Vũ (2015), bên cạnh tình hình thị trường lao 

động như trên, do tập quán của xã hội truyền thống, dân tộc thiểu số ít có tính lưu 

động về mặt địa lý – thông qua di cư hoặc các phương thức khác. Những người 

vẫn ở nguyên trong cộng đồng của mình phụ thuộc khá nhiều vào nông nghiệp. 

Coxhead, Nguyễn và Vũ (2015) chỉ ra rằng đó chính là một yếu tố khiến nghèo 

đói ở cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn tiếp diễn. 

3.2 Tỷ trọng lớn của khu vực phi chính thức 

Từ sau năm 2000, kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, song khu vực 

phi chính thức vẫn chiếm một tỷ trọng lớn. Bảng 18.7 thể hiện diễn biến tỷ trọng 

việc làm phi chính thức. Việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp hầu hết là phi chính 

thức, song ngay cả trong lĩnh vực phi nông nghiệp, trong suốt những năm 2010, 

tỷ lệ việc làm phi chính thức chưa thể xuống dưới mức 50% và ở bình diện nền 

kinh tế, tình trạng khoảng 70% việc làm là phi chính thức vẫn tiếp diễn. Tỷ lệ việc 

làm phi chính thức trong lĩnh vực phi nông nghiệp có xu hướng thu hẹp dần, song 

lại tăng lên sau đại dịch COVID-19155. 
 

 
 

155 “Phục hồi thị trường lao động-cần giải pháp cấp bách và lâu dài” VOV, ngày 9 tháng 1 năm 

2022（https://vov.vn/kinh-te/phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-can-giai-phap-cap-bach-va-lau-dai- 

post917165.vov） 

https://vov.vn/kinh-te/phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-can-giai-phap-cap-bach-va-lau-dai-post917165.vov
https://vov.vn/kinh-te/phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-can-giai-phap-cap-bach-va-lau-dai-post917165.vov
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Bảng 18.7. Tỷ trọng việc làm phi chính thức theo hoạt động kinh tế (%) 
 

 Tổng Nông nghiệp Phi nông nghiệp 

2013 79,5 99,2 62,2 

2014 76,9 99,2 57,6 

2015 75,5 98,9 57,1 

2016 74,1 98,8 56,3 

2017 73,3 99,1 56,1 

2018 71,4 98,7 54,9 

2019 69,7 99,1 54,2 

2020 69,2 98,8 54,9 

2021 70,4 98,7 60,1 

Nguồn: ILOSTAT (https://ilostat.ilo.org/topics/informality/#) 

Khu vực kinh tế phi chính thức gồm có lao động không có bằng cấp và kỹ 

năng bị tăng trưởng bỏ lại phía sau, và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, năng 

suất thấp. Việt Nam có sự chênh lệch đáng kể giữa số ít các doanh nghiệp lớn và 

đa số các doanh nghiệp nhỏ, giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh cấu thành kinh 

tế phi chính thức và các doanh nghiệp này còn có sự chênh lệch lớn hơn. Cơ sở 

sản xuất, kinh doanh cấu thành kinh tế phi chính thức là những chủ thể nhỏ bé, 

thậm chí chưa thể coi là doanh nghiệp quy mô nhỏ. Do kinh tế phi chính thức 

không phải là đối tượng của luật lao động và bảo hiểm xã hội nên điều kiện lao 

động của người lao động và điều kiện kinh doanh của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh có thể xấu đi (ILO, 2018). Ở Việt Nam, tiền lương tối thiểu đã được nâng 

lên một vài lần, song lao động phi chính thức nằm ngoài phạm vi của chính sách 

này nên tiền công của họ nhìn chung là thấp156. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh nhỏ lẻ thuộc khu vực kinh tế phi chính thức không phải là đối tượng của 

các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phần đông là thiếu vốn và khó tiếp cận vốn 

vay ngân hàng nên khó có thể mở rộng kinh doanh và áp dụng công nghệ, thiết bị 

mới. Chính vì vậy, môi trường lao động của người lao động làm việc trong các cơ 

sở này phải nói là không đảm bảo về mặt vệ sinh an toàn. 

3.3 Rào cản mang tính cơ cấu xung quanh tầng lớp không được tham gia và 

thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế 

Từ cơ cấu tầng lớp xã hội và con đường dịch chuyển đi lên trong xã hội và 

cơ cấu của thị trường lao động dựa trên những yếu tố này có thể nhận thấy, tầng 

lớp không được tham gia và thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế phải chịu 

 

156 Có một bộ phận lao động phi chính thức nhận được tiền công khá cao. Sakata (2017) đã cho 

thấy lao động phi chính thức ở các làng nghề sản xuất sắt được nhận tiền công cao hơn so với tiền công 

lao động trung bình. Tuy nhiên, Sakata (2017) cũng chỉ ra rằng họ phải đánh đổi khi phải làm việc trong 

một môi trường lao động tồi tệ nguy hiểm đến tính mạng. 
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nhiều bất lợi. Hình 18.5 phân tích vị trí của tầng lớp bị tăng trưởng bỏ lại phía sau 

trong cơ cấu kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong xã hội Việt Nam, tồn tại song 

song lĩnh vực đi lên trong xã hội bằng con đường nhà nước và lĩnh vực đi lên 

trong xã hội bằng con đường tư nhân. Giữa hai khu vực này có sự trao đổi qua lại 

(Kojin và Coxhead, 2020) song nhiều nghề nghiệp được coi là tầng lớp trên của 

xã hội nằm ở khu vực nhà nước và về cơ bản chỉ có thể đạt được bằng con đường 

nhà nước. Ở nông thôn, cơ hội để có thể đi lên về mặt kinh tế nhiều hơn ở thành 

phố cho dù không có bằng cấp và quan hệ. Tuy nhiên, phần nhiều trong số đó 

thuộc lĩnh vực phi chính thức, không phải là đối tượng nộp thuế nhưng cũng không 

phải là đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội. Cũng có một số người đi lên được 

về kinh tế nhờ khởi nghiệp ở nông thôn hay sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. 

Tuy nhiên, tầng lớp bị tăng trưởng bỏ lại phía sau (vòng tròn đỏ trong Hình 18.5) 

không nắm bắt được cơ hội đó, chỉ canh tác trên đất nông nghiệp quy mô nhỏ hoặc 

làm những công việc giản đơn ở khu vực phi nông nghiệp với điều kiện tiền công 

thấp và môi trường lao động tồi tệ ở nông thôn hay thành phố. 

Như Phan và Coxhead (2013, 2020) đã chỉ ra ở phần trước, tầng lớp nghèo 

không được tham gia và thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế tự nhận thấy, 

với cơ cấu kinh tế xã hội như ở Hình 18.5, việc hạn chế đầu tư cho giáo dục và 

làm việc ở thị trường lao động phổ thông với giá nhân công thấp là sự lựa chọn 

hợp lý. Bên cạnh đó, Sakata (2017) đã mô tả thực trạng lao động phi chính thức 

làm việc tại các làng nghề với điều kiện lao động khắc nghiệt không hẳn là vì phải 

bó mình ở đó, mà sau khi cân nhắc phân công lao động trong việc nuôi sống gia 

đình, họ tự chọn hình thức lao động linh hoạt không bị ràng buộc bởi hợp đồng. 

Hàm ý ở đây là Việt Nam không thể thực hiện được tăng trưởng bao trùm nếu chỉ 

hỗ trợ về giáo dục và các hỗ trợ trực tiếp trong các lĩnh vực khác đối với tầng lớp 

bị tăng trưởng bỏ lại phía sau. 

Hình 18.5. Cơ cấu kinh tế xã hội xung quanh tầng lớp bị bỏ lại phía sau 

  Con đường nhà nước Con đường tư nhân 
 

← 
nông thôn 

 

 

 

nông nghiệp 
 

khu vực phi chính thống 
 
 

tầng lớp bị tăng trưởng bỏ lại 

phía sau 
 

 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 
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4 Lời kết 

Trong bài viết này, tác giả đã xem xét sự bất bình đẳng nảy sinh trong tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam từ các khía cạnh khu vực, cá nhân - hộ, sau đó phân 

tích các vấn đề mang tính cơ cấu của kinh tế xã hội là bối cảnh dẫn tới sự bất bình 

đẳng đó. Đáng lo ngại là mức độ bất bình đẳng hiện nay có thể diễn biến xấu hơn 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự lây lan của COVID-19, cũng như quá trình 

số hóa đang diễn ra mạnh mẽ. 

Việt Nam vốn là đất nước có nhiều thiên tai, những năm gần đây mỗi năm 

đều chịu thiệt hại bởi những cơn bão lịch sử, mưa lớn, lụt lội, xói mòn, hạn hán, 

xâm nhập mặn. Theo Bangalore, Smith và Veldkamp (2019), khoảng 70% dân số 

sống ở vùng ven biển phải chịu rủi ro xói mòn đất ở và các trận lụt lớn. Lũ lụt ảnh 

hưởng tới việc làm của những người làm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và du 

lịch. Đồng thời, những người làm các công việc dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện khí 

hậu như vậy phần lớn là tầng lớp nghèo. Đồng bằng sông Cửu Long với độ cao 

so với mực nước biển thấp được xem là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của biến 

đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu kèm theo sự gia tăng thiên tai đã đặt ra những hạn 

chế đối với hoạt động sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Phần lớn tầng lớp 

nghèo bị đe dọa về sinh kế buộc phải rời bỏ đồng bằng sông Cửu Long (Vũ và 

cộng sự, 2021). 

Chịu ảnh hưởng lớn hơn bởi đại dịch COVID-19 bắt đầu năm 2019 là tầng 

lớp nghèo bị tăng trưởng bỏ lại phía sau. Sự gia tăng của gánh nặng việc nhà do 

trường học đóng cửa bởi COVID-19 đã hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào thị 

trường lao động, khiến thời gian lao động của phụ nữ bị cắt giảm hoặc mất việc 

(Ngân hàng Thế giới, 2012). Ngoài ra, trong đại dịch COVID-19, kinh tế số tăng 

trưởng mạnh, song những nhóm vốn dễ bị tăng trưởng bỏ lại phía sau như hộ 

nghèo, doanh nghiệp quy mô nhỏ, những vùng ngoài các đô thị lớn bị quá trình 

số hóa bỏ lại phía sau từ góc độ thích ứng với công nghệ số và duy trì giáo dục 

(Ngân hàng Thế giới, 2022; Trần, 2021). 

Như vậy, với những xu hướng mới như biến đổi khí hậu và số hóa, tầng lớp 

- khu vực không tham gia và thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế ngày 

càng trở nên yếu thế. Để thực hiện tăng trưởng bao trùm, trước hết cần sự hỗ trợ 

trực tiếp đối với tầng lớp – khu vực không tham gia và thụ hưởng thành quả từ 

tăng trưởng kinh tế. Chính sách ngắn hạn có thể là phân phối lại thu nhập cho tầng 

lớp bị tăng trưởng bỏ lại phía sau. thu nhập cơ bản là một biện pháp có thể áp 

dụng (Trần Văn Thọ, 2021). Ngoài ra, có thể xem xét những chính sách trung hạn 

như hỗ trợ về giáo dục cho tầng lớp bị bỏ lại phía sau, hay cải thiện cơ sở hạ tầng 

ở khu vực bị bỏ lại phía sau và khuyến khích phát triển sản xuất. 
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Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới (2016) đã chỉ ra rằng cải thiện tiếp cận 

giáo dục của trẻ em dân tộc thiểu số là vấn đề cần được ưu tiên cao nhất để đưa 

họ vào tăng trưởng. Oxfam (2018) và Ngân hàng Thế giới (2021b) nhấn mạnh cần 

phổ cập giáo dục trung học phổ thông để tầng lớp kỹ năng có thể dịch chuyển lên 

cao hơn. Mặt khác, ở những khu vực tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, 

việc tiếp cận hệ thống giáo dục còn yếu kém trong khi chất lượng giáo dục hiện 

tại cũng ở mức thấp. Chính vì vậy, ngay cả khi được học hành, không phải bao 

giờ cũng tìm được việc làm có thu nhập cao (Oxfam, 2018). Vấn đề quan trọng 

không chỉ là cải thiện tiếp cận giáo dục mà cần phải nâng cao chất lượng giáo dục. 

Với quá trình số hóa tiến triển như hiện nay, vấn đề quan trọng là phải tăng cường 

giáo dục số tới tầng lớp – khu vực bị tăng trưởng bỏ lại phía sau. 

Với lao động di cư, có thể tính tới giải pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn để 

có hộ khẩu thường trú (Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới, 2016). Tuy nhiên, 

trong trường hợp dân số ở thành phố tăng nhanh, cơ sở hạ tầng có thể không theo 

kịp. Từ kinh nghiệm của thời kỳ COVID-19, sẽ là khôn ngoan nếu phân tán dân 

số ở nhiều vùng khác nhau, tránh tập trung dân ở thành phố (Trần Văn Thọ, 2021). 

Ngoài ra, cũng bắt đầu xuất hiện xu hướng lao động đi làm xa xuất thân từ nông 

thôn quay trở về quê hương để chăm sóc con cái và bố mẹ (Luong, 2019). Thực 

tế ấy đòi hỏi cần tính tới việc mở rộng cơ hội việc làm có thể đi làm từ nông thôn. 

Một số doanh nghiệp đã bắt đầu mở tuyến xe buýt chở lao động đi làm từ nông 

thôn tới khu công nghiệp (Xe chở công nhân). Nếu có hệ thống cơ sở hạ tầng giao 

thông công cộng như đường bộ và đường sắt thì có thể đi làm từ những nơi xa 

hơn hiện nay. Ngoài ra, việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở những khu vực 

chưa tham gia và thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế, và khuyến khích 

phát triển lĩnh vực phi nông nghiệp vẫn là những vấn đề quan trọng. 

Để những chính sách hỗ trợ trực tiếp tầng lớp - khu vực bị tăng trưởng bỏ 

lại phía sau có hiệu quả hơn, về dài hạn cũng cần thực hiện cơ cấu lại kinh tế - xã 

hội. Cụ thể, mở rộng khu vực chính thức là điều quan trọng. Sakata (2017) đã chỉ 

ra rằng, chính thức hóa khu vực phi chính thức có thể đem lại hiệu quả. Nếu thúc 

đẩy chính thức hóa các cơ sở sản xuất, kinh doanh và việc làm bằng cách chuyển 

đổi các cơ sở cá thể - thành phần chính của khu vực phi chính thức - thành doanh 

nghiệp thì sẽ có thêm nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trở thành 

đối tượng của chính sách hỗ trợ như bảo hiểm xã hội, đồng thời cũng mở ra khả 

năng huy động vốn và đổi mới công nghệ (Sakata, 2017:156-157). Sakata (2017) 

coi đây là vấn đề đối với sự phát triển của làng nghề, nhưng cũng là vấn đề quan 

trọng đối với tăng trưởng bao trùm. Ngoài ra, việc tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp 

tư nhân phát triển thông qua cải thiện môi trường kinh doanh cũng rất điều quan 

trọng. Nếu tạo được nhiều việc làm trong doanh nghiệp tư nhân cho lao động có 
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chuyên môn cao và nhân viên văn phòng, thì nhiều tầng lớp bao gồm cả những 

tầng lớp không có lợi thế về gia đình sẽ có cơ hội để nâng cao vị thế xã hội. 
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Các vấn đề xã hội trong xã hội già hóa tại Việt Nam 

Yuka Minagawa, Nguyên Công Vũ , Yoichi Hiruma, v à Yasuhiko Saito 

1 Mở đầu 

Việt Nam đã trải qua một quá trình thay đổi kinh tế và xã hội kể từ khi thống 

nhất hai miền Nam và Bắc từ năm 1975. Chính sách cải cách kinh tế, được gọi là 

Đổi Mới, bắt đầu từ 1986 đã đặt nền tảng cho quá trình hiện đại hóa của đất nước 

(Irvin, 1995). 

Một trong những thay đổi sâu sắc của xã hội là các thay đổi về dân số. Từ 

khi Việt Nam giành độc lập từ Pháp năm 1954, dân số của cả nước lúc đó chỉ 

khoảng 27,4 triêu, nhưng đã không ngừng tăng lên và đã đạt 96,2 triệu người vào 

năm 2020 (Tổng cục Thống kê (TCTK), 2020). Mức sinh cao là yếu tố cơ bản làm 

gia tăng dân số. Vào năm 1975, tổng tỷ suất sinh (TFR) là khoảng 6,0 cho mỗi 

phụ nữ157; tuy nhiên, Chính phủ đã có những chính sách kiểm soát mức sinh lồng 

ghép trong chương trình phát triển kinh tế, đã đưa tổng tỷ suất sinh TFR giảm 

xuống gần với mức thay thế vào đầu những năm 2000 (Pham và cộng sự, 2013). 

Tại thời điểm này, dân số Việt Nam dự đoán sẽ chỉ tăng đến 109,0 triệu vào năm 

2045 (DESA, 2019). 

Sụt giảm tỷ suất sinh đã diễn ra song hành cùng cải thiện tuổi thọ của dân 

số. Tổng kỳ vọng sống từ khi sinh (LE) của năm 2020, đạt mức 75,5 năm, tăng 

đáng kể so với mức 61,4 năm tại thời điểm năm 1975.158 Các nguyên nhân tử vong 

đã chuyển từ các nguyên nhân/bệnh do nhiễm trùng sang các nguyên nhân do 

bệnh không lây nhiễm, như đột quỵ, tắc mạch vành, và các bệnh viêm phổi tắc 

nghẽn (COPD), các nguyên nhân này đã trở thành các nguyên nhân chính gây tử 

vong tại năm 2019.159 Các quan sát này đã cho thấy - phù hợp với lý thuyết về sự 

chuyển đổi dân số (Kirk, 1996) - Việt Nam đã có thay đổi trong dân số, thay đổi 

từ tỷ lệ sinh và tử vong cao sang các tỷ lệ thấp hơn kể từ thời kỳ Đổi Mới. 

157 Ngân hàng Thế giới, Số liệu mở của Ngân hàng Thế giới, https://data.worldbank.org/ (truy 

cập ngày 14 tháng 2 năm 2023). 
158 Ibid. 
159 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ước tính toàn cầu: Các nguyên nhân tử vong hàng đầu, Quan 

sát sức khỏe toàn cầu, Geneva, https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health- 

estimates/ghe-leading-causes-of-death (truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2023) 

http://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-
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Mức sinh thấp và tử vong thấp đưa đến các thay đổi trong cấu trúc dân số 

của Việt Nam. Độ tuổi trung vị phổ biến của dân số đã tăng từ 18,3 lên 32,5 tuổi 

trong giai đoạn 1975-2020, cho thấy có sự dịch chuyển từ người trẻ sang nhóm 

già hơn trong cấu trúc dân số (DESA, 2019). Trên thực tế, mức sinh tiếp tục suy 

giảm đã dẫn đến tình trạng suy giảm nhóm dân số trẻ (từ 0 đến 14 tuổi) cũng như 

giảm nhóm trong độ tuổi làm việc (từ 15 đến 64 tuổi). Tỷ lệ nhóm dân số trong 

độ tuổi làm việc đạt đỉnh cao nhất mở mức 70,5% vào năm 2013, nhưng giảm còn 

68,9% vào năm 2020.160 Ngược lại, nhóm dân số già hơn (từ 65 tuổi trở lên) lại 

tăng lên, từ 4,9% năm 1975 lên 7,9% vào năm 2020; nhóm dân số già hơn sẽ đạt 

18,3% vào năm 2045 (DESA, 2019). Như trình bày tại Bảng 19.1, quá trình 

chuyển đổi theo hướng già hóa dân số được dự đoán tăng từ 7% to 14% trong 

vòng 18 năm (từ 2016 tới 2034), trong khi quá trình này kéo dài 24 năm tại Nhật 

Bản (từ 1970 đến 1994), 23 năm tại Trung Quốc (từ 2002 tới 2025), và 20 năm tại 

Thái Lan (từ 2002 đến 2022). 

Bảng 19.1. Số năm để tỷ lệ người cao tuổi tăng từ 7% lên 14% ở tại một số 

quốc gia 
 

 
Nguồn: Hayashi (2018). 

 

160 Ngân hàng Thế giới, Số liệu mở của Ngân hàng Thế giới, https://data.worldbank.org/ (truy 

cập ngày 14 tháng 2 năm 2023) 
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Các thay đổi trong cơ cấu dân số gần đây có những tác động quan trọng đến 

chính sách xã hội của Việt Nam. Tỷ trọng người cao tuổi phụ thuộc đã tăng dần 

và đạt 11,4% vào năm 2020, cho thấy trong tương lai, sẽ phải tăng chi phí y tế và 

chăm sóc cho nhóm người cao tuổi đang già đi.161 Để duy trì được hệ thống bảo 

trợ xã hội, Chính phủ Việt Nam đã điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Theo 

Bộ luật Lao động (số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019), độ tuổi nghỉ 

hưu chính thức là 60 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới, đã được điều chỉnh 

tăng lên 62 tuổi với nam giới và 60 tuổi với nữ giới, tuy nhiên sẽ không tăng đột 

biến mà tăng từ từ. Nam giới sẽ tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm 3 tháng cho đến năm 

2028, nữ giới sẽ tăng 4 tháng mỗi năm cho đến năm 2035. Chính sách này dựa 

trên nhận thức rằng quá trình già hóa dân số sẽ đi cùng với sự cải thiện sức khỏe 

chung của dân số, một tình trạng được biết đến như là “sự nén lại của bệnh tật” 

(Fries, 2005). 

Thử nghiệm thực tế cho lý thuyết này lại khá ít ỏi, và có một số câu hỏi 

chưa được trả lời: Tình trạng sức khỏe tổng quát của người cao tuổi tại Việt Nam 

như thế nào? Vấn đề nổi cộm nhất đối với hạnh phúc đầy đủ162 của người cao tuổi 

là gì? Các lựa chọn chăm sóc dài hạn tại xã hội Việt Nam là gì? Phần còn lại của 

chương này sẽ trả lời các câu hỏi đó, trong đó sẽ lưu tâm nhiều đến các kết quả từ 

Nghiên cứu số liệu bảng về sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam (LSAHV) năm 

2018 (Vũ và cộng sự, 2020). 

 
2 Người cao tuổi tại Việt Nam 

Số liệu từ nghiên cứu LSAHV có lẽ là số liệu điều tra mới nhất về hạnh 

phúc đầy đủ của nhóm người cao tuổi mà cách chọn mẫu cho phép kết quả đại 

diện cho cả nhóm nam và nữ giới từ 60 tuổi trở lên tại Việt Nam. Mục tiêu tổng 

quan của điều tra là (i) khảo sát mức độ hạnh phúc đầy đủ và sức khỏe của người 

cao tuổi, và (ii) đánh giá các yếu tố có liên quan đến sức khỏe và biến động về 

sức khỏe. Điều tra cơ bản trong nghiên cứu LSAHV, được thiết kế với mẫu ngẫu 

nhiên đa phân tầng, được triển khai vào năm 2018 tại 654 xã phường tại cả vùng 

nông thôn và thành thị tại 10 tỉnh thành phố tại 6 vùng của Việt Nam. Tổng cộng 

6,050 người cao tuổi từ 60 trở lên được mời tham gia phỏng vấn. Nhóm người 

tuổi từ 70-79 và 80 trở lên được chọn với xác suất chọn cao hơn tương ứng 2 và 

3 lần. Số liệu được thu thập từ phỏng vấn trực tiếp với sự trợ giúp của máy tính 

bảng. Các câu hỏi trong điều tra tập trung vào các đặc điểm kinh tế xã hội của 

từng cá nhân và nhiều câu hỏi về cuộc sống và sức khỏe của người cao tuổi. 
 

 

 

161 Ibid 
162 Tiếng Anh: well-being. 
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Có 42,8% tổng mẫu điều tra là nam giới (57,2% là nữ giới), tuổi trung bình 

của toàn bộ mẫu là 70,6. Có 62,4% người trả lời là đã kết hôn, và có 66,2% trả lời 

là đã hoàn toàn ngừng đi làm. Có khoảng 70% người trả lời là đang sống tại vùng 

nông thôn. Tình trạng sống cùng với ít nhất 1 người con là phổ biến nhất (61,3%), 

sau đó là sống cùng vợ hoặc chồng (19,4%), và có khoảng 8.6% người trả lời là 

sống độc thân một mình. Tình trạng giáo dục khá thấp ở cả hai nhóm nam và nữ. 

Khoảng 80% (78,9%) có trình độ từ cấp III trở xuống và có tới 20,8% là chưa 

từng tới trường bao giờ (Vũ và cộng sự, 2020). 

2.1 Tình trạng Sức khỏe thể chất 

Tự đánh giá tình trạng sức khỏe (SRH) cung cấp đánh giá tổng thể về tình 

trạng sức khỏe thể chất (Jylhä và cộng sự, 2006) và là yếu tố dự đoán tử vong, các 

vấn đề sức khỏe trong tương lai và mức độ sử dụng dịch vụ y tế (Idler và 

Benyamini, 1997; Idler và cộng sự, 2000). Theo báo cáo nghiên cứu LSAHV năm 

2018, các cụ ông có kết quả tự đánh giá tình trạng sức khỏe tốt hơn các cụ bà. Có 

khoảng 30,0% các cụ ông cho rằng tình trạng sức khỏe hiện tại của các cụ là rất 

khỏe mạnh hoặc tốt hơn mức trung bình, trong khi đó tỷ lệ này ở các cụ bà chỉ 

khoảng 21,9%. Có tổng số khoảng 47,7% các cụ tự đánh giá mình ở sức khỏe 

trung bình (47,0% đối với nam và 48,3% đối với nữ). Tình trạng sức khỏe SRH 

được phân bổ theo mô hình bậc thang giảm dần giữa các nhóm tuổi. Có 32,3% 

các cụ tuổi từ 60-69 tự đánh giá tình trạng sức khỏe là rất khỏe hoặc hơn mức 

trung bình, nhưng tỷ lệ này giảm xuống còn 17,3% ở nhóm 70 - 79 và chỉ còn 

9,3% trong nhóm từ 80 tuổi trở lên. Khác biệt về tình trạng sức khỏe giữa nam và 

nữ cũng như giữa các nhóm tuổi có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Nghiên cứu LSAHV đã phỏng vấn những người tham gia về tình trạng sức 

khỏe tổng thể của họ. Các bệnh mãn tính chính bao gồm viêm khớp (45,8%), đau 

lưng mãn tính (30,3%) và đục thủy tinh thể (12,3%). Trong đó, 40,9% người trả 

lời mắc huyết áp cao, đặc biệt phổ biến ở những người từ 70 tuổi trở lên. Số người 

bị đau tim chiếm 9,6%, với độ tuổi trung bình bị đau tim là 64,3. Số răng tự nhiên 

trung bình là 22,3 và 4,5% người trả lời không có răng. Về lối sống lành mạnh, 

15,0% số người được khảo sát hiện đang hút thuốc, và người từng hút thuốc chiếm 

12,4%. So với hút thuốc, uống rượu phổ biến hơn bởi vì có 21,8% người lớn tuổi 

hiện đang uống rượu. 

Sức khỏe chức năng vô cùng quan trọng trong việc giúp hiểu được quá trình 

lão hóa (WHO, 2015). Khung y tế xã hội của “Quá trình tàn tật” (Verberugge và 

Jette, 1994) tập trung vào tình trạng khuyết tật và đánh giá tác động của tình trạng 

này đối với cuộc sống của người cao tuổi. Trong khảo sát của LSAHV, tình trạng 

khuyết tật được đánh giá thông qua các hoạt động chức năng cơ bản hàng ngày 
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(ADL163) và các công cụ để hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày (IADL)164. ADL trong 

nghiên cứu LSHAV đề cập đến việc tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, ra khỏi giường, 

di chuyển trong nhà, đi vệ sinh và đi ra ngoài nhà. IADL bao gồm chuẩn bị bữa 

ăn, sử dụng điện thoại, quản lý tiền bạc, mua sắm hàng tạp hóa, làm việc nhà nhẹ 

nhàng, sử dụng thuốc trị bệnh và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Kết 

quả cho thấy 15,0% số người được hỏi gặp ít nhất một khó khăn về ADL. Khó 

khăn ADL phổ biến nhất là đi ra ngoài nhà (11,7%), sau đó là ra khỏi giường 

(8,3%) và tắm (7,5%). Mặc dù không có sự khác biệt đáng kể nào giữa nam và nữ 

về tỷ lệ mắc ADL, nhưng giữa các nhóm tuổi ghi nhận sự khác nhau lớn. Tỷ lệ 

gặp khó khăn trong ADL tăng lên theo tuổi và sự khác biệt giữa ba nhóm tuổi 60- 

69, 70-79 và 80 có đủ độ tin cậy mang tính thống kê. 

Những người lớn tuổi thường gặp khó khăn khi thực hiện IADL cao hơn so 

với ADL. Có tới 29,5% số người được hỏi cho biết họ gặp vấn đề với IADL ít 

nhất một lần. Sử dụng điện thoại là IADL khó khăn phổ biến nhất đối với nam 

giới (12,8%) và phụ nữ (20,1%). Phụ nữ cho biết rằng họ gặp trở ngại lớn hơn 

trong việc quản lý tiền bạc, mua sắm hàng tạp hóa và sử dụng điện thoại so với 

nam giới. Cũng giống như ADL, tuổi tác có liên quan đến sự gia tăng khó khăn 

trong việc thực hiện IADL. So với những người trẻ tuổi hơn, những người được 

hỏi từ độ tuổi từ 80 tuổi trở lên gặp trở ngại hơn với tất cả các hoạt động của IADL. 

2.2 Tình trạng sức khỏe tâm thần và nhận thức 

Một số tổng quan nghiên cứu đã tìm hiểu về mối quan hệ giữa tuổi tác và 

tình trạng sức khỏe tâm thần. Các bằng chứng hiện có vẫn gây nhiều tranh cãi: 

một số nghiên cứu cho thấy tình trạng sức khỏe tâm thần suy giảm trong suốt cuộc 

đời, và cũng có những nghiên cứu khác bác bỏ kết quả này. Tuy nhiên, kết quả 

chung giữa các nghiên cứu cho thấy tình trạng trầm cảm xảy ra khá phổ biến ở 

những người lớn tuổi (Blazer, Hughes, và George, 1987). Nhiều yếu tố khác nhau 

có liên quan đến nguy cơ bị trầm cảm cao trong cuộc sống sau này, bao gồm suy 

giảm sức khỏe chức năng, mất vị trí quan trọng trong xã hội và sự mất mát của 

các thành viên trong gia đình (Yang và George, 2005). 

Dựa trên thang điểm Trầm cảm của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học 

(CES-D), nghiên cứu LSAHV đã sử dụng tổng cộng 11 câu hỏi về sự hiện diện 

của các triệu chứng trầm cảm trong tuần trước đó. Một phiên bản tối giản của 

thang đo CES-D do Kohout và các cộng sự (1993) đã được phát triển, được dựa 

trên thang đo 20 câu hỏi của Randloff (1977). Những người trả lời được yêu cầu 

báo cáo mức độ thường xuyên trải qua của từng triệu chứng trong số 11 triệu 
 

 
163 Tiếng Anh: Activity of Daily Living. 
164 Tiếng Anh: Instrumental Activity of Daily Living. 
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chứng, chẳng hạn như cảm thấy buồn, cảm thấy chán nản và khó ngủ, trong tuần 

qua, với các loại câu trả lời từ “hiếm khi” đến “hầu hết thời gian”. Sử dụng dữ 

liệu điều tra cơ bản của LSAHV, bản phân tích của Trần và cộng sự (2022) cho 

thấy 31,3% số người được hỏi báo cáo các dấu hiệu trầm cảm. 

Mức độ của các triệu chứng trầm cảm khác nhau giữa nhóm nhân khẩu xã 

hội học khác nhau khá rõ rệt. Các triệu chứng trầm cảm xảy ra phổ biến hơn ở phụ 

nữ (36,1%), người từ 80 tuổi trở lên (44,9%), cư dân ven biển miền Trung (46,8%), 

độc thân (42,7%), trình độ học vấn thấp (43,4%), những người không có tôn giáo 

(34,4%) và hộ khó khăn về kinh tế (40,6%). Ngoài ra, tình trạng sức khỏe thể chất 

có liên quan chặt chẽ với các triệu chứng trầm cảm và các nguy cơ tiềm tàng chính, 

bao gồm SRH kém, chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp và suy giảm các chức năng. 

Những kết quả này chỉ ra rằng hoàn cảnh xã hội của người cao tuổi ở Việt Nam 

cũng như tình trạng sức khỏe thể chất hiện tại của họ có mối quan hệ chặt chẽ đối 

với nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm. 

Một chỉ số quan trọng khác về sức khỏe tâm thần trong cuộc sống sau này 

là chứng sa sút trí tuệ, tức là một dạng nặng của suy giảm nhận thức (Hugo và 

Ganguli, 2014). Các nghiên cứu trước đây cho thấy các nước đang phát triển có 

xu hướng ghi nhận tỷ lệ sa sút trí tuệ thấp hơn các nước phát triển, nhưng sự khác 

biệt có thể được giải thích là do thiếu sót trong hệ thống thống kê tài liệu và tỷ lệ 

sống ở người cao tuổi ở các nước đang phát triển thấp hơn (Ferri và cộng sự, 2005). 

Nghiên cứu LSAHV đã đo lường mức độ suy giảm nhận thức thông qua 

Bảng câu hỏi tình trạng tâm thần di động ngắn, gồm 10 mục (thang đo SPMSQ, 

Pfeiffer, 1975). Kết quả cho thấy phụ nữ có tỷ lệ suy giảm nhận thức cao hơn nam 

giới, và nguy cơ hoạt động nhận thức kém tăng lên theo tuổi tác. Ở phụ nữ từ 85 

tuổi trở lên, xác suất suy giảm nhận thức lên tới 21,6%, trong khi kết quả ở nam 

giới là 9,0%. Những kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Leggett và cộng sự 

(2013) về tỷ lệ sa sút trí tuệ ở Việt Nam, nhằm xác định mối tương quan của mức 

độ suy giảm nhận thức ở những người từ 55 tuổi trở lên ở khu vực Đà Nẵng, chẳng 

hạn như những người phụ nữ, lớn tuổi, trình độ học vấn thấp và điều kiện sống 

khó khăn (Leggett và cộng sự, 2013). 

2.3 Tình trạng hạnh phúc đầy đủ về kinh tế xã hội 

Nghiên cứu xã hội học đã xác định tầm quan trọng của việc hỗ trợ an sinh 

xã hội, hoặc ảnh hưởng của hỗ trợ xã hội thấp lên sức khỏe thể chất và tinh thần 

(Thoits, 2011). Người cao tuổi gặp phải hạn chế trong khả năng tiếp cận hỗ trợ, 

vì suy giảm chức năng khiến người cao tuổi khó duy trì cuộc sống độc lập, tham 

gia vào các mối quan hệ xã hội và nhận được sự hỗ trợ từ mạng lưới của họ (Yang 

và George, 2005; Yang, 2006). Các nghiên cứu trước đây đã báo cáo những ảnh 
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hưởng không tốt tới sức khỏe của việc cô lập xã hội ở lứa tuổi cao, như nguy cơ 

tử vong cao hơn (Minagawa và Saito, 2014), mắc bệnh tật (Seeman, 2000), tình 

trạng trầm cảm gia tăng (Heikkinen và Kauppinen 2004), và suy giảm nhận thức 

(Wilson và cộng sự, 2007). 

Kết quả của LSAHV cho thấy mức độ hạnh phúc đầy đủ trong xã hội là cao 

ở nam giới và nữ giới cao tuổi ở Việt Nam. Trong đó, khoảng 7,5% số người được 

hỏi đã tham dự các hoạt động tôn giáo bên ngoài gia đình, và 12,6% trong số họ 

tham gia vào các hoạt động tôn giáo, chẳng hạn như các nhóm nghiên cứu kinh 

thánh. Bên cạnh đó, có 23,6% nam và nữ giới lớn tuổi thuộc các tổ chức phi tôn 

giáo, trong đó nhóm dành cho người đã nghỉ hưu là phổ biến nhất (85,6%) và 

9,8% người được hỏi có tham gia các công việc tình nguyện. Ngoài ra, kết quả cho 

thấy mức độ cô đơn ở người cao tuổi vẫn còn thấp ở Việt Nam. Hầu hết những 

người được hỏi hiếm khi hoặc không bao giờ cảm thấy thiếu bạn đồng hành (74,8%), 

bị bỏ rơi (86,0%) hoặc bị cô lập (87,7%) và hơn 90% trong số họ hài lòng với mối 

quan hệ đối với người thân (92,1%) và bạn bè (90,0%). Có lẽ, việc tăng cường sử 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) giúp người cao tuổi kết nối với 

mạng xã hội của họ, bất chấp khoảng cách địa lý hoặc hạn chế về di chuyển. Trong 

khi tỷ lệ người có truy cập Internet thấp (14,7%), có 58,4% tổng số người tham 

gia LSAHV sử dụng điện thoại di động và mục đích hàng đầu của việc sử dụng 

điện thoại là để gọi cho bạn bè và gia đình. Hàm ý ở đây là ICT đã giúp những 

người lớn tuổi kết nối với thế giới bên ngoài. Ngoài ra, người cao tuổi ở Việt Nam 

ghi nhận mức độ hài lòng cao với cuộc sống. Cụ thể, 92,3% người được hỏi cho 

biết họ hài lòng với cuộc sống (bao gồm “rất hài lòng” và “hài lòng”). Mặc dù 

mức độ hài lòng về cuộc sống giảm dần theo độ tuổi, nhưng có tới hơn 90% số 

người được hỏi với độ tuổi từ 80 trở lên trả lời rằng họ hài lòng với cuộc sống. 

Kết quả từ nghiên cứu cũng chỉ ra mức độ tài chính của người cao tuổi khá 

thuận lợi và ổn định. Mặc dù gặp phải hạn chế về đào tạo, trình độ học cũng như 

tuổi thơ nghèo khó (42,1% mẫu khảo sát từng trải qua cảnh nghèo khi lớn lên), 

khoảng 80% số người được hỏi cho biết họ có đủ nguồn tài chính để trang trải chi 

phí và các nguồn thu nhập chính bao gồm con cái sinh sống trong nước (38,5 %), 

thu nhập từ công việc (37,3%), và lương hưu của Chính phủ (23,8%), trong khi 

có 14,7% hộ gia đình trả lời là có gặp khó khăn về kinh tế. Tại thời điểm khảo sát, 

những người trả lời có 38% nam giới và 31% phụ nữ đang tham gia lao động. 

 
3 Gánh nặng của rối loạn tâm thần 

3.1 Chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam 

Các bằng chứng được phân tích cho đến thời điểm này cho thấy phúc lợi 

dân số ở Việt Nam đã được cải thiện, nhưng vẫn còn những thách thức về sức 



536  

khỏe cộng đồng, cụ thể là tỷ lệ rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng. Những hệ 

lụy nghiêm trọng của tình trạng rối loạn tâm thần đã trở nên rõ ràng trên toàn thế 

giới. Vào năm 2019, rối loạn tâm thần chiếm 4,9% của số năm sống được điều 

chỉnh theo mức độ bệnh tật trên toàn thế giới, tăng từ 3,1% vào năm 1990 (Ferrari 

và cộng sự, 2022). Tình trạng rối loạn tâm thần cũng trở nên phổ biến ở các nước 

đang phát triển, các nhà nghiên cứu giờ đây lập luận rằng chúng không còn là 

“bệnh của sự sung túc” (Desjarlais và cộng sự, 1995). Một nghiên cứu của Lund 

và cộng sự (2010) đã báo cáo mối tương quan giữa rối loạn tâm thần và các khía 

cạnh khác nhau của nghèo đói, chẳng hạn như trình độ học vấn thấp, thu nhập 

thấp, điều kiện nhà ở tồi tàn và thất nghiệp, ở các nước có thu nhập thấp hoặc 

trung bình. Các cơ chế liên quan giữa sự nghèo đói với rối loạn tâm thần bao gồm 

lo lắng về tài chính, tình trạng sức khỏe thể chất xấu đi do thiếu nguồn lực kinh 

tế, tiếp xúc với tội phạm và bạo lực, nghèo đói thời thơ ấu và cô lập xã hội, tất cả 

đều có thể gây ra những ảnh hưởng có hại đến tình trạng sức khỏe tâm thần (Ridley 

và cộng sự, 2020). Ngoài ra, các rối loạn tâm thần cũng có thể làm giảm khả năng 

làm việc của một người, khiến việc phát triển bản thân trong xã hội trở nên khó 

khăn hơn. 

Trong khi mối quan hệ nhân-quả vẫn còn chờ nghiên cứu thêm, thì các bằng 

chứng trong quá khứ đã xác lập mối liên hệ chặt chẽ giữa rối loạn tâm thần và 

những bất lợi về kinh tế xã hội, cho thấy rằng dân số ở các nước đang phát triển 

có thể có nguy cơ mắc chứng rối loạn tâm thần cao hơn so với những người giàu 

có hơn họ. Hơn nữa, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có xu hướng bị thiếu 

hụt ở các xã hội đang phát triển. Theo Ridley và cộng sự (2020), các nước thu 

nhập cao thì trung bình chi hơn 3% tổng chi tiêu y tế cho các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe tâm thần, trong khi kết quả ở các nước thu nhập thấp và trung bình thấp 

là dưới 1%. Ngân sách không đủ cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần có thể dẫn 

đến tình trạng những người cần chăm sóc không được điều trị thích hợp, được gọi 

là hiện tượng “khoảng trống trong điều trị” (Lund và cộng sự, 2012). 

Việt Nam không phải là một ngoại lệ, vì nhu cầu đối với các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tâm thần vẫn còn cao nhưng phần lớn chưa được đáp ứng. Các rối 

loạn tâm thần phổ biến ở Việt Nam bao gồm lạm dụng chất kích thích, trầm cảm 

và lo lắng, và số người mắc các chứng này đã trên đà dần tăng lên (Vương và cộng 

sự, 2010). Hiện nay, tỷ lệ cố gắng tự tử vẫn ở mức cao, đặc biệt là ở những người 

trẻ tuổi sinh sống và làm việc tại khu vực thành thị (Thanh và cộng sự, 2005), 

không những thế sự lo lắng và trầm cảm đều có mối liên hệ chặt chẽ với những 

suy nghĩ và lên kế hoạch tự tử (Thanh và cộng sự, 2006). 

Chính phủ Việt Nam đã bắt tay vào cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe 

kể từ khi thực hiện Đổi mới, ví dụ như giới thiệu dịch vụ tính phí, hợp pháp hóa 
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hoạt động y tế tư nhân và thương mại hóa ngành dược phẩm (Dao, Water, và Le, 

2008). Chính sách sức khỏe tâm thần đã được đưa vào Chương trình Mục tiêu Y 

tế Quốc gia (NHTP), đặc biệt tập trung vào việc tăng cường năng lực cho các cơ 

sở y tế cộng đồng trên toàn quốc (Vương và cộng sự, 2011). Kết quả là các cơ sở 

chăm sóc tại cộng đồng chủ yếu tập trung vào sàng lọc phát hiện sớm và điều trị 

các bệnh như tâm thần phân liệt, trầm cảm và động kinh (Vương và cộng sự, 2011). 

Chính phủ Việt Nam đã đầu tư vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng của lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chẳng hạn, có 4,16 nhân viên y tế chăm sóc sức 

khỏe tâm thần mỗi 100,000 dân số, thay đổi so với năm 2014 là 3,91 và có tổng 

cộng 4.015 chuyên gia sức khỏe tâm thần, bao gồm 951 bác sĩ tâm thần, 2.791 

điều dưỡng sức khỏe tâm thần và 102 nhà tâm lý học (WHO, 2021). Có 43 bệnh 

viện tâm thần để chăm sóc nội trú, và 4 cơ sở tập trung chủ yếu vào điều trị cho 

trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần do Bộ Y 

tế quản lý, còn có các cơ sở chăm sóc dài hạn cho bệnh nhân tâm thần nặng do Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) quản lý. Theo Bộ LĐTBXH, Việt 

Nam có 45 Trung tâm Bảo trợ xã hội cho bệnh nhân tâm thần nặng có thể tiếp 

nhận hơn 20.000 bệnh nhân trên toàn quốc. Hầu hết các bệnh nhân là tâm thần 

phân liệt và sa sút trí tuệ nặng, không đáp ứng với các phương pháp điều trị y tế 

thông thường và không có người thân chăm sóc. Các trung tâm này nằm ở 35 tỉnh 

(trên tổng số 63 tỉnh). Chính phủ Việt Nam có kế hoạch mở rộng mạng lưới các 

trung tâm này trong 10 năm tới khoảng 1-2 trung tâm mỗi năm tùy vào ngân sách 

nhà nước hiện có. 165 

Dù Chính phủ cam kết hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe, một số 

vấn đề quan trọng còn hiện hữu. Thứ nhất, có sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các vùng và các nhóm thu nhập và các khoản 

phụ phí ngoài bảo hiểm đóng góp đáng kể vào chi phí chăm sóc sức khỏe (Vương 

và cộng sự, 2011; Witter, 1998; Niemi và cộng sự, 2010). Thứ hai, các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam phần lớn vẫn còn thiếu nguồn lực. Kết 

quả trong Bảng 19.2 cho thấy sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe tâm thần. Năm 2020, có ít hơn 1 bác sĩ tâm thần trên 100.000 dân số 

Việt Nam, so với 12,6 ở Nhật Bản, 7,9 ở Hàn Quốc và 4.3 ở Xinh-ga-po. Các con 

số nhân sự khác cũng thấp như điều dưỡng chuyên khoa tâm thần, chuyên gia tâm 

lý lâm sàng, và nhân viên công tác xã hội chuyên mảng tâm thần (Bảng 19.2). 

Mặc dù đã có một chương trình đào tạo về Thạc sĩ và Tiến sĩ về tâm thần học, 

được phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng tâm thần học lại 
 

 

 

165 Xem Quyết định số 1929: Chương trình quốc gia hỗ trợ Người Rối loạn Tâm thần tại Việt 

Nam. 
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là một trong những lĩnh vực ít phổ biến nhất đối với chương trình đào tạo sau đại 

học (Vương và cộng sự, 2011). 

Bảng 19.2. Nhân viên sức khỏe tâm thần ở một số nước Châu Á, 2020 

(trên 100,000 người) 

 

 Bác sĩ Tâm 

thần 

Điều dưỡng 

chuyên khoa 

tâm thần 

Tâm lý học Công tác xã 

hội 

Tổng cộng 

nhân viên 

sức khỏe 

tâm thần 

Nhật Bản 12,55 - 27,81 71,56 111,92 

Hàn Quốc 7,91 13,96 1,89 9,70 45,00 

Trung Quốc 2,55 5,68 0,37 - 8,60 

Thái Lan 0,94 5,54 0,61 0,19 7,87 

Ma-lai-xi-a 1,21 2,88 0,56 1,08 5,86 

Xinh-ga-po 4,27 21,86 - - 26,14 

Phi-lip-pin 0,22 0,78 0,08 0,48 1,68 

Việt Nam 0,99 2,89 0,11 0,04 4,16 

Nguồn: WHO (2021). 

3.2 Ảnh hưởng của rối loạn tâm thần đối với tương lai 

Những quan sát này chỉ ra rằng, mặc dù cơ sở hạ tầng của các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam đã được cải thiện theo thời gian, nhưng vẫn 

còn một khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu chăm sóc và các nguồn lực sẵn có. 

Điểm này có ảnh hưởng quan trọng đến chính sách xã hội trong tương lai ở Việt 

Nam, do dân số đang già đi nhanh chóng. Theo ước tính của Liên hợp quốc (2019), 

vào năm 2045, số người từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam sẽ vào khoảng 26,8 triệu 

người, cao hơn so với mức 12,0 triệu người vào năm 2020. Giả định rằng tỷ lệ các 

triệu chứng trầm cảm ở LSAHV khảo sát vẫn không thay đổi so với hiện nay, dự 

kiến đến năm 2045, Việt Nam sẽ có khoảng 8,9 triệu người cao tuổi bị trầm cảm, 

thay đổi so với mức 3,8 triệu năm 2020 (Hình 19.1). 

Những ước tính này cho thấy nhu cầu sẽ gia tăng đối với các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, với tình trạng cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe 

tâm thần hiện tại, khoảng cách điều trị cho các rối loạn tâm thần có thể ngày càng 

lớn, đặc biệt là ở những người lớn tuổi. Ngoài ra, hạn chế ngân sách trong lĩnh 

vực sức khỏe tâm thần có thể đẩy nhanh việc thực hiện các khoản chi phí không 

chính thức cho chăm sóc sức khỏe tâm thần, gây ra thiệt hại lớn về phúc lợi tài 

chính của người già (Niemi và cộng sự, 2010). 
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Hình 19.1. Dự tính thay đổi số lượng người cao tuổi từ 60 trở lên có dấu 

hiệu trầm cảm, 2020-2045 

 
Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán từ số liệu của DESA (2019) và Vũ và cộng sự (2020). 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trầm cảm cuối đời đi kèm với sa sút trí tuệ 

(Green và cộng sự, 2003; Jorm, 2001; Steffens và Potter, 2008). Số người cao tuổi 

bị suy giảm nhận thức dự kiến sẽ tăng gần ba lần từ năm 2020 đến năm 2045, đạt 

hơn 1,1 triệu người vào năm 2045 (Hình 19.2). Những ước tính này làm tăng khả 

năng mắc các rối loạn nhận thức ở cộng đồng người cao tuổi Việt Nam và sẽ đi 

kèm với tỷ lệ cao mắc chứng trầm cảm. 

Hình 19.2. Dự tính thay đổi số lượng người từ 60 tuổi trở lên với sa sút 

trí tuệ, 2020-2045 

Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán từ số liệu của DESA (2019) và Vũ và cộng sự (2020). 

Các nhà nghiên cứu cho rằng sức khỏe tâm thần cần được lồng ghép vào 

chăm sóc ban đầu ở các nước đang phát triển, điều này cho phép phát hiện và điều 
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trị sớm các rối loạn tâm thần (Lancet Global Mental Health Group, 2007).166 Hỗ 

trợ từ các cơ quan phát triển quốc tế và các nhà tài trợ đóng vai trò quan trọng 

trong việc giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần chưa được đáp ứng ở 

Việt Nam. Nội dung hợp tác nên bao gồm việc thành lập các cơ sở chăm sóc sức 

khỏe tâm thần và phát triển các chương trình học tập và đào tạo cho các chuyên 

gia sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, các nỗ lực để phát triển khung pháp lý cho sức 

khỏe tâm thần là rất quan trọng, do Việt Nam hiện chưa có Luật về Chăm sóc Sức 

khỏe tâm thần (WHO, 2021). 

Không những thế, chủ đề sức khỏe tâm thần cũng cần được tập trung nghiên 

cứu hơn. Năm 2019, có 5,59% số công bố nghiên cứu ở Việt Nam là về sức khỏe 

tâm thần, giảm so với 9,2% của năm 2016, so sánh với 12,76% ở Xinh-ga-po và 

6,54% ở Hàn Quốc (WHO, 2022). Điều quan trọng là các kết quả nghiên cứu nên 

được chuyển thành các hành động và thực hành chính sách để giải quyết nhu cầu 

của những người bị rối loạn tâm thần. Cùng với đó, cũng cần hỗ trợ nguồn lực để 

tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ (NGO). Tuy rằng số lượng các 

NGO cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần còn hạn chế, nhưng một số đã tổ chức 

hội thảo và giúp đỡ những người rối loạn tâm thần và bệnh nhân HIV/AIDS nhận 

được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần (Nguyễn và cộng sự, 2019). 

Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức về các rối loạn tâm thần trong cộng 

đồng là điều cần thiết trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam. Van và các cộng sự 

(2021) đã chỉ ra những rào cản đối với việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

tâm thần ở người cao tuổi ở Việt Nam (từ 60 tuổi trở lên) bao gồm sự kỳ thị kèm 

theo rối loạn tâm thần, sợ bị người khác đánh giá và lo lắng về cảm xúc khi tìm 

kiếm sự giúp đỡ. Những yếu tố này có thể làm chậm trễ hơn nữa việc phát hiện 

và chẩn đoán các rối loạn tâm thần và làm phức tạp thêm quá trình điều trị. Kỳ thị 

và thành kiến đối với chứng rối loạn tâm thần vẫn còn mạnh mẽ ở các xã hội châu 

Á, bao gồm cả Việt Nam (Van và cộng sự, 2021), và do đó cần phải có nỗ lực giúp 

thay đổi nhận thức của cộng đồng về chứng rối loạn tâm thần thông qua tuyên 

truyền, giáo dục và phổ biến bằng truyền thông xã hội. 

 
4 Cung cấp dịch vụ chăm sóc tại Việt Nam 

4.1 Tổng quan về chăm sóc tại gia đình cho người cao tuổi 

Với tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, và tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính 

gia tăng, ngày càng có nhiều người cần được chăm sóc hơn, đặc biệt là ở nhóm 

người cao tuổi. Các thực trạng về chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam khá thú vị, một 
 

166 Chương trình Cải thiện Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần (PRIME) nhằm mở rộng quy mô chăm 

sóc các rối loạn tâm thần ở các cơ sở chăm sóc ban đầu và chăm sóc các bà mẹ ở Ê-ti-ô-pi-a, Ấn Độ, 

Nepal, Nam Phi và U-gan-đa (Lund và cộng sự, 2012). 
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phần là nhờ vào ảnh hưởng mạnh mẽ của Nho giáo, được thể hiện rõ nhất bởi tiêu 

chuẩn về lòng hiếu thảo, được biểu thị rõ rệt bởi các kỳ vọng rằng con cái trưởng 

thành sẽ chăm sóc cha mẹ để đền đáp những nỗ lực và công ơn nuôi dưỡng trước 

đây (Koyano, 1996). Chuẩn mực của đạo hiếu được quy định rõ ràng trong Luật 

người cao tuổi (Luật số 39/2009/QH12) rằng con cái, con cháu, và người thân 

khác có nghĩa vụ phụng dưỡng người lớn tuổi trong gia đình (Laguna, 2020). Tuy 

nhiên, điều quan trọng cần lưu ý đó là trong xã hội phụ hệ Đông Á, việc chăm sóc, 

trên thực tế, thường do “con dâu” thực hiện nhiều hơn là “con trai” (Lan, 2006; 

Iwai và cộng sự, 2022). 

LSAHV bao gồm một chuỗi các câu hỏi về nhu cầu và kỳ vọng về đối với 

việc chăm sóc sức khỏe cho cuộc sống sau này. Một số phát hiện được tìm thấy 

từ phần phân tích mô tả. Thứ nhất, 73,2% số người được hỏi hiện đang có người 

chăm sóc chính, và tỷ lệ này tăng dần theo độ tuổi, đạt ngưỡng 81,7% đối với 

những người trong độ tuổi từ 80 trở lên. Thứ hai, con cái (44,4%) và vợ/chồng 

(43,2%) chịu trách nghiệm chính trong việc chăm sóc cho người lớn tuổi. Tỷ lệ 

người trả lời phỏng vấn được nhận chăm sóc từ con cái của họ tăng dần theo độ 

tuổi, cho thấy khả năng góa bụa và phụ thuộc vào con cái để được chăm sóc ở độ 

tuổi lớn là rất cao. Trong các mẫu của LSAHV, 8,6% số người được hỏi xác định 

rằng con trai và con dâu của họ là người chăm sóc chính. Đối với các nhóm khác, 

chẳng hạn như nhận được sự chăm sóc từ người thân hay anh/chị em ruột, chỉ 

chiếm chưa tới 1%. Đối với đặc điểm của người chăm sóc, độ tuổi trung bình là 

52,4 tuổi, đa số đã lập gia đình (82,9%) và đang đi làm (66,9%), trình độ học vấn 

thấp hơn trung học phổ thông (64,9%). Thứ ba, về nội dung chăm sóc, các công 

việc nhà chiếm phần lớn lượng công việc (49,5%), tiếp theo là hỗ trợ di chuyển, 

chẳng hạn như di chuyển xung quanh nhà hoặc thăm bạn bè (20,3%). Trong số 

những người từ 80 tuổi trở lên, việc hỗ trợ các việc trong gia đình chiếm tới 70,9% 

tổng công việc của người chăm sóc chính, biểu thị sự khó khăn của việc quản lý 

các công việc nhà hàng ngày tăng dần ở độ tuổi cao hơn. Thứ tư, trong khi hơn 

một nửa số người chăm sóc (57,7%) cảm thấy hài lòng với việc chăm sóc, một số 

khác cho biết họ gặp khó khăn khi tương tác với người cao tuổi (18,1%), hoặc gặp 

xung đột trong việc chăm sóc và quản lý cuộc sống thường ngày (16,8%). Các kết 

quả này cho thấy, việc chăm sóc cho người lớn tuổi có thể là một nhiệm vụ khó 

khăn đối với những người chăm sóc chính. 

Những người được hỏi cũng được hỏi về người chăm sóc tiềm năng thông 

qua câu hỏi “Trong trường hợp bạn cần phải có người chăm sóc, ai là người đầu 

tiên bạn nghĩ đến?”, 26,8% người được hỏi trả lời “có”, và con trai và con gái 

được kỳ vọng sẽ chăm sóc cho cha mẹ khi về già. Hơn nửa số người tham gia 

(56,3%) xác định con trai/con gái của họ là người chăm sóc chính tiềm năng, sau 
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đó là vợ/chồng của họ (29,1%). Con cái trưởng thành và vợ/chồng chiếm hơn 80% 

tổng số người chăm sóc tiềm năng (85,4%), trong khi chỉ có 9,1% trong số những 

người tham gia xác định rằng họ sẽ nhận chăm sóc từ con rể hay con dâu của họ. 

Tổng hợp lại, những kết quả này cho thấy rằng các chuẩn mực truyền thống, 

đạo đức về đạo hiếu vẫn có sức lan tỏa rộng trong bối cảnh của các gia đình người 

Việt. Xã hội đã trải qua các quá trình chuyển đổi cơ bản trong vài thập kỷ vừa qua, 

với những thay đổi tạo ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống trong gia đình. Tuy vậy, 

các phát hiện trên cho thấy lý tưởng chung về việc cung cấp và đảm nhận chăm 

sóc, hỗ trợ trong gia đình không thay đổi nhiều đối với việc chăm sóc cho người 

cao tuổi tại Việt Nam, và trách nhiệm chăm sóc phần lớn vẫn thuộc về vợ/chồng 

và con cái. 

4.2 Nhu cầu chăm sóc dài hạn tại Việt Nam 

LSAHV đã hỏi những người tham gia về nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài 

hạn của họ. Có 20,4% số người được hỏi đang được nhận chăm sóc dài hạn do 

sức khỏe yếu hoặc do khuyết tật (21,3% đối với nam giới và 19,8% đối với nữ 

giới). Tỷ lệ người được hỏi có nhu cầu chăm sóc dài hạn là 16,1% đối với nhóm 

tuổi từ 60 đến 69, tăng dần theo độ tuổi, đạt ngưỡng 34,3% đối với nhóm trên 80 

tuổi. Trong đó, vợ/chồng (44,9%), con trai (30,1%), và con gái (13,7%) đảm 

đương trách nhiệm chăm sóc lâu dài, nhiều hơn so với con rể hay con dâu (6,8%). 

Trong số những người được hỏi, độ tuổi từ 60-69, vợ/chồng (59,4%) là nhóm 

chính đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe lâu dài cho họ, tỷ lệ này giảm xuống 

chỉ còn 21,3% cho nhóm tuổi từ 80 trở lên. Thay vào đó, con trai đóng vai trò 

chính là người chăm sóc lâu dài (39,5%) đối với nhóm độ tuổi này, kế tới là con 

gái (13,7%). 

Đa số những người được hỏi đều được nhận chăm sóc dài hạn hàng ngày 

(86,3%), và các hình thức hỗ trợ chính bao gồm chuẩn bị bữa ăn (79,9%), giúp 

uống thuốc (46,0%), và chăm sóc bản thân, chẳng hạn như tắm (25,7%). Nghiên 

cứu LSAHV cũng đã hỏi về những người chăm sóc dài hạn tiềm năng. Kết quả 

cho thấy người cao tuổi phụ thuộc vào các thành viên trong gia đình về chăm sóc 

dài hạn, với sự quan tâm hạn chế dành cho các dịch vụ chăm sóc cộng đồng, cụ 

thể là viện dưỡng lão. 88,8% trong tổng số người trả lời nói rõ rằng họ muốn được 

nhận chăm sóc trực tiếp từ người thân trong gia đình của họ (ví dụ vợ/chồng, con 

trai, và con gái) ngay cả khi họ phát hiện chứng sa sút trí tuệ, trong khi chỉ có 

khoảng 0,3% số người xác định rằng sẽ nhận sự chăm sóc từ nhân viên chăm sóc 

tại nhà dưỡng lão. Các phát hiện tương tự cũng được trông thấy đối với các trường 

hợp người trả lời nằm liệt giường (tương ứng là 88,3% và 0,6%). 
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Những kết quả này cho thấy rằng người cao tuổi tại Việt Nam vẫn dựa vào 

người thân trong gia đình đối với các công việc chăm sóc sức khỏe lâu dài, nhưng 

các công việc, khối lượng và việc nhận sự chăm sóc từ người thân có thể không 

bền vững trong tương lai. Theo ước tính, vào năm 2045, khoảng 6,0 triệu người 

Việt Nam tuổi từ 60 trở lên sẽ phải cần chăm sóc về lâu dài, tăng cao từ con số 

2,5 triệu người vào năm 2020 (Hình 19.3). Những dự báo này cho thấy, ngay cả 

trong bối cảnh mang đậm truyền thống hiếu thảo, sự chăm sóc không chuyên đến 

từ phía gia đình có thể sẽ không còn đủ khả năng để hỗ trợ nhu cầu chăm sóc lâu 

dài ngày càng gia tăng. 

Hình 19.3. Dự tính thay đổi về số lượng người từ 60 tuổi trở lên với nhu cầu 

chăm sóc dài hạn, 2020-2045 

Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán từ số liệu của DESA (2019) và Vũ và cộng sự (2020). 

Mặc dù trình độ học vấn của phụ nữ đã tăng lên đáng kể trong các năm gần 

đây, họ vẫn phải chịu và đảm nhiệm gánh nặng chính của các công việc trong gia 

đình, gây khó khăn trong việc giải quyết căng thẳng trong gia đình và phát triển 

nghề nghiệp (Luong, 2016). Hơn nữa, Việt Nam đã trở thành một nguồn cung 

chính của lao động quốc tế, và sự gia tăng di cư lao động phản ánh chiến lược 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ Đổi mới (Ishizuka, 2013). Ví 

dụ, kể từ năm 2014, dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản 

(VJEPA), Nhật Bản đã tiếp nhận hơn 1.500 học viên điều dưỡng và nhân viên 

chăm sóc từ Việt Nam167. Hiệp định này nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế giữa 

hai nước, và cũng giải quyết các vấn đề về thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe tại Nhật Bản.168 Tuy nhiên, điều quan trọng là Việt Nam cũng có thể 

 

167 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 2022, Chấp nhận ứng viên Điều dưỡng/Người chăm 

sóc Việt Nam; https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049737.html 
168 Việt Nam cũng đã có một hiệp định tương tự với Đức từ năm 2012 (Peters và Braeseke, 

2016). 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049737.html
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đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân viên chăm sóc do nhu cầu chăm sóc gia tăng 

trong tương lai. Điều này càng khẳng định tầm quan trọng trong việc thiết lập một 

cơ chế mà thông qua đó, các điều dưỡng và nhân viên chăm sóc có thể được đào 

tạo tại ngay trong nước, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe lâu dài 

ngày càng tăng ở Việt Nam. 

Nhật Bản đã giới thiệu chính sách bảo hiểm chăm sóc lâu dài từ tháng 4 

năm 2000. Mô hình chăm sóc dài hạn truyền thống của Nhật Bản cũng dựa trên 

chăm sóc từ gia đình chủ yếu cung cấp bởi người phụ nữ, nhưng lực lượng lao 

động nữ gia tăng tại Nhật Bản gần đây đã làm nổi lên hạn chế của mô hình chăm 

sóc dài hạn tại nhà (Yong và Saito, 2021). Để giải quyết tình trạng đó, chính phủ 

Nhật Bản đã triển khai chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn để cung cấp các 

dịch vụ chăm sóc lâu dài tại nhà hoặc chăm sóc lâu dài tại các cơ sở tập trung cho 

những người cao tuổi đủ điều kiện, chuyển dịch sự chăm sóc sang hướng dịch vụ 

công (Iwagami và Tamiya, 2019). Các quốc gia khác như Đức và Ca-na-đa, cũng 

có các chương trình chăm sóc dài hạn tương tự, và các bài học từ các quốc gia này 

có thể cung cấp các thông tin rất hữu ích cho Việt Nam trong việc giải quyết các 

vấn đề về chăm sóc dài hạn (Campbell, Ikegami và Gibson, 2010; Grignon và 

Spencer, 2018). 

4.3 Sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi 

Theo kết quả từ nghiên cứu LSAHV, có ít hơn 30% người cao tuổi trả lời 

rằng trong 12 tháng qua họ đã nhận được chăm sóc y tế do ốm/tai nạn tại cơ sở y 

tế mà không cần phải ở lại qua đêm. Khi tuổi tăng lên, tỷ lệ người cao tuổi cần 

nhận chăm sóc y tế cũng tăng lên – 1 trong 4 ở nhóm tuổi 60-69 và 1 trong 3 với 

nhóm tuổi 80 hoặc cao hơn. Có hơn 40% người cao tuổi nhận chăm sóc sức khỏe 

ngoại trú tại các trạm y tế xã, và khoảng 30% đến nhận dịch vụ tại bệnh viện tuyến 

huyện. Có thể nói trạm y tế xã đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe 

ngoại trú cho người cao tuổi tại cộng đồng. 

Báo cáo điều tra cơ bản LSAHV cho thấy có hơn 1 phần 5 các cụ trên 60 

và già hơn ở lại qua đêm trong bệnh viện hoặc cơ sở y tế trong vòng 12 tháng qua. 

Khi tuổi tác tăng lên, tỷ lệ người cao tuổi phải nhập viện để điều trị cũng sẽ tăng 

lên, ở mức khoảng 1 phần 4 trong nhóm 80 tuổi và già hơn. Trong số những người 

cao tuổi phải nhập viện, khoảng 42,1% vào bệnh viện huyện và 23,3% vào bệnh 

viện đa khoa tỉnh. Bệnh viện tuyến huyện rõ ràng có vai trò quan trọng trong chăm 

sóc cho người cao khi phải nhập viện. Rất ít người cao tuổi sử dụng dịch vụ y tế 

tư nhân/bệnh viện tư cho điều trị nội trú, tỷ lệ chiếm ít hơn 5%. Khoảng nửa người 

cao tuổi tự chi trả cho các chi phí nằm viện hoặc vợ/chồng bệnh nhân chi trả. Có 

khoảng 40% các cụ phụ thuộc vào con cái để chi trả cho chi phí nằm viện, kể cả 
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việc có một số lượng lớn các cụ đều nói đang có một loại hình bảo hiểm y tế nào 

đó. 

Mặc dù có tới 91% người cao tuổi tại Việt Nam hiện đang có một loại bảo 

hiểm y tế nào đó, loại hình thẻ bảo hiểm y tế cần được cân nhắc lại. Trong số tất 

cả những người có thể, 37,5% có thẻ bảo hiểm từ lương hưu/cựu chiến binh/người 

có công, khoảng 11,3% là bảo hiểm y tế người nghèo và khoảng 11,3% nữa là thẻ 

bảo hiểm y tế cho người dân thiểu số. Tổng cộng có đến hơn 60% có thẻ bảo hiểm 

y tế được Chính phủ chi trả. Khi kinh tế-xã hội Việt Nam tiếp tục phát triển, tỷ lệ 

người cao tuổi nhận thẻ bảo hiểm người nghèo sẽ giảm đi. Số lượng người được 

thẻ bảo hiểm người có công và cựu chiến binh cũng sẽ giảm đi. Việc tăng tuổi 

nghỉ hưu bắt buộc cho cả nam và nữ cũng góp phần làm suy giảm tốc độ tăng số 

người nghỉ hưu. Tuy nhiên, do già hóa dân số diễn ra nhanh tại Việt Nam, số lượng 

người già được thẻ bảo hiểm y tế và được Chính phủ chi trả phí bảo hiểm cần 

được giám sát cẩn thận. 

Dù tỷ lệ người cao tuổi không có thẻ bảo hiểm y tế tương đối thấp (9%), số 

người này vẫn hiện hữu. Tình trạng thiếu thẻ bảo hiểm y tế ở nhóm này cần được 

nghiên cứu kỹ để tìm hiểu lý do cụ thể. Do số lượng người cao tuổi sẽ tăng lên, 

số lượng người cao tuổi không có thẻ bảo hiểm y tế cũng có thể tăng mặc dù tỷ lệ 

trong cả quốc gia có thể vẫn không đổi. 

Có đến 12,7% người cao tuổi trong LSAHV báo cáo rằng họ không đến cơ 

sở y tế kể cả khi cảm thấy ốm trong 12 tháng qua. Trong số những trường hợp 

không đến cơ sở y tế, 35,7% các cụ nói lý do không đi khám là do không có tài 

chính. Nhìn chung, có khoảng 5% các cụ cao tuổi của Việt Nam không đến các 

cơ sở y tế khám bệnh là vì lý do thiếu tài chính. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng 

đó lại có thể là số các cụ cao tuổi nghèo mà đã không nhận được hỗ trợ từ Chính 

phủ. Những người cao tuổi không có thẻ bảo hiểm y tế và không đến được các cơ 

sở y tế khám bệnh có thể ốm rất nghiêm trọng trước khi họ có thể được điều trị 

bởi các cơ sở y tế. Mức độ sống hạnh phúc của người cao tuổi hơn có thể suy giảm 

và chi phí chữa bệnh có thể sẽ lớn hơn nếu có ốm đau nặng. 

 
5 Mặt khác của già hóa dân số169 

Tình trạng già hóa dân số nhanh mà Việt Nam đang và sẽ trải qua trong vài 

thập kỷ tới là hậu quả của một quá trình giảm sinh quá nhanh, tình trạng giảm sinh 
 
 

169 Phần này được thêm vào sau hội thảo được tổ chức vào tháng 9 năm 2022 trong Dự án sách 

này. Trong cuộc thảo luận với Bs. Tokuaki Shobayashi, Cố vấn chính sách y tế của Bộ Y tế Việt Nam, 

ông đã chỉ ra rằng già hóa dân số là mặt trái của suy giảm mức sinh. Ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải 

tiến hành nghiên cứu phân tích các yếu tố nằm sau việc sụt giảm mức sinh. Các tác giả nhận ra rằng các 

chính sách hiệu quả cho việc sụt giảm mức sinh cần phải được cân nhắc cho Việt Nam. 
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bắt đầu từ 1988 sau khi chính sách chỉ có 2 con được ban hành (Ngo, 2020). Cấu 

trúc dân số trong tương lai của Việt Nam được thảo luận đến nay đều dựa trên ước 

tính dân số với giả định tỷ lệ sinh tiếp tục giảm như đã quan sát thấy trong nhiều 

năm qua tại Việt Nam. Quá trình già hóa, tuy nhiên, có thể tránh được hoặc loại 

trừ, nếu tỷ lệ sinh gia tăng trở lại trong các năm tới. Trong khi vẫn phải phát triển 

các chính sách duy trì và cải thiện mức độ hạnh phúc đầy đủ cho người cao tuổi 

trong bối cảnh dân số già tiếp tục tăng trên cả số lượng lẫn tỷ lệ tương đối, Chính 

phủ Việt Nam cũng phải tìm cách để duy trì hoặc tăng tỷ lệ sinh hoặc ngăn chặn 

tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp hơn tỷ lệ sinh thay thế. Nhiều nước phát triển đã 

phải rất chật vật để giữ tỷ lệ sinh ở mức thay thế, một khi tỷ lệ sinh trở nên rất 

thấp. Nếu quốc gia không duy trì được tỷ lệ sinh thay thế, dân số của quốc gia đó 

sẽ giảm. 

TFR tại Việt Nam ở vào khoảng 2,0-2,1 cho mỗi phụ nữ trong lứa tuổi sinh 

đẻ (15-49) vào năm 2010 và hơn 2,1 trong thời kỳ đại dịch COVID-19 (TCTK, 

2021). Có một sự khác biệt lớn giữa TFR của thành thị và nông thôn. TFR cho cả 

quốc gia năm 2020 là 2,1 cho mỗi phụ nữa, và 1,9 tại thành thị và 2,3 tại nông 

thôn. TFR tại 2 vùng phía Nam là rất thấp, 1,6 cho vùng Đông Nam Bộ và 1,8 cho 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong khi TFR của các vùng khác là hơn 2,3. 

Cần lưu ý, so sánh 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh cho 

thấy bức tranh rất tương phản. TFR của Hà Nội, nằm ở phía Bắc, đạt 2,3 năm 

2020, trong khi TFR của Ho Chi Minh vùng Đông Nam chỉ là 1,5 (TCTK, 2022). 

Như đề cập ở trên, đóng góp của nhóm dân số đang đi làm việc đã bắt đầu 

suy giảm tại Việt Nam và, trừ khi số lượng em bé mới sinh sẽ tăng lên trong tương 

lai, sự suy giảm nhóm dân số làm việc sẽ tiếp tục diễn ra. Kể cả khi quốc gia có 

thành công trong việc tăng tỷ lệ sinh hiện tại, thì vẫn cần vài thập kỷ để nhóm dân 

số làm việc bắt đầu tăng trở lại. Vào năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã đảo ngược 

chính sách 2 con để nhằm tăng số sinh. Tuy nhiên, chấm dứt chính sách hai con 

chưa chắc có ngay kết quả qua con số sinh. Các báo cáo và báo chí gần đây của 

Việt Nam cho rằng các cặp vợ chồng ngày nay không có nhiều hơn 2 con, không 

phải vì chính sách hai con, nhưng một phần lớn là do chi phí nuôi dạy con 

(Tomiyama, 2017). 

Để có thể phát triển các chính sách hiệu quả đối phó với tỷ lệ sinh thấp, một 

vài yếu tố tiềm năng cần được phân tích. Cụ thể là: (i) sự khác biệt giữa số con 

mong muốn và số con dự tính của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; (ii) tuổi 

kết hôn tại lần lập gia đình đầu tiên theo giới; (iii) tuổi sinh con lần đầu của các 

bà mẹ; (iv) số lượng các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; (v) số cặp li dị trong 

độ tuổi sinh đẻ; (vi) số lượng trẻ em sinh ra sau khi kết hôn; (vii) số trường hợp 

ngừng mang thai; (viii) tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai của các cặp trong độ 
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tuổi sinh đẻ; (xi) tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; và (x) 

trình độ học vấn của các phụ nữ trẻ. 

Nếu như có sự khác biệt giữa số con mong muốn có và số con dự định sẽ 

đẻ của các cặp vợ chồng, lý do cho sự khác biệt này cũng cần phải được phân tích 

rõ. Nếu như chi phí để có con hoặc chi phí nuôi dạy trẻ là lý do không muốn đẻ, 

các chính sách để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu 

không có sự khác biệt giữa số con mong muốn có và số con thực sự muốn đẻ, và 

số con thực sự muốn đẻ giảm thì lúc đó, sẽ rất khó khăn để đối phó với vấn đề 

giảm tỷ lệ sinh. Nếu xuất hiện tình trạng đó, có lẽ ý kiến và giá trị về việc có con 

của giới trẻ đã đang bị thay đổi. 

Sự khác biệt giữa số con mong muốn có và số con dự tính đẻ có thể bị tác 

động bởi giá trị văn hóa truyền thống như thích có con trai tại Việt Nam. Thích 

con trai có thể thấy qua việc nhìn vào tỷ suất giới tính khi sinh. Vào năm 2021, tỷ 

suất giới là 112 trẻ mới nam so với 100 trẻ mới đẻ là nữ (TCTK, 2022). Tỷ suất 

giới tại các nước đã phát triển khoảng từ 105 đến 100 (Orzack và cộng sự, 2015). 

Các cặp vợ chồng muốn có con trai có thể cố gắng có thêm đứa con nữa cho đến 

khi họ có con trai, hoặc họ có thể chỉ có một con nếu đứa trẻ đầu tiên là bé trai. Ý 

thích con trai cũng có thể ảnh hưởng đến số chấm dứt thai nghén.170 Hiện nay, tỷ 

lệ chấm dứt thai nghén ở Việt Nam rất cao (Nguyen, 2022). Mặc dù chấm dứt 

thai nghén vì lựa chọn giới tính là bất hợp pháp, chấm dứt thai nghén cho các cặp 

vợ chồng quá mong muốn có con trai vẫn có thể làm được. Chấm dứt thai nghén 

có vẻ tăng nhất là trong các phụ nữ trẻ tại các vùng đô thị, chủ yếu là do có thai 

ngoài ý muốn và có thai ngoài hôn nhân (Lundberg, 2021). Thêm vào đó, chấm 

dứt thai nghén liên tiếp dường như khá phổ biến ở Việt Nam (Ngo và cộng sự, 

2014). Sức khỏe sinh sản và tình dục cho phụ nữ trẻ có thể cải thiện thông qua 

cung cấp các gói dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và phổ biến các thông tin chính 

xác về thực hành tránh thai. 

Giá trị văn hóa thích con trai và sức khỏe sinh sản và tình dục có mối liên 

quan đến vị thế của người phụ nữ nói chung. Bất bình đẳng giới ở Việt Nam khá 

cao, đứng hàng thứ 83 trên 147 nước theo xếp hạng của tổ chức Diễn đàn Kinh tế 

Thế giới (2022). Để đạt mục tiêu trở thành một trong những nước phát triển vào 

năm 2045, Chính phủ Việt Nam cần giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới tính hiện 

đang tồn tại trong xã hội Việt Nam. 
 

 

 

 

 

 
 

170 Quyền chấm dứt thai nghén được công nhận tại điều 44 của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
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6 Kết luận và Chính sách 

Đã hơn 45 năm kể từ ngày hai miền Nam Bắc thống nhất, Việt Nam đã trải 

qua những thay đổi mạnh mẽ về kinh tế và xã hội, được thúc đẩy bởi chương trình 

cải cách kinh tế của thời kỳ Đổi mới. Sự phát triển kinh tế-xã hội đã mang lại 

những thay đổi sâu sắc về các giá trị, niềm tin và hành vi của con người. Tỷ lệ 

sinh sản giảm cho thấy quan niệm của người Việt Nam về việc sinh đẻ cũng như 

tiêu chuẩn về gia đình đã thay đổi theo thời gian. Tỷ lệ gia tăng dân số giảm có 

thể giúp Việt Nam tránh được những hậu quả bất lợi của việc dân số tăng quá 

nhanh mà nhiều nước đang phát triển phải đối mặt, chẳng hạn như suy thoái môi 

trường, các cuộc cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội việc làm khan hiếm trong môi 

trường dân số trẻ, và bất bình ổn chính trị (Bongaarts và Sidening, 2011). Tuy 

nhiên, xu hướng già hóa dân số đòi hỏi phải có sự trợ giúp từ các cơ quan phát 

triển quốc tế và các nhà tài trợ, vì Việt Nam chưa được trang bị đầy đủ kiến thức 

và kinh nghiệm cần thiết để đối phó với vấn đề già hóa dân số tương đối nhanh. 

Về Tình trạng sức khỏe thể chất, nghiên cứu LSAHV chỉ ra rằng người cao 

tuổi tại Việt Nam mắc nhiều bệnh mãn tính; do đó, khả năng duy trì các chức năng 

thể chất trong quãng đời sau này đã được đo lường. Khoảng một trong sáu người 

đã báo cáo có ít nhất một khó khăn trong ADL, trong khi khoảng 30% gặp khó 

khăn khi thực hiện IADL. Tỷ lệ khó khăn trong ADL và IADL tăng lên theo tuổi 

tác, cho thấy gánh nặng cao đối với khuyết tật ADL/IADL cho cuộc sống trong 

tương lai. 

Tình trạng có vấn đề về sức khỏe tâm thần ngày càng trở nên phổ biến. 

Trong nghiên cứu LSAHV, 31,3% số người được hỏi đã trải qua các dấu hiệu trầm 

cảm trong tuần qua; và các yếu tố kinh tế xã hội, chẳng hạn như giới tính, nơi cư 

trú ở nông thôn, tình trạng hôn nhân và nguồn thu nhập hộ gia đình, cũng như tình 

trạng sức khỏe thể chất có liên quan chặt chẽ đến các dấu hiệu trầm cảm ở người 

lớn tuổi. 

Các kết quả từ nghiên cứu LSAHV cũng cho thấy mức độ tham gia các hoạt 

động xã hội khá cao ở nam giới và nữ giới lớn tuổi ở Việt Nam, đặc trưng bởi sự 

tham gia vào mạng xã hội dày đặc và vào các hoạt động khác nhau. Một yếu tố 

quan trọng là việc sử dụng điện thoại di động. Ngoài ra, kết quả cho thấy, mặc dù 

có trình độ học vấn trung bình thấp hơn, những người lớn tuổi ở Việt Nam vẫn có 

đủ nguồn lực tài chính, cho thấy sự phát triển kinh tế xã hội gần đây đã đóng góp 

vào mức độ hạnh phúc đầy đủ của người dân. 

Rối loạn tâm thần đã trở thành một mối quan tâm cấp bách, đặc biệt là ở 

các nước đang phát triển như Việt Nam (Lund và cộng sự, 2010). Tại Việt Nam, 

tình trạng thiếu hụt nhân lực làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần 
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là điều rõ ràng. Cần có sự hỗ trợ của quốc tế trong việc phát triển cơ sở hạ tầng 

chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam, thông qua việc cung cấp các chương 

trình đào tạo cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần, tăng cường năng lực của các 

cơ quan chính phủ và phi chính phủ làm việc trong việc cung cấp các dịch vụ sức 

khỏe tâm thần và nâng cao nhận thức về các rối loạn tâm thần trong cộng đồng. 

Do số người lớn tuổi bị rối loạn tâm thần, cụ thể là trầm cảm và sa sút trí tuệ, dự 

kiến sẽ tăng lên trong tương lai, hệ thống chăm sóc sức khỏe và hệ thống hỗ trợ 

xã hội của Việt Nam cần phải được trang bị các kiến thức cần thiết để có thể hỗ 

trợ giải quyết các thách thức của rối loạn tâm thần do tuổi già. 

Nhu cầu chăm sóc dự kiến sẽ tăng trong tương lai. Trong khi sự phát triển 

kinh tế xã hội và hiện đại hóa xã hội Việt Nam đã làm thay đổi sâu sắc đời sống 

của các tầng lớp nhân dân, kết quả cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo hiếu 

trong gia đình của người Việt Nam. Hầu hết những người trả lời phỏng vấn lớn 

tuổi hiện đang nhận hoặc dự kiến sẽ nhận được sự chăm sóc trực tiếp từ các thành 

viên trong gia đình của họ, và con cái trưởng thành có xu hướng chịu trách nhiệm 

chăm sóc khi cha mẹ lớn lên. Khi sinh đẻ suy giảm và thanh thiếu niên chuyển 

đến làm việc tại các thành phố lớn, nguồn chăm sóc không chính thức từ gia đình 

con cái có thể sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng của người 

cao tuổi, từ đó cho thấy tầm quan trọng của việc mở rộng dịch vụ chăm sóc tại 

các cơ sở chuyên biệt. 

Bất bình đẳng về kinh tế-xã hội vẫn hiện hữu tại Việt Nam, Chính phủ cần 

nhận thức rằng không phải tất cả người cao tuổi tại Việt Nam đều có khả năng chi 

trả cho các chi phí dịch vụ y tế. Các chi phí chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi 

cần chăm sóc dài hạn hoặc nằm viện có thể vượt quá khả năng chi trả của gia đình 

họ. Như đã nói ở trên, ngay sau khi dân số Nhật Bản trở nên già hóa, chính phủ 

Nhật Bản giới thiệu chính sách bảo hiểm làm giảm gánh nặng chi phí y tế cho 

nhóm dân số cao tuổi. 171 Các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam có thể học 

hỏi kinh nghiệm từ các chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Nhật Bản. 

Nhật Bản và Việt Nam có mức sinh khá tương đồng vào thời điểm mà dân 

số bắt đầu già hóa.172 Chính phủ Nhật Bản đã cố gắng cải thiện mức sinh nhưng 
 

 
 

171 Cấu trúc tuổi dân số của Việt Nam và Nhật Bản là khá tương đồng kể từ khi cả 2 quốc giá có 

số người trên 65 tuổi vượt 7% vào năm 2015 và 1970 tương ứng. Tỷ lệ của 3 nhóm tuổi 0-14, 15-64 và 

65 tuổi và già hơn lần lượt là 23,4%, 69,6% và 7,0% tại Việt Nam, các tỷ lệ tương ứng của Nhật Bản là 

23,9%, 69,0% và 7,1%. 
172 Tổng tỷ suất sinh của Việt Nam năm 2015 là 2,1 (TCTK, 2020) và 2,13 tại Nhật Bản. Tuy 

nhiên, sau khi tỷ suất sinh của Nhật Bản tụt xuống dưới mức sinh thay thế năm 1974 và thấp nhất là 

1,26 trẻ trên mỗi phụ nữ vào năm 2005, tổng tỷ suất sinh của Nhật bản đã không bao giờ quay lại mức 

thay thế. Xem tại MHLW, thống kê sinh tử https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hw/vs01.html 

(truy cập 14 tháng 2 năm 2023) 

https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hw/vs01.html
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chưa bao giờ đạt được mục tiêu mong muốn. Các nhà hoạch định chính sách của 

Việt Nam cũng cần nghiên cứubài học đắt giá từ các chính sách này ở Nhật Bản. 

Trong khi Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn, hướng tới hiện đại 

hóa và phát triển kinh tế-xã hội, đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức khác 

nhau, và già hóa dân số là một trong số các thách thức đó. Chính phủ Việt Nam 

đã thiết lập một loạt các chương trình, biện pháp, và chính sách để hỗ trợ lượng 

dân số đang già đi nhanh chóng. Dù vậy, Chương này đã chỉ ra những hạn chế rõ 

rệt của các sắp xếp về thể chế và chính sách hiện hành. Các khuyến nghị chính và 

hàm ý chính sách rút ra từ quá trình đánh giá của nhóm tác giả bao gồm: 

(i) Tiếp tục cải cách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tập trung 

vào phát triển y học lão khoa. Chính phủ Việt Nam cần đảm bảo 

thành lập khoa lão khoa ở mọi bệnh viện tỉnh. Các chương trình đào 

tạo ngắn và trực tuyến đủ tiêu chuẩn CME rất được khuyến khích cho 

lực lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các chủ đề được xem xét bao 

gồm chăm sóc kiểm soát tăng huyết áp ở tuyến chăm sóc sức khỏe 

ban đầu, kiểm soát bệnh tiểu đường tại tuyến chăm sóc ban đầu; chăm 

sóc tại nhà và hỗ trợ lâu dài cho người cao tuổi sống cùng các khuyết 

tật. 

(ii) Trước sự thiếu hụt nhân lực làm việc trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe tâm thần, cần phân bổ thêm nguồn lực tài chính để phát 

triển cơ sở hạ tầng sức khỏe tâm thần, cung cấp cơ hội đào tạo 

cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần và/hoặc những người chăm 

sóc chuyên nghiệp, và nâng cao nhận thức về các rối loạn tâm 

thần trong cộng đồng. Chính phủ Việt Nam cần đảm bảo tất cả các 

bác sĩ đa khoa đang làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe tuyến 

đầu như bệnh viện tuyến huyện và các trung tâm y tế xã sẽ được đào 

tạo các khóa ngắn hạn về sức khỏe tâm thần như là 1 phần của CME. 

Nhóm tác giả cũng đặc biệt khuyến nghị nên cập nhật luật bảo hiểm 

y tế, cho phép bác sĩ đa khoa kê đơn một số loại thuốc điều trị các rối 

loạn tâm thần cơ bản tại các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

(iii) Xem xét, giới thiệu và triển khai thí điểm chương trình bảo hiểm 

chăm sóc dài hạn dành cho người cao tuổi tại Việt Nam; và có 

thể thí điểm tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và thành 

phố Hồ Chí Minh. Các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp cũng có thể 

xem xét, phát triển và thử nghiệm ở những khu vực này. 

(iv) Tăng cường hợp tác với các cơ quan phát triển quốc tế cũng như 

các nước đã trải qua quá trình già hóa sớm hơn Việt Nam. Nội 
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dung hợp tác bao gồm trao đổi thông tin về phát triển cơ sở hạ tầng 

chăm sóc sức khỏe, triển khai hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn 

công cộng, và đào tạo nhân viên điều dưỡng và nhân viên chăm sóc. 

(v) Điều phối chặt chẽ với chính phủ các nước láng giềng để tiếp tục 

phát triển các mạng lưới hợp tác để giải quyết các thách thức về 

kinh tế và xã hội trong nhóm đang già hóa. 

(vi) Theo dõi và giám sát quá trình sử dụng dịch vụ y tế của người 

cao tuổi, nhất là những người sống trong hộ có thu nhập thấp và 

tình hình sở hữu thẻ bảo hiểm y tế của người cao tuổi. Thêm vào 

đó, Chính phủ Việt Nam nên nghiên cứu và rà soát các chính sách y 

tế của Nhật Bản những năm 1970 để rút ra các bài học tốt nhất. 

(vii) Thiết kế các cơ chế để theo dõi và giám sát các yếu tố có liên quan 

đến mức sinh và từ đó đưa ra được các chính sách khuyến khích 

tăng sinh để đối phó với tình trạng già hóa dân số. 
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1 Lời mở đầu173 

Năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao. Nằm trong ấn phẩm nghiên cứu chào mừng sự kiện này, Chương 20 tập trung 

đánh giá về vai trò hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và phác họa về định hướng 

hợp tác cụ thể nhằm góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác Nhật Bản - 

Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực mà Nhật Bản tích cực kết nối 

quan hệ đối tác song phương với Việt Nam (Shiraishi, 2014). Đặc biệt, quan hệ 

Nhật Bản - Việt Nam được củng cố qua các chuyến thăm thường xuyên của lãnh 

đạo hai nước, như chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga Yoshihide vào 

tháng 10 năm 2020, chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào 

tháng 11 năm 2021, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kishida vào tháng 5 

năm 2022. Các chuyến thăm vẫn diễn ra đều đặn ngay cả khi đại dịch COVID-19 

hoành hành trên thế giới. Có thể nói cả hai nước đều đánh giá cao tầm quan trọng 

của quan hệ song phương Nhật Bản – Việt Nam. Tại cuộc hội đàm cấp cao Nhật 

Bản - Việt Nam vào tháng 11 năm 2011, Thủ tướng Kishida Fumio đã đề cập đến 

sáng kiến chuyển đổi số, sáng kiến đa dạng hóa chuỗi cung ứng, xây dựng mối 

quan hệ đối tác hợp tác đổi mới công nghệ giữa hai nước hướng tới phục hồi kinh 

tế hậu COVID-19 (Bộ Ngoại giao Nhật Bản (MOFA), 2021a). Cũng tại cuộc hội 

đàm này, hai bên đã nhất trí đưa ra "Tuyên bố chung: hướng tới một giai đoạn mới 

trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á", 

đưa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước thành các hoạt động 

thực chất và hiệu quả trên tất cả mọi lĩnh vực (MOFA, 2021b). Năm 2022, Thủ 

tướng Kishida đã tới thăm Việt Nam, tổ chức hội thảo hợp tác Nhật Bản - Việt 

Nam trong các lĩnh vực đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi 

cung ứng. Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Kishida đã nhấn mạnh về sự phát triển 
 

 

173 Khi viết Chương 20, nhóm tác giả đã thực hiện phỏng vấn đối với METI vào tháng 3 năm 

2022 và tháng 1 năm 2023 và đã phản ánh nội dung phỏng vấn vào Chương này. Nhân đây, nhóm tác 

giả xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan đã hợp tác trả lời phỏng vấn. Những sai sót trong bài viết này 

thuộc trách nhiệm của nhóm tác giả, các ý kiến trong bài viết không đại diện cho ý kiến chính thức của 

tổ chức nơi nhóm tác giả công tác hay cơ quan trả lời phỏng vấn. 
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vững chắc của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam được đề 

cập trong các sáng kiến nêu trên, về việc các ý tưởng mới như sáng kiến đầu tư vì 

tương lai châu Á sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam (Văn phòng Thủ tướng Nhật 

Bản, 2022). 

Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng cũng có những tiến 

triển. Ngày 23 tháng 8 năm 2022, kỳ họp lần thứ 5 “Ủy ban hỗn hợp Nhật Bản - 

Việt Nam về hợp tác công nghiệp, thương mại và năng lượng”, tổ chức tại Tokyo, 

đã thông qua tuyên bố chung cấp bộ trưởng giữa Bộ Kinh tế, Thương mại và Công 

nghiệp (METI) Nhật Bản và Bộ Công Thương Việt Nam. Tuyên bố chung đã liệt 

kê 4 nội dung liên quan đến “hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp” mà hai nước sẽ 

thúc đẩy là “tăng cường hợp tác nhằm củng cố sự ổn định của chuỗi cung ứng”, 

“tăng cường năng lực cạnh tranh công nghiệp dựa vào công nghệ số”, “phát triển 

ngành công nghiệp hỗ trợ” và “tăng cường đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng 

cao năng lực công nghiệp và năng lực cạnh tranh” (METI, 2022a). Đồng thời, 

“danh mục hợp tác” được ban hành, làm căn cứ để triển khai các hoạt động hợp 

tác nêu trên, trong đó khẳng định các mục tiêu và các mốc cần đạt được trong từng 

hạng mục hợp tác (METI, 2022b). Như vậy, lãnh đạo và các bộ trưởng hai nước 

đang triển khai các nội dung thảo luận cụ thể về tăng cường hợp tác nhằm phát 

triển hơn nữa kinh tế hai nước thời kỳ hậu COVID-19, hướng tới kỷ niệm 50 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Chương 20 thảo luận định hướng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam về 

lĩnh vực công nghiệp trong tương lai. Chương này gồm các nội dung sau. Trước 

tiên, các tác giả khái quát về “hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp” được triển khai 

giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tiếp theo, các tác giả sẽ nêu chi tiết về các công nghệ 

mới có thể hưởng lợi dựa trên hợp tác Nhật Bản - Việt Nam liên quan đến các chủ 

đề tăng cường công nghệ số, mạng internet, chuỗi cung ứng và các quan điểm liên 

quan. Cuối cùng, các tác giả sẽ đưa ra các khuyến nghị chính sách trong thời gian 

tới. Chương này phân tích một trường hợp cụ thể liên quan đến hợp tác kinh tế và 

công nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam. Các dữ liệu dùng để phân tích chủ yếu 

được lấy từ các ấn phẩm của chính phủ, thông tin trên internet của các cơ quan 

chính phủ, thông tin báo chí... Đặc biệt, phần thảo luận về các công nghệ mới liên 

quan đến định hướng hợp tác công nghiệp trong tương lai có sử dụng các thông 

tin từ phỏng vấn tại METI do các tác giả thực hiện trong khoảng 20 giờ đồng hồ 

vào tháng 3 năm 2022 và tháng 01 năm 2023. 

 
2 Triển khai hợp tác Nhật Bản – Việt Nam 

Kể từ thập niên 2000, quan hệ Nhật Bản - Việt Nam đã cho thấy có nhiều 

bước tiến với trọng tâm là hoạt động ngoại giao cấp lãnh đạo. Tháng 10 năm 2006, 
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“Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu 

Á” được công bố. Tháng 11 năm 2007, “Chương trình hợp tác hướng tới quan hệ 

đối tác chiến lược Nhật Bản - Việt Nam” được công bố. Tháng 4 năm 2009, Tổng 

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và 

Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro đã ra “Tuyên bố chung Nhật Bản - Việt Nam về 

quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” (MOFA, 2009). 

Trong đó, khi đề cập đến các ngành công nghiệp cụ thể, bên cạnh quan hệ hợp tác 

trong các lĩnh vực truyền thống như xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, 

phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, logistics, công 

nghệ thông tin và truyền thông (ICT), phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, 

còn có thêm hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực mới như sử dụng hạt nhân vì 

mục đích hòa bình, phát triển vũ trụ, chế tạo máy bay thân thiện với môi trường. 

Tháng 3 năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm Nhật Bản. 

Lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng tầm mối quan hệ đối tác nêu trên thành “quan 

hệ đối tác chiến lược sâu rộng”, trong đó có nêu nội dung Nhật Bản hỗ trợ Việt 

Nam trong “chiến lược công nghiệp hóa”, ghi rõ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ 

giữa hai bên để thực hiện kế hoạch hành động trong 6 lĩnh vực trọng điểm thuộc 

chiến lược công nghiệp hóa là chế biến nông thủy sản, điện tử, ô tô và phụ tùng ô 

tô, máy nông nghiệp, môi trường và tiết kiệm năng lượng, đóng tàu. Bên cạnh đó, 

tuyên bố chung cũng nêu chi tiết về quan hệ hợp tác trong phát triển ngành công 

nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ xây dựng chính sách công nghiệp và nâng cao năng lực thực 

thi chính sách (MOFA, 2014). 

Tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm 

Nhật Bản và hội đàm với Thủ tướng Abe, công bố “Tuyên bố chung về việc làm 

sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Nhật Bản - Việt Nam”, trong đó 

khẳng định Nhật Bản sẽ hỗ trợ kế hoạch thực hiện 6 lĩnh vực trong chiến lược 

công nghiệp hóa của Việt Nam, hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ 

trợ với những hạng mục ưu tiên là duy trì và mở rộng sản xuất ô tô nguyên chiếc 

trong nước (MOFA, 2017). 

Tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm 

Nhật Bản và đã hội đàm với Thủ tướng Kishida. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ 

Chính phủ Phạm Minh Chính đã bày tỏ mong muốn nâng tầm “quan hệ đối tác 

chiến lược sâu rộng” giữa hai nước lên một tầm cao mới (MOFA, 2021a). Trong 

tuyên bố chung “Hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu 

rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” có ghi rõ về hoạt động hợp tác giữa hai 

nước trong khôi phục kinh tế giai đoạn hậu COVID-19, tăng cường chuỗi cung 

ứng, chuyển đổi số, đa dạng địa điểm sản xuất và phát triển ngành công nghiệp 

hỗ trợ, cũng như đề cập đến việc tăng cường hợp tác trong phát triển kinh tế số, 
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ICT, thành phố thông minh, bảo mật thông tin (MOFA, 2021b). Như đã nêu trước 

đó, Thủ tướng Kishida đã đề cập tới 3 sáng kiến và khởi tạo quan hệ đối tác. Trong 

chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Kishida đã một lần nữa 

nhấn mạnh về nội dung này. Vào thời điểm tháng 5 năm 2022, khi tới thăm Việt 

Nam, Thủ tướng Kishida đã hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại 

đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ mong muốn về thúc đẩy trở lại 

hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời kỳ hậu COVID-19 và mong 

muốn tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực xứng tầm với quan hệ đối tác 

chiến lược sâu rộng. 

Tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Kishida và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

đã có cuộc hội đàm trực tuyến. Hai bên đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa 

hai nước trong 50 năm qua, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp như ngày nay, từ đó 

nhất trí nâng mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới và cùng nhau phát 

triển mối quan hệ đó trong 50 năm tiếp theo, đặc biệt sẽ tăng cường hợp tác không 

chỉ trong lĩnh vực kinh tế, hợp tác kinh tế như đầu tư, chuyển đổi xanh, chuyển 

đổi số, mà còn cả trong lĩnh vực chính trị, an ninh (MOFA, 2023). 

Trên đây là nội dung khái quát về hoạt động trao đổi cấp cao. Tiếp theo, 

nhóm tác giả tóm tắt về các hoạt động trao đổi ở cấp bộ trưởng của các bộ liên 

quan đến kinh tế, từ đó tập trung hơn vào khía cạnh hợp tác công nghiệp vốn là 

chủ đề chính của Chương 20. Nhóm tác giả sẽ tập trung vào Ủy ban Hợp tác Công 

nghiệp, Thương mại và Năng lượng Nhật Bản-Việt Nam, được thành lập vào tháng 

7 năm 2015. Ủy ban được thành lập như một diễn đàn để thảo luận về những vấn 

đề công nghiệp, thương mại và năng lượng giữa hai nước (METI, 2015)174. Cuộc 

họp lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 5 tháng 6 năm 2017, thành lập “Tiểu ban ô 

tô và công nghiệp hỗ trợ” và đã xác nhận về việc xây dựng kế hoạch hành động 

chung Nhật Bản – Việt Nam (METI, 2017). Cuộc họp lần thứ 3 được tổ chức vào 

tháng 10 năm 2018 tiếp tục trao đổi về hoạt động hợp tác trong lĩnh vực ô tô, công 

nghiệp hỗ trợ và hợp tác trong lĩnh vực lương thực thực phẩm (METI, 2018). Từ 

kỳ họp lần thứ 4 được tổ chức vào tháng 8 năm 2020, Tuyên bố chung cấp bộ 

trưởng đã được thông qua. Nội dung thảo luận về các vấn đề nổi lên từ đại dịch 

COVID-19 đã có các chủ đề như tăng cường chuỗi cung ứng, phát huy công nghệ 

số (METI, 2020b). Đồng thời, trong “Tuyên bố chung cấp bộ trưởng” được thông 

qua có ghi rõ 3 quan điểm liên quan đến hợp tác công nghiệp là “đẩy mạnh hợp 

tác hướng tới tăng cường sự ổn định của chuỗi cung ứng”, “đẩy mạnh hợp tác 

 

174 Tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng METI Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Việt Nam Vũ Huy Hoàng được tổ chức vào tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã đề xuất 

METI và Bộ Công Thương Việt Nam thành lập tổ công tác để cùng thảo luận về các vấn đề tồn tại và 

hai Bộ trưởng đã nhất trí thành lập Ủy ban này. Hai bên cũng quyết định Ủy ban là diễn đàn thảo luận 

cấp bộ trưởng, dưới đó là các tổ đặc nhiệm (TF) cấp thứ trưởng (Website của METI). 
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hướng tới nâng cao năng lực công nghiệp và năng lực cạnh tranh” và “thúc đẩy 

chuyển đổi số và ngành công nghiệp 4.0” (METI, 2020a). Vào tháng 8 năm 2022, 

như đã đề cập trước đó, kỳ họp lần thứ 5 đã được tổ chức, nêu lên 4 hạng mục hợp 

tác công nghiệp. 

Như trên, nhóm tác giả đã khái quát về các nội dung liên quan đến hợp tác 

công nghiệp trong các cuộc đối thoại cấp cao và cấp bộ trưởng trong hơn 10 năm 

vừa qua. Hợp tác công nghiệp có một số đặc điểm như sau. Thứ nhất, vào giai 

đoạn đầu năm 2009, hoạt động hợp tác mới dừng lại ở việc liệt kê các lĩnh vực 

hợp tác chính, nhưng ngay trong giai đoạn này, hợp tác trong ngành ô tô, phụ tùng 

ô tô và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn luôn là những hạng mục được tập 

trung xuyên suốt. Thứ hai, từ năm 2020, các chủ đề mới như chuyển đổi số, tăng 

cường chuỗi cung ứng bắt đầu xuất hiện. Những hạng mục này được ghi rõ trong 

Tuyên bố chung của kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác công nghiệp, 

thương mại và năng lượng. Tại Hội nghị cấp cao năm 2021, những hạng mục này 

nằm trong những nội dung được triển khai trọng điểm trong Sáng kiến chung Nhật 

Bản – Việt Nam175. Như đã đề cập trong Tuyên bố chung cấp cao và cấp bộ trưởng, 

do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chủ đề chuyển đổi số và tăng cường chuỗi 

cung ứng đã được đặt lên hàng đầu trong các nội dung hợp tác, từ đó có thể thấy 

chuyển biến quan trọng trong trọng tâm chính sách so với thời gian trước đây. 

Đồng thời, xét từ sự tiến triển trong các chính sách trên, Chương này cần chỉ ra 

các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số và chuỗi cung ứng vốn là chủ đề chính 

trong hợp tác công nghiệp Nhật Bản - Việt Nam, và nêu lên xu hướng đào tạo 

nguồn nhân lực công nghiệp mới có khả năng thực hiện các chính sách đó. Phần 

tiếp theo sẽ tập trung vào các chủ đề này cũng như đề cập tới sự phát triển của 

công nghệ và định hướng triển khai chính sách. 

 
3 Cơ sở lý thuyết về công nghệ số, tăng cường chuỗi cung ứng 

Động lực phát triển kinh tế từ sau năm 1990 của các thành viên Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Việt Nam, chủ yếu là đầu tư 

trực tiếp của các nước phát triển vào ngành chế tạo. Nguyên nhân là do các tập 

đoàn đa quốc gia có cơ sở chính tại các nước phát triển muốn tối ưu hóa các cơ sở 

sản xuất toàn cầu của mình và ngày càng nhiều tập đoàn đa quốc gia thành lập cơ 

sở sản xuất tại các nước ASEAN để tận dụng nguồn lao động dồi dào của các nước 

này. Tối ưu hóa cơ sở sản xuất toàn cầu thực hiện được là nhờ có sự phát triển của 

ICT. ICT đã làm giảm đáng kể chi phí liên lạc giữa các khu vực, do đó, ngay cả 
 

175 Tại cuộc hội đàm cấp cao trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga vào tháng 10 

năm 2020, tăng cường chuỗi cung ứng có được đề cập tới, nhưng các chủ đề về thúc đẩy xã hội số và 

DX thì chưa được khẳng định là có được đề cập tới hay không (MOFA, 2020; Văn phòng Thủ tướng 

Suga, 2020). 
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những sản phẩm được sản xuất qua nhiều công đoạn thì giờ đây tất cả các công 

đoạn không còn cần thiết phải ở cùng một chỗ hoặc ở gần nhau như trước. Xuất 

hiện xu hướng di chuyển các công đoạn thâm dụng lao động sang các địa bàn có 

lao động dồi dào và chi phí thấp. Baldwin (2016) gọi xu hướng tách rời các công 

đoạn sản xuất và tái định vị toàn cầu các công đoạn sản xuất đã tách rời này là 

“Làn sóng tách rời thứ hai” tiếp theo “Làn sóng tách rời thứ nhất” khi chi phí vận 

chuyển hàng hóa giảm mạnh do sự phát triển của động cơ đốt trong và khu vực 

sản xuất tách rời khỏi khu vực tiêu dùng. 

Trong trào lưu của “Làn sóng tách rời thứ hai”, khu vực ASEAN và Đông 

Á bao gồm Nhật Bản đã xây dựng mạng lưới sản xuất quốc tế ổn định. Tính ổn 

định này đã được chứng minh trong đại dịch COVID-19. Ví dụ, quan sát xu hướng 

xuất khẩu của ngành cơ khí khu vực Đông Á từ sau năm 2020, so với mạng lưới 

sản xuất quốc tế của các khu vực khác như Hoa Kỳ và châu Âu thì mức độ suy 

thoái nhỏ hơn và thời điểm phục hồi về mức của năm trước cũng sớm hơn (Ando 

và Hayakawa, 2021). ERIA (2022) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì, 

tăng cường năng lực cạnh tranh của mạng lưới sản xuất quốc tế ổn định để khu 

vực ASEAN có thể phát triển bền vững. 

Để nâng cao tính ổn định của mạng sản xuất quốc tế, liên kết khu vực rất 

quan trọng. Tính liên kết bao gồm hai loại chính là liên kết vật lý dựa vào hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng, giảm chi phí thông quan và liên kết số dựa vào giảm chi phí 

di chuyển thông tin, bao gồm di chuyển thông tin quốc tế (ERIA, 2022). Liên kết 

vật lý có chức năng làm giảm chi phí vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực. Còn 

liên kết số sẽ thúc đẩy lưu thông ý tưởng giữa các khu vực, bổ trợ cho liên kết cơ 

học. Các ý tưởng cấp độ cao có sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến như trí tuệ 

nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), robot sẽ được chuyển ngay lập tức tới các 

vùng sâu vùng xa, hỗ trợ từ sản xuất đến vận chuyển nếu có liên kết số. Tăng 

cường cả liên kết cơ học và liên kết số sẽ giúp duy trì và tăng cường năng lực cạnh 

tranh của mạng sản xuất quốc tế của khu vực Đông Á. 

Số hóa chuỗi cung ứng là một trong những giải pháp cụ thể để củng cố 

mạng sản xuất quốc tế. Ví dụ, dựa vào số hóa, chuỗi cung ứng sẽ được hiển thị 

trên bản đồ, từ đó có thể theo dõi và nắm được tức thời các rủi ro và các nút thắt 

cổ chai. Tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, đầu tư vào nền tảng giao dịch 

điện tử sẽ đảm bảo an toàn cho các giao dịch xuyên biên giới. 

Làn sóng số hóa đang làm thay đổi tính chất của đổi mới sáng tạo. Số hóa 

đang dịch chuyển trọng tâm từ đổi mới sáng tạo từng bước với trọng tâm là ngành 

chế tạo sang đổi mới sáng tạo đột phá có thể làm thay đổi đáng kể trật tự thị trường 

hiện tại trong tất cả các ngành, bao gồm cả ngành dịch vụ. Công nghệ số đang tạo 

ra cơ hội kinh doanh mới. Công nghệ số, chỉ cần được triển khai trong xã hội sẽ 
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tạo những bước phát triển kinh tế, xã hội nhảy vọt. Chẳng hạn, thanh toán điện tử 

sẽ giúp những người chưa có tài khoản ngân hàng có thể sử dụng thực tế các dịch 

vụ ngân hàng tương tự bằng công nghệ số (ERIA, 2022). 

Dựa trên cơ sở lý thuyết nêu trên, phần tiếp theo sẽ đề cập tới định hướng 

hợp tác công nghiệp Nhật Bản - Việt Nam để đóng góp cho lĩnh vực công nghệ số 

và đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp mới, cũng như cho phát triển các ngành 

công nghiệp thúc đẩy tăng trưởng được thảo luận ở các chương trước. 

 
4 Định hướng hợp tác công nghiệp Nhật Bản - Việt Nam 

Như đã thảo luận ở phần trước, hai định hướng hợp tác công nghiệp trong 

thời đại mới là đổi mới công nghệ mang tính đột phá có sử dụng công nghệ số, và 

tăng cường chuỗi cung ứng thành một chuỗi có thể chống chịu trước mọi rủi ro 

như thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, như đã đề cập trong Nishimura và cộng sự 

(2019), do ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), nhiều thành 

quả về công nghệ và đổi mới công nghiệp đã đạt được nhờ vào (i) IoT, (ii) Dữ liệu 

lớn, (iii) AI và (iv) Robot. Tuy nhiên, thời đại ngày nay còn đòi hỏi phải thay đổi 

tư pháp, tổ chức hành chính, dạng thức xã hội trên cơ sở thực hiện triệt để các 

nguyên tắc của xã hội số làm nền tảng cho mọi cải cách, là điều kiện tiền đề cho 

những cải cách phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ số176. 

Phần tiếp theo thảo luận về công nghệ số và dạng thức công nghiệp, xã hội 

dựa trên công nghệ số, cơ hội hợp tác công nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam 

trong việc tăng cường chuỗi cung ứng căn cứ vào kết quả phỏng vấn tại METI do 

nhóm tác giả thực hiện vào tháng 3 năm 2022 và tháng 01 năm 2023. 

4.1 Công nghệ số và AI 

Chương 6 và Chương 8 nêu rõ Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập cao 

vào năm 2045, và động lực mới sẽ là phát triển kinh tế số. Trên thực tế, nhờ phổ 

biến robot và công nghệ số thế hệ mới mà không chỉ nhiều ngành chế tạo, dịch vụ 

đã ứng dụng IoT, AI, và chúng ta còn đang chuyển dịch sang một giai đoạn mà ở 

đó giá trị mới được tạo ra bằng cách kết hợp giữa công nghệ số với một yếu tố 

khác. Ví dụ, Gojek của In-đô-nê-xi-a khởi đầu với ứng dụng đặt xe, nhưng sau đó 

đã mở rộng sang dịch vụ vận chuyển thực phẩm, dịch vụ dọn phòng, thậm chí cả 

dịch vụ thanh toán (Gojek, n.d.). Nhu cầu trên thế giới không giống nhau, quan 

trọng là phải tùy chỉnh các dịch vụ cho phù hợp với đặc tính của mỗi quốc gia, 

khu vực. Thực tế cho thấy có những trường hợp mà việc phát triển sản phẩm phù 

hợp với tình trạng hạ tầng chưa hoàn thiện của các nước mới nổi đã giúp doanh 

nghiệp chiếm lĩnh thị trường. Điều này đang dần trở thành điều kiện để các doanh 
 

176 Tham khảo Chương 8. 
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nghiệp “kỳ lân” khởi nghiệp có thể lớn mạnh tại các nước Đông Nam Á. Hiện 

tượng “đổi mới ngược” với sản phẩm được phát triển dành cho thị trường các 

nước mới nổi lại được nhập khẩu sang các nước phát triển và trở nên phổ biến 

rộng rãi tại thị trường các nước phát triển cũng đang ngày càng lan rộng. 

Tại Đông Nam Á, một số doanh nghiệp phát triển lên nhờ vào áp dụng dịch 

vụ tài chính như đề cập ở trên. Trong một số trường hợp, việc cung cấp các dịch 

vụ này liên quan đến việc mua lại các doanh nghiệp hiện có thuộc các ngành được 

quản lý như các tổ chức tài chính, ví dụ như ngân hàng, hay doanh nghiệp truyền 

thông. Quy định đối với các ngành được quản lý này ngay từ đầu đã tương đối 

lỏng lẻo; đây là một trong những lý do giúp các doanh nghiệp tham gia vào thị 

trường dễ dàng hơn. 

Các nước phát triển bị ám ảnh bởi việc phát triển các sản phẩm giá trị gia 

tăng cao, chất lượng cao, nên các sản phẩm giá rẻ bán chạy tại các nước mới nổi 

cũng có thể tăng doanh thu tại các nước phát triển. Các quy định tại các nước phát 

triển có thể sẽ được nới lỏng khi các khái niệm dịch vụ đã phát triển trong môi 

trường quy định lỏng lẻo của các nước mới nổi được du nhập vào các nước phát 

triển177. Hướng tới “quan hệ đồng sáng tạo” như vậy giữa Nhật Bản và Việt Nam 

có thể trở thành định hướng cho hợp tác công nghiệp trong thời đại số. 

4.2 Các quy định liên quan đến công nghệ số 

Để vận hành xã hội số một cách trơn tru thì cần phải hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng làm tiền đề cho số hóa trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội. Đặc biệt, liên 

quan đến các quy định pháp luật, cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, 

sự phát triển và phản ứng của luật pháp có thể trở thành trở ngại cho quá trình số 

hóa (Cơ quan số, 2022). 

Ngoài ra, nhiều thủ tục hành chính đòi hỏi phải có sự can thiệp của bàn tay 

con người, nhưng không ít thủ tục sẽ chính xác hơn nếu được kiểm tra bằng máy. 

Sau dịch COVID-19, nhiều trường hợp phải thực hiện các hoạt động trực tiếp, xác 

nhận tính an toàn bằng mắt thường theo yêu cầu của luật và nghị định. Tuy nhiên, 

các hoạt động này có thể được thay thế bằng máy móc, AI và các quy định cần 

được nới lỏng. Nếu được đề nghị, Nhật Bản có thể hỗ trợ Việt Nam thực hiện các 

nội dung nới lỏng và hài hòa các quy định phù hợp với nguyên tắc. 

4.3 An ninh mạng 

Một yếu tố cần thiết nữa để hỗ trợ cho xã hội số là an ninh trên không gian 

mạng. Trong những năm gần đây, khi các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp 
 
 

177 Ý tưởng này khuyến khích sử dụng cơ chế thử nghiệm (sandbox). Liên quan đến cơ chế thử 

nghiệm, đề nghị tham khảo Văn phòng nội các (2022). 
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và tinh vi hơn, trong khi mọi thứ đều kết nối với mạng, thì điểm khởi nguồn của 

các cuộc tấn công mạng gia tăng, và có thể gây tác động lớn tới xã hội và ngành 

công nghiệp178. 

Tại khu vực ASEAN, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV), an ninh mạng vẫn chưa được nhận thức là vấn đề của khoảng cách số 

(Cơ quan xúc tiến xử lý thông tin, 2021)179. Chính vì thế, tuy không thể nói rằng 

quá trình số hóa để giải quyết vấn đề an ninh mạng bị cản trở, tính ổn định của cả 

chuỗi cung ứng nhưng có nguy cơ bị ảnh hưởng khi một điểm dễ tổn thương trong 

chuỗi bị tấn công. Trước tình hình đó, ví dụ, METI đã áp dụng các giải pháp hỗ 

trợ an ninh mạng cho các DNNVV. Thông qua các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư 

tại Việt Nam, Việt Nam nên sử dụng tài liệu hướng dẫn về an ninh mạng dành cho 

các DNNVV được xây dựng trong chương trình hỗ trợ này. 

Điều đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của công nghệ số xuyên quốc 

gia là dữ liệu được dịch chuyển tự do và an toàn với độ tin cậy. Nhưng để thực 

hiện được điều này thì cần phải xác lập hệ sinh thái dữ liệu trong nước (Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới, 2022). Bên cạnh đầu tư cho hạ tầng phần cứng, còn cần phải cải 

cách về quy định, cơ chế. Việc trao đổi dữ liệu tự do và an toàn giữa Nhật Bản và 

Việt Nam sẽ mở rộng đáng kể các cơ hội kinh doanh. 

4.4 Đào tạo công nghệ số 

Người ta chỉ ra rằng, hạ tầng hỗ trợ hiện thực hóa toàn diện xã hội số là đào 

tạo kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực số. Chương 11 đã chỉ ra vấn đề thiếu hụt 

nguồn nhân lực và mô hình kinh doanh liên quan đến công nghệ số. Ngày nay, với 

việc sử dụng robot và AI, mối đe dọa mất việc làm được đưa lên hàng đầu ở nhiều 

ngành, lĩnh vực. Nhưng ở một khía cạnh khác, người ta cũng bắt đầu chú ý nhiều 

hơn tới việc nâng cao năng lực kỹ thuật và kỹ năng của con người để có thể hợp 

tác, bổ trợ cho robot, AI (Goldman Sachs, 2023). 

Khi kết hợp số với đào tạo, cần cân nhắc tới 2 bình diện. Thứ nhất là sự 

phát triển của các cơ hội, phương pháp đào tạo nhờ vào công nghệ số. Công nghệ 

số sẽ thúc đẩy sự hiểu biết về cá tính của mỗi người, định hướng đào tạo sẽ phát 

triển từ năng lực tiêu chuẩn hóa sang tạo thuận lợi cho việc tiếp thu năng lực giúp 

cải thiện cá tính và tinh thần khám phá. Thứ hai là đào tạo để tiếp thu công nghệ 

số. Ở khía cạnh này, việc đào tạo sẽ vượt ra ngoài khung khổ của các môn học 
 
 

178 Ví dụ báo Yomiuri (2021). Các cuộc tấn công bằng ransomware đã gây ra những thiệt hại 

như đình chỉ tiếp nhận cấp cứu, phẫu thuật, hạn chế khám chữa bệnh ngoại trú. Cho đến năm 2017, mới 

chỉ có những ảnh hưởng nhỏ như cản trở gửi và nhận email qua máy tính của bệnh viện, nhưng kể từ 

năm 2018, đã xuất hiện những thiệt hại đối với hệ thống cốt lõi của bệnh viện như quản lý hồ sơ ý tế 

điện tử, hình ảnh CT. 
179 Phỏng vấn các DNNVV theo dự án của ERIA (thực hiện tháng 8 năm 2022). 
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truyền thống, học tập chủ động để giải quyết vấn đề. Thông qua việc sử dụng công 

nghệ số trong quá trình học tập, người học sẽ tiếp thu được phương pháp sử dụng 

công nghệ số. Ngoài ra, chương 11 cũng chỉ ra sự cần thiết của việc đào tạo nguồn 

nhân lực cho chuyển đổi số thông qua đào tạo đại học chính quy hoặc đào tạo theo 

hình thức “vừa học vừa làm”. 

4.5 Tăng cường chuỗi cung ứng 

Các nghiên cứu trước đây đã đề cập đến vấn đề chi phí liên lạc giữa mọi 

người sẽ giảm mạnh do sự phổ biến của robot và các công nghệ số mới (Kimura, 

2018; ERIA, 2022). Nhờ đó, mạng sản xuất quốc tế được hình thành và có khả 

năng chống chịu trước những cú sốc khác nhau. Việc số hóa các thông tin, thủ tục, 

bí quyết liên quan đến logistics đã giúp cho các thông tin, kỹ thuật được tích lũy 

từ trước tới giờ có thể được sử dụng tức thì. Do đó, kể cả khi chuỗi cung ứng đứt 

gãy thì việc khôi phục cũng trở nên dễ dàng nhờ có tài nguyên số. 

Việc chia sẻ dữ liệu trong chuỗi cung ứng của Nhật Bản thời gian qua 

thường chỉ giới hạn trong từng doanh nghiệp riêng lẻ hoặc các doanh nghiệp liên 

kết. Nếu muốn tư duy về tăng cường chuỗi cung ứng tại châu Á thì cần phải xem 

xét đến việc chia sẻ và hợp tác dữ liệu tại châu Á. 

Trong những năm gần đây, chủ động xác định bản chất của chuỗi cung ứng 

cũng là chủ đề đang được bàn luận. Ví dụ, đó là những nỗ lực không chỉ hướng 

tới khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, mà còn hướng tới thiết lập các 

nguyên tắc của chuỗi cung ứng quan tâm đến tính bền vững, môi trường và nhân 

quyền, đảm bảo tính minh bạch, độ tin cậy của dữ liệu thông qua việc sử dụng 

công nghệ số180. 

Những nỗ lực này ban đầu diễn ra ở cấp song phương, sau đó dần dần sẽ 

mở rộng thành đa phương. Cần có cơ chế để mô hình giữa Nhật Bản và Việt Nam 

trở thành mô hình chung của châu Á. 

4.6 Sản xuất ô tô và ngành công nghiệp hỗ trợ 

Phát triển ngành sản xuất ô tô và ngành công nghiệp hỗ trợ được coi là chủ 

đề chính trong hợp tác công nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam. Như đề cập tại 

Chương 13, thuật ngữ ngành công nghiệp hỗ trợ thường tạo ấn tượng về các nhà 

thầu phụ đi theo các doanh nghiệp sản xuất thiết bị gốc (OEM) trong ngành công 

nghiệp ô tô. Trên thực tế, công nghiệp hỗ trợ thường là công nghiệp phụ tùng. Để 

phát triển công nghiệp hỗ trợ, cần phải tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu 

của công nghiệp phụ tùng. Hiện nay, các doanh nghiệp gia công sản phẩm nhựa 
 

 
180 Ví dụ, “Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 về khả năng phục hồi kinh tế và an ninh kinh tế” 

được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh G7 Hiroshima (G7, 2023). 
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đang chiếm đa số. Việt Nam cần nâng cấp các doanh nghiệp này thành các doanh 

nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, điện, điện tử. 

Về ngành sản xuất ô tô, như được phân tích chi tiết tại Chương 9, các doanh 

nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam, tiêu biểu là THACO, VinFast, có những đặc 

điểm khác biệt so với các nước ASEAN. Đặc biệt, VinFast đang tích cực triển khai 

sản xuất xe điện và đang có ý định tiến vào thị trường Bắc Mỹ và châu Âu 

(Johnson, 2022). Vì vậy, đối với xe điện, liệu có cơ hội hợp tác giữa các doanh 

nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng của Việt Nam hay không? 

Bên cạnh đó, ngoài xe điện, sử dụng tích cực các ý tưởng như CASE (kết 

nối, tự động, chia sẻ và điện)181, MAAS (tính di động như một dịch vụ182) cũng 

được coi là một chiến lược. Tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, số 

vụ tai nạn ô tô đang ở mức cao. Khi mức độ cơ giới hóa gia tăng, có nguy cơ các 

chi phí xã hội như tiếng ồn, ô nhiễm không khí sẽ gia tăng. CASE, MAAS có thể 

được coi là công cụ hữu hiệu giảm thiểu chi phí xã hội do ô tô tạo ra (Iwasaki và 

Ueki, 2022). Với sự phát triển của công nghệ sản xuất ô tô, Nhật Bản đã thúc đẩy 

phát triển của tất cả các ngành công nghiệp và phát triển kinh tế nói chung. Theo 

đó, Việt Nam có thể cải thiện tăng trưởng kinh tế hơn nữa nhờ vào việc hợp tác 

với Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ liên quan đến ô tô. 

4.7 Năng lượng và khử cacbon: Sáng kiến trong Cộng đồng không phát thải 

châu Á (AZEC) 

Liên quan chủ đề năng lượng, chương 15 đã giới thiệu chi tiết về vấn đề 

khử cacbon của Việt Nam. Phần này tập trung về AZEC, một trong những sáng 

kiến trong hợp tác Nhật Bản - Việt Nam. Tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Kishida 

đã công bố khái niệm “Cộng đồng không phát thải châu Á (AZEC)” với mục đích 

các nước châu Á chia sẻ triết lý khử cacbon, hợp tác để thúc đẩy chuyển đổi năng 

lượng. Sau đó, để thực hiện ý tưởng AZEC, chính phủ Nhật Bản đã tận dụng nhiều 

cơ hội để trao đổi với Thủ tướng và bộ trưởng các nước có liên quan, tổ chức Hội 

nghị Bộ trưởng AZEC tại Tokyo vào ngày 04 tháng 3 năm 2023, tổ chức Diễn đàn 

đầu tư công tư AZEC vào ngày 03 tháng 3 cùng năm để tạo dựng và đẩy nhanh 

các hoạt động hợp tác cụ thể trong khung khổ AZEC (METI, 2023a). 

Tại Hội nghị Bộ trưởng, Bộ trưởng METI Nishimura Yasutoshi - Chủ tọa 

Hội nghị đã phát biểu về tầm quan trọng của việc khử cacbon ở châu Á, về ý tưởng 

AZEC. Bộ trưởng Bộ Môi trường Nishimura Akihiro và các đại biểu từ các quốc 

gia, các tổ chức quốc tế đã phát biểu về quan điểm khử cacbon, những kỳ vọng 

đối với AZEC. Thủ tướng Kishida - người đề xướng ý tưởng AZEC - cũng đã gửi 

 

181 Tiếng Anh: Connected, Autonomous, Shared/Service, Electric. 
182 Tiếng Anh: Mobility as a Service. 
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thông điệp qua video. Tuyên bố chung đã được thông qua, bao hàm 3 nội dung 

nhận thức chung: (1) Đạt được đồng thời “khử cacbon” và “an ninh năng lượng”, 

(2) Đạt được “tăng trưởng kinh tế” đồng thời với thúc đẩy “khử cacbon”, (3) Lộ 

trình khử cacbon cần phải “đa dạng và thực tế”, phù hợp với tình hình thực tế của 

mỗi nước (METI, 2023b). Trong tương lai, Nhật Bản sẽ hợp tác toàn diện với các 

nước ASEAN bằng cách hỗ trợ xây dựng lộ trình thực hiện khử cacbon thông qua 

“Sáng kiến chuyển đổi năng lượng châu Á” (AETI), hỗ trợ tài chính cho các dự 

án, công nghệ chuyển đổi năng lượng dựa trên Nguyên tắc tài chính chuyển đổi 

châu Á, xúc tiến các dự án tiên phong triển khai đồng bộ áp dụng công nghệ khử 

cacbon và kiến nghị chính sách, cơ chế xúc tiến phổ biến các công nghệ đó thông 

qua hỗ trợ đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ khử cacbon, Sáng kiến tương 

lai năng lượng sạch hơn cho châu Á (CEFIA). Nhật Bản sẽ hỗ trợ quá trình khử 

cacbon cân bằng giữa đảm bảo an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế bền vững 

và biến đổi khí hậu. 

 
5 Kết luận 

Hợp tác công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản đang bước vào giai đoạn thay 

đổi dưới sự tác động của tình hình quốc tế (COVID-19, xung đột thương mại Hoa 

Kỳ - Trung Quốc, tính bất định trên phạm vi toàn cầu...). Để khắc phục các vấn 

đề cấp bách, điều quan trọng là cần phải nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi 

cung ứng và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng. 

Công nghệ số là một trụ cột quan trọng để khắc phục các vấn đề mà cả hai 

nước đang phải đối mặt. Để phát huy đầy đủ các lợi thế của công nghệ số, hai 

nước có thể hợp tác trong việc cải cách xã hội và nới lỏng các quy định. Để thúc 

đẩy hợp tác giữa hai nước trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo dựng một 

nền tảng cho cơ chế hợp tác là rất quan trọng. 

Ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ tùng vẫn sẽ là phần cốt lõi của 

quan hệ hợp tác công nghiệp Nhật Bản - Việt Nam, có khả năng trở thành động 

lực chủ yếu để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao 

vào năm 2045. Năm 2030, thị trường ô tô ở Việt Nam có thể sẽ mở rộng tới quy 

mô 2 triệu xe. Phát triển ngành công nghiệp phụ tùng hướng vào xuất khẩu sẽ góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam, đồng thời nâng 

cao khả năng hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản, nâng cao khả năng phục 

hồi của chuỗi cung ứng. Đối với xe điện, CASE và MAAS là những phương pháp 

có thể góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của quá trình cơ giới hóa. Công 

nghệ của Nhật Bản không chỉ đóng góp cho ngành sản xuất ô tô, mà còn đóng góp 

cho nhiều lĩnh vực khác liên quan đến ô tô, từ đó có thể góp phần nâng cao phúc 

lợi xã hội. 
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Những thách thức nội tại của nền kinh tế Việt Nam: Chuyển đổi từ nền kinh 

tế dựa vào đầu vào sang nền kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo 

Từ đầu thập niên 1990 cho đến thời điểm hiện tại, kinh tế Việt Nam đã đạt 

được tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Thành quả này diễn ra chỉ vài năm sau khi 

bắt đầu chính sách Đổi mới, bao gồm các cải cách kinh tế toàn diện và mở cửa 

đối ngoại, được khởi xướng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 

Cộng sản Việt Nam năm 1986. Tổng thu nhập quốc dân (GNI, giá so sánh) bình 

quân đầu người tăng trưởng liên tục ở mức khoảng 5,0%/năm, trong giai đoạn kể 

từ khi Việt Nam trở thành thành viên ASEAN năm 1995 cho đến trước đại dịch 

COVID-19 năm 2019. Tốc độ tăng trưởng này vượt đáng kể so với mức tăng trung 

bình của các nền kinh tế phát triển (chỉ đạt hơn 2%). Đáng chú ý, kể từ khi trở 

thành nước thu nhập trung bình thấp vào năm 2008, Việt Nam đã liên tục thu hẹp 

khoảng cách về thu nhập so với các nền kinh tế phát triển. 

Trong bối cảnh ấy, mục tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng Cộng sản Việt Nam vào các tháng 01-02 năm 2021 – trở thành nước thu 

nhập cao vào năm 2045, sau 100 năm ngày độc lập – cần được đặc biệt lưu tâm. 

Để đạt được mục tiêu này, trong khi GNI bình quân đầu người chỉ ở mức 4.010 

đô la Mỹ vào năm 2022, Việt Nam phải đạt được tốc độ tăng trưởng trung bình 

tới 5,4%/năm. Mức tăng trưởng này cao hơn một chút so với tốc độ trung bình 

quan sát được trong 25 năm qua. Quỹ đạo tăng trưởng này là cần thiết để đạt được 

ngưỡng thu nhập tối thiểu cho các quốc gia tiên tiến, theo định nghĩa của Ngân 

hàng Thế giới, lên tới 13.206 đô la Mỹ vào năm 2045. 

Trên cơ sở cân nhắc các xu hướng nhân khẩu học ở Việt Nam, dự kiến tỷ lệ 

dân số trong độ tuổi lao động sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối những năm 2020, và 

đây là giai đoạn “lợi tức dân số”. Sau đó, quá trình chuyển đổi dự kiến sẽ chuyển 

sang giai đoạn “gánh nặng dân số”, được đặc trưng bởi giảm dần tỷ lệ dân số 

trong độ tuổi lao động. Việt Nam phải đối mặt với quá trình chuyển đổi quan trọng 

có ảnh hưởng đối với tăng trưởng kinh tế: yếu tố nhân khẩu học - trước đây là chất 
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xúc tác cho tăng trưởng - đang dần chuyển đổi thành yếu tố hạn chế. Do đó, Việt 

Nam cần nâng cao rõ rệt sản lượng bình quân trên dân số trong độ tuổi lao động, 

từ đó nâng cao năng suất. 

Để tăng năng suất nhanh hơn ở cấp vĩ mô, Việt Nam cần khẩn trương nâng 

cấp hiệu quả hoạt động công nghiệp. Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế 

nhờ các yếu tố đầu vào thông qua việc tận dụng chiến lược đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Trong giai đoạn đầu 

phát triển kinh tế, công nghiệp hóa trên cơ sở tận dụng lợi thế so sánh của các 

ngành thâm dụng lao động, được hỗ trợ bởi lực lượng lao động dồi dào trong nước, 

là phù hợp với các nguyên tắc kinh tế và không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, như 

phân tích trong Chương 7, việc Việt Nam tham gia vào GVC chưa giúp tăng đáng 

kể tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước. Nếu tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng dựa 

vào đầu vào hiện nay, Việt Nam sẽ có nguy cơ giảm dần tốc độ tăng năng suất, 

kéo theo sự trì trệ về mức thu nhập ở ngưỡng thu nhập trung bình, từ đó rơi vào 

“bẫy thu nhập trung bình”. Để tránh nguy cơ này, kinh tế Việt Nam cần chuyển 

đổi từ mô hình dựa vào mở rộng nhân tố sản xuất sang thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 

nâng cao hiệu quả hoạt động công nghiệp nhằm gia tăng đóng góp của giá trị gia 

tăng trong nước vào GVC. 

Để chuyển đổi sang nền kinh tế dựa nhiều vào đổi mới sáng tạo, Việt Nam 

cần thực hiện một số biện pháp cụ thể. Thứ nhất, cần ưu tiên cải thiện chất lượng 

nguồn nhân lực. Việt Nam hiện đang thiếu lao động có tay nghề cao, vì vậy phải 

trao quyền cho những cá nhân có khả năng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu công 

nghiệp hiện đại. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thu hút lao động có 

tay nghề từ nước ngoài, bao gồm cả Nhật Bản, đồng thời mở rộng các khoa kỹ 

thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh trong các trường đại học để gia tăng số kỹ sư 

và chuyên gia cấp quản lý. Ngoài ra, việc thiết lập các cơ chế đào tạo lại và nâng 

cao kỹ năng cho lực lượng lao động sẽ giúp cải thiện hiệu quả của lao động. Dù 

cần nhiều thời gian, việc phát triển lực lượng lao động cơ bản thông qua đổi mới 

giáo dục phổ thông, bao gồm hoàn thiện giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật và toán học (STEM), vẫn là yêu cầu bắt buộc. 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả của thị trường lao động là mấu chốt. Việt Nam 

phải đối mặt với tình trạng dư cung lao động ở khu vực nông thôn và cả tình trạng 

thiếu lao động ở các trung tâm thành thị, cho thấy thị trường lao động hoạt động 

chưa đầy đủ. Việt Nam cần nỗ lực xử lý từ những thách thức cơ bản, chẳng hạn 

như hạn chế tiếp cận các dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người gốc 

nông thôn do hệ thống đăng ký hộ khẩu, cũng như điều kiện sống dưới mức trung 

bình, đồng thời cần thiết lập một thị trường lao động đủ linh hoạt cho lao động 

dịch chuyển sang các ngành đang phát triển. 
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Thứ ba, nâng cao hiệu quả của thị trường vốn có ý nghĩa quyết định. Các 

định chế tài chính như ngân hàng gặp hạn chế trong việc tiếp cận thông tin cần 

thiết để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đi vay và giám sát hoạt 

động của họ (thông tin bất đối xứng), dẫn đến thị trường hoạt động thiếu hiệu quả, 

chẳng hạn như yêu cầu lãi suất cao từ doanh nghiệp đi vay. Các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa (DNNVV) của Việt Nam phải đối mặt với tình trạng lãi suất cao và các 

yêu cầu nghiêm ngặt về tài sản thế chấp, qua đó cản trở sự phát triển của họ cũng 

như tác động tạo việc làm trong nước. Việt Nam nên thành lập các tổ chức tài 

chính chuyên biệt dành cho DNNVV, có đội ngũ chuyên gia để đánh giá các dự 

án đầu tư và áp dụng các hệ thống như hệ thống Tư vấn Kinh doanh được Chứng 

nhận của Nhật Bản để hỗ trợ cải thiện quản lý DNNVV, lập kế hoạch dự án đầu 

tư và chuẩn bị hồ sơ vay vốn. Việt Nam cũng nên khuyến khích chính thức hóa 

khu vực phi chính thức, chẳng hạn như người lao động tự do, để thúc đẩy thực 

hành kế toán minh bạch. 

Thứ tư, đảm bảo môi trường thuận lợi cho cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 

là yêu cầu tối quan trọng. Tăng doanh thu trong và giữa các ngành là yếu tố then 

chốt để đạt được những chuyển đổi cơ cấu công nghiệp tiên tiến đồng thời thích 

ứng hiệu quả với bối cảnh kinh doanh trong nước và quốc tế. Để theo đuổi việc 

đổi mới cơ cấu công nghiệp của Việt Nam, Chính phủ có thể tạo động lực khuyến 

khích phát triển các ngành. Dù có những phản biện đối với việc bảo hộ các doanh 

nghiệp đang hiện diện trong các ngành cụ thể, nhưng thực tiễn thành công ở châu 

Á gắn liền với chính sách công nghiệp, tập trung vào việc thúc đẩy cạnh tranh và 

khuyến khích sự gia nhập của các doanh nghiệp mới và non trẻ hơn là bảo vệ các 

thực thể cụ thể. Việt Nam vẫn cần đảm bảo một môi trường cạnh tranh ngay cả 

khi thực hiện chính sách thúc đẩy phát triển các ngành. 

Cuối cùng, Việt Nam phải thúc đẩy áp dụng công nghệ để góp phần vào 

tiến bộ công nghiệp. Công nghệ về cơ bản là kiến thức có thể tiếp cận được trên 

toàn cầu, nên việc triển khai các công nghệ mang lại lợi ích toàn cầu ở trong nước 

có tầm quan trọng đặc biệt. Thúc đẩy FDI sẽ giúp tiếp thu một cách hiệu quả các 

công nghệ tiên tiến ở nước ngoài, nhưng cũng cần phải thu hút FDI phù hợp với 

quá trình chuyển đổi sang cơ cấu công nghiệp hiện đại hơn. Đồng thời, Việt Nam 

cần nâng cao năng lực của các DNNVV trong nước và thúc đẩy sự hợp tác theo 

chiều dọc giữa các doanh nghiệp có vốn nước ngoài và các DNNVV để đẩy nhanh 

việc phổ biến công nghệ. 

Tóm lại, phần này mô tả các biện pháp Việt Nam phải thực hiện để trở thành 

nước phát triển vào năm 2045, trong đó khẳng định tính cấp thiết của việc chuyển 

đổi từ nền kinh tế dựa vào mở rộng nhân tố sản xuất sang thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo. Các chính sách quan trọng bao gồm tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, 
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cải thiện hiệu quả vận hành của các thị trường vốn và lao động, đảm bảo môi 

trường cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ từ góc 

độ kinh tế vĩ mô. Phần tiếp theo của Chương 21 sẽ làm rõ biểu hiện hữu hình của 

một nền kinh tế dựa nhiều vào đổi mới sáng tạo, nêu bật những thay đổi trong cơ 

cấu công nghiệp đến năm 2045, những thách thức cụ thể đối với các ngành then 

chốt và lộ trình thực hiện các chiến lược chính sách. 

Hình thức cụ thể của một nền kinh tế dựa nhiều vào đổi mới sáng tạo: Quốc 

gia số Việt Nam 

Để chuyển đổi sang nền kinh tế dựa nhiều đổi mới sáng tạo, Việt Nam cần 

lưu tâm cao nhất đối với các công nghệ then chốt trong bối cảnh công nghệ mới, 

bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), robot, chuỗi khối và các 

công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tiên tiến khác gọi chung là công nghệ 

số. Cần lưu ý, công nghệ số trở thành các công cụ linh hoạt, có tác động đến từng 

ngành cụ thể cũng như toàn bộ các ngành và hoạt động kinh tế. Mức độ tích hợp 

công nghệ số sẽ quyết định năng suất và khả năng cạnh tranh của tất cả các lĩnh 

vực. Do đó, khi theo đuổi mô hình kinh tế dựa nhiều vào đổi mới sáng tạo, Việt 

Nam nên tư duy theo hướng trở thành một quốc gia số và coi đây là một nguyên 

tắc nền tảng. 

Để theo đuổi mô hình quốc gia số, điều quan trọng là triển khai suôn sẻ các 

công nghệ số vào nền kinh tế và xã hội. Do vậy, Việt Nam phải có những thể chế 

để khắc phục những lo ngại xã hội do công nghệ số mang lại. Ví dụ, AI phát triển 

nhanh chóng có khả năng cải thiện đáng kể năng suất của các quy trình cơ bản 

như dự đoán, tự động hóa, kiểm soát chất lượng và đo lường tác động môi trường 

trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, tư duy và suy luận dựa trên 

máy tính là hiện tượng chưa từng có, đồng thời việc phát triển và sử dụng AI liên 

quan đến các tiêu chuẩn đạo đức, tính toàn vẹn và tính hợp lệ của nội dung do 

chatbot cung cấp, gây ra nhiều lo ngại. Khắc phục những lo ngại đó đồng thời 

thúc đẩy triển khai công nghệ số là điều cần thiết để hiện thực hóa quốc gia số 

Việt Nam. Các biện pháp cụ thể được thảo luận tại Chương riêng về các ngành 

Chuyển đổi số. 

Những thay đổi dự kiến trong cơ cấu công nghiệp 

Khi cơ cấu công nghiệp được đổi mới và mức thu nhập tăng lên, thì cơ cấu 

của các ngành công nghiệp chủ chốt trong nền kinh tế sẽ trải qua quá trình chuyển 

đổi. Với việc hướng tới mức độ tinh vi cao hơn và bằng cách kết hợp các khuyến 

nghị chính sách từ mỗi Chương, các ngành công nghiệp như điện tử, nông nghiệp 

công nghệ cao và dệt may - những ngành đang đóng góp đáng kể vào năng suất 

của nền kinh tế và sẵn sàng mở rộng xuất khẩu - sẽ trở thành động lực mới. Ngoài 
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ra, các ngành liên quan đến chuyển đổi số sẽ đạt mức tăng trưởng đáng kể, nâng 

cao hơn nữa năng suất tổng thể. Khai thác tiềm năng của ngành công nghiệp ô tô 

và phụ tùng sẽ củng cố nền tảng tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, các ngành góp 

phần nâng cao chất lượng cuộc sống gắn liền với việc cải thiện mức thu nhập, đặc 

biệt là lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, dự báo cũng sẽ tăng trưởng đáng kể. 

Những thách thức và định hướng chiến lược cho các ngành công nghiệp 

trọng điểm 

Công nghiệp ô tô 

Trong ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô ASEAN, Việt Nam đang 

tiệm cận Phi-lip-pin về vị thế trên thị trường ô tô và ngang bằng với Ma-lai-xi-a 

về năng lực sản xuất. Đáng chú ý, Việt Nam vượt trội so với các nước về xuất 

khẩu linh kiện ô tô trong năm 2020, đặc biệt xuất sắc về sản xuất bộ dây điện. 

Có hai cách tiếp cận để phát triển ngành công nghiệp ô tô. Mục tiêu thứ 

nhất là tăng cường sản xuất ô tô nguyên chiếc bằng cách thu hút đầu tư từ các nhà 

sản xuất ô tô nguyên chiếc, tập trung vào việc bắt kịp các nước dẫn đầu trong 

ngành ô tô ở Đông Nam Á như Thái Lan và In-đô-nê-xi-a. Cách tiếp cận thứ hai 

tập trung vào thúc đẩy xuất khẩu phụ tùng ô tô và tăng cường liên kết công nghiệp 

và khả năng cạnh tranh quốc tế của các nhà sản xuất phụ tùng ô tô. Cách tiếp cận 

thứ hai sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của các nhà sản xuất xe 

nguyên chiếc trong nước, vì phát triển công nghiệp phụ tùng ô tô có thể nâng cao 

vị thế cạnh tranh của các nhà sản xuất lắp ráp xe ô tô tại Việt Nam. 

Thị trường xe nguyên chiếc trong nước hiện còn nhỏ và không có khả năng 

tận dụng tối đa lợi thế quy mô trong sản xuất xe nguyên chiếc. Do vậy, Việt Nam 

cần ưu tiên phát triển ngành công nghiệp phụ tùng ô tô để có thể tiếp cận thị trường 

nước ngoài tốt hơn. Công tác hoạch định chính sách cần xem xét các yếu tố chính 

trị và kinh tế quốc tế, cùng với tình hình thị trường hiện tại và triển vọng trong 

tương lai. 

Chiến lược phát triển ngành phụ tùng ô tô Việt Nam có thể dựa trên một số 

trụ cột. Thứ nhất, để nâng cao năng lực công nghệ, Chính phủ Việt Nam cần chủ 

động thực hiện các biện pháp như ưu đãi thuế cho đầu tư thiết bị, cải thiện điều 

kiện lao động, giáo dục kỹ năng toàn diện cho lao động có tay nghề và tăng cường 

giáo dục công nghệ tiên tiến thông qua hợp tác giữa ngành công nghiệp và học 

viện để nâng cao năng lực của các bộ phận của doanh nghiệp. Thứ hai, việc mở 

rộng thị trường cũng không kém phần quan trọng. Các doanh nghiệp phụ tùng ô 

tô Việt Nam tận dụng chuỗi cung ứng toàn cầu để xuất khẩu sang thị trường Nhật 

Bản và phương Tây, nên việc đảm bảo thị phần là rất quan trọng. Thứ ba, tiềm 

năng của ngành phụ tùng xe hai bánh rất đáng quan tâm. Chính phủ nên cung cấp 
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hướng dẫn kỹ thuật phù hợp, hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế và tiếp cận thị trường 

để khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng xe hai bánh chuyển sang sản 

xuất phụ tùng xe bốn bánh. Thứ tư, trong việc thiết lập hệ thống cung cấp phụ 

tùng xe điện, việc phát triển các phân ngành công nghiệp như động cơ, bộ biến 

tần, trục điện tử, ắc quy, kết hợp với việc mở rộng cơ sở sạc, đòi hỏi phải tích hợp 

công nghệ thông tin và phần mềm, cùng với việc tăng cường hợp tác giữa doanh 

nghiệp và tổ chức nghiên cứu cơ bản. 

Dựa trên những chiến lược này, Việt Nam nên xây dựng các chính sách cụ 

thể để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô. Điều này bao gồm thúc đẩy điện khí hóa 

và số hóa ô tô thông qua tiến bộ cơ giới hóa, thúc đẩy thương mại và đầu tư mở, 

tạo cơ hội mới thông qua công nghệ số và nâng cao năng lực của các nhà cung 

cấp trong nước. Trong bối cảnh hợp tác Nhật Bản-Việt Nam, cần ưu tiên phát triển 

nhân tài công nghiệp, tạo điều kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và 

Việt Nam, thiết lập cơ sở hạ tầng số để tăng cường phối hợp và khả năng phục hồi 

của chuỗi cung ứng, duy trì khả năng thích ứng với sự phát triển của xe điện trong 

tương lai, thúc đẩy việc tạo ra các hệ thống di chuyển bền vững, xây dựng tầm 

nhìn di chuyển toàn diện và thành lập các tổ chức chuyên hỗ trợ đối thoại và hợp 

tác giữa chính phủ Nhật Bản và Việt Nam cũng như khu vực tư nhân. 

Công nghiệp điện tử 

Công nghiệp điện tử của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng, trở thành 

ngành xuất khẩu lớn nhất cả nước trong vòng chưa đầy 30 năm. Lĩnh vực này đã 

chứng kiến sự phát triển đáng kể và thu hút được sự quan tâm ở bình diện toàn 

cầu. Nhờ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công nghệ như IoT, dữ liệu lớn, 

AI và tự động hóa đã hội tụ, thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử chuyển đổi nhanh 

chóng. Ngành điện tử Việt Nam chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng doanh 

nghiệp và lao động, góp phần tăng trưởng GDP và khẳng định vị thế là nước xuất 

khẩu các sản phẩm điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với 

tình trạng phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài và những thách thức liên 

quan đến tăng trưởng. 

Ngành điện tử Việt Nam phải đối mặt với thách thức trên nhiều phương 

diện. Một vấn đề đáng lưu tâm là sự phụ thuộc quá mức vào FDI và linh kiện nhập 

khẩu do tốc độ mở rộng nhanh chóng, cạnh tranh gay gắt và sự suy giảm tỷ lệ giá 

trị gia tăng trong nước. Ngoài ra, các rủi ro về tác động môi trường và lao động 

(nhân quyền) đang là những mối lo ngại cấp bách, đòi hỏi phải có các biện pháp 

thích hợp. Hơn nữa, ngành điện tử Việt Nam có khả năng cạnh tranh tương đối 

thấp hơn so với các quốc gia khác. Trong bối cảnh khu vực FDI còn chiếm ưu thế, 

việc nâng cao kỹ năng, năng lực và hợp tác phải được ưu tiên. 
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Chiến lược duy trì đà tăng trưởng của ngành công nghiệp điện tử cần dựa 

vào một số trụ cột. Thứ nhất, Việt Nam cần thiết lập chuỗi cung ứng trong nước 

và tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Điều này 

không chỉ nâng cao công nghệ và kỹ năng trong nước, nâng cao khả năng cạnh 

tranh mà còn giảm sự phụ thuộc quá mức vào linh kiện nhập khẩu. Thứ hai là giải 

quyết các rủi ro về môi trường và lao động liên quan đến việc thực hiện các biện 

pháp sản xuất và điều kiện lao động bền vững, tuân thủ các quy định và hướng 

dẫn. Việt Nam cần thiết lập một khung khổ pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn 

quốc tế để củng cố vị thế của các doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy tăng trưởng 

bền vững. Thứ ba, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, các mô hình thuận lợi 

cho việc định vị các ngành công nghệ cao cũng đang có những thay đổi đáng kể. 

Theo đó, Việt Nam phải tạo dựng và duy trì các mối quan hệ quốc tế góp phần 

nâng cao vị thế cạnh tranh và thu hút các công nghệ tiên tiến từ nước ngoài. 

Các ngành chuyển đổi số 

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao, trong đó tập trung vào 

động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số. Công nghệ số đang giảm khoảng cách 

cần thiết cho giao tiếp, tạo điều kiện cho các hình thức phân công lao động quốc 

tế mới và tạo ra các mô hình kinh doanh mới. Chính phủ đang thiết lập cơ cấu 

quản trị số và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho chuyển đổi số trong các lĩnh vực 

mới nổi như nền kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và du lịch trực tuyến. Ngay 

cả khi dịch COVID-19 đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, xu hướng chuyển đổi 

số vẫn rất rõ ràng. 

Để tăng cường sử dụng công nghệ số, Việt Nam phải đối mặt với những 

thách thức như điều chỉnh khung pháp lý với đổi mới sáng tạo, giải quyết các 

khoảng trống về chính sách, khắc phục sự chậm trễ trong phát triển công nghệ ở 

các tổ chức giáo dục, đảm bảo đủ nguồn tài chính, bảo đảm đủ công cụ cụ thể, và 

bảo vệ người tiêu dùng. Hơn nữa, khi nền kinh tế chia sẻ mở rộng, nhu cầu về các 

chính sách và quy định phù hợp ngày càng hiện hữu. Sau đây là các biện pháp 

nhằm thúc đẩy các ngành chuyển đổi số. 

Thứ nhất, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý cho đổi mới 

sáng tạo. Để giải quyết những thay đổi nhanh chóng trong nền kinh tế số, Việt 

Nam cần một môi trường có thể tạo điều kiện cho các quy định pháp luật có sự 

thích ứng nhanh chóng và linh hoạt. Để cân bằng việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

với các ràng buộc pháp lý, Việt Nam phải rà soát và sửa đổi các khung khổ pháp 

lý. 

Thứ hai, cần thực hiện cụ thể các chính sách hỗ trợ các ngành chuyển đổi 

số và cung cấp đủ nguồn tài chính. Xây dựng các chính sách cụ thể để củng cố 
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các doanh nghiệp công nghệ số đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp này tăng 

trưởng và cải thiện khả năng cạnh tranh là yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra, Việt Nam 

phải đảm bảo nguồn tài chính dồi dào cho đầu tư, nghiên cứu và phát triển, điều 

không thể thiếu cho tiến bộ kinh tế số. 

Thứ ba, Việt Nam cần củng cố các tổ chức giáo dục liên quan đến chuyển 

đổi số. Để ươm những tài năng có khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh 

chóng của công nghệ số, các trường đại học và cơ sở giáo dục cần giới thiệu 

chương trình giảng dạy và đào tạo tập trung vào các dự án khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo, tăng cường kỹ năng phát triển công nghệ và mô hình khởi nghiệp. 

Thứ tư, đánh giá về nội địa hóa dữ liệu và an ninh mạng là rất quan trọng. 

Bảo vệ an ninh dữ liệu và quyền riêng tư đòi hỏi phải đánh giá kỹ lưỡng về tác 

động của luật và quy định về an ninh mạng liên quan đến nội địa hóa dữ liệu trong 

thương mại, đầu tư và xuất khẩu, đảm bảo sự hài hòa. 

Cuối cùng, Việt Nam cần thực hiện chính sách cạnh tranh và cải cách thuế 

hướng tới các doanh nghiệp công nghệ số. Để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa 

các doanh nghiệp này và nâng cao khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp, 

cần đơn giản hóa các quy định nhằm thúc đẩy môi trường cạnh tranh công bằng, 

khuyến khích những doanh nghiệp mới tham gia, cải thiện hiệu quả bảo vệ người 

tiêu dùng và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê liên quan đến kinh tế số để 

đánh giá thị trường. điều kiện cạnh tranh. Ngoài chính sách cạnh tranh, Việt Nam 

cần thiết lập một hệ thống thuế hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp công 

nghệ số có tính cạnh tranh cao. 

Công nghiệp dệt may 

Ngành dệt may ở Việt Nam có quy mô rộng lớn với nhiều phân ngành khác 

nhau. Vào những năm 1990, ngành may mặc của Việt Nam đã bắt đầu phát triển 

đáng kể với sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản và khả năng tiếp cận thị 

trường Hoa Kỳ tăng lên thông qua các hiệp định như VN-US BTA năm 2001. 

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp và công nhân trong cả hai lĩnh vực dệt may đã 

tăng lên, trong đó sản phẩm may mặc chiếm một phần đáng kể trong xuất khẩu, 

sau điện tử và máy móc. Tuy nhiên, xuất khẩu dệt may vẫn tương đối nhỏ, cho 

thấy sự hiện diện hạn chế của Việt Nam trong Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 

(TGVC). 

Một thách thức lớn là sản phẩm dệt may thiếu sức cạnh tranh. Dệt may Việt 

Nam tụt hậu cả về chất lượng và khả năng cạnh tranh về giá, phải phụ thuộc vào 

nhập khẩu. Việt Nam buộc phải nâng cao năng lực công nghệ và năng lực sản xuất 

trong ngành dệt may. Ngoài ra, phụ thuộc vào lao động giá rẻ cũng là một vấn đề 

đáng lo ngại. Mặc dù ngành dệt may Việt Nam từ lâu đã dựa vào lao động giá rẻ 
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nhưng cách tiếp cận này đang đạt đến giới hạn. Duy trì khả năng cạnh tranh đòi 

hỏi phải nâng cao kỹ năng lao động và năng suất. Hơn nữa, việc giải quyết các tác 

động môi trường và xã hội cũng là một thách thức. Tương tự như các ngành khác, 

rủi ro môi trường và lao động có thể dẫn đến việc bị loại khỏi TGVC. 

Để giải quyết những thách thức này, Việt Nam cần cân nhắc các chiến lược 

sau đây. Thứ nhất, thúc đẩy các ngành công nghiệp thông qua FDI là rất quan 

trọng. Thu hút FDI từ các nền kinh tế như Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc để 

thúc đẩy ngành dệt may và tăng cường mối quan hệ với ngành may mặc là điều 

then chốt. Điều này sẽ thúc đẩy nguồn cung nguyên liệu dệt và tiếp cận công nghệ, 

thúc đẩy cơ cấu công nghiệp tổng thể theo hướng tinh vi hơn. Thứ hai, Việt Nam 

nên tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và đưa ra các hướng dẫn chi tiết. Trên toàn 

cầu, các tiêu chuẩn cho các mô hình kinh doanh nhằm giảm thiểu gánh nặng xã 

hội và môi trường, chẳng hạn như Hướng dẫn thẩm định của OECD và chỉ thị về 

“Đạo luật chuỗi cung ứng châu Âu” của EU, đang được thiết lập. Việc sử dụng 

các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế này làm tài liệu tham khảo để thúc đẩy tính 

bền vững và các hành động có trách nhiệm với xã hội của doanh nghiệp sẽ góp 

phần duy trì khả năng cạnh tranh quốc tế. 

Nông nghiệp công nghệ cao 

Kể từ khi bắt đầu Đổi mới, ngành nông nghiệp Việt Nam đã phát triển vượt 

bậc. Việt Nam đã chuyển từ tự cung tự cấp sang trở thành một trong những nước 

xuất khẩu nông sản lớn ở Đông Nam Á. Các chính sách tự do hóa sản xuất và kinh 

doanh nông nghiệp, cùng với tiến bộ công nghệ, đã làm tăng đáng kể sản lượng 

lúa gạo, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia nổi bật trên thị trường nông sản 

toàn cầu. Hơn nữa, các chính sách của Chính phủ đã làm gia tăng đáng kể sản 

lượng các loại cây trồng ngoài lúa gạo, góp phần tăng sản lượng các mặt hàng 

xuất khẩu có giá trị cao. 

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức về nâng cao tiêu chuẩn an 

toàn và chất lượng. Trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) 

và yêu cầu của thị trường nước ngoài ngày càng tăng, các nhà sản xuất Việt Nam 

buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn này. Hơn nữa, Việt Nam phải phát triển các kỹ 

thuật nông nghiệp hiện đại và hiệu quả có khả năng cung cấp sản phẩm quanh 

năm. Bên cạnh đó là những lo ngại về dân số nông thôn đang già đi, có khả năng 

dẫn đến tình trạng thiếu lao động. Bảo tồn môi trường cũng là một thách thức then 

chốt, vì khả năng đáp ứng ý thức môi trường ngày càng tăng của người tiêu dùng 

sẽ ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng dài hạn. 

Một số chiến lược có thể giúp định hướng tương lai của ngành nông nghiệp 

Việt Nam. Thứ nhất, tăng cường mức độ sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về chất 
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lượng và an toàn của thị trường nước ngoài đòi hỏi phải xem xét các tiêu chuẩn 

cao hơn VietGAP trong nước hiện hành. Thứ hai, Việt Nam cần thúc đẩy áp dụng 

công nghệ số và công nghệ tiên tiến để đảm bảo cung cấp nông sản quanh năm và 

hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phát triển chuỗi giá trị. Thứ ba, Việt Nam 

cần giải quyết tình trạng thiếu lao động thông qua các mô hình phát triển nông 

nghiệp có tính đến tác động của tình trạng dân số nông thôn già đi. Kinh nghiệm 

của Nhật Bản về cơ giới hóa nông nghiệp đóng vai trò là nguồn lực quý giá. Cuối 

cùng, cần tích cực khuyến khích bảo tồn môi trường và khuyến khích áp dụng các 

kỹ thuật sản xuất tiết kiệm tài nguyên và ít phụ thuộc vào hóa chất. 

Ngành y tế và chăm sóc 

Dân số Việt Nam khoảng 27,4 triệu người vào thời điểm giành độc lập từ 

Pháp năm 1954, đã tăng nhanh lên khoảng 97,3 triệu người vào năm 2020 do tỷ 

lệ sinh cao. Tuy nhiên, các chính sách của Chính phủ nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh 

đã dẫn đến tổng tỷ suất sinh giảm đáng kể, tiệm cận mức sinh thay thế vào những 

năm 2000. Kết quả là tỷ lệ sinh đang giảm trong khi dân số đang già đi. Do đó, cơ 

cấu tuổi của dân số đang thay đổi, theo hướng giảm dân số trẻ và trong độ tuổi lao 

động và tăng dân số già. Nguyên nhân tử vong hàng đầu đã chuyển từ bệnh truyền 

nhiễm sang bệnh không lây nhiễm, trong đó đột quỵ, bệnh tim thiếu máu cục bộ 

và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là những nguyên nhân chính gây tử vong. 

Ngành chăm sóc sức khỏe của Việt Nam phải đối mặt với những thách thức 

do tương tác giữa rối loạn tâm thần và nghèo đói, khiến sức khỏe tâm thần trở 

thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng cấp bách. Việt Nam cũng thiếu chuyên gia 

trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Hơn nữa, do dân số già đi nhanh 

chóng, nhu cầu về các dịch vụ y tế chuyên biệt dành cho người cao tuổi sẽ ngày 

càng tăng. Trong phân ngành chăm sóc, việc chỉ tập trung vào hoạt động chăm 

sóc gia đình có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số già, 

do tỷ lệ sinh giảm và xu hướng di cư từ nông thôn ra thành thị. 

Các biện pháp đề xuất cho Việt Nam trước hết bao gồm cải thiện hệ thống 

chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ chăm sóc. Việt Nam cũng cần giải quyết 

tình trạng thiếu chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, tăng cường 

cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe tâm thần và cung cấp cơ hội đào tạo cho các 

chuyên gia. Ngoài ra, để ứng phó với tình trạng già hóa xã hội, Việt Nam cần cân 

nhắc các biện pháp tích cực chống lão hóa như chăm sóc phòng ngừa để duy trì 

chức năng thể chất, nâng cao y học lão khoa và cải cách hệ thống chăm sóc sức 

khỏe để phát hiện và điều trị sớm bệnh thông qua kiểm tra sức khỏe. Việt Nam có 

thể xem xét các khung khổ thể chế phù hợp để đáp ứng nhu cầu chăm sóc trong 

tương lai và bắt đầu các chương trình thí điểm ở khu vực thành thị. 
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Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế là rất quan trọng. Việt Nam cần 

gia tăng hợp tác với các quốc gia đã trải qua quá trình già hóa dân số và tạo điều 

kiện chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Hơn nữa, Việt Nam cần thúc 

đẩy phát triển mạng lưới hợp tác khu vực để giải quyết các thách thức kinh tế và 

xã hội liên quan đến tình trạng già hóa dân số. 

Ngành công nghiệp năng lượng 

Cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, nhu cầu năng lượng của Việt Nam 

đã tăng lên, phụ thuộc đáng kể vào than và dầu nhập khẩu. Mức độ phụ thuộc vào 

nhập khẩu năng lượng ngày càng tăng, đặt ra thách thức đối với an ninh năng 

lượng. Ngoài ra, từ góc độ biến đổi khí hậu, việc giảm lượng khí thải carbon và 

sử dụng năng lượng tái tạo là bắt buộc. Từ cuối những năm 2030 đến những năm 

2040, dự kiến nhu cầu về than và dầu sẽ tăng cao. Giải quyết vấn đề này đòi hỏi 

hành động khẩn cấp để cung cấp năng lượng bền vững và giảm lượng carbon. 

Trước những thách thức trong ngành năng lượng của Việt Nam, giải pháp 

trước hết là thúc đẩy các chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả. Để giảm tiêu 

thụ năng lượng, đặc biệt là dầu và điện, Chính phủ Việt Nam cần xây dựng chính 

sách hỗ trợ và thực hiện các kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng thông qua 

hệ thống động lực và nghĩa vụ phù hợp. 

Thứ hai, chuyển đổi từ đốt than sang sản xuất điện bằng khí đốt tự nhiên là 

rất quan trọng. Để giải quyết nhu cầu điện ngày càng tăng, cần xem xét chuyển 

đổi nguồn điện của các nhà máy nhiệt điện than sang khí đốt tự nhiên. Điều này 

sẽ làm giảm lượng khí thải và đạt được nguồn cung cấp năng lượng bền vững. 

Thứ ba, cần giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Để giảm sự phụ 

thuộc vào các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu, Việt Nam cần khuyến khích thúc đẩy 

chuyển đổi từ dầu mỏ sang điện và hydro trong vận tải đường bộ. Việt Nam cần 

bảo đảm đạt được nguồn cung cấp năng lượng bền vững bằng cách giảm nhập 

khẩu năng lượng. 

Thứ tư, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo là rất quan trọng. Việt Nam cần 

ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng 

mặt trời và năng lượng khí đốt tự nhiên kết hợp giữa an toàn hệ thống và tính khả 

thi về kinh tế. Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp năng lượng 

bền vững và thúc đẩy quá trình khử cacbon. 

Thứ năm, khuyến khích tham gia tích cực vào mạng lưới truyền tải điện đa 

phương. Sáng kiến Lưới điện ASEAN đang được theo đuổi ở khu vực ASEAN 

nhằm mục đích tối ưu hóa đầu tư trên quy mô khu vực, từ đó giảm chi phí phát 

triển mạng lưới truyền tải và đẩy nhanh việc đưa vào sử dụng năng lượng tái tạo. 

Việc tham gia vào các sáng kiến như vậy dự kiến sẽ góp phần vào nỗ lực khử 
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cacbon trong tương lai của Việt Nam và cung cấp nguồn điện ổn định và giá cả 

phải chăng trong nước. 

Thứ sáu, việc chuyển đổi từ than sang hydro là quan trọng. Để phù hợp với 

các nỗ lực trung hòa carbon toàn cầu, việc sử dụng công nghệ Thu giữ và Lưu trữ 

Carbon (CCS) để sản xuất hydro bằng cách thu giữ và lưu trữ CO2 từ than là rất 

quan trọng. Xây dựng mạng lưới chuỗi giá trị hydro sẽ đảm bảo nguồn xuất khẩu 

năng lượng mới. Về vấn đề này, cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc tế, bao gồm 

cả hợp tác với các nước như Nhật Bản. 

Cuối cùng, Việt Nam cần đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ Thu giữ, Sử 

dụng và Lưu trữ Carbon (CCUS). Cần nhanh chóng xây dựng các chính sách và 

quy định để tăng cường thu hồi dầu khí. Việt Nam, với khả năng lưu trữ CO2 

trong các tầng ngậm nước, có thể hợp tác với khu vực ASEAN để đẩy nhanh triển 

khai công nghệ CCUS. Tương tự như khuyến nghị thứ sáu, việc thúc đẩy hợp tác 

quốc tế, trong đó có hợp tác với các nước như Nhật Bản, là rất quan trọng để phát 

triển và triển khai công nghệ này. 

Phần kết luận 

Trong tầm nhìn đến 2045, Việt Nam có thể vượt qua những thách thức đa 

dạng và phức tạp. Việt Nam có thể đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững tập 

trung vào kinh tế tuần hoàn và phát triển bao trùm, đồng thời tiếp tục chính sách 

ngoại giao toàn diện trong khi xây dựng nền tảng của nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Thông qua tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững, 

Việt Nam có thể đạt được tiến bộ, công bằng xã hội và hiện thực hóa mục tiêu trở 

thành nước thu nhập cao vào năm 2045. 

Việt Nam và Nhật Bản đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Trong bối cảnh ấy, việc hợp tác với Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển 

đổi số, hứa hẹn sẽ giúp Việt Nam tiến tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao 

vào năm 2045. Việt Nam cũng cần nỗ lực hợp tác trong các lĩnh vực như công 

nghiệp ô tô, nông nghiệp công nghệ cao, biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và xã 

hội già hóa. Trên bình diện ngoại giao, cả Nhật Bản và Việt Nam phải cùng nỗ lực 

và cùng nhau vượt qua tồn tại nhiều thách thức đương đại. Chúng tôi tin tưởng 

rằng các nhà lãnh đạo và nhân dân của cả hai nước sẽ cùng phát huy trí tuệ của 

mình để củng cố hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác. 


